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LỜI NÓI ĐẦU
Các em học sinh thân mếnỉ
Kì thi THPT Quốc gia năm 2017 có nhiều đổi mói đặc biệt là cấu trúc đề thi cũng như hướng ra đề.

Vói mong muổn mang đến một bộ sách tham khảo phù hợp, bám sát những thay đổi trong 
xu thế ra đề và đặc b iệt là giúp bạn có định hưÓTìg và học tập hiệu quả hơn, tác giả đã biên soạn  
bộ sách Phưong pháp siêu tốc giải trắc nghiệm khoa học tự  nhiên môn Sình học. Bộ sách đã 
được ấp ủ trong hơn 15 năm trực tiếp giảng dạy cà online và offline của tác giả, bộ sách gồm 2 tập:

Tập 1 gồm các phân:
- Cơ chế di truyền và biến dị cấp phân tử
- Cơ chế di truyền và biển dị cấp tế bào
- Sinh thái học
- Tiến hóa

Tập 2 gồm các phàn:
- Quy luật di truyền: một gen trên một nhiễm sắc thể
- Quy luật di truyền: nhiều gen trên một nhiễm sắc thể
- Di truyền học quần thể
- Di truyền học người
- ứng dụng di truyền học

Đặc đỉểm nổi bật của bộ sách:
Kiến thức được trình bày theo từng chuyên đề dưới dạng liệt kê và được chia phần chi tiết, giúp 

các em có thể chưa có kiến thức nèn tảng môn Sinh học vẫn có thế lĩnh hội.

Sau mỗi phần kiến thức đều có sơ đồ tư  duy hệ thống lại toàn bộ kiến thức. Giúp các em ghi nhớ 
một cách logic và hiệu quả.

Sau kiến thửc nền tảng, cuốn sách cung cấp cho các em từng dạng câu hỏi và bài tập vận dụng 
vói lời giải chi tiết, qua đó giúp các em có thể tự  học.

Kết thúc mỗi phàn nội dung là câu hỏi tự  luyện và đề kiểm tra, qua đó giúp các em tự  kiểm tra 
xem khả năng lĩnh hội kiến thức của mình.

Với những đặc điểm nổi bật trên, tác giả hy vọng Bộ sách là giải pháp giúp các em có thể tự  tin 
học tập để chinh phục điểm cao trong kì thi THPT Quốc gia và các kì thi học sinh giỏi.

Để viết cuốn sách này, tác giả đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết Tuy nhiên, trong quá 
trình biên soạn có thể có những sai sót, tác giả rát mong nhận được những ý kiến đóng góp quý 
báu để lần tái bản được hoàn thiện hơn.

Xin trân  trọng cảm ơn! 
Thân ái!

Tác giả  
Thịnh Vân Nam
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NHÓM KÍN FACEBOOK Hỗ TRỢ EM
■

ĐỘT PHÁ MỒN SINH CÙNG SPBOOK
» Lợi ích khi tham gia nhóm kín?

- Được giải đáp những thắc mắc trong quá trình sử dụng sách.
- Được nhận sự hỗ trợ  đắc lực từ  thầy Thịnh Nam và các giáo viên Sinh học khác.
- Được giao lưu kết bạn vói các "chiến hữu” mói cùng chí hướng.

» Ai là ngưòi giải đáp?
- Tác giả Thịnh Nam và các giáo viên Sinh học.
- Đội ngũ CTV là sinh viên lớp chất lượng cao khoa Sinh trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

» Nhóm hoạt động như thế nào?
- Nhóm hỗ trợ  giải đáp tát cả những thắc m ắc của các em  xoay quanh các cuốn sách tham khảo 
Sinh học 2017 do SPBook phát hành.
- Hỗ trợ  24/24 chỉ cần các em hỏi SPBook sẽ trả lời.

» Ai được tham  gia nhóm?
- Học sinh mua một trong những sách tham khảo Sinh học mói nhất 2017 của SPBook.
(Trừ cuốn ôn luyện thi trắc nghiệm THPT năm 2017 KHTN môn Sinh học)

- Học sinh sử  dụng sách gổc, không phải sách photo.

» Em vào nhóm như thế nào?
- Bước 1: Em like fanpage của SPBook tại: h ư p s: / /w w w .facebook.com /supham book/
(nếu em đã like fanpage từ  trước rồi thì hãy bỏ qua bước này, tiễn hành bước 2 luôn!)

- Bước 2: Em chụp 1 ảnh duy nhất có hình sách gốc kèm hóa đon mua sách gốc rồi gửi về mục 
Tin nhấn của fanpage SPBook.
- Bước 3: Bước còn lại là chờ  đợi, Admin sẽ  kiểm tra thông tin và duyệt quyen tham  gia của em  
vào nhóm kín.

Trang 6
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CHƯƠNG I -  QUY LUẬT DI TRUYỀN MỘT GEN TRÊN MỘT NST

PHẦN 1 -  QUY LUẬT MENĐEN -  QUY LUẬT PHÂN LI 

Ä -  KIẾN THỚC LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 

í. MỘT SỐ KHÁ! NIỆM VÀ KỶ H ỉậu  THƯỜNG DỪNG 

1- Tính trạng
- Tính trạng là những đặc điểm về hình thái, cấu tạo, sinh lý của một cơ thế giúp ta phân biệt nó với 

cơ thể khác
- Ví dụ: Tính trạng màu sắc, tính trạng hình dạng, tính trạng chiều cao cây,...

2 .  C ặ p  t í n h  t r ạ n g  t i r c m g  p h ả n
Cặp tính trạng tương phản ỉà hai trạng thái khác nhau của cùng một tính trạng nhưng biểu hiện trái 

ngược nhau.
3* Áien và cặp alen

- Những trạng thái khác nhau của cùng một gen gọi là alen.
- Cặp alen là hai alen giống nhau hay khác nhau thuộc cùng một gen trên cặp NST tương đồng ở sinh vật 

lưỡng bội gọi là cặp alen.
Lưu ý: Ở ong đực các alen không tòn tại thành cặp.

4. Kiểu gen và kiểu hình
- Kiểu gen là toàn bộ các gen nằm trong nhân tế bào của cơ thể sinh vật
Lun ý: Trong thực tể, khi nói đến kiểu gen của ĩ  cơ thể, người ta chỉ xét 1 vài cặp gen có liên quan tới các 

cặp tính trạng nghiên cứu.
- Kiểu hình là toàn bộ các tính trạng và đặc tính của cơ thể.
Lưu ý: Trong thực tế, khi nói đến kiểu hình của một cơ thể, người ta chỉ xét 1 vài tính trạng đang nghiên cứu.

5. Thê đồng hợp và thế dị hợp
- Thể đồng hợp là cá thể mang 2 alen giống nhau thuộc cùng một gen.
- Thể dị họp là cá thể mang 2 alen khác nhau thuộc cùng một gen.

IL QUY LUẬT MENĐEN -  QUY LUẬT PHÂN LI
1. Phương pháp nghiên cứu di truyền học của Menđen 

CI. Các bước tiến hành
Bước 1: Tạo dòng thuần chủng trước khi đem lai bằng cách cho các dạng bố mẹ tự thụ phấn qua 

nhiều thế hệ.
Bước 2: Lai các dòng thuần chủng khác biệt về một hoặc 2 tính trạng rồi phân tích kết quả lai ở Fj, Fz, F3. 
Bước 3: Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai sau đó đưa ra giả thuyết để giải thích kết quả. 
Bước 4: Tiến hành thí nghiệm chửng mỉnh cho giả thuyết.
b. Thí nghiệm
- Menđen tiến hành phép lai một cặp tính trạng:
- Là phép lai trong đó cặp bố mẹ thuần chủng đem lai khác biệt nhau về một cặp tính trạng tương phản.

pực: ?  (<?) Cây hoa đỏ X Cây hoa trắng
Fj : 100% cây hoa đỏ
F2 : 3 /4  SỐ cây hoa đỏ, 1 /4  số cây hoa trắng (tỷ lệ 3 trộ i: 1 lặn).
F3 : 1/3 sổ cây hoa đỏ F2 cho F3 gồm toàn cây hoa đỏ;

2 /3  số cây hoa đỏ F2 cho F3 có tỷ lệ 3 đỏ : 1 trắng.
Tất cả các cây hoa trắng ở  F2 cho F3 gồm toàn cây hoa trắng.

Chú ý: Cây Fj mọc ỉên từ  hạt trong quả cây p

THỊNH NAM Trang 7



2. Phân tích thí nghiệm, hình thành giả thuyết
a. Phân tích th í nghiệm
- Bố mẹ thuần chủng tương phản, lai thuận nghịch cho đời biểu hiện giống một bên 
=> Sự dỉ truyền của tính trạng không phụ thuộc vào giới tính.
=> Tính trạng được biếu hiện ờ được gọi là tính trạng trội. Tính trạng không được biếu hiện được 

gọi là tính trạng lặn.
- Fj tự thụ =* F2 biếu hiện tính trạng ở cả bố và mẹ vó*ỉ tỷ lệ kiếu hình I à 3 : l  = 4 = 2 x 2

=> Fj tạo ra hai loạỉ giao tử.
b. Nội dung g iả  thuyết
- Mỗi tính trạng đều do một cặp nhân tố dỉ truyền quy định. Trong tế bào, nhân tố di truyền không hoà 

trộn vào nhau.
- BỐ (mẹ) chỉ truyền cho con (qua giao tử) 1 trong 2 thành viên của cặp nhân tổ di truyền.
- Khi thụ tình, các giao tử kết hcrp vói nhau một cách ngẫu nhiên tạo nên các họp tử.
Kết luận: Menđen cho rang các tính trạng được xác định bởi các nhân tố  di truyền và có hiện tượng 

giao tử  thuàn khiết
c. Nội dung của quy luật
Nội dung quy luật của Menđen cổ thể tóm tát bằng thuật ngữ của dỉ truyền học hiện đại như sau:
"Mỗi tính trạng do một cặp alen quy định, một có nguồn gốc từ bố, một có nguồn gốc từ  mẹ. Các aỉen của 

bố và mẹ tồn tại trong tể  bào của cơ thể con một cách riêng rẽ, không hoà trộn vào nhau. Khi hình thành giao tử, 
các thành viên của một cặp aỉen phân li đòng đều về các giao tử, nên 50% số giao tử  chứa alen này còn 50% 
số  giao tử  chứa aỉen kia.”
3. Cơ sỏ* tế  bào học của quy luật phân li

- Trong tế bào sinh dưỡng các NST tồn tại thành từng cặp tương đồng.
- Trên mỗi NST các gen xếp thành hàng dọc, do đó gen cùng tồn tại thành từng cặp tương ứng.
=* Cơ sở tế bào học của quy luật phân li là sự tự nhân đôi, sự phân li độc lập, tổ hợp tự đo của các NST 

trong quá trình nguyên phân (NP), giảm phân (GP) và thụ tinh (TT) dẫn đến sự tự nhân đôi, phân li độc lập, 
tổ hợp tự do của các cặp gen tương ứng.

- Gen trội át hoàn toàn gen lặn => Fj biểu hiện tính trạng của một bên.
- F2 do sự tổ hcrp của 2 gen lặn =* Xuất hiện tính trạng lặn =* F2 xuất hiện cả trội, cả lặn.
=> Sơ đồ ỉai:

Quy ước: A -  Hoa đỏ; a -  Hoa trắng
pực: Cây hoa đỏ X Cây hoa trắng

AA aa
Gp: A a
F,: KG: Aa

Phương pháp siêu tốc giải trắc nghỉệm KHTN môn Sinh học tập 2 £Pfê**lc

KH: 100% cây hoa đỏ

FjX Fx: Cây hoa đỏ X Cây hoa đỏ
Aa Aa

GP1: 0,5A : 0,5a 0,5A : 0,5a
F2: KG: 0,25AA: 0,5Aa : 0,25aa

KH: 0,75 số cây hoa đỏ, 0,25 số cây hoa trắng (tỷ lệ 3 trộ i: 1 lặn).
F3: 1 /3  số cây hoa đỏ F2 cho F3 gồm toàn cây hoa đỏ;

2 /3  SỐ cây hoa đỏ F2 cho F3 có tỷ lệ 3 đỏ : 1 trắng.
Tất cả các cây hoa trắng ở  F2 cho F gồm toàn cây hoa trắng.
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CHƯƠNG I -  QUY LUẬT DI TRUYỀN - MỘT GEN TRÊN MỘT NST

4 . Lai p h ân  tích
- Nếu gỉả thuyết nêu trên là đúng thì cây dị họp Aa khi giảm phân sẽ cho 2 loại giao tử vói tỷ lệ ngang nhau.
- Có thể kiểm tra điều này bằng phép lai phân tích.
- Lai phân tích là phép lai giữa cơ thể cổ kiểu hình trội (chưa biết kiểu gen) vói cơ thể có kiểu hình lặn để 

kiểm tra kiểu gen.

PL1: p : AA X aa

Gp: A a
F :

a Aa
Đồng tính

PL2: p : Aa X aa

Gp! A,a a

F .: Aa

Phân tính

aa

+ Nếu Fa đồng tính, thì cơ thế cần xác định kiểu gen thuần chủng.
+ Nếu Fa phân tính thì cơ thế cần xác định kiếu gen không thuần chủng (dị hợp).

- Bằng phép lai phân tích cơ thể Fj đều cho tỷ lệ kiểu hình xấp xĩ 1 : 1  như dự đoán của Menđen.
=> Nét độc đáo trong thí nghiệm của Menđen:
+ Menđen đã biết cách tạo ra dòng thuần chủng khác nhau dùng như những dòng đối chứng.
+ Biết phân tích kết quả của mỗi cây lai về từng tính trạng riêng biệt qua nhiều thế hệ, lặp lại thí nghiệm 
nhiều lần để tăng độ chính xác.
+ Tiến hành lai thuận và lai nghịch để tìm hiểu vai trò của bố mẹ trong sự dỉ truyền của tính ưạng.
+ Lựa chọn được đối tưựng nghiên cứu thích họp.
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Phương pháp siêu tốc giải trác nghiệm KHTN môn Sinh học tập 2 ¡PB~L

Hình thài

B2: Các cá thể thuộc các 
dòng thuần đem lai vởi nhau 
-> F,, F2, F3...
Theo dõi sự di ừuyền của các 
cặp tỉnh trạng

B4: Làm thí nghiệm để chứng 
minh cho giả thuyét cùa mình.

B3: Sử dụng toán xảc suát
thốnq kê để xử lý
-► Đe ra giả thuyết đề giải thích.

Gen quy định tính trạng

Mỗi cặp tính trạng sẻ do 1 cặp nhân 
tố di truyền quy định

Trong tế bào, các nhân tổ di truyền 
tồn tại thảnh từng cặp

Khi giảm phân, NTDT trong cặp 
NTDT phân ly đồng đều về các 
giao tử

pưc tương phản -> F, giống 
1 bên
Tính trạng biều hiện ở Ft: tính 
trạng trội

B1: Tạo dòng thuần bằng 
cách cho tự thụ qua nhiều 
thế hệ

Mỗi tính trạng do 1 nhân tố di truyền 
(NTDT) quy định

Trong TB, NST tồn tại 
thành cặp, gen tồn tạỉ 
thành từng cặp alen

Tính trạng: đặc điểm cụ thể 
nào đó, phân biệt giữa các cá 
thề với nhau.
VD: tính trạng màu tóc, màu da...

Cặp tính trạng:hai trạng thải 
khác nhau của cùng một 
tính trạng.

Alen: các trạng thái khác nhau 
của cùng một gen.

Cặp alen: hai alen giống hay 
khác nhau của cùng một gen 
cùng trên 1 vị trí xác định của 
cặp NST tương đồng.
VD: AA, Aa.

Kiêu hình: t^p hợp tát cả kiểu 
hình của một cơ thề.

\

Kết quà lai thuận nghịch như 
nhau, tính trạng phan bố đều 
hai g i ó i s ự  di truyền cùa 
tính trạng không phụ thuộc 
gỉởi tíntv

Kiều gen: tập hợp tát cà các 
gen có trong tế bào một cơ thể.
Kiều gen đong hợp: Các alen 
của cùng một gen giổng nhau 
(AA, aa)
kiều gén dị hợp: các alen của 
cùng một gen khác nhau (Aa)

Menđen tiến hành phép lai 1 
cặp tỉnh trạng:
p thuần chùng (hoa đỏ) X hoa 
trắng -> F,: 100% hoa đỏ 
Cho Fị X F, -> F2: 3 hoa đỏ :
1 hoa trắng

QUY LUẬT 
PHÂN LY
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CHƯƠNG ỉ -  QUY LUẬT DI TRUYỀN - MỘT GEN TRÊN MỘT NST

i' Quy luật phân li của Menđen đúng trong trường hợp
các gen di truyền trội lặn hoàn toàn, 
các gen di truyền trội lặn không hoàn toàn, 
các gen di truyền đồng trội.
rối loạn phân li của cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen tương ứng.

/
Điều kiện nghiệm đúng của quy luật phân li:
+ Tính trạng do một cặp gen nằm trên một cặp NST tương đòng quy định, (quan trọng nhất)
+ Tính trạng trội là phải trội hoàn toàn.
+ Số lượng cá thể phân tích phải đủ lớn.
f)áj> ãti A.

V Ở một loài thực vật, A -  quy định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với a -  quy định hoa trắng. Lai 2 cây 
bố mẹ đều hoa đỏ vói nhau thu được Fj toàn hoa đỏ. Cho Ft tạp giao, F2 xuất hiện cả hoa đỏ và hoa trắng. 
Kiểu gen của hai cây bố mẹ là

AAxAA. ti AAxAa. AaxAa. D.Aaxaa.
/

Bổ mẹ đều hoa đỏ mà thu được Fj toàn hoa đỏ:
=* P: AA X AA hoặc AA X Aa. => Loại c, D.
TH1: P: AA X AA Ft: AA. Cho Fj_ tạp giao => F2: 100% AA (đỏ). => Loại A.
TH2: P: AA X Aa ^  FẤ: 1AA: lA a. Cho Fj tạp  giao =» F2: 15 đỏ : 1 trắng.

Lưu ý: Cho FỊ tạp giao là cho lân lượt từng cá thể của Ft lai với nhau 
y  ở  đậu Hà Lan, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cho cây

thân cao giao phấn với cây thân cao, thu được Fl gồm 900 cây thân cao và 299 cây thân thấp. Tính theo 
lí thuyết, tỷ lệ cây Fj tự thụ phấn cho F2 gồm toàn cây thân cao so vói tổng sổ cây ở Fj là

ị  H ị  Ị  o i
4 3 4 2

/
Đậu Hà Lan, A- thân cao, a - thân thấp.
Thân cao giao phấn thân cao => 900 thân cao : 299 thân thấp, tỷ lệ 3 :1  => Thân cao (P) dị hợp.
Theo lí thuyết, tỷ lệ Fj tự thụ phấn cho F2 toàn cây thân cao so với tổng số cây Fj là: tự thụ phấn
=> Toàn thân cao => Thân cao đồng hợp (AA) chiếm tỷ lệ 1 /4

V Cho giao phấn giữa cây cà chua quả đỏ thuần chủng với cây quả vàng thu được
■3 1

Fx: 100% cây cho quả đỏ, cho cây Fj tự thụ phấn thì kiểu hình ờ F2 là — cây cho quả đỏ : — cây cho quả vàng.

Cách lai nào sau đây không xác định được kiểu gen của cây hoa đỏ ử F2?
Lai cây hoa đỏ F2 với cây quả vàng ở p.
Lai cây hoa đỏ F2 với cây quả đỏ ở  Fr 
Cho cây hoa đỏ F2 tự thụ phấn.
Lai cây hoa đỏ F2 với cây quả đỏ ở  p.

/
P: AA (đỏ) X aa (vàng)
=> F1: Aa =* F2:1AA : 2Aa : laa.
Cây hoa đỏ ờ F2 gồm có: AA và Aa.
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Phương pháp siêu tốc giải trắc nghiệm KHTN môn Sinh học tập 2 SPỊĩoeỊc

A đúng. AA X aa => 100% đỏ, Aa X aa => 1 đỏ : 1 vàng.
B đúng. AA X Aa => 100% đỏ, Aa X Aa => 3 đỏ : 1 vàng, 
c  đúng. AA X AA =» 100% đỏ, Aa X Aa => 3 đỏ : 1 vàng.
D sai. Vì cả AA, Aa khi lai vói AA đều cho 100% đỏ.
Đáp án D.

BÀI TẬP T ự  LUYỆN

Ẽ- Câu 1: Theo Menđen, trong tế bào các nhân tố di truyền tồn tại
A. thành từng cặp nhưng hoà trộn vào nhau.
B. thành từng cặp và không hoà trộn vào nhau, 
c. riêng lẻ và không hoà trộn vào nhau.
D. thành từng cặp hay riêng ]ẻ tuỳ vào môi trường sống.

Ễ  Câu 2: Cơ sử tế bào học của quy luật phân li là do
A. có sự phân li độc lập và tổ họp tự do của các cặp alen quy định các cặp tính trạng khi cặp nhiễm sắc thể 
mang cặp alen đó phân li và tổ họp trong quá trình phân bào.
B. có sự phân li độc lập và tổ họp tự do của cặp alen quy định cặp tính trạng khỉ cặp nhiễm sắc thể mang 
cặp alen đó phân ỉỉ và tổ họp trong quá trình phân bào.
c. có sự phân li độc lập và tổ họp tự do của các alen quy định các tính trạng khi cặp nhiễm sắc thể mang 
cặp alen đó phân li và tổ họp trong quá trình phân bào.
D, có sự phân lỉ độc lập và tác động tổng hợp của các alen quy định các tính trạng khi cặp đổ nhiễm sắc 
thể mang cặp alen phân li và tổ hợp trong quá trình phân bào.

Ẽ' Câu 3: Menđen tìm ra quy luật phân li trên cơ sở nghiên cứu phép lai
A. Hai cặp tính trạng. B Một cặp tính trạng,
c. Một hoặc nhiều cặp tính trạng. D. Nhiều cặp trạng.

Ẽ* Câu 4: Menđen giải thích quy luật phân li bằng
A. sự phân li độc lập tổ họp tự do của cặp alen.
B. sự phân li độc lập, tổ họp tự do của cặp gen. 
c. giả thuyết "giao tử thuần khiết".
D. hiện tượng trội lặn hoàn toàn. 

ễ ' Câu 5: Menđen đã rút ra kết luận khi lai hai cơ thể bổ mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng 
là thế hệ thử nhất sẽ
A. đồng tính về tính trạng lặn, tính trạng không biểu hiện gọi là tính trạng trội.
B. phân li kiểu hình theo tỷ lệ 1 kiểu hình trội và 1 kiểu hình lặn.
c. đồng tính giống một bên, tính trạng được biểu hiện gọi là tính trạng trội.
D. phân li kiểu hình theo tỷ lệ 3 kiểu hình trội và 1 kiểu hình lặn. 

ễ ' Câu 6 : Nội dung nào sau đây không phải là phương pháp laỉ và phân tích cơ thể lai của Menđen?
A. Tạo dòng thuần chủng về từng tính trạng bằng cách cho cây tự thụ phấn qua nhiều thế hệ.
B. Đề xuất phương pháp lập bản đồ di truyền của các gen trên một nhiễm sắc thể.
c. Lai các dòng thuần chủng khác biệt nhau bởi một hoặc nhiều tính Ưạng rồi phân tích kết quả lai ở đời sau. 
D. Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai sau đó đưa ra giả thuyết giải thích kết quả.

È> Câu 7: Nhận định nào sau đây không phải là phương pháp lai và phân tích cơ thể lai của Menđen?
A. Tạo dòng thuần chủng về từng tính trạng bằng cách cho cây tự thụ phấn qua nhiều thế hệ.
B. Lai các dòng thuân chủng khác biệt nhau bởi một hoặc haỉ tính trạng rồi phân tích kết quả lai ở đời sau. 
c. Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai sau đó đưa ra giả thuyết giải thích kết quả.
D. Giải thích tại sao tỷ lệ phân li kiếu hình ở đời con biếu hiện không đều ở  hai giới.
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&  Câu 8 : Ở người nhóm máu A, B, 0  do 3 gen alen Ia, Ib, Io quy định, nhóm máu A được quy định bởi các 
kiểu gen IAIA, IAI°, nhóm máu B được quy định bỏi các kiểu gen IBIB, IBI°, nhóm máu 0  được quy định bời 
kiểu gen I°I°, nhóm máu AB được quy định bởi kiểu gen IAIB. Hôn nhân giữa bổ và mẹ có kiểu gen như thế 
nào sẽ cho con cái có đủ 4 loại nhóm máu?
A. IAI°vàIAIB. B. IBI°vàIAIB.
c .  IAIB v à  IAIB. D. IAI ° v à I BI°.

SI' Câu 9: Câu nào sau đây không chính xác?
A. Mẹ cô ấy đã truyền cho cô ấy tính trạng má lúm đồng tiền.
B. Một gen quy định một chuỗi pôỉipeptỉt hoặc một phân tử ARN. 
c. Axlt amin mở đàu ở  sình vật nhân thực là mêtỉônin.
Đ. Tổng hợp chuỗi pôlipeptỉt diễn ra theo nguyên tắc bổ sung.
Câu íô ; Theo kết quả thí nghiệm của Menđen, khỉ lai 2 cơ thể bố mẹ khác nhau về 1 cặp tính trạng 
tương phản thuần chủng thì thế hệ thứ 2 có sự phân tính về kiểu gen theo tỷ lệ 
A. 0,25AA: 0,50Aa: 0,25aa. B. 0,50AA: 0,50aíL
c  0,75AA: 0,25aa. D. 100% Aa.

Ẽ' Câu 11: Theo Menđen, yếu tố di truyền nguyên vẹn từ bố mẹ sang con là:
A. Alen. B. Kiểu gen.
c. Tính trạng. D. Nhân tố di truyền.

Ẽ' Câu 12: Kiểu gen của cá chép kính là Aa, cá chép vảy ỉà aa, kiểu gen đồng hợp trội AA làm trứng không nở. 
Phép lai giữa các cá chép kính sẽ làm xuất hiện tỷ lệ kiểu hình:
A. Toàn cá chép kính. B. 1 cá chép kính: 1 cá chép vảy.
c. 2 cá chép kính: 1 cá chép vảy. D. 3 cá chép kính: 1 cá chép vảy.

&  Câu 13: Ở đậu Hà Lan, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cho cây 
thân cao giao phấn với cây thân cao, thu được F1 gồm 900 cây thân cao và 299 cây thân thẩp. Tính theo 
lí thuyết, tỷ lệ cây Fj tự thụ phấn cho Fz gồm toàn cây cao so vói tổng số cây cao ở Fj là
A .Ì  B . ì  c . ị  D . ì

2 4 3 3
Câu 14: Cơ sờ  tế bào học của định luật phân li ỉà
A. do sự phân li độc lập tổ hcrp tự do của các cặp gen alen trong quá trình giảm phân phát sỉnh giao tử.
B. do sự phân li và tổ họp tự  do của cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong giảm phân và thụ tính, dẫn đến 
sự phân li và tổ hợp của cặp alen.
c. do sự phân li độc lập của các cặp nhiễm sắc thế tương đồng trong giảm phân tạo ra nhiều loại giao tử. 
D. do sự phân li của các cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong giảm phân tạo ra nhiều loại giao tử.

SI' Câu 15: Thể đồng hợp là gì?
A. Là các cá thể khác nhau phát triển từ cùng 1 họp tử.
B. Là cá thế mang 2 alen gỉống nhau nhưng thuộc 2 gen khác nhaiL 
c. Là cá thể mang 2 alen khác nhau thuộc cùng 1 gen.
D. Là cá thể mang 2 alen giống nhau thuộc cùng 1 gen. 

fe  Câu 16: Với 2 alen A và a nằm trên nhiễm sắc thể thưòng, gen trội là trội hoàn toàn.
Hãy cho biết: Nếu không phân biệt giới tính, trong quần thể sẽ có bao nhiêu kiểu giao phối khác nhau?
A. 6 kiểu. B. 4 kiểu. c. 2 kiếiL D. 3 kiểu*

Ẽ' Câu 17: Thể dị họp là gi?
A. Là các cá thể khác nhau phát triển từ các họp tử khác nhau.
B. Là cá thể mang 2 alen giống nhau nhưng thuộc 2 gen khác nhaiL 
c. Là cá thể mang 2 alen khác nhau thuộc cùng 1 gen.
D. Là cá thể mang 2 alen giống nhau thuộc cùng 1 gen.

Ẽ' Câu 18: Kết quả laỉ một cặp tính trạng trong thí nghệm của Menđen cho tỷ lệ kiểu hình ở F2 là
A. 3 trộ i: 1 lặn. B. 1 trộ i: 1 lặn.
c. 4 trộ i: 1 lặn. D. 2 trộ i: 1 lặn.

oo je CHƯƠNG I -  ỌƯKLƯẨTD/ raơyÈN - MỞr ỔEW TOÔV AíộrMST

THỊNH NAM Trang 13



Phương pháp siêu tốc giải trắc nghiệm KHTN môn Sinh học tập 2

SI' Câu 19: Ở cà chua, A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng. Phép lai P: Aa X AA cho tỷ lệ kiểu hình ở là:
A. 100% quả đỏ. B. 1 đ ỏ : 1 vàng,
c. 3 đ ỏ : 1 vàng. D. 9 đỏ : 7 vàng.

f?  Câu 20: Có hai chị em gái mang nhóm máu khác nhau là AB và 0. Các cô gái này biết rõ ông bà ngoại họ
đều ỉà nhóm máu A. Kiểu gen tương ứng của bố và mẹ của các cô gái này là:
A. IBI° v à  IAI°. B. IA1°và  IBI°. c .  IBI° v à  IBI°. D. I°I°  v à  IAI°.

SI' Câu 2 1 : Bản chất quy luật phân lỉ của Menđen là sự  phân li
A. đồng đều của các alen về các giao tử trong quá trình giảm phân.
B. kiếu hình ở  F2 theo tỷ lệ 3 :1.
c. kiểu hình ờ  F2 theo tỷ lệ 1 : 1 : 1 :1.
D. Idểu hình ỏ- F2 theo tỷ lệ 1: 2 :1.

Ü» Câu 22: Yếu tó di truyền nguyên vẹn tử bố mẹ sang con là
A. Alen. B. Kiểu gen. c. Tính trạng. Đ. Kiểu hình.

&  Câu 23: Menđen sử dụng phép lai phân tích trong thí nghiệm của mình để
A. để xác định quy luật di truyền chỉ phối tính trạng.
B. kiểm tra kiểu gen những cá thế mang kiểu hình trội, 
c. để xác định một tính trạng là trội hay lặn.
D. để xác định cá thể thuần chủng chuấn bị cho các phép lai. 

ẽ '  Câu. 24: Phép lai nào sau đây là phép lai phằn tích?
A. Phép lai giữa cơ thể mang tính trạng trội vói cơ thể mang tính trạng lặn.
B. Phép lai giữa cơ thể mang tính trạng trội vói cơ thế mang tính trạng trội, 
c  Phép lai giữa cơ thể mang tính trạng lặn với cơ thế mang tính trạng lặn.
Đ. Phép lai giữa cơ thể có kiểu gen dị họp vói cơ thể có kiểu gen đồng hợp trội.

Ü» Câu 25: Muổn xác định tính trạng trội có thuần chủng hay không, người ta dùng phương pháp 
lai phân tích, tức là cho cơ thể có tính trạng trội lai với cơ thể cổ tính trạng lặn

B. lai phân tích, tức là cho cơ thế có tính trạng trội lai với cơ thể có tính trạng trội, 
c  lai xa, tức là cho cơ thể có tính trạng trội lai với cơ thể khác loài.
D. giao phối gàn, tóc là cho cơ thể có tính trạng trội tự thụ phấn hoặc giao phốỉ cận huyết.

U' Câu 26: Cho các phép lai: I: Aa X aa; II: Aa X Aa; III: AA X aa; IV: AA X Aa; V: aa X aa.
Phép lai phân tích là

m A.1,111. C II, III. D . i y v .
Câu 27: Quy luật phân li không nghiệm đúng trong điều kiện
A, gen quy định tính trạng dễ bị đột biến do ảnh hưởng của điều kiện môi trường.
B. bổ mẹ thuần chủng về cặp tính trạng đem lai.
c. số lượng cá thể thu được của phép lai phải đủ lớn.
D. alen trội phải trội hoàn toàn.
Câu 28 Để kiểm tra giả thuyết của mình, Menđen đã làm thí nghiệm gọi là phép lai phân tích. Có nghĩa là
A. lai hai cơ thể mang tính trạng bất kì với nhau.
B. lai một cơ thể mang tính trạng trội với một cơ thể mang tính trạng lặn. 
c. lai một cơ thề mang tính trạng trội với một cơ thể mang tính trạng trội.
D. lai một cơ thể mang tính trạng lặn với một cơ thể mang tính trạng lặn.

&  Câu 29: Điều kiện không đúng trong phép lai một cặp tính trạng, để cho F2 cổ tỷ lệ phân li kiểu hình
3 trộ i: 1 lặn là
A. thế hệ xuất phát phải thuần chủng.
B. số cá thể phân tích phải đủ lớn. 
c. trội -  lặn phải hoàn toàn.
B. tính trạng trội iặn không hoàn toàn.
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í:li 30; Lí do dẫn đến sự  khác nhau về kiểu hình của Fị, F2 trong trường họp ư ộỉ hoàn toàn và trội 
không hoàn toàn là:

Do tác động của môi trường không thuận lọi.
8 . Do ảnh hưửng của giới tính, 
c. Khả năng gen trội lấn át gen lặn.
D. Ảnh hưởng của tế bào chất lên sự bỉểu hỉện của gen nhân. 

ĩị> Gâu : Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ là trội hoàn toàn so vói a quy định hoa trắng. Laỉ 2 cây bố mẹ 
đều hoa đỏ vói nhau thu được Fj toàn hoa đỏ. Cho F1 tạp giao F2 xuất hiện cả hoa đỏ và hoa trắng. 
Kỉểu gen của hai cây bố mẹ là
A. AAXAA. & AA XAa. AaxAa Đ.AAxaa.

V Giả thuyết Menđen đã dùng để giải thích cho các quy luật di truyền của ông là:
Sự phân li của các nhiễm sắc thể trong giảm phân.

3. Sự tổ họp ngẫu nhiên của nhiễm sắc thể trong thụ tính.
Sự trao đối chéo của các nhiễm sắc thế trong giảm phân.
Hiện tượng giao tử thuần khiết 

^ Cố tỉ 33 ChobiếtkếtquảthínghiệmcủaMenđen:P:hoatímxhoatrắng=»F1:tím=>F2:3 /4 tím và l/4 trắn g . 
Xác suất để một cây hoa tím chọn ngẫu nhỉên từ F2 là dị hợp bằng bao nhiêu? Biết màu sắc hoa do một 
cặp gen quy định.
A. 75%. Ịb. 66,7%. c  50%. D. 25%.

§* Câu 34-: Với 2 alen A và a nằm trên nhiễm sắc thể thường, gen trội là trội hoàn toàn. Nếu không xét đến 
vai trò của giới tính. Để cho thế hệ sau đòng loạt có kiểu hình trội, thì sẽ có bao nhiêu phép lai giữa các 
kiểu gen nói trên?
A. 4 phép lai. B. 3 phép lai. c  2 phép laỉ. 0 .1  phép lai.

§» Câu 35: Đậu Hà Lan, gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt xanh. Cho hai dòng thuần chủng hạt vàng lai 
vói hạt xanh, đưực Fj, cho lai phân tích được kết quả:
A, 25% vàng: 75% xanh. 8  75% vàng: 25% xanh,
c. 3 vàng: 1 xanh. Đ 50% vàng: 50% xanh.
Câu 36: Lai một tính trạng trong trường họp trội hoàn toàn và trội không hoàn toàn giống nhau ở tỷ lệ
A. kiểu gen Fj và F2. B kiểu gen và kiểu hình Fr
c  kiểu gen và kiểu hình F2. D. kiểu hình Fj và Fr
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________  ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP T ự  LUYỆN

1B 2B 3B 4C 5C 6B 7D 8D 9A 10A

11D 12C 13D 14B 15D 16A 17C 1BA 19A 20A

21A 22A 23B 24A 25A 26A 27A 28B 29D 30C

31B 32D 33B 34B 35D 36A

V  Hướng dân giải
W/ Câu 1:

Theo Menđen, các nhân tố di truyền (sau này được gọi là gen) tồn tại trong tế bào thành từng cặp, một có 
nguồn gốc từ bố, một có nguồn gốc từ mẹ và không hòa trộn vào nhau.

—> Đáp án B.
W/ Câu 2:

A. Sai vì một cặp alen chứ không phải các cặp alen.
B. Đúng.
c. Sai vì một cặp tính trạng chử không phải các cặp tính trạng.
D. Sai vì khi cặp NST đó phân li và tố hợp tự do trong phân bào thì cặp alen cũng phân li và tổ hợp tự do 
chứ không phải tác động tổng họp.
Đáp án B.

W/ Câu 3:
Menđen tìm ra quy luật phân li dựa trên phép lai về một cặp tính trạng màu sắc hoa trên cây đậu Hà Lan.
Đáp án B.

W/ Câu 4:
Thòi của Menđen chưa có khái niệm gen, alen =* Loại đáp án A, B.
Khi giải thích quy luật phân li ông đã đề xuất khái niệm giao tử thuần khiết: Mỗi tính trạng được quy định 
bởi một cặp nhân tố dỉ truyền và mỗi giao tử chỉ chứa một nhân tố dỉ truyền của bố hoặc mẹ.
Đáp án c.

W/ Câu 5:
Gọi A -  Đỏ > a -  trắng, 
p : AA (đỏ) X aa (trắng).
Ft: 100% Aa (đỏ).
=> Fj đồng tính, giống một bên, biểu hiện tính trạng trội.

->  Đáp án c.
W/ Câu 6 :

Nội dung không phải là phương pháp lai và phân tích cơ thể lai của Menđen đó là đề xuất phương pháp 
lập bản đồ dỉ truyền các gen trên một nhiễm sắc thể.
Phương pháp lai của Menđen: tạo dòng thuần => lai các dòng thuần khác nhau về một hoặc nhiều tính trạng 
=> Phân tích kết quả lai, sử dụng toán xác suất thống kê rồi đưa ra giả thuyết giải thích kết quả.
Đáp án B.

¥ / Câu 7:
- Phương pháp lai của Menđen: tạo dòng thuần => lai các dòng thuần khác nhau về một hoặc nhiều tính 
trạng =» phân tích kết quả lai, sử dụng toán xác suất thống kê rồi đưa ra giả thuyết giải thích kết quả.
- Nhận định không phải là phương pháp ỉaỉ và phân tích cơ thể lai đó là: giải thích tại sao tỷ lệ phân li 
kiểu hình ở  đòi con biểu hiện không đều ở  hai giới [di truyền liên kết giói tính)
Đáp án D,
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fsy Câu 8 :
Để con cái cổ đủ 4 loại nhóm máu, con có I°I° =* bố có Io, mẹ có Io.
Nhóm máu AB => bố hoặc mẹ có Ia, mẹ hoặc bố có IB.
=> BỐ (mẹ) có nhóm máu A kết hôn với mẹ (bố) có nhóm máu B =* con sẽ đủ 4 loại nhóm máu.
Kiểu gen bố mẹ IAI° X IB[°.
Đáp án D.

Ì '  Câu 9:
BỐ mẹ chỉ truyền cho con cái gen quy định tính trạng, tính trạng đấy có biểu hiện hay không còn tùy thuộc 
vào kiểu gen và môi trưcmg.
Đáp án A. 

w  Câu 10:
p thuần chủng: AA X aa. => Gp: 1A : la.

Thế hệ thứ 1 - F.: 100% Aa. => Gp: - A : -  a X - A : -a .
1 F1 2 2 2 2

Thế hê thứ 2 - F,: —AA: -A a : —aa.
2 4 4 4

Đáp án A. 
g '  Câu 11:

Theo Menđen, bố mẹ chỉ truyền nguyên vẹn cho con một trong hai thành viên của cặp nhân tố di truyền 
(ngày nay gọi là cặp alen hay cặp gen) chứ không truyền nguyên vẹn cho con tính trạng.

—> Đáp án D. 
i '  Câu 12:

Phép lai giữa các cá chép kính (Aa): Aa X Aa => 1AA: 2A a: laa.
Do AA làm trứng không nở  nên tỷ lệ kiểu hình là: 2 cá chép kính (Aa) : 1 cá chép vảy (aa).
Đáp án c. 

w  Câu 13:
Thân cao (AJ lai với thân cao (AJ thu được đờỉ Fj có kiểu hình thân thấp (aa)
=* Mỗi cây thân cao ở p phải cho một giao tử a.
=> P: Aa X Aa ^  Fjĩ 1AA : 2Aa : laa.

Cây Fj tự thụ phấn cho Fz toàn cây cao chĩ có thể là AA (chiếm tỷ lệ — trong tổng sổ cây cao).
Đáp án D.

w  Câu 14:
A sai vì quy luật phân li chứ không phải phân li độc lập và chỉ liên quan đến một cặp alen hay một cặp 
NST => c, D cũng sai.
Đáp án B.

^  Câu 15:
Thể đồng hợp là cá thể mang 2 alen giống nhau thuộc cùng 1 gen.
Ví dụ; AA, aa là các thể đồng họp.

*“» Đáp án D.
&  Câu 16:

Với 2 alen A và a, trong quần thế có 3 kiểu gen: AA, Aa, aa.
Các kiểu giao phối khi không xét vaỉ trò của giới tính là: AA X AA, Aa X Aa, aa X aa, AA X Aa, AA X aa, 
Aa X aa (6).
Công thức:
+ Không xét vai trò giới tính: n + c^.
+ Xét vai trò giới tính: n + A ị. (Với n là số ldểu gen tối đa có trong quàn thể)
Đáp án A.
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&  Câu 17:
Thể dị hợp là cá thể mang 2 alen khác nhau thuộc cùng 1 gen 
Ví dụ: Aa, Bb

-> Đáp án c.
&  Cảu 18:

Trong phép lai 1 cặp tính trạng của Menđen, tỷ lệ kiểu hình của F2là: 3 trội: 1 lặn (3A -: laa)
Đáp án A.

W/ Câu 19:
AaxAA=*lAA:lAa 
=* Kiểu hình: 100% quả đỏ

-> Đáp án A.
Câu 20:
Hai chị em mang nhóm máu AB và 0. ông bà ngoại nhổm máu A => mẹ có thể nhổm máu A hoặc nhóm 
máu 0  chứ không thể nhổm máu B được.
Bố mẹ phải có nhóm máu A, B thì mớỉ sinh con nhóm máu AB và nhóm máu 0  được.
Mẹ nhóm máu A => bố nhóm máu B.
Đáp án A. 

w  Câu 21:
Bản chất quy luật phân li của Menđen là sự phân ỉỉ đồng đều của các alen về các gỉao tử trong quá trình 
giảm phân.
Đáp án Ac 

W/ Câu 22:
Yếu tố di truyền nguyên vẹn từ bố mẹ sang con là alen.
Kiểu gen là kết quả sự tổ họp lại các alen.
Tính trạng hay kỉễu hình là kết quả sự  tương tác của kỉỂu gen và môi trường.
Đáp án A. 

f /  Câu 23:
A saỉ, để xác định quy luật di truyền ông dùng phép lai giữa các dòng thuần chủng tương phản, 
c  sai, vì biết được tính trạng là trội hay lặn thì ta mới dùng đưực phép lai phân tích.
D sai, vì ông thực hiện phép lai để kiểm tra giả thuyết của mình chứ không phải để chuẩn bị cho các 
phép lai.
Chĩ có B đúng 
Đáp án B.
Lưu ý: Đáp án sử dụng các thuật ngữ cửa di truyền học hiện đại chứ không phải của thời Menđen.

W/ Câu 24:
Phép laỉ phân tích là phép lai giữa cơ thể mang tính trạng trội chưa biết kiểu gen với cơ thể mang tính 
trạng lặn nhằm kiểm tra kiểu gen của cơ thể mang tính trạng trội.
Ví dụ: AA X aa, Aa X aa
Đáp án A. 

w  Câu 25:
Muốn xác định tính trạng trội có thuần chủng hay không người ta dùng phương pháp lai phân tích, 
cho cơ thể mang tính trạng trội chưa biết kiểu gen vói cơ thể có tính trạng lặn. Nếu đời sau đồng tính về 
kiểu gen và kiểu hình thì cơ thể đem lai phân tích có kiểu gen thuần chủng. Nếu đòi sau có sự phân tính 
thì cơ thể đem lai không thuần chủng.
Đáp án A.
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&/ Câu 26:
Các phép lai phân tích là lai tính trạng trội với tính trạng lặn => Kiểm tra kiểu gen của cá thế đem lai có 
thuần chủng hay không.
Các phép lai phân tích đó là Aa X aa; AA X aa.
Đáp án A. 

w  Câu 27:
Quy luật phân li nghiệm đúng trong điều kiện:
- p thuần chủng;
- Tính trạng trội hoàn toàn;
- Tính trên số lượng 1ỚĨ1 các cá thể thu được.
Quy luật phân li không nghiệm đúng trong điều kỉện gen quy định tinh trạng dễ bị đột biến do ảnh hường 
của điều kiện môi trường.
Đáp án A. 

w  Câu 28:
Để kiểm tra giả thuyết của mình, Menđen làm thí nghiệm gọi là phép lai phân tích. Lai một cơ thể mang 
tính trạng trội với một cơ thể mang tính trạng lặn nhằm kiểm tra kiểu gen của cơ thể mang tính trạng trội 
Nếu đời sau đồng tính về kiểu gen và kiểu hình thì cơ thể đem lai phân tích có kiểu gen thuần chủng. Nếu 
đòi sau có sự phân tính thì cơ thể đem lai không thuần chủng.
Đáp án B. 

w  Câu 29:
Điều kiện đúng trong phép lai một tính trạng để cho F2 có tỷ lệ phân li kiểu hình là 3 tr ộ ỉ: 1 lặn là:
- Thế hệ xuất phát phải thuần chủng
- Số lượng cá thể đủ lớn
- Trội lặn phải hoàn toàn, nếu trội lặn không hoàn toàn thì tỷ lệ kiểu hình sẽ là 1 trộ i: 2 tính trạng trung 
gian: 1 lặn.
Đáp án D.
Câu 30:
Lí do dẫn đến sự khác nhau về kiểu hình Fj và F2 trong trường họp trội hoàn toàn và trội không hoàn toàn 
là do khả năng gen trội lấn át gen lặp.
Trội hoàn toàn F1 kiểu hình trội, F2 tỷ lệ 3 trộ i: 1 lặn
Trội không hoàn toàn Ft kiểu hình tính trạng trung gian, F2 tỷ lệ 1 trộ i: 2 trung gian : 1 lặn.
Đáp án c.

9 /  Câu 31:
Ở một loài thực vật, A -  hoa đỏ, a -  hoa ưắng. Lai hai cây hoa đỏ A- với nhau: AA X AA hoặc AA X Aa hoặc 
Aa X Aa.
Fj toàn hoa đỏ =» Loại trường hợp Aa X Aa.
Thế hệ F2 có xuất hiện hoa trắng => Loạỉ trường hợp AA X AA vì đời con toàn alen A 
=» Không tạo hoa trắng aa.
Đáp án B. 

f /  Câu 32:
Giả thuyết Menđen dùng để gỉảỉ thích cho các quy luật di truyền là hiện tượng giao tử thuần khiết.
Đáp án D. 

sf /  Câu 33:
Hoa tím X hoa trắng =» Ft: tím, F2: 0,75 tím và 0,25 trắng => Hoa tím là tính trạng trội so vói hoa trắng. 
Quy ước: A -  hoa tím, a -  hoa trắng.
Hoa tím F2 có: 1AA: 2Aa => Tỷ lệ cây hoa tím F2 ỉà dị hợp = 66,7%
Đáp án B.
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w  Câu 34:
Gen có A và a nằm trên NST thường, gen trội là trội hoàn toàn. Có các kiểu gen: AA, Aa, aa.
Các phép lai có đồng loạt kiểu hình trội là: AA X AA, AA X Aa, AA X aa.

-> Đáp án B.
w  Câu 35:

A -  vàng, a -  xanh. Lai hai dòng thuần chủng hạt vàng X hạt xanh =» AA X aa => Aa.
Lai phân tích Ft: Aa X aa ^  lAa : laa  => 50% vàng: 50% xanh

-»  Đáp án D.
( r  Câu 36:

Trội hoàn toàn hay trội không hoàn toàn thì trong phép lai một tính trạng đều cho tỷ lệ kiểu gen gỉống 
nhau. Còn kiểu hình khác nhau do Aa biểu hỉện kiểu hình trội ờ trội hoàn toàn và kiểu hình trung gian ờ 
trội không hoàn toàn.

- »  Đ á p  á n  A.
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SPĩ>**|c CHƯƠNG I -  QUY LUẬT Dỉ TRUYỀN - MỘTGEN TRÊN MỘTNST

c -  PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VÊ QUY LUẬT PHÂN LI
D ạng 1: P hép  la i g iữ a  các Cữ th ể  2n, ỉa i n g ẫ u  nhiên , cách tín h  s ố  k iểu  g e n  

BẢI TẬP VẬN DỤNG

Ẽ' Câu 1: Màu lông ở  trâu do 1 gen quy định. Một trâu đực trắng (1) giao phối vói một trầu cái đen (2) đẻ lần 
thử nhất một nghé trắng (3), đẻ lần thứ hai một nghé đen (4). Con nghé đen lớn lên giao phối với một trâu 
đực đen (5] sinh ra một nghé trắng (6). Kiểu gen của 6 con trâu trên là
A. [1), (3), (6) đồng hợp tử lặn; (2), (4), [5) dị họp tử.
B. (1), (2), (3) đồng hợp tử  lặn; (4], (5), (6) dị họp tử. 
c. ( l i  (3), (5) đồng họp tử  lặn; (2), (4), (6) dị hợp tử.
Đ. (4); (5), (6) đồng họp tử lặn; (1), (2), (3) dị họp tử.

w  IHiró’n g  ẩ ầ n :
Màu lông ở  trâu do 1 gen quy định. Nghé đen (4) giao phối với đực đen (5) sinh ra đirợc nghé trắng 
=* Tính trạng màu lông đen là trội, còn tính trạng màu lông trắng là lặn.
=> Nghé đen (4) và đực đen (5] có kiểu gen dị họp.
Quy ước: A: màu đen; a: màu trắng.
Đực trắng (1), nghé trắng (3), nghé trắng (6) tính trạng lặn kiểu gen aa -  đồng hợp.
=> Trâu cái đen (2), nghé đen (4), đực đen (5) có kiếu gen dị hợp Aa.
Đáp án A.
Câu 2: Xét màu sắc loài hoa do ba alen quy định, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so vói alen a 
quy định hoa hồng và alen quy định hoa trắng, trong đó alen a trội hoàn toàn so với alen a,. Người ta 
đem lai giữa cây hoa đỏ lưỡng bội với cây hoa hồng lưỡng bội được Fj xuất hiện cây hoa trắng.
Hỏi số kiểu gen khác nhau có thể có ờ cơ  thể Fj là
A .3 . B .4 .  C .5 . D .6 .
Hướng dẫn:
Màu hoa do 3 alen quy định. A -  hoa đỏ, a -  hoa hồng, a1 -  hoa trắng, a trội hoàn toàn so với ar 
Laỉ cây hoa đỏ lưỡng bội (A-) với cây hoa hồng (a-) => Thu được cây hoa trắng 
=> Nhận ax từ bố, nhận từ mẹ.
Kiểu gen của hoa đỏ lưỡng bội Aaì và hoa hồng aar 
Aa1 X aaj => A a : Aat : aal : a1a1.
Có 4 kiểu gen 
Đáp án B.
Câu 3: Cho bỉết gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định hoa trắng, sửc sống của
giao tử mang gen A gấp ba lần giao tử mang gen a. Bố và mẹ đều mang kiểu gen dị hợp thì tỷ lệ
hoa trắng so với hoa đỏ ở  đời con Fj sẽ là
A. 6,25%. B. 12,5%. c. 6,67%. D. 25%.

iỹ  Hướng dẫn:
P: Aa X Aa

3 1Sức sống của giao tử mang A gấp 3 lần giao tử a: Aa ^  — A : a.4 4

P: Aa X Aa =* {— A : — a) X (— A : — a).
4 4 4 4

Tỷ lệ hoa trắng (aa) = ỉ  X i  = JL  
4 4 16

Tỷ lệ màu hoa đời Fj là 15 đỏ : 1 trắng.

Tỷ lệ hoa trắng so vói hoa đỏ: ^  = 6,67%.

Đáp án c.
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Ẽ> Câu 4: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so vói alen a quy định thân thấp. Cho cây 
thân cao thuần chủng giao phấn với cây thân thấp, thu được Fj. Cho các cây Fj tự thụ phấn thu được F2.
Tiếp tục cho các cây F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau, thu được F3. Biết rằng không xảy ra đột biến,
theo lí thuyết, tỷ lệ phân li kiểu hình ờ  F3 là:
A. 5 cây thân cao : 3 cây thân thấp. B. 3 cây thân cao : 5 cây thân thấp,
c. 3 cây thân ca o : 1 cây thân thấp. D. 1 cây thân ca o : 1 cây thân thấp.

w  Hưứngdẫn:
^ 1 1 * 1 ____ „ 1 * 1Ta có F,: — AA: -  Aa : — aa. => GB : -T A : -  a.

2 4 2 4 F2 2 2
1 1  1 1

Cho F2 giao phối ngẫu nhiên: ( -  A : -  a) X ( -  A : -  a).

=* F_: — AA: -  Aa : ỉ  aa. => 3 cao : 1 thấp.
3 4 2 4

Đáp án c.
Ễ  Câu 5: Ở cà chua, tính trạng màu quả do 1 cặp gen quy định, tiến hành lai 2 thứ cà chua thuàn chủng 

quả đỏ và quả vàng được Fj toàn quà đỏ sau đó cho Fj lai với nhau được F2 phân li theo tỷ lệ 3 cây quả 
đồ : 1 cây quả vàng. Khi lai phân tích các cây Fa sẽ thu được
A. Toàn quả đỏ.
B. 1 quả đỏ, 1 quả vàng, 
c. 3 quả vàng, 1 quả đỏ 
Đ. Toàn vàng.

¡P Hướng dẫn:
Fj toàn quả đỏ => Quả đỏ là trội. A: đỏ, a: vàng
P: AA X aa
Ft: 100% Aa (đỏ)
F1 lai phân tích: Aa X aa 
F2: 1 A a: 1 aa

(1 quả đ ỏ : 1 quả vàng)
Đáp án B.

s» Cấu 6 : Một loài thực vật, đỏ là tính trạng trội hoàn toàn so với trắng. Thế hệ ban đầu (P) cho cây hoa đỏ 
thụ phấn vói cây hoa trắng được Fj 108 đỏ: 110 trắng. Sau đó cho F, tạp giao tính theo lí thuyết tỷ lệ kiểu 
hình ờ thế hệ Fz là:
A. 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng. B. 7 cây hoa đỏ : 9 cây hoa trắng,
c. 3 cây hoa đ ò : 1 cây hoa trắng. D. 9 cây hoa đỏ : 7 cầy hoa trắng.

w  Hướng dẫn:
Đỏ: A-; trắng: aa
F1: Đ ỏ : trắng = 1 :1  => P: Aa X aa
F*: 1 Aa : 1 aa

=> Alen A = —, alen a = -  
4 4

Fỉ tạp giao, tỷ  lệ kiểu hình ở F2 là:

aa = — X — = 9 /1 6  (Hoa trắng)
4 4

=> A - = 7 /16  (Hoa đỏ)
Vậy tỷ lệ kiếu hình ờ  F2 là 9 hoa trắng: 7 hoa đỏ
Đáp án B.
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Câu 7: Tính trạng chiêu cao thân do một cặp gen quy định. Cho cây thân cao lai vói cây thân cao, Ft được 
75% cây cao, 25% cây thấp. Trong sổ các cây thân cao, cây dị họp có tỷ lệ là:

A . l  B.100%. C . Ị  D . i
4 3 2

w  Hướng dẫn:
F1: Thân cao : Thân thấp = 75 %: 25 % = 3 : 1  = 4 tổ hợp = 2 .2  
Dị họp về 1 cặp gen => P: Aa X Aa

F , : - A A ; Ỉ A a : ỉ a a  
‘ 4 2 4

3
Kiểu gen quy định cây thân cao: A- = -7

41
Kiểu gen dị hợp = -

1 3  2
=> Trong số các cây thân cao, cây di hơp có tỷ lệ là: —: — = —-

2 4 3
Đáp án c.

& Câu 8 : Trong phép lai của Menđen, ỏ* Fz thu được 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng. Cho F2 hoa đỏ lai phân tích riêng 
rẽ sẽ thu được kết quả nào?
A, F2 thu được tỷ lệ phân tính chung 3 hoa đ ỏ : 1 hoa trắng.

B. -  cá thể F2 cho Fa đòng tính giống P: -  cá thể F2 cho Fa phân tính 3 : 1 .
3 3
1 _ _ 2 

c. ị  cá thể F- cho F cố kiểu hình hoa trắng: -  cá thể F? cho Fa có kiểu hình hoa đỏ.
3 3 2
1 2

D. -  cá thể F2 cho Fa đồng tính hoa đỏ : ^ cá thể F2 cho Fa phân tính 1 hoa đ ỏ : 1 hoa trắng.

w  Hướng dẫn:
Trong phép lai của Menđen, F2: 3 đỏ : 1 trắng
=> Kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ của F2: A-
Trong đo: 1 AA: 2 Aa

1 2 => -  hoa đỏ có kiểu gen AA và -  hoa đỏ có kiểu gen Aa

Khi lai phân tích riêng rẽ hoa đỏ F2 sẽ được:
THliAAx;
TH2: Aax í
Đáp án D.

BÀI TẬP T ự  LUYỆN
& Câu 1: Vói 2 alen A và a nằm trên nhiễm sắc thể thường, gen trộỉ là trội hoàn toàn. Hãy cho biết: 

Trong quần thể lưỡng bội sẽ có bao nhiêu kiểu gen khác nhau về các alen nóỉ trên?
A. 2 kiểu gen. B. 3 kiểu gen. c. 4  kiểu gen. D .l  kiểu gen.

& Câu 2: Ở một loài sinh vật, kiểu gen DD quy định quả tròn, Dd quy định quả bầu dục, dd quả dài. Cho cây 
có quả tròn giao phấn với cây có quả bầu dục thì kết quả thu được là 
A. 50% quả tròn : 50% quả dài. B. 50% quả bầu d ụ c: 50% quả dài.
c. 50% quả tròn : 50% quả bầu dục. Đ. 100% quả tròn.

& Câu 3: Ở đậu Hà Lan, hạt vàng là trội hoàn toàn so với hạt xanh. Cho rằng hạt thế hệ Fj (kiểu hình FJ 
nằm trên cây P; hạt F2 nằm trên cây F,; hạt F3 nằm trên cây F2. Cho cây hạt vàng thuần chủng giao phấn 
vớ! cây hạt xanh, tỷ lệ kiểu hình trên cây Fj là:
A. 3 vàng: 1 xanh. B. 1 vàng: 1 xanh,
c. 5 vàng: 3 xanh. D. 100% hạt vàng.

spgooịc CHƯƠNG I-Q U Y  LUẬT DI TRUYỀN - MỘT GEN TRÊN MỘT NST

Khỉ lai phân tích riêng re hoa đó F2 sẽ aư< 
THI: AA X aa =* F : 100% hoa đỏ 
TH2: Aa X aa =* F : 1 hoa đỏ : 1 hoa trắng
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#* Câu 4: Ở một loài sinh vật lưỡng bội (2n), xét gen có 3 alen A, B và c nằm trên nhiễm sắc thể thường. 
SỐ kiểu gen tối đa có thể có về gen nóỉ trên là
A .3 . B .6 .  c . 1 5 . D .9 .

& Câu 5: Ở một loài sinh vật lưỡng bội (2n), xét gen có 4 alen Aj, A2, Ạj, A4. Sổ kiểu gen dị họp tối đa có thể 
có về gen nói trên là
A.4. B.10. C.6. D .9 .

& Câu 6 : Ờ một loài sinh vật lưỡng bội (2n), xét gen có 5 alen Aj, A2, A3, A4, A5. số kiểu gen tối đa có thể có 
về gen nói trên là
A.5. B. 10. C.15. D. 32.
Câu 7: Ở một loài đậu, tính trạng hoa đỏ do gen A quy định là trội hoàn toàn so với tính trạng hoa trắng 
do gen a quy định. Cho đậu hoa đỏ giao phấn vói đậu hoa trắng, Fj thu được 201 hạt đỏ : 199 hạt trắng. 
Kiểu gen của p là
A. Aa X Aa. B. AA X aa. c. AA X Aa. D. Aa X aa.

&  Câu 8: Bố mẹ bình thường về bệnh bạch tạng, con có 25% bị bệnh (bạch tạng do gen lặn nằm trên 
NST thường). Kiểu gen của bố, mẹ như thế nào?
A.AavàAa B.AAvàAa. C.AAvàaa. D.Aavàaa.

&  Câu 9: Ở một loài sinh vật lưỡng bội (2n), xét gen nằm trên NST thường có 6 alen At, A2, A3, A4, As, A6. 
Số kiểu gen tối đa có thể có về gen nói trên là
A.6. B.21. C.15. D.32.
Câia i 0: Ở một loài đậu, tính trạng hạt vàng do gen A quy định là trội hoàn toàn so với tính trạng hạt xanh 
do gen a quy định. Cho đậu hạt vàng thuần chủng giao phấn vói đậu hạt xanh, thu được Fj. Cho các cơ thể 
F1 thụ phấn với nhau thu được F2. Lấy ngẫu nhiên hai cây hạt vàng ở  F2 giao phấn với nhau. Xác định tỷ lệ 
xuất hiện hạt xanh ờ  đờỉ F3.

A .ỉ. B . ì  c . i  D . ì
4 2 9 16

&  Câu 11: Xét màu sắc loài hoa do ba alen quy định, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy 
định hoa hồng và alen aĩ quy định hoa trắng, trong đó alen a trội hoàn toàn so với alen av Người ta đem 
la! giữa cây hoa đỏ lưỡng bội với cây hoa hồng lường bội được Fj xuất hiện cây hoa trắng. Tỷ lệ phân li 
kiểu hình ờ cơ thể F1 là
A. 3 :1 . 0 . 1 : 2 : 1 .  c . l :  1 : 1 : 1 .  D. 1 : 1 .
Câu 12: Ở một loàỉ sinh vật, kiểu gen DD quy định quả tròn, Dd quy định quả bàu dục, dd quả dài. Cho cây 
có quả bầu dục giao phấn với cây có quả dài thì kết quà thu được là 
A. 50% quả tròn : 50% quả dài. B. 50% quả bầu dục: 50% quả dài.
c. 50% quả tròn : 50% quả bầu dục. D. 100% quả tròn.

&  Câu 13: Cho giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng được Fj hoa đỏ, cho Fj tự thụ phấn thì 
kiểu hình ở cây F2 là 3 đỏ : 1 trắng. Phép lai nào sau đây không xác định được kiểu gen của cây hoa đỏ F2? 
A. Cho cây hoa đỏ F2 tự thụ phấn. B. Lai cây hoa đỏ F2 vói cây hoa đỏ ở p.
c. Lai cây hoa đỏ F2 với cây Fj. D. Lai phân tích cây hoa đỏ Fr
Câu 14: Kỉểu gen của cá chép không vảy là Aa, cá chép có vảy là aa. Kiểu gen AA làm trứng không nở. 
Tính theo lí thuyết, phép lai giữa các cá chép không vảy sẽ cho tỷ lệ kiểu hình ử đời con là 
A. 1 cá chép không vảy: 2 cá chép có vảy. B. 3 cá chép không vảy: ỉ cá chép có vảy.
c. 100% cá chép không vảy. D. 2 cá chép không vảy : 1 cá chép cổ vảy.

WP Câu 15: Ở người, gen A quy định mắt nâu trội hoàn toàn so vói gen a quy định mắt xanh. Gen quy định 
tính trạng màu mắt nằm trên cặp NST thường. Một gia đình bố và mẹ đều mắt nâu sinh ra một đứa con 
có mắt màu xanh. Kiểu gen của bố mẹ sẽ là
A. AA. B. aa. c. Bố Aa, mẹ aa. D. Aa.

Phương pháp siêu tốc giải trắc nghiệm KHTN môn Sinh học tập 2 S ĩ^ o e ịc
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fÊJ Câu 16: Hai chị em sinh đôi cùng trứng. Chị lấy chồng nhóm máu A sinh con nhóm máu B, em lấy chòng 
nhóm máu B sinh con nhóm máu A. Nhóm máu của hai chị em sinh đôi nói trên làn lưọt là 
A. nhóm AB và nhổm AB. B. nhóm B và nhóm A.
c. nhóm A và nhóm B D. nhóm B và nhóm 0.

Ẽ ' Câu 17: ở  đậu Hà Lan, gen A quy định hạt màu vàng trội hoàn toàn so vói alen a quy định hạt màu xanh. 
Cho cây mọc iên từ hạt màu vàng giao phấn vói cây mọc lên từ hạt màu xanh, thu hoạch được 900 hạt 
vàng và 895 hạt màu xanh. Gieo số hạt đó thành cây rồi cho chúng tự thụ phấn, khi thu hoạch sẽ có tỷ lệ 
hạt vàng (theo lí thuyết) là:

A . ị  B . i  c . ị  D . i
4 8 8 2

ip  Câu 18: Trong hiện tượng trội không hoàn toàn, không cần dùng phép laỉ phân tích cũng có thể phân biệt
được thể dị hợp với các thể đồng hợp vì:
A. Đồng họp tử lặn có kiểu hình khác.
B. Đồng họp tử trội và dị hợp tử có kiểu hình khác nhau, 
c. Đồng họp tử lặn có sức sống kém.
D. Đồng họp tử trội và dị họp tử có kiểu hình giống nhau.
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________ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP T ự  LUYỆN

1B 2C 3A 4B 5C 6C 7D 8A 9B 10C

11B 12B 13B 14D 15D 16A 17C 18B

H ướng d ẫ n  giải£
9> Câu 1:

2 alen A và a trên NST thường =* số kiểu gen tạo ra là: 3 kiểu gen.
Đáp án B.

& Câu 2:
P: DD (quả tròn) X Dd (quả bầu dục).
=> Fji 1 DD (quả tròn) : 1 Dd (quả bầu dục).

-> Đáp án c. 
w  Câu 3:

Đậu Hà Lan, hạt vàng là trội so vói hạt xanh. Quy ước, A -  hạt vàng, a -  hạt xanh.
Hạt vàng thuân chủng AA lai với hạt xanh aa => Fx: 100% Aa: hạt vàng 
Tỷ lệ kiểu hình trên cây Fx
=> Hạt trên cây Fj chính là tỷ lệ kiểu hình F2: Aa X Aa => 1AA: 2Aa: laa  
^  Tỷ lệ kiểu hình: 3 vàng: 1 xanh

—> Đáp án A.
^  Câu 4:

Ở một loài sinh vật lưỡng bội (2n) xét gen có 3 alen A, B, c nằm trên NST thường 
=* SỐ kiếu gen tối đa có thể có về gen nói trên. 
n(n + 1 ) :  2 = 3 X 4 : 2  = 6

“> Đáp án B.
Wr Câu 5:

Cách ĩ:  Gen có 4 alen => Số kiểu gen tạo được là: n(n+l) : 2 = 10.
Số kiểu gen đồng hợp là 4 (có 4 alen) => số kiểu dị họp: 10 -  4=6 
Cách 2: Gen có 4 alen, dị họp là chọn 2 trong 4 alen đó ^  c\ = 6.

-> Đáp án c.
»  Câu 6 :

Cách 1: Một loài lưỡng bội (2n), có 5 alen => Sổ kiểu gen tối đa có thể có:
Áp dụng công thức: n(n + 1) : 2 = 5 X 6 : 2 = 15.
Cách 2:5  alen =* 5 kiểu gen đồng hợp, có 10 kiểu gen dị hợp 
=> Tổng SỐ kiểu gen là: 10 + 5 =15 kiểu gen
Đáp án c. 

w  Câu 7:
Xét 1 loài đậu. Gen A -  hoa đỏ, trội hoàn toàn so vói a -  hoa trắng. Đậu hoa đỏ giao phấn vói hoa trắng thu 
được đòi con có tỷ lệ: 1 đ ỏ : 1 trắng 
=> Kiểu gen của p là Aa X aa.
Đáp án D.

^  CâuB:
Con có 25% bi bênh => Tỷ lê bi bênh là -  =>aa = -  = ì a . - a

2 2 2 2
=> Kiểu gen của bố mẹ là Aa X Aa
Đáp án A.
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Câu 9:
Số kiểu gen đồng họp: 6.
Số kiểu gen dị hợp: c ị  
Số kiểu gen tối đa: 6 + c ị  = 21.
Đáp án B.
Câu 10:
Cđc/i 1:
A: Hạt vàng, a: hạt xanh. 
pực: AA X aa =* Fjĩ Aa.

1 2  1 F,: —AA: —A a: —aa 
2 4 4 4

Hạt vàng F2:1AA: 2Aa hay -  AA: -  Aa
3 3

1 /3  AA giảm phân cho giao tử -  A

2 /3  Aa giảm phân cho giao tử -  A : -  a
3 3

2 1Tính chung các cây hạt vàng Fj cho tỷ lệ giao tử: -  A : -  a
3 3

Hạt vàng X Hạt vàng => ( -  A : -  a) X ệ- A a)
3 3 3 3
1 1 1Tỷ lệ hạt xanh sinh r a l à : - a x - a  = —
3 3 9

Cách 2: — Aa X—Aa X— =
3 3 4 9

Đáp án c.
§> Câu 11:

Màu hoa do ba alen quy định, alen A quy định hoa đỏ, a -  hoa hồng, a j-  hoa trắng.
Hoa đỏ lưỡng bội (A-) VÓI hồng lưỡng bội (a-)
=> Hoa trắng a1a1 =» Nhận aj từ bố, nhận at từ mẹ.
Hoa đỏ Aa1 X hoa hồng aa1 =» Aa : Aa1: aa1: aa
=> Tỷ lệ kiểu hình là: 1 hoa đỏ : 2 hoa hòng: 1 hoa trắng.
Đáp án B.

9  Câu 12:
Kiểu gen DD quy định quả tròn, Dd quy định quả bầu dục, dd quy định quả dài.
Cây quả bầu dục (Dd) giao phấn với cây quà dài (dd)
=> Kết quả đờl con 50% quả bầu d ụ c: 50% quả dài.
Đáp án B.

&  Câu 13:
Cho giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng được hoa đỏ và khi tự  thụ phấn thì 
kiểu hình ở  cây F2 là 3 đỏ : 1 trắng 
=* Hoa đỏ là tính trạng trội hoàn toàn.

A-: Đỏ; a: Trắng
=* AA (Kiểu gen của P) X A- => 100% đỏ => Không xác định được kiểu gen của cây hoa đỏ ở  F2
Đáp án B.

&  Câu 14:
Cá chép không vảy là Aa, cá chép có vảy là aa. Kiểu gen AA làm trứng không nở.
Theo lí thuyết, phép lai giữa cá không vảy (Aa) và cá không vảy (Aa) sẽ cho kiểu hình đờỉ con là 
1AA (trứng không nở) : 2Aa (cá chép không vảy ): laa  (cá chép có vảy).

-> Đáp án D.
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i ' Câu 15:
Ở ngưòi gen A -  mắt nâu trội hoàn toàn so với gen a -  mắt xanh.
Gen quy định tính trạng màu mắt nằm trên NST thường.
Gia đình có bố mẹ mắt nâu, sinh ra con có mắt màu xanh (aa)
=> Nhận 1 alen a từ bố và 1 alen a từ mẹ.
Bố mẹ mắt nâu có A ^  Kiểu gen của bố mẹ là Aa.
Đáp án D. 

s> Câu 16:
Hai chị em sinh đôi cùng trứng: Chị lấy chồng nhóm máu A sinh con nhóm máu B => nhận IB từ mẹ.
Em lấy chồng nhóm máu B sinh con nhóm máu A =» nhận Ia từ mẹ.
Hai chị em sinh đôi cùng trứng => kiểu gen giống nhau có cà Ia và IB 
=> Kiểu gen của hai chị em là IAIB nhóm máu AB.
Đáp án A. 

w  Câu 17:
Ở đậu Hà Lan, A -  hạt vàng, a -  hạt xanh.
Cây hạt vàng X cây hạt xanh => 1 hạt vàng: 1 hạt xanh => gieo số hạt đó =* tự thụ phấn.
Lai cho tỷ lệ 1 vàng: 1 xanh =* cây vàng dị họp Aa => thu được 1 A a: 1 aa

Aa X Aa => — A - : ỉ  aa; aa => 4aa
4 4

Tỷ lệ A-: Ậ.
8

—> Đáp án c. 
w  Câu 18:

Trong hiện tượng trội không hoàn toàn, kiểu gen đồng họp tử trội và kiếu gen dị hợp từ  biểu hiện kiểu 
hình luôn khác nhau.
Ví dụ: Ờ mèo, alen D quy định lông đen, alen d quy định kiểu hình lông hung, nhưng D trội không hoàn 
toàn nên kiểu gen DD quy định lông đen, Dd quy định lông tam thểr dd quy định lông hung.
Vì thể không cần dùng phép lai phân tích cũng có thể phân biệt được thể dị họp với các thể đồng họp.
Đáp án B.
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D ạng 2: P hép la i liên  quan  đ ến  CO' th ể  đa  bộ i

BÀI TẬP VẬN DỤNG

& Câu 1: Ở cà chua, gen A quy định tính trạng quả đỏ trội hoàn toàn so vói gen a quy định tính trạng quả vàng. 
Cho 2 cây cà chua tứ bội có kiểu gen Aaaa và AAaa giao phấn với nhau, kết quả phân tính ờ đời lai là 
A. 11 đ ỏ : 1 vàng. B. 33 đỏ : 3 vàng.
€. 27 đỏ : 9 vàng. D. 3 đ ỏ : 1 vàng.

w  Hướng dẫn:
Ở cà chua, gen A -  quả đỏ, trội hoàn toàn so với a -  quả vàng. Aaaa X AAaa giao phấn vói nhau.

Aaaa => ì  A a: \ aa
2 2

AAaa =» -  AA : — Aa : -  aa 
6 6 6

Tỷ lệ kiểu hình 11 đ ỏ : 1 vàng.
Đáp án A.

&  Câu 2: Ở một loài thực vật, gen A quy định tính trạng hoa đỏ, a quy định tính trạng hoa trắng. Ở thể
tứ bội, khỉ giảm phân tạo được loại giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Cho cơ thể có kiểu gen AAaa tự
thụ phấn, tỷ lệ kiểu hình ở  thế hệ tiếp theo là
A. 35 hoa đ ỏ : 1 hoa trắng B. 11 hoa đ ỏ : 1 hoa trắng
c. 5 hoa đỏ : 1 hoa trắng D. 3 hoa đ ỏ : 1 hoa trắng.

¡ỹ Hướng dẫn:
Gen A -  hoa đỏ, a -  hoa trắng. Thể tứ  bội khi giảm phân tạo được giao tử 2 n có khả năng thụ tinh.

1 4  1AAaa tự thụ phấn => AAaa => -  AA: — A a: — aa
6 6 6

Tỷ lệ kiểu hình hoa trắng: - .  -  = —
6 6 36

=» Cho cơ thế có kiểu gen AAaa tự thụ phấn, tỷ lệ kiểu hình ở  thế hệ tiếp theo là: 35  hoa đỏ : 1 hoa trắng
Đáp án A.

&  Câu 3: Ở một loài thực vật, A -  quả chín sớm, a -  quả chín muộn. Đem lai giữa các dạng cây tứ bội với 
nhau được Fr Muốn ngay chỉ xuất hiện 1 loại kiểu hình thì có bao nhỉêu phép lai cho kết quả trên?
A. 10. B.5. C.9. D.4.

w  Hướng dẫn:
Dạng tứ bội có các kiểu gen: AAAA, AAAa, AAaa, Aaaa, aaaa.
Để đồng loạt xuất hiện một kiểu hình ta có các phép lai sau:
+ AAAA (tạo giao tử AA): lai với AAAA, AAAa, AAaa, Aaaa, aaaa (5) đều cho F1 100% chín sớm.
+ AAAa (tạo giao tử AA và Aa): lai vói AAAa, AAaa, Aaaa, aaaa (4) đều cho F1100% chín sớm.
+ aaaa (tạo gỉao tử aa): lai với aaaa (1) cho Fl 100% chín muộn.
=> Tổng cộng cổ 10 phép lai.

-> Đáp án A.
&  Câu 4: Ở một loài thực vật, thể tứ bội tạo giao tử 2n có khả năng sống. Tỷ  lệ kiểu gen ờ  thế hệ lai khi cho 

Aaaa tự thụ phấn là
A. 1 AAaa: 4 Aaaa: 1 aaaa.
B. 1 AAAA: 8 AAAa : 18 AAaa : 8 Aaaa : 1 aaaa. 
c. 1 AAAA: 5 Aaaa: 5 Aaaa : laaaa.
D. 1 AAaa: 2 Aaaa : 1 aaaa.
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W/ Hưứngdẫn:
Ở một loài thực vật, tử  bội tạo giao tử 2n có khả năng sống.

1 1Khi cho Aaaa tư  thu phấn => Aaaa => — A a: — aa 
K 2 2

1 1 1  
Tỷ lệ đòi con: — AAaa: -  Aaaa: — aaaa.
* 1 4 2 4Đáp án Đ.

ly  Câu 5: Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định quả vàng. Cây cà chua tứ bội 
quả đỏ thuàn chủng thụ phấn vói cây tứ bội quả vàng được Fr Cho cây Fj tự thụ phấn. F2 thu được các 
kiểu gen:
A. 1 AAAA: 8 AAAa: 18 AAaa : 8 Aaaa: 1 aaaa.
B. 18 AAAA: 8 AAAa: 8 AAaa: 1 Aaaa: 1 aaaa. 
c. 1 AAAA: 1 AAAa: 8 AAaa: 8 Aaaa : 18 aaaa.
D„ 8 AAAA: 8 AAAa : 18 AAaa : lAaaa : 1 aaaa.

W/ Hướng dẫn:
Gen A quả đỏ, trội hoàn toàn so với a -  quả vàng. Cây cà chua tứ bội quả đỏ (AAAA) lai vói quả vàng (aaaa) 
cho đòi con (AAaa)

1 4  1=> Đời con tư thu phấn =» AAaa X AAaa => Gp : -A A : — A a: -  aa
F1 6 6 6

Tỷ lệ kiểu gen F2: 1 AAAA: 8 AAAa : 18 AAaa : 8 Aaaa: 1 aaaa
Đáp án A.

SI' Câu 6: Trong trường họp không xảy ra đột biến mói, các thể tứ bội giảm phân tạo giao tử 2n có khả năng 
thụ tính. Theo lí thuyết, các phép laỉ nào sau đây cho đòi con có các kiểu gen phân li theo tỷ lệ 1: 5 : 5 :1? 
(1) AAAa X AAAíl (2) Aaaa X Aaaa.
(3) AAaa X AAAa. (4) AAaa X Aaaa.
Đáp án đúng là:
A.{2),[3). c. (1),(2). D-C3M4).

9 /  Hướng đẫn;
(1) AAAa X AAAa => 1 AAAA: 2 AAAa : lAAaa.
(2) Aaaa X Aaaa => 1 AAaa : 2 Aaaa : laaaa.
(3) AAaa X AAAa => 1 AAAA: 5 AAAa : 5 AAaa : 1 Aaaa.
(4) AAaa X Aaaa =» 1 AAAa: 5 AAaa: 5 Aaaa: 1 aaaa.
=> (3), (4) thỏa mãn.

“> Đáp án D.
&  Câu 7: Ở một loài thực vật gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định quả vàng.

Một phép lai giữa cây thuần chủng quả đỏ với cây quả vàng thu được Fj, xử lí cônsixin các cây Fj,
sau đó cho 2 cây giao phốỉ VÓI nhau thu được F2 có 3034 cây quả đỏ: 1001 cây quả vàng. Kiểu gen 
của các cây Fj là
A. Aa X Aa. B. AAAa X Aa hoặc Aa X Aaaa.
c. AAaa X AAaa hoặc Aa X Aa. D. Aaaa X Aaaa.

W/ Hướng dẫn:
A- hoa đỏ, a - quả vàng.
Hoa đỏ thuần chủng (AA) X vàng (aa) => ¥l =* cônsixỉn (AAaa) =* Fj giao phối =» F2: 3 :1  
Fj giao phối vói nhau => Có 3 trường họp 2n X 2n, 2n X 4n hoặc 4n X 4n.
Aa X AAaa => 1: 5 : 5 :1  
AAaa X AAaa = > 1 : 8 : 1 8  :8 :1 
Aa X Aa => 3 :1
Đề bài cho F2 có tỷ lệ 3 :1 => Kiểu gen Fj là Aa X Aa
Đáp án A.
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&  Câu 8 ở  đậu Hà Lan, thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp. Cho giao phấn giữa cây thân cao vớỉ cây 
thân thấp được F1 toàn cây thân cao. Tiếp tục cho cây Fj tự thụ phấn thu đưực F2. Lấy ngẫu nhiên hai cây 
thân cao ờ  F2 giao phấn vói nhau thì tỷ lệ phân li kiểu hình ỏ* F3 là 
A. 15 cây thân cao : 1 cây thân thấp B. 3 cây thân cao : 1 cây thân thấp,
c. 8 cây thân ca o : 1 cây thân thấp. D. 5 cây thân cao : 3 cây thân thấp.

w  Hirứngdẫn:
Thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp.
Thân cao X thân thấp => Fj 100% thân cao =» p thuần chủng.
Quy ước A -  cao, a -  thấp.
AA X aa => Aa tự thụ => F2:1AA: 2 Aa : laa
Ngẫu nhiên 2 cây thân cao F2 giao phối vói nhau: Cây cao AA => 1A; 2Aa =» A : a
2 1 2  1 8 1 

( -  A : — a) X ( -  A : -  a) => F — A -  : 77 aa :
3 3 3 3 3 9 9

Tỷ lệ 8 thân cao : 1 thân thấp
Đáp án c.

BÀĨ TẬP T ự  LUYỆN

&  Câu 1 Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định quả vàng. Cây cà chua tứ bội 
quả đỏ thuần chủng giao phấn với cây tứ  bội quả vàng được Fr Fj có kiểu gen (KG), kiểu hình (KH) và tỷ 
lệ các loại giao tử (TLGT) là:

3 3
KG: Aaaa; KH: quả đỏ; TLGT: — Aa, — aa.

6 6

E KG: AAaa; KH: quả đỏ; TLGT: — AA, — Aa, ỉ  aa.
6 6 6

c. KG: AAAa; KH: quả đỏ; TLGT; 7 AA, -  Aa.
6 6

D. KG: Aaaa; KH: quả đỏ; TLGT: -  AA, — Aa, -  aa.
6 6 6

&  Cáu 2: Ở một loài thực vật, gen A quy định tính trạng hoa tím là trội hoàn toàn so vói gen a quy định 
tính trạng hoa trắng. Thể tứ bộỉ tạo giao tử 2n có khả năng sống. Tỷ lệ kiểu hình ở  thế hệ lai khi cho AAAa 
tự thụ phấn là
A. 35 cây hoa tím : 1 cây hoa trắng. B. 3 cây hoa tím : 1 cây hoa trắng,
c. 100% cây hoa tím. D. 11 cây hoa t ím : 1 cây hoa trắng.

'ũ> Câu 3; Ở cà chua, gen A quy định quả màu đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định quả màu vàng. 
Cây cà chua tử bội quả đỏ (P) tự thụ phấn sính ra Fí có cả quả đỏ và quả vàng. Kiểu gen của p có thể là 
A. AAAA. B. AAAa. c. AAaa. D. aaaa.

&  Càu 4: Lai cà chua quả đỏ thuần chủng BB với cà chua quả vàng bb, được Fj toàn quả đỏ. xử lí F1 
bằng cônsixin rồi chọn một cặp giao phấn thì F2 thu được 11/12 số cây quả đỏ + 1 /1 2  số cây quả vàng. 
Phép lai cho kết quả phù họp là
A. BBbb X BBbb. B. BBbb X Bb.
c  BBBb X BBBb. D. BBbb X BBBb.

SI' Câu 5: Ở một loài thực vật gen A quy định tính trạng hoa kép, gen a quy định tính trạng hoa đơn. Cho lai 
hai cây tứ bội vói nhau được thế hệ lai phân ỉỉ theo tỷ lệ 1 cây hoa kép : 1 cây hoa đơn. Kiểu gen của 
cây bố, mẹ là
A. AAaa X AAaa. B. AAaa X Aaaa.
c  Aaaa X aaaa. D. Aaaa X Aaaa.
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£  Câu 6 : Trong trường họp không xảy ra đột biến, các thể tứ bội giảm phân tạo giao tử 2n có 
khả năng thụ tinh. Theo lí thuyết, các phép lai nào sau đây cho đời con có các kiểu gen phân li theo 
1ỷ  lệ 1 : 2 : 1?
(1) AAAa X AAAa. (2) Aaaa X Aaaa.
(3) AAaa X AAAa. (4) AAaa X Aaaa.
Đáp án đúng là:
A.(2),(3).  B .( l ) , (4) .  c . ( l ) , ( 2). D.(3) ,(4) .

E* Câu 7: Ở cà chua, gen A quy định tính trạng quả màu đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định tính trạng 
quả màu vàng. Cho lai những cây cà chua tứ bội với nhau, được thế hệ lai phân li theo tỷ lệ 35 cây quả 
màu đ ỏ : 1 cây quả màu vàng. Phép lai cho kết quả phù hợp là 
A. ẦAaa X AAaa. B. AAAa X Aaaa.
c. Aaaa X Aaaa. D. AAAa X AAAa.

S* Câu 8 : Ở một loài thực vật, gen A quy định hạt màu nâu trội hoàn toàn so vói gen a quy định hạt
màu trắng; các cơ thể đem lai giảm phân đều cho giao tử 2n. Phép lai không thể tạo ra con lai có kiểu hình
hạt màu trắng là
A. AAaa X AAaa. B. AAAa X aaaa.
c. Aaaa X Aaaa. D. AAaa X Aaaa.

Ẽ* Câu 9: Ở cà chua, gen A quy định tính trạng quả màu đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định tính trạng 
quả màu vàng. Lai những cây cà chua tứ bội với nhau (FJ, thu được thế hệ lai (F2) phân li theo tỷ lệ
3 cây quả màu đỏ : 1 cây quả màu vàng. Cho biết quá trình giảm phân hình thành giao tử 2n diễn ra 
bình thường. Kiểu gen của Fj là
A. AAaa X AAaa. B. AAAa X AAAa.
c. Aaaa X Aaaa. D. AAAa X Aaaa.

& Câu 10: Tỷ lệ kiểu gen xuất hiện từ phép lai AAaa X Aaaa là
A. lAAaa : 4Aaaa : laaaa
B. lAAaa : 2Aaaa : laaaa
c. lAAAa : 5AAaa : 5Aaaa : laaaa 
D. 1AAAA: 8AAAa : 18AAaa : 8Aaaa : laaaa.

&  Câu l í : Ờ cà chua có cả cây tứ bội và cây lưỡng bội. Gen A quy định quả màu đỏ là trội hoàn toàn so vói 
alen a quy định quả màu vàng. Biết rằng, cây tứ bội giảm phân bình thường và cho giao tử 2n, cây lưỡng 
bội giảm phân bình thường và cho giao tử n. Các phép lai cho tỷ lệ phân li kiểu hình 11 quả màu đỏ : 1

Phương pháp siêu tốc giải trắc nghiệm KHTN môn Sinh học tập 2 s p

quà màu vàng ử đời con là
A. AAaa X Aa và AAaa X aaaa.
B, AAaa X Aa và AAaa X AAaa. 
c. AAaa X aa và AAaa X Aaaa.
D. AAaa X Aa và AAaa X Aaaa.
Câu 12: Ở một loài thực vật, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa vàng. 
Cho biết các cây tứ bội giảm phân cho giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường, không có 
đột biến xảy ra. Theo ỉí thuyết, phép lai AAaa X Aaaa cho đòi con có tỷ lệ phân li kiểu hình là:
A. 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng. B. 35 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng,
c. 11 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng. D. 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng.
Câu 13: Biết rằng các thể tứ bội giảm phân cho giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tình bình thường và 
không có đột biến xảy ra. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có 5 ỉoại kiểu gen?
A . Aaaa X Aaaa. B. AAaa X AAAa.
c. Aaaa X AAaa. D. AAaa X AAaa.
Câu 14: Cho một cây cà chua tứ bội có kiểu gen AAaa lai vói một cây lưỡng bội có kiểu gen Aa. Quá trình 
giảm phân ờ các cây bố mẹ xảy ra bình thường, các loại giao tử được tạo ra đều có khả năng thụ tinh. 
Tỷ lệ kiểu gen đồng họp tử lặn ở đòi con là

A .Ỉ . B .-L  C.— . D . ỉ .
6 12 36 2
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ũ* Câu í  5 Dùng cônsixin để xử lí các họp tò  lưỡng bội có kiểu gen Aa thu được các thể tứ bội. Cho các thể 
tứ bội trên giao phấn với nhau, trong trường họp các cây bố mẹ giảm phân bình thường, tính theo  
lí thuyết tỷ lệ phân li kiểu gen ở  đòi con là:
A. 1AAAA: 4AAAa: 6AAaa : 4Aaaa: laaaa.
B. 1AAAA: 8AAAa: 18AAaa : 8Aaaa : laaaa. 
c. 1AAAA: 8AAAa : 18Aaaa: 8AAaa : laaaa.
D. 1AAAA: 8AAaa: 18AAAa: 8Aaaa : laaaa.

M' Câu 16: Ở cà chua, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Biết rằng các cây 
tử bội giảm phân cho giao tử 2n có khả năng thụ tinh bình thường. Tính theo lí thuyết, phép laỉ giữa hai 
cây cà chua tử bội có kiểu gen AAaa và aaaa cho đời con có tỷ lệ kiểu hình là 
A. 11 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng. 3 cây quả đ ỏ : 1 cây quả vàng.

35 cây quả đ ỏ : 1 cây quả vàng. C-. 5 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng.
§* Câu 17 Alen là

A. các trạng thái khác nhau của cùng một kiểu gen với một trình tự nuclêôtit cụ thế.
B. các trạng thái khác nhau của cùng một gen với một trinh tự nudêôtit cụ thế.
« các trạng thái biểu kiểu hình khác nhau của cùng một kiểu gen.
D. các kiếu tổ hợp khác nhau của các gen, tạo nên các kiểu hình khác nhau,

&  Cáu Xí : Trước khi tiến hành lai Menđen tiến hành tạo ra dòng thuần chủng bằng cách:
A. cho giao phối giữa các cá thể thuộc 2 dòng sau đó tiến hành chọn lọc.
B. cho cây tự thụ phấn qua nhiều thế hệ sau đó tiến hành chọn lọc. 

cho giao phối giữa các cá thế thuộc 2 dòng sau đó tiến hành tự phổi.
Đ. cho giao phán giữa các cá thể thuộc 2 dòng sau đó tiến hành tự thụ phấn.
Câu 19: Phương pháp nghiên cứu di truyền của Menđen là 

tạp giao giữa các cơ thể lai để tạo ra kiểu hình mới.
B. lai giữa các cá thể thuộc các dòng thuần và phân tích cơ thể lai 
c. cho cơ thể lai tự thụ phấn qua nhiều thế hệ rồi tiến hành phân tích.
Đ. cho giao phổi giữa con lai vói bố, mẹ của chúng rồi tiến hành phân tích.

^  Câiu 20. Các nội dung trong phương pháp nghiên cửu di truyền của Menđen là:
(1) Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai.
(2) Lai các dòng thuần và phân tích kết quả Fj, F2, Fr
(3) Tiến hành thí nghiệm chứng minh.
(4) Tạo các dòng thuần chủng bằng cách cho tự thụ phấn.
Trình tự các bước là:

c. (4), (3), (2), (1). D. (4), (1), (2), (3).
Cảu 21 Đặc điểm mà phương pháp nghiên cứu di truyền của Menđen không có là

cho tự thụ phấn qua nhiều thế hệ đế thu được những dòng thuần trước khi tiến hành lai.
B. lai các dòng thuần chửng khác biệt nhau bửỉ một hoặc hai cặp tính trạng rồi phân tích kết quả ở đòi con. 
c. cùng một lúc theo dõi sự di truyền của tất cả các cặp tính trạng của cơ thể bố mẹ.
0. sử dụng toán xác suất đế phân tích kết quả laỉr sau đó đưa ra giả thuyết giảỉ thích kết quả.
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ĐÁP ÁN VÀ H Ư Ớ N G  DẪN GIẢI BÀÍ TẬP T ự  LUYỆN

1B 2C 3C 4B 5C 6C 7A 8B 9C 10C

11D 12C 13D 14B 15B 16D 17B 18B 19B 20B

21C

w  Câu 1:
Gen A quy định quả đỏ, trội hoàn toàn so vói gen a -  quả vàng.
Cây cà chua tử bội quả đỏ thuần chủng (AAAA) giao phấn với quả vàng (aaaa), thu được Fj có kiểu gen

_  1 4  1
AAaa, kiểu hình quả đỏ: Tỷ lệ giao tử AAaa => -  AA: -  A a: -  aa.

Đáp á*ì B. 
w  Cầu 2:

Ở một loài thực vật, gen A quy định hoa tím, trội hoàn toàn so với a là gen quy định hoa trắng. Thể tứ bội 
tạo giao tử 2n có khả năng sống.

1 1AAAa tự thụ phấn, AAAa => -  AA: -  Aa
2 2

Tỷ lệ kiểu hình của thế hệ lai là 100% cây hoa tím.

w  Cây 3:
Ở cà chua, gen A quy định quả màu đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định quả màu vàng.
Cây cà chua tứ bội quả đỏ, thụ phấn sinh ra cả quả đỏ quả vàng (aaaa)
=> BỐ mẹ tạo giao tử aa.
Loại đáp án A, B, D.

-Ỷ Đáp ári c, 
w  Câu 4:

Cà chua quả đỏ thuần chủng BB, với quả vàng bb. Xử lý Fj (Bb) bằng cônsixin => BĐbb.
Chọn 1 cặp gỉao phấn F2 thu được 11 quả đỏ : 1 quả vàng.
Tạo ra 12 tổ họp giao tử => Một bên cho 6 loại giao tử (BBbb), 1 bên cho 2 loại giao tử (Bb)
Báp án 8 .

9  Câu 5:
ở  một loài thực vật A -  hoa kép, a -  hoa đơn. Cho ỉaỉ hai cây tứ bội vói nhau 
=* 1 cây hoa kép, 1 cây hoa đơn.
Tạo hoa đơn (aaaa) nhận aa từ mẹ và từ bố. Một bên tạo 2 giao tử, 1 bên tạo 1 giao tử.
Phép lai phù hợp Aaaa X aaaa.
Đáp án c.

9  Cầt»6:
(1) AAAa X AAAa =» 1 AAAA: 2 AAAa : lAAaa.
(2) Aaaa X Aaaa => 1 AAaa: 2 Aaaa : laaaa.
(3) AAaa X AAAa => 1 AAAA: 5 AAAa : 5 AAaa : 1 Aaaa.
(4) AAaa X Aaaa => 1 AAAa: 5 AAaa: 5 Aaaa: 1 aaaa.
=> (1), (2) thỏa mãn.

án c.
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w  Câu 7:
Ở cà chua, gen A -  màu đỏ, trội hoàn toàn so với gen a -  màu vàng.
Cho cây tử bội với nhau
=>35 quả màu đ ỏ : 1 quả màu vàng => 36 tổ hợp => Mỗi bên cho 6 loại giao tử.
Phép lai phù họp là AAaa X AAaa.
Đáp án A. 

w  Câu 8 :
Loài thực vật gen A quy định hạt nâu, a -  hạt màu trắng. Các cá thể đem lai đều cho giao tử 2n.
Phép lai không tạo kiểu hình hạt màu trắng (aaaa)
=> Bố mẹ không tạo được giao tử aa =» AAAa X aaaa.
Đáp án B.

H' Câu 9:
Ở cà chua, gen A quy định tính trạng màu đỏ trội hoàn toàn so với a quy định quả vàng. Lai cây cà chua 
Fí thu được thế hệ lai F2 có tỷ lệ phân li 3 quả đ ỏ : 1 quả vàng 
=> Kiểu gen bố mẹ Aaaa X Aaaa (mỗi bên tạo 2 loại giao tử).

->  Đáp án c.
w  Câu 10:

Tỷ lệ kiểu gen xuất hiện từ phép lai AAaa X Aaaa là

AAaa => ỉ  AA: — Aa: -  aa; Aaaa -»Ậ A a: - aa 
6 6 6 2 2

1 5  5 1Tỷ lệ đời con: —-  AAAa: —  AAaa : —- Aaaa : —  aaaa.
12 12 12 12

Đáp án c.
^  Câu 11:

Ở cà chua, cây tứ bội và cây lưỡng bội. A -  màu đỏ, trội hoàn toàn so vói a -  màu vàng.
Đế phép lai có tỷ lệ 11 quả màu đ ỏ : 1 quả màu vàng
=> 12 tổ hcrp gen => Một bên giao tử cho 6 loại giao tử (AAaa) một bên cho 2 loại giao tử.
AAaa X Aa và AAaa X Aaaa.
Đáp án D.

&  Câu 12:
Gen A -  quả đỏ, trội hoàn toàn so với a -  quả vàng.
Cây tứ bội giảm phân cho giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường.

Theo lí thuyết AAaa X Aaaa =s> ( -  AA: -  A a: -  aa) X A a: ̂  aa)

Tỷ lệ kiểu hình 11 cây đ ỏ : 1 cây hoa vàng.
Đáp án c.

&  Câu 13:
Cây tứ bội giảm phân cho giao tử lưỡng bộỉ cổ khả năng thụ tinh bình thường.
Phép lai cho đời con có 5 loại kiểu gen tử bội: AAAA: AAAa : AAaa : Aaaa : aaaa 
AAaa X AAaa
Đáp án D.

^  Câu 14:
Cà chua tứ bội có kiểu gen AAaa lai với cây lưỡng bội Aa.
Giảm phân bình thường, các giao tử đều có khả năng thụ tinh. Tỷ lệ kiểu gen đồng họp tử lặn là: AAaa

1 1 _ 1
=> — aa; Aa => -  a aaa = —  aaa.

6 2 12
“> Đáp án B.
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w  Câu 15:
Dùng hóa chất cônsixin xử lí các họp tử lưỡng bội có kiểu gen Aa thu được các thể tứ  bội AAaa 
=> Cho các thể tứ bội giao phấn, trong trường hợp bố mẹ giảm phân bình thường,
AAaa X AAaa => 1AAAA: 8 AAAa : 18 AAaa: 8Aaaa : laaaa.

-> Đáp án B. 
w  Câu 16:

Ở cà chua, alen A quy định quả đỏ, a -  quả vàng.
1 4  1AAaa X aaaa => Đòi con: — AAaa : -- Aaaa : -  aaaa, kiểu hình: 5 quả đỏ : 1 quả vàng
6 6 6

Đáp án D.
Câu 17:
Alen là những trạng thái khác nhau của cùng 1 gen vói 1 trình tự nuclêôtit cụ thể.
Ví dụ gen quy định nhóm máu có 3 alen Ia, Ib, Io

-> Đáp án B. 
w  Câu 18:

Trước khi tiến hành lai, Menđen tiến hành tạo dòng thuần chủng bằng cách cho cây tự thụ phấn qua nhiều 
thế hệ sau đó tiến hành chọn lọc
Đáp án B.

w  Câu 19:
Phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menđen
- Tạo dòng thuần chủng
- Lai các cặp bố mẹ khác nhau về các cặp tính trạng thuần chủng tương phản rồi phân tích sự dỉ truyền 
của từng cặp tính trạng riêng rẽ ở  thế hệ con cháu.
- Dùng toán thống kê để phân tích các số liệu rồi rút ra các quy luật di truyền.
- Bằng phương pháp này Menđen đã phát hiện ra các quy luật di truyền: Quy luật di truyền phân li tính 
trạng và quy luật di truyền phân li độc lập.
Đáp án B.

S' Câu 20:
Nội dung trong phương pháp nghiên cứu của Menđen là:
+ Tạo dòng thuần chủng bằng cách cho tự thụ phấn sau đó chọn lọc các dòng thuần 
+ Lai các dòng thuần và phân tích kết quả Fj, F2, F3.
+ Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai.
+ Tiến hành thí nghiệm chứng minh.

-> Đáp án B. 
w  Câu 21:

Đặc điểm mà phương pháp nghiên cứu di truyền của Menđen không có đó là: cùng theo dõi tất cả các tính 
trạng của cơ thể bố mẹ, Menđen theo dõi sự di truyền từng cặp tính trạng tương phản.
Đáp án c.
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A -  KIÊN THỨC LÍ THUYẾT CẦN NHỚ 

I. THÍ NGHIỆM LAI HAI TÍNH TRẠNG
1. Sơ đồ thí nghiệm

Menđen cho lai thuận nghịch về hai cặp tính trạng thứ đậu Hà Lan đều thu được kết quả:
Pp^: ? ((? ) Hạt vàng, trơn X <?(?) Hạt xanh, nhăn
Fj! 100% Hạt vàng, trơn
Fj X Fjĩ $  Hạt vàng, trơn X $  Hạt xanh, nhăn

9 3 3 1
F,: —  Vàng, trơn : —  Vàng, nhăn : —  Xanh, trơn: —  Xanh, nhăn
2 16 16 16 16

2. N hận x é t  k ế t quả th í n gh iệm
a. X ét s ự  di truyền  riêng rẽ
* Cặp tính trạng màu sắc: PT/C => đòng nhất => F2 Vàng/xanh = 3 :1  
=* Tính trạng màu sắc di truyền theo quy luật phân li. Vàng > xanh
* Cặp tính trạng hình dạng: Tương tự
=> Tính trạng hình dạng di truyền theo quy luật phân li. Trơn > nhăn
b. Xét s ự  di truyền đồng thờ i
- Tỷ lệ phân li kiểu hình chung ỏr F2: 9 : 3 : 3 :1  = (3 :1) X (3 :1)
- Tỷ lệ kiểu hình chung bằng tích các tỷ lệ kiểu hình riêng (tuân theo Quy luật nhân xác suất).
=> Tính trạng màu sắc và hình dạng di truyền độc lập vói nhau.
Ví dụ: Một cây có kiểu gen AaBbDdEe tự thụ phấn đời con có kiểu hình trội về tất cả các tính trạng 

chiếm bao nhiêu phàn trăm? Biết mổi gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn.

Một cây dị hợp về một cặp alen khi tự thụ phấn sẽ cho -  số cây có kiểu hình trội. Vói cây dị họp về 4 cặp
4

3 3 3 3
alen khi tự thụ phấn cho = -  X -  X -  X -  số cây con có kiểu hình trội vê 4 tính trang.

4 4 4 4
3. Nội dung định luật

Các cặp nhân tố dỉ truyền quy định các tính trạng khác nhau phân 11 độc lập trong quá trình hình thành 
giao tử.
II. c ơ  SỞ TÊ BÀO HỌC

- Các gen quy định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau.
+ Khi giảm phân các cặp NST tương đồng phân li về các giao tử một cách độc lập và tổ họp tự do với NST 
khác cặp kéo theo sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các gen trên nó.
- Sự phân li của NST với xác suất ngang nhau nên tạo ra 4 loại giao tử với tỷ lệ ngang nhau.
- Sự kết họp ngẫu nhiên của các loại giao tử trong quá trình thụ tính làm xuất hiện nhiều tổ họp gen 

khác nhau.
=» Sơ đò ¡ai: A -  Hạt vàng; a -  Hạt xanh. B -  Hạt trơn; b -  hạt nhãn.
P y : Hạt vàng, trơn X Hạt xanh, nhăn

AABB aabb
Gp: AB ab
Ft: KG: AaBb KH: 100% Hạt vàng, trcm
Fj X F1: Hạt vàng, trơn X Hạt vàng, trơn

AaBb AaBb
GP1: AB; Ab; aB; ab AB; Ab; aB; ab
F2: KG: Tổ họp theo từng kiểu gen: 1AABB : 2AABb : lAAbb

2AaBB : 4AaBb : 2Aabb
laaB B : 2aaBb: laabb
= (1AA: 2Aa : laa) X (1BB : 2Bb: lbb)

KH: 9A-B- : 3A-bb : 3aaB- : laabb

S P B < 4 CHƯƠNG 1 -  QUY LUẬT DI TRUYỀN - MỘT GEN TRÊN MỘT NST
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III. Ý NGHĨA CỦA CÁC QƯY LUẬT MENĐEN
1. Dự đoán được kết quả phân li kiểu hình ớ đòi sau

- Khi biết đưực tính trạng nào đó di truyền theo quy luật Menđen chúng ta có thể tiên đoán trước được 
kết quả lai.

Các công thức tổng quát: Gọi n là số cập gen dị hợp trong kiểu gen:

p. Fz

Kiểu gen
Số kiểu 
giao tử

Số kiểu 
tổ hợp 
giao tử

SỐ ỉoạỉ 
kiểu gen

Ty lệ 
kiểu gen

Số loại 
kiểu hình

Tỷ lệ 
kiểu hình

Lai 1 tính Aa 21 21x 21 31 (1 : 2 : l )1 21 (3 : l )1
Lai 2 tính AaBb 22 22 X 22 32 (1 : 2 : 1) ’ 22 ( 3 : 1]*
Lai 3 tính AaBbCc 23 2 3 x 2 3 33 (1 : 2 : l )3 23 (3 : l )3

Lai n tính AaBbCc... 2" 2n X 2n 3" (1 : 2 : l } n 2" (3 :1)"

2. Tạo nguồn biến dị tổ hợp, đa dạng phong phú sinh giói
- Các biến dị tổ hựp rất phong phú được hình thành trong tự nhiên.
- Bằng phương pháp lai có thể tạo ra các biến dị tổ họp mong muốn trong chăn nuôi trồng trọt.
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AABbAABB AaBb

-----------------
A a

s

iX i P: AABB X  aabb
Â  +\ F,: AaBb

(s) (s) ® © F, tự thụ phấn

Các cặp NST phân ly độc lập 
(giảm phân) và tồ hợp tự do 
(thụ tinh) PLĐL các cặp gen 
-► di truyền riêng rẽ của các 
cặp tinh trạng

F2: 9/16 vàng, trơn (A-B-) 
3/16 vàng, nhăn (A-bb) 
3/16 xanh, trơn (aaB-) 
1/16 xanh, nhăn (aabb)

AABb AaBb

AaBB AaBb aaBB

AaBb aaBb

QUY LUẬT PHÂN LY

Tiến hành phép lai:
Vàng, trơn X Xanh, nhăn 
Phân tích kết quà Fp F2

aabb

Vàog. ! w
Xanh,
nhán

Vàng, tron 

AaBb

MSB I I
2Aaee
2AAB& AAbb aa38

4AaBb 2A abb  2a a fib  aabb

é vàrsg. áỂ ỊS k Xanh, Xanh,
'thả« trơn nhãn

Các gen quy định tính trạng
nằm trên các NST khác nhau

V________________________________
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0 ( ) 3M vàng Xét Sự di truyền tí nh trạng màu sắc. 
" ^  Vảng X xanh —> 100% vàng

Aa ( .71/4 xanh -  F2: 3 vảng: 1 xanh.

Tinh trạng di truyền 
theo quy luật phân ly

RRtrm) ị

• "  Trơn X nhăn —► 100% Trơn 
_ 1 _ —*• F2:3 trơn : 1 nhăn.

Xét cặp tinh trạng hình dạng hạt:

SỐ cặp gen dị 
hợp F, = số cặp 

tính tì^ing đem lai

SẲ lượng 
các loại 

giao từ F,

Sổ tả họp 
giao từ  ở

Ti lệ phin 
li kiéu gen

Số lượng Ti lộ phân li 
các loại kiểu Idéu hình 

genp , F,

SỐ lượng 
các loại kiểu 

hlnh Fj

Xét S Ự  di truyền đồng thòi:
Màu sắc: 3 vàng : 1 xanh 
Hình dạng: 3 trơn : 1 nhản 
F2: 9:3:3:1  = (3 :1)(3:1)
Tỷ lệ phân ly chung = tích tỷ lệ phản ly riêng

Giải thích sự đa dạng, phong phú

(1 : 2 : 1)- (3:1 r

Các cặp nhân tố di truyền quy định 
các cặp tính trạng phân ly độc lập

Tỷ lệ phản ly chung = tích tỳ lệ 
phân ly riẻng

% ỉ» x  /á ui ứ / ể/iữc 

\  6'/lấA atỉi/t ồAhiỹ /ái
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B -  NỘI DUNG ĐE LUYỆN TẬP

BÀI TẬP VẬN DỤNG

Ẽ* Câu 1: Theo quy luật phân li độc lập của Menđen: Các tính trạng dỉ truyền phân li độc lập với nhau là do
A. tỷ lệ mỗi kiều hình ở F2 bằng tích xác suất của các tính trạng hợp thành nó.
B. tỷ lệ phân li kiểu hình của mỗi tính trạng là 3 trộ i: 1 lặn.
c. các gen quy định các tính trạng nằm trên các nhiễm sắc thể khác nhau.
D. sự  phân bổ tỷ lệ kiểu hình luôn đồng đều ờ  hai phép lai thuận và nghịch.
Hướng dẫn:
B sai vì nó chĩ chứng tỏ mỗi tính trạng tuân theo quy luật phân li.
D sai vì nó chứng tỏ gen quy định tính trạng nằm trên NST thường (không ảnh hường đến có quy luật 
phân li độc lập hay không).
A sai vì đây là kết quả phân tích của Menđen để ông đưa ra kết luận về quy luật phân li độc lập. 
c đúng. Lưu ý đề hỏi theo quy luật phân ỉỉ độc lập của Menđen chứ không phải hỏi theo quan điểm của 
Menđen.
Đáp án c.

Ẽ' Câu 2: Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt xanh; B quy định hạt tron, b quy định
hạt nhăn, hai cặp gen này phân li độc lập với nhau. Cho cặp bố mẹ có kiểu gen AaBb X aaBb tỷ lệ loại
kiểu hình xuất hiện ở Fj là
A. 3 hạt vàng, trơn: 3 hạt xanh, trơn : 1 hạt vàng, nhăn : 1 hạt xanh, nhăn.
B. 1 hạt vàng, trơn: 1 hạt xanh, trơn : 1 hạt vàng, nhăn : 1 hạt xanh, nhăn, 
c. 3 hạt vàng, trơn: 1 hạt xanh, trơn : 3 hạt vàng, nhăn : 1 hạt xanh, nhăn.
D. 9 hạt vàng, trơn: 3 hạt xanh, trơn : 3 hạt vàng, nhăn : 1 hạt xanh, nhăn.

S" Hưó-ngdẫn:
Ở đậu Hà Lan, A -  hạt vàng, a -  hạt xanh, B -  hạt trơn, b -  hạt nhăn.
AaBb X aaBb tỷ lệ loại kiểu hình xuất hiện ử ¥1:
Xét sự phân lỉ riêng của từng cặp gen Aa X aa => (1 vàng: 1 xanh) Bb X Bb (3 trơ n : 1 xanh)
Tỷ lệ loại kiểu hình bằng tích các tỷ lệ: (1 vàng: 1 xanh) X (3 trơ n : 1 xanh)
=* 3 vàng, tron : 3 xanh, trơ n : 1 vàng, nhăn: 1 xanh, nhăn.
Đáp án A.

Ẽ' Câu 3: Ở đậu Hà Lan: gen A quy định hạt vàng trội hoàn toàn gen a quy định hạt xanh. Gen B quy định 
hạt trơn trội hoàn toàn gen b quy định hạt nhăn. Các gen này phân li độc lập. Phép lai nào sau đây sẽ cho 
kiểu gen và kiểu hình ít nhất?
A. AABB X AaBb. B. AABb X AaBb.
c. Aabb X aaBb. D. AABB X AABb

&  Hướng dẫn:
Ở đậu Hà Lan, A -  hạt vàng, a -  hạt xanh, B -  hạt trơn, b -  hạt nhăn, các gen phân li độc lập.
Phép ỉaỉ cho kiểu gen và kiểu hình ít nhất.
AABB X AaBb => 4 kiểu gen, 1 kiểu hình 
AABb X AaBb => 6 kiểu gen, 2 kiểu hình.
Aabb X aaBb => 4 kiểu gen, 4 kiểu hình.
AABB X AABb =* 2 kiểu gen, 1 kiểu hình.
Đáp án D.
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Ễ  Câu 4: Ở một loại côn trùng, gen quy định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể thường và di truyền theo 
hiện tượng trội hoàn toàn. Gen A: thân xám; gen a: thân đen; Gen B: mắt đỏ; gen b: mắt vàng. Các gen nói trên 
phân li độc lập và tổ họp tự do trong giảm phân. Bố mẹ có kiểu gen, kiếu hình nào sau đây sinh ra con lai 
có 50% thân xám, mắt đỏ và 50% thân xám, mắt vàng?
A. AAbb (thân xám, mắt vàng) X aaBb (thân đen, mắt đỏ).
B. AaBB (thân xám, mắt đỏ) X aabb (thân đen, mắt vàng), 
c. Aabb (thân xám, mắt vàng) X AaBB (thân xám, mắt đỏ).
D. aaBB (thân đen, mắt đỏ) X aaBb (thân đen, mắt đỏ).
Hu ố ng đẫn:
A AAbb X aaBb => 50% xám, đỏ : 50% xám, vàng.
B. AaBB X aabb => 50% xám, đỏ : 50% đen, đỏ => Loại, 
c. Aabb X AaBB =>75% xám, đỏ : 25% đenr đỏ =* Loại.
D. aaBB X aaBb => 100% đen, đỏ => Loại.

->  Đáp án A.

BÀI TẬP T ự  LƯYỆN 
&  Câu ĩ Menđen tìm ra quy luật phân li độc lập trên cơ sở nghiên cứu phép laỉ 

A, một hoặc nhiều cặp tính trạng. B. một cặp tính trạng,
c. hai cặp tính trạng. D. nhiều cặp trạng.
Cảu 2: Sau nhiều nghiên cứu về các phép lai hai cặp tính trạng, Menđen đã nhận xét rằng các cặp 
A. gen quy định các tính trạng khác nhau phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử.
8 . nhân tố di truyền quy định các tính trạng khác nhau phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử. 
c. alen quy định các tính trạng khác nhau phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử.
D. nhiễm sắc thể quy định các tính trạng khác nhau phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử.

Ẽ' Câu 3: Loại giao tử AbD có thể được tạo ra từ kiểu gen nào sau đây?
A. AABBDD. B. AABbdd. c  AabbDd. D. aaBbDd.
Câu 4: Khi lai đậu Hà Lan thuần chủng hạt vàng, vỏ trơn với hạt xanh, vỏ nhăn được Fj toàn hạt vàng,
vỏ trơn. Cho Fj tự thụ phấn, F2 thu được 4 loại kiểu hình. Loại kiểu hình thuộc biến dị tổ hợp là
A. Hạt vàng, vỏ nhăn và hạt xanh, vỏ trơn.
B. Hạt vàng, vỏ trơn và hạt xanh, vỏ nhăn, 
c. Hạt vàng, vỏ trơn và hạt xanh, vỏ trơn.
D. Hạt xanh, vỏ nhăn và hạt xanh, vỏ trơn.

SI' Câu 5: Trong trường hợp một gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, các gen phân li 
độc lập, phép lai AaBb X aabb cho đời con có sự phân li kiếu hình theo tỷ lệ
A. 1 : 1 : 1 : 1 .  B. 3 :1.
c. 1:1. D. 9 : 3 : 3 :1.

&  Câu 6: Loại giao tử AbdE có thể được tạo ra từ kiểu gen nào sau đây?
A. AABBDDEe. B. AABbddEE. c. AabbDdee. D. aaBbDdEe.

& Câu 7: Nếu p thuần chủng khác nhau bỏi n cặp tính trạng tương phản di truyền phân li độc lập. Tỷ lệ 
kiểu gen F2 khi cho các cá thể F1 giao phối hoặc tự thụ phấn với nhau là 
A. (1: 2 :1}". B. (3 : 1)". ¿ ( 1 : 2 :  l ) 2. D. 9 : 3 : 3 :1.

& Câu 8 : Nếu p thuần chủng khác nhau bởi n cặp tính trạng tương phản di truyền phân li độc lập, tính trạng 
trội là trội hoàn toàn. Tỷ lệ kiếu hình ờ  F2 khỉ cho các cá thể giao phối hoặc tự thụ phấn với nhau là
A. (1: 2 :1)". B. (1: 2 : l ) 2. c. (3 : i y .  D. (3 : l ) 2.

E' Câu 9: Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt xanh; B quy định hạt trơn, b quy định 
hạt nhăn, hai cặp gen này phân li độc lập với nhau. Phép lai không làm xuất hiện kiểu hình xanh, nhăn là
A. AaBb X AaBb. B. aabb X AaBB.
c. Aabb X aaBb. D. AaBb X aabb.
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& Câu 10: Ở một loài thực vật, các gen di truyền độc lập có gen A quy định cây cao, a quy định cây thấp; 
B quy định cây quả đỏ, b quy định cây quả trắng. Trong một phép lai thu được kiểu hình cây thấp, 
quả trắng chiếm tỷ lệ 1/16. Kiểu gen của các cây bố mẹ là 
A. AaBB X aaBb. B. Aabb X AaBB.
c. AaBb X AaBb. D. AaBb X Aabb.

Ẽ' Câu 11: Dựa vào phân tích kết quả thí nghiệm, Menđen cho rằng tính trạng màu sắc hạt đậu và hình dạng 
hạt đậu di truyền độc lập vi
A. tỷ lệ phân li kiểu hình của mỗỉ tính trạng là 3 trộ i: 1 lặn.
B. các nhiễm sắc thể phân li độc lập và tổ họp tự do trong quá trình thụ tinh, 
c. tỷ lệ mỗi kiểu hình ỏ- F2 bằng tích xác suất của các tính trạng hợp thành nó.
D. sự  phân bố tỷ lệ kiểu hình luôn đồng đều ở hai phép lai thuận và nghịch.

& Câu 12: Ở lúa, gen A quy định tính trạng thân cao trội hoàn toàn so vói gen a quy định tính trạng
thân thấp; gen B quy định tính trạng hạt tròn trội hoàn toàn so vổi gen b quy định hạt dài. Các gen quy định 
tính ưạng nằm trên các nhỉễm sắc thể khác nhau. Cho lai giữa hai giống lúa thuần chủng thân cao, 
hạt tròn với thân thấp, hạt dàỉ thu đưực Fj. Cho Fj tự thụ phấn, F2 thu được kết quả vói tỷ lệ phân li 
kiểu hình là:
A. 9: 3 : 3 :1. B. 11:1 . c .9 : l .  D .3 : l .

& Câu 13: Ở một loài thực vật biết rằng: A-: thân cao, aa: thân thấp; BB: hoa đỏ, Bb: hoa hồng, bb: hoa trắng. 
Hai tính trạng, chiều cao của thân và màu hoa di truyền độc lập với nhau. Tỷ lệ của loại họp tử AAbb được 
tạo ra từ phép lai AaBb X AaBb là:
A. 6,25%. B. 12,5%. c. 18,75%. D. 25%.

Ẽ' Câu 14: Cơ sở  tế bào học của quy luật phân li độc lập là
A. các gen quy định các tính trạng nằm trên cùng một cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Sự phân li độc lập 
của hai nhiễm sắc thể dẫn đến sự phân lỉ độc lập của các alen.
B. các gen quy định các tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau. Sự phân li độc lập 
của các cặp gen dẫn đến sự phân lỉ độc lập của các cặp nhiễm sắc thể.
c. các gen quy định các tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau. Sự phân li độc lập 
của các cặp nhiễm sắc thể dẫn đến sự phân li độc lập của các cặp gen.
D. các gen quy định các tính trạng nằm trên cùng một cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Sự phân li độc lập 
của các cặp nhiễm sắc thể dẫn đến sự phân lỉ độc lập của các cặp gen.
Câu 15: Một trong những điều kiện trong phép lai hai cặp tính trạng, để cho F2 có tỷ lệ phân li kiểu hình 
tuân theo quy luật phân li độc lập của Menđen là
A. các cặp gen phải nằm trên cùng một cặp nhiễm sắc thể tương đồng.
B. các gen phải nằm ờ  vị trí khác xa nhau trên cùng một nhiễm sắc thể.
c. các cặp gen phải nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau.
D. các gen phải cùng tác động để hình thành nên nhiều tính trạng.

& Câu 16: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp;
alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so vói alen b quy định hoa vàng. Biết không có đột biến xảy ra,
tính theo lí thuyết, phép lai AaBb X Aabb cho đời con có kiểu hình thân cao, hoa đỏ chiếm tỷ lệ 
A 37,50%. B. 56,25%. c. 6,25%. D. 18,75%.

Ẽ' Câu 17: Trong quy luật di truyền phân lỉ độc lập với các gen trội là trội hoàn toàn. Nếu p thuần chủng
khác nhau bởi n cặp tưong phản thì: số  loại kiểu gen khác nhau ở  F2 là:
A. 3". B. 2". c .  ( 1 :  2  : l ) n. D. ( 1 :  l ) n.

Ẽ' Câu 18: Từ kết quả thí nghiệm của phép ỉaỉ hai Choặc nhiều) cặp tính trạng Menđen cho thấy rằng: 
Khỉ lai cặp bố, mẹ thuần chủng khác nhau về hai (hoặc nhiều) cặp tính trạng tương phản, di truyền độc lập 
vói nhau, thì xác suất xuất hiện mỗi kiểu hình ở  F2 bằng
A. tổng xác suất của các tính trạng hợp thành nó.
B. hiệu xác suất của các tính trạng hợp thành nổ.
c. thương xác suất của các tính trạng họp thành nó.
D. tích xác suất của các tính trạng hợp thành nó.
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ẵễ> Câu 19: Quy luật phân li độc lập thực chất nói về
A. sự phân li độc lập của các tính trạng.
B. sự phân li kiểu hình theo tỷ lệ 9 :3  : 3 :1.
c. sự tổ họp tự do của các alen trong quá trình thụ tinh.
D. sự phân li độc lập của các alen trong quá trình giảm phân.

Ẽ* Câu 20: Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hạt vàng trội hoàn toàn gen a quy định hạt xanh. Gen B quy định 
hạt trơn trội hoàn toàn gen b quy định hạt nhăn. Các gen này phân li độc lập với nhau. Phép lai nào 
sau đây cho số kiểu hình ở  đòi sau nhiều nhất?
A. AaBBxAaBb. B. AabbxAaBB.
c. Aabb X aaBb. D aaBb X AaBB.

Ũ» Câu 2 1: Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hạt vàng trội hoàn toàn gen a quy định hạt xanh. Gen B quy định 
hạt trơn trội hoàn toàn gen b quy định hạt nhăn. Các gen này phân li độc lập. Khi lai cơ thể có kiểu gen 
AaBb vói cơ thể có kiểu gen Aabb sẽ cho tỷ lệ kiểu hình ở đời sau là 
A .9 : 3 : 3 : 1. B. 3 : 1. c. 1 : 2  : 1. D. 3 : 3 : 1 : 1.

SI' Câu 22: Ở lúa, gen A quy định thân cao, a quy định thân thấp; B quy định hạt tròn, b quy định hạt dài. 
Phép lai cho đồng loạt thân cao, hạt tròn là
A. AaBB X aabb. B. AABb X aabb.
c. AAbb X aaBB. D. AABb X Aabb.

Ẽ' Câu 23: Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hạt vàng trội hoàn toàn gen a quy định hạt xanh. Gen B quy định 
hạt trơn trội hoàn toàn gen b quy định hạt nhăn. Các gen này phân li độc lập. Phép lai nào sau đây cho số 
kiểu hình ở đời sau ít nhất
A. AaBBxAaBb. B. AAbbxAaBB.
c. Aabb X aaBb. D. aaBb X AaBB.

Ẽ» Câu 24: Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hạt vàng trội hoàn toàn gen a quy định hạt xanh. Gen B quy định 
hạt trơn trội hoàn toàn gen b quy định hạt nhăn. Các gen này phân li độc lập. Khi lai cơ thể có kiểu gen 
Aabb vói cơ thể có kiểu gen Aabb sẽ cho tỷ lệ kiểu hình ở đời sau là
A. 9 : 3 : 3 : 1. B. 3 : 1. c. 1 : 2 : 1. D. 3 : 3 : 1 : 1.

& Câu 25: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập. Phép lai nào sau đây cho tỷ lệ 
phân li kiểu gen ở đòi con là: 1 : 2 : 1 : 1 : 2 : 1?
A. AaBb X AaBb. B. Aabb X aaBb.
c. aaBb X AaBb. D. Aabb X AAbb.

S* Câu 26: Cơ thể p có 2 cặp gen dị hựp (Aa, Bb) có kiểu hình hạt vàng, vỏ hạt trơn. Đem giao phấn với cá thể 
khác chưa biết kiểu gen, thu được thế hệ F1 có kiểu hình phân li theo tỷ lệ: 3 hạt vàng, vỏ hạt trơn: 3 hạt xanh, 
vỏ hạt trơn: 1 hạt vàng, vỏ hạt nhăn : 1 hạt xanh, vỏ hạt nhăn. Kiểu gen của p và cá thể đem lai là
A. Aabb X AaBb. B. Aabb X aaBB.
c. AaBb X  aaBb. D. AaBb X  AaBB.
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ĐÁP ÁN VÀ HưỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP T ự  LUYỆN

1C 2B 3C 4A 5A 6B 7A 8C 9B 10C

11C 12A 13A 14C 15C 16A 17A 18D 19D 20C

21D 22C 23B 24B 25C 26C

Q  Hướng dẫn giải
w  Câu 1:

Menđen tìm ra quy luật phân li độc lập khi nghiên cửu phép lai hai cặp tính trạng vàng/xanh và 
trơn/nhăn trên đậu Hà Lan.

-> Đáp án c.
w  Câu 2:

Sau nhiều nghiên cứu về các phép lai hai cặp tính trạng, Menđen đã xác nhận rằng các cặp nhân tổ 
di truyền quy định các tính trạng khác nhau phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử.
Thời Menđen chưa có khái niệm gen, alen.
Đáp án B.

& Câu 3:
Muốn tạo giao tử AbD thì kiểu gen phải có alen A, b, D =» Kiểu gen AabbDd.

“» Đáp án c. 
w  Câu 4:

Khi lai đậu Hà Lan thuần chủng hạt vàng, vỏ trơn với hạt xanh, vỏ nhăn 
=* Fj toàn hạt vàng, vỏ tron => vàng, trơn là tình trạng trội.
Tự thụ phấn, F2 thu được 4 loại kiểu hình: vàng trơn, vàng nhăn, xanh trơn, xanh nhăn.
Kiểu hình thuộc biến dị tổ hợp: Biến dị tổ họp là tổ họp lại đặc tính di truyền của bố mẹ khác so với 
bố mẹ là: vàng, nhăn: xanh, trơn.

-> Đáp án A.
w  Câu 5:

Trong trường họp 1 gen quy định một tính trạng, gen trội hoàn toàn, các gen phân li độc lập.
AaBb X aabb => AaBb : Aabb : aBbb : aabb => Tỷ lệ phân li 1 : 1 : 1 : 1

-> Đáp án A.
&  Câu 6:

Tạo giao tử AbdE thì kiểu gen phải có alen A, b, d, E.
=> AABbddEE.
Đáp án B.

&  Câu 7:
Nếu p thuần chủng khác nhau bỏi n cặp tính trạng tương phản, di truyền độc lập. Tỷ lệ kiểu gen F2 khi cho 
cá thể Fj giao phối hoặc tự thụ phấn sẽ là: ( 1 : 2 :  l ) n.
Đáp án A. 

w  Câu 8 :
p thuần chủng khác nhau bởi n cặp tính trạng tương phản, di truyền độc lập. Tỷ lệ kiểu hình F2 khi Fj giao 
phối hoặc tự thụ phấn là: (3 :1)"
Đáp án c.

& Câu 9:
ở  đậu Hà Lan, A -  hạt vàng, a -  hạt xanh, B -  hạt tron, b -  hạt nhăn, hai cặp gen phân li độc lập với nhau. 
Phép lai không xuất hiện kiểu hình xanh nhăn (aabb)
=> Bố mẹ không tạo giao tử ab 
=> Phép lai: aabb X AaBB

-> Đáp án B.
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w  Cáu 10:
Ở một loài thực vật, A -  thân cao, a -  thân thấp, B -  quả đỏ, b -  quả trắng.

Trong phép lai có thấp, trắng —  (aabb) = — ab X — ab.
16 4 4

Kiểu gen bố mẹ là AaBb X AaBb
Đáp án c.

• ' C â u  11 :
Dựa vào phân tích kết quả thí nghiệm Menđen cho rằng tính trạng màu sắc hạt đậu và hình dạng hạt đậu 
di truyền độc lập vì tỷ lệ mỗi kiểu hình ờ  F2 bằng tích xác suất của các tính trạng hợp thành nó.
Đáp án c.

V  Câu 12:
Ở lúa, A -  thân cao, trội hoàn toàn so với a -  thân thấp, B -  hạt tròn trội hoàn toàn so với b -  hạt dài.
Các gen nằm trên NST thường khác nhau.
Cho lai giữa hai giống lúa thuần chủng thân cao, hạt tròn vói thân thấp, hạt dài (AABB X aabb)
=> Fj tự thụ phấn (AaBb X AaBb) => F2 phân li theo tỷ lệ 9 : 3 : 3 :1
Đáp án A. 

w  Cáu 13:
A -  thân cao, aa -  thân thấp, BB -  hoa đỏ, Bb -  hoa hồng, bb -  hoa trắng. Hai tính trạng di truyền độc 
lập với nhau.

AaBb X AaBb => AAbb = -  X ì  = -L  = 6,25%
4 4 16

■“* Đáp án A.
9> Cảu 14:

A sai. Nằm trên các cặp NST tương đồng mới đúng.
B sai. Vì sự phân li của NST => Sự phân li của gen chứ không phải ngược lại. 
c đúng.
D sai giống A.
Đáp án c. 

w  Câu 15:
Những điều kiện đế trong phép lai hai cặp tính trạng, F2 có tỷ lệ phân li kiểu hình tuân theo quy luật phân li 
độc lập của Menđen: Các cặp gen phải nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau, mỗi gen quy định một 
tính trạng, trội lặn hoàn toàn...
Đáp án c. 

w  Câu 16:
Ở một loài thực vật, A -  thân cao, a -  thân thấp, B -  hoa đỏ, b -  hoa vàng.

3 1
Phép lai AaBb X Aabb =» đời con có kiểu hình thân cao, hoa đỏ: A-B-: — X -  = 37,5%.

4 2
Đáp án A.

9r Câu 17:
Nếu Fj tạo ra dị hợp về n cặp gen, thì khi cho F1 lai với nhau thì mỗi cặp gen sẽ tạo ra 3 kiểu gen.
Vậy tổng SỐ kiểu gen là: 3n
Đáp án A. 

w  Câu 18:
Từ kết quả thí nghiệm của phép lai hai hoặc nhiều cặp tính trạng, Menđen cho thấy rằng: khi lai hai cặp 
bổ mẹ thuần chủng khác nhau về hai hay nhiều cặp tính trạng tương phản di truyền độc lập với nhau thì 
xác suất xuất hiện mỗi kiểu hình ở F2 bằng tích xác suất của các tính trạng họp thành nó.
Đáp án D. 

s> Câu 19:
Quy luật phân li độc lập thực chất nói về sự phân li độc lập của các alen trong quá trình giảm phân.

"*> Đáp án D.
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Câu 20:
Đậu Hà Lan, gen A -  hạt vàng, trội hoàn toàn so với a -  hạt xanh. Gen B -  hạt trơn, trội hoàn toàn so vói 
b -  hạt nhăn. Các gen phân li độc lập với nhau.
Phép lai có số kiểu hình nhiều nhất.
AaBB X AaBB => 2 kiểu hình 
Aabb X AaBB => 2 kiểu hình 
Aabb X aaBb => 4 kiểu hình 
aaBb X AaBB => 2 kiểu hình.
Đáp án c.

&  Câu 21:
Ở đậu Hà Lan, gen A -  hạt vàng, a -  hạt xanh; gen B -  hạt tron, b -  hạt nhăn. Các gen phân li độc lập. 
AaBb X Aabb: xét riêng từng cặp gen Aa X Aa => 3 vàng: 1 xanh; Bb X bb => 1 trơn : 1 nhăn.
Tỷ lệ kiểu hình bằng tích các tỷ lệ: (3 vàng: 1 xanh) X (1 trơ n : 1 nhăn)
=> 3 vàng, trơn : 3 vàng, nhăn: 1 vàng, nhăn : 1 xanh, nhăn

-> Đáp án D.
^  Câu 22:

Ở lúa, gen A quy định thân cao, a quy định thân thấp, B -  hạt tròn, b -  hạt dài.
Phép lai đồng loạt thân cao, hạt tròn (A-B-)
AAbb X aaBB => 100% AaBb (thân cao, hạt tròn)
Đáp án c.

W/ Câu 23:
Ở đậu Hà Lan, A -  hạt vàng, a -  hạt xanh; B -  hạt trơn, b -  hạt nhăn. Các gen phân li độc lập.
Phép lai có số kiểu hình ở đòi sau ít nhất là:
AaBB X AaBb: 2 kiểu hình 
AAbb X AaBB: 1 kiểu hình.
Aabb X aaBb: 4 kiểu hình 
aaBb X AaBB: 2 kiểu hình 
Đáp án B. 

w  Câu 24:
Ở Đậu Hà Lan, gen A -  hạt vàng, a -  hạt xanh; B -  hạt trơn, b -  hạt nhăn. Các gen phân li độc lập.
Aabb X Aabb =» AAbb : 2 Aabb : laabb. Tỷ lệ kiểu hình 3 vàng, nhăn: 1 xanh, nhăn

“> Đáp án B.
W/ Câu 25:

A. (1: 2 :1) X (1: 2 :1) = 1: 2 :1 :  2 :4 :  2 :1 :  2 :1.
B. (1 :1 )  X ( 1 :1 )  = 1 : 1 : 1 : 1 .
c. (1 : 1) X (1 : 2 : 1} - 1 : 2  : 1 : 1 : 2 : 1.
D. 1 X 1 = 1.
Đáp án c.

9 /  Câu 26:
Vàng: xanh = (3 + 1) : (3 + 1) = 1 :1  Aa X aa.
Trơn : nhăn = (3 + 3) : (1 + 1) = 3 :1 => Bb X Bb.
=> AaBb X aaBb

-> Đáp án c.
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PHẦN 3 -  PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP 

PHẦN A -  KIẾN THỨC LÝ THUYẾT CẦN NHÓ'

I. TÍNH SỐ LOẠI VÀ THÀNH PHẦN GEN GIAO TỬ
I . Số lo ạ i g iao  tử  

Tuỳ thuộc vào số cặp gen dị họp trong đó:
+ Trong kiểu gen có 1 cặp gen dị hợp => 21 loại giao tử 
+ Trong kiểu gen có 2 cặp gen dị họp => 22 loại giao tử 
+ Trong kiểu gen có 3 cặp gen dị hợp => 23 ioại giao tử 
+ Trong kiểu gen có n cặp gen dị họp => 2nỉoại giao tử

2- Thành phân gen (KG) của giao tử
Trong tế bào (2n) của cơ thể gen tồn tại thành từng 

cặp tương đồng, còn trong giao tử (n) chỉ còn mang 1 
gen trong cặp

+ Đối với cặp gen đồng họp AA (hoặc aa): cho 1 loại 
giao tử A (hoặc 1 loại giao tử a)

+ Đối vói cặp gen dị hợp Aa: cho 2 loại giao tử với tỷ 
lệ bằng nhau: giao tử A và giao tử a.

+ Suy luận tương tự đối vói nhiều cặp gen dị họp nằm 
trên các cặp NST khác nhau, thành phần kiểu gen của các 
loại giao tử được ghi theo sơ đồ phân nhánh hoặc bằng 
cách nhân đại số

Ví dụĩ Kiểu gen: AaBbDd cho giao tử (sơ đồ trên)

II. TÍNH SỐ KIỂU TỔ HỢP, KÍÊU GEN, KIỂU HÌNH VÀ CÁC TỶ LỆ PHÂN LI Ở ĐỜI CON
1. SỔ kiểu tổ hợp

SỐ kiếu tổ hợp = số loại giao tử  đực X số ¡oại giao tử  cái 
Chú ý:
+ Biết kiểu tổ hợp => Biết số ¡oại giao tử đực, giao tử cái =* Biết được cặpgen dị hợp trong kiểugen của cha mẹ 
+ Kiểu tổ  hợp khác nhau nhưng có thể đưa đến kiểugen giống nhau => s ố  kiểu gen < Số kiểu tổ  hợp.
Sô loại g iao  tử  và tỷ  ỉệ phân  íi vê k iêu  gen  (KG), kiểu  h ình  (KH):
Sự di truyền của các gen là độc lập với nhau =* sự tổ họp tự do giữa các cặp gen cũng như giữa các cặp 

tính trạng. Vì vậy, kết quả về kiểu gen cũng như về kiểu hình ở  đời con được tính như sau:
+ Tỷ lệ kiểu gen chung của nhiều cặp gen = các tỷ lệ kiểu gen riêng rẽ của mỗi cặp gen nhân với nhau 
=* Số kiểu gen tính chung = số  kiểu gen rỉêng của m ỗi cặp gen nhân VÓI nhau  
+ Tỷ lệ kiểu hình chung của nhiều cặp tính trạng = các tỷ lệ kiểu hình riêng rẽ của mỗi cặp tính trạng 

nhân vói nhau
2. Kiểu gen chung của nhiêu loại tính trạng

Cho lai 2 cây chưa rõ kỉểu gen và kiểu hình vói nhau thu được gồm: 3 cây đỏ, tròn; 3 đỏ, bàu dục; 
1 vàng, tròn; 1 vàng, bầu dục Các cặp gen nằm trên các cặp NST khác nhau. Tìm kiểu gen 2 cây thuộc thế hệ p 

Xét riêng từng cặp tính trạng:
+ F1 gồm (3 + 3) đỏ : (1 + 1) vàng = 3 đỏ : 1 vàng (theo ĐL đồng tính) => P: Aa X Aa 
+ gồm (3 + 1) tròn : (3 + 1) bầu dục = 1 tròn: 1 bầu dục (lai phân tích dị hợp)
=> P: Bb X bb
Xét chung: Kết họp kết quả về kiểu gen riêng của mỗi loại tính trạng ỏ* trên 
=» Kiểu gen của p là: AaBb X AaBb.
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D

D

D

ABD

ABd

AbD

Abd

aBD

aBd

abD

abd

THỊNH NAM Trang 49



Phương pháp siêu tốc giải trắc nghiệm KHTN mồn Sinh học tập 2 SPÍ»o«|c

3. Các phép lai nền tảng để giải quyết bài tập hiệu quả

Các 
trưừng họp

Các phép lai m ột cặp gen Tỷ lệ  kiểu gen Tỷ lệ kiểu hình

1 AA X AA 100% AA 100%

2 AA X Aa 1AA: lAa 100%

3 AA X aa 100% Aa 100%

4 aa X aa 100% aa 100%

5 Aa X Aa 1AA: 2Aa: laa 3 : 1

6 Aa X aa l A a : laa 1: 1

III. CÁCH NHẬN ĐỊNH QƯY LUẬT DI TRUYỀN
- Tìm tỷ lệ phân tính về kiểu hình ờ thế hệ con đối với mỗi loại tính trạng
- Nhân tỷ lệ kiểu hình riêng rẽ của loại tính trạng này vói vói tỷ lệ kiểu hình riêng của loại tính trạng kia. 

Nếu thấy kết quả tính được phù họp với kết quả phép lai => 2 cặp gen quy định 2 loại tính trạng đó nẳm trên
2 cặp NST khác nhau, di truyền theo quy luật phân li độc lập của Menđen (trừ tỷ lệ 1 : 1  nhân vớỉ nhau)
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B -  PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP 
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ QUY LƯẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP -  PHẦN 1

BÀỈ TẬP VẬN ĐỤNG
Dạng 1: Xác định số  loại giao tử

& Câu 1: Cơ thể có kiểu gen AaBbDdEE khi giảm phân cho ra số loạỉ gỉao tử là
A.6. B. 2. C.8. D .4.

&  Hiróngdần:
Cơ thể có kiểu gen AaBbDdEE khi giảm phân cho ra số loại giao tử là: 2" (n là số cặp gen dị hợp) => n = 3 
=> Số loại giao tử 23 = 8
Đáp án c.

& Câu 2: Tỷ lệ của loại giao tử ABD được tạo ra từ kiểu gen AaBbDd là
A.100%. B.50%. c. 25%. D. 12,5%.

w  H ường dẫn:
Tỷ lệ của loại giao tử ABD được tạo ra từ kiểu gen AaBbDd:

1AaBbDd tạo ra 23 = 8 loại giao tử, ABD = — = 12,5%.
8

Đáp án D.
Ẽ* Câu 3: Theo quy luật phân li độc lập, một cá thể có kiểu gen AaBBDdEe có thể tạo được:

A. 8 loại giao tử. B. 4 loại giao tử.
c. 6 loại gỉao tử. D. 3 loại giao tử.

& Hướng dẫn:
Một cá thể có kiếu gen AaBBDdEe có thể tạo được 23 = 8 loại giao tử.
Đáp án A.
Cảu 4: Một tế bào sinh tinh AaBbDd giảm phân bình thường thực tế cho mấy loại tinh trùng?
A .8. B.2. C.4. D . l .

S* Hướng dẵn:
Một tế bào sinh tính có kiểu gen AaBbDd => Khỉ giảm phân sẽ cho 2l = 2 loại tỉnh trùng.

—* Đáp án B.
fẽ> Câu 5: Các tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen AaBbDd tiến hành giảm phân bình thường. Bỉết rằng 

không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, số loại tinh trùng tốỉ đa có thể được tạo ra là 
A.2. B.4. C.8. D.6.
Hướng dẫn:
Các tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen AaBbDd tiến hành giảm phân bình thường, không xảy ra 
đột biến, theo lí thuyết số loại tinh trùng tối đa có thể đưực tạo thành là: 23 = 8 loại.
Đáp án c.

D ọng 2. Xác đ ịn h  sô  tố  hợ p , s ố  k iểu  tố  hợ p

Ễ  Câu 1: Phép lai AABbDd X AaBbDD sẽ có số kiểu tổ hợp giao tử là
A .8. B. 6. C.32. D. 16.

w  Hướng dẫn:
Phép ỉaỉ AABbDd X AaBbDD có sổ kiểu tổ họp giao tử.
AABbDd => 4  loại giao tử; AaBbDD => 4 loại giao tử.
Đời con = > 4 x 4  =16 kỉểu tổ hợp giao tử.
Đáp án D.

THỊNH NAM Trang 51



Phương pháp siêu tốc giải trắc nghiệm KtìTN môn Sinh học tập 2 S P B " lc

Câu 2: Trong phép lai hai cặp tính trạng phân li độc lập, vói tính trội là trội hoàn toàn và con lai có 16 tổ họp 
thì kiểu hình nào sau đây chiếm tỷ lệ thấp nhẩt?
A. Kiểu hình có hai tính lặn.
B. Kiểu hình có hai tính trội
c. Kiểu hình có một tính trội và một tính lặn.
D. Tất cả các kiểu hình có tỷ lệ bằng nhau.

^  Hưứngdẫn:
Số kiểu tổ họp bằng 16 = 4 x 4
=> Bố mẹ AaBb X AaBb => 9 A_B_: 3 A_bb : 3 aaB_: 1 aabb.
=* Kiểu hình có haỉ tính trạng lặn chiếm tỷ lệ là thấp nhất.

-> Đáp án A.

Dạng 3: Xác định số  kiểu gen, số  kiểu hình và tỷ  lệ phân ii của m ột kiểu gen, kiểu hình
Ễ  Câu 1: Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hạt vàng trội hoàn toàn gen a quy định hạt xanh. Gen B quy định 

hạt tron trội hoàn toàn gen b quy định hạt nhăn. Các gen này phân li độc lập. Phép lai nào sau đây sẽ cho 
kiểu gen và kiểu hình nhiều nhất?
A AaBb X AaBb. B. AABb X Aabb.
CAabbxaaBb. D.AABBxAABb

9> Hưứngdẫn:
Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hạt vàng trội hoàn toàn gen a quy định hạt xanh. Gen B quy định hạt trơn trội 
hoàn toàn so với gen b quy định hạt nhăn.
Các gen phân li độc lập với nhau. Phép lai có kiểu gen và kiểu hình nhiều nhất là:
AaBb X AaBb : 9 kiểu gen, 4 kiểu hình 
AABb X Aabb: 4 kiểu gen, 2 kiểu hình 
Aabb X aaBb : 4 kiểu gen, 4 kiểu hình 
AABB X AABb : 2 kiểu gen, 1 kiểu hình 

-> Đáp án A.
ặ  Câu Trong phép lai giữa 2 cây khác nhau về 3 cặp gen phân lỉ độc lập AABBDD X aabbdd. Tiếp tục cho 

các F1 tạp giao, số  kiểu gen thu được ờ F2 là
A.32. B.64 c. 27. D.81.

^  HưÓTìgđẫn:
Trong phép lai giữa hai cây khác nhau về 3 cặp gen phân li độc lập, AABBDD X aabbdd 
=> Cho Fj giao phấn với nhau (AaBbDd X AaBbDd)
=* SỐ kiểu gen thu được ở  F2;
SỐ kiểu gen 3n = 33 = 27.

-> Đáp án c.
ẽ  Cảu 3: Ở một loài thực vật, người ta tiến hành các phép lai sau:

(1) AaBbDd X AaBbDd. (2) AaBBDd X AaBBDd.
(3) AABBDd X AAbbDd. (4) AaBBDd X AaBbDD.
Các phép lai có thể tạo ra cây lai cổ kiểu gen dị họp về cả ba cặp gen là 
A. (2) và (4). B. (2) và (3). c . ( l ) v à ( 3 ) .  D . ( l )và (4 ) .

í¥  Hưứiỉgdẫn:
(1) thỏa mãn.
(2) không thỏa mãn do BB X BB không tạo Bb.
(3) không thỏa mãn do AA X AA không tạo Aa.
(4) thỏa mãn.
=> (1), (4) thỏa mãn

-> Đáp án D.
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s> Câu 4: Tính theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có tỷ lệ phân li kiểu gen là 1 : 1 : 1 ?
A. AABbDd X AaBBDd. B. AabbDD X AABBdd.
c. AaBbdd X AaBBDD. D. AaBBDD X aaBbDD.

w  Hướng dẫn:
A ( 1 : 1 )  X ( 1 : 1 )  X ( 1 : 2  :1) khác 1 :1 .
B (1 :1 ) X1 X 1 = 1 :1 . 
c  ( 1 : 2  :1) X ( 1 :1 )  X1 khác 1 :1.
D (1 :1 )  X ( 1 :1 )  X1 khác 1 :1 .
Đáp án B.

'Ê' Cảu 5 : Tỷ lệ của kiểu gen aaBbdd tạo ra từ phép lai aaBbDd X AabbDd là bao nhiêu?
A, 3,125%. B. 6,25%. c  56,25%. Đ. 18,75%.

w  Hirửỉigđẫn:
Tỷ lệ của kiểu gen aaBbdd tạo ra từ phép lai aaBbDd X AabbDd là:
1/2 X 1/2 X 1/4 = 1/16 = 6,250/0
Đáp án B.

BÀI TẬP T ự  LUYỆN

&  Câu ì Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt xanh; B quy định hạt trơn, b quy định hạt nhăn, 
hai cặp gen này phân li độc lập vói nhau. Cây mọc từ hạt vàng nhăn, giao phấn với cây mọc từ hạt xanh trơn 
cho hạt vàng trơn và xanh tron vói tỷ lệ 1 : 1.
Kiểu gen của hai cây bố mẹ là
A. AabbxaaBb. B. AAbbxaaBb.
c. Aabb X aabb. D. Aabb X aaBB.

&  Câu 2 Phép laỉ giữa 2 cá thế có kiểu gen AaBBDd X AaBbdd vói các gen trội là trội hoàn toàn. Số kiểu hình 
và kiểu gen ỏr thế hệ sau là bao nhiêu?
A. 4 kiểu hình: 12 kiểu gen. B. 8 kiểu hình: 12 kiểu gen.
c. 4 kiểu hình: 8 kiểu gen. D. 8 kiểu hình: 8 kiểu gen.

Ü' Câu 3: Khi các gen phân li độc lập và gen trội là trội hoàn toàn thì phép lai AaBbDd X aaBBDd có thể tạo ra 
A. 4  kiểu hình và 8 kiểu gen. B. 4 kiểu hình và 12 kiểu gen.
c. 8 kiểu hình và 8 kiểu gen. Đ. 8 kiểu hình và 16 kiểu gen.

Si' Câu 4: Trong trường họp mỗi gen quy định một tính trạng và tính trạng trội là trội hoàn toàn, cơ thể 
có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn sẽ thu được đòi con có sổ kiểu hình và kiểu gen tối đa là 
A. 4  kiểu hình; 9 kiểu gen. B. 4 kiểu hình; 12 kiểu gen.
c  8 kiểu hình; 12 kiểu gen. Đ. 8 kiểu hình; 27 kiểu gen.

&  Cáu 5: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết phép lai nào 
sau đây tạo ra ử đời con có 8 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình?
A. AaBbDd X aabbDD. B. AaBbdd X AabbDd.
c. AaBbDd X aabbdd. D. AaBbDd X AaBbDD.

&  Câu 6 : Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so VÓI alen a quy định thân thấp; 
alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Biết không có đột biến xảy ra, 
tính theo lí thuyết, phép lai AaBb X Aabb cho đòi con có kiểu hình thân thấp, hoa đỏ chiếm tỷ lệ
A 37,50% B. 12,5%. c. 6,25%. D. 18,75%.

&  Câu 7: Ở một loại côn trùng, gen quy định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể thường và di truyền theo 
hiện tượng trội hoàn toàn. Gen A: thân xám; gen a: thân đen; Gen B: mắt đỏ; gen b: mắt vàng; Gen D: lông 
ngắn; gen d: lông dài. Các gen nói trên phân li độc lập và tổ họp tự do trong giảm phân. Tỷ lệ của loại hợp 
tử A-B-D- tạo ra từ phép lai AaBbDd X AaBbDD là:
A. 6,35%. B. 18,75%. c. 37,5%. D. 56,25%.
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&  Câu 8 : Ở một loài thực vật biết rằng: A-: thân cao, aa: thân thấp; BB: hoa đỏ, Bb: hoa hồng, bb: hoa trắng. 
Hai tính trạng, chiều cao của thân vào màu hoa di truyền độc lập với nhau. Tỷ lệ của loại kiểu hình 
thân thấp, hoa hồng tạo ra từ phép lai AaBb X aaBb là:
A. 18,75% B. 25% c. 37,5% D. 56,25%.

H' Câu 9; Cho ba cặp gen Aa, Bb, Dd mỗi cặp gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn và các cặp gen 
phân li độc lập. Tỷ lệ loạỉ kiểu hình của cá thể có kiểu gen aabbdd tạo ra từ phép lai AaBbDd X AaBbDd là

A . - L  B . - L  C .JL D . l
64 16 24 4

&  Câu 10: Trong phép lai giữa hai cá thể có kiểu gen: AaBbDdEeHh X aaBBDdeehh. Các cặp gen quy định
các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Tỷ lệ đời con có kiểu hình trội về
tất cả 5 tính trạng là
A. 1/128. B. 9/128. c. 3/32. D. 9/64.

il' Câu 11: Cho biết quá trình giảm phân và thụ tinh diễn ra bình thường. Theo lí thuyết phép lai: 
AaBbDd X AaBbDd cho đời con có kiểu gen dị hợp về cả 3 cặp gen chiếm tỷ lệ:
A-12,5%. B. 50%. ¿  25%. D. 6,25%.

Ẽ' Câu 12: Ở một loại côn trùng, gen quy định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể thường và di truyền theo 
hiện tượng trội hoàn toàn. Gen A: thân xám; gen a: thân đen; Gen B: mắt đỏ; gen b: mắt vàng; Gen D: lông ngắn; 
gen d: lông dài. Các gen nói trên phân li độc lập và tổ hợp tự do trong giảm phân.
Phép lai nào sau đây không tạo ra kiểu hình thân đen, mắt vàng, lông dài ở con iai?
A. AaBbDd X aaBbdd. B. Aabbdd X aaBbDd.
c. AaBBdd X aabbdd. D, aabbDd X aabbDd.
CiV? ị 3: Ở một loại côn trùng, gen quy định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể thường và di truyền theo 
hỉện tượng trội hoàn toàn. Gen A: thân xám; gen a: thân đen; Gen B: mắt đỏ; gen b: mắt vàng; Gen D: lông ngắn; 
gen d: lông dài. Các gen nói trên phân li độc lập và tổ hợp tự do trong giảm phân. Phép lai nào sau đây có 
khả năng tạo ra nhiều biến dị tổ họp nhất?
A. AaBbDD X AaBbDd. B. AABBDD X aabbdd.
c. AabbDd X AabbDd. D AaBbDd X AaBbDd.

& Câu 14 Ở một loại côn trùng, gen quy định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể thường và di truyền theo 
hiện tượng trội hoàn toàn. Gen A: thân xám; gen a: thân đen; Gen D: lông ngắn; gen d: lông dài. Các gen 
nói trên phân li độc lập và tổ hựp tự do trong giảm phân.
Tỷ lệ kiểu hình được tạo ra từ phép lai AaDd X aaDd là:
A. 3 thân xám, lông ngắn : 1 thân xám, lông d à i : 3 thân đen, lông ngắn : 1 thân đen, lông dài.
B. 1 thân xám, lông dà i : 1 thân đen, lông ngắn.
c. 1 thân xám, lông ngắn : 1 thân xám, lông d à i : 1 thân đen, lông ngắn : 1 thân đen, lông dài.
D. 3 thân đen, lông dà i : 1 thân đen, lông ngắn.

Ẽ' Câu 15: Ở một loại côn trùng, gen quy định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể thường và di truyền theo 
hiện tượng trội hoàn toàn. Gen A: thân xám; gen a: thân đen; Gen B: mắt đỏ; gen b: mắt vàng; Gen D: lông ngắn; 
gen d: lông dài. Các gen nói trên phân li độc lập và tổ hợp tự do trong giảm phân. Tổ hạp ba tính trạng 
nói trên, số kiểu gen có thể có ở loài côn trùng được nêu là:
A. 36 kiểu. B. 27 kiểu. c, 21 kiểu. D. 16 kiểu.

H' Câu 16: Cho bỉết một gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, các gen phân lí độc lập. 
Cơ thể dị họp về 2 cặp gen tự thụ phấn, Fj thu dược tổng số 240 hạt. Tính theo lí thuyết, số hạt dị họp tử 
về 2 cặp gen ở Fj là
A 30. B. 50. c. 60. D. 76.

&  Câu 17: Xét 2 tính trạng khác nhau ở một loài thực vật, trong đó mỗi gen quy định 1 tình trạng, có 1 
tính trạng là trội không hoàn toàn và các gen phân li độc lập, tổ họp tự do. Phép lai AaBb X AaBb cho tỷ 
lệ phân li kiểu hình ở đòi con lai là
A. 9 : 3 : 3 :1. B. 1 : 1 : 1 : 1 .
c. 3 : 3 : 1 : 1. D. 3 : 6 : 3 : 1 : 2 : 1.

Phương pháp siêu tốcgiái tróc nghiệm KHTN môn Sinh học tập 2
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG ĐẪN GIẢI BÀI TẬP T ự  LUYỆN

1D 2A 3B 4D 5A 6B 7D 8B 9A 10C

11A 12C 13D 14A 15B 16C 17D

w  Câu i:
Ờ đậu Hà Lan, gen A quy định hạt vàng, a -  hạt xanh, B -  hạt trơn, b -  hạt nhăn. Hai cặp gen phân ỉi 
độc lập vói nhau.
Hạt vàng, nhăn (A-bb) * xanh, ươn (aaB-)

Vàng, trơn (A-B-) và xanh, trơn (aaB-) với tỷ lệ 1 :1  
Tỷ lệ 1 :1  =* có hạt xanh => mỗi bên cho 1 alen a 
=> Hạt vàng, nhăn phải là Aabb; đời con không có hạt nhăn 
=> Kiểu gen của hạt xanh, trơn của bố mẹ là aaBB.
Đáp án Đ. 

w  Câu 2:
Phép lai giữa 2 cá thể có kiểu gen AaBBDd X AaBbdd 
SỐ kiểu hình: 2 x 2  = 4 kiểu hình 
Số kiểu gen: 3 x 2 x 2  = 12 kiểu gen.
Đáp án A, 

w  Câu 3:
Khi các gen phân lỉ độc lập, gen trội là trội hoàn toàn thì phép lai AaBbDd X aaBBDd 
Kiểu hình: 2 x 2  = 4 kiểu hình 
Kiéu gen: 2 X 2 X 3 = 12 kiểu gen
Đáp án B.

B' Câu 4:
Một gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn, cơ thể có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn. 
=> Đòi con C0 2 * 2 x 2  = 8 kiểu hình, số kiểu gen là 3 X 3 X 3 = 27 kiểu gen.

-> Đáp án D.
w  Câu 5:

A. Số kiểu gen: 2 X 2 X 2 = 8. số  kiểu hình: 2 X 2 X 1 = 4.
B. SỐ kiểu gen: 3 X 2 X 2 = 12. số kiểu hình: 2 X 2 X 2 = 8.
c. SỐ kiểu gen: 2 X 2 X 2 = 8. Số kiểu hình: 2 X 2 X 2 = 8.
D. Số kỉểu gen: 3 X 3 X 2 = 18. số kiểu hình: 2 X 2 X 1 = 4.
Đáp án A.

w  Câu 6 :
A -  cao, a -  thấp, B -  hoa đỏ, b -  hoa vàng, không có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết:
AaBb X Aabb => Thân thấp, hoa đỏ (aaB-) = 1 /4  X 1 /2  = 1 /8  = 12,5%

*“> Đáp án B. 
w  Câu 7:

Ở một loài côn trùng, gen nằm trên NST thường và di truyền theo quy luật trội hoàn toàn.
Gen A: thân xám, a -  thân đen, B -  mắt đỏ, b -  mắt vàng, D -  lông ngắn, d -  lông dài. Các gen phân ii độc 
lập và tổ hợp tự do trong giảm phân
AaBbDd X AaBbDD => A-B-D- là: 3 /4  X 3 /4  X 1 = 9 /1 6  = 56, 25%.
Đáp án D.
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&  Câu 8 :
Ở một loài thực vật, A -  thân cao, aa -  thân thấp, BB -  hoa đỏ, Bb -  hoa hồng, bb -  hoa trắng.
Hai tính trạng chiều cao và màu hoa di truyền độc lập.

AaBb X aaBb tỷ lệ thân thấp, hoa hồng (aaBb) = \  X -  = — = 25%
2 2 4

->  Đáp án B.
S' Câu 9:

Ba cặp Aa, Bb, Dd mỗi gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn và các cặp gen phân li độc lập.

AaBbDd X AaBbDd => Tỷ lệ aabbdd: ỉ x —X — = —
4 4 4 64

-> Đáp án A. 
w  Câu 10:

Trong phép lai giữa hai cá thể có kiểu gen AaBbDdEeHh X aaBBDdeehh. Các cặp gen quy định tính trạng 
khác nhau, nằm trên cặp NST tương đồng khác nhau.
Tỷ lệ đời con có kiểu hình trội về cả 5 tính trạng sẽ là:

1 3 1 1 3Tỷ lệ kiểu hình bằng tích các tỷ lê của từng cặp: - X 1 X — X - X -  = —
2 4 2 2 32

“■> Đáp án c.
S' Câu 11:

Quá trình giảm phân và thụ tình diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDd X AaBbDd cho đòi
con có kiểu gen dị họp về cả 3 cặp gen:

1 1 1 1  
AaBbDd: f  X ̂  X -  = — = 12,5%

2 2 2 8

Đáp án A,
^  Câu 12:

Một loài côn trùng, A -  thân xám, a -  thân đen, B -  mắt đỏ; b -  mắt vàng; D -  lông ngắn; d -  lông dài. 
Phép lai không tạo kiểu hình thân đen, mắt vàng, lông dài (aabbdd) là: AaBBdd X aabbdd

-> Đáp án c.
ầr Câu 13:

Biến dị tổ hợp là sự xuất hiện kiểu hình mới ở đời con khác bố mẹ do sự tổ họp lại các cặp tính trạng.
A. AaBbDD X AaBbDd => Số kỉểu hình ở đời con: 2 X 2 X 1 = 4. BDTH: 4 - 1  = 3.
B. AABBDD X aabbdd => số  kiểu hình ở  đòi con: 1 X 1 X 1 = 1. Kiểu hình này giống một bên bố mẹ 
=> BDTH: 0.
c. AabbDd X AabbDd => Số kiểu hình ờ  đời con: 2 X 1 X 2 = 4. BDTH: 4 - 1  = 3.
D. AaBbDd X AaBbDd => số  kiểu hình ờ  đòi con: 2x 2 X 2 = 8. BDTH: 8 - 1  = 7.

-> Đáp án D,
B> Câu 14:

A -  thân xám, a -  thân đen, D -  lông ngắn, d -  lông dài. Các gen phân li độc lập, tổ họp tự do.
AaDd X aaDd; Aa X aa => 1 xám : 1 đen; Dd X Dd => 3 ngắn: 1 dài
Tỷ lệ kiểu hình bằng tích tỷ lệ: 3 xám, ngắn : 3 đen, ngắn : 1 xám, d à ỉ: 1 đen, dài.
Đáp án A. 

fr  Câu 15:
Một loài côn trùng, A -  thân xám, a -  thân đen, B -  mắt đỏ, b -  mắt vàng, D -  lông ngắn, d -  lông dài. 
Các gen phân li độc lập và tố họp tự do trong giảm phân 
=> Số kiểu gen có thể có ờ  loài côn trùng trên là: 33 = 27 kiểu.
Đáp án B.
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w  Câu 16:
Cho biết một gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, gen phân li độc lập. Cơ thể dị họp về
2 cặp gen tự thụ phấn (AaBb X AaBb) => 240 hạt

SỐ hạt dị hơp về 2 căp gen F,: -  X -  = —.
2 2 4

Số hat di hop về 2 căp gen: — X  240 = 60.
4

Đáp án c.
w  Câu 17:

Xét 2 tính trạng khác nhau ờ  một loài thực vật Mỗi gen quy định 1 tính trạng, 1 tính trạng trội không 
hoàn toàn và các gen phân li độc lập, tổ họp tự do.
AaBb X AaBb =* Tỷ lệ phân li kiểu hình bằng tích tỷ lệ phân ỉi từng cặp gen.
Giả sử Aa trội hoàn toàn =* Aa X Aa ^  3 :1
Giả sử Bb là trội không hoàn toàn
=> Bb X Bb Tỷ lệ kiểu hình 1 : 2 : 1
Tỷ lệ phân li kiểu hình: ( 1 : 2 : 1)(3 :1) = 3 : 6 : 3 : 1 : 2 : 1
Đáp án D.
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PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ QUY LUẬT PHẦN LI ĐỘC LẬP -  PHẦN 2

BÀI TẬP VẬN DỤNG

Dạng 1: Tính tỷ  ỉệ kiểu hình và tỷ  lệ kiểu gen có dùng tổ  hợp 
Í£ Câu 1: Cho cây có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn. Nếu các cặp gen này nằm trên các cặp nhiễm sắc thế 

khác nhau thì tỷ lệ số cá thế mang một cặp gen dị họp được tạo ra là

A .-L  B . i  C .Ỉ . D . Ĩ L
64 2 8 64

w  Hướng dẵn:
Vói mỗi cặp gen khi cho tự thụ phấn: Aa X Aa => 1AA: 2Aa : laa.

=> Tỷ lệ cặp gen dị họp = đồng họp =

1 1 1 _ 3Khi cho AaBbDd tự  thụ phấn: tỷ lệ có 1 cặp gen dị họp là: — X — X -  X cị = —.
2 2 2 8

-> Đáp án c.
Câu 2: Đem lai cặp bố mẹ đều dị hợp về 3 cặp gen AaBbDd. Biết một gen quy định một tính trạng. Xác suất 
thu đời con mang 2 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn là:

A .-L  B .—  c .—  D .- L
64 32 64 64

w  Hướng dẫn:
Đem lai cây bố mẹ dị hợp 3 cặp gen AaBbDd. Xác suất đời con thu được 2 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn:

3 3 1 - , 2 7- x - x - x C ;  = —
4 4 4 3 64

Đáp án c.
'ũ> Câu 3: Các gen phân li độc lập và trội hoàn toàn, phép laỉ: AaBbDdEe X AaBbDdEe cho thế hệ sau với 

kiểu hình gồm 3 tính trạng trộỉ và 1 tính trạng lặn vói tỷ lệ:

A—  B . Ị Ị  g Ì l  d - ^ L
128 64 256 256

w  Hưứngđân:
Các gen phân li độc lập, trội hoàn toàn, AaBbDdEe X AaBbDdEe

=> Thế hệ sau kiểu hình gồm 3 tính trang trôi và 1 lăn: — X — X —X —C\ = —
4 4 4 4 64

->  Đáp án B.
&  Câu 4: Cho biết mỗi tính trạng do một cặp gen quy định và phân li độc lập vói nhau. Ở đòi con của phép lai 

AaBbDdEe X AaBbDdEe, kiểu hình có ba tính trạng lặn và 1 tính trạng trội chiếm tỷ lệ:

A  9  B G »  D . i
16 128 64 64

ty  HưÓTigdẫn:
Mỗi gen quy định 1 tính trạng và phân li độc lập. Đời con của AaBbDdEe X AaBbDdEe

=> Kiểu hình có 3 tính trang lăn và 1 tính trang trôi: í ỉ ì  X — X cĩ = —
4 4 64

Đáp án D.
SI' Câu 5: Trong trường hợp giảm phân và thụ tình bình thường, một gen quy định một tính trạng và gen trội 

là trội hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdHh X AaBbDdHh sẽ cho kiểu hình mang 3 tính trạng 
trội và 1 tính trạng lặn ờ  đòi con chiếm tỷ lệ

a . - ? L  b .J L  C —  d .-ẼL.
256 64 64 256
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w  Hướng dẫn:
Gen trội hoàn toàn, mỗi gen quy định một tính trạng.
AaBbDdHh X AaBbDdHh

=> Kiểu hình mang 3 tính trạng trội, 1 tính trạng lặn: — X — X -  x - x C Ỉ =  —
4 4 4 4 4 64

Đáp án c.
^ Cản 6 : Phép lai: AaBbDdEe X AaBbDdEe. Tính xác suất ỏ* Fj có kiểu gen có 6 alen trội

A .- L  B. —  C .H  D. —
64 64 64 64

■y HưóTig dẫn
AaBbDdEe X AaBbDdEe, xác suất Fj có 6 alen trội:
SỐ tổ họp giao tử: 24 X 24 = 256
Số tổ họp mang 6 alen trội: Cg = 28

Tỷlệ: — =—
J 256 64

Đáp án A.
i' u 7: Giả sử mỗi gen quy định một tính trạng, phân li độc lập, tổ hợp tự do thì ở thế hệ con của phép lai: 

AaBbDdEe X AaBbDdEe tỷ lệ con có ít nhất 1 tính trạng trội là:

A .2 5 5  B . Ì L  C . Ü  D. 81

SPB- - ữ ữ  ịc CHƯƠNG ỉ  -  ọ ơ r LơỊr d i tru yền  - MỘT GEN TRÊN MỘT NST

256 256 256 1024
w  Hướng dần:

AaBbDdEe X AaBbDdEe => Kiểu hình lăn cả 5 tính trang: — X—X — X  — = —— .
4 4 4 4 256

1 255=> Kiếu hình có ít nhất một tính trạng trội: 1 — —  = ——
256 256

-> Đáp án A.
^  Câu 3: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và 

không có đột biến xảy ra. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEe X AaBbDdEe cho đời con có ít nhất hai 
tính trạng trội chiếm tỷ lệ
A.2 7  B . - L ,  C . 2 «  D. 27

64 128 256 256
w  Hirứngdẫn:

1 1 1 1  1AaBbDdEe X AaBbDdEe ^  Kiểu hình lăn cả 5 tính trạng: — X — X —  X  —  =

Kiểu hình có 1 tính trạng trội là:

4 4 4 4 256
r 1 V 3 3-  x - x C ! =  —

4 4 64

=> Kiểu hình có ít nhất hai tính trạng trội: 1 -------------— =
256 64 256

-> Đáp án c.

D ạng 2: Tính tỷ  lệ  k iểu  g e n  và k iểu  h ình  "có biến"
^  Câu 1: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và 

không có đột biến xảy ra. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEe X AabbDdEe cho đời con có kiểu hình 
mang 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn chiếm tỷ lệ

A . Ả  B .27 c  a D. 9
128 64 64 128
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w  Hướng dẫn:
AaBbDdEe X AabbDdEe. Mỗi gen quy định 1 tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là ưội hoàn toàn.

Kiểu hình 3 trội, 1 lặn => có 4 trường họp: Trội -  trội -  trội -  lặn: —X — X — X — = —5—
4 2 4 4 128

3 1 1 3  9Trội -  trội -  lận -  trội: —x ị x  —X — = — -
4 2 4 4 128
3 1 3 3 27Trội -  lăn -  trôi -  trôi: — X — X—- X— = ——
4 2 4 4  128

Lặn -  trội -  trội -  trội: -  x -  x -  x -  = ——
4 2 4 4 128

^  9 9 27 9 _ 54 _ 27Trường họp có 3 trội, 1 lặn: ——  + ——  + —— + —  = —— = —
128 128 128 128 128 64

-> Đáp án B.
& Câu 2: Các gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ và mỗi gen quy định một tính trạng.

Phép lai AaBbDd X AAbbDd cho đòi sau có tỷ lệ cây dị hợp là

A.Ỉ. B.ỉ. C.Z. D.̂ Z.
4 8 8 32

&  Hướng dẫn:
Các gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ, mỗi gen quy định một tính trạng.
AaBbDd X AAbbDd.

Đòi sau sinh ra số cây đồng họp là: — X -  X— = —.
2 2 2 8

Tỷ lệ cây dị hợp là: 1 -  — = —.

-> Đáp án c.

D ạng 3: Tính s ỗ  k iểu  g e n  k h i m ộ t g e n  có n h iều  aìen  
&  Câu 1: Ở một ioài lưỡng bội xét 2 gen: Gen thứ I có 3 alen, gen thứ II có 4 alen, hai gen nằm trên hai cặp 

NST thường khác nhau. Quần thể ngẫu phối có bao nhiêu kỉểu gen dị hợp về cả 2 gen trên?
A. 12. B .15. c. 18. D. 24.

&  Hướng dẫn:
Loài lưỡng bội xét 2 gen, gen I có 3 alen, gen II có 4 alen. Haỉ gen nằm trên cặp NST thường khác nhau. 
Gen I có 3 alen =* có 3 kiểu gen đồng họp và C3 = 3 kiểu gen dị họp 
Gen II có 4 alen =» cổ 4 kiểu gen đồng họp và -  6 kiểu gen dị họp 
Kiểu gen dị họp về cả 2 gen trên là: 3 X 6 =18.

-> Đáp án c.
& Câu 2: Trong một quần thể thực vật lưỡng bội, lôcut 1 có 5 alen, lôcut 2 có 4 alen, lôcut 3 có 3 alen phân ỉi 

độc lập nằm trên NST thường. Quá trình ngẫu phối sẽ tạo ra trong quần thể tối đa bao nhiêu loại kiểu gen 
về các alen trên?
A 60. B.900. c. 90. D. 600.

ty  Hưó-ngdẫn:
Trong quàn thể thực vật, lôcut 1 có 5 alen, lôcut 2 có 4 alen, lôcut 3 có 3 alen nằm độc lập trên NST thường.
Tổng số kiểu gen = (5 + c£) X (4 + cj) X (3 + c£) = 900
Đáp án B.

&  Câu 3: Số alen của gen ỉ, II và III lần lượt là 3 ,4  và 5. Biết các gen đều nằm trên NST thường và không cùng 
nhóm liên kết. số kiểu gen dị hợp là:
A 840. B. 690. c. 750. D. 660.

Trang 60 THỊNH NAM



CHƯƠNG I -  QUY LUẬT DI TRUYỀN - MỘT GEN TRÊN MỘT NST

w  Hướng dẫn:
Gen I có 3 alen: 3 đồng hợp = 3 dị họp.
Gen II4 alen: 4 đồng họp = 6 dị hợp 
Gen III 5 alen: 5 đồng họp = 10 dị hợp.
SỐ kiểu gen tối đa về các gen là: (3 + 3) X (4 + 6) X (5 + 10) = 900.
Số kiểu gen đồng hợp: 3 X 4 X 5 = 60 
=> Số kiểu gen dị hơp: 900 -  60 = 840.
Đ áp án  A.

Số alen của gen I, II và III lần lượt là 3 ,4  và 5. Biết các gen đều nằm trên NST thường và không cùng 
nhóm liên kết. Số kiểu gen đồng họp về tất cả các gen và dị hợp tất cả các gen lần lượt là:
A. 60 và 90. B. 120 và 180. c  60 va 180. Đ. 30 và 60.

/  hii'ó 'íigdáii:
SỐ alen của gen !, II, IU lần lượt là 3 ,4 ,5 . Các gen nằm trên NST thường và không cùng nhóm gen liên kết
Gen I có 3 alen => có 3 kiểu gen đồng họp và 3 kiểu gen dị họp
Gen II có 4 alen =» có 4  kiểu gen đồng hợp và có C] = 6 kiểu gen dị họp
Gen III có 5 len =» có 5 kiểu gen đòng hợp và có C* = 10 kiếu gen dị hợp.
SỐ kiểu gen đồng hợp về tấ t cả 3 gen trên  là: 3 X 4 X 5 = 60 
SỐ kỉểu gen dị họp là: 3 X 6 X 10 = 180 
Đáp án c.

BÀI TẬP T ự  LUYỆN

Cảu h  Cho cơ thể có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn, với mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội 
là trội hoàn toàn. Tỷ lệ kiểu hình trội cả 3 tính trạng ở  đời con lai là:

A .± .  B .JL  C.27. D .18.
64 64 64 64

H» Câu 2: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và 
không có đột biến xảy ra. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEe X AaBbDdEe cho đời con có kiểu hình 
mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn chiếm tỷ lệ

A - X  B .iL . C . I  D .JL
256 128 64 128

ẽ* Cầu 3: Giả sử mỗi gen quy định một tính trạng, phân li độc lập, tổ hợp tự do thì ở thế hệ con của phép lai:
AaBbDdEeHh X AaBbDdEeHh, tỷ lệ con có kiểu hình trội về 4 tính trạng là:

405 R 27 c _18_̂  D 81
1024 256’ 256 1024

ễ ' Cấn 4; Cơ thể mang 4 cặp gen dị họp phân li độc lập tự thụ thì tàn số xuất hiện 4 alen trội trong tổ hợp
gen ờ đời con là:

A . ^  B . Í5 .  C .35 .  D 56
128 256 256 256

Câu 5: Phép lai: AaBbDdEe X AaBbDdEe. Tính xác suất ờ  F1 có kiểu gen có 6 alen trội

A . 2 ,  B .JL  C .Ị Ị  D . ỉ ị
64 64 64 64

Câu 6 : Đem lai hai cơ thể đều dị họp về 3 cặp gen AaBbDd, xác suất thu được kiểu gen đồng họp ở đời con là:

A ,J _  B .J _  C .J_  D . i
64 16 64 8

Ẽ- Câu 7: Cho phép lai P: AaBbddEe X AaBBddEe (các gen trội là trội hoàn toàn). Tỷ lệ loại kiểu hình mang 
2 tính trội và 2 tính lặn ờ  Fj là

B .i C.iL D.—.
128 2 16 8
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Ẽ' Câu 8 : Giả sử không có đột biến xảy ra, mỗỉ gen quy định một tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn. 
Tính theo lí thuyết, phép laỉ AabbDdEe X aaBbDdEE cho đòi con có kiểu hình trội về cả 4 tính trạng chiếm 
tỷ lệ
A. 12,50%. B. 6,25%. c. 18,75%. D. 37,50%.

Ẽ» Câu 9: Trong phép lai giữa hai cá thể có kiểu gen: AaBbDdEeHh X aaBbDdeehh. Các cặp gen quy định các 
tính trạng khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Tỷ lệ đời con có kiểu gen đồng hựp về 
4 cặp và dị họp về 1 cặp là

a.A . b. J L  C.—. D. —.
32 128 64 64

ẽ  Câu 10: Các gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ và mỗi gen quy định một tính trạng.
Phép lai AaBbDd X AAbbDd cho đòi sau có số kiểu gen và kiểu hình lần lượt là
A. 8 kiếu gen và 8 kiểu hình. B, 8 kiểu gen và 4 kiểu hình.
c. 12 kiểu gen và 8 kiểu hình. D. 12 kiếu gen và 4 kiểu hình.

Ẹ» Câu 11: Trong phép lai giữa hai cá thể có kiểu gen sau đây: AaBbDdEeHh X aaBbDđeehh. Tỷ lệ đời con có
kiểu gen dị hợp tử cả 5 gen là:

A.— . B.— . C — . D.— .
32 128 128 32

ẽ  Câu 12: Giả sử không có đột bỉến xảy ra, mỗi gen quy định một tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn. 
Tính theo lí thuyết, phép lai AabbDdEe X aaBbddEE cho đời con có kiểu hình ư ộ i về cả 4 tính ưạng  
chiếm tỷ lệ
A. 12,50%. B. 6,25%. c. 18,75%. D. 37,50%.

Ẹ  Câu 13: Trong trường họp, mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn, các gen 
phân li độc lập. Phép lai cho nhiều biến dị tổ họp nhất là 
A. AaBbDd X AabbDd. B AaBbDd X AaBbDd.
c  AABBDd X AaBBDD. D. AaBbDd X aabbDd.

ẽ  Câu 14: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so v&ỉ alen a quy định thân thấp; alen 
B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so vói alen b quy định hoa vàng. Biết không có đột biến xảy ra, tính theo 
lí thuyết, phép lai AaBb X Aabb cho đời con có kiểu hình thân cao, hoa đỏ chiếm tỷ lệ 
A. 37,50%. e. 56,25%. c. 6,25%. D, 18,75%.

Ẽ> Câu 15: Khi lai đậu Hà Lan thuần chủng hạt vàng, vỏ trơn với hạt xanh, vỏ nhăn được Fj toàn hạt vàng, 
vỏ trơn. Cho Fj tự thụ phấn, F2 thu được 4 loại kiểu hình. Loại kiểu hình thuộc biến dị tổ họp (so vói P) là 
A. hạt vàng, vỏ nhăn và hạt xanh, vỏ trơn. B. hạt vàng, vỏ trơn và hạt xanh, vỏ nhăn,
c  hạt vàng, vỏ trơn và hạt xanh, vỏ trơn. D hạt xanh vỏ nhăn và hạt hạt xanh, vỏ trơn.
Câu 16: Biết 1 gen quy định một tính trạng, các cặp gen nằm trên các cặp NST khác nhau, tính trội là trội 
hoàn toàn. Nếu thế hệ p có kiểu gen AABBDD X aabbdd thì thế hệ lai thứ 2 sẽ xuất hiện bao nhiêu kiểu biến 
dị tổ họp (so VÓI kiểu hình ờ  P)?
A .6. B .8. C.2. D.4.

Ệ  Câu 17: Xét phép lai sau: AaBbDDEe X aaBbddEe. Cho biết mồi cặp gen quy định một cặp tính trạng và 
trộỉ lặn không hoàn toàn, số loại kiểu hình ở đời con là:
A- 27. B.12. c. 18. D.8 .

Ễ  Câu 18: Trong trường hợp các gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ, các gen trội là trội hoàn toàn,
phép lai: AaBbCcDd X AaBbCcDd, về mặt lý thuyết thế hệ con cho tỷ lệ kiểu gen A-bbCCD- ở  đời con là

A . J L  B . J - .  C - .  D.— ,
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256 16 256 256
Câu 19: Trong trường họp mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và trội hoàn toàn, ở đời con của 
phép lai aaBbDd X aaBBdd, cá thể thuần chủng về cả 3 tính trạng chiếm tỷ  lệ bao nhiêu?
A.12,5% B. 37,5% c.25%  D. 18,75%.
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©  Câu 20: Cho phép lai (ỹAaBBCcDdEe X ỊaaBBccDDEe. Các cặp gen quy định các tính trạng nằm trên các 
cặp NST tương đồng khác nhau, một gen quy định một tính trạng. Tỷ lệ đời con có kiểu gen giống bố là 
bao nhiêu?

A .Ì  B .Ị  G ỉ . D.JL.
2 4 8 16

U' Câu 21: Số alen của gen I, II và III lần lượt là 3 ,4  và 5. Biết các gen đều nằm trên NST thường và không
cùng nhóm liên kết. Số kiểu gen đồng họp về tất cả các gen và dị họp tất cả các gen lần lượt là:
A. 60 và 90. bT 120 và 180. c 60 và 180. D. 30 và 60.

ị  ẳu 22 Ở một loài lưỡng bội xét 2 gen: Gen thứ 1 có 3 alen, gen thứ II có 4 alen, hai gen nằm trên hai cặp
NST thường khác nhau. Quần thể ngẫu phối có bao nhiêu kiểu gen dị họp về cả 2 gen trên?
A. 12. B.15. c. 18. D.24.

Ặ SỐ alen của gen I, II và III làn lượt là 3 ,4  và 5. Biết các gen đều nằm trên NST thường và không
cùng nhóm liên kết. Số kiểu gen đồng hợp về 2 cặp gen và dị họp về 2 cặp gen làn lượt là:
A< 240 và 270. bT 180 và 270. c. 290 vả 370. D. 270 và 390.
Cám 24: Trong một quần thể thực vật lưỡng bội, lôcut 1 có 4 alen, lôcut 2 có 4 alen, lôcut 3 có 2 alen phân li
độc lập nằm trên NST thường. Quá trình ngẫu phối sẽ tạo ra trong quần thể tối đa bao nhiêu loại kiểu gen
về các alen trên?
A. 60. B .300 c. 90. D.32.

© Cáu 25: Số alen của gen I, II và III lần lượt là 3 ,4  và 5. Biết các gen đều nằm trên NST thường và không 
cùng nhóm liên kết Số kiếu gen dị họp là:
A. 840. b7 180. C.750. D.660.

©  Câu 26: Các gen phân li độc lập, số kiểu gen dị họp tạo nên từ phép lai AaBbDdEE X AabbDdEe là:
A. 32. B. 26. C.18. D.36.
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP T ự  LUYỆN

1C 2B 3A 4A 5A 6D 7D 8C 9A 10D

11A 12A 13B 14A 15A 16A 17C 18A 19C 20D

21C 22C 23D 24B 25A 26A

J  Hướng dẫn giải

27

i
&  Câu 1:

Cơ thể kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn, mỗi gen quy định một tính trạng, trội hoàn toàn.
Tỷ lệ kiểu hình trội cả 3 tính trạng ờ đòi con lai = tích tỷ lệ của từng cặp gen.
3 3 3 27
— X — X — =  — .
4 4 4 64
Đáp án c. 

w  Gâu 2:
Cho biết một gen quy định một tính trạng, phân li độc lập vói nhau. 3 3 1 1
AaBbDdEe X AaBbDdEee ^  Tỷ lê con lai mang 2 tính trang trôi và 2 tính trang lăn:—X—X—X— X C] =

V  _  ‘ * ’ ’ 4 4 4 4 128Đáp án B.
w  Câu 3:

AaBbDdEeHh X AaBbDdHhEe => kiểu hình trội về 4 tính trạng => lặn 1 tính trạng.

1 C. , _ 2 L
4 5 1024

Đáp án A. 
w  Câu 4:

Cơ thế mang 4 cặp gen dị họp phân li độc lập, tự thụ =* AaBbDdEe => 'tàĩì số xuất hiện 4 alen trội trong 
tổ họp gen ở đòi con:

Tỷ lê xuất hiên 4 alen trôi: %  = = -^5-
4 256 128

Đáp án A. 
w  Câu 5:

P: AaBbDdEe X AaBbDdEe => Số tổ họp ử Fx: 28 = 256.
Số tổ họp có 6 alen trội: Cg = 28.

28 7
=> Xác suất kiểu gen có 6 alen trộỉ: — - = — .

256 64
Đáp án A.

ca
+ Công thức giải nhanh: ——. Vói n là tổng số cặp gen dị hợp ử p, a là số alen trội bài yêu càu trừ đi tổng số2 n

(!)

cặp gen đồng họp trội ờ  p.

Câu 6 :
Đem lai hai cơ thể dị họp 3 cặp gen AaBbDd

1 1 1 1=> Xác suất kiểu gen đồng hợp ở đòi con: —X—X—= —
2 2 2 8

Đáp án D.
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ầr Câu 7:
aBbddEe X AaBBddEe. Gen trội là trội hoàn toàn, tỷ lệ kỉểu hình mang 2 trội và 2 lặn là: dd X dd 

luôn luôn mang tính trạng lặn, Bb X BB => B- luôn luôn mang tính trạng trội.
Yêu cầu bài toán trử thành: P: AaEe X AaEe. Xác định tỷ lệ kiểu hình một tính trạng trội, một tính trạng

g p g < 4 _____________________________CHƯƠNG/ -  QUY LUẬT DI TRUYỀN - MỘT GEN TRẼN MỘT NST

=> luõn luổn man 
Yêu cầu bài toán 
lặn ở  Fj.

3 1 3=> — x - x C  = —
4 4 8

E>áp án D.
Ũ' Câu 8 :

Mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn.
AabbDdEe X aaBbDdEE
=> Đời con trội về cả 4 tính trạng (A-B-D-E-)
1 1 3 / 3
ỉ  2 4Xl = Ế =18'75%
Đáp án c. 

s> Câu 9:
AaBbDdEeHh X aaBbDdeehh: Các cặp gen quy định tính trạng khác nhau, nằm trên cặp NST khác nhau. 

Đòi con có kỉểu hình đồng họp về 4 cặp và dị họp về một cặp = ^ -  X j  X C* = — .

Đáp án A.
&  Câu 10:

Các gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ. AaBbDd X AAbbDd 
=> Đòi con: số kiểu gen: 2 x 2 x 3  = 12 kiểu gen 
SỐ kiểu hình: 1 X 2 X 2 = 4 kiểu hình.
Đáp án D.
Câu 11:
Phép lai giữa hai cá thể có kiểu gen: AaBbDdEeHh X aaBbDdeehh

Tỷ lệ đời con dị hợp tử về cả 5 căp gen: —X “  X -  X ỉ  = —
2 2 2 2 32

Đáp án A. 
w  Câu 12:

Không có đột biến xảy ra, mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội hoàn toàn.
AabbDdEe X aaBbddEE có kiểu hình trội về 4 tánh trạng: 1/2  X 1/2 X 1/2  X1 = 1 /8  = 12,5%
Đáp án A. 

w  Câu 13:
Sự phân lỉ độc lập của các gen đã dẫn đến sự tổ họp lại các tính trạng của bố mẹ làm xuất hiện kiểu hình 
khác với kiểu hình của bố mẹ, kiểu hình này được gọỉ là biến dị tổ họp.
A : 2 x 2 x 2 - 2  = 6.
B :2x2*2-1  = 7.
C : l x l x  1 - 1  = 0

D : 2 x 2 x 2 - 2  = 6.
Đáp án B.

6  ̂ Câu 14:
ở  một loài thực vật, alen A -  thân cao, alen a -  thân thấp, B -  hoa đỏ trội hoàn toàn so vói b -  hoa vàng.

AaBb X Aabb => Đời con thân cao, hoa đỏ ÍA-B-): — X Ậ = — = 37,5%
4 2 8

Đáp án A.
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S' Câu 15:
Khi lai đậu Hà Lan thuần chủng hạt vàng, trơn với xanh, nhãn =* Fj toàn hạt vàng, trơn. Cho Fj tự thụ phấn, 
F2 thu được 4 loại kiểu hình. Loại kiểu hình thuộc biến dị tổ họp: vàng, nhăn và xanh, trơn.
Đáp án A.

& Câ u 16 :
AABBDD X aabbdd => AaBbDd => Thế hệ sau có thể sẽ xuất hiện 28 kiểu hình.
SỐ kiểu biến dị tổ họp = 8 - 2  = 6 kiểu biến dị tổ họp.
Đáp án A. 

w  Câu 17:
AaBbDDEe X aaBbddEe
=> T r ộ i  l ặ n  k h ô n g  h o à n  t o à n :  s ố  l o ạ i  k i ể u  h ì n h  là :  2  X 3  X 1 X 3  =  1 8  k i ể u  h l n h

Đáp án c. 
w  Câu 18:

3 1 1 3  9
AaBbCcDd X AaBbCcDd: Các gen phân li độc lâp => A-bbCCD-: “rx*7 x *7 x “r = r r r

4 4 4 4 256
Đáp án A.

&  Câu 19:
aaBbDd X aaBBdd

1 1
=> Cá thể thuần chủng cả 3 tính trạng: 1 X -  X -  = 25%.

Đáp án c.
w  Câu 20:

Tỷ lệ kiểu gen giống bố AaBBCcDdEe ờ  đời con l à : ỉ x l x Ị x ị x Ị  = — .
2 2 2 2 16

Đáp án Đ. 
w  Câu 21:

SỔ kiểu gen đòng hợp về tấ t cả các gen là: 3 X 4 X 5 = 60.
SỔ kiểu gen dị họp về tất cả các gen: Cj X c j X C5 = 180.
Đáp án c  

&  Câu 22:
Số kiểu gen dị họp về cả 2 gen là: C3 X C4 = 18

-> Đáp án c. 
w  Câu 23:

Gen I có 3 alen nên có 3 kiểu gen đồng họp, C3 = 3 kiểu gen dị họp.
Gen II có 4  alen nên có 4 kiểu gen đồng họp, C4 = 6 kiểu gen dị họp.

Gen III có 5 alen nên có 5 kiểu gen đồng họp, C5 = 10 kiểu gen dị họp.

Số kiểu gen đồng họp 2 cặp, dị họp một cặp: 3 x 4 x 1 0  + 3 x 6 x 5  + 3 x 4 x 5  = 270.

Sổ kiểu gen dị họp 2 cặp, đồng hợp một cặp: 3 x 6 x 1 0  + 3 x 6 x 5  + 3 x 4 x 1 0  = 390.

-*> Đáp án Đ,
& Câu 24:

Số kiểu gen của lôcut 1:4  + c \  = 10.

Số kiểu gen của lôcut 2 :4  + C4 = 10.

Số kiểu gen của lôcut 3: 2 + c ị  = 3.

=> SỐ loại kiểu gen về các alen trên: 10 X 10 X 3 = 300.
-»  Đáp án B.
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f /  Câu 25:
Gen I có 3 alen: số kiểu gen đồng họp: 3, sổ kiếu gen dị hợp: C3 = 3. 

Gen II có 4 alen: sổ kiểu gen đồng hợp: 4, số kiểu gen dị họp: c ị  = 6. 

Gen III có 5 alen: số kiểu gen đồng họp: 5, số kiểu gen dị hợp: C5 = 10. 
Tổng số kiểu gen của 3 gen I à : 6 * l 0 x l 5  = 900.
SỐ kiểu gen đồng họp là: 3 X 4 X 5 = 60.
=> Số kiểu gen dị họp là: 900 -  60 = 840.

-> Đáp án A.
§ /  Câu 26:

AaBbDdEE X AabbDdEe
=> Tổng số kiểu gen: 3 x 2 x 3 x 2  = 36.
Số kiểu gen đồng hạp là: 2 X 1 X 2 X 1 = 4.
=> Số kiểu gen dị hợp: 36 -  4 = 32.
Đáp án A.
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PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VÊ QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP -  PHẦN 3
(Dạng bài phép lai thuận và phép ìai nghịch)

BÀI TẬP VẬN DỤNG
D ạng l ĩ  Bài toán  la i th u ậ n
Câu 1: Ở một loài thực vật biết rằng: A- : thân cao, aa: thân thấp; BB: hoa đỏ, Bb: hoa hồng, bb: hoa trắng. 
Hai tính trạng, chỉều cao của thân và màu sắc hoa di truyền độc lập với nhau. Phép lai Aabb X aaBb cho con 
có tỷ lệ kiểu hình nào sau đây?
A. 25% thân cao, hoa đ ỏ : 25% thân cao, hoa hòng: 12% thân thấp, hoa đỏ : 25% thân thấp, hoa hồng.
B, 50% thân cao, hoa trắng: 50% thân thấp, hoa trắng.
c,2 5% thân cao, hoa hồng: 2 5% thân caof hoa trắng: 2 5% thân thấp, hoa hồng: 25 % thân thấp, hoa trắng. 
D. 75% thân cao, hoa hồng: 25% thân thấp, hoa trắng.

ỹ  Hướng dẫn:
A -  thân cao, a -  thân thấp, BB -  hoa đỏ, Bb -  hoa hồng, bb -  hoa trắng.
Hai tính trạng chiều cao của thân cây và màu sắc hoa di truyền độc lập vói nhau 
Aabb X aaBb =* (1 cao : 1 thấp) X (1 h ồ n g : 1 trắng)
=> 1 thân cao, hồng: 1 thân cao, trắng: 1 thân thấp, hồng: 1 thân thấp, trắng.
Đáp án c.

Ü» Câu 2: Cho cây lưỡng bội dị hợp về ba cặp gen tự thụ phấn. Biết rằng các gen phân li độc lập và không có 
đột biến xảy ra. Tính theo lí thuyết, trong tổng số các cá thể thu đưực ở  đời con, số cá thể có kiểu gen 
đồng hợp về một cặp gen và số cá thể có kiểu gen đồng họp về hai cặp gen trên chiếm tỷ lệ lần lượt là 
A 25% và 50%. B 46,875% và 15,625%.
c  12,5% và 12,5%. D, 37,5% và 37,5%.

w  Hướng ciẵn:
Cây lưỡng bội dị hợp về ba cặp gen tự thụ phấn (AaBbDd X AaBbDd).
Không có đột biến xảy ra, tổng số cá thể thu được ở  đời con mà đồng hợp về 1 cặp gen:

ỉ  Ắ Ị  r  . 3 - Q 7 C0/- x - x - x C Ị  = — = 37,5%.
2 2 2 3 8

Số cá thể đồng họp về 2 cặp gen: — X—X—xC  ̂= — = 37,5%.
Đáp án Đ. 2 2 2 8
Cầu 3: Phép lai giữa hai cá thế khác nhau về 3 tính trạng trội lặn hoàn toàn AaBbDd X AaBbDd sẽ có:
A. 8 kiểu hình và 12 kiểu gen. B. 4  kiểu hình và 12 kiểu gen.
c  8 kiếu hình và 27 kiểu gen. D. 4 kiểu hình và 9 kiểu gen.

&  Hưór&gđẫn:
AaBbDd X AaBbDd => số loại kiểu hình: 23 = 8 kiểu hình.
SỐ loại kiểu gen: 33 = 27 kiểu gen.

-> Đáp án c.

D ạng 2: B ài toán  ỉa i ngh ịch
Ẹ  Câu 1: Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so vói alen a quy định 

thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng, các gen phân li độc lập. 
Cho cây thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được Fj cho tỷ lệ phân li kiểu hình là 9 : 3 : 3 :1. Cho cây p 
giao phấn vói hai cây khác nhau:
- Với cây thứ nhất, thu được đờỉ con có kiểu hình phân li theo tỷ lệ 3 : 3 :1 :1 .
- Với cây thứ hai, thu được đòi con chỉ có một loại kiểu hình.
Biết rằng không xảy ra đột biến và các cá thể con có sức sống như nhau. Kiểu gen của cây p, cây thứ nhất 
VỀ cây thứ hai lần lượt là:
A, AaBb, Aabb, AABB B. AaBb, aaBb, AABb.
c  AaBb, aabb, AABB. Đ. AaBb, aabb, AaBB.
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w  Hưứngdẫn:
Ở một loàỉ thực vật lưỡng bội, A -  cao, a -  thấp B -  đỏ, b -  trắng.
Cho cây thân cao hoa đỏ tự thụ phấn =* 9 : 3 : 3 :1  =» P: AaBb
Cho cây P: AaBb giao phấn với cây thứ nhất ̂  3 : 3 : 1 : 1  => cây đem lai là Aabb hoặc aaBb.
Cho P: AaBb lai vói cây thứ hai => đời con chỉ 1 loại kiểu hình =* đồng hợp trội AABB.
Đáp án A.
Câu 2: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so vói alen a quy định thân thấp; alen B 
quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so vói alen b quy định hoa trắng; các gen phân li độc lập. Cho hai cây 
đậu (P) giao phấn vói nhau thu được Fj gồm 37,5% cây thân cao, hoa đỏ; 37,5% cây thân thấp, hoa đỏ; 
12,5% cây thân cao, hoa trắng và 12,5% cây thân thấp, hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến, 
theo lí thuyết, tỷ lệ phân li kiểu gen ờ Fj là:
A. 3 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 .  B. 3 : 3 :1 :1 .
c . 2 : 2 : 1 : 1 : 1 : 1 .  D. 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 .

w  Hướng dẫn:
Ở đậu Hà Lan: alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; B -  hoa đỏ, 
b -  hoa trắng.
Cho hai cây p giao phấn thu được tỷ lệ 3 :3  : 1 : 1  = (3 :1 )  X (1 :1 )
(Bb X Bb) X (Aa X aa) => (1 : 2 : i ) ( l : 1) = 2 : 2 : 1 : 1 : 1 : 1

-> Đáp án c.
Câu 3: Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hạt vàng là trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt xanh; gen B 
quy định hạt trơn là trội hoàn toàn so với alen b quy định hạt nhăn. Hai cặp gen này phân li độc lập. 
Cho giao phấn cây hạt vàng, trơn vói cây hạt xanh, trơn. Fj thu được 120 hạt vàng, trơn; 40 hạt vàng, nhăn; 
120 hạt xanh, trơn; 40 hạt xanh, nhăn. Tỷ lệ hạt xanh, tron có kiểu gen đồng họp trong tổng số hạt xanh, 
trơn ờ  là

A. B .Ĩ . .  c . ì  D . ì
4 3 3 2

w  Hiróngđẫn:
Ở đậu Hà Lan, gen A -  hạt vàng, a -  hạt xanh; B -  hạt trơn; b -  hạt nhăn. Hai cặp gen phân li độc lập, cho 
giao phấn cây vàng, trơn với cây xanh, trơn.
Fj thu được 120 vàng trơ n : 40 vàng, nhăn : 120 hạt xanh, trơn : 40 hạt xanh, nhăn =» Tỷ lệ 3 :3  : 1 : 1  
=> BỐ mẹ: vàng, tron AaBb X xanh, trơn aaBb.

Hat F, xanh, trcm: aaBB; aaBb => aaBB = ị  aa X — BB = ị ;  aaBb = -  aa X -  Bb = \
9 1  2 4 8 2 2 4

=> Tỷ lệ hạt xanh, trơn đồng hợp trên tổng số hạt xanh, trơn ỉà

Đáp án c.
Ũ' Câu 4: Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định 

thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so vói alen b quy định hoa vàng, các gen phân li độc ỉập. 
Cho cây thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được Fj gồm 4 loại kiểu hình. Cho cây p giao phấn vói hai 
cây khác nhau:
- Với cây thứ nhất, thu được đời con có kiểu hình phân li theo tý lệ 1 : 1 : 1 : 1 .
- Vói cây thứ hai, thu được đòi con chỉ có một loại kiểu hình.
Biết rằng không xảy ra đột biến và các cá thế con có sức sống như nhau. Kiểu gen của cây p, cây thứ nhất 
và cây thứ hai lần lượt là:
A. AaBb, Aabb, AABB. B. AaBb, aaBb, AABb.
c. AaBb, aabb, AABB. D. AaBb, aabb, AaBB.

w  Hướng dẫn:
A -  thân cao, a -  thân thấp, B -  hoa đỏ, b -  hoa vàng.
P: Cao, đỏ A-B- tự thụ phấn

s p g < 4  CHƯƠNG I -  QUY LUẬT DI TRUYỀN ■ MỘT GEN TRÊN MỘT NST

THỊNH NAM Trang 69



Phương pháp siêu tốc giải trâc nghiệm KHTN môn Sinh học tập 2 SP^ooỊc

=> Đời sau có 4 loại kiểu hình => AaBb X AaBb.
AaBb X cây thử nhất => 1 : 1 : 1 : 1
=> Cây thứ nhất aabb
AaBb X cây thứ 2 => 1 loại kỉểu hình
=» Cây thứ hai AABB
Đáp án c.

& Câu 5: Cho cặp p thuần chủng về các gen tương phản giao phấn với nhau. Tiếp tục tự thụ phấn các cây Fj 
với nhau, thu được F2 có 25 cây mang kiểu gen aabbddee. về lí thuyết, hãy cho biết số cây mang kiểu gen 
AaBbDdEe ờ  F2 là bao nhiêu?
A. 150 cây. B. 400 cây. c. 450 cây. D. 250 cây.

w  HưÓTigdẵn:
Pt/C về các gen tương phản => Fr* AaBbDdEe X AaBbDdEe.

T ỷlêaabbddee = —x — X -  X— = —ỉ—=>TổngsỐ cây F, = 25 : — = 6400.
7 4 4 4 4 256 5 7 1 256

Tỷ lê AaBbDdEe = - x - x - x -  = — =*SỐ cây kiểu gen AaBbDdEe = —  X 6400 = 400.
2 2 2 2 16 16

Đáp án B.

u * Câu 1: Cho bỉết phép lai AaBbDd X AaBbdd. Bỉết một gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập. 
Xác định số kiểu tổ họp và số loại kiểu hình:
A. 16 kiểu tổ họp, 4 loại kiểu hình
B. 18 kiểu tổ hạp, 6 loại kiểu hình 
c. 32 kiểu tổ hợp, 8 loại kiểu hình 
D, 24 kiểu tố hợp, 8 loại kiểu hình.

'ậ  Câu 2: ở  chuột Côbay, tính trạng màu lông và chiều dài lông do 2 cặp gen A, a và B, b di truyền phân lỉ 
độc lập và tác động riêng rẽ quy định. Tiến hành lai giữa 2 dòng chuột lông đen, dài và lông trắng, ngắn 
ờ  thế hệ sau thu được toàn chuột lông đen, ngắn. Nếu cho các chuột lông đen, ngắn ờ  thế hệ lai giao phối 
với nhau thì khả năng thu được tỷ ỉệ chuột lông đen, dài ở  thế hệ sau là bao nhiêu?

ỉễ* Câu 3: Trong trường hợp, mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn, các gen phân li 
độc lập. Phép lai cho nhiều biến dị tổ họp nhất là

& Câu 4: Trong phép lai giữa hai cá thể có kiểu gen AaBBDd X aaBbDd (Mỗi gen quy định một tính trạng, 
các gen trội hoàn toàn) thu được kết quả là:
A. 4 loại kiểu hình : 12 loại kiểu gen.
B. 4 loại kiểu hình : 8 loạỉ kiểu gen. 
c. 8 loại kiểu h ình: 12 loại kiểu gen.
D. 8 loại kiểu h ình: 27 loại kiểu gen.

& Câu 5: Phép lai giữa hai cá thể có kiểu gen AaBbDd X AaBbdd với các gen trội là trội hoàn toàn sẽ cổ số 
kiểu hình và kiểu gen lần lượt là
A .4 v à 4 . B. 8 và 18. c. 8 và 12. D-4 và 18.

& Câu 6 : Trong trường họp các gen phân li độc lập và quá trình giảm phân diễn ra bình thường, tính theo 
lí thuyết, tỷ Ịệ kiểu gen AaBbdd thu được từ phép lai AaBbDd X AaBbDd là

BÀI TẬP T ự  LUYỆN

t •
8

A. AaBbDd X AabbDd. 
c  AABBDd X AaBBDD.

B. AaBbDd X AaBbDd. 
D. AaBbDd X aabbDd.
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w> Câu 7: Xét phép lai AaBbDd X AabbDd. Tỷ lệ xuất hiện loại kiểu hình (aabbD-) ở  Fj là:

A .¿ .  c — . D, — .
32 32 16 16

&• Câu 8 : Trong một thí nghệm của Menđen, khi lai các cây đậu Hà Lan dị hợp 2 cặp gen có kiểu hình cây cao,
hoa tím với nhau thu được 800 hạt. Giả sử các cặp tính trạng phân ỉi độc lập, tính trạng trội hoàn toàn,
tính theo lí thuyết số hạt khi gieo xuống mọc cây cao và nỏ- hoa tím là:
A. 50. B. 650. c. 450. D. 250.

&  Cả tỉ 9 Trong trường họp mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và trội lặn hoàn toàn. Ở đời Fj
của phép lai AaBBDd X AaBbdd, cá thể không thuàn chủng về cả 3 tính trạng chiếm tỷ lệ:
A. 25% B. 37,5% c. 12,5% D. 18,75%.

3  r-;,u 10: Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hạt vàng trội hoàn toàn gen a quy định hạt xanh. Gen B quy định
hạt tron trội hoàn toàn gen b quy định hạt nhăn. Các gen này phân li độc lập vói nhau. Phép lai nào sau
đây cho số kiểu hình ở  đời sau nhiều nhất
A. AaBBxAaBb. B.AabbxAaBB.
G. Aabb X aaBb. D. aaBb X AaBB.

Ũ* Cảu 11: Ở một loài thực vật, người ta tiến hành các phép lai sau:
(1) AaBbDd X AaBbDd. (2) AaBBDd X AaBBDd.
(3) AABbDd X AAbbDd. (4) AaBBDd X AaBbDD.
Các phép lai có thể tạo ra cây lai có kiểu gen AaBbDd là
A. (2) và (4). B. (2) và (3). c .( l ) v à (3 ) .  D .( l)v à (4 ) .
Cáu 12: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai nào 
sau đây tạo ra ở đòi con có 8 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình?
A. AaBbDD X aabbDd. B. AaBbdd X AabbDd.
Ce AaBbDd X aabbdd. D. AaBbDd X AaBbDD.

§P Câu 13: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so vói alen a quy định thân thấp; alen B 
quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so vói alen b quy định hoa trắng; các gen phân li độc lập. Cho hai cây
đậu (P) giao phấn với nhau thu được Fj gồm 37,5% cây thân cao, hoa đỏ; 37,5% cây thân thấp, hoa đỏ;
12,5% cây thân cao, hoa trắng và 12,5% cây thân thấp, hoa trắng. Biết rằng khồng xảy ra đột biến, 
theo lí thuyết, trong tổng số cây cao, hoa đỏ tạo ra ở Fj, cây có kỉếu gen hoa đỏ đồng họp (BB) chiếm tỷ lệ:

1 _  3 1 2A .Ì . B . ị  C.A. D. —.
8 8 3 3

&  Câu 14; Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. 
Theo lí thuyết, các phép lai nào sau đây cho đời con có tỷ lệ phân li kiểu gen khác với tỷ lệ phân li kiểu hình? 
A Aabb X Aabb và aaBb X aaBb. B. Aabb X aabb và Aa X aa.
c. Aabb X aaBb và AaBb X aabb. Đ. Aabb X aaBb và Aa X aa.
Câu 15: Thí nghiệm trên một dòng đậu, người ta cho Fj tự thụ phấn, được F2 gồm 4 loạỉ kiểu hình. 
Do sơ xuất của việc thống kê, ngườỉ ta chỉ còn ghi lại được số liệu của kiểu hình thân thấp, hạt dài ỉà
6,25%. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các cặp gen nằm trên các cặp NST thường khác nhau, 
tương phản với tính trạng thân thấp, hạt dài là thân cao, hạt tròn. Tỷ lệ cây thân thấp, hạt tròn thu được 
từ phép laỉ này được dự đoán là
A. 18,75%. B. 15%. c. 25%. D. 56,25%.

& Câu 16: Ở một loài thực vật, tính trạng thân cao trội hoàn toàn so vói tính trạng thân thấp; tính trạng hoa đỏ 
trội hoàn toàn so với tính trạng hoa trắng. Lai cây thân cao, hoa đỏ với cây thân thấp, hoa đỏ, thu được F1 
có kiểu hình thân thấp, hoa trắng chiếm 12,5%. Nếu Fị có 1600 cây thì có bao nhiêu cây thân thấp hoa đỏ? 
A. 200. B.400. C.600. D.800.
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&  Câu 17: Ờ một loài thực vật, các gen di truyền độc lập có gen A quy định cây cao, a quy định cây thấp; 
B quy định cây quả đỏ, b quy định cây quả trắng. Phép lai nào sau đây không cho tỷ lệ kiểu gen đồng họp 
đời sau chiếm 25%?
A. AaBBxaaBb. B. AabbxAaBB
C. AaBb X AaBb. D. AaBb X Aabb.

SI' Câu 18: Cho cặp p thuần chủng về các gen tương phản giao phấn vớỉ nhau. Tiếp tục tự thụ phấn các cây 
Fj vói nhau, thu được F2 có 75 cây mang kiểu gen aabbdd. về ỉí thuyết, hãy cho bỉết số cây mang kiểu gen 
AaBbDd ở F2 là bao nhiêu?
A. 150 cây. B. 300 cây. c. 450 cây. D. 600 cây.

Ẽ' Câu 19: Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt xanh; B quy định hạt trơn, b quy định hạt nhăn, 
hai cặp gen này phân li độc lập với nhau. Cây mọc từ hạt vàng, nhăn, giao phấn với cây mọc từ hạt vàng 
trơn cho hạt vàng, trơ n  và xanh, trơn với tỷ lệ 3 :1 . Kiểu gen của hai cây bố mẹ là 
A. Aabb X AaBB. B. AAbb X aaBb.
C. Aabb X aabb. D. Aabb X aaBB.

ũ' Câu 20: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B 
quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; các gen phân li độc lập. Cho hai cây 
đậu (P) giao phấn với nhau thu được Fj gồm 37,5% cây thân cao, hoa đỏ; 37,5% cây thân thấp, hoa đỏ; 
12,5% cây thân cao, hoa trắng và 12,5% cây thân thấp, hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo 
lí thuyết, tỷ lệ phân li kiểu gen ở  Fj là:
A. 3 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 .  B. 3 : 3 :1 :1 .
C. 1:2 :1 :1 :2 :1 . D . l : l : l : l : l : l : l : l .
Câu 21: Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hạt vàng là trội hoàn toàn so vói alen a quy định hạt xanh; gen B 
quy định hạt trơn là trội hoàn toàn so với alen b quy định hạt nhăn. Hai cặp gen này phân li độc lập. Cho 
giao phấn cây hạt vàng, trơn vói cây hạt xanh, trơn. Fj thu được 120 hạt vàng, trcyn; 40 hạt vàng, nhăn; 
120 hạt xanh, trơn; 40 hạt xanh, nhăn. Tỷ lệ hạt xanh, trơn có kỉểu gen đồng họp trong tổng số hạt ở Fj là

A.1. B .i. C .Ỉ. D .i.
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP T ự  LUYỆN

1C 2C 3B 4A 5B 6B 7B 8C 9C 10C

11D 12A 13C 14A 15A 16C 17B 18D 19A 20C

21D

^ ^ H u ý n g c t ậ i ig iậ iR 
te
w  Câu 1:

AaBbDd =» 23 = 8 loại giao tử.
AaBbdd => 22 = 4 loại giao tử.
=> Sổ kiểu tổ họp = 8 X 4 = 32.
Số loại kiểu hình: 2 X 2 X 2 = 8.
Đáp án c. 

w  Câu 2:
Lai p hai cặp tính trạng tương phản được Fj đồng nhất.
=> p thuần chủng, đen (A) trội so với trắng (a), ngắn (B) trội so vói dài (b).
=> F1: AaBb X AaBb => A_bb (đen, dài).

-> Đáp án c.
w  Câu 3:

Trong trường họp mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội hoàn toàn, các gen phân li độc lập. 
Phép lai cho nhiều loạỉ biến dị tổ hợp nhất: Biến dị tổ họp là con lai có đặc điểm khác bố mẹ.
A. AaBbDd X AabbDd = > 2 * 2 x 2 - 2  = 6 biến dị tổ họp.
B. AaBbDd X AaBbDd = » 2 x 2 x 2 - l  = 7 biến dị tổ họp.
c. AABBDd X AaBBDD => Đời con không xuất hiện biến dị tổ hợp, 100% kiểu hình giống bố mẹ: A-B-D-. 
D. AaBbDd X aabbDd = > 2 x 2 x 2 - 2  = 6 biến dị to hợp.
Đáp án B.

S ' Câu 4:
Số loại kiếu hình là: 2 X 1 X 2 = 4.
Số loại kiểu gen là: 2 X 2 X 3 = 12.
Đáp án A.

&  Câu 5:
SỐ kiểu hình là: 2 X 2 X 2 = 8.
Số kiểu gen là: 3 X 3 X 2 = 18.
Đáp án B. 

w  Câu 6 :

AaBbDd X AaBbDd => tỷ lệ AaBbdd: ỉ  X ỉ  X — = —
2 2 4 16

Đáp án B.
¥ / Câu 7:

AaBbDd X AabbDd => aabbD-: ỉ x  -  X — = —
4 2 4 32

Đáp án B.
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w  Câu 8 :
9P: AaBb X AaBb => Tỷ lệ cây cao, tím (A_B_) = — .

16
9=> Số cây cao, tím là: —  X 800 = 450.

Đáp án c.
Cầu 9:
AaBBDdx AaBbdd

1 1 1 1
=> Cá thể  không thuần chủng cả 3 tính trạng hay dị họp 3 cặp gen là — X—X—= —= 12,5%.

2 2 2 8
Đáp án c.

&  Câu 10:
A: AaBB X AaBb = * 2 x 1  = 2 kiểu hình.
B: Aabb X AaBB = > 2 x 1  = 2 kiểu hình.
C: Aabb X aaBb = > 2 x 2  = 4 kiểu hình.
D: aaBb X AaBB = > 2 x 1  = 2 kiểu hình.

-» Đáp án c. 
w  Câu 11:

(2) sai do BB X BB => BB.
(3) sai do AA X AA => AA.
Đáp án D.

^  Câu 12:
A: Số kiểu gen: 2 X 2 X 2 = 8. số  kiểu hình: 2 X 2 X 1 = 4. (thỏa mãn yêu cầu đề bài)

-> Đáp án A.
^  Câu 13:

A -  cao, a -  thấp, B -  đỏ, b -  trắng.
p giao phấn => đòi con: 37,5% cao, đ ỏ : 37,5% thấp, đ ỏ : 12,5 % cao, trắng: 12,5% thấp, trắng => 3 : 3 : 1 : 1  
=> cao : thấp =» Aa X aa; đỏ : trắng = 3 :1 Bb X Bb
Cây cao đỏ đồng họp về cặp gen màu sắc hoa: AaBB chiếm tỷ lệ: 1/8; cây hoa đỏ AaBb: 2 /8  
=* Hoa đỏ (AaBB) trong số cây thân cao, hoa đỏ là 1/3

“> Đáp án c. 
w  Câu 14:

Phép lai có tỷ lệ phân li kiểu gen giống tỷ lệ phân li kiểu hình: AA X aa; Aa X aa 
Phép lai có tỷ lệ phân li kiểu gen khác tỷ lệ phân li kiểu hình: Aa X AA: Aa X Aa.
Đáp án A. 

w  Câu 15:
1 1 1F. tư  thu phấn tao thấp, dài = 6,25% = —  = — thấp X — dài.

1 v  16 4 4
=» Thấp dài là 2 tính trạng lặn và Fj có kiểu gen: AaBb.

=* Thấp tròn (aaBJ = i x l =  18,75%.
4 4

-> Đáp án A.
&  Câu 16:

Gỉả sử A cao > a thấp; B đỏ > b trắng.
1 1 1P: cao đỏ X thấp đỏ => Fj có thân thấp hoa trắng aabb = — = -x _ = » P :  AaBb X aaBb.

1 3  3
F1: thân thấp hoa đỏ chiếm -- X —  =  —.

2 4* 8

=> SỐ cây thân thấp hoa đỏ là — X 1600 = 600.
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Đáp án c.
9  Câu 17:

Ta thấy phép lai ờ B: bb X BB => 100% Bb, nên phép lai này không cho đời con đồng hcrp 
=* Không thỏa mãn.

-> Đáp án B.
Câu 18:

Fjĩ AaBbDd X AaBbDd => aabbdd = —  => Tổng số cây ở F2 = 75 : —  = 4800.
64 64

1
Số cây có kiểu gen AaBbDd = — X 4800 = 600.8
Đáp án D. 

s /  Câu 19:
+ P: A_ X A_ F1: 3A_: laa => Kiểu gen P: Aa X Aa.
+ P: bb X B_ => FẲ: 100% B_ => Kiểu gen P: bb X BB.
=> P: Aabb X AaBB
Đáp án A. 

w  Câu 20:
Ta có cao : thấp = 1 :1  => Aa X aa. Đỏ : trắng = 3 :1  ^  Bb X Bb.
=> P: AaBb X aaBb => Tỷ lệ kiểu gen F1: (1 :1 )  X (1 : 2 :1) = 1: 2 : 1 : 1 :  2 :1.
Đáp án c  

w  Câu 21:
Ta có vàng: xanh = 1 :1  => P: Aa X aa. Trơn : nhăn = 3 :1 => P: Bb X Bb.

__1 1 1
P: AaBb X aaBb => Hạt xanh, trơn đồng hợp aaBB = — X Ị  =  _

4 2 8
Đáp án D.
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BÀI TẬP VẬN DỤNG

D ạng l ĩ  D ạng bà i la i n g ẫ u  nh iên  

Ẽ* Câu 1: Ở một loài, A quy định hạt vàng; a quy định hạt xanh. B quy định hạt trơn; b quy định hạt nhăn. 
Cho bố, mẹ thuần chủng hạt vàng, trơn lai vớỉ hạt xanh, nhăn thu được Fj. Cho các CO' thể Fj tự phối thu 
được F2. Đem cơ thể có kiểu hình vàng, trơn F2 giao phấn ngẫu nhiên vói cơ thể có kiểu hình vàng, nhăn 
ờ F2. Xác suất xuất hiện kiểu hình xanh, nhăn ở  F3 là

A J _  p - 1  r  27 n 81A, — . B. — . c. —- D.
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27 16 64 256

Hirứngdần:
P: AABB X aabb => F1: AaBb X AaBb => F2.

Vàng, trơn ở  F,: — AABB : -  AaBB : — AABb: — AaBb. => Giao tử: — AB : -  A b: -  aB : -  ab.
9 9 9 9 9 9 9 9

Vàng, nhăn ở  F2: ỉ  AAbb : -  Aabb. => Giao tử: \  A b: -  ab.

1 1 1Để F, xuất hiên xanh, nhăn aabb = abxab  = — x -  = —
3 9 3 27

Đáp án A.
§£ Câu 2: Ở một loài, A quy định hạt vàng; a quy định hạt xanh. B quy định hạt tron; b quy định hạt nhăn. 

Cho bố, mẹ thuần chủng hạt vàng, trơn lai vói hạt xanh nhăn thu được Fj. Cho các cơ thể tự phối thu 
được F2. Cho các cây có kiểu hình vàng, trơn ờ F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau. Xác suất xuất hiện tỷ lệ 
kiểu hình xanh, nhăn ở  F3 là

1 1 27 1
A. — . B- c. TÍrr. D.

64 81 256 256

ty  Hướng dẫn:
P: AABB X aabb => Ft: AaBb X AaBb =» F2.

Vàng, trơn ở  F,: ị  AABB : -  AaBB : — AABb : ị  AaBb. => Giao tử: -  AB : -  Ab : -  aB : -  ab.
9 9 9 9 9 9 9 9

1 1 1  Đế F, xuất hiên xanh, nhăn aabb = -  ab X -Ị ab = — .
3 9 9 81

“> Đáp án B.
&  Câu 3: Biết 1 gen quy định một tính trạng, các cặp gen nằm trên các cặp NST khác nhau, tính trội là trội

hoàn toàn. Nếu thế hệ p cổ kiểu gen AABBDDee X aabbddEE thì thế hệ lai thử 2 sẽ xuất hiện bao nhiêu
kiểu biến dị tố họp?
A, 6. B. 8. c. 12. D. 14.

w  Hướng dẫn:
P: AABBDDee X aabbddEE => F1: AaBbDdEe
F1: AaBbDdEe X AaBbDdEe =» F2 thu được số kiểu hình ỉà: 2 . 2 . 2 . 2  = 16 kiểu hình.
Số biến dị tổ họp xuất hiện ở  thế hệ thứ 2 là: 16 -  2 (kiểu hình ở  P) = 14
Đáp án D.
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D ạng 2: P hép  ĩa i g iữ a  các cá  th ể  đa  bộ i
Câu 1: Cây tứ bội có kiểu gen AAaaBbbb. Biết các gen phân li độc lập, quá trinh giảm phân diễn ra 
bình thường. Tính theo lý thuyết, tỷ lệ giao tử mang kiểu gen Aabb đưực sinh ra từ  cây này là:

£>áp án B.
&  Câu 5: Ở một loài thực vật, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so VỚI alen a quy định quả vàng;

alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so vói alen b quy định quả chua. Biết rằng không phát sinh đột
biến mới và các cây tứ bội giảm phân bình thường cho các giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Cho cây tử bội 
có kiểu gen AaaaBbbb tự thụ phấn. Theo lí thuyết, tỷ lệ phân li kiểu hình ờ  đời con là 
A. 1 0 5 : 3 5 :3 : 1 .  B * 9 : 3 : 3 : l .
€ .3 5 : 3 5 : 1 : 1 .  D . 3 3 : l l : l : l .

w  Hirứngdẫn:
Aaaa X Aaaa => 1 AAaa: 2 Aaaa: 1 aaaa => Kiểu hình: 3 :1.
Bbbb X Bbbb tương tự.
=> Kiểu hình ở  đòi con: (3 :1 ) X (3 :1 ) = 9 :3  : 3 :1.
Đáp án B.

&  Câu 6 : Ở một loài thực vật, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng; 
alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen b quy định quà chua Biết rằng không phát sinh đột 
biến mới và các cây tử bội giảm phân bình thường cho các giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Cho lai 2 cây 
tứ bội có kiểu gen AAaaBbbb X AaaaBbbb. Theo lí thuyết, tỷ lệ phân li kiểu hình ờ  đời con là
Ă. 1 5 : 5 : 3 : 1 /  B. 5 : 5 : 1 : 1 .
c. 35 : 35 : 1 : 1. D. 33 : 1 1 :3  : 1.

Sỳ Hường dẫn:
AAaa X Aaaa =» 1 AAAa : 5 AAaa : 5 Aaaa: 1 aaaa =» 11 đỏ : 1 vàng.
Bbbb X Bbbb => 1 BBbb : 2 Bbbb: 1 bbbb => 3 n gọt: 1 chua.
=» Tỷ lệ kiểu hình ở  đời con: (11: l } x  (3 :1 )  = 33 :1 1 :3  :1.
Đáp án D.

Ẽ' Câu 7: Người ta tiến hành lai giữa hai cây thuốc lá có kiểu gen (P): aaBB X Aabb. Biết rằng 2 alen A và 
a nằm trên cặp NST số 3, 2 alen B và b nằm trên cặp NST số 5. Kiểu gen của con lai trong trường hợp 
con lai được tự đa bội hóa lên thành 4n là
A. AaaaBbbb. B. AAaaBBbb.
c. AAAaBBBb. D. AAaaBBBb.

&  Hưứngdẫn:
P: aaBB X AaBb =* F1: AaBb: aaBb.
Tứ bội hóa Ft: AaBb => AAaaBBbb.
Đáp án B.

Ẽ' Câu 8 : Cho P: AaBB X AAbb. Kiểu gen ở con lai được tự đa bội hóa thành (4n) là:
A. AAAaBBbb B. AaaaBBbb
c. AAAaBBBB và Aaaabbbb E>. AAaaBBbb và AAAABBbb.
Hướng dẫn:
AaBB X AAbb =5> AABb và AaBbr
Đòi con tự đa bội hóa => AAAABBbb hoặc AAaaBBbb.

-> Đáp án D.

36
Hnrứngdẫn:

36

Cây tứ bội có kiểu gen AAaaBbbb. Các gen phân lỉ độc lập, quá trình giảm phân bình thường.

=> Tỷ lê giao tử Aabb = —  = —
12 36
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Dạng 3: Đột biến nhiễm sắc thể
Ẽ' Câu 1: Một nhóm tế bào sinh tính ch! mang đột biến cấu trúc ử hai nhiễm sắc thể thuộc hai cặp tương đồng 

số 3 và số 5. Biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường và không xảy ra trao đổi chéo. Tính theo lí thuyết, 
tỷ lệ loại giao tử không mang nhiễm sắc thể đột bỉến trong tổng số giao tử là

A .Ỉ. B .i .  G Ỉ , D.— .
2 4 8 16

6  ̂ Hướng dẫn:

Mỗi cặp NST bị đột biến sẽ cho ỉ  giao tử binh thường: -  giao tử đột biến.
2 2

Tỷ lê giao tử không mang NST bi đôt biến là — X ỉ  = —
2 2 4

Đáp án B.
Câu 2: Ở một loài bọ cánh cứng: gen A quy định mắt dẹt là trội so vói gen a quy định mắt lồi. Gen B 
quy đjnh mắt xám là trội so vói gen b quy định mắt trắng. Biết gen nằm trên nhiễm sắc thể thường và thể 
mắt dẹt đồng họp bị chết ngay sau khi sinh. Trong phép lai AaBb X AaBb, người ta thu được 780 cá thể 
con sống s ó t  Sổ cá thể con có mắt lồi, màu trắng ]à
A. 130 B, 65 C.49 D. 195.

6  ̂ Hirứngdẫn:
Ở loài bọ cánh cứng. A -  mắt dẹt, a -  mắt lồi; B -  mắt xám, b -  mắt trắng. Biết gen nằm trên NST thường 
và thể mắt dẹt đồng họp bị chết ngay sau khỉ sinh.

3 3Trong phép lai AaBb X AaBb thu được 780 cá thể sống sót = -  X 1 = -  

=> Tổng số cá thể có thể thu được là: 1040

Số cá thể con có mắt lồỉ, màu trắng: aabb = —  X 1040 = 65.
16

-> Đáp án B.
&  Câu 3: Ở một loài bọ cánh cửng: gen A quy định mắt dẹt là trội so vớỉ gen a quy định mắt lồi. Gen B 

quy định mắt xám là trộỉ so với gen b quy định mắt trắng. Biết gen nằm trên nhiễm sắc thể thưòng và thể 
mắt dẹt đồng hcrp bị chết ngay sau khỉ sinh. Trong phép ỉai AaBb X Aabb, người ta thu được 480 cá thể 
con sống só t  Số cá thể con có mắt lồi, màu trắng là
A. 130. B. 60. c. 80. D .48 .

&  Htrứngdẫn:
1 1 1  Xét cặp lai: Aa X Aa =* -L AA: -  A a: i .  aa
4 2 4

=*Tỷlệ chết = —
4

3
=> SỐ lượng cá thể chưa chết = —

4
=> SỐ cá thể được sinh ra = 480 : 0,75 = 640

Xét cặp Bb X bb => bb = ì  => mắt lồi, màu trắng = -  X -  = -  
2 6 4 2 8

= >  S ố  l ư ợ n g  =  6 4 0  X  ỉ  =  8 0
8

Đáp án c.
Ẽ' Câu 4: Trong quá trình giảm phân của cơ thể đực có kiểu gen AaBb, ở  một số tế bào, cặp nhiễm sắc thể 

mang cặp gen Aa không phân ỉỉ trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường; cặp nhiễm sắc thể
mang cặp gen Bb phân li bình thường. Ở cơ thế cái có kiểu gen aaBb, quá trình gỉảm phân diễn ra bình
thường. Theo lí thuyết, phép lai: ỆaaBb X <jAaBb cho đòri con có tồi đa bao nhỉêu loại kiểu gen?
A. 12. B. 15. c. B. D 6
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w  H ướng dẫn:
Những tế bào đực không giảm nhiễm cho Aa và 0. Nên khi kết hợp vói con cái aa 
=» 2 kiểu gen Aaa và a.
Những tế bào đực giảm phân bình thường cho 2 loại giao tử kết họp với con cái cho tối đa 2 loại giao tử 
là Aa và aa.
Cặp gen Aa thì cho tốỉ đa 2 X 2 = 4 loại kiểu gen.
Xét cặp Bb. Cả đực và cái đều dị hợp và giảm phân bình thường => cho 3 loại kiểu gen 
Số kiểu gen tối đa: 4 X 3 = 12.
Đáp án A.

BÀ! TẬP T ự  LƯYỆM
ầ ' Trong phép lai giữa 2 cây khác nhau về 2 cặp gen phân li độc lập AAAAbbbb X aaaaBBBB. Tỉếp tục

cho các Ft tạp giao. Số kiểu gen thu được ờ  F2 là
A. 32. B. 64. c. 25. D. 81.

':v  Lai hai cây cà tím có kiểu gen AaBB và Aabb vói nhau. Biết rằng, cặp gen A, a nằm trên cặp
nhiễm sắc thể số 2, cặp gen B, b nằm trên cặp nhiễm sắc thể số 6. Do xảy ra đột biến trong giảm phân nên 
đã tạo ra cây lai là thế ba ỏ* cặp nhiễm sắc thể số 2. Các kiểu gen nào sau đây có thể là kiểu gen của thể ba 
được tạo ra từ phép lai trên?
Á. AAaBb và AaaBb. B. Aaabb và AaaBB.
1 AaaBb và AAAbb. D. AAaBb và AAAbb.

%  Câu 3: Ở một loài sinh vật, xét một tế bào sinh tinh có hai cặp nhiễm sắc thể kí hiệu là Aa và Bb. Khi tế bào 
này giảm phân hình thành giao tử, ở  giảm phân I cặp Aa phân li bình thường, cặp Bb không phân li; giảm 
phân II diễn ra bình thường. Số loại giao tử có thể tạo ra từ tế bào sinh tinh trên là 
Â.4. B.6. C.2. D. 8.
Cầu 4: Một nhóm tế bào sinh tính chỉ mang đột biến cấu trúc ở  ba nhỉễm sắc thể thuộc ba cặp tương đồng 
số 1, số 3 và số 5. Biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường và không xảy ra trao đổi chéo. Tính theo 
lí thuyết tỷ lệ loại giao tử mang nhiễm sắc thể đột biến trong tổng số giao tử là

A . i  B .ỉ. C . I  D .L
4 2 4 8

Cáu s  Trong một tế bào sinh tình, xét hai cặp nhiễm sắc thế được kí hiệu là Aa và Bb. Khỉ tế bào này 
giảm phân, cặp Aa không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường. Cặp Bb phân li bình 
thường. Các loại giao tử có thể được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là 
A* Abb và B hoặc ABB và b. B. ABb và A hoặc aBb và a.
c« AAB và b hoặc AAb và B. £>■ AaB và b hoặc Aab và B.

§> Cáu 6  Tế bào ban đầu có 3 cặp nhiễm sắc thể tương đồng kí hiệu là AaBbDd tham gỉa nguyên phân. 
Gỉả sử một NST của cặp Aa và một NST của cặp Bb không phân li. Có thể gặp các tế bào con có thành phàn 
nhiễm sắc thể là
A. AAaaBBDd và AaBBbDd hoặc AAabDd và aBBbDd.
B. AaBbDd và AAaBbbdd hoặc AAaBBbDd và abDd. 
c. AaBBbDd và abDd hoặc AAabDd và AaBbbDd.
D. AAaBBbDd và abDd hoặc AAabDd và aBBbDd.
Câu 7 Phép lai giữa 2 cá thể cổ kiểu gen AaBbDd X aaBBDd với các gen trội là trội hoàn toàn, các gen 
thuộc các NST thường khác nhau. Tỷ lệ kiểu hình ở Fj sẽ là
A. 3A -B -D -: 3aaB -D -: lA -B-dd : laabbdd.
B. 3A -B -dd: 3aaB-D- : lA -B-dd : laaB-dd. 
c. 3A -B -D -: 3aaB - D - : lA -bbdd: laaB-dd.
Đ. 3A -B -D -: 3aaB -D -: lA -B-dd : laaB-dd.
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&  Câu 8 : Một quàn thể sinh vật có gen A bị đột biến thành gen a, gen b bị đột biến thành gen B và gen D 
bị đột biến thành d. Biết các cặp gen tác động riêng rẽ và gen trội là trội hoàn toàn. Các kiểu gen nào sau 
đây là của thể đột biến?
A. AabbDd, aaBbDD, AaBbdd. B. aaBbDd, AabbDD, AaBBdd.
C. AaBbDd, aabbdd, aaBbDd. D. aaBbDD, AabbDd, AaBbDd.

Ẽ  Câu 9: Một cơ thể, tế bào sinh tình chĩ mang đột biến cấu trúc ờ  hai nhiễm sắc thể thuộc 2 cặp tương đồng 
là cặp SỐ 3 và cặp số 5. Biết quá trình gỉảm phân diễn ra bình thường và không xảy ra trao đổi chéo. Tính 
theo lí thuyết, tỷ lệ loại giao tử không mang nhiễm sắc thể đột bỉến trong tổng số giao tử là

A .Ì  B . ì  c . i .  D .i .
2 4 8 4

Ẽ» Câu 10: Trong một tế bào sinh tinh, xét hai cặp nhiễm sắc thể đưực kí hiệu là Aa và Bb. Khi tế bào này
giảm phân, cặp Aa phân li bình thường, cặp Bb không phân ii trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình
thường. Các loại giao tử có thể được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là
A. ABb và A hoặc aBb và a. B. ABB và abb hoặc AAB và aab.
c. ABb và a hoặc aBb và A. D. Abb và B hoặc ABB và b.

Ẽ  Câu 11: Tế bào ban đầu có 3 cặp nhiễm sắc thể tương đồng kí hiệu là AaBbDd tham gia nguyên phân. Giả sử
một NST của cặp Aa và một NST của cặp Bb không phân ỉi. Có thể gặp các tế bào con có thành phần nhiễm
sắc thể là
A. AAaaBBDd và AaBBbDd hoặc AAabDd và aBBbDd.
B. AaBbDd và AAaBbbdd hoặc AAaBBbDd và abDd. 
c. AaBBbDd và abDd hoặc AAabDd và AaBbbDd.
D. AAaBBbDd và abDd hoặc AAabDd và aBBbDd.

^  Câu 12: Ở một loài sinh vật, xét một tế bào sinh tinh có hai cập nhiễm sắc thể kí hiệu là Aa và Bb. Khi tế bào 
này giảm phân hình thành giao tử, ờ giảm phân I cặp Aa phân li bình thường, cặp Bb không phân li; giảm 
phân II diễn ra bình thường. Số loại giao tử có thể tạo ra từ tế bào sinh tính trên là
A. 4. B. 6. c. 2. D. 8.
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ĐÁP ÁN VÀ H ưỚ N G  DẪN GIẢI BÀI TẬP T ự  LUYỆN

1C 2A 3C 4D 5D 6D 7D 8C 9B 10C

11D 12C

V  H ướng dẫn  giải
W/ Câu 1:

P: AAAAbbbb X aaaaBBBB => Fx: AAaaBBbb.
Cho Fj tạp giao thì AAaa X AAaa cho 5 kiểu gen (AAAA, AAAa, AAaa, Aaaa, aaaa).
BBbb X BBbb cũng cho 5 kiểu gen.
=> Số kiểu gen ở F2: 5 X 5 = 25.

-> Đáp án c.
Câũ 2 :
Xét cặp NST số 6: BB X bb => 100% Bb
Aa X Aa, đột bỉến trong giảm phân tạo cây lai thể ba ở cặp NST số 2 có thể có các kiểu gen là: AAA, AAa, Aaa, aaa.
Đáp án A. 

w  Câu 3:
Vì rối loạn phân li trong giảm phân I nên một tế bào vẫn chỉ tạo ra hai loại tinh trùng.

“> Đáp án c.
Ví dụ: Sau giảm phân I bị rối loạn tạo 2 tế bào AABBbb và aa thì kết thúc giảm phân 2 tạo 4 tinh trùng chia 
2 loại, 2 tinh trùng ABb: 2 tinh trùng a.

w  Câu 4:
Một nhóm tế bào sinh tinh, đột biến cấu trúc ờ 3 nhiễm sắc thể 1 ,3 ,5 .
Gỉả sử AABBDD => Khi đột biển ở ba nhiễm sắc thể thuộc 3 cặp khác nhau => AaBbDd

=> Giao tử mang nhiễm sắc thể không bị đột biến ABD: Ặ
8

Tỷ lệ giao tử mang NST đột biến: 1 -  — =8 8
Đáp án D.

6  ̂ Câu 5:
Một tế bào sinh tinh, xét hay cặp NST Aa, Bb. Khi tế bào giảm phân Aa không phân li trong giảm phân I 
=> Aa, 0. Bb phân ỉi bình thường
AaBb => AAaaBBbb => AAaaBB và bb hoặc AAaabb và BB ^  AaB và b hoặc Aab và B.

“> Đáp án D.
Câu 6 :
Tế bào ban đầu AaBbDd qua nhân đôi trử thành AAaaBBbbDDdd sau đó tạo 2 tế bào con.
=> Tổng số lượng NST ử 2 tế bào con phải bằng tổng số lượng NST của tế bào ban đầu sau nhân đôi. 
Đáp án A sai. AAaa + Aa = AAAaaa khác AAaa.
Đáp án B sai. Aa + AAa = AAAaa khác AAaa.
Đáp án c sai. Aa + a = Aaa khác AAaa.
Chỉ có D thỏa mãn.
Đáp án D.

&  Câu 7:
AaBbDd X aaBBDd => (1 A_: 1 aa) X (1 B_) X (3 D_: 1 dd}.
=> 3 A_B_D_: 3 aaB_D_: 1 A_B_dd : 1 aaB_dd.
Đáp án D.
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&  Câu 8 :
Từ giả thuyết ta có: A_ là bình thường, aa là đột biến. B_ là đột biến, bb là bình thường. D_ là bình thường, 
dd là đột biến.
A sai do AabbDd ỉà bình thường.
B sai do AabbDD ỉà bình thường.
D sai do AabbDd là bình thường.
Chỉ có c  thỏa mãn.
Đáp án c. 

w  Câu 9:
Mỗi cặp NST bị đột biến cấu trúc ờ  một NST sẽ có 1 NST bị đột b iến : 1 NST bình thường.

=> Tỷ lệ giao tử không mang NST bj đột biến là ỉ x Ậ  = Ị
2 2 4

Đáp án B. 
w  Câu 10:

Aa giảm phân bình thường tạo A và a.
Bb rối loạn giảm phân I tạo giao tử Bb và 0.
=> Các loại giao tử được tạo ra là ABb và a hoặc A và aBb.
Đáp án c. 

w  Câu 11:
Dd phân li bình thường tạo Dd. =» Loại đáp án B vì không tạo dd của AAaBbbdd.
Aa rối loạn phân lỉ tạo Aaa và A hoặc AAa và a. =* Loại A vì không tạo AAaa (AAaaBBDd), loại c  vì không 
tạo Aa (AaBBbDd).
Bb rối loạn tạo Bbb và B hoặc BBb và b.

—> Đáp án Đ.
&  Câu 12:

Tế bào chứa AaBb qua giảm phân I bị rối loạn phân li ờ  cặp Bb tạo AABBbb và aa hoặc AA và aaBBbb, 
qua giảm phân II sẽ tạo ABb và a hoặc A và aBb.
=> 1 tế bào sinh tinh dù rối loạn hay không rối loạn ờ giảm phân I đều chĩ cho tối đa 2 loại tinh trùng.
Đáp án c.
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PHÁN 4  -  TƯ Ơ N G  TÁC GEN -  T Ư Ơ N G  TÁC B ổ  TRỌ'
• Tương tác gen là sự  tác động qua ìại giữa các gen trong quá trình hình thành kiểu hình.
- Tương tácgen thực chất là sự tương tácgiữa các sán phđm cùa chúng (prôtêin, eraím) để tạo nên kiểu hình

ỉ. THÍ NGHIỆM

pr/c : Hoa đỏ X Hoa trắng (Hoặc hoa trắng X hoa trắng)
: 100% Hoa đỏ

F1xF 1:H oađỏ X Hoa đỏ 
F2 : 9 Hoa đ ỏ : 7 Hoa trắng.

IL  NHẬN X É T

- F2 có 16 kiểu tổ hợp, chứng tỏ Fj có 4 kiểu giao tử (16 = 4 x 4).
=> F1 chứa 2 cặp gen dị hợp phân li độc lập với nhau nhưng cùng quy định một tính trạng.
=> Vậy có hiện tượng tương tác gen.
- Gỉả sử kiểu gen của là: AaBb
=> Tỷ lệ phân li kiểu gen ờ  F2 là: 9 A-B- : 3 A-bb : 3 aaB- : 1 aabb.
- Để F2 kiểu hình phân lỉ theo tỷ lệ 9 đ ỏ : 7 trắng thì:

+ Kiểu gen có cả A và B sẽ cho ra hoa đỏ (A-B-).
+ Kiểu gen chỉ có A hoặc B hoặc không có cả hai gen trội (A-bb, aaB-, aabb) sẽ cho ra hoa trắng.

=> Sơ đò ỉai:

Gen A Gen B

i  ị
Enzim A  Enzim B

Chấtx ---------- A---------►ChẩtY _____ị____ ► Chất z

(Chất không màu 1) [Chất không màu 2) (Màu đỏ)

III. CÁC KIỂU T irơ N G  TÁC B ổ TRỢ 
9 : 7; 9 : 6 :1; 9 : 3 :3  :1
=> Tỷ lệ phân lỉ kiểu hình là biến dạng của 9 : 3 : 3 :1.

Các kiểu 
tương tác

AaBb X AaBb
AaBb X aabb 
Aabb X aaBb

+ AaBb X Aabb 
+ AaBb X aaBb

+ AaBb X AABb 
+ AaBb X AaBB

9 :3 :3  :1
9A-B- * 3A-bb 
* 3aaB- 1  laabb

1A-B- * lA-bb  
* laaB- * laabb

+ 3A-B- * 3A-bb * laaB - * laabb  
+ 3A-B- * 3aaB- * lA-bb * laabb

+ 6A-B- * 3A-bb 
+ 6A-B- * 3aaB-

9 : 6 : 1
9A-B- * 3A-bb 
= 3aaB- * laabb

1A-B- * lA-bb  
= laaB- * laabb

+ 3A -B -1 3A-bb = laaB - * laabb  
+ 3A-B- * 3aaB- = lA-bb t  laabb

+ 6A-B- * 3A-bb 
+ 6A-B- * 3aaB-

9 : 7
9A-B- * 3A-bb 
= 3aaB- = laabb

1A-B- * lA-bb  
= laaB - = laabb

+ 3A-B- * 3A-bb = laaB- = laabb 
+ 3A-B- * 3aaB- = lA-bb = laabb

+ 6A-B- * 3A-bb 
+ 6A-B- * 3aaB-
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PHẦN 5 -  TƯ Ơ N G  TÁC GEN -  TƯ Ơ N G  TÁC CỘNG GỘP 

A -  KIẾN THỨC LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

I. KHÁI NIỆM
Khi các alen trội thuộc 2 hay nhiều lôcut gen tương tác với nhau theo kiểu mỗi alen trội (bất kể lôcut nào 

đều làm tăng sự biếu hiện của kiểu hinh lên một chút ít).

II. VÍ DỤ
Tác động cộng gộp của 3 gen trội quy định tổng hợp sắc tố melanỉn ờ người. Kỉếu gen càng có nhiều gen 

trội thì khả năng tổng hợp sắc tố mêlalin càng cao, da càng đen. Không có gen trội nào da trắng nhất.
* Tính trạng càng do nhiều gen tương tác quy định, thì sự sai khác về kiểu hình giữa các kiểu gen càng 

nhỏ, và càng khó nhận biết đirợc các kiểu hình đặc thù cho từng kiểu gen.
* Những tính trạng số lượng thưừng do nhiều gen quy định, chịu ảnh hưởng nhiều của môi trường: 

sản lượng sữa, khổi lượng gia súc, gia cầm, số lượng trứng gà.

III. CÁC KĨỂU TƯƠNG TÁC CỘNG GỘP

Các kỉểu  
tương tác

AaBb X AaBb
AaBb X aabb 
Aabb X aaBb

AaBb X Aabb 
AaBb X aaBb

AaBb X AABb 
AaBb X AaBB

1 5 :1
9A-B- = 3A-bb = 
3aaB- * laabb

1A-B- = lA-bb  
= la a B -* laabb

+ 3A-B- = 3A-bb = 
laaB - *laabb  

+ 3A-B- = lA -bb = 
3aaB- * laabb

+ 6A-B- * 3A-bb 
+ 6A-B- * 3aaB-

Khi lai AaBb X AaBb thì đời sau
Thực chẩt tỷ lệ phân li kiểu hình là: 1 : 4 : 6 :4 :1
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/ -------------------------------- 1--------- \
P: Hoa đỏ X hoa trang
F,: 100% hoa đỏ
F,: 9 hoa đỏ : 7 hoa trắng 

v _ i____________ _____________

Phân tích: phép lai 1 cặp 
tính trạng
F2: 16 tổ hợp = 4x4.
F, tạo ra 4 loại giao tử - >  R, 

 ̂ dị hợp 2 cặp gen._______

Tiền chất A Tiền sắc tố B m m m m ề  sắc tố là hoa có màu o
'CO

EnàmA EnzifflB <̂Q)

------------------------------------------------------ N

Gen A quy định enzim A 
Gen B auy địnhenzim B
Tiền Chat A và B đều không có màu —> màu trắng.
A-B-: Có đủ enzim A, B hoa đò 
A-bb: Tiền chất A -> B nhưng không có enzim B —► 
hoa trắng.
aaB-: Thiếu enzim A -» tiền chất A không tạo thành 
tiền sắc tố B được
aabb: thiếu cả hai loại enzimnên hoa màu trắng.

c ------- --------------- ------------------------------------
Hiện tượng hai hay nhiều gen không
alen tương tác với nhau -*• tính ừạng

Thực chất của sự tương tác gen là 
tương tác giữa các sản phẩm của gen
__________________ ____ __________________*
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Khái niệm:
Kiẻu tướng tác gen mả hai hay nhiều gen trội không alen 
cùng tương tác đề hình thảnh nên một kiểu hình mới

Hạc vàng

9/16 hại tím 
7/16 H?t vâng

Mào ho dào

Tác động bố trợ kiểu 9:7 ở ngô

Khái niệm:
Hai hay nhiều gen không alen cùng tương tác hình thành tính 
trạng trong đó mỗi gen trội có vai tro như nhau trong việc hình 
thảnh tính trạng

Sơ đô tế  bào học sự hinh ttiành màu hạt lũa mi

9 Pư<ìft. ỉáiH ái SẢưr 
Ờtà/t

THỊNH NAM Trang 87



Phương pháp siêu tốc giải trác nghiệm KHTN môn Sinh học tập 2 spí>o«|c

B -  NỘI DUNG ĐỀ LUYỆN TẬP 

NỘI DUNG ĐÊ LUYỆN TẬP: TƯƠNG TÁC B ổ TRỢ

BÀI TẬP VẬN DỤNG

& Câu 1: Cho hai dạng bí ngô thuần chủng quả tròn lai với nhau, Fj 100% quả dẹt. Cho F1 giao phấn với nhau 
được F2:9 d ẹ t: 6 tròn: 1 dài. Nếu cho lai với cây có kiểu gen Aabb, tỷ lệ phân li kiểu hlnh ờ thế hệ lai là
A. 1 quả d ẹ t: 2 quả tròn : 1 quả dài.
B, 3 quả d ẹ t: 4 quả tròn : 1 quả dài. 
c. 4 quả d ẹ t: 3 quả tròn : 1 quả dài.
D. 2 quả d ẹ t: 1 quả tròn : 1 quả dài.
Hưứng dẫn:
F2 phân li tỷ lệ 9 : 6 :1 => Tương tác bổ sung.
Quy ước: A_B_: dẹt; A_bb, aaB_: tròn; aabb: dài.
=> Fj AaBb. Cho Fj lai vói Aabb => 3A_B_: 3A_bb : laaB_: laabb.
=> Kiểu hình 3 d ẹ t: 4  tròn : 1 dài.
Đáp án B,

& Câu 2: Ở một loài, màu sắc hoa do hai cặp gen (Aa và Bb) không cùng lôcut tương tác bổ sung hình thành 
nên. Trong đó, nếu có cả hai gen trội A và B hoa sẽ biểu hiện màu đỏ, nếu chỉ có 1 trong 2 alen trội hoặc 
không có alen trội nào thì cây hoa có màu trắng. Cho Fj hoa đỏ được tạo ra từ 2 giống hoa trắng thuần chủng 
tự thụ phấn ờ thế hệ F2 sẽ là:
Ã. 15:1 . B. 3 :1 . c .9 :7 . D .5:3 .
HirÓTĩg dẫn:
Ở một loài màu sắc hoa do hai cặp gen Aa và Bb không cùng lôcut tương tác với nhau. A-B-: hoa đỏ, nếu 
chỉ có 1 gen trội hoặc không có gen trội nào =* màu trắng.
Cho Fj hoa đỏ được tạo ra từ 2 giống trắng thuần chủng 
=> Tự thụ phấn: 2 giống trắng thuần chủng aaBB X AAbb => AaBb 
=> Tự thụ phấn => 9 A-B- : 3A-bb : 3aaB- : laabb 
Tỷ lệ 9 đ ỏ : 7 trắng.

-> Đáp án c.
p» Câu 3: Ở một loài thực vật, 2 gen trội có mặt trong cùng kiểu gen sẽ cho quả dẹt, một trong hai gen 

trội có mặt trong kiểu gen sẽ cho quả tròn, toàn gen lặn cho quả dài. Cho hai cây quả tròn thuần chủng lai 
vói nhau, thu được Fj 100% quả dẹt. Đem cơ thể Fj lai với cây quả dài, kết quả thu được ờ  đời con lai là 
A. 1 quả d ẹ t: 2 quả tròn: 1 quả dài. B. 1 quả tròn: 3 quả dẹt.
c. 1 quả d ẹ t : 2 quả d à i: 1 quà tròn. D. 3 quả d ẹ t: 1 quả tròn.

w  Hướng dẫn:
Quy ước quả dẹt (A-B-), quả tròn (A-bb, aaB-), quả dài (aabb).
Quả tròn thuần chủng X quả dẹt (A-B-)
=> haỉ cây quả tròn đem lai thuần chủng (AAbb X aaBB).
Đem lai (AaBb) với quả dài (aabb) => 1 AaBb: 1 Aabb: 1 aaBb : laabb 
=* Tỷ lệ kiểu hình 1 quả d ẹ t : 2 quả tròn : 1 quả dài.

->  Đáp án A.
& Câu 4: Ở một loài đậu, kiểu gen A-B- quy định màu hoa đỏ, các kiểu gen khác và aabb cho hoa màu trắng. 

Lai giữa hai cây đậu thuàn chủng hoa trắng với nhau được Fj toàn hoa đỏ. Cho Fì lai với một loại đậu khác 
ờ  F2 thu được kết quả 200 cây hoa trắng và 120 cây hoa đỏ. Nếu cho giao phấn vói nhau thì ở  kết quả 
lai sẽ xuất hiện tỷ lệ phân tính:
A, 9 hoa đỏ : 7 hoa trắng. B. 15 hoa trắng: 1 hoa đỏ.
c. 15 hoa đỏ : 1 hoa trắng. D. 9 hoa trắng: 7 hoa đỏ.
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w  Hướng dẫn:
p thuần chủng hoa trắng được Fj toàn hoa đỏ 
Fj lai vói cây khác thu được tỷ lệ 5 trắng: 3 đỏ 
=> Fj dị họp về 2 cặp gen 
=> Fj giao phấn F2 thu được tỷ lệ 9 đỏ : 7 trắng 
Đáp án A.

BÀI TẬP T ự  LUYỆN

&  Câu 1: Ở chuột, gen trội A quy định lông màu vàng, một gen trội B khác độc lập với A quy định lông màu đen, 
khi có mặt cả 2 gen trội trên trong kiếu gen thì chuột có màu xám, chuột có kiểu gen đồng họp lặn có 
màu kem. Tính trạng màu lông chuột di truyền theo quy luật 
A. Phân li độc lập. B. Tác động bổ trợ.
c. Quy luật phân li. D, Trội không hoàn toàn.

& Câu 2: Khi lai các cây đậu thuần chủng hoa trắng với nhau thu được Fj toàn cây hoa đỏ. Cho Fj tự thụ 
phấn thu được F2 có tỷ lệ kiểu hình 9 hoa đ ỏ : 7 hoa trắng. Có thể kết luận phép lai trên tuân theo quy luật 
A. Tương tác bổ sung. B. Phân li độc lập.
c. Phân li. D. Trội lặn không hoàn toàn.

f& Câu 3: Khi lai hai thử bí ngô quả tròn thuần chủng vói nhau thu được Fj gồm toàn bí ngô quả dẹt. Cho F1 
tự thụ phấn thu được F2 có tỷ lệ kiểu hình là 9 quả d ẹ t : 6 quả tròn : 1 quả dài. Tính trạng hình dạng 
quả bí ngô
A. do một cặp gen quy định.
B. di truyền theo quy luật trội lặn không hoàn toàn, 
c. di truyền theo quy iuật tương tác bổ sung.
D. di truyền theo quy luật liên kết gen.

& Câu 4: Trong phép lai' một tính trạng, người ta thu được kiểu hình ử con lai là 135 cây hoa tím, 45 cây 
hoa vàng, 45 cây hoa đỏ và 15 cây hoa trắng. Quy luật di truyền nào sau đây đã chi phối tính trạng 
màu hoa?
A. Định luật phân li độc lập. B. Quy luật phân li.
c. Tương tác gen kiểu bổ trợ. D. Trội lặn không hoàn toàn.

Ẽ' Câu 5: Ở một loài, hình dạng quả được quy định bỏi 2 cặp gen không alen: Kiểu gen A-B- cho quả dẹt; 
aabb cho quả dài, còn lại cho quả tròn. Nếu cơ thể (p) AaBb giao phấn với nhau sẽ cho tỷ lệ kiểu hình ờ 
đời sau (FJ là
A 9 : 6 : 1 .  B .9 : 3 : 3 : 1 .  C .13:3 . D. 1 2 : 3 : 1 .

Ẽ» Cáu 6 : Ở một loài, màu sắc hoa do hai cặp gen (Aa và Bb) không cùng lôcut tương tác bổ sung 
hình thành nên. Trong đó, nếu có cả hai gen trội A và B hoa sẽ biểu hiện màu đỏ, nếu chỉ có 1 trong 2 alen 
trội hoặc không có alen trội nào thì cây hoa có màu trắng. Phép lai nào sau đây sẽ cho toàn hoa đỏ:
A. AAbb X Aabb. B. aaBB X aaBb.
c. aaBb X aabb. D. AABb X AaBB.

Ẽ- Câu 7: Ở một loài màu sắc hoa do hai cặp gen (Aa và Bb) không cùng lôcut cùng quy định. Trong đó, nếu có 
cả hai gen trội A và B hoa sẽ biểu hiện màu đỏ, nếu chỉ có 1 trong 2 alen trội hoặc không có alen trội nào 
thì cây hoa có màu trắng. Tính trạng màu sắc hoa đậu thơm di truyền theo quy luật 
A. tương tác cộng gộp. B. phân lỉ độc lập.
c. tương tác bổ sung. D. phân li.

Ẽ' Cảu 8 : Ở một loài màu sắc hoa do hai cặp gen (Aa và Bb) không cùng lôcut tương tác bổ sung hình 
thành nên. Trong đó, nếu có cả haỉ gen trội A và B hoa sẽ biểu hiện màu đỏ, nếu chỉ có 1 trong 2 alen trội 
hoặc không có alen trội nào thì cây hoa có màu trắng. Cho lai cá thể dị hợp hai cặp gen với cá thể có kiểu 
gen AABb, kết quả phân tính ờ F2 là
A. 1 hoa đỏ : 1 hoa trắng. B. 1 hoa đỏ : 3 hoa trắng,
c. 3 hoa đ ỏ : 1 hoa trắng D. toàn hoa đỏ.
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Ẽ- Câu 9: Ở một loài, màu sắc hoa do hai cặp gen (Aa và Bb) không cùng lôcut tưong tác bổ sung hình
thành nên. Trong đó, nếu có cả hai gen trội A và B hoa sẽ biểu hỉện màu đỏ, nếu chỉ có 1 trong 2 alen trội
hoặc không có alen trội nào thì cây hoa có màu trắng. Khi lai hai gống đậu hoa trắng thuần chủng được Fj 
toàn đậu hoa đỏ. Kiểu gen của các cây đậu thế hệ p là 
A.AABBxaaBB. B.AAbbxaaBB.
CAABBxaabb. D.AAbbxAabb.

§£ Câu 10: Ở một loài màu sắc hoa do hai cặp gen (Aa và Bb) không cùng lôcut tương tác bổ sung hình
thành nên. Trong đó, nếu có cả hai gen trội A và B hoa sẽ biểu hiện màu đỏ, nếu chỉ có 1 trong 2 alen trội
hoặc không có alen trội nào thì cây hoa có màu trắng. Cho Fj hoa đỏ được tạo ra từ 2 giống hoa trắng 
thuần chủng đem lai phân tích ỏ- thế hệ Fa sẽ là:
A. Toàn hoa đỏ. B. 1 đỏ : 1 trắng,
c  3 đỏ : 1 trắng. D. 3 trắng: 1 đỏ.
Câu 11: Một loài thực vật nếu kiểu gen có cả 2 alen A và B cho màu hoa đỏ, các kiểu gen khác cho màu 
hoa trắng. Khi tiến hành lai cá thể có 2 cặp gen dị họp với cây có kiểu gen AABB thi kết quả phân tính ử 
Fj thu được là
A. 1 hoa đ ỏ : 3 hoa trắng B. 3 hoa đ ỏ : 1 hoa trắng,
c. 1 hoa đ ỏ : 1 hoa trắng. D. 100% hoa đỏ.

Ễ  Câu 12: Khi lai 2 thử bí tròn khác nhau có tính di truyền ổn định người ta thu được Fj đồng loạt bí dẹt, 
cho các cây bí Fj tự thụ phấn, F2 thu được 3 loại kiểu hình vói tỷ lệ: 9 d ẹ t: 6 tròn: 1 dài. Kiểu gen của thế 
hệ p có thể là
A. AABB X aabb. B. AaBb X AaBb.
c. AABB X aaBB. [>. aaBB X AAbb.

ÍP Câu 13: Ờ một loài màu sắc hoa do hai cặp gen (Aa và Bb) không cùng lôcut tương tác bổ sung hình 
thành nên. Trong đó, nếu có cả hai gen trội A và B hoa sẽ biểu hiện màu đỏ, nếu chì có 1 trong 2 alen trội 
hoặc không có alen trội nào thì cây hoa có màu trắng. Cho cặp bố mẹ có kiểu gen AaBb X Aabb tỷ lệ kiểu 
hình xuất hiện ờ Fj là
A. 1 /4  hoa đỏ : 3 /4  hoa trắng. B, 5 /8  hoa đỏ : 3 /8  hoa trắng,
c. 3 /4  hoa đ ỏ : 1 /4  hoa trắng. D. 3 / 8 hoa đỏ : 5 /8  hoa trắng.
Câu 14: Phép lai giữa hai thứ đậu đều cho hoa trắng với nhau. Fj toàn bộ cây đậu cho hoa màu đỏ, 
cho cây F1 tự thụ phấn F2 thu được tỷ lệ kiểu hình 9 cây cho hoa đỏ : 7 cây cho hoa trắng. Nếu cho Fj cây 
cho hoa đỏ, lai VÓI một trong hai dòng hoa trắng ở  p thì khả năng xuất hiện cây hoa trắng ở đời sau là 
A.100%. B.25%. c. 75 %. D, 50%.

§£ Câu 15: Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai gen không alen tương tác với nhau quy định. 
Nếu trong kiểu gen có cả hai loại alen trội A và B thì cho kiểu hình hoa đỏ; nếu chi có một loại alen trội 
A hoặc B hoặc không có alen trộỉ thì cho kiểu hình hoa trắng. Lai hai cây (P) có hoa trắng thuần chủng
với nhau thu được Fj gồm toàn cây hoa đỏ. Cho cây Fj laỉ với cây hoa trắng có kiểu gen đồng họp lặn
về hai cặp gen nói trên thu được F . Biết rằng không có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, tỷ lệ phân li 
kiểu hình ờ  Fa là
A. 9 cây hoa trắng: 7 cây hoa đỏ.
B. 3 cây hoa đ ỏ : 1 cây hoa trắng, 
c. 1 cây hoa trắng: 1 cây hoa đỏ.
D. 3 cây hoa trắng: 1 cây hoa đỏ.

p- Câu 16: Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng quy định tính trạng 
màu hoa. Kiểu gen A-B-: hoa đỏ, A-bb và aaB-: hoa hồng, aabb: hoa trắng. Phép lai P: Aabb X aaBb cho 
tỷ lệ các loại kiểu hình ờ  Fj là bao nhiêu?
A. 2 đ ỏ : 1 hồng : 1 trắng. B. 1 đỏ : 3 hồng: 4 trắng,
c. 3 đỏ : 1 hồng: 4 trắng. D. 1 đỏ : 2 hồng: 1 trắng.
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Câu 17: Ở một loài, màu lông do hai cặp gen Aa và Bb cùng tương tác với nhau quy định. Nếu trong kiểu 
gen có cả A và B sẽ cho lông màu đen, nếu chỉ có A hoặc B cho lông màu kem, khi không có cả hai alen 
A và B thì cho lông màu trắng. Phép lai giữa hai cá thể có kiểu gen AaBb và Aabb. Tính theo lí thuyết, 
SỐ cá thể lông trắng thuần chủng thu được ỏr chiếm tỷ lệ

A .ì. B . i  C.— . D.— .
8 6 16 16 

& Cáu 18: Trường họp hai hay nhiều gen không alen phân 11 độc lập cùng tương tác để hình thành 1 tính trạng. 
Khi các alen trội thuộc các gen khác nhau cùng cổ mặt trong kiểu gen thì sẽ làm xuất hiện kiểu hình mói 
so VÓI bố mẹ. Kiểu di truyền cùa tính trạng trên  là kiểu 
A. tương tác bổ trợ. B. phân lỉ độc lập.
€. trội lặn không hoàn toàn. D. đồng trội.

¡£ Cầu 19: Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen trên hai cặp nhiễm sắc thế tương đồng quy định tính trạng 
màu hoa. Sự tác động của 2 gen trội không alen quy định màu hoa đỏ, nếu thiếu sự  tác động này cho 
hoa màu trắng. Xác định tỷ lệ phân li về kiểu hình ờ  Fj trong phép lai P: AaBb X aaBb.
A. 3 đ ỏ : 5 trắng. B. 1 đ ỏ : 3 trắng.
c> 5 đỏ : 3 trắng. Đ. 3 đỏ : 1 trắng,

s» Câu 20: Ở 1 loàỉ thực vật, khỉ lai 2 dòng thuần chủng đều có hoa ưắng thu được Fr toàn hoa đỏ. Cho Fj 
tự thụ phấn, thế hệ F2 xuất hiện tỷ lệ 9 hoa đ ỏ : 7 hoa trắng.
Có thể kết luận:
A. tính trạng màu sắc hoa bị chi phổi bửỉ 1 cặp gen, di truyền trội lặn hoàn toàn.
B. tính trạng màu sắc hoa bị chi phối bởi 2 cặp gen không alen, tương tác kiểu bổ trợ.
c. tính trạng màu sắc hoa bị chỉ phối bời 2 cặp gen không alen, tương tác kiểu cộng gộp.
D. tính trạng màu sắc hoa bị chi phối bỏi 2 cặp gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ.

Hp Câu 21: Ở một loài thực vật, hai gen trội A và B tác động bổ trợ nhau quy định dạng quả tròn, kiểu gen 
thiếu 1 hoặc thiếu cả 2 loại gen trội nóỉ trên đều tạo ra dạng quả dài. Cho lai 2 cơ thể thuần chủng 
quả dài với nhau, ¥1 đồng loạt quả tròn. Nếu cho cây Fj lai vớỉ cây quả dài có kiểu gen Aabb thì tỷ lệ 
kiểu hình ở đời con là
A. 3 quả tròn : 1 quả dài. B. 1 quả tròn : 3 quả dài.
c  100% quả tròn. D. 3 quả tròn: 5 quả dài.

& Câu 22: Ở một loài động vật, tính trạng màu lông do sự tương tác của hai alen trội A và B quy định. 
Trong kiểu gen, khi có cả alen A và alen B thì cho lông đen, khỉ chỉ có alen A hoặc alen B thì cho lông nâu, 
khi không cố alen trội nào thì cho lông trắng. Cho ptiép lai P: AaBb X aaBb, theo lí thuyết, trong tổng số 
các cá thế thu được ờ  Fj, số cá thể lông đen có kiểu gen dị hợp tử về hai cặp gen chiếm tỷ lệ 
A. 50%. B. 25%. c. 6,25%. D. 37,5%.

§£ Câu 23: Lai 2 dòng bí thuần chủng quả tròn, thu được Fj toàn quả dẹt; cho Fj tự thụ phấn, F2 thu được: 
271 quả d ẹ t: 179 quà tròn : 28 quả dàỉ. Kiểu gen của Fj là:
A. Aabb X aaBB. B. AaBb X AaBb.
c. AaBB X Aabb. D. AABB X aabb.

&  Câu 24: Ở đậu thơm, sự có mặt của 2 gen trội A, B trong cùng kiểu gen quy định màu hoa đỏ, các tổ họp gen 
khác chĩ cổ 1 trong 2 loạỉ gen trội trên, cũng như kiểu gen đồng hựp lặn sẽ cho kiểu hình hoa màu trắng. 
Cho biết các gen phân li độc lập trong quá trình di truyền. Lai 2 giống đậu hoa trắng thuần chủng, F1 thu được 
toàn hoa màu đỏ. Cho Ft giao phấn vói hoa trắng thu được F2 phân tính theo tỷ lệ 37,5% đỏ : 62,5% trắng. 
Kiểu gen hoa trắng đem lai với Fj là:
A. Aabb hoặc aaBb. B. Aabb hoặc AaBB.
c. aaBb hoặc AABb. D. AaBB hoặc AABb.
Câu 25: Ở một loài cây, màu hoa do hai cặp gen không alen tương tác tạo ra. Cho hai cây hoa trắng thuần 
chửng giao phẩn với nhau được Fj toàn ra hoa đỏ. Tạp giao vói nhau được F2 có tỷ lệ 9  đ ỏ : 7 trắng. Khi lấy 
ngẫu nhiên một cây hoa đỏ cho tự thụ phấn thì xác suất để ờ thế hệ sau không có sự phân li kiểu hình là:

A . l  c . i  D .- .
7 16 3 9
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP T ự  LUYỆN

1B 2A 3C 4C 5A 6D 7C 8C 9B 10D

11D 12D 13D 14D 15D 16D 17A 18A 19A 20B

21D 22B 23B 24A 25D

V  H ướng dẫn  giải Kk
Câu 1:
Chuột, gen trội A -  lông vàng, gen trội B -  lông đen, khi có cả 2 gen trên 
=> Lông xám, chỉ có kiểu gen đồng họp lặn => lông màu kem.
Màu lông chuột di truyền theo quy luật tác động bổ trợ.
Đáp án B.
Câu 2:
Lai cây đậu thuần chủng hoa trắng => Fj hoa đỏ.
Cho Fj tự thụ phấn => F2 có tỷ lệ 9 hoa đỏ : 7 hoa trắng.
Phép lai tuân theo quy luật tương tác bổ sung.

-»  Đáp án A.
*  Câu 3:

Lai bí ngô quả tròn thuần chủng => thu được quả dẹt.
Tự thụ phấn => F2 thu được tỷ lệ kiểu hình 9 quả d ẹ t: 6 quả tròn : 1 quả dài.
F2 tạo ra 16 tổ họp giao tử => Mỗi bên cho 4 loại giao tử => Fa dị họp 2 cặp gen AaBb.
Tính trạng quả bí ngô di truyền theo quy luật tương tác gen bổ sung.
Đáp án c.

Câu 4:
Trong phép lai 1 tính trạng, thu được kiểu hình ở con lai là 135 hoa tím : 45 hoa vàng : 45 hoa đỏ và
15 hoa trắng => Tỷ lệ 9 : 3 : 3 :1-
Đừi con tạo ra 16 tổ hợp => Bố mẹ dị họp 2 cặp gen.
Hai cặp gen mà chỉ quy định 1 tính trạng với tỷ lệ 9 : 3 : 3 :1 =* Tưong tác bổ trợ.

-> Đáp án c.
§> Câu 5:

Hình dạng quả được quy định bửi 2 cặp gen không alen: Kiểu gen A-B- quả d ẹt aabb cho quả dài, còn lại 
cho quả tròn.
AaBb X AaBb => 9 A-B- : 3 A-bb : 3aaB- : laabb.
Tỷ lệ 9 quả d ẹ t: 6 quả tròn : 1 quả dài.

”> Đáp án A.
%  Câu 6 :

A-B-: hoa đỏ, A-bb, aaB-, aabb: hoa trắng.
Phép lai cho hoàn toàn hoa đỏ (A-B-) là: AABb X AaBB.

-> Đáp án D.
w  Câu 7:

Màu sắc hoa do hai cặp (Aa và Bb) không cùng lôcut tương tác bổ sung hình thành nên. Nếu có A và B thì 
biểu hiện màu đỏ, nếu chỉ có 1 trong 2 alen trội hoặc không có alen nào =* màu trắng.
Tính chất màu sắc hoa di truyền theo quy luật tương tác bổ sung.

-> Đáp án c. 
w  Câu 8 :

A-B-: hoa đỏ, chỉ 1 trong 2 gen trội hoặc không có gen trội => Hoa màu trắng.
Lai cá thể dị hợp hai cặp gen AaBb X AABb => 6 A-B- : 2 A-bb => Tỷ lệ 3 đỏ : 1 trắng
Đáp án c.
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w  Câu 9:
A-B-: hoa đỏ, một trong 2 alen trội hoặc không có alen trội nào => Màu hoa trắng.
Lai hai giống đậu hoa trắng thuần chủng => Fj hoa đỏ.
Kiểu gen của các cây đậu thế hệ p là: Fj hoa đỏ => A-B- => P: AAbb X aaBB.

-> Đáp án B. 
w  Câu 10:

Có cả gen trội A và B hoa sẽ biểu hiện màu đỏ. Chỉ có 1 trong 2 alen trội hoặc không có alen trội nào thì 
hoa màu trắng.
Lai hai hoa trắng thuàn chủng => Hoa đỏ: AaBb.
Đem hoa đỏ, AaBb lai phân tích =» Tỷ lệ F : AaBb X aabb => AaBb : Aabb : aaBb : aabb 
=> Tỷ lệ 3 trắng: 1 đỏ
Đáp án Đ. 

w  Câu 11:
A-B- cho hoa màu đỏf kiểu gen khác cho hoa màu trắng => Lai AaBb X AABB => AABB 
Cho AB => kỉểu hình 100% A-B-: hoa đỏ.
Đáp án Đ.

&  Câu 12:
Lai hai thứ bí tròn khác nhau, Fj đồng loạt bí dẹt, cho các cây F1 tự thụ phấn thu đirực F2: 9 : 6 :1  
=> 16 tổ họp giao tử => Kiểu gen F,: AaBb. (bí dẹt)
Kiểu gen của bí tròn ờ P: aaBB X AAbb.

-> Đáp án Đ.
Câu 13:
A-B-: hoa đỏ, nếu chỉ có 1 alen trội hoặc không có alen nào =* màu trắng.
Bố mẹ có kiểu gen AaBb X Aabb => 3 đ ỏ : 5 trắng.
Đáp án Đ.

& Câu 14:
Lai giữa hai đậu hoa trắng với nhau Fj toàn bộ cây đậu hoa đỏ. =» Tự thụ tỷ lệ 9 : 7 => dị hợp 2 cặp gen. 
Nếu cho AaBb lai với một trong hai dòng hoa trắng ở p (AAbb hoặc aaBB).
Giả sử AaBb X AAbb => 2 A-B- : 2 A-bb. Tỷ lệ 50% hoa trắng (2 dòng hoa tương đương).
Đáp án D.

^  Câu 15:
A-B-: hoa đỏ, A-bb hoặc aaB-, aabb: hoa trắng.
Lai trắng thuần chủng => F: gồm toàn hoa đỏ: AAbb X aaBB => AaBb.
AaBb X aabb => 1 AaBb : 1 Aabb : 1 aaBb : 1 aabb => Tỷ lệ kiểu hình: 1 đỏ : 3 trắng
Đáp án D.

& Câu 16:
A-B-: hoa đỏ, A-bb và aaB- hoa hồng, aabb: hoa trắng.
Aabb X aaBb =» Tỷ lệ A-B-: 0,5 X 0,5 = 0,25 hoa đỏ: Hoa trắng: 0,5 X 0,5 = 0,25 hoa trắng 
=> Tỷ lệ hoa hồng: 0,5 
Tỷ lệ 1 đỏ : 2 hồng: 1 trắng.
Đáp án D.

w  Câu17:
Màu lông do hai cặp gen Aa và Bb cùng quy định. A-B-: màu đen, chỉ có 1 alen A hoặc B thì có màu kem, 
không có cả 2 alen thì có màu trắng.

AaBb X Aabb => số  cá thể lông trắng thuần chủng (aabb) = = o
4 2 8

“> Đáp án A.
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9 /  Câu 18:
Trường họp nhiều gen không alen phân lì độc lập cùng tương tác để hình thành 1 tính trạng. Khi các 
alen trội thuộc các gen khác nhau có mặt trong cùng kiếu gen sẽ làm xuất hiện kiểu hình mới so với 
bố mẹ, đó là kiểu tương tác bổ trợ.

“> Đáp án A.
W/ Câu 19:

A-B-: hoa đỏ, các kiểu gen khác cho hoa màu trắng.
AaBb X aaBb =» A-B-: 0,5 X 0,75 = 0,375 => Tỷ lệ: 3 đ ỏ : 5 trắng

-> Đáp án A.
W/ Câu 20:

Lai hai dòng thuần chủng đều hoa ưắng thu được toàn hoa đỏ. Cho Fj tự thụ phấn, thế hệ F2 xuất hiện 
tỷ lệ 9 hoa đỏ : 7 hoa trắng.
Tính trạng màu sắc hoa bị chi phối bởi 2 cặp gen không alen tương tác kiểu bổ trợ.
Đáp án B.

W/ Câu 21:
A_B_: tròn, A_bb, aaB_, aabb: dài.
p dài thuần chủng (AAbb, aaBB, aabb) => Ft 100% tròn (A_BJ.
=> P: AAbb X aaBB => Fj AaBb.
AaBb X Aabb => 3A_Bb : 3A_bb : laaBb : laabb => Kiểu hình 3 tròn : 5 dài.
Đáp án D.

§ /  Câu 22:
A_B_: đen, A_bb, aaBj nâu, aabb: trắng.
P: AaBb X aaBb

=> Cá thể lông đen dị họp 2 cặp gen (AaBb) chiếm tỷ lệ: Ị  X Ị  = — = 25%.
2 2 4

Đáp án B.
W/ Câu 23:

Tròn X tròn => Thu được quả dẹt =» Tương tác bổ sung. => Tự thụ phấn
=> F2: 9 d ẹ t: 6 tròn : 1 dài = 16 tổ hợp giao tử, mỗỉ bên bố mẹ cho 4 loại giao tử.
Fj dị họp 2 cặp gen AaBb.
Đáp án B. 

w  Câu 24:
A-B-: hoa đỏ, A-bb, aaB-, aabb: hoa trắng.
Lai hai giống đậu hoa trắng thuần chủng =» Fj hoa đỏ: AaBb, khi lai hoa trắng VÓI AaBb 
=> Thu được tỷ lệ 3 đỏ : 5 trắng =* 8 tổ hợp => Hoa trắng cho 2 loại giao tử.
Hoa trắng đem lai có thế có kiểu gen: Aabb hoặc aaBb.

-> Đáp án A,
Câu 25:
Tỷ lệ hoa đỏ ờ  F2 như sau:

— AABB : -AABb : -A aB b : — AaBB
9 9 9 9
Để cây tự thụ phấn cho thế hệ sau không phân li kiểu hình thì chỉ có thể là cây có kiểu gen AABB

chiếm tỷ lê —
9

Đáp án D.
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NỘỈ DUNG Đ Ì  LUYỆN TẬP: TƯƠNG TÁC GEN -  TƯƠNG TÁC CỘNG GỘP■ B « • ■

BÀI TẬP VẬN DỤNG

Ũ* Câu 1: Ở một loài thực vật, chiều cao cây được quy định bỏi 2 gen nằm trên các NST khác nhau, mỗi gen 
có 2 alen. Những cá thể chỉ mang các alen lặn là những cá thể thấp nhất với chiều cao 150 cm. Sự có mặt 
của mỗi alen trội trong kiểu gen sẽ làm cho chiều cao của cây tăng thêm 10 cm. Chọn cây cao nhất lai 
vói cây thấp nhất tạo ra đời Ft; đem các cá thể giao phấn ngẫu nhiên với nhau được đờỉ F2, biết rằng 
không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết tỷ lệ phân li kiểu hình ở đòi F2 của phép lai này là 
A. 9 :3  : 3 :1 . B 15 :1. c. 12 : 3 :1. Đ. 1 : 4  : 6 :4  :1.

W/ BirỏTíg ủầu:
Chiều cao cây được quy định bỏi 2 gen nằm trên NST khác nhau, mỗỉ gen có 2 alen. Cá thể mang toàn 
alen lặn, thấp nhất có chiều cao 150 cm. Sự có m ặt mỏi alen trội tăng thêm  10 cm. Cây cao nhất X cây thấp 
nhất (AABB X aabb). Cá thể giao phấn ngẫu nhiên với nhau thu được F2.
AaBb X AaBb => 9 A -B -: 3 A-bb : 3 aaB- : 1 aabb.
Kiểu gen có 4 alen trội: 1 ,3  alen trội c ị  = 4 ,2  alen trội = 6,1  alen trội C4 = 4, toàn alen lặn: 1 
Sự phân lỉ kỉểu hình Fz: 1: 4 : 6 : 4 : 1
Đá|> án Đ.

Si' Cát; 2: Ở một loài thực vật, chiều cao cây được quy định bởi 3 gen nằm trên các NST khác nhau, mỗi gen 
có 2 alen. Những cá thể chỉ mang các alen lặn là những cá thể thấp nhất vói chiều cao 150 cm. Sự có mặt 
của mỗi alen trội trong kiểu gen sẽ làm cho chiều cao của cây tăng thêm 10 cm. Cho cây cao nhất lai với 
cây thấp nhất được Fr Cho các cây Fx lai với nhau. Tỷ lệ phân li kiểu hình ở đòi Fz là 
A. 27 :9  : 9 : 9 : 3 : 3 : 3 :1. B. 1: 6 :1 5  : 20 :15 : 6 :1.
C.1:1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 .  Đ. 1 : 4 : 6 :  4:1 .

w  Hướng dẫn:
Cá thể mang toàn alen lặn và có chiều cao thấp nhất 150 cm. Sự có mặt mỗi alen trội trong kiểu gen sẽ làm 
cho chỉều cao của cây tăng thêm 10 cm.
Cây cao nhất X cây thấp nhất AABBDDD X aabbdd => AaBbDd.
Tỷ lệ phân ỉi kiểu hình: 6 alen trội => 1; 5 alen trội =>cị = 6;4  alen trội =* cị = 15; 3 alen trội => cị = 20;
2 alen trội => cị = 15; 1 alen trội => cị = 6; toàn alen lặn = 1.
Tỷ lệ phân li kiểu hình 1: 6 :1 5  : 20 :15 : 6 :1.
Đáp án B.

^  Câu : Ở một loài thực vật, chiều cao cây được quy định bởi 3 gen nằm trên các NST khác nhau, mỗi gen 
có 2 alen. Những cá thể chỉ mang các alen lặn là những cá thể thấp nhất vói chiều cao 150 cm. Sự có mặt 
của mỗi alen trội trong kiểu gen sẽ làm cho chiều cao của cây tăng thêm 10 cm. Cho cây cao nhất lai vói 
cây thấp nhất được Fr Cho các cây Fj lai vói cây cao nhất. Tỷ ỉệ phân li kiểu hình ờ đòi F2 là 
Ạ. 1 : 3 : 3 : 1 .  B . 9 : 3 : 3 : l .  c. 1 : 1 : 1 : 1 .  D. 1 : 4 : 4 : 1 .

W/ Hướng dẫn:
P: AABBDD X aabbdd => Ft: AaBbDd.
AaBbDd X AABBDD (luôn cho ABD)
=» Có 4 kiểu hình 6* đời con tương ứng vói kiểu gen có 6,5 ,4 , 3 alen trội.
=> 6 alen trội: C3 = 1; 5 alen trội: C3 = 3; 4 alen trội: cị = 3; 3 alen trội: C® = 1.
= > 1 : 3 : 3 : 1
Đáp án A.

Ũ* Cầu 4 : Chiều cao cây do 5 cặp gen phân li độc lập tác động cộng gộp cùng quy định. Sự có mặt của mỗi 
alen trội làm cho cây cao thêm 5 cm. Cây cao nhất có chiều cao 220 cm. về mặt lý thuyết, phép lai: 
AaBBDdeeHh X AaBbddEeHh. Cho đời con cây có chiều cao 190 cm là

128
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&  Hưó-ngdẩn:
Chiều cao cây do 5 cặp gen phân li độc lập tác động cộng gộp cùng quy định => Có 10 alen.
Sự có mặt của mỗi alen trội làm cho cây cao thêm 5 cm. Cây cao nhất có chiều cao 220 cm (chứa 10 alen trội) 
=> Cây cao 190 cm thì sẽ có 4 alen trội.
Xét phép ¡ai: phép lai: AaBBDdeeHh X AaBbddEeHh 
Vì BB X bb =* luôn cho B-. Tức là cần 3 alen trội nữa.
Nhận xét: Dd X dd =* Tối đa cho 1 alen trội, tương tự Ee X ee cũng tối đa cho 1 alen trội.
=> Phép lai trên tối đa cho 8 alen trội.
Mà kiểu gen chắc chắn có sẵn alen B trội => Tức sẽ có cị cách.

Do đó đáp án sẽ là ~  = - ^ r
2 128

-> Đáp án A.
H  Câu 5: Ở ngô có 3 gen (mỗi gen gồm 2 alen) phân li độc lập, tác động qua lại với nhau để hình thành chiều 

cao cây. Cho rằng cứ mỗi gen trội làm cây lùn đi 20 cm. Người ta tiến hành lai cây thấp nhất với 
cây cao nhất có chiều cao 210 cm, thu được Fr Cho các cá thể lai vói nhau. Cây F2 có chiều cao 190 cm 
chiếm tỷ lệ

A. — . B. — . C — . D .J - .
64 16 64 32

w  Hướng dẫn:
P: AABBDD:

=> Cây cao 190 cm (1 alen trội) với tỷ lệ: ~  = —
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P: AABBDD X aabbdd =» Ft: AaBbDd X AaBbDd.
• Cỉ  3 

2 32
“> Đáp án D.
&  Câu 6: Ở ngô, tính trạng chiều cao do 3 cặp alen tác động theo kiểu cộng gộp, các gen phân li độc lập, 

cứ mỗi gen trội trong kiểu gen làm cho cây thấp đi 20 cm. Cây cao nhất có chiều cao 210 cm. Giao phấn 
giữa cây cao nhất và cây thấp nhất, con của chúng sẽ có chiều cao là 
A. 120 cm. B. 140 cm. c. 150 cm. D. 160 cm.

&  Hướng dẫn:
Ở ngô, tính trạng chiều cao do 3 cặp alen tác động theo kiểu cộng gộp, các gen phân li độc lập.
Mỗi gen trội làm cây thấp đi 20 cm.
Cây cao nhất 210 cm. Giao phấn cây cao nhất (aabbdd) và cây thấp nhất (AABBDD)
=> AaBbDd. Cây AaBbDd có sự xuất hiện của 3 alen trội 
=» Làm chiều cao cây giảm đi 3 X 20 = 60cm.
=> Cây có chiều cao 210 -  60 = 150 cm
Đáp án c.

&  Câu 7: Ở một loài thực vật lưỡng bội, tính trạng chiều cao cây do hai gen không alen là A và B cùng quy 
định theo kiểu tương tác cộng gộp. Trong kiểu gen nếu cứ thêm một alen trội A hay B thì chiều cao cây 
tăng thêm 10 cm. Khi trưởng thành, cây thấp nhất của loài này có chiều cao 100 cm. Giao phấn (P) 
cây cao nhất với cây thấp nhất, thu được Flf cho các cây ¥ĩ tự thụ phấn. Biết không có đột biến xảy ra, 
theo lí thuyết, cây có chiều cao 120 cm ở F2 chiếm tỷ lệ
A. 25,0%. B. 37,5%. c. 50,0%. D. 6,25%.
Hưứng dẫn:
P: Cây cao nhất X cây thấp nhất => Fji AaBb X AaBb.

Cây cao 120 cm có: _ 2 a Ịe n  ^ ộ ị  tT 0 Iìg  Ịý g u  g en

=> Tỷ lệ cây cao 120 cm là: Q  = —  = 37,5%.
2 16

Đáp án B.
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CHƯƠNG / -  QUY LUẬT DI TRUYỀN - MỘT GEN TRÊN MỘT NST

BÀI TẬP T ự  LUYỆN

ẽ» Câu t : Kiểu tác động mà các gen đóng góp một phẳn như nhau vào sự hình thành tính trạng là 
Ạ. tác động bổ sung. B tác động riêng rẽ.
( tác động cộng gộp. D tác động đa hiệu.

&  Cáu 2: Loại tính trạng thường bị chi phối bửi kiểu tác động cộng gộp là:
A tính trạng chất lượng. B. tính trạng trội,
c  tính trạng lặn. Đ. tính trạng số lượng.

3 u 2: Trong tác động cộng gộp, tính trạng càng phụ thuộc nhiều cặp gen thì 
số lượng kiểu hình tạo ra càng í t
càng có sự khác biệt lớn về kiểu hình giữa các tổ hợp gen. 
số lượng kiểu hình tạo ra càng nhiều, 
vai trò của các gen trội càng tăng lên. 

s» Cảu * Trong chọn giống, hiện tượng nhiều gen chỉ phối sự hình thành một tính trạng 
Hạn chế hiện tượng thoáỉ hóa giống.
Mỏ' ra khả năng tìm kiếm những tính trạng m òi 
Nhanh chóng tạo ra được ưu thế lai.

0. Khắc phục được tính bất thụ trong lai xa.
Ü» Câiĩ 5: Cho biết ở  một thứ lúa mì, màu sắc hạt được quy định bỏi 2 cặp gen không alen tác động cộng gộp, 

màu đỏ đậm nhạt phụ thuộc vào số lượng gen trội. Trong quần thể thứ lúa mì này có thể có tổi đa 
bao nhiêu kiểu màu sắc hạt?
A. 2 kiểu B. 3 kiểu. €. 4 kiểu. D. 5 kiểu.

Ü» Câu 6 : Ở một loài thực vật, chiều cao cây được quy định bởi 3 gen nằm trên các NST khác nhau, mỗi gen 
có 2 alen. Những cá thể chỉ mang các alen lặn là những cá thể thấp nhất với chiều cao 150 cm. Sự có mặt 
của mỗỉ alen trội trong kỉểu gen sẽ làm cho chỉều cao của cây tăng thêm 5 cm. Chiều cao của các cây Fj 
là bao nhiêu nếu bố là cây cao nhất và mẹ ỉà cây thấp nhất của loài?
A. 160 cm. B. 155 cm. c  165 cm. D. 180 cm.

'ắ* Ờ một loài động vật, màu sắc lông được quy định bỏi 2 cặp gen không alen tác động cộng gộp,
màu đỏ đậm nhạt phụ thuộc vào số lượng gen trội. Lai phân tích cơ thể dị họp về 2 cặp gen, số loại kiểu 
hình ờ  đời con là:
A .3. B . l .  c. 2. D .4.

ỉ» Câu V Cho lai hai cây hoa đỏ với nhau, đời con thu được 150 cây hoa đỏ, 10 cây hoa trắng. Sự dỉ truyền 
tính trạng hình dạng quả bí tuân theo quy luật
A. phân lỉ độc lập của Menđen. Ẽ liên kết gen hoàn toàn.
< tương tác cộng gộp. Đ tương tác bổ trợ.

Tầ> Càu 9: Ở ngô, tính trạng chiều cao do 3 cặp gen alen tác động theo kiểu cộng gộp (Aj, aa; A2, a2; A3, a3), 
chúng phân li độc lập. Cứ mỗi gen trội có mặt trong kiểu gen sẽ làm cho cây thấp đi 20 cm. Cây cao nhất 
có chiều cao 210 cm. Chiều cao cây thấp nhất là
A. 90 cm. B. 120 cm. c. 80 cm D. 60 cm.

Sề Câu 10: Ở một loài, tính trạng chiều cao do 2 cặp gen alen tác động theo kiểu cộng gộp (A, a; B, b), 
chúng phân lỉ độc lập. Cứ mỗi gen trội có mặt trong kiểu gen sẽ làm cho cây cao thêm 10 cm. Cây cao nhất 
có chiều cao 200 cm. Giao phối giữa cây cao nhất vói cây thấp nhất thu được đòi Fr Đem các cá thể Fx 
đi giao phấn ngẫu nhiên vớỉ nhau, thu được đòi F2. Tỷ lệ phân li kiểu hình của đời F2 là 
A. 1 : 4 : 6 : 4 : 1 .  B .9 : 3 : 3 : l .  ¿ 9 : 7 .  D 1 2 :3  :1.

& Cáu 11: Ở ngô, tính trạng chiều cao do 3 cặp gen alen tác động theo kiểu cộng gộp (Aj, at; Aj, a2; Ag, a j ,  
chúng phân li độc lập. Cử mỗi gen trội có mặt trong kiểu gen sẽ làm cho cây thấp đi 20 cm. Cây cao nhất 
có chiều cao 210 cm. Giao phối giữa cây cao nhất với cây thấp nhất thu được đòi con có chiều cao
A. 90 cm. B. 100 cm. c. 160 cm. D, 150 cm.
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& Câu 12: Chiều cao của ngườỉ được xác đinh bời một số cặp gen không alen di truyền độc lập. Các cặp gen
tác động theo kiểu cộng gộp. Nếu bỏ qua ảnh hưửng của môi trường và gỉói hạn chỉ có 3 cặp gen xác định 
tính trạng này thì người đồng họp lặn có chiều cao 150 cm, ngưòi cao nhất 180 cm. Xác định chiều cao 
của người dị hợp cả 3 cặp gen
A. 160. B. 165. C.170. D. 175.

& Câu 13: Ở một loàỉ thực vật, chiều cao cây do 5 cặp gen không alen tác động cộng gộp. Sự có mặt mỗi 
alen trội làm chiều cao tăng thêm 5 cm. Lai cây cao nhất có chiều cao 210 cm vói cây thấp nhất tạo ra đòi F1# 
cho các cá thể Fj giao phấn với nhau. Số kiếu hình và tỷ lệ cây cao 190 cm ở F2 là

A. 10 kiểu hình; tỷ lệ H ậ . B. 11 kiểu hình; tỷ lệ ỉ ĩ ị .
512 512

c. 10 kiểu hình; tỷ lệ 125 D. 11 kiểu hình; tỷ lệ .
512 512

& Câu 14: Ở ngô, chiều cao do 3 cặp gen phân li độc lập tác động cộng gộp (Aj, A2, a2; A3, 83), cứ mỗi
gen trội khi có mặt trong kiếu gen sẽ làm cho cây thấp đi 20 cm, cây cao nhất cao 210 cm. Fj dị hợp 3 cặp
gen giao phấn với nhau tạo F2. Ở F2, tỷ lệ số cây cổ chiều cao 170 cm là:

A. — . B. — . c . - .  D . | .
64 32 8 4

Ẽ* Câu 15: Giả sử màu da ờ  người do 3 cặp gen nằm trên 3 cặp nhiễm sắc thể khác nhau quy định, cứ có mổi
gen trội trong kiểu gen thì tế bào tổng họp nên một ít sắc tố mêlanin. Trong tế bào càng có nhiều mêlanin
da càng đen. Người có kiểu gen nào sau đây có màu da ít đen nhất?
A AaBbDd. B. AABbDD. c. AAbbdd. D. AaBBdd.

&  Câu 16: Ở một loài thực vật, khỉ cho lai giữa cây có hạt màu đỏ với cây có hạt màu trắng đều thuần chủng,

Fj thu được 100% hạt màu đỏ, F2 thu được tỷ lệ —  hạt màu đ ỏ : —  hạt màu trắng. Biết rằng các gen quy
16 16

định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể thường. Tính trạng trên chịu sự chi phối của quy luật 
A. tương tác cộng gộp. B. tương tác bổ trợ.
c. tưong tác át chế. D. liên kết gen.

& Câu 17: Tương tác bổ sung và tương tác cộng gộp xảy ra khi
A. các gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau.
B. các cặp gen nằm trên một cặp nhiễm sắc thể.
c. các cặp gen nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể tưong đồng khác nhau.
D. các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể.
Câu 18: Ở một loài thực vật, hai gen không alen tác động cộng gộp quy định chiều cao của cây, cứ mỗi 
gen trội làm cho cây cao hon 5 cm. Cây thấp nhất có chiều cao 80 cm. Các kiểu gen biểu hiện chiều cao 
90 cm là
A. AABB, AaBB, AABb. B. AAbb, aaBB, AaBb.
c. Aabb, aaBb, aabb. D. AABB, aabb.

& Câu 19: Ở người, màu da do 3 cặp gen tương tác với nhau theo lối cộng gộp các gen trội quy định, các cặp 
gen phân ỉi độc lập. Trong kiểu gen càng có nhiều gen trội trong kiểu gen thì da càng đen và ngược Ịại. 
Cặp vợ chồng nào sau đây có khả năng sinh ra con có số alen trội trong kiểu gen ít nhất.
A. Bố AaBbdd X mẹ AaBBDD. B. Bố AABbdd X mẹ AAbbDD.
c. Bố AabbDD X mẹ aaBBDD. D. Bố AaBbdd X mẹ aabbDD.

Ẽ' Câu 20: Chiều cao thân ở một loài thực vật do 4 cặp gen nằm trên NST thường quy định và chịu tác động 
cộng gộp theo kiểu sự có mặt một alen trội sẽ làm chiều cao cây tăng thêm 5 cm. Người ta cho giao phấn 
cây cao nhất có chiều cao 190 cm vói cây thấp nhất, được F1 và sau đó cho Fj tự thụ. Nhóm cây ử Fz 
có chiều cao 180 cm chiếm tỷ lệ:
A 2 8  p  5 6  7 0  3 5A, . B, —— c. —— . D.  —— .

256 256 256 256
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Ẽ' Câu 21: Cho biết chiều cao cây do 5 cặp gen phân li độc lập tác động cộng gộp quy định. Nếu p thuần 
chủng khác nhau 5 cặp gen tương ứng, đòi F2 có số cá thể có kiểu hình chiều cao trung bình chiếm tỷ lệ

A . Ỉ .  B. —. D ” -
4 8 256 2

Câu 22: Ở một loài thực vật, chiều cao cây được quy định bởi 3 gen nằm trên các NST khác nhau, mỗi gen
có 2 alen. Những cá thể chỉ mang các alen lặn là những cá thể thấp nhất vói chiều cao 150 cm. Sự có mặt
của mỗi alen trội trong kiểu gen sẽ làm cho chiều cao của cây tăng thêm 10 cm. Cho cây cao nhất lai
với cây thấp nhất được Fr Cho các cây ¥1 lai với nhau. Tỷ lệ phân li kiểu hình ỏ* đời F2 là
A. 27 : 9 :9  : 9 : 3 : 3 : 3 :1. B. 1: 6 :15 : 20 :15 : 6 :1.
c. 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 .  D. 1 : 4  : 6 : 4  :1.

&  Câu 23: Ở một loài, chiều cao của cây do 3 cặp gen (A, a; B, b; D, d) cùng quy định, các gen phân li độc lập.
Cứ mổỉ gen trội có mặt trong kiểu gen làm cho cây thấp đi 5 cm. Cây cao nhất có chiều cao là 100 cm.
Khi lai giữa cây thấp nhất với cây cao nhất thu được Fj, cho F1 tự thụ thu được F2. Trong số những cây F2
tạo ra, những cây có chiều cao 90 cm chiếm tỷ  lệ là
. 1 D 1 r  15 n 3A. —  . B. ——. c. — . D. — .

16 64 64 16
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN g iả i b à i t ậ p  t ự  lu y ện

1C 2D 3C 4B 5D 6C 7A 8C 9A 10A

11D 12B 13D 14A 15C 16A 17A 18B 19D 2 OA

21C 22B 23C

k
^  Câu 1:

Tác động cộng gộp là hiện tượng di truyền đặc trưng của một sổ tính trạng số lượng. Trong đó, các gen 
không alen cùng tác động biếu hiện một tính trạng, mỗi alen đổng góp một phần ngang nhau trong 
sự biểu hiện tính trạng.
Đáp án c.
Tác động đa hiệu ỉà một gen quy định sự  biểu hiệrì của nhiều tính trạng.

i ' Câu 2 :
Loại tính trạng thường bị chỉ phối bỏi kiểu tác động cộng gộp là tính trạng số lượng.

”> Đáp án D.
B> Câu 3:

Trong tương tác cộng gộp, liều lượng các alen tăng dần trong các kiểu gen sẽ tạo ra một dãy biến dị 
kiểu hình liên tục trong quàn thể. Nên càng phụ thuộc vào nhiều cặp gen thì số lượng kiểu hình càng 
nhiều và sự khác biệt giữa các kiểu hình càng nhỏ.

-> Đáp ản c.
Sr Câu 4:

Nhiều gen chi phối sự hình thành tính trạng
=> Số lượng tính trạng tạo ra nhiều => Mỏ* ra khả năng tìm kiếm những tính trạng mói.

-» Đ á p  án B 
Câu 5:
Lúa mì, màu sắc hạt quy định bỏi 2 cặp gen không aỉen tác động cộng gộp. Màu sắc đỏ đậm nhạt 
phụ thuộc vào số lượng gen trội.
Trong quần thể sẽ cổ tối đa 5 kiểu màu sắc hạt VI các gen trội có vai trò tương đương, 4 alen trội,
3 alen trội, 2 alen trội, 1 alen ưội và không có alen trội nào sẽ biểu hiện những kiểu hình khác nhau, 
theo thử tự nhạt dàn.
Đáp ảĩì D.

Wr Câu 6:
Chiều cao cây được quy định bôi 3 cặp gen, nằm trên các NST khác nhau. Cá thể mang alen lặn là 
chiều cao thấp nhất 150 cm.
Sự có mặt của mỗi alen trội làm tăng chiều cao thêm 5 cm.
BỐ là cây cao nhất => AABBDD mẹ là cây thấp nhất aabbdd. AABBDDD X aabbdd => AaBbDd 
=> Chiều cao của cây sẽ là 150 + 5 x  3 = 165 cm.
Đáp án c.

9  Câu 7:
Màu sắc lông được quy định bờỉ 2 cặp gen không alen tác động cộng gộp, màu đỏ đậm nhạt phụ thuộc 
vào số lượng gen trội.
Lai phân tích cơ thể dị họp 2 cặp gen AaBb X aabb, đời con thu được 3 kiểu hình với các màu sắc 
đỏ đậm nhạt tùy vào sự có mặt của alen trội. AaBb: cho 1 kiểu hình, Aabb và aaBb: cho 1 kiểu hình, 
aabb: kiểu hình khác.

-> Đáp án A.

V  H ư ớ n g  đ ẫ n  g iá i
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/
Tương tác bổ sung và tương tác cộng gộp xảy ra khi các cặp gen nằm trên các cặp NST tương đồng 
khác nhau.

—> Đáp án A.
/

ở  một loài thực vật, hai gen không alen tác động cộng gộp quy định chiều cao của cây. Mỗi gen trội làm cho 
cây cao thêm 5 cm. Cây thấp nhất 80 cm. Cây cao 90 cm (tăng 10 cm so với cây thấp nhất)
=> Trong kiểu gen của cây có 2 alen trội.
=> AAbb, aaBB, AaBb.

¿ C ả u  1*:
SỐ alen trội ít nhất có thể có trong kiểu gen của mỗi phép lai là:
A: 2 (aaBbDd). B: 3 (AAbbDd).
C: 3 (aaBbDD). D: 1 (aabbDd).
Đáp án D.

/  a-;i 20
Mỗi gen trội làm cây cao thêm 5 cm
. Q* I * 1 on 1' „ o 1 9 0 -1 8 0=> So alen trội có trong  cây cao 180 cm là: 4 X 2 ----------------X 6.

Tỷ lê cây cao 180 cm ở F. là: ^
y 2 28 256

Đáp án A. 
ì? Câu 2 ■

Cây có chiều cao trung bình có 5 gen trội trong kiểu gen 

=> Tỷ lê cây có 5 gen trôi là:
210 256

Đáp án c
y

P: cao nhất X thấp nhất => Fj*. AaBbDd.
Tỷ lệ phân li kiểu hình ở F2 giống khai triển của nhị thức (1 + l ) 2n (n là số cặp gen quy định tính trạng).

(1 + l )6 = 1 + 6 + 15 + 20 + 15 + 6 + 1 => 1 : 6 :15  : 20 : 15 : 6 : 1.

y
P: cao nhất X thấp nhất => dị hợp 3 cặp gen.
Mỗi gen trội sẽ làm cây thấp đi 5 cm.
=> Cây cao 90 cm sẽ có 2 alen trội.

=> Tỷ lệ cây cao 90 cm là: —  = — .
26 64

-> Đáp án c.
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c  -  PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TƯƠNG TÁC Bổ TRỢ

BÀI TẬP VẬN DỤNG

I» Khi lai 2 giống bí ngô thuần chủng quả dẹt và quả dài với nhau được Fj đều có quả dẹt. Cho F1 lai
với bí quả tròn được F2: 152 bí quả tròn : 114 bí quả d ẹ t: 38 bí quả dài. Hình dạng quả bí chịu sự chi phối 
của hiện tượng di truyền

Phân li độc lập. B Quy luật phân li
Tương tác bổ sung Trội không hoàn toàn.

/
Khi lai 2 giống bí ngô thuần chủng quả dẹt vói quả dài => quà dẹt.
Cho quả dẹt lai với bí tròn được 152 bí tròn : 114 bí d ẹ t: 38 bí dài 
=> Tỷ lệ 4 : 3 : 1.
8 tổ hợp giao tử => Phép lai liên quan đến 2 cặp gen, một bên dị hợp 2 cặp cho 4 giao tử, 1 bên dị hợp 
1 cặp cho 2 loại giao tử.
Hai cặp gen mà chỉ quy định 1 tính trạng => Kiểu tương tác bồ sung.

Ờ một loài thực vật, khi cho hai cây thuần chủng lai với nhau được Ft: 100% cây cao. Đem cây cao 
Fj lai với cây khác thu được đời F2 phân li theo tỷ lệ 3 cao cao : 5 cây thấp. Lấy ngẫu nhiên một cây cao F2 
lai với một cây thấp Fr  Xác suất xuất hiện cây thấp có kiểu gen đồng hợp lặn là

1/12. 1/16. c 1/4. D, 1/8.
/

Fj cao => F2 3 cao : 5 thấp =» Tương tác bổ sung kiểu 9 : 7.
A_B_: cao; A_bb, aaB_; aabb: thấp.
P: AAbb X aaBB (hoặc AABB X aabb) => F,: AaBb X Aabb [hoặc aaBb) => F2.
Do 2 trường hợp kiểu gen của cây đem lai với Fj tương đương nhau nên ta chỉ xét trường hợp Aabb.
=* F2: 3A_Bb : 3A_bb : laaBb : laabb.

Cây cao F -  AABb : -  AaBb => Gp: ab = -  X -  = - .
*  2 3  3 p 3  4  6

1 2 1 1 . 2 1 1 1 1 1
Cây thấp F2: -  AAbb : -  Aabb : -  aaBb : -  aabb =»Gp:ab = “ x ^ + ̂ x ^  + ̂  =  ̂ -

5 5 5 5 D z b z 3 z
1 1 1

=> Cây thân thấp đồng hợp lặn (aabb): -  X — = —- .

a» Khi cho cây p tự thụ phấn, người ta thu được Fj có 225 cây có quả dẹt, 150 cây có quả tròn và
25 cây có quả dài. Nếu cho cây p nói trên lai với cây có mang kiểu gen Aabb thì tỷ lệ kiểu hình thu được 
ở con lai bằng:

2 quả d ẹ t: 1 quả tròn : 1 quả dài.
6 quả d ẹ t: 1 quả tròn : 1 quả dài.
3 quả d ẹ t: 4 quả tròn : 1 quả dài.
15 quả d ẹ t: 1 quả dài.

/
Fjỉ 9 : 6 :1 => Tương tác bổ sung và P: AaBb.
Quy ước: A_B_: dẹt; A_bb, aaB_: tròn; aabb: dài.
AaBb X Aabb => 3A_Bb : 3A_bb : laaBb : laabb.
=* Kiểu hình 3 d ẹ t: 4 tròn : 1 dài.
Đáp án c.
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Ờ một loài thực vật, cho giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng vói cây hoa trắng có kiểu gen 
đồng hợp lặn (P), thu được Fj gồm toàn cây hoa đỏ. Tiếp tục cho cây hoa đỏ F, giao phấn trở lại với 
cây hoa trắng (P), thu được đời con có kiếu hình phân li theo tỷ lệ 3 cây hoa trắng: 1 cây hoa đỏ. Cho biết 
không có đột biến xảy ra, sự hình thành màu sắc hoa không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Có thể 
kết luận màu sắc hoa của loài trên do

một gen có 2 alen quy định, alen trội là trội không hoàn toàn.
hai gen không alen phân li độc lập di truyền trội lặn không hoàn toàn.
một gen có 2 alen quy định, alen trội là trội hoàn toàn.
hai gen không alen tương tác với nhau theo kiểu bố sung quy định.

Hoa đỏ thuần chủng vói hoa trắng =* Thu được toàn hoa đỏ. Hoa đỏ lai lại với hoa trắng thuần chủng ở p 
thì đời con phân li theo tỷ lệ 3 hoa trắng : 1 hoa đỏ => 4 tổ hợp giao tử => Kiểu gen F,: AaBb 
Tính trạng màu hoa do hai gen không alen với nhau, tương tác theo kiểu bổ sung.

Khi lai 2 giống bí ngô thuần chủng quả dẹt và quả dài vửi nhau ta được Fj đều có quả dẹt. Cho F, 
lai với bí quả tròn được F2: 152 bí quả tròn : 114 bí quả d ẹ t: 38 bí quả dài. Tính theo lí thuyết, trong số 
bí quả tròn thu được ở F2 thì số bí quả tròn đồng hợp chiếm tỷ lệ

1 3  1 1

Khi lai p thuần chủng dẹt X dài =* Fj toàn dẹt.
Cho Fj lai với bí tròn thu được tỷ lệ: 152 tròn : 114 d ẹ t: 38 dài = 4 tròn : 3 d ẹ t: 1 dài.
Tạo 8 tổ hợp = 4 X 2 => p thuần chủng tương phản => Fj tạo 4 loại giao tử, dị hợp 2 cặp gen. Phép lai 
còn lại Aabb hoặc aaBb.

Trong số bí quả tròn đồng hơp (AAbbl hoăc (aaBB) sẽ chiếm tỷ lê: —
4

Ờ chuột, gen trội A quy định lông màu vàng, một gen trội B khác độc lập với A quy định lông 
màu đen, khi có mặt cả 2 gen trội trên trong kiểu gen thì chuột có màu xám, chuột có kiểu gen đồng hợp 
lặn có màu kem. Cho chuột đực lồng xám giao phối với chuột cái lông vàng ờ Fj nhận được tỷ lệ phân tính
3 lông vàng: 3 lông xám : 1 lông đen : 1 lông kem. Chuột bố, mẹ phải có kiểu gen:

ă  AABb X 5  AaBb. $  AaBb X 5  Aabb.
s  AaBb X 5  AaBB. á ’AaBb X 5  aabb.

A-B-: lông xám, A-bb: lông vàng, aaB-: lông đen, aabb: lông màu kem.
Chuột đực lông xám (A-B-) lai với chuột cái lông vàng (A-bb)
=> Tỷ lệ 3 lông vàng : 3 lông xám : 1 lông đen : 1 lông kem =* 8 tổ hợp = 4 x 2 .
=> Lông xám dị hợp 2 cặp gen, AaBb và lông vàng có kiếu gen dị hợp 1 cặp gen Aabb.

Ở một loài thực vật, màu sắc hoa là do sự tác động của hai cặp gen (A, a và B, b) phân li độc lập. 
Gen A và gen B tác động đến sự hình thành màu sắc hoa theo sơ  đồ:

Gen A Gen B

 ̂ ị.
Enzim A  Enzim B

Chấtx ------------i ---------- ► ChấtY _____ ị _____*.ChấtZ

(Chất không màu 1) (Chất không màu 2) (Màu đỏ)
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Các alen a và b không có chức năng trên. Lai hai cây hoa trắng (không có sắc tố đỏ) thuần chủng thu được 
Fj gòm toàn cây có hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, tỷ lệ kiểu hình thu được ờ F, là

13 cây hoa đỏ : 3 cây hoa trắng.
15 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.
3 cây hoa đỏ : 5 cây hoa trắng.
9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa trắng.

/
Theo sơ đồ ta có: aabb, aaB_ tạo chất X không màu. A_bb tạo chất Y không màu. A_B_ tạo chất z màu đỏ. 
=> Quy ước kiểu hình: A_B_: màu đỏ. A_bb, aaB_, aabb: màu trắng.
Khi lai 2 cây hoa trắng thuần chủng (AAbb, aaBB, aabb) tạo Fj 100% đỏ (A_BJ
=> P: AAbb X aaBB => F,: AaBb X AaBb => 9A_B_: 3A_bb : 3aaB_: laabb. ^  9 đỏ : 7 trắng.

V Cho 1 cây tự thụ phấn, Fj thu được 56,25% cây cao, 43,75% cây thấp. Cho giao phấn ngẫu nhiên
các cây cao Fj với nhau, về mặt lí thuyết thì tỷ lệ cây cao thu được ở F2:

23,96%. 52,11%. 79,01%. 81,33%.

Fj: 9 : 7 => Tương tác bổ sung. A_B_: cao; A_bb, aaB_, aabb: thấp.

Cây cao ở F .: -AABB, -AABb, -AaBB, -  AaBb.
1 9 9 9 9

=> Tỷ lê giao tử: — AB: -  Ab: -  aB: -  ab
9 9 9 9

Tỷ lệ cây thân cao: AB X (AB, Ab, aB, ab) + Ab X  (AB, aB) + aB X (AB, Ab] + ab X AB.

Và bằng: — X 1 + - X - +  - X - +  ì x - =  —  = 79,01%.
9 9 9 9 9 9 9  81

r' Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen trên hai cặp nhiễm sắc thê tương đồng quy định tính trạng
màu hoa. Sự tác động của 2 gen trội không alen quy định màu hoa đỏ, thiếu sự tác động của một trong
2 gen trội cho hoa hồng, còn nếu thiếu sự tác động của cả 2 gen trội này cho hoa màu trắng. Xác định tỷ
lệ phân li về kiểu hình ở  trong phép lai P: AaBb X Aabb.

4 đỏ : 1 hồng: 3 trắng. 3 đỏ : 4 hồng : 1 trắng.
4 đỏ : 3 hồng: 1 trắng. 3 đỏ : 1 hồng : 4 trắng.

's> Khi lai 2 giống bí ngô thuần chủng quả dẹt và quả dài với nhau được Fj đều có quả dẹt. Cho F1 lai
với bí quả tròn được F2: 152 bí quả tròn: 114 bí quả d ẹ t: 38 bí quả dài. Nếu cho F, lai với nhau, trong tổng 
số bí quả tròn xuất hiện ờ  thế hệ sau, thì số bí quả tròn thuần chủng chiếm tỷ lệ

1 2 1 3

3* 3 ’ 4  8  ■
■ọ Ở một loài màu sắc hoa do hai cặp gen (Aa và Bb] không cùng lôcut tương tác bổ sung hình

thành nên. Trong đó, nếu có cả hai gen trội A và B hoa sẽ biểu hiện màu đỏ, nếu chỉ có 1 trong 2 alen trội 
hoặc không có alen trội nào thì cây hoa có màu trắng. Cho Fj hoa đỏ được tạo ra từ 2 giống 
hoa trắng thuàn chủng giao phấn vói cây hoa trắng được thế hệ sau phân tính theo tỷ lệ 3 đỏ : 5 trắng. 
Kiểu gen ở cây hoa trắng đem lai với Fj là:

AAbb. Aabb. AaBb. aaBB.
V Ở một loài đậu, kiểu gen A-B- quy định màu hoa đỏ, các kiểu gen khác cho hoa màu trắng.

Lai giữa hai cây đậu thuần chủng hoa trắng với nhau được Fj toàn hoa đỏ. Cho F1 lai với một loại đậu khác 
ở F2 thu được kết quả 200 cây hoa trắng và 120 cây hoa đỏ. Nếu cho Fj tự thụ thì ở kết quả lai sẽ xuất hiện 
tỷ lẹ phân tính:

9 hoa đỏ : 7 hoa trắng. 15 hoa đỏ : 1 hoa trắng.
15 hoa đỏ : 1 hoa trắng. 9 hoa trắng: 7 hoa đỏ.
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& 1 Khi lai 2 giống bí ngô thuần chủng quả dẹt và quả dài với nhau được F, đều có quả dẹt. Cho Fj lai
với bí quả tròn được F2: 152 bí quả tròn : 114 bí quả d ẹ t: 38 bí quả dài. Kiểu gen của bí quả tròn đem lai
với bí quả dẹt Fj là
A. aaBB. B.aaBb.
c AAbb. D AAbb hoặc aaBB.

ễ> Khi lai 2 giống bí ngô thuần chủng quả dẹt và quả dài với nhau được Fj đều có quả dẹt. Cho Fj lai
với bí quả tròn được Fz: 152 bí quả tròn : 114 bí quả d ẹ t : 38 bí quả dài. Tính theo lí thuyết, tỷ lệ bí quả
tròn đồng hợp thu được ở F2 trong phép lai trên là

A .Ỉ .  bẬ  C .Ỉ .  D . ỉ .
4 2 3 8

ễ ' Khi lai 2 giống bí ngô thuần chủng quả dẹt và quả dài với nhau được F1 đều có quả dẹt. Cho F, lai
với bí quả tròn được F2: 152 bí quả tròn : 114 bí quả d ẹ t: 38 bí quả dài. Nếu cho F1 lai với nhau thì tỷ lệ
bí quả tròn dị họp xuất hiện là

A .Ỉ .  B . | .  c . ỉ .  D . i .
8 3 4 8

^ ờ  một loài hoa, sự có mặt của hai gen trội A và B trong cùng kiểu gen quy định màu hoa đỏ,
các tổ hợp gen khác chỉ có một trong hai loại gen trội trên và kiếu gen đồng hợp lặn cho kiểu hình hoa
màu trắng. Cho hai cây hoa chưa biết kiểu gen lai với nhau được F2 phân li theo tỷ lệ 3 đỏ : 5 trắng. 
Kiểu gen của các cây đem lai ở F, là
A. AaBb X Aabb. B AaBb X AaBb.
< AaBb X aabb. D AaBb X AAbb.

& Ờ một loại thực vật, cho Fj lai với một cây khác thì F2 thu tỷ lệ 9 thân cao : 7 thân thấp. Để F2 thu
tỷ lệ 3 thân thấp : 1 thân cao thì Fj phải lai với cây có kiểu gen:
A. AaBb ỉ AABb c aaBb D aabb.

ẫ* Một cơ thể mang 4 cặp gen dị hợp cùng quy định một tính trạng theo tương tác bổ trợ tiến hành
tự thụ. Tần số xuất hiện tổ hợp gen chứa 6 alen trội ở đời con là

32 B —  56 D 18
256' 6 4 ' 2 5 6 ’ 64 '

Một cơ thể mang 4 cặp gen dị hợp cùng quy định một tính trạng theo tương tác bổ trợ tiến hành
tự thụ. Tàn số xuất hiện 3 alen trội trong tổ hợp gen ở đời con chiếm tỷ lệ là

A —  B —  —  D —
32' 256 256 256'

'*■ Ở bí ngô, kiểu gen A-bb và aaB- quy định quả tròn; kiểu gen A-B- quy định quả dẹt; kiếu gen
aabb quy định quả dài. Cho bí quả dẹt dị hợp tử hai cặp gen lai phân tích, đời Fa thu được tổng số
160 quả gồm 3 loại kiểu hình. Tính theo lí thuyết, số quả dài ở F là
A.75. I >. 54. ¿ 4 0 .  D 105.

ể' Một cơ thể mang 4 cặp gen dị hợp cùng quy định một tính trạng theo tưong tác bổ trợ tiến hành
tự thụ. Tần số xuất hiện 4 alen trội trong tổ họp gen ở đời con là
. 35 5 r  35 n  23

r  ■ _. c. ' — , ----- .
128 32 256 128

%• Ở một loài thực vật, khi cho các cây thuàn chủng p có hoa màu đỏ lai với cây có hoa màu trắng,
Fj thu được tất cả các cây có hoa màu đỏ. Cho các cây Fj lai với một cây có màu trắng, thế hệ sau thu được 
tỷ lệ kiểu hình là 5 cây hoa màu trắng: 3 cây hoa màu đỏ. Ờ loài thực vật này, đế kiểu hình con lai thu được 
là 3 cây hoa màu trắng: 1 cây hoa màu đỏ thì kiểu gen của cơ thể đem lai phải như thế nào?
A. AaBb X aabb. Aabb X aaBb hoặc AaBb X Aabb.
c. AaBb X Aabb. D AaBb X aabb hoặc Aabb X aaBb.

Phương pháp siêu tốc giải trắc nghiệm KHTN môn Sinh học tập 2
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Khi lai thuận và nghịch hai dòng chuột thuần chủng lông xám và lông trắng với nhau đều được 
Fj toàn lông xám. Cho chuột Fj tiếp tục giao phối với nhau được F2 có 31 con lông xám và 10 con lông trắng. 
Tính trạng màu sắc lông chuột di truyền theo quy luật

phân li của Menđen. phân li độc lập.
tương tác bố sung Đ trội lặn không hoàn toàn.

Lai hai thứ bí quả tròn có tính di truyền ổn định, thu được Fj đồng loạt bí quả dẹt. Cho giao phấn 
các cây Fj người ta thu được Fjí 148 quả tròn : 24 quả d à i: 215 quả dẹt. Cho giao phấn 2 cây bí quả dẹt 
ở F2 với nhau, về mặt lí thuyết thì xác suất để có được quả dài ờ F3:

1/81. B 3/16 . 1/16. 13.4/81.
Cho cá thể dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn trong trường hợp các gen phân li độc lặp, tương tác 

bổ trợ. Kết quả thu được có thể là:
9 kiểu gen, 4 kiểu hình. 16 kiểu gen, 9 kiểu hình.
6 kiểu gen, 4 kiểu hình. 9 kiểu gen, 9 kiểu hình.

Ờ một loài, tính trạng về màu sắc hạt do hai gen không alen quy định. Cho ngô hạt trắng giao 
phấn với ngô hạt trắng thu được Fj có 361 hạt trắng, 241 hạt vàng và 40 hạt đỏ. Tính theo lí thuyết, tỷ lệ 
hạt trắng ỏ* Fj đồng hợp về cả hai cặp gen trong tống số hạt trắng ở  Fj là 

_3_ B 1 1 1
16 * 8 ' 6 * 9

Đem lai p thuần chủng khác nhau về kiểu gen thu được Fr Cho Fj tự thụ phấn được F2: 27 cây quả 
tròn - ngọt: 9 cây quả tròn - chua : 18 cây quả bầu - ngọt: 6 cây quả bầu - chua : 3 cây quả dài - ngọt: 1 cây 
quả dài - chua. Biết vị quả do 1 cặp alen Dd quy định. Kết quả lai giữa F1 vói cá thể khác cho tỷ lệ phân li 
kiểu hình: 9 : 9 : 6 : 6 :1 :1 . Kiểu gen của cá thể lai với Fị là:

AaBbdd. E AaBbDd. Aabbdd. D. aaBbdd.
Đem lai p thuần chủng khác nhau về kiểu gen thu được Fj. Cho Fj tự thụ nhận được F2: 27 cây 

quả tròn - ngọt, 9 cây quả tròn - chua, 18 cây quả bầu - ngọt, 6 cây quả bầu - chua, 3 cây quả dài - ngọt,
1 cây quả dài - chua. Biết vị quả do 1 cặp alen Dd quy định. Tính trạng hình dạng quả được chi phối 
bởi quy luật di truyền nào?

Định luật phân li. Tương tác bổ sung.
Phân li độc lập. D Trội không hoàn toàn.

^ Ở một loài thực vật, cho giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng có kiểu gen
đòng hợp lặn (P), thu được Fj gồm toàn cây hoa đỏ. Tiếp tục cho cây hoa đỏ Fj giao phấn trở lại với cây 
hoa trắng (P), thu được đời F2 có kiểu hình phân li theo tỷ lệ 3 cây hoa trắng : 1 cây hoa đỏ. Cho các cây 
hoa trắng ở  F7 lai ngẫu nhiên với nhau, thu được Fr Cho biết không có đột biến xảy ra, sự hình thành 
màu sắc hoa không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Tỷ lệ phân tính kiểu hình ở F3 là

3 đỏ : 5 trắng. B, 5 đỏ : 3 trắng.
1 đỏ: 17 trắng. D. 11 đỏ : 3 trắng.

'ă* Ờ một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do hai gen không alen phân li độc lập quy định.
Trong kiểu gen, khi có đồng thời cả hai loại alen trội A và B thì cho hoa đỏ, khi chỉ có một loại alen trội A 
hoặc B thì cho hoa hồng, còn khi không có alen trội nào thì cho hoa trắng. Cho cây hoa hồng thuần chủng 
giao phấn với cây hoa đỏ (P), thu được gồm 50% cây hoa đỏ và 50% cây hoa hồng. Biết rằng không 
xảy ra đột biến, theo lí thuyết, có bao nhiêu phép lai sau đây phù hợp với tất cả các thông tin trên?
(1) AAbb X AaBb (3) AAbb X AaBB (5) aaBb X AaBB
(2) aaBB X AaBb (4) AAbb X AABb (6) Aabb xAABb
Đáp án đúng là:

5. B. 2. 4. D. 3.
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ĐẮP ÁN VẦ HƯỚNG DẪN GỈÁI BÀI TẬP T ự  LUYỆN

1B 2A 3B 4A 5B 6D 7C 8A 9D 10B

11A 12C 13A 14D 15A 16A 17A 18D 19A 20B

21C 22D

/
A_B_: hoa đỏ. A_bb, aaB_: hoa hồng, aabb: hoa trắng.
AaBb X Aabb => 3A_B_: 3A_bb : laaB_ : laabb. => kiểu hình: 3 đỏ : 4 hồng : 1 trắng.

/
Lai bí ngô thuần chủng quả dẹt và quả dài thu được toàn quả dẹt. Cho quả dẹt lai với bí tròn được tỷ lệ
4 tròn : 3 d ẹ t: 1 dài ^  A-B-: dẹt, A-bb, aaB-: tròn, aabb: dài.
Cho lai Fj với nhau (AaBb X AaBb). Trong số bí tròn thuần chủng (AAbb và aaBB) chiếm tỷ lệ:

2 1
3 A-bb : 1 AAbb và 2 Aabb; 3 aaB- : 1 aaBB và 2 aaBb. số bí tròn thuần chủng: — = -6 3

/
A-B-: hoa đỏ, nếu chỉ có 1 trong 2 gen trội có màu trắng, chỉ toàn gen lặn => màu trắng.
Cho Fj hoa đỏ được tạo ra từ 2 giống trắng thuần chủng (AAbb X aaBB)
=> Fjĩ AaBb. Giao phấn với cây hoa trắng cho tỷ lệ 3 đỏ : 5 trắng 
=» 8 kiểu tổ hợp giao tử  = 4 X 2.
AaBb cho 4 loại giao tử, kiểu gen còn lại cho 2 loại giao tử => Kiểu gen phù hợp là Aabb.

/
A_B_: đỏ. A_bb, aaB_, aabb: trắng.
p trắng thuần chủng tạo F1100% đỏ => P: AAbb X aaBB => Fẵ: AaBb.
F1 tự thụ: AaBb X AaBb => 9 đỏ : 7 trắng.

/
Lai bí ngô thuần chủng quả dẹt và quả dài => Thu được quả dẹt.
Cho quả dẹt Fj với quả tròn => F2: 4 quả tròn : 3 quả d ẹ t: 1 quả dài.
Tỷ lệ 4 : 3 :1 => 8 tổ hợp. Ở bí thì A-B-: quả dẹt, A-bb và aaB-: quả tròn, aabb: quả dài.
8 tổ hợp = 4 x 2
=> Bí dẹt dị hợp 2 cặp gen cho 4 giao tử AaBb, bí tròn đem lai cho 2 loại giao tử, Aabb hoặc aaBb.

/
Tỷ lệ 4 : 3 :1  => AaBb X aaBb hoặc AaBb X Aabb.
Tỷ lệ quả tròn đồng hợp: AAbb hoặc aaBB:

1 1 1
Tỷ lệ bí tròn đồng hợp thu được trong phép lai: — X  -  =  -  .

/
Lai hai giống bí ngô thuần chủng quả dẹt và quả dài với nhau thu được Fj quả dẹt.
Cho lai với bí tròn được tỷ lệ 4 quả tròn : 3 quả d ẹ t: 1 quả dài 
=> Tạo 8 tổ hợp giao tử  = 4 X 2.
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Bí Fj sẽ có kiểu gen dị hợp 2 cặp gen (AaBb) khi lai với nhau, tỷ lệ bí quả tròn dị hợp (Aabb hoặc aaBb) 
sẽ là: AaBb X AaBb : Aabb = 1/8; aaBb = 1/8  
=> Số bí tròn dị hợp = 2 /8  = 1/4

✓
Sự có mặt của gen trội A và B quy định hoa đỏ, tổ hợp gen khác quy định hoa trắng.
Hai cây hoa chưa biết kiểu gen lai với nhau được F2: 3 đỏ : 5 trắng 
=> 8 tổ hợp giao tử = 4 X 2
=> Cây dị hợp 2 cặp gen (AaBb) X với cây dị hợp 1 cặp gen (Aabb hoặc aaBb)

/
Cho lai Fj với cây khác thì F2 thu được tỳ lệ: 9 thân cao : 7 thân thấp
=» Tạo ra 16 tổ hợp giao tử, Fj mang kiểu gen dị hợp 2 cặp gen => Tạo 4 loại giao tử, AaBb.
Để thu được tỷ lệ 3 thân thấp : 1 thân cao => AaBb X aabb.

/
Cơ thể có 4 cặp gen dị hợp AaBbDdEe cùng quy định 1 tính trạng theo tương tác bổ trợ tiến hành tự thụ. 
Tổ hợp gen chứa 6 alen trội là: Cg = 28.

Tân số xuất hiện tổ hợp gen chứa 6 alen trội: -^5- = —
256 64

/
Cơ thể mang 4 cặp gen dị hợp, cùng quy định 1 tính trạng theo tương tác bổ trợ tiến hành tự thụ: 
AaBbDdEe X AaBbDdEe

c3 7
=> Tần số xuất hiện 3 alen trội trong tổ hợp gen: -§• = —

4 32

/
Ở bí ngô, A-bb và aaB-: quả tròn, A-B-: quả dẹt, aabb: quả dài.
Bí quả dẹt dị hợp lai phân tích AaBb X aabb. Đời COĨ1 thu được 160 quả gồm 6 loại kiểu hình.
AaBb X aabb => 1 quả d ẹ t: 2 quả tròn : 1 quả dài
Thu được 160 quả, số quả dài là 1/4 => Số quả dài là 1/4 X 160 = 40 quả.

/
AaBbDdEe tự thụ phấn, tàn số xuất hiện 4 alen trội, = 70
rpv A X4.U* A 1 . . .  Cg 70 35Tan số xuẫt hiện 4 alen trội: - 4  = = ——

4 256 128

/
Hoa đỏ lai với hoa trắng => hoa đỏ.
Hoa đỏ X hoa trắng khác => 5 trắ n g : 3 đỏ => Hoa đỏ AaBb, hoa trắng Aabb hoặc aaBb.
Kiểu hình thu được có tỷ lệ 3 trắng: 1 đỏ => 4 tổ hợp = 4 x 1 hoặc 2 x 2 .
Các phép lai có thể là: AaBb X aabb; Aabb X aaBb.

/
Khi lai hai dòng thuần chủng lông xám và lông trắng, F1 toàn lông xám.
Chuột Fj giao phối với nhau => F2 thu được 31 lông xám : 10 lông trắng 
=» Tỷ lệ 3 : 1 => Fj dị hợp 1 cặp gen.
Tính trạng màu sắc lông tuân theo quy luật phân li của Menđen.
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W/. Cảu 16:
F2: 9 : 6 :1 => Tương tác bổ sung và Fj AaBb.
A_B_: dẹt; A_bb» aaB_: tròn; aabb: dài.

1 2 __ 2 4
Bí quả det ở  F • -  AABB : -  AaBB : =- AABb : ^  AaBb.

M v 2 9 9 9 9
Để thu được bí dài (aabb) ở F3 thì 2 cây dẹt ở F2 phải có kiểu gen AaBb.

1 1 1
=> Xác suất thu được bí dài là: — X -  = —  •

Đáp án A.
/

Cho cá thể dị hợp 2 cặp gen tự thụ phấn trong trường hợp các gen phân li độc lập, tương tác bổ trợ.
Số kiểu gen (3 X 3) = 9 kiểu gen, số kiểu hình là 4 kiểu hình.
Đáp án À.

/
Hạt trắng giao phối với hạt trắng => Fj có 361 hạt trắng: 241 hạt vàng: 40 hạt đỏ 
=> Tỷ lệ 9 : 6 :1.
Tỷ lệ hạt trắng đồng hợp về cả hai cặp gen trong tổng số hạt trắng (A-B-)
Tỷ lệ hạt trắng đồng hợp AABB = 1/9
Đáp án D.

B'Cnu
Hình dạng quả do tương tác gen, mùi vị quả do quy luật phân li.
F,: AaBbDd X cho tỷ lệ 9 : 9 : 6 : 6 : 1 : 1  => (9 : 6 : 1 ) (1 :1) =» Dd X dd: tỷ lệ 1 :1  
Ty lệ 9 : 6 :1  là do AaBb X AaBb.
Kiểu gen đem lai với F1 là: AaBbdd.

-> Đáp ấn A.
/

Lai p thuần chủng khác nhau về kiểu gen Fr Tự thụ phấn => F2.
Hình dạng quả: 9 tròn : 6 bầu : 1 dài => Tạo 16 tổ hợp giao tử nên Ft dị hợp 2 cặp gen. Hình dạng quả do
2 cặp gen quy định, tỷ lệ 9 : 6 :1 là tương tác bổ sung.

'/Câu 2 í
Giao phấn hoa đỏ thuần chủng với hoa trắng có kiểu đồng hợp lặn => F1 hoa đỏ.
Hoa đỏ giao phấn với nhau =» Tỷ lệ phân li 3 cây trắng : 1 cây hoa đỏ.
Sự có mặt của A-B-: hoa đỏ, các kiểu gen còn lại là hoa trắng.
AaBb X đồng họp lặn của p (aabb) => 1 AaBb : 1 Aabb : laaBb : laabb 
=> Số cây hoa trắng: Aabb, aaBb, aabb.

1 1 3
Aabb => Ab, ab; aaBb => aB, ab; aabb =» 2 ab => Tỷ lê: -  A b: -  a B : — ab..6 6 6
Hoa đỏ: A-B-: — X -+  ỉ  X ỉ  = — => Tỷ lê 1 đỏ : 17 trắng.

6 6 6 6 18
-> Đáp án c.
w  ì.

Hoa hồng thuần chủng (AAbb, aaBB) lai với hoa đỏ (A_B_)
=> Loại (5), (6) vì hoa hồng không thuần chủng.
Fj có tỷ lệ kiểu hình 1 :1  = 1 X (1 :1 )  = (1 :1 ]  X 1.
=* (1), (2), (4) đúng.
(3) Sai do tỷ lệ kiểu hình 1 .1  = 1 khác 1 :1 .
Đáp án D.
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PHẦN 6 -  TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA GEN 

A -  KIẾN THỨC LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

I. KHAI NIỆM
Hiện tượng một gen tác động đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng khác nhau.

II. VÍ DỤ
Alen A quy định quả tròn, vị ngọt, alen a quy định quả bầu dục, vị chua.

Khi lai PT/C: Quả tròn, vị ngọt X Quả bầu dục, vị chua.

F1: 100% quả tròn, vị ngọt 
F2: 3 quả tròn, vị n g ọ t: 1 quả bầu dục, vị chua 

=> Tý lệ phân li kiểu gen và kiểu hình của tác động đa hiệu của gen tương tự nhu* quy luật phân li 
của Menđen.

=> Các gen trong một tế bào không hoạt động độc lập, các tế bào trong một cơ thể cũng có tác động 
qua lại với nhau vì cơ thể là một bộ máy thống nhất.
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TÁC ĐỘNG 
ĐA HIẸU 
CỦA GEN

I. Khái niệm

II. Đặc điểm

Tỉ lệ phân li kiểu gen và kiểu hình của tác động đa hiệu 
của gen tương tự như quy luật phân li của Menđen

Các gen trong một tế bào không hoạt 
động độc lập, các tế bào trong một cơ 
thể cũng có tác động qua lại với nhau vì 
cơ thể là một bộ máy thống nhất

Của nhiều tính trạng khác nhau

Hiện tượng một gen tác động 
đến sự biểu hiện
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G ĐẼ

V Lai hai dòng bí thuần chủng quả tròn được Fl toàn quả dẹt; F2 gồm 271 quả d ẹ t : 179 quả tròn :
28 quả dài. Sự di truyền hình dạng quả tuân theo quy luật di truyền nào?

Quy luật phân li. B. Tương tác cộng gộp.
Trội không hoàn toàn. Tương tác bổ trợ.

/
Hai hai dòng bí thuần chủng quả tròn được Fj quả dẹt, F2 thu được 271 quả d ẹ t: 179 quả tròn : 28 quả dài 
=* Tỷ lệ F2: 9 quả d ẹ t: 6 tròn : 1 quả dài
Tỷ lệ 9 : 6 :1 => Tương tác bổ trự: A-B-: khi có alen A và B thì cho 1 tính trạng khác, chỉ có 1 AA-bb hoặc 
1 BaaB-: cho 1 tỷ lệ khác, chỉ có a, b cho 1 tính trạng khác.

Ờ chuột, gen trội A quy định lông màu vàng, một gen trội B khác độc lập vói A quy định lông 
màu đen, khi có mặt cả 2 gen trội trên trong kiểu gen thì chuột có màu xám, chuột có kiểu gen 
đòng hợp lặn có màu kem. Cho chuột đực lông vàng lai với chuột cái lông đen, ờ  Fj nhận được tỷ lệ 
phân tính 1 lông xám : 1 lông vàng. Chuột bố, mẹ phải có kiểu gen 

Aabb X aaBB. AAbb X aaBb.
AaBBxaabb. AaBbxAaBB.

/
A-bb: m àu vàng, aaB -: m àu đen, A -B-: m àu xám, aabb : m àu kem.
Chuột đực lông vàng A-bb X cái lông đen aaB-
=* Fjĩ 1 xám: 1 vàng (A-bb) => Chuột lông đen phải là aaBb.
Chuột lông vàng là AAbb.

V Cho cây hoa đỏ lai với cây hoa trắng và thu được toàn hoa đỏ. Người ta cho các cây F1 tự thụ phấn, 
thu được Fz với tỷ lệ phân li kiểu hình là 245 cây hoa trắng và 315 cây hoa đỏ. Hiện tượng di truyền nào 
đã chi phối tính trạng màu sắc của hoa?

Phân li độc lập. B. Tương tác bổ trợ.
Tương tác cộng gộp. Tương tác gen đa hiệu.

V
Hoa đỏ lai với hoa trắng thu được toàn hoa đỏ. Cho tự thụ phấn thu được F2 với tỷ lệ phân li kiểu hình là
9 hoa đỏ : 7 hoa trắng.
Tỷ lệ 9 : 7 là của quy luật tương tác bô’ trạ

& Ờ ngô, tính trạng về màu sắc hạt do hai gen không alen quy định. Cho ngô hạt trắng giao phấn với
ngô hạt trắng thu được F1 có 962 hạt trắng, 241 hạt vàng và 80 hạt đỏ. Tính theo lí thuyết, tỷ lệ hạt trắng 
ở Fj, đồng hợp về cả hai cặp gen trong tổng số hạt trắng ở Fl là

i  ỉ  I : _L
8 '  8 '  6 16  *

✓

Ờ ngô tính trạng màu sắc hạt do hai gen không alen quy định.
Ngô hạt trắng X hạt trắng => Fjỉ Tỷ lệ 12 hạt trắng : 3 hạt vàng : 1 hạt đỏ (aabb).

2 1
Tính theo lý thuyết, tỷ lê hat trắng đồng hơp về cả hai căp gen trong hat trắng: AABB, AAbb = = -

12 6
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S' Trong một thí nghiệm lai hai cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng thuần chủng thu được
Fj toàn cây hoa đỏ, cho cây Fj lai với cây hoa trắng ở p thu được ở đời sau 3 trắng : 1 đỏ. Kết luận nào
sau đây là đúng?

Cây hoa đỏ là trội hoàn toàn so với hoa trắng.
Chưa thể kết luận tích chất di truyền về màu hoa của cây.
Tính trạng màu hoa do hai cặp gen trương tác bổ trự giữa hai alen trội.
Tính trạng màu hoa do hai cặp gen trương tác cộng gộp của các alen trội.

/
Lai hai cây hoa đỏ thuàn chủng vói hoa trắng thuần chủng thu được hoa đỏ => hoa đỏ là tính trạng trội. 
Lai cây hoa đỏ với hoa trắng =» thu được 3 trắng: 1 đỏ cây hoa đỏ cho 4 loại giao tử =* dị hợp 2 cặp gen. 
Hai cặp gen không alen cùng quy định tính trạng màu hoa, tỷ lệ 3 trắng : 1 đỏ 
=* Kiểu tương tác bổ trợ.

^ Ở một loài thực vật, hình dạng hoa do sự tương tác bổ sung của 2 gen không alen phân li độc lập
nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Biết kiểu gen (A-B-) cho kiểu hình hoa kép, các kiểu gen còn 
lại cho kiểu hình hoa đơn. Cho cây dị hợp 2 cặp gen tự thụ được Fj sau đó cho Fj giao phấn tự do với nhau 
cho ra đời F2. Có bao nhiêu phép lai cho F2 với sự phân li kiểu hình theo tỷ lệ 3 :1?

6. B 8. 10. 12.
/

A_B_: kép. A_bb, aaB_, aabb: đon.
Fj sê có đủ tất cả các kiểu gen.
Để F2 thu kiểu hình 3 :1
=> Các tỷ lệ kiểu gen có thể xảy ra là:

+ (3 :1 )  X 1 ^  Aa X Aa I BB X (BB, Bb, bb) => Có 3 phép lai.
+ 1 X (3 :1) => Tương tự có 3 phép lai.
+ 1 : 1 : 1 :1 .  => Có 2 phép lai thỏa mãn AaBb X aabb và Aabb X aaBb.

=> Có tất cả 8 phép lai thỏa mãn.
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BAi TẠP T ự  LUYỆN

Khi các alen trội thuộc 2 hoặc nhiều lôcut gen tương tác với nhau theo kiểu mỗi alen trội (bất kể 
thuộc lôcut nào) đều làm tăng sự biểu hiện kiểu hình. Hiện tượng này được gọi là 

Tương tác bổ sung. Phân li độc lập.
Tương tác cộng gộp. Tác động đa hiệu của gen.

Một gen khi bị biến đối mà làm thay đổi một loạt các tính trạng trên cơ thể sinh vật thì gen đó là 
gen trội. gen lặn. gen đa alen. gen đa hiệu.

Khỉ lai thuận và nghịch hai dòng chuột thuần chủng lông xám và lông trắng với nhau đều được 
Fj toàn lông xám. Cho chuột Fj tiếp tục giao phối với nhau được Fz có 31 con lông xám và 10 con lông trắng. 
Tính trạng màu sắc lông chuột di truyền theo quy luật

Phân li của Menđen. Tương tác cộng gộp.
Tương tác bô’ sung. Trội không hoàn toàn.

Tính trạng đa gen là trường hợp:
1 gen chi phối nhiều tính trạng.
Hiện tượng gen đa hiệu.
Nhiều gen không alen cùng chi phối 1 tính trạng.
Di truyền đa alen.

Trong chọn giống, hiện tượng nhiều gen chi phối một tính trạng cho phép:
Hạn chế hiện tượng thái hóa giống.
Nhanh chóng tạo được ưu thế lai.
Mờ ra khả năng tìm kiếm tính trạng mới.
Khắc phục được tính bất thụ trong lai xa.

Hiện tượng đa hiệu là hiện tượng:
Nhiều gen quy định một tính trạng.
Tác động cộng gộp.
Một gen quy định nhiều tính trạng.
Nhiều gen alen cùng chi phối 1 tính trạng.

Tính trạng màu da ở người là trường họp di truyền theo cơ chế:
1 gen chi phối nhiều tính trạng.
Nhiều gen không alen quy định nhiều tính trạng.
Nhiều gen không alen cùng chi phối 1 tính trạng.
1 gen bị đột biến thành nhiều alen.

Khi có hiện tượng một gen quy định nhiều tính trạng thì tỷ lệ phân li kiểu gen và kiểu hình của 
phép lai nhiều cặp tính trạng tương tự như phép lai

Hai cặp tính trạng. Một cặp tính trạng.
Ba cặp tính trạng. Nhiều cặp tính trạng.

Một gen có thế tác động đến sự biểu hiện nhiều tính trạng khác nhau được gọi là 
tương tác bổ sung tương tác cộng gộp.
phân lỉ độc lập. tác động đa hiệu của gen.

Gen đột biến HbS ở người làm biến đổi hồng càu từ dạng hình đĩa lõm hai mặt thành dạng hình 
lười liềm, dạng hồng cầu này có thể bị vở, vón lại gây tắc các mạch máu nhỏ và gây hàng loạt các rối loạn 
bệnh lý ở người. Đây là ví dụ về 

tác động đa hiệu của gen. 
tác động cộng gộp giữa các gen. 
một gen có thể tạo ra nhiều loại mARN khác nhau, 
một gen có thể điều khiển hoạt động của nhiều gen khác.
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:ỹ  Ví dụ nào sau đây minh họa cho hiện tượng gen đa hiệu?
Ờ ruồi giấm, gen quy định tính trạng cánh cụt đồng thời quy định chu kì sống giảm, đốt thân ngắn.
Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hạt vàng, gen a quy định hạt xanh; gen B quy định vỏ hạt trơn, gen b 

quy định vỏ hạt nhăn.
Màu da của người do các gen A, B và c cùng quy định.
Ờ một loài thực vật màu hoa đỏ do sự có mặt cả hai gen trội A và B nằm trên hai NST khác nhau.

^ Quan hệ nào dưới đây là không đúng?
Loại tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen.
Kiểu gen quy định giới hạn năng suất giống vật nuôi và cây trồng.
Năng suất là kết quả tác động của cả giống và kỹ thuật.
Loại tính trạng số lượng ít chịu ảnh hường của môi trường sống.

Khẳng định nào sau đây là sai?
Tương tác gen chính là tương tác giữa các sản phẩm của gen tác động qua lại với nhau để tạo kiểu hình. 
Tương tác cộng gộp là cứ có thêm một gen trội trong kiểu gen đều làm tăng biểu hiện kiểu hình 

lên một chút.
Di truyền tương tác gen ra đời đã phủ nhận hoàn toàn học thuyết di truyền của Menđen.
Tương tác bổ sung hai gen trội là khi có mặt cả hai gen trội trong kiểu gen thì biểu hiện kiểu hình mới. 

S' Khi lai 2 thứ bí ngô thuần chủng quả tròn thu được Fj đồng loạt bí quả dẹt. Cho nhừng cây bí quả
dẹt này giao phấn vói nhau thu được F2 có cả bí quả tròn, quả dài và quả dẹt. Sự hình thành tính trạng 
hình dạng quả bí ngô được chi phối bời quy luật 
A. Tương tác bố sung. B Phân li độc lập.

Phân li. D Trội không hoàn toàn.
V Khi lai hai cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi một cặp tính trạng tương phản, F2 thu được 

16 kiếu tổ hợp giao tử. Có thể kết luận về hiện tượng di truyền của tính trạng trên là tính trạng do 
hai cặp gen không alen

phân li độc lập, tổ hợp tự do, tác động riêng rẽ lên sự hình thành tính trạng, 
phân li độc lập, tổ hợp tự do, cùng tác động lên sự hình thành tính trạng, 
cùng nằm trên một nhiễm sắc thể, tác động riêng rẽ lên sự hình thành tính trạng, 
cùng nằm trên một nhiễm sắc thể, cùng tác động lên sự hình thành tính trạng. 

ỳ  Tính trạng là kết quả của hiện tượng tương tác gen, p thuần chủng F2 xuất hiện 1 trong những
tỷ lệ phân tính sau:
1 .9 :6 :1 . 1 1 .9 :3 :3 :1 . 111.9:7. IV. 1 5 :1 .
Lai phân tích Fj được tỷ lệ phân tính 1 : 1 : 1 : 1 ,  kết quả này phù hợp với bao nhiêu kiểu tương tác trên 
A. 0. 2. c 1. D 3.

V Tính trạng là kết quả của hiện tượng tương tác gen, p thuần chủng F2 xuất hiện 1 trong những 
tỷ lệ phân tính sau:
1.9:6:1. 11.9:3:3:1. 111.9:7. IV. 15:1.
Lai phân tích F, được tỳ lệ phân tính 1 : 1 : 1 : 1 ,  kết quả này phù hợp với bao nhiêu kiểu tương tác trên?

0. B.2. 1. 3.
■ỳ Tính trạng là kết quả của hiện tượng tương tác gen, p thuần chủng F2 xuất hiện 1 trong những

tỷ lệ phân tính sau:
1.9:6:1. 11.9:3:3:1. 111.9:7. IV. 15:1.
Lai phân tích Fj được tỷ lệ phân tính 1: 2 :1, kết quả này phù hợp với bao nhiêu kiểu tương tác trên?
A. 0. B. 2. c. i .  D. 3.

V Giao phấn giữa hai cây (P) đều có hoa màu trắng thuần chủng, thu được Fj gồm 100% cây có 
hoa màu đỏ. Cho Fj tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỷ lệ 9 cây hoa màu đỏ : 7 cây hoa 
màu trắng. Chọn ngẫu nhiên hai cây có hoa màu đỏ ở  F2 cho giao phấn vói nhau. Cho biết không có đột biến 
xảy ra, tính theo lí thuyết, xác suất đế xuất hiện cây hoa màu trắng có kiểu gen đồng hợp lặn ở F3 là

_Ị_ 16 _81_ J_
81 81 256 16
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■V Ở một loài thực vật, cho giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng được Fj toàn
hoa đỏ. Tiếp tục cho Fj lai với cơ thể đồng họp lặn được thế hệ con có tỷ lệ 3 cây hoa trắng: 1 cây hoa đỏ. 
Cho cây Fj tự thụ phấn được các hạt lai F2. Xác suất để có được 3 cây hoa đỏ trong 4 cây con ở  đời F2 là 
bao nhiêu?

0.31146. B 0,177978. c 0,07786. D 0,03664.
& Ở một loài màu sắc hoa do hai cặp gen (Aa và Bb) không cùng lôcut tương tác bổ sung hình

thành nên. Trong đó, nếu có cả hai gen trội A và B hoa sẽ biểu hiện màu đỏ, nếu chỉ có 1 trong 2 alen trội
hoặc không có alen trội nào thì cây hoa có màu trắng. Khi cho hai cây hoa đỏ và hoa trắng lai với nhau 
được thế hệ Fj phân li theo tỷ lệ: 1/2  hoa đỏ : 1 /2  hoa trắng. Kiểu gen của hai cá thể bố mẹ đem lai là

AaBBxaaBB. AaBbxAabb.
AABbxaaBb. AaBbxAaBB.

V Khi p có n cặp gen dị hợp phân li độc lập cùng tương tác với nhau để hình thành lên một 
tính trạng, thì sự phân li kiểu hình ở F1 sẽ là một biến dạng của sự triển khai biểu thức

(1 :2 :1 )" . B .9 : 3 : 3 : 1 .  9 :7 .  (3: l ) n.
V Ở một loài thực vật, tính trạng về màu sắc hoa do hai gen không alen quy định. Cho cây hoa tím 

giao phẩn với cây hoa tím thu được F1 có 163 cây hoa tím, 107 cây hoa đỏ và 18 cây hoa trắng. Tính theo 
lí thuyết, tỷ lệ cây hoa đỏ ở Fj dị hợp trong số cây hoa đỏ ở Ft là

1 .  B . ì  1 .  D Ĩ .
3 8 8 6

ị '  Cho cây hoa đỏ thuần chủng lai với cây hoa trắng thuàn chủng thu được Fj toàn hoa đỏ. Cho các
cấy Fj tự thụ phấn, thu được F2CÓ 215 cây hoa trắng và 281 cây hoa đỏ. Tính trạng màu sắc hoa di truyền 
theo quy luật

phân li độc lập. t tương tác cộng gộp.
tương tác bổ sung. I trội lặn hoàn toàn.

CHƯƠNG 1 -  QUY LUẬT DI TRUYỀN - MỘT GEN TRÊN MỘT NST
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1C 2D 3A 4C 5C 6C 7C 8B 9D 10A

11A 12D 13C 14A 15B 16C 17B 18C 19A 2 OA

2ỈA 22D 23A 24C

/
Khi các alen trội thuộc hai hoặc nhiều lôcut gen tương tác với nhau theo kiểu, mỗi alen trội (bất kể thuộc 
lôcut nào) đều làm tăng sự biểu hiện kiểu hình ỉên một chút ít thì đó là biểu hiện của tương tác cộng gộp.

/
Một gen khi bị biến đổi làm thay đổi một loạt các tính trạng trên cơ thể sinh vật thì gen đó là gen đa hiệu. 
Gen đa hiệu là một gen có thể tác động đến sự biểu hiện nhiều tính trạng khác nhau.

/
Lai thuận và nghịch 2 dòng thuần chủng lông xám và lông trắng => Fj toàn bộ lông xám 
=> Lông xám là tính trạng trội so với lông xám.
Tiếp tục giao phối => F2 thu được: 31 lông xám : 10 lông trắng 
=> Tỷ lệ 3 :1 => Tuân theo quy luật phân li của Menđen.

✓
Tính trạng đa gen là do nhiều gen không alen cùng chi phối cho một tính trạng.

/
Hiện tượng nhiều gen quy định 1 tính trạng 
=> Mử ra khả năng tìm kiếm tính trạng mới.

/
Hiện tượng đa hiệu là hiện tượng một gen có thể tác động lên sự biểu hiện của nhiều tính trạng khác nhau.

Tính trạng màu da ở người là trường hợp di truyền theo cơ chế nhiều gen không alen cùng chi phối cho 
1 tính trạng (tương tác cộng gộp)

/
Trường hợp gen đa hiệu thì tỷ lệ phân li kiếu gen và kiếu hình của phép lai nhiều kiểu hình giống phép lai 
một tính trạng vì bản chất nó cùng do một cặp gen quy định.

/
Một gen có thể tác động lên sự biểu hiện của nhiều tính trạng khác nhau được gọi là tác động đa hiệu 
của gen.
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/
Gen đột biến HbS làm biến đồi hồng cầu từ dạng hình đĩa lõm hai mặt thành hình lưỡi liềm =» bị vỡ, 
vón lại gây tắc mạch máu nhỏ => hàng ioạt rối loạn bệnh lý ở người.
Hiện tượng trên là tác động đa hiệu của gen, một gen tác động lên sự biểu hiện của nhiều tính trạng.

/
Gen đa hiệu là hiện tượng một gen tác động tới sự biểu hiện của nhiều tính trạng.
Ruồi giấm: Gen quy định cánh cụt đồng thòi quy định chu kì sống giảm, đốt thân ngắn.

✓

Tính chất chất lượng chủ yếu phụ thuộc vào kiểu gen, tính trạng số lượng chủ yếu phụ thuộc vào 
môi trường sổng.
Kiểu gen quy định giới hạn năng suất giống vật nuôi và cây trồng.

/
Tương tác gen là sự tương tác giữa các sản phẩm của gen tác động với nhau để tạo kiểu hình.
Các kiểu tương tác: Bố sung: khi có mặt cả 2 gen trội => Kiểu hình khác khi có mặt 1 trong 2 gen hoặc là 
gen lặn.
Cộng gộp là cứ thêm 1 gen trội =* Tăng sự biểu hiện kiểu hình lên 1 chút.
Di truyền tương tác không phủ định học thuyết của Menđen và bổ sung thêm học thuyết đó.

/
Phép lai một tính trạng => Loại B.
F2 có 3 lóp kiểu hình => Loại c.
Nếu là trội không hoàn toàn thì Pt/ trắng không thể cho ra Ft dẹt => Loại D.

✓

F2 có 16 kiểu tổ hợp giao tử =* Fj dị hợp 2 cặp gen.
Mà đang xét 1 cặp tính trạng => Quy luật tương tác gen.

✓

Lai phân tích Fj được tỷ lệ phân tính ỉà 1 : 1 : 1 : 1 ,  kết quả này phù hợp với kiểu tưong tác 4 lớp kiểu hình: 
Tương tác bổ trợ với tỷ lệ 9 : 3 : 3 :1.

/
Fj tỷ lệ 3 :1 => Tương tác 2 lớp kiểu hình =4> Có III, IV thỏa mãn

✓

Ft: 1: 2 :1  => Tương tác 3 lớp kiểu hình 
=> Cổ 1.9 : 6 :1 thỏa mãn.

/
Giao phấn hai cây hoa trắng thuần chủng được 100% hoa đỏ. Tự thụ phấn F2: 9 đỏ : 7 trắng.
Chọn ngẫu nhiên hai cây hoa đỏ F2: 9 A-B-: 1 AABB, 2 AABb, 2 AaBB, 4 AaBb
AABB ==> 1 AB; 2 AABb => 1 AB : lA b ; 2 AaBB => 1 AB : laB ; AaBb => 1 AB : 1 A b : laB  : la b

1 i  '1
Để tạo cây hoa trắng có kiểu gen đòng hợp lặn: ab X ab =£ Ệ ab X -  ab -  — .
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/
Fj đỏ lai phân tích thu 3 trắng : 1 đỏ => Tương tác 9 : 7.
=* Fj tự thụ phấn AaBb X AaBb => 9 đỏ : 7 trắng.

= 0,31146.

A-B-: hoa đỏ, 1 trong 2 alen trội hoặc không có alen trội nào => Cây có hoa màu trắng. 
Hoa đỏ X  hoa trắng => 1 hoa đỏ : 1 hoa trắng 
Đáp án phù hợp: AaBB X aaBB.
Đáp án A.

/
Khi có n cặp gen dị hợp phân li độc lập, tương tác hình thành tính trạng 
=£ Sự phân li kiểu hình ở Fj là biến dạng của biểu thức: (3 : l ) n

>
Tính trạng màu sắc hoa do hai gen không alen quy định.
Hoa tím X hoa tím => Fj có tỷ lệ 163 hoa tím : 107 hoa đỏ : 18 hoa trắng 
=> Tỷ lệ 9 tím : 6 đỏ : 1 trắng.
Tỷ ]ệ cây hoa đỏ ở Fji 6 cây hoa đỏ có 1 AAbb, 2 Aabb, 1 aaBB, 2 aaBb

n D.

=> Số cây dị hợp = — = -
6 3

Đáp án A.

Hoa đỏ thuần chủng X hoa trắng thuần chủng =* Fj toàn hoa đỏ.
Tự thụ phấn => Tỷ lệ F2: 215 hoa trắng : 281 hoa đỏ, tỷ lệ 9 đỏ : 7 trắng. 
Với tỷ lệ 9 : 7 => Quy luật di truyền là tương tác bổ sung.
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PHẦN 7  -  ĐI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH 

A -  KĨÊN THỨC LÝ THUYỂT CAN NHỚ

I. NST GIỚI TÍNH VẢ c ơ  CHẼ TẾ BÀO HỌC XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH BẰNG NST
1 . NST tíĩĩh

- Là loại NST có chứa gen quy định giới tính (có thể chứa các gen khác).
- Cặp NST giới tính XX gồm 2 chiếc tương đồng, cặp XY có vùng tương đồng và vùng không tương đồng.

2. Môt so cơ  chê tê bào học xác đinh gió'i tính bảng NST
* K iể u  XX, XY:
- Con cái XX, con đực XY: Động vật có vú, ruồi giấm, người...
- Con cái XY, con đực XX: Chim, bướm , cá, ếch, nhái...
* K iể u  XX, XO:
- Con cái XX, con đực XO: Châu chấu, rệp, bọ xít...
- Con cái XO, con đực XX: Bọ nhậy...
Lưu ý:
Trên NSTgiới tính chia ra làm 3 vùng:
Vùng tương đòng; vùng không tương đòng trên Y; vùng không tương đồng trên X.
=> Vùng tương đòng: gen tòn tạ i thành cặp giống nhưgen trên nhiễm sắc thể thường.
=> Vùng không tương đồng trên X hoặc Y: gen trên X không có gen tương ứng trên Y hoặc ngược lại.

II. DI TRU YÊN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH
1. Gen trên NST X

- Thí nghiệm:

PL1: P-r/cĩỌMắtđỏ X ổ* Mắt trắng PL2: Pt/c: c? Mắt đỏ X 5 Mắt trắng
Fi ĩ 100% (3,5 mắt đỏ Fi : 100% 9  mắt đỏ; 100% s  mắt trắng
F-2 :100%  9  mắt đỏ. F2 : 50% 9  mắt đỏ : 50% 9  mắt trắng

50% đ  mắt đỏ : 50% s  mắt trắng 50% 3  mắt đỏ : 50% s  mắt trắng

- Nhận xét: Kết quả của 2 phép lai thuận nghịch của Moocgan là khác nhau và khác kết quả của phép lai 
thuận nghịch của Menđen (kết quả giống nhau).

■ Giải thích: Gen quy định tính trạng màu mát chỉ có trên NST X mà không có trên Y. Vì vậy, cá thể đực (XY) 
chỉ càn mộtgen lặn nằm trềrì NST X đã biểu hiện ra kiểu hình.

* Độc điểm di truyền của gen trên NST X: Di truyền chéo.
2. Gen trên NST y

Ví dụ: Người bố có túm ỉông tai sẽ di truyền cho tất cả các con trai mà con gái thì không bị tật này.
* Gen trên Y di truyền thẳng cho những cá thể con mang cặp giới tính XY.

3. Ý nghía của di truyèu liên kẽt với giứi tính
- Điều khiển tỷ lệ đực cái theo ý muốn trong chăn nuôi, trồng trọt.
- Nhận dạng được đực cái từ nhỏ để phân loại tiện cho việc chăn nuôi.
- Phát hiện được bệnh do rối loạn cơ chế phân li, tổ hợp của cặp NST giới tính.

CHƯƠNG I-Q U Y  LUẬT Dl TRUYỀN - MỘT GEN TRÊN MỘT NST
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Gen nằm trên vùng không tương đồng của X 
không có alen tương ứng trên Y

Gen nằm trên X di truyền chéo
Bố truyền cho con gái, mẹ truyền cho con trai

Ví dụ: bệnh mù màu, máu khó đông

Gen nằm trên vùng không tương đồng 
cùa Y không cỏ aien tương ứng trên X &

o

\
Ợ

Gen nằm trên Y, dỉ truyền thẳng
Bố truyền cho con trai
Tính trạng chĩ biểu hiện ờ giới XY

Ví dụ: dính ngón tay 2, 3 và có túm lông ở tai

^  ờ  người vả ĐV có vú + ruồi giâm

ĐV không cỏ vú trừ ruòi giâm 
(Chim, Bướm, Bò sát)
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CHƯƠNG 1 - QUY LUẬT DI TRUYỀN - MỘT GEN TRÊN MỘT NST

&

■ ẩO)
/*-
¿0

Khái niệm: NST giới tính là NST có mang gen 
quy định sự phát triền của giới tính và có the 
mang gen quy định các tính trạng thường.

=1

k

CẶP NHIÊM SẢC THẾ XY Ờ  NGƯỜI

' Vùn* tuông đõnn
NST X, Y chia ra 
làm 3 vùng 
+ Vùng tương

^ V ùng KhrOng iư c m g  đ ữ r tg  đồng trên X, Y
+ Vùng chỉ có trên X 
+ Vùng chỉ có trên Y

□ V ò n g  k h ó n c  t i r ơ n a  d ò tìg  
trénX

Di truyền liên kết 
giới tính

-Tí
M

Phân biệt đực cái, điều chỉnh tỷ lệ đực cái

SỊ>

BỘ NHIỄM SẲCTHỂCỦA RUỒI GIẤM
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B - NỘI DUNG ĐÊ LUYỆN TẬP
BÀI TẬP VẬN DỤNG

■ •5' Hình dạng cánh của ruồi giấm do 1 cặp alen điều khiển. Đem lai giừa bố mẹ đều thuần chủng:
cái cánh xẻ đem lai với đực cánh bình thường, thu được tất cả ruồi cái cánh bình thường, tất cả đực cánh 
xẻ. Kiểu gen của thế hệ bố mẹ là:
A. ?XAY X Ổ'XaXa. B $XAXa X <5’XAY.
C. ? X aXa X C?XAY. D. ỆX AXa X ¿ X aY.

/
Hình dạng cánh của ruồi giấm do 1 cặp alen điều khiển. Bố mẹ thuần chủng cái cánh xẻ đem lại với đực 
cánh bình thường => Cái cánh bình thường và đực cánh xẻ
=> Có sự khác biệt về tỷ lệ giữa hai giới =» Tính trạng quy định liên quan tới giới tính.
Cánh bình thường là trội so với cánh xẻ => Cái cánh xẻ XaXâ, đực cánh bình thường XAY.
Phép lai: XaX3 X X*Y => XAXa: XaY
Đáp án c.

% Ở người, alen A quy định mắt nhìn màu bình thường trội hoàn toàn so với alen a gây bệnh mù màu
đỏ -  xanh lục. Gen này nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Trong một gia đình, 
người bổ có mắt nhìn màu bình thường, người mẹ bị mù màu, sinh ra người con trai thứ nhất có mắt 
nhìn màu bình thường, người con trai thứ hai bị mù màu. Biết rằng không có đột biến gen và đột biến 
cấu trúc nhiễm sắc thể, quá trình giảm phân ở mẹ diễn ra bình thường. Kiểu gen của hai người con trai này 
làn lượt là những kiểu gen nào sau đây?
A. XAX«Y, XaY. B XAXAY, XaXaY.
c  XAXAY, XaY. XaY, XAY.

/
A - mắt bình thường, a -  mù màu. Gen nằm trên NST giới tính X. Bổ mắt bình thường (XAY), mẹ bị 
mù màu (XJXa)
=* Sinh con trai mắt bình thường và người con trai thứ hai bị mù màu (XaY).
Không có đột biến gen và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể =£ Đột biến khiến con trai bình thường có Xa. 
=> Đột biến số lượng NST, bố giảm phân không bình thường => XAY, mẹ giảm phân bình thường.
Kiểu gen của người con bình thường: XAXaY (Claiphentơ), người con bị bệnh (XaY)

-> Đáp án A.
V Ở mèo, gen B quy định màu lông đen, b quy định màu lông hung. Cặp gen này nằm trên nhiễm sắc

thể giới tính X. Nếu mà có cả hai gen B và b sẽ cho màu lông tam thể.
Khi lai mèo cái lông hung với mèo đực lông đen thu được mèo Fj. Cho mèo Fị giao phối với nhau thì F2 có 
tỷ lệ kiểu hình là

1 mèo cái lông hung: 1 mèo cái lông đen: 1 mèo đực lông tam th ể : 1 mèo đực lông đen.
1 mèo cái lông hung: 1 mèo cái lông đen : 1 mèo đực lông hung: 1 mèo đực lông tam thể.
1 mèo cái lông hung: 1 mèo cái lông tam thể: 1 mèo đực lông hung: 1 mèo đực lông đen.
1 mèo cái lông tam thể : 1 mèo cái lông đen : 1 mèo đực lông hung : 1 mèo đực lông đen.

/
Gen B - lông den, b -  lông hung. Cặp gen này nằm trên NST giới tính X.
Nếu có cả hai gen B và b cho màu lông tam thể. Khi lai mèo cái hung (XbXb) với mèo đực lông đen (XBY]
=> thu được mèo: XbY : XBXb=* Cho mèo Fj giao phối với nhau. 
xuxb X XbY => XBY : XbY : XBXb: xbxb
=> 1 mèo cái lông hung: 1 cái lông tam th ể : 1 mèo đực lông hung: 1 mèo đực lông đen.

“> Đáp án c.
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V Ở người, gen D quy định máu đông bình thường, gen d quy định máu khó đông. Gen này nằm trên 
NST X, không có alen tương ứng trên NST Y. Một cặp vợ chồng sinh được một con trai bình thường và 
một con gái máu khó đông. Biết không xảy ra đột biến. Kiểu gen của cặp vợ chồng này là

XDXD va XDY. B.XDX*vàXDY.
X°XD và XdY. D. XDXd và XdY.

/
Gen D - máu đông bình thường, d -  máu khó đông. Gen nằm trên X, không có alen tương ứng trên Y. 
Vợ chồng sinh được con trai bình thường (XDY)
=* Nhận Y từ bố và XD từ mẹ, và một con gái bị máu khó đông (XdXd) => Nhận xd từ bố và xd từ mẹ.
Kiểu gen của bố là XdY, của mẹ là XDXd.

V Ở mèo: XD quy định lông đen, xd quy định lông hung, XDXd quy định màu lông tam thể. Bố lông đen,
mẹ lông tam thể thì màu lông của mèo con là:

Mèo cái 100% đen. Mèo đực 50% hung : 50% đen.
25% cái đen : 25% cái tam th ể : 25% đực đen : 25% đực hung.
Mèo cái 50% đen : 50% tam thể. Mèo đực 100% hung.
50% đen : 50% hung.

/
Mèo: D - lông den, d -  lông hung, Dd -  lông tam thể. Màu lông liên kết với NST giới tính X
Bố lông đen X mẹ lông tam thể (XDY X XDX*) => XDXD: XDXd: X°Y: XdY
Tỷ lệ kiểu hình 25% cái đen : 25% cái tam th ể : 25% đực đen : 25% đực hung

•ỵ Tính trạng màu lông mèo do một gen liên kết với NST giói tính X, không có alen tương ứng trên Y.
Alen D quy định lông đen, d quy định lông vàng. Hai alen này không át nhau nên mèo mang cả hai alen là 
mèo tam thể. Mèo tam thể không bị đột biến có kiểu gen là 

XDXDXd. B XDXdY.
XDXd. D XDXd hoặc XDYd.

/
Tính trạng màu lông mèo do 1 gen liên kết với NST giói tính X. D - lông đen, d -  lông vàng. Hai gen không 
lấn át nhau => Mèo mang cả hai alen là mèo tam thể.
Mèo tam thể không bị đột biến có kiểu gen XDXđ.
Không có mèo đực tam thế, nếu mèo đực phải là XDXdY => Đột biến số lượng NST.

V Xét cặp NST giới tính XY, một tế bào sinh tinh có sự rối loạn phân li của cặp NST giới tính này trong 
lần phân bào 2 ờ cả 2 tế bào con sẽ hình thành các loại giao tử là:

X, Y. B XX, Y và 0.
XXvàYY. Đ XX, YY và 0.

/
Cặp NST giới tính XY, một tế bào rối loạn phân li của cặp NST giới tính này trong ĩân phân bảo II ở 
cả 2 tế bào con. XY => XXYY => XX, YY; XX =» XX, O; YY => YY, 0  
Giao tủ' tạo thành: XX, YY, 0.

“> Đáp án D.
%* Ờ ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên NST X ở đoạn không tương đồng với Y. Alen B quy

định mắt màu đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định mắt màu trắng. Cho giao phối ruồi đực và 
cái mắt đỏ, Fj có cả ruồi mắt đỏ và mắt trắng. Cho Fj tạp giao. Trong ruồi mắt trắng ở F2 tạo ra, ruồi đực 
chiếm tỷ lệ là

100% là ruồi đực. B 100% là ruồi cái.
1 /2  là ruồi cái. D. 2 /3  là ruồi đực.
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/
Tính trạng màu mắt thuộc đoạn không tương đồng trên X. B - màu đỏ, b - màu trắng.
Ruối đực mắt đỏ (XBY) X cái mắt đỏ (XBX )
=> Có ruồi mắt đỏ và mắt trắng => Cái mắt đỏ dị hợp (XuXb).
XBY X XBXb => XBXB: XBXh: XBY : XbY

Cho ruồi FJ tap giao: Ruồi cái XBXB: XBXb => tao giao tử: -  XB: — xb
4 4

Cơ thể đưc XBY : XbY => — XB: — xb: — Y
4 4 2

Đực F X cái => Mắt trắng: — X — = —  xbxb: ruồi cái mắt trắng; — xb X ỉ  xb = 4  XhY ruồi đực mắt trắng
1 4 4 16 4 2 8 5

Con đực mắt trắng XbY chiếm — còn ruồi cái mắt trắng xbxb

2
=> Sổ ruồi đực mắt trắng sẽ chiếm

3

*  Ờ gà, gen quy định màu sắc lông nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thế giới tính X
có hai alen: alen A quy định lông vằn trội hoàn toàn so với alen a quy định lông đen. Cho gà trống lông vằn
thuần chúng giao phối với gà mái lông đen thu được Ft. Cho Fj giao phối vói nhau thu được Fr Khi nói về
kiểu hình ở F2, theo lí thuyết, kết luận nào sau đây không đúng?

Tất cả các gà lông đen đều là gà mái.
Gà trống lông vằn có tỷ lệ gấp đôi gà mái lông vằn.
Gà lông vằn và gà lông đen có tỷ lệ bằng nhau.
Gà trống lông vằn có tỷ lệ gấp đôi gà mái lông đen.

/
Gen quy định màu lông nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X. A- lông vần, a- lông đen.
Gà trống lông vằn thuần chủng (XAXA3 X gà mái lông đen (XaY) => XAXa: XAY
Cho gà Fj giao phấn với nhau => XAXax XAY => XAXA: XAXa: XAY : XaY
Kiểu hình thu được: 2 gà trống lông vằn : 1 gà mái lông vằn : 1 gà mái lông đen.
=> Đáp án c  sai. Gà lông vằn gấp 3 ĩân gà lông đen.

V Nhiễm sắc thể giói tính là loại nhiễm sắc thể
Có chứa các gen quy định giới tính và các gen quy định các tính trạng thường.
Có mang các tính trạng giói tính và các tính trạng thường di truyền cùng nhau.
Có mang các đoạn ADN mang thông tin di truyền quy định tính trạng giới tính.
Gồm hai chiếc có cấu trúc khác nhau không tương đồng quy định giới tính.

-r- Nghiên cứu cấu trúc di truyền của một quân thể lường bội, người ta phát hiện có 1 gen gồm 2 alen
(A và a); 2 alen này đă tạo ra 5 kiểu gen khác nhau trong quàn thể. Có thể kết luận gen này nằm ờ trên 

nhiễm sắc thể X. nhiễm sắc thể Y.
nhiễm sắc thể X và Y. nhiễm sắc thể thường.

Ớ mèo, gen B quy định màu lông đen, b quy định màu lông hung. Cặp gen này nằm trên nhiễm sắc
thể giới tính X. Nếu mà có cả hai gen B và b sẽ cho màu lông tam thể. Khi lai mèo cái lông hung với
mèo đực lông đen. Kiểu hình của mèo con sẽ là 

mèo cái toàn lông đen, mèo đực lông hung, 
mèo cái toàn lông tam thể, mèo đực lông hung, 
mèo cái toàn lông hung, mèo đực lông đen. 
mèo cái toàn lông tam thể, mèo đực lông tam thể.
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V Ở người, bệnh mù màu (đỏ và xanh lục] do gen lặn nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm
sắc thể giới tính X quy định. Một gia đình, bố và mẹ thị lực bình thường. Sinh được một người con trai
bị bệnh mù màu. Người con trai này đã nhận gen quy định bệnh mù màu từ

bố. ông nội. mẹ. bà nội.
* Ờ người, bệnh máu khó đông được di truyền theo quy luật

liên kết với giới tính. phân li độc lập.
di truyền thẳng. phân li.

^ Ở châu chấu có cặp nhiễm sắc thể giới tính là
ỏ* giống cái là XX; ở giống đực là xo. 
ờ  giống cái là XX; ở giống đực là XY. 
ở giống cái là XO; ở giống đực là XX. 
ở  giống cái là XY; ở  giống đực là XX.

^ Cặp NST giới tính của cá thể đực là XY, của cá thể cái là XX gặp ở các loài
người, thú, ruòi giấm. châu chấu, gà, ếch nhái,
chim, bướm, bò sát. ong, kiến, tò vò.

V Nhận định nào sau đây là đúng khi đề cập đến nhiễm sắc thể giới tính?
Ở tất cả các loài động vật XX quy định con cái, XY quy định con đực.
Ở tất cả các loài động vật XX quy định con cái, XY hoặc xo  quy định con đực.
Nhiễm sắc thể giới tính là nhiễm sắc thể mang gen quy định giới tính.
Nhiễm sắc thể giới tính Y ờ các loài động vật có kích thước lớn hơn nhiễm sắc thể X. 

r' Hiện tượng di truyền liên kết với giới tính là hiện tượng
di truyền các tính trạng thường mà gen quy định chúng nằm trên nhiễm sắc thể giới tính, 
di truyền các tính trạng thường mà gen quy định chúng nằm trên nhiễm sắc thế Y. 
di truyền các tính trạng thường mà gen quy định chúng nằm trên nhiễm sắc thể X. 
di truyền các tính trạng giới tính mà gen quy định chúng nằm trên các nhiễm sắc thể thường.

Điều không đúng về nhiễm sắc thể giới tính ở người là 
gồm một cặp nhiễm sắc thể.
ngoài gen quy định giới tính còn có gen quy định tính trạng thường, 
nhiễm sắc thể giới tính chỉ có trong tế bào sinh dục. 
ở nữ là XX, ờ  nam là XY.

■7> Ở một loài lường bội, xét một gen gồm 2 alen nằm trên NST giới tính X, không có alen trên Y thì
trong loài có thể có số kiểu gen bình thường tối đa là

3 4. 5 6.
V Ý nghĩa của hiện tượng di truyền liên kết vói giói tính là

dựa vào những tính trạng quy định giới tính để sớm phân biệt đực, cái, điều chỉnh tỷ lệ đực cái theo
mục tiêu sản xuất.

có thể đưa vào nhiễm sắc thể giới tính những gen quy định tính trạng tốt tù' đó có thể giúp nâng cao 
chất lượng và hiệu tiêu sản xuất.

dựa vào những tính trạng liên kết với giới tính để sớm phân biệt đực, cái, điều chỉnh tỷ lệ đực cái theo 
mục tiêu sản xuất.

có thê loại bỏ khỏi nhiễm sắc thể giới tính những gen quy định tính trạng xấu từ đó có thể giúp nâng 
cao chất lượng và hiệu tiêu sản xuất.

Bệnh mù màu đỏ -  xanh lục ở người do gen lặn liên kết với nhiễm sắc thể giới tính X quy định.
Một phụ nữ bình thường có em trai bị bệnh mù màu lấy người chòng bình thường. Nhận định nào
sau đây là sai?

Họ sinh con trai có thể bị bệnh mù màu.
Họ sinh con gái sẽ không biểu hiện bệnh mù màu.
Họ sinh con gái có thể bị bệnh mù màu.
Họ sinh cả con trai và gái đều có thể không biểu hiện bệnh mù màu.
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í& I Khẳng định nào dưới đây về NST giới tính ở người là sai?
Nhiễm sắc thể Y là NST duy nhất không tiến hành trao đổi chéo.
NST giới tính X có kích thước trung bình và chứa hàng trăm gen.
NST giới tính Y chứa ít gen hơn các NST khác.
Hầu hết các gen trên X liên quan đến sự phát triển giới tính.

V Ờ người, bệnh mù màu và bệnh máu khó đông là do 
các cặp gen nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường quy định, 
các gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính Y quy định.
các cặp gen nằm trên các cặp nhiềm sắc thể thường quy định, 
các gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định.

V Ờ người, tính trạng tật dính ngón 2 và 3 có đặc điểm di truyền
di truyền chéo. di truyền thẳng.
di truyền ngoài nhân. di truyền liên kết gen.

V I Trong một gia đình có bố bị bệnh mù màu, mẹ thị lực bình thường. Họ sinh được hai đứa
con trai bị bệnh mù màu. Nguyên nhân gây bệnh là do cả hai người con

đều nhận gen quy định bệnh mù màu từ bố. 
đều nhận gen quy định bệnh mù màu từ mẹ. 
bị bệnh mù màu là do đột biến gen xảy ra. 
nhận gen quy định bệnh mù màu từ bố và mẹ.

& Đặc điểm nào sau đây không phải của cặp NST giới tính:
Chỉ gồm 1 cặp NST
Một số trường hợp con đực chỉ có 1 NST X.
Khác nhau ở 2 giới.
Con đực mang cặp NST giới tính XY, con cái mang NST giới tính XX. 

ị '  Đặc điểm di truyền của gen liên kết với nhiễm sắc thể Y đoạn không có alen trên nhiềm sắc thể
X là

luôn biểu hiện ờ giới đực.
luôn biểu hiện ở cơ thể có nhiễm sắc thể giới tính XY. 
biểu hiện ở bố sau đó truyền cho con gái. 
biểu hiện ở mẹ sau đó truyền cho con trai.

V Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về NST?
Số lượng NST nhiêu hay ít phản ánh mức tiến hóa của các loài sinh vật.
Đại đa số các loài có nhiều cặp NST giới tính và một cặp NST thường.
NST ở  sinh vật nhân sơ được cấu tạo từ chất nhiễm sắc bao gồm chủ yếu là ADN và prôtêin histôn. 
NST của các loài khác nhau ở sổ lượng, hình thái và cấu trúc.

& Cặp NST giới tính của cá thể đực là XX, của cá thể cái là XY gặp ở các loài
người, thú, ruồi giấm. châu chấu, gà, ếch nhái,
chim, bướm, bò sát. ong, kiến, tò vò.

V Khi tiến hành nghiên cứu sự di truyền của một cặp tính trạng. Nếu tính trạng biểu hiện ở  cả
hai giới nhưng kết quả của phép lai thuận nghịch cho tỷ lệ kiểu hình khác nhau ở  cả hai giới thì có thế 
kết luận là gen quy định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể

giới tính. thường. giới tính X. D. giới tính Y.
ẽ ' Cho con đực thân đen lai với con cái thân xám Fj thu được 1 cái thân đen : 1 đực thân xám;

ngược lại cho con đực thân xám lai vói con cái thân đen F1 thu được 100% thân đen. Biết rằng bố mẹ 
đem lai thuần chủng và tính trạng do 1 gen quy định. Kết luận nào sau đây không chính xác?

Đây là phép lai thuận nghịch.
Tính trạng thân đen trội hoàn toàn so với tính trạng thân xám.
Gen quy định tính trạng nằm trên NST X và Y.
Tính trạng di truyền liên kết với giới tính X.
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*  Các con của gia đình: bố có một túm lông ở  tai, mẹ bình thường sẽ có đặc điểm nào sau đây?
Tất cả con trai đều có túm lông ở tai, con gái bình thường.
Tất cả đều bình thường.
Một nửa con trai bình thường, một nửa có túm lông ở tai.
Một phàn tư số con của họ có túm lông ở tai.

V Ờ người, bệnh máu khó đông do gen lặn h liên kết với nhiễm sắc thể giới tính X, gen H quy định
tính trạng máu đông bình thường. Bố và mẹ bình thường họ sinh được con trai bị bệnh máu khó đông.
Nhận định nào sau đây đúng?

Con trai đã nhận gen bệnh từ bố (XhY).
Mẹ mang gen bệnh ở trạng thái dị hựp (XHXh).
Con trai nhận gen từ ông nội (XhY).
Con trai nhận gen từ bà nội ở trạng thái dị họp (XHXh).

V Ở người, gen M quy định mắt nhìn bình thường, gen m quy định mù màu. Gen nằm trên NST X, 
không có alen tương ứng trên NST Y. Bố mẹ có khả năng sinh con trai và con gái mắt nhìn bình thường, 
con trai và con gái mù màu. Kiểu gen của bố mẹ là

m ẹ  x mx m, b ố  XMY. B m ẹ  XMXM, b ố  XmY.
mẹ XMXm, bổ  XMY. D mẹ XMX"\ bổ XmY.

^ Phát biểu nào sau đây là đúng về di truyền liên kết với giới tính?
Tính trạng do gen trên NST X quy định di truyền thẳng.
Tính trạng do gen trên NST Y quy định di truyền chéo.
Dựa vào các tính trạng liên kết giói tính để sớm phân biệt đực, cái.
NST giới tính của châu chấu: con đực là XX, con cái là xo.

■V Sự phân bổ kiểu hình ờ đời sau do gen liên kết với nhiễm sắc thể giới tính sẽ là tỷ lệ phân bổ
kiểu hình

luôn đồng đều ở cả hai giới đực và cái.
chỉ tập chung vào một giới đực hoặc cái.
khi thì đồng đều khi thì không đồng đều ở hai giói.
luôn không đồng đều ở hai giới trong mọi phép lai.

^ Ở tằm dâu, giới đực có kiểu NST giới tính là XX, giới cái là XY. Gen quy định màu sắc trứng nằm
trên NST số 10. Alen A quy định trứng màu trắng, a quy định trứng xám đen. Làm thế nào để tạo ra 
giống tằm có trứng xám đen nở ra toàn tằm đực?

Chiếu tia phóng xạ gây đột biến gen rồi chọn lọc.
Gây đột biến chuyển đoạn NST rồi tiến hành chọn lọc.
Lai thuận nghịch kết hợp gây đột biến gen.
Gây đột biến lặp đoạn NST rồi tiến hành chọn lọc. 

i '  Phát biểu nào sau đây về nhiễm sắc thể giới tính là đúng?
Nhiễm sắc thể giói tính chỉ tồn tại trong tế bào sinh dục, không tồn tại trong tế bào xôma.
Trên nhiễm sắc thể giới tính, ngoài các gen quy định tính đực, cái còn có các gen quy định các 

tính trạng thường.
Ở tất cả các loài động vật, cá thể cái có cặp nhiễm sắc thể giới tính XX, cá thể đực có cặp nhiễm sắc thể 

giới tính XY.
Ờ tất cả các loài động vật, nhiễm sắc thể giới tính chỉ gồm một cặp tương đồng, giống nhau giữa 

giới đực và giới cái.
^ Khi nói về nhiễm sắc thể giới tính ử người, phát biếu nào sau đây là đúng?

Trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y đều không mang gen.
Trên vùng tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y, gen tồn tại thành từng cặp alen.
Trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y, các gen tồn tại thành từng cặp.
Trên vùng tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính, gen nằm trên nhiễm sắc thể X không có alen 

tương ứng trên nhiễm sắc thể Y.
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■i* Tính trạng màu lông mèo do một gen liên kết với NST giới tính X. Alen D quy định lông đen,
d quy định lông vàng. Hai alen này không át nhau nên mèo mang cả hai alen là mèo tam thể. Kết quả 
phân li kiểu hình đời Fj sẽ như thế nào khi lai giữa mèo cái vàng với mèo đực đen?

1 ặ tam th ể: 1 s  đen.
1 9  tam th ể : 1 <J vàng.
1 5 tam th ể: 1 5  đen : 1 s  đen : s  vàng.
1 9  đen : 1 ặ vàng: 1 <ĩ  đen : đ  vàng.

ị  Ở tằm, gen A quy định vỏ trứng sẫm trội hoàn toàn so với gen a quy định vỏ trứng trắng.
Cặp gen này nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X mà không có alen tương ứng trên Y. Phép lai có thể
phân biệt được tằm đực và tằm cái Fj ngay ở giai đoạn trứng là:

XAY X x ax a. XAY X XAXa. c  XAY X XAXA. XaY X XAXa.
£  Thực hiện hai phép lai về màu mắt của ruồi giấm, cho kết quả như sau:

Phép lai 1: cái mắt đỏ lai với đực mắt trắng thu được F1100% mắt đỏ ở cả đực và cái.
Phép lai 2: cái mắt trắng lai với đực mắt đỏ thu được Fj con cái thì mắt đỏ còn con đực mắt trắng.
Biết rằng tính trạng màu mắt do một cặp gen chi phối. Kết luận nào sau đây là đúng?

Gen quy định màu mắt liên kết với giới tính X đoạn không có trên Y.
Gen quy định màu mắt liên kết với giới tính Y đoạn không có trên X.
Gen quy định màu mắt liên kết vói giới tính X đoạn tương đồng trên Y.
Gen quy định màu mắt bị ảnh hưởng bởi kiểu quy định giới tình.

Phát biểu nào sau đây về nhiễm sắc thể giới tính là đúng?
Nhiễm sắc thể giới tính chỉ tòn tại trong tế bào sinh dục, không tồn tại trong tế bào xôma.
Trên nhiễm sắc thể giới tính, ngoài các gen quy định tính đực, cái còn có các gen quy định các 

tính trạng thường.
Ở tất cả các loài động vật, nhiễm sắc thể giới tính chỉ gồm một cặp tương đồng, giống nhau giữa 

giới đực và giới cái.
Ở tất cả các loài động vật, cá thể cái có cặp nhiễm sắc thể giói tính XX, cá thể đực có cặp nhiễm sắc thể 

giới tính XY.
V Trong quàn thể của một loài lưỡng bội, xét một gen có hai alen là A và a. Cho biết không có đột 

biến xảy ra và quá trình ngẫu phối đã tạo ra trong quần thể 5 loại kiểu gen về gen trên. Tính theo lí thuyết, 
phép lai nào sau đây giữa hai cá thể của quần thể trên cho đời con có tỷ lệ phân li kiểu gen là 1 :1?

AA X Aa. B Aa X aa. c XAXA X XaY. XAX* X XAY.
V Ờ người, bệnh máu khó đông do gen lặn h nằm trên NST X quy định, gen H quy định máu đông 

bình thường bổ và con trai đều mắc bệnh khó đông, mẹ bình thường, nhận định nào dưới đây là đúng:
Con trai đã nhận gen bệnh từ bổ.
Mẹ không mang gen bệnh XHXH.
Mẹ mang gen bệnh ở trạng thái dị họp XHXh.
Toàn bộ con gái của hai người này sẽ có kiểu gen dị hợp tử XHX\

V Lai con bọ cánh cứng có cánh màu nâu với con đực có cánh màu xám người ta thu được Fj tất cả 
đều có màu cánh màu xám. Cho các con Fj giao phối ngẫu nhiên vói nhau, người ta thu được F2 như sau: 
70 con cái có cánh màu nâu, 74 con cái có cánh màu xám, 145 con đực có cánh màu xám. Từ kết quả lai 
này, kết luận nào được rút ra sau đây là đúng?

Cơ chế xác định giới tính ở  loài bọ cánh cứng này là XX- con đực, XY- con cái và gen quy định màu cánh 
nằm trên NST X, NST Y không có alen tương ứng.

Cơ chế xác định giới tính ở loài bọ cánh cứng này là XX- con đực, XY- con cái và gen quy định màu cánh 
nằm trên NST thường.

Cơ chế xác định giới tính ở loài bọ cánh cứng này là XX- con cái; XY- con đực và gen quy định màu cánh 
nằm trên NST X, NST Y không có alen tương ứng.

Cơ chế xác định giới tính ở loài bọ cánh cứng này là XX- con cái; XY- con đực và gen quy định màu cánh 
nằm trên NST thường.
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& Ở người bệnh mù màu (đỏ - lục) do gen lặn m trên X quy định (không alen trên Y). Gen M quy định
phân biệt màu rõ, NST Y không mang gen tương ứng. Trong 1 gia đình, bố mẹ đều phân biệt màu rõ, 
sinh cô con gái dị hợp về gen này, kiểu gen bố mẹ là:
A. XMXM X X“Y. XMXM X XmY.
< XMXm X XmY. D XMXm X XMY.

ẽ» Ở người, HH quy định hói đầu, hh quy định không hói đầu. Đàn ông dị hợp Hh hói đầu, phụ nữ
dị hợp Hh không hói. Giải thích nào sau đây là hợp lí?

Gen quy định tính trạng nằm trong tế bào chất.
Gen quy định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể thường nhưng chịu ảnh hường của giói tính.
Gen quy định tính trạng chịu ảnh hưởng của môi trường.
Gen quy định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thề giới tính.

V Tại vùng sinh sản của tuyến sinh dục, một con cá sấu đực có 50 tế bào sinh dục sơ  khai thực hiện 
nguyên phân 3 đựt liên tiếp tạo ra các tế bào sinh tinh, các tế bào này giâm phân tạo giao tử đực. Tính theo 
lý thuyết có bao nhiêu tinh trùng loại X tạo thành?
> 400. 1600. 800. D. 100.

V Một gia đình có bố và mẹ thị lực bình thường sinh được một đứa con trai bình thường và một đứa 
con gái vừa mắc hội chứng Tơcnơ [cặp nhiễm sắc thể giới tính là XO) vừa bị mù màu. Biết rằng không có 
đột biến gen xảy ra. Nguyên nhân dẫn đến đứa con gái bị bệnh là do trong quá trình giảm phân xảy ra

rối loạn phân li của cặp nhiễm sắc thể giới tính ở người mẹ còn người bố phân li bình thường.
rối loạn phân ỉi của cặp nhiễm sắc thể giới tính ở cả người bố và người mẹ.
hiện tượng tiếp họp giữa các crômatit của cặp nhiễm sắc thể giới tính ở cả bố và mẹ.
rối loạn phân li của cặp nhiễm sắc thể giới tính ở người bố còn người mẹ phân li bình thường.

-V Một người có 44 nhiễm sắc thể thường nhưng lại có các NST giới tính là XYY. Nguyên nhân dẫn
đến sự bất thường về các NST này là do

cặp NST giới tính XX của mẹ không phân li trong giảm phân I.
NST giới tính của mẹ không phân li trong giảm phân II. 
cặp NST giói tính XY của bố không phân li trong giảm phân I.
NST giới tính của bố không phân li trong giảm phân II.

& Ở ruồi giấm, gen A quy định mắt đỏ là trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt trắng, các gen này
nằm trên nhiễm sắc thể X, không nằm trên nhiễm sắc thể Y. Cho ruồi mắt đỏ giao phối với ruồi mắt trắng, 
Fj thu đưực tỷ lệ: 1 đực mắt đ ỏ : 1 đực mắt trắng: 1 cái mắt đ ỏ : 1 cái mắt trắng. Kiểu gen của ruồi bố mẹ là 

 ̂ XAY, xaxa. XAY, x*0. XaY, XAXa. XaY, XAXA.
ề' Ở người, bệnh mù màu (đỏ và xanh lục) do gen lặn nằm trên vùng không tương đồng của nhiềm

sắc thể giới tính X quy định. Một gia đình có bố và mẹ thị lực bình thường nhưng ông ngoại bị bệnh mù 
màu. Xác suất để bố mẹ này sinh ra đứa con bị bệnh mù màu là

50%. 25%. C 0% D. 10%.
% Ở người, gen H quy định máu đông bình thường, h quy định máu khó đông nằm trên NST giới

tính X. Một gia đình bố mẹ đều bình thường sinh con trai máu khó đông và có hội chứng claiphentơ. 
Nhận định nào sau đây là đúng?

Mẹ XHXh, bổ XHY, đột biến lệch bội xảy ra trong phát sinh giao tử của bố.
Mẹ XHXh, bố XHY, đột biến lệch bội xảy ra trong phát sinh giao tử của mẹ.
Mẹ XHXH, bố XhY, đột biến lệch bội xảy ra trong phát sinh giao tử của mẹ.
Mẹ xhxh, bố XHY, đột biến lệch bội xảy ra trong phát sinh giao tử của bố.

^ Ở người, gen M quy định mắt nhìn bình thường, gen m quy định mù màu. Gen nằm trên NST X
không có gen tương ứng trên NST Y. Bố và mẹ đều bình thường sinh một con trai mù màu, kiểu gen 
của bố và mẹ lần lượt là
A. XMXm; XMY. B XMXM;X MY.
( XMXm; XmY. D XMXM; XmY.
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& Bố (1), mẹ (2) đều bình thường, con gái (3} bình thường, con trai (4) bình thường, con trai (5)
máu khó đông. Con trai (5) lấy vợ [6) bình thường sinh cháu gái (7) máu khó đông. Tính chất di truyền 
bệnh máu khó đông là do 

gen lặn trên NST X quy định, 
gen trội trên NST X quy định, 
gen lặn trên NST thường quy định, 
gen trội trên NST thường quy định.

Với một gen gôm 2 alen nằm trên vùng tương đòng của NST giới tính X và Y thì trong ioài có thể 
có số kiểu gen bình thường là
A 7. B-4. c  5. D.6.

ị» Đặc điểm nào sau đây không phải của cặp NST giới tính:
Chỉ gồm 1 cặp NST.
Một sổ trường hợp con đực chỉ có 1 NST X.
Khác nhau ở 2 giói.
Con đực mang cặp NST giới tính XY, con cái mang NST giói tính XX.

^ Người ta lai một con ruồi cái mắt nâu, cánh ngắn lấy từ dòng ruồi thuần chủng với một con ruồi
đực thuần chủng mắt đỏ, cánh dài. Đòi Fj thu được toàn bộ các ruồi cái có mắt đỏ, cánh dài; còn toàn bộ 
ruồi đực có mắt đỏ nhưng cánh ngắn. Cho các ruồi đực và cái Fj giao phối với nhau thu được F2 với 
tỷ lệ kiểu hình ờ cả 2 giới như sau: 3 /8  mắt đỏ, cánh dài; 3 /8  mắt đỏ, cánh ngắn; 1 /8  mắt nâu, cánh dài; 
1 /8  mắt nâu, cánh ngắn;
Có thể kết luận:

gen quy định các tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể giới tính liên kết không hoàn toàn có xảy ra 
hoán vị gen.

gen quy định màu mắt nằm trên nhiễm sắc thể thường, gen quy định hình dạng cánh nằm trên 
nhiễm sắc thể giới tính di truyền độc lập với nhau, 

gen quy định các tính trạng nói trên đều nằm trên nhiễm sắc thể thường.
gen quy định màu mắt nằm trên nhiễm sắc thể giới tính, gen quy định hình dạng cánh nằm trên 

nhiễm sắc thể thường.
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IẦN GIẢI BÀI TẬP

1A 2A 3B 4C 5A 6A 7A 8C 9A 10C

11C 12C 13C 14A 15D 16B 17B 18D 19B 20D

21C 22C 23C 24A 25B 26D 27C 28C 29B 30B

31B 32B 33A 34A 35B 36C 37C 38A 39D 40B

41B 42 D 43D 44C 45B 46B 47A 48A 49A 50D

51B

/
1 gen gồm 2 alen (A và a), 2 aỉen này tạo được 5 kiểu gen.
Nếu gen nằm trên NST thường thì chỉ tạo 3 kiểu gen, nếu nằm trên NST giới tính Y thì chỉ có 2 kiểu gen, 
nằm trên NST giới tính x=> XAXA, XAXa, XaXa, XAY, XaY.

✓

Ở mèo gen B - lông đen, b - lông hung. Gen nằm trên NST giới tính X, nếu cả hai B và b sê cho màu lông 
tam thể.
Lai mèo cái lông hung xbxb với mèo đực lông đen => XBY => XBXb, XbY:
Kiểu hình mèo con sẽ là mèo cái lông tam thể và mèo đực lông hung.

/
Mù màu đỏ và màu xanh lục do gen lặn nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X quy định. 
Bố mẹ bình thường sinh con trai mù màu => XmY =* nhận Y từ bố và Xm từ mẹ 
=> Kiểu gen của bố bình thường XMY, mẹ bình thường XMXm.
Người con XmY, nhận Y từ bố và xm từ mẹ.

. /  15:
Bệnh máu khó đông do gen lặn nằm trên NST giới tính quy định nên di truyền liên kết với giới tính.

/
Đa số các loài XX -  con cái, XY -  con đực. Tuy nhiên ở một số loài như ở châu chấu, XX -  quy định con 
cái, XO quy định con đực.

-»  Đáp án A, 
ty

Ờ các loài động vật có vú, ruồi giấm: Con đực XY, con cái là XX.
Ở các loài chim, ếch nhái, bướm, tôm cá, một số loài bò sát: Con đực XX, con cái là XY.
Ở bò sát, châu chấu, dệt: Con đực xo, con cái là XX.
Ở một số loài bọ gậy: Con đực XX, con cái xo.
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/
Cặp NST giới tính ơ các động vật khác nhau là khác nhau, nhiễm sắc thế giới tính mang gen quy định 
giói tính và mang gen quy định cả các tính trạng thường.

/
Hiện tượng di truyền liên kết vói giới tính là hiện tượng các gen quy định tính trạng thường nằm trên 
nhiễm sắc thể giới tính X hoặc Y.
Đáp án A.

/  ár
Nhiễm sắc thể giới tính ở người gồm 1 cặp NST, mang gen quy định giới tính ngoài ra còn mang gen 
quy định tính trạng thường.
Ở người cặp NST giới tính ở nữ là XX, ờ nam là XY.

-> Đáp án c.
w

Một gen gồm 2 alen nằm trên NST giới tính X, không có alen trên Y 
=> Số kiểu gen bình thường là: XAXA~XAXa, XaXa, XAY, XaY.

/
Di truyền liên kết giới tính, dựa vào tính trạng liên kết với giới tính để sớm phân biệt được đực cái, 
điều chỉnh tỷ lệ đực cái theo mục tiêu sản xuất.

/
Bổ bình thường XMY =» Con gái luôn nhận XM từ bố.
=» 100% con gái bình thường.

/
Nhiễm sắc thể giói tính ở người, giới nữ XX < giới đực XY. NST X có kích thước lớn mang nhiều gen hơn 
NST Y có kích thước bé.
Hầu hết các gen trên X đều liên quan đến sự phát triển giới tính.
A sai vì ở vùng tương đồng của NST X và Y thì các gen vẫn có thể trao đổi chéo bình thường

■/
Ở người, bệnh mù màu và bệnh máu khó đông là do các gen lặn nằm trên NST giói tính X quy định.

/
Ở người tật dính ngón tay số 2 và số 3 là do gen quy định nằm trên NST giới tính Y, di truyền theo quy luật 
truyền thẳng: bố truyền cho con trai.

>  17:
Trong một gia đình, bố mù màu (XmY) mẹ bình thường. Họ sinh được hai đứa con trai bị bệnh mù màu 
(XmY) => con trai nhận Y từ bố và x m từ mẹ =* người mẹ XMXm.
Nguyên nhân gấy bệnh là do gen bệnh được nhận từ mẹ.
Đáp án B. 

w  Câu 18:
Cặp NST giới tính chỉ gồm 1 cặp, một số trường hợp con đực chỉ có 1 NST X (châu chấu), cặp NST giới tính 
khác nhau ở hai giới.
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/
Đặc điểm di truyền của gen liên kết với NST Y đoạn không có alen trên NST X là (vùng không tương đồng 
trên Y), chỉ biểu hiện ở cơ thể mang giới tính XY.

/
A sai. Số lượng NST nhiều hay ít không phản ánh mức tiến hóa của các loài sinh vật 
B sai. Một cặp NST giới tính và nhiều cặp NST thường, 
c  sai. NST sinh vật nhân sơ là ADN trần dạng vòng.
D đúng.

/
Ở các loài động vật có vú, ruồi giấm: Con đực XY, con cái là XX.
Ở các loài chim, ếch nhái, bướm, tôm cá, một số loài bò sát: Con đực XX, con cái là XY.
Ở bò sát, châu chấu, dệt: Con đực xo, con cái là XX.
Ờ một số loài bọ gậy: Con đực XX, con cái xo.
Đáp án c.

/  au 22:
Tính trạng biểu hiện ờ cả hai giới
=> Loại đáp án D (do tính trạng chỉ biểu hiện ở giới dị giao)
=* Loại cả A: do nếu nói gen trên NST giới tính sẽ có cả trường họp gen trên Y.
Lai thuận nghịch cho kết quả khác nhau => B sai =* Gen trên NST giới tính X.
Đáp án c.

/
Theo đề bài ta thấy đây là phép lai thuận nghịch. Mặt khác: con đực thân đen lai với con cái thân xám 
Fj thu được 1 cái thân đen : 1 đực thân xám 
=> Có hiện tượng di truyền chéo.
Con đực thân xám lai vói con cái thân đen Fj thu được 100% thân đen 
=> Thân đen là trội hoàn toàn so với thân xám.
Vậy các đáp án A, B, D đúng;
Đáp án c.

/'V :u  24
Bệnh có túm lông ở tai di truyền liên kết với NST Y, di truyền thẳng. Bố có túm lông ở tai. Mẹ bình thường 
=> Tất cả con trai đều có túm lông ở tai, con gái bình thường.
Đáp ảnA.

/  Câu 25
Bệnh máu khó đông do gen lặn h liên kết với nhiễm sắc thế giới tính X, gen H quy định tính trạng 
máu đông bình thường. Bố và mẹ bình thường, XHY, XHX“, sinh được con trai bị bệnh máu khó đông (XhY) 
Con trai XhY nhận Y từ bố và nhận xh từ mẹ => Mẹ là người mang gen bệnh XHXh.
Đáp án B.

/  ¡1126:
Gen M quy định mắt bình thường, m quy định mù màu. gen nằm trên NST X không có alen trên Y. Bố mẹ 
có khả năng sinh con trai và con gái bình thường, con trai mù màu (XmY -  nhận Y từ bố và Xm từ mẹ), 
con gái mù màu (Xm-  xm3 => Nhận xm từ bố, Xm từ mẹ. =* Bố có kiểu gen XmY.
Để sinh con trai và con gái bình thường XMX', XMY => mẹ phải có XM 
Kiểu gen của mẹ XMXm.
Đáp án D.
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/
Di truyền liên kết giới tính là tính trạng do gen trên X và trên Y quy định, và người ta dựa vào các tính 
trạng liên kết giới tính đế sớm phân biệt con đực con cái.
Đáp án C.

W  Câu 28:
Sự phân bố kiểu hình ờ đời sau do gen liên kết với NST giới tính sẽ là tỷ lệ phân bố kiểu hình, 
khi thì đồng đều khi thì không đồng đều ở hai giới.
Ví dụ: Gen trên X, Y không alen, P: XAXa X X*Y => lXAXa: lXaXa: 1XAY : lXaY 
=> Kiểu hình: 1 cái trộ i: 1 cái lặn : 1 đực trộ i: 1 đực lặn.
=» Tính trạng phân bố đồng đều ờ 2 giới 
P: XAXa X XAY => Tính trạng lặn chỉ xuất hiện ở con đực 
=» Tính trạng phân bố không đồng đều ở 2 giới 

-> Đáp án c.
/

Do gen quy định màu trứng nằm trên NST 10 (NST thường) nên dù lai thế nào thì trứng xám đen 
luôn cho 1 /2  đực và 1 /2  cái.
Để giống tằm có trứng xám đen nở ra toàn đực (tỷ lệ phân tính khác nhau ở hai giới => gen quy định 
tính trạng liên kết giới tính)
=> Chỉ có cách gây đột biến chuyển đoạn cặp gen Aa từ NST số 10 sang NST giới tính.

-> Đáp án B.
S' .m:

Trên các NST giới tính, ngoài các gen quy định tính đực, cái, còn có các gen quy định tính trạng thường. 
NST X có nhiều gen quy định tính trạng thường hơn NST Y.

/
Khi nói về nhiễm sắc thể giới tính ở người, trên X và Y đều có vùng tương đòng và vùng không tưong đồng. 
Vùng tương đồng của X và Y, gen tồn tại thành từng cặp alen.

✓
Tính trạng màu lông mèo do 1 gen liên kết với X. D -  lông đen, d -  lồng vàng 
=> Hai gen này không át nhau => Dd: lông tam thể.
Mèo cái vàng (XdXd) X mèo đực đen (XDY) => XDXd: XdY => 1 mèo cái tam thế : 1 mèo đực vàng.

^ Đ â p  3H B.
/

Ở tằm, A - vỏ trứng sẫm, a - vỏ trứng trắng.
Gen này nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên Y.
Phép lai nhằm phân biệt tằm đực và tằm cái Fj ở  giai đoạn trứng là: XAY X XaXd => Có sự phân biệt 2 giới.

/
Cái mắt đỏ X đực mắt trắng => 100% mắt đỏ cả đực và cái.
Cái mắt trắng X đực mắt đỏ => con cái mắt đỏ, con đực mắt trắng =* Có sự khác biệt tỷ ỉệ kiểu hình ở 2 giới 
=> tính trạng Hên kết với giới tính.
Kiểu hình có cả ở đực và cái => Tính trạng liên kết với giới tính X không có alen tương ứng trên Y.

—> Đáp án A.
W c ai ■>.">:

A sai do mỗi tế bào đều có đầy đủ bộ NST của loài bao gồm cả NST giới tình.
B đúng. Ví dụ: Gen quy định màu mắt ở  ruồi giấm nằm trên X. 
c, D sai. Tùy mỗi loài mà bộ NST ở giới đực và giới cái khác nhau.
Đán án B.
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Quần thể của loài lưỡng bội, gen có hai alen A và a. Không có đột biến xảy ra, ngẫu phối tạo ra trong
quàn thể 5 loại kiểu gen về gen trên
=> Hai alen liên kết với nhiễm sắc thể giới tính X.
Phép lai cho con có tỷ lệ phân li kiểu gen 1 :1  là: XAXA X XaY => XAXa: XAY
Đáp án c.

/  Í511

Con trai bị bệnh có kiểu gen XhY nhận Y từ bố và xh từ mẹ. Mà mẹ bình thường nên kiểu gen của mẹ là XHXh 
A sai. Nhận gen bệnh từ mẹ =* B sai, D sai. Con gái có 2 kiểu gen XHXh và x hx h.

-» Đáp án c.
/

Từ kết quả phép lai ta thấy ở F2 có sự phân tính về tính trạng 
=* Tính trạng do gen trên X không có alen tương ứng trên Y 
p thuần chủng, Fj biểu hiện toàn xám => Xám là trội, nâu là lặn 
Tính trạng cánh nâu chỉ biểu hiện ở giới XY => XY là cái và XX là đực
£)áp án A

✓ ai :-\ỉ:
Con gái có kiểu gen: XMXm
=> 2 giao tử XM và xm phải lấy từ bố và mẹ.
Mà Bố mẹ đều phân biệt màu rõ nên => Bổ là XMY 
=> Mẹ phải dị hợp về gen: XMXm 
Đáp án D.

/
Cùng mang cặp alen dị hợp Hh nhưng ở đàn ông thì biểu hiện hói đầu còn phụ nữ thì không 
=> Gen quy định tính trạng phải nằm trên NST thường nhưng chịu ảnh hường của giới tính.
Vì nếu gen quy định tính trạng nằm trên NST giới tính thì kiểu hình hói đầu ở đàn ông có kiểu gen XHXhY 
=* Khó gặp.
Đáp án B.

■'Câu 41:
Ờ cá sấu: Con đực có kiểu gen: XX
Tính theo lý thuyết có bao nhiêu tinh trùng loại X tạo thành là: 50 . 23.4  = 1600
Đáp án B.

/  â
Bố và mẹ có thị lực bình thường sinh được một đứa con trai bình thường, 1 đứa mắc Tơcnơ (XO) vừa bị 
mù màu.
Con gái bị mù màu XmO => nhận Xm từ mẹ, vì bố nhìn màu bình thường
=> Rối loạn phân li ở cặp NST giới tính của người bố, còn người mẹ phân li bình thường.
Đáp án D.

/
Một người có 44 NST thường nhưng có NST giới tính là XYY (X X YỴ). Nguyên nhân dẫn tói sự  bất thường 
NST là do rối loạn giảm phân II ỏ* người bố, cặp YY không phân li, ở  mẹ giảm phân bình thường 
=> NST giới tính XYY.
Đáp án D. 

r>/ Câu 4 i :
A -  mắt đỏ, a -  mắt trắng. Gen nằm trên NST X, không có alen tương ứng trên Y.
Mắt đỏ X mắt trắng =* 1 đực mắt đỏ : 1 đực mắt trắng : 1 cái mắt đỏ : 1 cái mắt trắng con cái XX tạo 2 loại 
giao tử, XAXa, con đực XY tạo ra 2 loại giao tử, có cái mắt trắng XaXa => Con đực XaY.
Kiểu gen của bố mẹ là: XaY và XAXa

-> Đáp án c.
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w  Câu 45:
Bệnh mù màu đỏ và màu xanh lục do gen lặn nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể 
giới tính X.
Bố mẹ bình thường, ông ngoại mù màu ^  XmY => ồng ngoại truyền cho mẹ alen Xm 
=* Mẹ có kiểu gen XMXm.

XMXm X XMY => XMXM: XMY: XmY: XMy => Tỷ lê con bi IĨ1Ù màu là -  = 25%
4

->  Đáp án B. 
w Câu 46:

Gen H quy định máu đông bình thường, h -  máu khó đông, thuộc NST giới tính X. Gia đình có bố mẹ bình 
thường, sinh con trai máu khó đông, Ciaiphentơ (XhXhY)
Bố bình thường XHY, mẹ bình thường XHX".
XhXhY => nhận Y từ bố và xhxh từ mẹ =» bố giảm phân bình thường, mẹ rối loạn giảm phân II, mẹ có 
kiểu gen XHXh.
Đáp án B. 

w  Câu 47:
Ở người, gen M quy định mắt bình thường, m -  mù màu. Gen nằm trên X không có alen tương ứng trên Y. 
Bố mẹ bình thường, con trai mù màu XmY => nhận Xm từ mẹ 
=> Mẹ dị hợp XMXm, bố có kiểu gen XMY.
Đáp án A.

S ' Câu 48:
Bố mẹ bình thường, con gái bình thường và con trai bình thường, sinh con trai máu khó đông. Con trai 
lấy vợ bình thường sinh con gái máu khó đông. Tính trạng phân biệt ở hai giới =s> Liên kết với giới tính. 
Có cả ở giới nữ nên liên kết trên NST giói tính X.
Bố mẹ bình thường sinh con bị bệnh => Tính trạng máu khó đông do gen lặn trên NST X quy định.
Đáp án A.

S'C âu 49:
Một gen gồm 2 alen nằm trên vùng tương đồng của NST X và Y thì số kiểu gen:
Giới XX: 2 X 3 : 2 = 3 kiểu gen, giới XY có 2 X 2 = 4 kiểu gen 
Tổng số kiểu gen: 3 + 4 = 7 kiểu gen
Đáp án A. 

i '  Câu 50:
Cặp NST giới tính chỉ gồm 1 cặp, một số trường hợp con đực chỉ có 1 NST X (châu chấu), cặp NST giới tính 
khác nhau ờ  hai giới.
Đáp án D.

S ' Câu 51:
Hình dạng cánh có sự phân tính khác nhau hai giới ở đời F, => Gen quy định nằm trên NST giới tính.
Tính trạng màu mắt phân li đồng đều ử hai giới và có tỷ lệ 3 :1 ở F2 =* Gen quy định nằm trên NST thường.
Đáp án B.
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PHẦN 8 -  ĐÊ KIỂM TRA

TỔNG HỢP CÁC QLDT -  MỎI GEN TRÊN MỘT NST

ị '  Khi cho lai phân tích cơ thể dị hợp 2 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng thu được F có tỷ lệ phân ỉi
kiểu hình: 1 : 1 : 1 : 1 .  Kết luận nào dưới đây là đúng:

Các gen nằm trên 1 NST di truyền cùng nhau.
Tính trạng được di truyền theo quy luật phân li độc lập.
Tính trạng được di truyền theo quy luật tương tác bổ sung.
Tính trạng được di truyền theo quy luật phân li.

& Gen đa hiệu là gen
tạo ra nhiều loại mARN 
điều khiển sự hoạt động của các gen khác, 
có ảnh hưởng đến nhiều tính trạng khác nhau, 
tạo ra sản phẩm vói hiệu quả cao. 

è» Cho biết kiểu gen A- : quả đỏ, aa: quả vàng. Kiểu gen B- : chín sớm, bb: chín muộn. Hai cặp gen
di truyền độc lập. Từ một phép lai, người ta thu được ở thế hệ lai có 25% quả đỏ, chín sớm : 25% quả đỏ, 
chín muộn : 25% quả vàng, chín sớm : 25% quả vàng, chín muộn. Kiểu gen của cặp bố mẹ đem lai là 

Aabb X aaBb hoặc AaBb X aabb.
AABB X aabb hoặc Aabb X aaBB.
AaBb X AaBb.
AaBb X AABb.

V Quy luật phân ii độc lập góp phàn giải thích hiện tượng 
biến dị tổ họp vô cùng phong phú ở loài giao phối.
các gen phân li trong giảm phân và tổ hợp trong thụ tinh.
tác động qua lại giữa các gen trong quá trình hình thành kiểu hình.
các cặp gen quy định tính trạng luôn nằm trên các nhiễm sắc thể khác nhau.

Khi cho lai giữa chuột bình thường có kiểu gen AA với chuột nhảy van có kiểu gen aa ở Fj đa số 
cá thể có kiểu hình bình thường, chỉ duy nhất có một cá thể có kiểu hình nhảy van là do đột biến. 
Để khẳng định thể đột biến ở Fj là đột biến gen hay đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thì người ta sử dụng 
phương pháp nào sau đây cho kết luận chính xác nhất.

Làm tiêu bản NST quan sát dưói kính hiển vi.
Đem cơ thể đó lai phân tích.
Không có cách nào cho kết quả chính xác.
Cho cơ thể đó tạp giao với nhau.

V Cơ thê tạo được các loại giao tử với tỷ lệ là 1A : 2Aa : 2a : laa có kiểu gen
A. Aaa. B. AAaa. c. Aaaa. D. AAa.

ễ' Ở mèo kiểu gen DD -  lông đen; Dd -lông tam thể; dd -  lông hung, gen quy định màu lông nằm trên
nhiễm sắc thể X.

P: Mèo cái lông hung X Mèo đực lông đen => Fr 
Cho mèo Fj giao phối với nhau thì F2 có tỷ lệ phân li kiểu hình như thế nào?

1 mèo cái lông hung: 1 mèo cái lông tam th ể: 1 mèo đực lông đen : 1 mèo đực lông hung.
1 mèo cái lông hung : 1 mèo cái lông tam th ế : 1 mèo đực lông đen : 1 mèo đực lông tam thể.
1 mèo cái lông đen : 1 mèo cái lông tam th ể : 1 mèo đực lông đen : 1 mèo đực tam thể.
1 mèo cái lông đ en : 1 mèo cái lông tam th ế : 1 mèo đực lông đen : 1 mèo đực lông hung.
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V Trong trường hợp mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và trội hoàn toàn, phép lai nào 
sau đây cho tỷ lệ kiểu gen phân li 1 :1?
A. AaBbDd X aabbdd. B AabbDD X aaBbdd.
( AaBBDd X aabbdd. D AaBBdd X aabbDD.

"V Để tạo ưu thế lai về chiều cao ở cây thuốc lá, người ta tiến hành lai giữa hai thứ: một thứ có
chiêu cao trung bình 140 cm, một thứ có chiều cao trung bình 68 cm. Ở cây lai Fj thu được có chiều cao 
trung bình 113 cm. Hỏi cây lai F1 đã biểu thị ưu thế lai về chiều cao là bao nhiêu cm?
A. 9 cm. B. 27 cm. c. 45 cm. D 72 cm.

ẽ '  Biết 1 gen quy định một tính trạng, các cặp gen nằm trên các cặp NST khác nhau, tính trội là trội
hoàn toàn. Nếu thế hệ p có kiểu gen AABBDD X aabbdd thì thế hệ lai thứ 2 sẽ xuất hiện bao nhiêu 
kiểu biến dị tổ hợp?
A. 2. B. 4. c. 6. D 8.

Gọi n là số cặp gen dị hợp quy định n cặp tính trạng trội, lặn hoàn toàn. Mỗi gen nằm trên 1 NST. 
Số kiểu gen xuất hiện ở thế hệ sau và tỷ lệ phân li kiểu gen lần lượt:
A. 3" và (3 + ì y .  B. 4" và (1: 2 : l ) n.
c  3“ và ( 1 :2 :  l ) n. D. 2n và (1: 2 : 1)".

V Chiều cao của cây do 2 cặp gen Aa và Bb nằm trên 2 cặp NST thường chi phối. Cứ mỗi gen trội làm 
giảm chiều cao của cây 10 cm. Trong quần thể ngẫu phối cây cao nhất là 100 cm. Cây cao 80 cm có 
kiểu gen là:
A. A -B-; A-bb; và aaB-. B AAbb; aaBB và AaBb.

AABb;AaBB. E Aabb; aaBB.
Ờ ruòi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên NST giới tính X, không nằm trên NST Y, gen w  

quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen w quy định mắt trắng. Kết quả của phép lai giữa ruồi giấm cái 
mắt trắng vói ruồi đực mắt đỏ tính theo lí thuyết là:

100% ruồi mắt đỏ hoặc 50% ruồi mắt đỏ : 50% ruồi mắt trắng.
100% ruồi cái mắt đỏ : 100% ruồi đực mắt trắng.
75% ruồi cái mắt đỏ : 25% ruồi đực mắt trắng.
25% ruồi đực mắt đỏ : 25% ruồi đực mắt trắng: 25% ruồi cái mắt đỏ : 25% ruồi cái mắt trắng.

S' Khi cho lai giữa hai thứ hoa màu đỏ với thứ hoa màu vàng thu được Fỉ toàn hoa màu lục. Cho Fj
tự thụ phấn được F2 có: 165 cây hoa màu lục : 60 cây hoa màu đỏ : 54 cây hoa màu vàng : 18 cây hoa 
màu trắng. Đây là kết quả của quy luật:
A. Tương tác cộng gộp. Phân li độc lập.
c\ Trội lặn không hoàn toàn. Tương tác bổ trợ.

^ Ở một loài thực vật, nếu có cả 2 gen Avà B trong cùng kiểu gen cho kiểu hình quả tròn, các kiểu
gen khác sẽ cho kiểu hình quả dài. Cho lai phân tích cá thế di hợp 2 cặp gen, tính theo lí thuyết thì tỷ lệ 
kết quả phân li kiểu hình ở đời con là:
A. 1 quả tròn : 1 quả dài. B. 1 quả tròn : 3 quả dài.
c . 100% quả tròn. 3 quả tròn: 1 quả dài.

t' Tính trạng chiều cao thân của ngô ít nhất do 3 gen quy định (A, B, C) và biết rằng mỗi gen có 2 alen.
Trong kiểu gen, sự có mặt của mỗi alen lặn bất kì đều làm cây lùn đi 20 cm. Cho lai cây ngô cao nhất 
(AABBCC) có chiều cao là 210 cm với cây ngô thấp nhất (aabbcc), thì chiều cao trung bình của các 
cây ngô Fj bằng bao nhiêu?
A. 160 cm. B .150cm . c. 180 cm. D. 120 cm.

'ị* Lai giữa p đều thuần chủng được quy định bởi 2 gen không alen, đời Fj đồng loạt xuất hiện cây
hoa đỏ, cho các cây Fj giao phấn vói nhau, F2 phân li kiểu hình theo tỷ lệ 270 cây hoa đỏ : 210 cây hoa trắng. 
Mối quan hệ giữa kiểu gen và kiểu hình biểu hiện như sau:

A -B - = A-bb = aaB- = aabb: hoa đỏ.
A -B - = A-bb = aaB- =: hoa đỏ; aabb: hoa trắng.
A -B-: hoa đỏ; A-bb = aaB- = aabb: hoa trắng.
A -B - = A-bb: hoa đỏ; aaB- = aabb: hoa trắng.
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r' Trong trường họp các gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ và các gen trội là trội hoàn toàn,
phép lai: AaBbCcDd X AaBbCcDd cho tỷ lệ kiểu hình A -bbC -D - ở đời con là:

3 1 81 27
256’ 16* 256' 256'

V Ở gà, gen A: lông đốm, a: iông đen, các gen này liên kết trên NST X, gen B: mào to, b: mào nhỏ, 
các gen này nằm trên NST thường, số kiểu giao phối có thể có của ioài khi xét cả 2 tính trạng trên là:

45. 15. 225. D.54.
V Cho biết một gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, các gen phân li độc lập. 

Cơ thể dị họp về hai cặp gen tự thụ phấn, Fj thu được tổng số 240 hạt. Tính theo lý thuyết, số hạt dị hợp 
tử về hai cặp gen ở Fj là:

30. 76. 50. D. 60.
-S' Một quần thề ngô có kiểu gen là AaBbccDDEe tiến hành tự thụ phấn qua nhiều thế hệ, sổ dòng

thuần tối đa mà người ta có thể thu được từ quá trình này là:
2. B 1. C.8. D.32.

Ờ một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa vàng. 
Cho cây (P) có kiểu gen Aa tự thụ phấn thu được FjJ tiếp tục cho cây Fj tự thụ phấn thu được F2. Biết rằng 
không có đột biến xảy ra, số cây con được tạo ra khi cho các cây Fj tự thụ phấn là tương đương nhau.
Tính theo lí thuyết, cây có kiểu hình hoa đỏ ở  F2 chiếm tỷ lệ:

75,0%. B 37,5%. c. 50,0%. D.62,5%.
^ Cho phép lai P: AaBbDdFf X aaBbDdff. Theo lí thuyết, tỷ lệ cây dị hợp ở Fj là

9 B . ¿  c Ị .  D . f .
16' 16' 9‘ 9

^ Trong một thí nghiệm của Menđen, khi lai các cây đậu Hà Lan dị hợp hai cặp gen có kiểu hình
cây cao hoa tím với nhau thu được 1600 hạt. Giả sử các cặp tính trạng phân ỉi độc lập, tính trạng trội hoàn 
toàn, lấy tất cả hạt thu được đem gieo (giả sử không có cây bị chết) tính theo lý thuyết số hạt phát triển 
cho ra kiểu hình cây cao hoa tím là

480. 13 160. C.900. D. 1440.
V Điểm giống nhau giữa quy luật phân li độc lập và tương tác gen không alen là:

Các gen đều phân li độc lập.
Mỗi gen đều quy định một tính trạng.
Các gen đều di truyền cùng nhau.
Các gen trao đổi chéo cho nhau.

9
Khi cho giao phấn các cây lúa mì hat màu đỏ vói nhau, đời lai thu được —  hạt màu đỏ;

16

—  hạt màu nâu: —  hạt màu trắng. Biết rằng các gen quy định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể thường. 
16 16
Tính trạng trên chịu sự chi phối của quy luật

phân li. B tương tác bổ trợ.
tương tác cộng gộp. D phẳn tính.

■ý* Trong trường hợp di truyền liên kết với giới tính, gen nằm trên các NST giới tính X, kết quả của
phép lai thuận và lai nghịch khác nhau do:

Có sự thay đổi quá trình làm bố, làm mẹ trong quá trình lai.
Do sự khác biệt trong cặp NST giới tính ở cơ thể bố và mẹ nên bố mẹ không đóng vai trò như nhau 

trong quá trình di truyền các tính trạng.
Do có hiện tượng di truyền chéo, cơ thể XX sẽ chỉ truyền gen cho con XY ờ  thế hệ sau.
Do có hiện tượng di truyền thẳng, cơ thể XY sẽ chỉ truyền gen cho con XY ở thế hệ sau.

THỊNH NAM Trang 141



Si' Cân 2: Hiện tượng di truyền thẳng trong di truyền kiên kết với giới tính là hiện tượng
Gen quy định tính trạng nằm trên NST X do đó ở cơ thể mang cặp NST giới tính XY tính trạng luôn luôn 

được truyền cho cá thể cùng giới ở thế hệ sau.
Gen quy định tính trạng nằm trên NST Y do đó ở cơ thể mang cặp NST giới tính XY tính trạng luôn luôn 

được truyền cho cá thể khác giới ở thế hệ sau.
Gen quy định tính trạng nằm trên NST X do đó ở cơ thế mang cặp NST giới tính XY tính trạng luôn luôn 

được truyền cho cá thế khác giới ờ thế hệ sau.
Gen quy định tính trạng nằm trên NST Y do đó ử cơ thể mang cặp NST giới tính XY tính trạng luôn luôn 

được truyền cho cá thể cùng giới ở thế hệ sau.
£  Quan sát tế bào sinh dưỡng của 1 con châu chấu bình thường người ta đếm được 23 NST. Đây là

bộ NST của châu chấu thuộc giới tính nào
A. Châu chấu cái.
B. Châu chấu đực.
c. Châu chấu mang đột biến thể 3 nhiễm.
D. Châu chấu mang đột biến thể 1 nhiễm.

£  Câ 11 ’ Yếu tố nào không được xem là cơ sờ để giải thích các quy luật Menđen?
A. Gen nằm trên NST.

Có hiện tượng gen trội át chế gen lặn.
Gen tồn tại thành từng cặp trên cặp NST tương đồng.
Nhiều gen cùng phần bố trên một NST.

B  Oá Câu có nội dung đúng sau đây là
Các đoạn mang gen trong 2 nhiễm sắc thể giới tính X và Y đều không tương đồng với nhau.
Trên nhiễm sắc thể giới tính, ngoài các gen quy định tính đực hoặc tính cái, còn có các gen quy định 

các tính trạng thường.
Ở động vật đơn tính, giới cái mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XX và giới đực mang cặp nhiễm sắc thể 

giới tính XY.
Ở các loài thực vật đơn tính, giới cái mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY còn giới đực mang cặp 

nhiễm sắc thể giới tính XX.
6* ỉ. Trong quy luật phân li độc lập, nếu p thuần chủng khác nhau bửi (n) cặp tính trạng tương phản

thì tỷ lệ kiểu gen ỏ* F2:
A. (3 : l ) n. B. (1: 2 : l ) 2. c. (1: 2 :1)". D. 9 : 3 : 3 :1.

Lai hai thứ bí quả tròn có tính di truyền ổn định, thu được Fj đồng loạt bí quả dẹt Cho giao phẩn
các cây Fl người ta thu được F2: 148 quả tròn; 24 quả dài; 215 quả dẹt. Cho giao phấn 2 cây bí quả dẹt
ở F2 với nhau, về mặt lí thuyết thì xác suất để có được quả dài ở F3:

1 3  1 4
A. — . B. — . c  — . D. -7- .

81 16 16 81
% Hiện tượng di truyền thẳng liên quan đến trường hợp nào sao đây?

A. Gen trên NST Y. B. Gen trên NST X.
c  Gen trội trên NST thường. D. Gen lặn trên NST thường.
Cầu 35: Ở một loài thực vật chỉ có 2 dạng màu hoa là đỏ và trắng. Trong phép lai phân tích một cây hoa 
màu đỏ đã thu được thế hệ lai phân li kiểu hình theo tỷ lệ: 3 cây hoa trắng : 1 cây hoa đỏ. Có thể kết luận, 
màu sắc hoa được quy định bởi

một cặp gen, di truyền theo quy luật liên kết vói giới tính, 
hai cặp gen liên kết hoàn toàn, 
hai cặp gen không alen tương tác bổ trợ (bổ sung), 
hai cặp gen không alen tương tác cộng gộp.

Phương pháp siêu tốc giải trắc nghiệm KHTN môn Sinh học tập 2 S P B
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i' Cho lai hai cây bí quả tròn vói nhau, đời con thu được 272 cây bí quả tròn, 183 cây bí quả bầu dục
và 31 cây bí quả dài. Sự di truyền tính trạng hình dạng quả bí tuân theo quy luật 

phân li độc lập. B. liên kết gen hoàn toàn,
c. tương tác cộng gộp. D. tương tác bổ trợ.

V Cho P: AaBB X AAbb. Kiểu gen ở con lai được tự đa bội hóa thành (4n) là:
A. AAAaBBbb. p AaaaBBbb.

AAAaBBBB và Aaaabbbb t AAaaBBbb và AAAABBbb.
V Cho một cây cà chua tứ bội có kiểu gen AAaa lai với một cây lường bội có kiểu gen Aa. Quá trình 

giảm phân ờ  các cây bố mẹ xảy ra bình thường, các loại giao tử được tạo ra đều có khả năng thụ tinh. 
Tỷ lệ kiểu gen đồng hợp tử trội ở đời con là

A. — . B.i. c — . D .ỉ .
36 6 12 2

V Trong trường họp giảm phân và thụ tinh bình thường, một gen quy định một tính trạng và 
gen trội là trội hoàn toàn. Tính theo ỉí thuyết, phép lai AaBbDdHh X AaBbDdHh sẽ cho số cá thể mang 
kiểu gen có 2 cặp đồng hợp trội và 2 cặp dị hợp chiếm tỷ lệ

3 9 jn _  27
32* 6 4 ' 256 ‘ 64*

V Lai hai giống ngô đòng hợp tử, khác nhau về 6 cặp gen, mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, 
các cặp phân li độc lập nhau đã thu được Fj có 1 kiểu hình. Khi tạp giao Fj với nhau, tính theo lí thuyết, 
ở F2 có tổng số kiểu gen và số kiểu gen đồng hợp từ về cả 6 gen nêu trên là
A. 729 và 32. B. 729 va 64. c. 243 và 64. D. 243 và 32.

CHƯƠNG I -  QUY LUẬT Dl TRUYỀN - MỘT GEN TRẼN MỘT NST
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẨN g iả i

1B 2C 3A 4A 5A 6A 7A 8D 9A 10C

11C 12B 13B 14D 15B 16B 17C 18D 19D 20D

21C 22D 23B 24C 25A 26B 27B 28D 29B 30D

31B 32C 33A 34A 35C 36D 37D 38C 39A 40B

k
: â u  1 :

2 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng => Loại c, D.
Fa có cho 4 kiểu hình với tỷ lệ bằng nhau => loại A.

-> Đáp án B.
w  Câu 2:

Gen đa hiệu là một gen có ảnh hường đến nhiều tính trạng khác nhau. Ví dụ: gen gây bệnh thiếu máu 
hồng cầu hình liềm.

“> Đáp án c.
V/ Câu 3:

Kiểu gen A-: quả đỏ, aa -  quả vàng, B-: chín sớm, bb -  chín muộn, hai cặp gen phân li độc lập.
Tiến hành một phép lai người ta thu được 25% quả đỏ, chín sớm : 15% quả đỏ chín muộn : 25% quả vàng
chín sớm : 25% quả vàng chín muộn
=> Tỷ lệ 1 : 1 : 1 : 1  =» Tỷ lệ đỏ : vàng = 1 :1  Aa X aa;
Tỷ lệ chín sớm : chín muộn = 1 :1  =* Bb X bb
Kiểu gen của bố mẹ đem lai: Aabb X aaBb, hoặc AaBb X aabb.
Đáp án A. 

w  Câu 4:
Quy luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng biến dị tố hựp vô cùng phong phú ờ các loài 
giao phối.

-> Đáp án A.
¥ / Câu 5:

Loại c.
Đã có kiểu hình là nhảy van kiểu gen luôn chỉ chứa các alen lặn a dù là đột biến gen hay đột biến NST.
Ví dụ: Đột biến NST có thể có kiểu gen a (đột biến thể một). Đột biến gen có thể có kiểu gen aa
(do một cá thể AA có đột biến A => a).
=> Dù lai phân tích hay tạp giao thì đều cho kết quả giống nhau =» Loại B, D.
Chỉ có thể làm tiêu bản NST quan sát. Nếu đột biến NST thì sẽ quan sát được. Nếu NST bình thường 
=* Đột biến gen.
Đáp án A.

/  :âu Cy.
Cơ thể tạo được cả giao tử 2n và giao tử n => Cơ thể tam bội.
Cơ thể tạo được các loại giao tử: 1A : 2Aa : 2a : laa => Cơ thể là Aaa.
Đáp án A.

/  :âu 7:
P: x dx d X XDY 
Ft: XDXd: XdY
F2: 1 XDXd: 1 XDY: 1 xdxd : 1 XdY
Tỷ iệ kiểu hình: 1 mèo cái lông tam th ể : 1 mèo đực lông đen : 1 mèo cái lông hung : 1 mèo đực lông hung.

-> Đáp án A.
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/
Tỷ lệ kiểu gen phân li 1 :1  = 1 . 1 .  (1:1)
=> 1 phép lai phải tạo 2 loại kiểu gen phân li theo tỷ lệ (1 :1 )
=* Phép lai tạo tỷ lệ kiểu gen (1: 1) là: Aa X aa hoặc Bb X bb hoặc Dd X dd
2 phép lai còn lại phải tạo 1 loại kiểu gen duy nhất

/
Ta có chiều cao trung bình của F, là (140 + 68)/2  = 104 cm.
Mà Fj thu được là 113 cm.
=> Ưu thế là 113 -  104 = 9 cm.

P: AABBDD X aabbdd 
Fji AaBbDd
F2 xuất hiện số biến dị tổ hợp là: 23 -  2 = 6 (trong đó có 2 kiểu hình có kiểu gen: AABBDD và aabbdd 
giống bổ mẹ nên không được tính là biến dị tổ hợp)
Đáp án c.

Theo quy luật của Menđen
=> Sổ kiểu gen xuất hiện ở thế hệ sau và tỷ lệ phân li kiểu gen lần lượt: 3n và (1: 2 : l ) n.

/
Cây cao 80 cm có kiểu gen chứa 2 alen trội, vì sự có mặt của 2 alen trội sẽ làm chiều cao của cây giảm đi 
20 cm so với cây cao nhất (100 cm).
Các kiểu gen là: AaBb, AAbb, aaBB

✓
P: XWXW X XVí 
F,: 1 xwxw: 1 XWY
Tỷ lệ kiểu hình: 100% ruồi cái mắt đỏ : 100% ruồi đực mắt trắng

/
F2 có: 165 cây hoa màu Ịục : 60 cây hoa màu đỏ : 54 cây hoa màu vàng : 18 cây hoa màu trắng 
=> F2 phân tính theo tỷ lệ: 9 : 3 : 3 :1
Mà khi cho lai giữa hai thứ hoa màu đỏ với thứ hoa màu vàng thu được Fj toàn hoa màu lục 
=> Xuất hiện tính trạng khác với kiểu hình bố mẹ đem lai.
=> Tương tác bổ trợ.

-»  Đáp án D.
✓

P: AaBb X aabb
=> Fa: 1 AaBb : 1 Aabb : 1 aaBb : 1 aabb 
Tỷ íệ kiểu hình: 1 tròn : 3 dài

 ̂ Đáp án B.
>  :ảỉ. 1

Chiều cao trung bình của cây ngô Fj sẽ gặp ở kiểu gen có 3 alen trội và 3 alen lặn.
AaBbCc
=> Chiều cao của cây AaBbCc giảm đi: 20 . 3 = 60 cm 
=> Chiều cao trung bình của các cây ngô Fji 210 -  60 = 150 cm
Đáp án B.
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✓ :âi: 1~:
F2: 270 cây hoa đỏ: 210 cây hoa trắng.
=> F2: 9 đỏ : 7 trắng = 16 tổ hợp = 4 .4  =* Fj dị hợp về 2 cặp gen: AaBb 
=* F2: 9 đỏ (9 A - B - ) : 7 trắng (3aaB- : 3 A-bb : laabb)

-> Đáp án c  
/

3 Ạ 1 Aa X Aa => -  A -: -  aa
4 4
3 _ 1

Bb X Bb=* 7  B -: *7 bb
4 4

3 1 
Cc X Cc =* — C-: — cc

4 4

Dd X Dd=> — D -: -  dd 
4 4

=> Tỷ lê kiểu hình A -bbC -D - ở đòi con là: — x - x —X — =
J ' 4 4 4 4 256

Đáp án D.
✓ Câu 9:

SỐ kiểu gen của XX là 3 X 3 = 9
Sổ kiểu gen của XY là 3 X 2 = 6
=> Có 9 . 6 = 54 kiểu giao phối

->  Đáp án D.
/

P: AaBb X AaBb

Aa X Aa =* -7 AA : ì  Aa : \  aa 
4 2 4
1 __1 1

Bb X Bb => — BB : — Bb : — bb 
4 2 4

1 1 1Di hcrp về hai căp gen: AaBb chiếm tỷ lê: -  X -  = —
2 2 4

=> Số hạt dị hợp tử về hai cặp gen ờ Fj là: -  X 240 = 60
4

-> Đáp án D.
/

Kiểu gen là AaBbccDDEe dị hợp về 3 cặp gen 
=* Số dòng thuần tối đa tạo ra là: 23 = 8
Đáp án c.

/  Câi 22

1 1 1  
P: Aa X Aa => F,: — AA : -  Aa : — aa.

1 4 2 4
1 1  1 3

Các cây tự thụ. Tạo cây vàng ở F2: - .  — (do Aa) + — (do aa) = —

=> Cây đỏ chiếm tỷ lệ 1 -  — = — = 62,5%.
8 8

->  Đáp án D.
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/
1 1 1 1 1

Theo lí thuyết, tỷ ỉệ cây đồng hợp ở  là: -  X -  X -  X -  = —
2 2 2 2 16

=> Theo lí thuyết, tỷ lệ cây dị hợp ở F, là: 1 -  —  = —
1 16 16

/
Fj dị hợp 2 cặp gen
=> F,: AaBb X AaBb (cao, tím)
=> F2: 9 (A -B ): 3 (A -b b ): 3 (a a B -): 1 aabb

9
=> Số hạt phát triển cho ra kiểu hình cây cao, hoa tím là: —  X 1600 = 900

✓ 'ĩ 5
A đúng. Cả 2 quy luật các cặp gen đều nằm trên các cặp NST khác nhau, phân li độc lập và tổ họp tự do. 
=> c, D sai luôn.
B đúng với phân li độc lập, tương tác gen là nhiều gen cùng quy định một tính trạng.
Đáp áu A.

/  li 26
Fj có tỷ lệ : 9 đỏ : 6 nâu : 1 trắng = 16 tổ hợp = 4 X 4 => Tương tác gen
=> p phải dị hợp về 2 cặp gen : AaBb
F1: 9 A -B - : Đỏ; 3 A-bb + 3 aaB- : Nâu; 1 aabb : Trắng
=* Sự tương tác của 2 alen trội A, B trong kiểu gen quy định kiểu hình hạt đỏ
Sự tương tác của 1 alen trội A hoặc B với 1 alen lặn quy định kiểu hình hạt nâu
Sự tương tác của các alen lặn với nhau quy định kiểu hình hạt trắng
=> Tác động bổ trợ.
Đáp án B.

8 * Cáu 27:
Gen nằm trên X nên di truyền chéo => Loại D.
Nhưng cơ thể XX truyền gen cho cả con XY và con XX nên => Loại c.
A sai vì đây không phải nguyên nhân. Vì phép lai thuận nghịch nó là phép ỉai thay đổi quá trình 
làm bố, mẹ.
Mà nguyên nhân phải do bố mẹ đóng vai trò khác nhau trong quá trình di truyền tính trạng nên khi 
lai thuận nghịch mới cho kết quả khác nhau.

✓

Trên nhiễm sắc thể giới tính có những gen quy định những tính trạng thường. Những tính trạng này 
di truyền liên kết với giói tính.
Gen nằm trên X, di truyền chéo, mẹ truyền cho con trai.
Gen nằm trên Y, di truyền thẳng, bố truyền cho con trai. Cơ thể mang cặp NST XY luôn được di truyền cho 
những cá thế cùng giới ở thế hệ sau.
Đáp án D.

W/
Ờ châu chấu:
Nhiễm sắc thể giới tính của con cái là XX, của con đực là xo  (chỉ có 1 X)
=> Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của châu chấu cái luôn là sô chẵn và của con đực luôn là số lẻ 
23 NST => Bộ NST của châu chấu đực

-*  Đảp án B.
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Phương pháp siêu tốc giỏi trắc nghiệm KHTN môn Sinh học tập 2 c

/
Quy luật Menđen được xét với trường họp mỗi gen nằm trên 1 NST, gen tồn tại thành từng cặp trên cặp 
NST tương đồng.
=> Yếu tố không được xem là cơ sờ  để giải thích các quy luật Menđen là nhiều gen cùng phân bổ trên 1 NST.

-> Đáp án D.
Sr : íìu 31

Trên NST giói tính X và Y có cả vùng tương đồng và vùng không tương đồng => A sai.
Trên NST giới tính ngoài gen quy định tính đực, cái còn có gen quy định tính trạng thường liên kết với 
giói tính => B đúng
Động vật đơn tính: Người, và các động vật có vú, con cái XX, con đực XY/ử chim, bò sát, bướm con cái XY, 
con đực XX => c, D sai
Đáp án B.

/
Theo quy luật phân li độc lập, nếu p thuần chủng khác nhau bởi (n) cặp tính trạng tương phản thì tỷ lệ 
kiểu gen ửF2: ( 1 :2 :  l ) n

-> Đáp án c.
/  ál .

Tỷ lệ F2: 9 d ẹ t: 6 tròn : 1 dài
=> Tính trạng do 2 cặp gen không alen tương tác bổ trợ quy định dẹt F2 (A-B-)

=> Có — AaBb : -  AABb : -  AaBB : -  AABB
9 9 9 9

=* Tỷ lê ab = —
J 9

=> Tỷ lê aabb ở F, = —
3 81

> Cât. '
Di truyền thẳng là hiện tượng di truyền giói tính trên NST Y 
Còn trên NST giới tính X có hiện tượng di truyền chéo.

/
Trong phép lai phấn tích một cây hoa màu đỏ thu được thế hệ lai phân li kiểu hình theo tỷ lệ 3 trắ n g : 1 đỏ 
=> Cây hoa đỏ đem lai phân tích dị hợp 2 cặp gen (tạo 4 loại giao tử)
=> Màu sắc hoa tuân theo quy luật tương tác bổ sung với nhau.
Khi có mặt 2 gen trội => Kiểu hình, có mặt 1 trong 2 gen trội hoặc không có gen trội nào 
=> Quy định kiểu hình khác.

-> Đáp án C 
w. Câu 36

Lai bí quả tròn với nhau, đòi COĨ1 thu được tỷ lệ 9 bí tròn : 6 bí bàu dục: 1 bó quả dài.
Tỷ lệ 9 : 6 :1 => Quy luật tương tác bổ trợ.
Đáp án D.

/
AaBB X AAbb => AaBb và AABb => Tự đa bội hóa.
AaBb => AAaaBBbb; AABb => AAAABBbb

-»  Đáp án D.
>

Cà chua tứ bôi AAaa X Aa => Kiểu gen đồng hơp tử trôi: AAA = - * - =  —
6 2 12
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/
Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, một gen quy định 1 tính trạng, gen trội là trội 
hoàn toàn. AaBbDdHh X AaBbDdHh

=> Cá thể mang 2 căp đồng hop và 2 căp di hơp: f ỉ ì  X  ( ì  X  =  —
\ 2 )  32

Đáp áii A.
/  âu 40:

Lai hai giống ngô đồng hợp tử, khác nhau 6 cặp gen => Các cặp phân li độc lập.
Tạp giao Fj với nhau. Số kiếu gen 36= 729 kiểu gen.
Số kiểu gen đồng hẹyp: 26 = 64.

^ &3p â n  B.
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i ' Ờ đậu Hà Lan: Trơn trội so vói nhăn. Cho đậu hạt trơn lai với đậu hạt nhăn được F1 đông loạt trơn.
F, tự thụ phẩn được F2; Xác suất để bắt gặp ỏ* F2 có 3 hạt trơn và 1 hạt nhăn là bao nhiêu?

. . ị .  B . ỉ ĩ .  c ’  » 1 .
16 64 16 256

^ Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai gen không alen là A và B tương tác với nhau
quy định. Nếu trong kiểu gen có cả hai gen trội A và B thì cho kiểu hình hoa đỏ; khi chỉ có một loại gen trội
A hoặc B hay toàn bộ gen lặn thì cho kiểu hình hoa trắng. Tính trạng chiều cao cây do một gen gồm hai alen
là D và d quy định, trong đó gen D quy định thân thấp trội hoàn toàn so với alen d quy định thân cao.
Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDd X aabbDd cho đòi con có kiểu hình hoa đỏ, thân cao chiếm tỷ lệ
A. 25%. B. 56,25%. c 6,25%. D 18,75%.

Thực chất của hiện tượng tương tác giữa các gen không alen là
Sản phẩm của các gen khác lôcut tương tác nhau xác định 1 kiểu hình.
Nhiều gen cùng lôcut xác định 1 kiểu hình chung.
Các gen khác ỉôcut tương tác trực tiếp nhau xác định 1 kiểu hình.
Gen này làm biến đổi gen khác không alen khi tính trạng hình thành.

•?> Một loài thực vật gen A-: quy định cây cao, gen a: cây thấp; BB: hoa đỏ, Bb: hoa hòng, bb: hoa trắng.
Các gen di truyền độc lập. p thuần chủng: cây cao, hoa trắng X cây thấp, hoa đỏ được Fj, cho Fj lai vói cây
có kiểu hình thân thấp, hoa hồng tỷ lệ kiểu hình ở F2 là:

3 cao, đỏ: 3 cao, trắng : 6 thấp, hồng : 6 cao, hồng : 1 thấp, trắng: 1 thấp, đỏ.
3 cao, đỏ : 3 cao, trắng: 2 thấp, hồng : 2 cao, hòng: 1 thấp, trắng : 1 thấp, đỏ.
6 cao, đỏ : lcao, trắng: 2 cao, hồng : 1 thấp, trắng : 1 thấp, đỏ : 2 thấp, hồng.
1 cao, đỏ : lcao, trắng: 1 thấp, trắng : 1 thấp, đỏ : 2 thấp, hồng: 2 cao, hồng.

■5' Ở một loài thực vật, xét 3 cặp gen phân li độc lập, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Phép lai
AaBbDd X AaBbDd cho Fj có tỷ lệ dị hợp 2 cặp gen, đồng hựp 1 cặp gen là:

3 3_ 1 J_
8 16* 4* 32'

^ Ở một loài thực vật, p thuần chủng khác nhau bởi 1 cặp tính trạng tương phản giao phấn với nhau
Fj thu được 100% cây thân cao. Cho Fj tự thụ phấn F2 có sự phân li kiểu hình theo tỷ lệ 56,25% cây
thân cao : 43,75% cây thân thấp. Tính theo lý thuyết, trong số các cây thân thấp thu được ở  F2 thì tỷ lệ
cây thuần chủng là:

A' ả '  4  4  ° i
& Hai cặp aỉen A, a và B, b tương tác bổ trợ với nhau quy định hình dạng quả theo tỷ lệ 9 dẹt: 6 tròn: 1 dài,

còn alen D quy định màu đỏ trội hoàn toàn so với d quy định màu trắng. Các cặp gen nằm trên các cặp 
NST khác nhau. Phép lai nào cho tỷ lệ cây hoa đỏ, quả dẹt là 18,75%?
i AaBBDd X AABBDd. B AaBbDd X aabbDd.
i AaBbDd X AaBbDd. D AaBbDd X AaBbdd.

^ Trong một gia đình, mẹ có kiểu gen XAXa, bố có kiểu gen XAY, sinh được con gái kiểu gen XAXaXa.
Biết rằng quá trình giảm phân ở bố và mẹ đều không xảy ra đột biến gen và đột biến cấu trúc NST. 
Kết luận nào sau đây đúng về quá trình giảm phân ở bố và mẹ

Trong giảm phân I, ở bố NST giới tính không phân li, ở mẹ giảm phân bình thường.
Trong giảm phân ỉ, ở  mẹ NST giới tính không phân li, ờ  bố giảm phân bình thường.
Trong giảm phân II, ờ bố NST giới tính không phân li, ờ mẹ giảm phân bình thường.
Trong giảm phân II, ờ mẹ NST giới tính không phân li, ở bố giảm phấn bình thường.

Phương pháp siêu tốc giải trắc nghiệm KHTN môrì Sinh học tập 2
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*  Lai con bọ cánh cứng cái có cánh màu nâu với con đực có cánh màu xám được Fj đều có cánh 
màu xám. Ft giao phối ngẫu nhiên với nhau thu được F2 là: 35 con cái có cánh màu nâu, 38 con cái có cánh 
màu xám, 78 con đực có cánh màu xám. Kết luận về kết quả trên là:

Ở loài bọ cánh cứng này thì XX là con đực, XY là con cái. Gen quy định màu cánh nằm trên nhiễm sắc 
thể thường.

Ở loài bọ cánh cứng này thì XX là con cái, XY ià con đực. Gen quy định màu cánh nằm trên nhiễm sắc 
thế X.

Ở loài bọ cánh cứng này thì XX là con cái, XY là con đực. Gen quy định màu cánh nằm trên nhiễm sắc 
thể thường.

Ở loài bọ cánh cứng này thì XX là con đực, XY là con cái. Gen quy định màu cánh nằm trên nhiễm sắc
thểx

* Kiểu gen AAbb được tạo ra từ phép lai: AaBb X AABb chiếm tỷ lệ bao nhiêu?

ị  B . Ỉ .  4  D Ì .8 8 8 4
^ Nếu cho cây có kiểu gen AaBbCcDdEe tự thụ phấn thì xác suất để 1 hạt mọc thành cây có kiểu

hình A -bbC -D -ee là bao nhiêu? Biết rằng các cặp alen quy định các tính trạng khác nhau nằm trên các 
cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau.

0,026. B 0,105. c. 0,046. D. 0,035.
V Một cá thể với kiểu gen AaBbDd sau 1 thời gian dài thực hiện giao phối gàn, sẽ xuất hiện bao

nhiêu dòng thuần?
/ 2 .  B.4. C.8. D.6.

y  Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, các cây tứ bội đều tạo giao tử 2n có khả năng
thụ tinh. Tính theo lý thuyết phép lai giữa 2 cây tứ bội có kiểu gen Aaaa cho đòi con có kiểu gen đòng hợp 
chiếm tỷ lệ:

1/4. E 1/9. c 17/18. D.4/9.
Ở một loài thực vật, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. 

Trong một phép lai giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa đỏ có kiểu gen Bb, ở đời con thu được 
phần lớn các cây hoa đỏ và một vài cây hoa trắng. Biết rằng sự biểu hiện màu sắc hoa không phụ thuộc 
vào điêu kiện môi trường. Không xảy ra đột biến gen và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Các cây hoa trắng này 
có thể là thể đột biến nào sau đây?

Thể không. E The ba. c  Thể một. D. Thể bổn.
v  Khi cho giao phấn các cây lúa mì hạt màu đỏ với nhau, đời lai thu được 9 /16  hạt màu đỏ;

6/16  hạt màu nâu; 1/16 hạt màu trắng. Biết rằng các gen quy định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thế thường. 
Tính trạng trên chịu sự chi phối của quy luật:

Tương tác phân lỉ độc lập. Tương tác bổ trợ.
ị Tương tác cộng gộp. D Phân tính.

& Trong quần thể của một loài lường bội, xét một gen có hai alen là A và a. Cho biết không có
đột biến xảy ra và quá trình ngẫu phối đã tạo ra trong quần thể 5 loại kiểu gen về gen trên. Tính theo lí thuyết, 
phép lai nào sau đây giữa hai cá thể của quần thể trên cho đời con có tỷ lệ phân li kiểu gen là 1 :1?

Aa X aa. B XAXa X XAY.
I AA X Aa. D XAXA X XaY.

'%• Ở một loài thực vật, khi cho các cây thuần chủng p có hoa màu đỏ lai với cây có hoa màu trắng,
F, thu được tất cả các cây có hoa màu đỏ. Cho các cây Fj lai với một cây có màu trắng, thế hệ sau thu được 
tỷ lệ kiểu hình là 5 cây hoa màu trắng: 3 cây hoa màu đỏ. Ở loài thực vật này, để kiểu hình con ỉai thu được là
3 cây hoa màu trắng: 1 cây hoa màu đỏ thì kiểu gen của cơ thể đem lai phải như thế nào?

AaBbxaabb. B Aabb X aaBb hoặc AaBb X Aabb.
I AaBbxAabb. D AaBbxaabb hoặc Aabb xaaBb.
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Bố mẹ đều có kiểu gen AaBbDd thì con lai kiểu gen AAbbdd chiếm tỷ lệ

1  o  1  Á  r, 1A.— . B.— . c . D. —  •
32 16 8 64

& Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai nào
sau đây tạo ra ờ đời con có 18 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình?
ấ AaBbDd X aabbdd. B AaBbDd X AaBbDD.
( AaBbdd X AabbDd. D AaBbDd X aabbDD.

^ Phép lai AaBbDd X Aa Bbdd cho tỷ lệ kiểu hình lặn hoàn toàn về cả 3 cặp tính trạng ở Fì là
9_ 3_  JL_ J_
16 32 16’ 32'

V Lai hai giống bí ngô quả tròn có nguồn gốc từ hai địa phương khác nhau, người ta thu được F, có 
quả dẹt và F2 phân li theo tỷ lệ 9 d ẹ t: 6 tròn : 1 dài. Phép lai phần tích sẽ thu được tỷ lệ:
A. 1 tròn : 2 d ẹ t: 1 dài. B 3 d ẹ t: 1 dài.

1 d ẹ t: 2 tròn : 1 dài. 3 tròn : 3 d ẹ t: 1 d à i: 1 bàu.
Cơ thể có kiểu gen BbDd, một số tế bào sinh dục giảm phân không bình thường ờ  cặp Dd có thể 

tạo ra các loại giao tử lệch bội là 
BDd, Bdd, BDD, BO.
BDd, B, BDD, Bdd, bDd, b, BDD, bdd.
BD, Bd, bD, bd.
BDD, BO, bdd, bo.

V Ở ngô, tính trạng chiều cao do 3 cặp gen không alen tác động theo kiểu cộng gộp
(Aj, av A2, a2, A3, a3), chúng phân li độc lập và cứ mỗi gen trội khi có mặt trong kiểu gen sẽ làm cho 
cây thấp đi 20 cm, cây cao nhất có chiều cao 210 cm. Khi cho cây cao nhất lai với cây thấp nhất được Fj. 
Cho Fj giao phấn với nhau, tỷ lệ số cây có chiều cao 150 cm là:

_6_ 32 15 20
64 64 64 64

^ Ở phép lai AaBbDd X aaBbdd, theo lí thuyết thì đời Fl có tỷ lệ số cá thể thuần chủng là:
1 2 , 5 % .  6 , 5 % .  1 8 , 7 5 % .  D .  3 7 ,50/ 0.

V Sự tương tác giữa các gen không alen có thể nhận biết khi
tiến hành lai hai cặp tính trạng mà ở F2 sự phân li kiểu hình của 2 cặp tính trạng là 9 : 3 : 3 :1. 
sự phân li kiếu hình ờ  F2 ỉà 3 trộ i: 1 lặn.
có sự biến đổi tỷ lệ phân li kiểu hình ờ đời F2 theo như phép lai 2 cặp tính trạng của Menđen. 

đồng tình biểu hiện tính trạng của một trong 2 bên bố mẹ.
V Ờ phép lai AaBbCc X AaBbCc, tỷ lệ cơ thể mang 4 alen trội là:

27 15 3 9
— . E — . — . D.— .
64 64 64 64

"V Cơ thể có kiểu gen AaBbDdEe (Fj) khi cho lai phân tích thì số lượng các loại kiểu hình ỏ* F2 sẽ là
bao nhiêu? (biết trội lặn hoàn toàn)
/  4. B 8. c. 16. D. 32.

^ Ở đậu Hà Lan, tính trạng hạt trơn là trội hoàn toàn so vói hạt nhăn. Tính trạng do một cặp gen
nằm trên NST thường quy định. Thế hệ xuất phát cho giao phấn cây s  hạt tron thuần chủng vói cây 9  hạt nhăn 
sau đó cho Fj giao phấn lại với cây mẹ ờ  thế hệ xuất phát. Theo lí thuyết thì tỷ lệ phân li kiểu hình 
ở đời sau là:
A. 100% hạt trơn. B 100% hạt nhăn.

3 hạt trơn : 1 hạt nhăn. D 1 hạt trơn : 1 hạt nhăn.
& Thực hiên phép iai P: AaBBDdEe X AaBBDdEe. Tỷ lệ kiểu gen AaBbDdEe ờ  Fj là

- U  B —  c .0 . D. — .
32 16 64

Phương pháp siêu tốc giải trác nghiệm KHTN môn Sinh học tập 2
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V Người ta gọi bệnh mù màu và bệnh máu khó đông là bệnh của nam giới vì: 
bệnh gây ra do đột biến gen lặn trên NST Y không có alen tương ứng trên NST X. 
bệnh gây ra do đột biến gen trội trên NST X không có alen tương ứng trên NST Y. 
bệnh gây ra do đột biến gen trội trên NST Y không có alen tương ứng trên NST X. 
bệnh gây ra do đột biến gen lặn trên NST X không có alen tương ứng trên NST Y.

■V Khi laỉ 2 giống bí ngô thuẳn chủng quả dẹt và quả dài với nhau được Fj đều có quả dẹt. Cho Fj
lai với bí quả tròn được F2: 152 bí quả tròn : 114 bí quả dẹt : 38 bí quả dài. Nếu cho Fj lai với nhau, 
trong tổng số bí quả tròn xuất hiện ở thế hệ sau, thì số bí quả tròn dị hợp chiếm tỷ lệ

1 2  1 3
3* 3* 4* 8 '

^ Cho phép lai PT/C: hoa đỏ X hoa trắng, Fj 100% hoa đỏ. Cho Fj tự thụ phấn, F2 thu được 2 loại
kiểu hình vói tỷ lệ 9 /1 6  hoa đỏ : 7 /1 6  hoa trắng. Nếu cho Fj lai phân tích thì tỷ lệ kiểu hình ở  F 
được dự đoán là

1 đỏ : 3 trắng. B. 1 đỏ : 1 trắng.
3 đỏ : 5 trắng. D, 3 đỏ : 1 trắng.

^ Khi các alen trội thuộc 2 hoặc nhiều lôcut gen tương tác với nhau theo kiểu mỗi aien trội đều làm
tăng sự biểu hiện của kiểu hình lên một chút ít thì người ta gọi đó là 

tương tác cộng gộp. B. tương tác bổ trợ.
tác động đa hiệu của gen. phân li độc lập.

V Một tế bào sinh dục ở người mang đột biến chuyến đoạn tương hồ giữa NST số 5 và NST số 13. 
Khi giảm phân tế bào này có thế hình thành

2 loại giao tử: 1 loại giao tử bình thường và 1 loại giao tử mang đột biến.
4 loại giao tử: 1 loại giao tử bình thường và 3 loại giao tử mang đột biến,
duy nhất một loại giao tử mang đột biến.
4 loại giao tử: 3 loại giao tử bình thường và 1 loại giao tử mang đột biến.

i* Các gen phân li độc lập, các gen tác động riêng rê và mỗi gen quy định một tính trạng. Phép lai
AaBbDd X AAbbDd cho đời sau có tỷ lệ cây đồng họp là

1/4. 1/ 8. c. 3/16. D. 5/32.
Trường hợp hai cặp gen không alen nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng cùng tác động 

đến sự hình thành một tính trạng được gọi là hiện tượng
tương tác bố trợ. tương tác bổ sung,
tương tác cộng gộp. tương tác gen.

V Ở một loài thực vật chỉ có 2 dạng màu hoa là đỏ và trắng. Trong phép lai phân tích một cây hoa 
màu đỏ đã thu được thế hệ lai phân li kiểu hình theo tỷ lệ: 3 cây hoa trắng: 1 cây hoa đỏ. Có thể kết luận, 
màu sắc hoa được quy định bời

một cặp gen, di truyền theo quy luật liên kết với giới tình, 
hai cặp gen liên kết hoàn toàn, 
hai cặp gen không alen tương tác bổ trợ (bổ sung), 
hai cặp gen không alen tương tác cộng gộp.

Gen đa hiệu là hiện tượng 
các gen cùng tác động tạo ra một sản phẩm điều khiển hoạt động của các gen khác, 
một gen có thể tác động đến sự biếu hiện của một hoặc một sổ tính trạng, 
một gen có thể tác động đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng khác nhau, 
nhiều gen có thể tác động đến sự biểu hiện của một tính trạng.

Có hai chị em gái mang nhóm máu khác nhau là AB và 0. Các cô gái này biết rõ ông bà ngoại họ 
đều là nhóm máu A. Kiểu gen tương ứng của bố và mẹ của các cô gái này là:
A. IBI° và IAI°. B, IAI° và IAI .
( ỉBI°vàIBI°. D I°I° và IAI°.

■i? Với 3 cặp gen dị hợp Aa, Bb, Dd nằm trên 3 cặp NST khác nhau. Khi cá thể này tự thụ phấn thì số
loại kiểu gen dị hợp tối đa có thế có ử thế hệ sau là:
A. 27. B. 19. c. 16. D.8.
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẨN GIẢI

1B 2C 3A 4D 5A 6C 7B 8D 9D 10B

11A 12C 13A 14C 15B 16D 17D 18D 19B 20D

21C 22B 23D 24A 25C 26B 27C 28D 29C 30D

31B 32A 33A 34B 35B 36D 37C 38C 39A 40B

H ướng dẫn  giãi
w Cậu 1:

Ở đậu Hà Lan, trơn trội so vói nhăn. Hạt trơn X hạt nhăn => hạt trơn

3 1
=> Hạt trơn đồng họp (AA) =» hạt trơn Fj (Aa) => Aa X Aa =* Ị  A-: -Ị aa

3 quả hạt trơn và 1 hạt nhăn là: í 1 !
1

r 3 ì
3

*7 X T X
27
64

-> Đáp án B. 
ỉỹ  Câu 2:

Xét tính trạng màu hoa: AaBb X aabb 
=> Hoa đỏ A -B - = 0,25
Xét tính trạng chiều cao cây: Dd X Dd => thân cao dd = 0,25 
=> Kiểu hình hoa đỏ, thân cao = 0,25 X 0,25 = 0,0625

-> Đáp án c.
Ịỹ  Câu 3:

Các gen không alen ià các gen khác lôcut
=> Tương tác giữa các gen không alen là sản phấm của các gen khác lôcut tương tác nhau xác định
1 kiểu hình

-> Đáp án A.
&  Câu 4:

p t : Cây cao, hoa trắng X cây thấp, hoa đỏ 
AAbb X aaBB

F1: AaBb (cây thân cao, hoa hồng)
Fj X cây thân thấp, hoa hồng: AaBb X aaBb
Xét riêng từng cặp: Aa X aa => Tỷ lệ kiểu hình: (1 cao : 1 thấp)
Bb X Bb => Tỷ lệ kiểu hình (1 đỏ : 2 hồng: 1 trắng)
=> F2: (1 cao : 1 thấp) X (1 đỏ : 2 hòng: 1 trắng) = 1 cao, đỏ : 2 cao, hồng: 1 cao, trắng: 1 thấp, đỏ : 2 thấp, 
hồng: 1 thấp, trắng

*“> Đáp án D.
^  Câu 5:

P: AaBbDd X AaBbDd

Xét riêng từng căp: Aa X Aa =* -J AA : -  A a: y  aa
4

A C L  I I C l l g  L U  i l g  r i d  A  d  - V  -  ‘  1  .
T ■ U

=* Tỷ Ịệ đồng hợp (aa + AA)= 2 X ỉ  = -

Tỷ lệ dị hợp Aa = --
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Tương tự với cặp Bb X Bb và Dd X Dd cũng cho tỷ ỉệ đồng hợp và dị hợp đều bằng 1 /2

í  1 Y ( 1Y 3=> Để Fj có tỷ lệ 2 dị hợp, 1 đòng hợp = 1̂ - X ị - 1 X C3 = — (Vì 3 phép lai có vai trò tương đương, cứ 2

trong 3 phép lai sẽ cho ra đồng họp)
Đáp án A.

/  6:

Tỷ lệ F2 9 cao : 7 thấp
=> Tính trạng do 2 cặp gen không alen tương tác bổ trợ

1 1 _ _ 1 3=> Tỷ lệ đồng hợp trong số cây trắng là -  AAbb + -  aaBB + -  aabb = 3
7 7 7 7

“> Đáp án c. 
ý  Câu /:

F: 9 dẹt (A -B - ) : 6 tròn (3 A“ bb : 3 a a B -): 1 dài (aabb)
=> 1 kiểu gen của p phải là AaBbDd

Tỷ lê cây hoa đỏ, quả det (A -B -D -) là 18,75% = — = -  X -  X -
16 2 2 4

=> Aa X aa => -  Aa
2

Bb X bb => -  Bb
2

Dd X Dd => -  D - : -  dd 
4 4

=> AaBbDd X aabbDd
“> Đáp ảu B.
/

Bố: XAY 
Mẹ: XAXa
Con: XAXaXa => Xuất hiện XaXa chỉ có thế có nguồn gốc từ mẹ vì trong kiểu gen của bố không có xa.
=> Ở mẹ xảy ra rối loạn trong giảm phân:
XAXa-  (nhân đôi) => XAXAXaX^- (giảm phân I) => XAXA; xaxa 
Nếu rối loạn trong giảm phân II thì: XAXA => XAXA; 0  
VàXaXa=>XaXa; 0.
Vậy trong giảm phân II, ở  mẹ NST giới tính không phân li, ờ bố giảm phân bình thường cho ra 2 giao tử 
XA và Y.
Đáp án D.
Cáu 9:
F2 phân li theo tỷ lệ: 35 con cái có cánh màu nâu, 38 con cái có cánh màu xám, 78 con đực có cánh 
màu xám.
=> Gen quy định màu cánh nằm trên NST X 
¥ỳ Toàn cánh xám => Cánh xám là tính trạng trội 
F*: XAXa X XAY.
F*: XAXA : XAY : XAXa: XaY.
F2: 2 Xám (XAXA + XAXa) : 1 Xám (XAY) : 1 Nâu [XaY].
Vạy XX: Đực; XY: cái.
Đáp án D.

___________________________________ CHƯƠNG 1 - QUY LUẬT DI TRUYỀN - MỘT GEN TRÊN MỘT NST
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/  âu 10:

1  A A  1  »Aa X AA => 7  AA : ^ Aa
2 2

Bb X Bb=> -  BB : -  Bb : -  bb
4 2 4

Tỷ lê kiểu gen AAbb = — X — = —
2 4 8

-> Đáp án B.
*  Câu 11:

Xét riêng từng cặp:

A A  A  1Aa X Aa => — A -: — aa
4 4

Tương tự với các cặp còn lại

=> Xác suất để 1 hạt mọc thành cây có kiểu hình A -bbC -D -ee là:

ậ ( A - )  X h b b )  X f ( C - )  X | ( D - )  X ỉ ( e e )  = 0,026
4 4 4 4 4

“> Đáp án A.
/  Câu 12:

SỐ dòng thuần: 23 = 8
Các dòng thuần là: AABBDD, AAbbDD, AABBdd, aaBBDD, AAbbdd, aaBBdd, aabbDD, aabbdd

-> Đáp án c.
/

P: Aaaa X Aaaa

G: ( -  Aa : -  a a ) . ( -  Aa : -  aa)
2 2 2 2

F,: — AAaa : Ậ Aaaa : — aaaa
1 4 2 4

=> Tỷ lệ kiểu gen đòng hợp = ^

Đáp án A.
✓ Càu 14-.

P: BB (đỏ) X Bb (đỏ)
F1: Phàn lớn cây hoa đỏ (B -) : 1 vài hoa trắng (b -)
Thấy: BB giảm phân bình thường luôn cho B- 
Bb giảm phân cho giao tử B và b
Fj xuất hiện hoa trắng (b -), tức là không được nhận alen B từ cây hoa đỏ có kiểu gen BB. 
(Do kiếu gen BB rối loạn trong giảm phân, chỉ tạo giao tử  BB)
=> Cây hoa trắng là thể đột biến: 2n -  1 (thiếu 1 NST)
Đáp án c. 

w  Câu 15:
Fj có 16 tổ hợp = 4 .4  
=> P: AaBb X AaBb
F,: 9 A -B - : 3 A-bb : 3 aaB- : 1 aabb
Kiểu hình: 9 hạt đỏ (A -B -) : 6 hạt nâu (A-bb; aaB-) : 1 hạt trắng (aabb)
=> Tương tác bổ trợ
Đáp án B.
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/
1 gen có hai alen là A và a tạo ra trong quần thể 5 loại kiểu gen chứng tỏ gen thuộc vùng không tương 
đồng trên NST giới tính X.
Kiểu gen XAY hay XaY luôn cho 2 loại giao tử XA, Y hoặc Xa, Y
Để đời con có tỷ lệ phân li kiểu gen là 1 :1  thì kiểu gen còn lại chỉ cho 1 loại giao tử
=> Kiểu gen đó là XaXa hoặc XAXA
=»XAXAxXaY

/
Fz: 5 trắng: 3 đỏ = 8 tổ hợp = 4 x 2  
=> Fỳ AaBb X Aabb hoặc AaBb X aaBb 
Đỏ: A -B -
Trắng: aaB-, A-bb, aabb
Để F2 thu được tỷ lệ : 3 trắng : 1 đỏ = 4 tổ hợp = 2 x 2  = 4 x l
(4 .1 )  => Kiểu gen là AaBb X aabb
(2 .2 )  => Kiểu gen là aaBb X Aabb

✓

P: AaBbDd X AaBbDd 
Xét từng cặp:

1 1 1Aa X Aa => F: — AA : -  Aa : -  aa
4 2 4

Tương tự với Bb X Bb và Dd X Dd

=> Con lai có kiểu gen AAbbdd chiếm tỷ lê: — X — X — = —
4 4 4 64

/
18 loại kiểu gen = 3 x 3 x 2  
4 loại kiểu hình = 2 x 2 x 1
2 cặp gen phải dị hợp (để mỗi cặp gen cho 3 loại kiểu gen khác nhau và 2 loại kiểu hình khác nhau): 
AaBbDdx AaBdDD

✓
Xét riêng từng cặp:

Aa X Aa => 7 AA: \  Aa : — aa
4 2 4

Bb X bb => — BB : -  Bb : — bb
4 2 4

D d xdd=>ỈD d : - d d
2 2

Tỷ lệ kiểu hình lặn hoàn toàn về cả 3 cặp tính trạng ờ Fj là: -  X — X -  = —

Đáp án D.
/

F2: 9 d ẹ t: 6 tròn : 1 dài = 16 tổ hợp = 4 . 4  
=> F, có kiểu gen: AaBb
F2: 9 (A -B -) d ẹ t: 6 tròn ( 3A-bb + 3 a a B -): 1 dài (aabb)
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Lai phân tích F1: AaBb X aabb

1 1 1 1  
( — Aa : - a a ) ( - B b :  -b b )

2 2 2 2

F : — AaBb : — Aabb : — aaBb : — aabb
4 4 4 4

ỉ  d ẹt:-tròn  : —dài
4 2 4

“> Đáp án G 
¥ / Câu 22:

Bb =» B, b (giảm phân bình thường) Dd => D, d (giảm phân bình thường)
Dd => Dd, 0 (rối loạn giảm phân I)
Dd => DD, dd (rổi loạn giảm phân II)
Vậy ta có các giao tử là:
- Giao tử bình thường: BD, Bd
- Giao tử đột biến: BDd, B, BDD, Bdd, bDd, b, bDD, bdd 

->  Đáp án B.
w  Câu 23:

Cây cao nhất có kiểu gen là: a1a1a2a2a3a3 

Cây thấp nhất có kiểu gen là: AjA1A2A2A3A3 

Fjĩ A1a1A2a2A3a3

Cây có chiều cao 150 cm là cây bị thấp đi: 210 -  150 = 60 cm 
=> Cây cao 150 cm có chứa 3 alen trội trong kiểu gen.

Cây đó có tỷ lê là: %  = —
26 64

-> Đáp án D.
¥/

Xét riêng từng cặp:

Aaxaa=> Ft: -A a :  - a a
2 2

Bb X Bb => F : -  BB : Ị  Bb : — bb=> Đồng hơp (AA + aa) = -
4 2 4 2

Dd X dd => F,: -  Dd : - d d
1 2 2

Vậy F có tỷ lệ số cá thể thuần chủng l à : Ậ x Ặ x ị = Ậ  = 12,5%
2 2 2 8

Đáp án A.
Câu 25:
Sự tương tác giữa các gen không alen có thể nhận biết khi có sự biến đối tỷ lệ phấn li kiểu hình ở đời F2 
theo như phép lai 2 cặp tính trạng của Menđen (biến đổi tỷ lệ kiểu hình từ tỷ lệ 9 : 3 : 3 :1)
Ví dụ: Tương tác bổ sung có tỷ lệ 9 : 7

—> Đáp án c.
W/ Câu 26:

c4 15Tỷ lệ cơ thể mang 4 gen trội là: -ị-  = —
t  64

Đáp án B.

Trang 158 THỊNH NAM



CHƯƠNG I -  QUY LUẬT DI TRUYỀN - MỘT GEN TRẼN MỘT NST

/
P: AaBbDdEe X aabbddee 
Xét riêng từng cặp:
Aa X aa => Tỷ lệ kiểu hình: (1 :1 )  => 2 kiểu hình 
tương tự với các cặp còn lại.
=> Số lượng các loại kiểu hình ở  F2: 24 = 16

/
A: Hạt trơn, a: Hạt nhăn 
A trội hoàn toàn so với a a
PT/C: đ  AA X 5 aa 
F,:Aa
F L X $  aa: Aa X aa

F2: 1 Aa : 1 aa
(1 hạt trơn : 1 hạt nhăn)

->  £>áp án D.
/

Aa X Aa -7 AA : ^ A a :  ị a a
4 2 4

BBxBB=>100%BB

Dd X Dd => — DD : — Dd : — dd
4 2 4

Ee X Ee => — EE : -  E e: — ee
4 2 4

=> Tỷ lê kiểu gen AaBbDdEe ỜF , = —x 0 x - x -  = 0
1 2 2 2

✓
Do bệnh mù màu và máu khó đông ỉà bệnh do gen lặn trên NST X không có alen tương ứng trên NST Y 
=> Ở nam giới: Do có bộ NST XY nên chỉ cần có 1 alen lặn trong kiểu gen đã biểu hiện bệnh 
=> Bệnh thường gặp ở  nam giới hơn, vì thế người ta gọi bệnh mù màu và máu khó đông là bệnh của 
nam giới.

✓

Lai bí quả dẹt và quả dài với nhau được F, toàn quả dẹt.
Cho quả dẹt lai với quả tròn => Tỷ lệ 4 tròn: 3 d ẹ t: 1 dài => 8 tổ hợp
=* Một bên cho 4 giao tử, 1 bên cho 2 giao tử. p thuần chủng tương phản => F,: AaBb.
AaBb X AaBb => số bí tròn dị hợp: 3 A-bb: lAAbb và 2 Aabb; 3 aaB- : 1 aaBB và 2 aaBb.

Tỷ lệ bí tròn dị hợp: — = -  
6 3

ỹ
Hoa đỏ X hoa trắng => 100% hoa đỏ. Tự thụ phấn thu được F2 có 2 loại kiểu hình với tỷ lệ 9 đỏ : 7 trắng. 
Tạo 16 tổ họp giao tử => mỗi bên cho 4 loại giao tử => Dị hợp 2 cặp gen, AaBb.
Lai phân tích Ft: AaBb X aabb =* AaBb : Aabb : aaBb : aabb => Tỷ lệ 1 đỏ, 3 trắng.
Đáp án A,
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&  Câu 33:
Khi các aỉen trội thuộc 2 hoặc nhiều ỉôcut gen tương tác với nhau theo kiểu mỗi alen trội đều làm tăng 
sự biểu hiện của kiểu hình lên một chút thì đó là kiểu tương tác cộng gộp.
Ví dụ về màu sắc da của người.
Đáp án A. 

w  Càu 34:
Tế bào sinh dục mang đột biến chuyển đoạn tương hỗ giữa NST số 5 và NST số 13. Khi giảm phân thì 
có thể hình thành 4 loại giao tử: 1 giao tử bình thường, 3 loại giao tử mang đột biến.
AB là 2 gen bình thường trên NST số 5 và số 13. Khi bị đột biến chuyển đoạn =* AaBb
=> Giảm phân cho 4 loại giao tử, chĩ có AB là giao tử bình thường, 3 loại còn lại là giao tử mang gen
đột biến.
Đáp án B. 

w  Câu 35:
AaBbDd X AAbbDd =* Tạo ra 8 X 2 = 16 tổ hợp giao tử.

2 1Số cây đồng họp: 2 =* Tỷ lệ cây đồng hợp: —  = -
16 8

—> Đáp án B.
/

Hiện tượng hai cặp gen không alen nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng cùng tác động lên sự hình 
thành một tính trạng được gọi là hiện tượng tương tác gen.
Đáp án D.

✓ >7.

Loài thực vật chỉ có hai dạng màu hoa là đỏ và trắng. Lai phân tích một cây hoa thu được tỷ lệ 3 hoa trắng:
1 hoa đỏ 4 tổ họp
=> Cây đem lai dị hợp 2 cặp gen.
Hai cặp gen cùng tác động lên sự biểu hiện 1 tính trạng, hai cặp gen tuân theo quy luật tương tác gen. 
Nếu là tương tác cộng gộp => Màu sắc đỏ phải nhạt dàn và thay đổi theo số lượng alen trội có trong kiểu gen 
=> Kiểu tương tác bổ trợ.
Đáp án c

/
Gen đa hiệu là hiện tượng 1 gen có thể tác động lên sự biểu hiện của nhiều tính trạng khác nhau.

-> Đáp án c  
/

Bố mẹ sinh hai chị em nhóm máu AB và nhóm máu 0. Con nhóm máu AB nhận alen Ia và IB từ bố hoặc mẹ, 
C0I1 nhóm máu 0  sẽ nhận từ bố mẹ I°I°. Suy ra bố và mẹ có kiểu gen IAI° và IBI°.
Ông bà ngoại đều nhóm máu A ^  Mẹ không thể nhóm máu B => Mẹ nhóm máu A, kiểu gen IAỈ°. 
Bố kiểu gen IBI°

—> Đáp án A.
/  ịO:

3 cặp gen dị họp Aa, Bb, Dd nằm trên 3 NST khác nhau tự thụ phấn 
=* Số kiểu gen thu được: 33 = 27.
=> Số kiểu gen đồng hợp 23 = 8 => số  kiểu gen dị họp: 27 -  8 = 19

“> Đáp án B.
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PHẦN 1 -  DI TRUYÊN LIÊN KẾT

A -  KIẾN THỨC Lí THUYẾT CẦN NHỚ

I. THÍ NGHIỆM
Ở ruồi giấm: A quy định thân xám, gen a quy định thân đen;

B quy định cánh dài, gen b quy định cánh cụt.
Moocgan tiến hành thí nghiệm;
Pực • ?((?) Thân xám, cánh dài X <ĩf21 Thán đen, cánh tụi 
Fj : 100% Thân xám, cánh dài
p Thân xám, cánh dài X 2  Thân đen, lánh cụi
Fe : 1 Thân xám, cánh d à i: 1 Thân đen, cánh cụt

II. NHẬN XÉT THÍ NGHIỆM
- Ta có 1 Ken quy định một tính trạng. Pt/c => F, dị hơp về hai cặp Ken.
+ Nếu geil quy định màu lliân và hình Uạrix cánh phân li Iheo Menden Lhì lỷ lệ phân li kiểu hình ử F 

phải là 1 : 1 : 1 :  l.
+ F, phân li 1 :1  = 2 X i. => o  F chỉ tạo ra 2 loại giao tử.
- Mà thân xám luôn đi kèm với cánh dài, thân đen luôn đi kèm với cánh cụt 
=* có hiện tượng liên kết gen với nhau.
- Trong quá trình sinh giao tử đực: gen B và V liên kết hoàn toàn với nhau, h và V củng vậy.

III. co  SỞ TẾ BÀO HỌC
- Cảc gen quy định tính trạng màu sắc thân và độ dài cánh cùng nằm trên một cặp NST.
=> Khi các NST phân tỉ và tổ hợp trong quá trình giảm phân và thụ tinh dẫn đến sự phân li và tồ hợp cùng 

nhau của các gen trên cùng NST => Sự di truyền cùng nhau của các tinh trạng do các gen quy định.
- Cácgen nằm tTén rùng một NSTIuồn di Iruyen rìingnhau đượr gọi là mộtnhíím liên kết
=* Sô lượng nhòm liên kết cùa một loài thường bằng sô lượng NST trong bộ NST đon  bội.
Vi dụ: Một loài có bộ NST 2n = 24 có bao nhiêu nhóm gen liên kết?
Hướng dẫn: Sô nhóm gen liên kết n = 12. Sô ioại giao tứ giảm, só kiểu tổ họp giám, số kiểu hinh giám, 
do các gen trên cùng một NST luôn đi cùng nhau =* hạn chế sự xuãt hiện cùa biến dị tổ hợp.

IV. Ý NGHĨA CỦA HIỆN TƯỢNG LIÊN KẾT GEN
- Duy trì sự ổn định bộ NST của loài.
- Nhiều gen tốt được tập hợp và lưu giữ trẽn một NST.
- Đảm bảo sụ di truyền bền vững của nhóm gen quý (mong mưõn) có V nghĩa trong chọn gióng.

V. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP LIÊN KẾT GEN -  p I
1. Dâu hiệu nhận biểt ra di Iruyên liẻn kết

Ví dụ: A - Cao, a -  Thấp; D- Chín sớm, b - Chín muộn 
Viết sơ đõ các phép lai sau;
* Lai hai cơ thê đều có kiểu gen dị hợp
P,:Aa X Aa P2: Bb X Bb
P3:AaBb X AaBb P4:AB/ab X AB/ab

P5: Ab/aB X Ab/aB

* Lai phân tích cơ thể F,
P6: Aa X aa P7: Bb X bb

P8: AaKb X aabb p̂ : AH /ah  X ab/ab

Pl0: Ab/aB X ab/ab

g p g  <x> ịí CHƯƠNG II -  QUY LUẬT Dl TRUYỀN - NHÍẼU CEN TRẼN MỘT NST
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- Quy luật Menđen:
=3 Quy luật phân li:

+ Phép lai 1 cặp tính trạng;
+ Kết quả đời F2 vê kiểu gen: 1 :2  ; 1; về kiểu hình: 3 :1 hoặc 1 : 2 : 1  
+ Kếtquỗ khi dem Fl lai phân tích => Fa: 1 :1 

=> Quy luật phân li độc lập:
+ Phép lai 2 (hay nhiều) cặp tính trạng 
+ Kêtquả đời F? vè kiẽu gen: [1 :2 :  1)2J vẻ kỉẽu hình: (3 : l ) 2.
+ Kết quả khi đem Fj lai phân tích => F : 1 : 1 : 1 : 1  

=> Quy luật di truvền liên kết
+ Phép lai 2 (hay nhiều) cặp tính trạng => Xuât phát giống quy luật phen li độc lập 
+ Kêt quả đời F2 về kiểu gen: 1: 2 :1 : về kiểu hình: 3 :1 hoặc 1: 2 :1 =* Kết quả giống quy luật phân lỉ 
+ Kết cua khi đem Fj lai phân tích => F : 1 :1  => Kết quá giổng quy luật phàn li

2. Quy trình  làm bài
* Bước 1: xét sự dỉ truyền riêng rẽ từng tính trạng.
- Các quy luật chi phoi sụ di truyên một tính trạng: quy luật phân li, trội không hoàn toàn, tương tác gen.
- Nêu p thuần chủng -> Fj đồng tính

=> F,: dựa vào tỷ lệ phán li F2 dế suy ra tinh trạng di truyền theo quy luật gì? 
i Nếu F2: Tỷ lc kiểu hình: 3 :1= »  Tính trạng di truyền theơ quy luật phân li 
+ Nếu F2: Tỷ lê kiểu hình: 1 :2 :1 = »  Tính trạng di truyền theo quy luật trội không hoàn toàn 
+ Nếu F2: Tý lê kiểu hình: biên dạng cúa (3 : 1J2 =» Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác gen
* tíước 2: xét sư di truvền đồng thời hai tính trạng.
- Các quy luật chi phối sụ di truyền một tính trạng: quy luật phân li độc lập hoặc quv luật liên kết gen
- Nếu p thuân rhiìng =* F| đftng tính

=* F?: dựa vào tỷ lệ phân li F2 đê suy ra tính trạng di trưyên theo quy luật gì?
+ Nếu tỷ lệ phân li chưng = Tích của tỷ lệ phân ỉi liêng =* Di truyền phân li độc lập 
+ Nếu kết quả phàn li chung giống quy luật phân li => Di truyền liên kết
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Liên kết

‘ 9 9  ì
Thí nghiệm: Pị/c xám, dài X đen. cụt 
F ,: 100% xám, dải 
Fi lai phản tích. Xám. dài X đen. cụt 
F2:1 xám, d à i: 1 đen, cụt

V

/  \  

I I

Phán tích TN: Pt'C tương phàn 
F, dị hợp hai cặp gen -»1 :1 .
F, dị hợp 2 cặp gen mà chỉ tạo 2 
loại giao tử -+ khi hai cặp gen 
cùng nằm trên 1 cặp NST.

Cảc gen không alen cùng nằm trẽn 1 NST —* phán ly và tồ hợp 
cùng nhau trong quá trình giảm phân và thụ tinh

Các gen cùng trên một NST sẽ hình thành nhóm liên két 
Sổ nhóm gen liên két thường bằng bộ NST đơn bội của loài

•¿au

Ruồi giám (2n = 8)

Duy tri ổn định vật chát di truyền cùa loài

Giúp các gen cỏ lợi tổ hợp trên cùng một NST

Trong chọn giống cỏ thề chọn được những 
tinh trạng tốt di truyền cùng nhau

ỷ

/'r/r ‘H /õ7/r /)( //ít/r

v/ừi/t, ròitt/ị
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B - NỘI DUNG Đ Ì LUYỆN TẬP 

NỘI DƯNG ĐÊ LUYỆN TẬP: LIÊN KẾT GEN

BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Khi nói về liên kết gen, điều nào sau đây không đúng?
Sự liên kết gen không làm xuất hiện biến dị tổ hợp.
Các cặp gen nằm trên 1 cặp NST ở vị trí gần nhau thì liên kết bền vừng.
Số lượng gen nhiều hơn sổ lượng NST nên liên kết gen là phổ biến.
Liên kết gen đảm bảo tính di truyền ốn định của cả nhóm tính trạng. 

w  Hướng cỉẫn:
Liên kết gen là hiện tượng các gen trên cùng 1 NST di truyền cùng nhau -> nhóm gen liên kết.
Các gen nằm vị trí gần nhau thì liên kết bền vừng, số lượng gen nhiều hơn số lượng NST nên liên kết gen 
là phô biến.
Liên kết gen đảm bảo tính di truyền ổn định của cả nhóm tính trạng, và làm hạn chế sự xuất hiện của 
biến dị tố hợp.
Đáp án A.

V Khi tiến hành thí nghiệm trên ruòi giấm, sau khi Moocgan tiến hành phép lai giữa ruồi thuần 
chủng thân xám, cánh dài và ruồi thuần chủng thân đen, cánh cụt ông thu được ruồi Fj toàn thân xám, 
cánh dài. Để tìm ra quy luật di truyền liên kết Moocgan đã tiến hành lai giửa:

ruồi cái Fj thân xám, cánh dài và ruồi đực thân xám, cánh dài. 
ruồi cái F, thân xám, cánh dài và ruồi đực thân đen, cánh cụt. 
ruồi đực F, thân xám, cánh dài và ruồi cái thân đen, cánh cụt. 
ruồi cái thân đen, cánh cụt và ruồi đực thân đen, cánh cụt

y  H ư Ó T ì g  4Ì a n :

Tiến hành thí nghiệm trên ruồi giấm, sau khi Moocgan tiến hành phép lai giữa ruồi thuần chủng thân xám 
cánh dài và ruồi thuần chủng thân đen, cánh cụt. Thu được F1 toàn thân xám, cánh dài.
Để tìm ra quy luật liên kết gen, Moocgan đằ tiến hành lai ruồi đực Fj thân xám, cánh dài và ruồi cái thân 
đen cánh cụt
Ruòi giấm chỉ hoán vị ở  giới cái.
Đáp án c.

V Ờ một loài, A quy định quả tròn, a quy định quả dài; B quy định quả ngọt, b quy định quả chua. Hai
cặp gen cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Số kiểu gen đồng hợp tử về các gen nói trên là 
A. 4. B. 8. c  2. D. 6.

/
A - quả tròn, a -  quả dài, B - quả ngọt, b -  quả chua. Hai cặp gen cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng.

AB Ab aB ab
So kiêu gen đong hơp tử sẽ ỉa: -— , — ■, — , — .

AB Ab aB ab

Ab Ab
V Trong trường hơp liên kết hoàn toàn, phép lai o x D rá số tổ hơp là:aB aB

A. 4. B. 3. c. 8. D. 16.
Hướng dần: Ab
Trong tường hơp liên kết hoàn toàn —  cho hai loai giao tử là Ab và aB.

aB
—  X —  -> có số tổ hợp giao tử  = 2 X 2 = 4 
aB aB

-> Đáp án A.
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V Ở một loài, A quy định quả tròn, a quy định quả dài; B quy định quả ngọt, b quy định quả chua.

Hai căp gen liên kết hoàn toàn với nhau. Phép lai giữa hai cá thể có kiểu gen — X —  có tỷ lệ phân li kiểu
aB aB

hình là
9 tròn, ngọt: 3 tròn, chua : 3 dài, ngọt: 1 dài, chua.
1 tròn, ngọt: 1 dài, chua.
1 tròn, ngọt: 2 tròn, chua : 2 dài, n gọt: 1 dài, chua.
3 tròn, ngọt: 1 dài chua.

/
A - quả tròn, a -  quà dài, B - quả ngọt, b -  quả chua. Hai cặp gen liên kết hoàn toàn.

AB AB AB AB . ab—  X —— ->1 —— ,2 ——, 1— .
ab ab AB ab ab

Tỷ lệ phân li kiểu hình 3 tròn, ngọt: 1 dài, chua.
Đáp an D.

? Ở một loài, A quy định quả tròn, a quy định quả dài; B quy định quả ngọt, b quy định quả chua.
Hai cặp gen liên kết hoàn toàn với nhau. Phép lai giữa hai cá thê có kiếu gen có tỷ lệ phân li kiểu hình là:

1 tròn, chua : 2 tròn, ngọt: 1 dài, ngọt.
3 tròn, ngọt: 1 dài, chua.
9 tròn, ngọt: 3 tròn, chua : 3 dài, ngọt: 1 dài, chua.
1 tròn, ngọt: 1 chua, dài.

✓ H trứng dẫn:
A- quả tròn, a -  quả dài, B - quả ngọt, b -  quả chua.

u . X I *+u ' + X Ab Ab . Ab -  Ab - aBHai cặp gen liên kẽt hoàn toàn, —̂  X — -»1 — , 2 —  , 1
aB aB Ab aB aB

Tỷ lệ 1 tròn, chua : 2 tròn, ngọt: 1 dài, chua
“> Đáp án A.

BÀI TẬP Tự LUYỆN

i' Phép lai được thực hiện có sự thay đổi vai trò của bố, mẹ trong quá trình lai được gọi là:
A, Lai xa. B, Lai phân tích,
c. Lai thuận nghịch. D. Lai tế bào.

^ Đế phát hiện ra quy luật liên kết gen, Moocgan đã thực hiện, lai 2 dòng ruồi giấm thuần chủng khác
nhau 2 cặp tính trạng tương phản:

mình xám, cánh dài và mình đen, cánh cụt, thu được Fj toàn mình xám, cánh dài, cho các ruồi F1 thu 
được ông tiếp tục cho giao phối với nhau.

mình xám, cánh dài và mình đen, cánh cụt, thu được Fj toàn mình xám, cánh dài. Lai phân tích ruồi 
đực Fj với ruồi cái mình đen, cánh cụt.

mình xám, cánh dài và mình đen, cánh cụt, thu được Fj toàn mình xám, cánh dài. Lai phân tích ruồi 
cái Fj với ruồi đực mình đen, cánh cụt.

mình xám, cánh cụt và mình đen, cánh dài, thu được Fj toàn mình xám, cánh dài, cho các ruồi Fj lần 
lượt giao phối với nhau. 

ị  Phát biểu nào sau đây là không đúng về hiện tượng liên kết gen?
Liên kết gen (liên kết hoàn toàn) làm tăng sự xuất hiện biến dị tố hợp.
Liên kết gen (liên kết hoàn toàn) hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp.
Số lượng nhóm gen liên kết của một loài thường bằng sổ lượng nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm sắc thể 

đơn bội của loài đó.
Các gen trên cùng một nhiễm sắc thể di truyền cùng nhau tạo thành một nhóm gen liên kết.
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V Nhận định nào sau đây không đúng với hiện tượng liên kết gen?
Các gen quy định các tính trạng di truyền cùng nhau.
Làm hạn chế các biến dị tổ hợp.
Đảm bảo cho các tính trạng di truyền phân li độc lập vói nhau.
Luôn duy trì các nhóm gen liên kết quý.

■ỳ Liên kết gen có ý nghĩa trong chọn giống là:
có thể gây đột biến lặp đoạn để tạo ra nhiều những gen có lợi trên cùng một nhiễm sắc thể nhằm tạo 

ra nhửng giống có đặc điếm mong muốn.
có thể cùng một lúc loại bỏ được nhiều gen không mong muốn ra khỏi quần thể nhằm hạn chế những 

tính trạng xấu biểu hiện.
giúp tạo ra các kiểu hình mang những tính trạng có lợi được tạo ra nhờ sự tương tác giữa các gen trội 

trên các nhiễm sắc thể.
có thể gây đột biến chuyển đoạn để chuyển những gen có lợi vào cùng một nhiễm sắc thể nhằm tạo ra 

những giống có đặc điểm mong muốn.
V Liên kết gen hoàn toàn có ý nghĩa

đảm bảo sự di truyền ổn định của các cặp gen trên các cặp nhiễm sắc thể. 
duy trì ổn định sự di truyền của tính trạng tốt do một cặp gen quy định, 
duy trì ổn định sự di truyền của một tính trạng tốt do nhiều cặp gen quy định 
đảm bảo sự di truyền ốn định của nhóm tính trạng do nhóm gen liên kết quy định.

V Hiện tượng liên kết gen xảy ra trong trường hợp
các cặp gen quy định các cặp tính trạng đang xét nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau, 
các tính trạng khi phần li làm thành một nhóm tính trạng liên kết. 
các gen nằm trên một cặp nhiễm sắc thể không di truyền cùng nhau.
các cặp gen quy định các cặp tính trạng đang xét ở vị trí gần nhau trên một cặp nhiễm sắc thể.

V Trường hợp hai hay nhiều gen không alen quy định các tính trạng khác nhau, di truyền theo quy
luật di truyền liên kết gen khi

bố mẹ thuần chủng và khác nhau bởi hai cặp tính trạng tương phản, 
các gen quy định tính trạng cùng nằm trên một nhiễm sắc thế. 
các cặp gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau, 
có sự trao đồi đoạn tương đồng của hai nhiễm sắc thể trong giảm phân.

V Ý nghĩa thực tiễn của hiện tượng di truyền liên kết là
đảm bảo cho sự di truyền bền vừng của các tính trạng tốt trong cùng một giống, 
tăng cường biến dị tổ hợp cung cấp nguyên liệu cho quá trình chọn giống, 
giúp tăng năng suất, phẩm chất, khả năng chống chịu của giống, 
cho phép lập bàn đồ di truyền giúp giút ngắn thời gian chọn giống mói.

Một loài có bộ nhiễm sắc thể lường bội 2n = 48. số nhóm gen liên kết của loài này là 
24. 96. 36. D. 48.

V Hiện tượng liên kết gen được giải thích bằng:
Sự phân li ngẫu nhiên giữa các cặp nhiễm sắc thể đồng dạng trong giảm phân và tổ họp tự do cùa chúng 

trong thụ tinh.
Sự phân li và tổ hợp của cặp NST giới tính trong giảm phân và thụ tình.
Sự bắt chéo giữa hai trong bốn crômatit của cặp NST tương đồng trong giảm phân.
Sự phân li của cặp nhiễm sắc thể, kéo theo sự phân li của các cặp gen trên cặp nhiễm sắc thể đó.

Ít' Đổi tượng chủ yếu được Moocgan sử dụng trong nghiên cứu di truyền để phát hiện ra quy luật
di truyền liên kết gen, hoán vị gen và di truyền liên kết với giới tính là

bí ngô. cà chua. đậu Hà Lan. ruồi giấm.
V Ở mỗi loài, số nhóm gen liên kết thường bằng số nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm sắc thể

đơn bội của loài đó (n). lường bội của loài đó (2n).
tam bội của loài đó (3n). tứ bội của loài đó (4n).
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AB-ỵ Môt tế bào sinh tinh có kiểu gen —  tiến hành giảm phân (không có trao đổi chéo) số loai giao tử
ab

được tạo ra là:
1 loại. 2 loại. 4 loại. 6 loại.

V Cơ sờ tế bào học của hiện tượng di truyền liên kết là các gen quy định các tính trạng nằm trên: 
các nhiễm sắc thể khác nhau nên phân li độc lập và tố hợp tự do trong quá trình giảm phân và

thụ tinh.
cùng một nhiễm sắc thể nên phân li và tổ hợp với nhau trong quá trình nguyên phân và giảm phân, 
cùng một nhiễm sắc thể nên phân li và tổ họp với nhau trong quá trình giảm phân và thụ tinh, 
các nhiễm sắc thể khác nhau nên phân li và tổ hợp với nhau trong quá trình giảm phân và thụ tinh.

V Trong trường hợp liên kết hoàn toàn và mỗi gen quy định một tính trạng, trội là hoàn toàn.

Phép lai —  X —  có tỷ lê phân li kiểu hình là: 
aB aB J • F

3 : 1 .  1 : 2 : 1 .  3 : 3 : 1 : 1 .  9 : 3 :  3 : 1 .
.V Ờ một loài, A quy định quả tròn, a quy định quả dài; B quy định quả ngọt, b quy định quả chua.

Hai cặp gen cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Số kiếu gen dị hợp tử về một cặp gen là
2. 6. 4. 8.

•%* Cho phép lai P: —  X — . Biết các gen liên kết hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, tỷ lê kiểu gen —
Ab ab ao

ở Fl sẽ là
1/16. 1 /2 . 1/8. 1/4.

V Ở một loài, A quy định quả tròn, a quy định quả dài; B quy định quả ngọt, b quy định quả chua. 
Hai cặp gen cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thế tương đồng, số kiểu gen dị hợp tử về cả hai cặp gen là

4. 8. 2. 6.
V Ở một loài, alen H quy định cây cao, alen h quy định cây thấp; alen E quy định chín sớm, alen e 

quy định chín muộn. Hai cặp gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể di truyền liên kết với nhau. Phép lai 
nào dưới đây ở thế hệ sau xuất hiện tỷ lệ phân tính là 1 : 1 : 1 : 1 ?

HE he He hE He he He He
he he he he hE he hE hE

V Ở một loài, A quy định quả tròn, a quy định quả dài; B quy định quả ngọt, b quy định quả chua. 
Hai cặp gen cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng, số kiểu gen khác nhau có thể có trong 
quần thể là:

9. B 8. 10. D. 6.
V Ờ một loài, alen H quy định cây cao, alen h quy định cây thấp; alen E quy định chín sớm, alen e

quy định chín muộn. Hai cặp gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể di truyền liên kết với nhau. Phép lai 
nào dưới đây ở thế hệ sau không xuất hiện tỷ lệ phân tính là 1:1?

HE He He He hE He hE
he He hE He he he he hE

V Ý nghĩa của liên kết gen trong chọn giống là:
người ta có thế tạo ra nhửng tố hợp nhiều tính trạng tốt cùng một thời điểm, 
người ta có thế loại bỏ cùng một lúc nhiều tính trạng xấu ra khỏi quần thể. 
người ta có thể chọn được những tính trạng tốt luôn đi kèm với nhau, 
tạo ra trong quần thể vật nuôi nhiều biến dị tổ hợp là nguyên liệu cho chọn lọc.

r' Kiểu gen nào được viết dưới đây là dị hợp chéo?
Aa/Bb. B Ab/aB. ab/ab. AB/ab.
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»ÁP ÁN VÀ HUỬNG DẪN GIẢÍ BÀI TẬP T ự  LUYỆN

1C 2B 3A 4C 5D 6D 7D 8D 9A 10A

11D 12D 13A 14B 15C 16B 17C 18D 19C 20B

21C 22C 23C 24B

Q  Hưó ng dân  giải
/

Phép lai được thực hiện có sự thay đổi vai trò bố mẹ trong quá trình lai là phép lai thuận nghịch
Đáp án c.

/
Để phát hiện ra quy luật liên kết gen Moocgan đã thực hiện lai 2 dòng ruồi giấm thuần chủng mình xám,
cánh dài và mình đen cán cụt, thu được toàn mình xám cánh dài. Ruồi đực Fj được đem lai phân tích
với ruồi cái mình đen, cánh cụt.

-»  Đáp án B.
Cáu 3:
Các gen trên cùng một NST di truyền cùng nhau tạo thành một nhóm gen liên kết.
Số lượng nhóm gen liên kết của một loài thường bằng sổ NST trong bộ NST đơn bội của loài đó.
Liên kết gen làm hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp.
Đáp án A.

/
Liên kết gen đảm bảo cho các tính trạng di truyền cùng nhau chứ không phải phân li độc lập -> c sai.

“> Đáp án c.
/

Liên kết gen có thể gây nên đột biến chuyển đoạn để chuyển những gen có lợi vào cùng một nhiễm sắc thể 
nhằm tạo ra những giống có đặc điểm mong muốn.
Đáp ản Đ.

Đáp án D.
Câu
B. Duy trì ổn định của tính trạng -> sai. 
c. Do nhiều cặp gen quy định -> sai.
Liên kết gen là các gen trên cùng NST di truyền cùng nhau dẫn tới các nhóm tính trạng di truyền cùng nhau. 
Nên A không phải ý nghĩa của liên kết gen.

-> Đáp án Đ.
¥  râu 8

Liên kết gen xảy ra trong trường hợp các cặp gen quy định các cặp tính trạng đang xét ở vị trí gân nhau 
trên một cặp NST.
Đáp án D.

tỹ
Ý nghĩa thực tiễn của hiện tượng di truyền liên kết là đảm bảo cho sự di truyền bền vừng của các tính 
trạng tốt trong cùng một giống.
Các tính trạng liên kết và luôn di truyền cùng nhau.

- » Đ á p  án A.
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/
Nhóm gen liên kết: nhóm gen trên cùng 1 NST và di truyền cùng nhau.
Số lượng nhóm gen liên kết thường bằng sổ bộ NST đơn bội của loài 
Loài có 2n = 48 -> số nhóm gen liên kết: n = 24.
Đáp án A.

V
Hiện tượng liên kết gen được giải thích bằng sự phân li của cặp NST kéo theo sự phân li của các cặp gen 
trên cặp NST đó -> các gen sẽ di truyền cùng nhau.

✓
Đối tượng chủ yếu được Moocgan sử dụng trong nghiên cứu di truyền để phát hiện ra quy luật di truyền 
liên kết gen, hoán vị gen và di truyền liên kết giới tính đó là ruồi giấm.
Nhắc tới đậu Hà Lan -> Menđen, ruồi giấm -> Moocgan.

-»  Đáp án D.
✓ !■

Ờ mỗi ioài, số nhóm gen liên kết bằng số nhiễm sắc thể trong bộ đơn bội của loài (n).
Nhóm gen liên kết là nhóm gen trên cùng 1 NST và di truyền cùng nhau.

» Đ sp án A.
✓

Một tế bào sinh tinh tiến hành giảm phân không có trao đổi chéo, sẽ tạo ra 2 loại giao tử.

-» 2 loai giao tử AB và ab.
ab
Đáp án B.

/
Cơ sở tế bào học của hiện tượng liên kết gen là các gen quy định tính trạng cùng nằm trên một NST nên 
phân li và tổ hợp với nhau trong quá trình giảm phân và thụ tinh.

Trong trường hợp các gen liên kết hoàn toàn, mỗi gen quy định 1 tính trạng.
Ab Ab  ̂ Ab 2 Ab  ̂aB
aB aB Ab * aB aB
Tỷ lệ kiểu hình 1 : 2 : 1 .

[? C ả u  17 -

A - quả tròn, a -  quả dài, B - quả ngọt, b - quả chua.
Hai cặp gen nằm trên cặp NST tương đồng.

Các kiểu gen dị hợp về một cặp gen: — , — , — , —
Ab aB ab ab

/  Câu 18:
AB . 1 AD 1 A,
-—  cho giao tử  -  AB, - A b  
Ab 2 2
aB . , 1 o 1 u—  cho giao tử  —aB, - a b  
ab 2 2

. . AB aB . !M1,  _ AB ,, 1 AD 1 D_ 1Phép lai: —— X —  cho tỷ lệ kiểu gen —— là: — AB X —aB = —
Ab ab 5 aB 2 2 4

Đáp án D.
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/
A - quả tròn, a -  quả dài, B - quả ngọt, b -  quả chua.
Hai cặp gen cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể tương đồng.

AB Ab
Số kiểu gen dị họp về hai cặp gen: dị hợp đều dị họp chéo —̂

ab ao

/
H- cây cao, h -  cây thấp, E- chín sớm, e -  chín muộn. Hai cặp gen cùng nằm trên một NST di truyền 
liên kết với nhau.

Phép lai xuất hiên tỷ lê phân tính là 1 : 1 : 1 : 1. —  X —
he he

/
A - quả tròn, a -  quả dài, B - quả ngọt, b -  quả chua. Hai cặp gen cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng
-> AB, Ab, aB, ab
Số kiểu gen đồng họp = 4
Số kiểu gen dị hợp = c ị = 6
Tổng số kiểu gen là 10 kiểu gen

/

Phép lai —  X —  -> tao tỷ lê 1 : 1 : 1 :  1 
he he

✓

Ý nghĩa của liên kết gen trong chọn giống là người ta có thể chọn được những tính trạng tốt luôn đi kèm 
vói nhau.

/
Dị hợp đều là AB/ab 
Dị hợp chéo là Ab/aB
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/

Đặc điểm nào dưới đây không phải là điếm tương đồng của quy luật phân li độc lập và quy luật 
liên kết gen hoàn toàn:

Các gen đều nằm trên nhiễm sắc thể (NST).
Các gen phân li trong giảm phân và tổ hợp qua thụ tinh.
Làm tăng sự xuất hiện hiện tượng biến dị tổ hợp.
Các gen không nằm trong tế bào chất.

Trong quy luật phân li độc lập và quy luật liên kết gen hoàn toàn thì: Các gen đều nằm trên NST, các gen 
phân li trong giảm phân và tổ hợp lại qua thụ tinh.
Trong đó, quy luật phân li độc lập làm xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp, còn liên kết gen hoàn toàn thì không 
làm xuất hiện biến dị tổ hợp.
Đặc điểm không phải điếm tương đồng của quy luật phân li độc lập và quy luật liên kết gen hoàn toàn là 
sự tăng xuất hiện biến dị tổ hợp (vì liên kết gen làm hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp).

Ở một loài, một cơ thể đực có hai cặp nhiễm sắc thể và có kiểu gen là —  — , khi giảm phân
aB dE

không xảy ra trao đối chéo sẽ tạo ra số loại giao tử tối đa là
4. 6. 8. 2.

Môt cơ thể có kiểu gen ^ ^ 5  giảm phân không có trao đổi chéo sẽ tao ra 4 loai giao tử đó là: 
aB dE

Ah DiL Ah  d£, aB DE và d£.

Một loài thực vật lưỡng bội có 12 nhóm gen liên kết. Số nhiễm sắc thể có trong mỗi tế bào ờ thể 
một của loài này khi đang ở  kì giữa của nguyên phân là

46. 23. 48. 12.

Một loài thực vật lưỡng bội có 12 nhóm gen liên kết
-* n = 12 -*■ 2n = 24
Thể 1 có SỐNST là 2n -  1 = 23
-> Số nhiễm sắc thể có trong mỗi tế bào ở thể một của loài này khi đang ở  kì giữa của nguyên phân là: 23

Đặc điểm nào dưới đây không phải là điểm tương đồng của quy luật phân li độc lập và quy luật 
liên kết gen hoàn toàn:

Các gen đều nằm trên nhiễm sắc thể (NST).
Các gen phân ỉi trong giảm phân và tổ hợp qua thụ tinh.
Làm tăng sự xuất hiện hiện tượng biến dị tổ hợp.
Các gen không nằm trong tế bào chất.

Trong quy luật phân lỉ độc lập và quy luật liên kết gen hoàn toàn thì: Các gen đều nằm trên NST, các gen 
phân li trong giảm phân và tổ hợp lại qua thụ tinh.
Trong đó, quy luật phân li độc lập làm xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp, còn liên kết gen hoàn toàn thì không 
làm xuất hiện biến dị tố hợp.
Đặc điểm không phải điểm tương đồng của quy luật phân li độc lập và quy luật liên kết gen hoàn toàn là 
sự tăng xuất hiện biến dị tố hợp (vì liên kết gen làm hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp}.
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Ặ 5 gen cùng nằm trên một cặp NST thường mỗi gen đều có 2 alen. Cho rằng trình tự các gen trong
nhóm liên kết không đổi, số loại kiểu gen và giao tử nhiều nhất có thể được sinh ra từ các gen trên đối 
với loài
A. 110 kiểu gen và 18 loại giao tử. B 110 kiểu gen và 32 loại giao tử.

528 kiểu gen và 18 loại giao tử. D. 528 kiểu gen và 32 loại giao tử.
✓ Hưthiydần:

Gọi tố hợp 5 alen trên 1 cặp NST có trình tự là: 
a^a2a3a4as = 25 = 32 
-> Số kiểu gen đòng hợp = 32 
Số kiểu gen dị hợp = cị2= 496
-* Tổng sổ kiểu gen có thể được sinh ra từ các gen trên là: 32 + 496 = 528 
Số loại giao tử nhiều nhất có thể được sinh ra là: 25 = 32
Đáp án D.

Khi lai hai thứ đậu thuần chủng hạt trơn, không có tua cuốn và hạt nhăn, có tua cuốn với nhau đều 
được Fj toàn hạt trơn, có tua cuốn. Sau đó cho Fj giao phấn với nhau, cho rằng hai cặp gen quy định hai 
cặp tính trạng trên cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thế tương đồng và liên kểt hoàn toàn với nhau thì 
ờ F2 có tỷ lệ phân li kiểu hình là:

1 hạt trơn, có tua cuốn : 1 hạt nhăn, không có tua cuốn.
1 hạt trơn, không có tua cuốn : 2 hạt trơn, có tua cuốn : 1 hạt nhăn, có tua cuốn.
9 hạt trơn, có tua cuốn : 3 hạt nhăn, không có tua cuốn : 3 hạt trơn, có tua cuốn : 1 hạt nhăn, không có 

tua cuốn.
3 hạt trơn, có tua cuốn : 1 hạt nhăn, không có tua cuốn.

/  ■ ỉirÓTlg
Lai hai thứ đậu thuần chủng hạt trơn, không có tua cuốn X hạt nhăn, có tua cuốn -* F1 toàn đậu hạt trơn, 
có tua cuốn -> F1 giao phấn với nhau. Hai cặp gen quy định hai cặp tính trạng trên cùng 1 cặp NST tương 
đồng và liên kết hoàn toàn.
Quy ước gen: A - hạt trơn, a -  hạt nhăn

B - có tua cuốn, b - không tua cuốn 
Fj toàn đậu hạt trơn, có tua cuốn -* hạt trơn, có tua cuốn là trội

—  X —  Fj : —  (kiểu hình hạt trơn, có tua cuổn)
Ab aB aB
Ab Ab  ̂ Ab 2 Ab  ̂ aB
aB aB Ab aB aB

Tỷ lệ kiểu hình 1 hạt trơn, không tua cuốn : 2 hạt trơn, có tua cuốn : 1 hạt nhăn, có tua cuốn
“> Đáp án B.
ậ* Ở một loài, gen A quy định thân cao, B quy định hạt chín sớm cùng nằm trên một nhiễm sắc thể.

Gen a quy định thân thấp và gen b quy định hạt chín muộn cùng nằm trên một nhiễm sắc thể. Cho cây 
thân cao, chín sớm lai với nhau, F1 thu được: 1805 cây cao, chín muộn : 3600 cây cao, chín sớm : 1799 
cây thấp, chín sớm. Kiểu gen của cây cao, chín sớm ở thế hệ p là:

A A b  t  A B  r  A D I  n  A bA.— . B.— . c AaBb. D.— .
aB ab ab

Hirớngciần:
Ở một loài gen A - thân cao, B - chín sớm cùng nằm trên 1 NST. a -  thân thấp, b -  chín muộn cùng nằm 
trên một nhiễm sắc thể.
Lai thân cao, chín sớm -> Fjĩ 1 thân cao, chín muộn : 2 thân cao, chín sớm : 1 thằn thấp, chín sớm
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-  , DP Ab Ab Ab  Ab Ab aB
Kieu gen ở  p la: — 3 X — - » 1 —- : 2 : 1 —

aB aB aB Ab aB aB
—ỳ Đáp án A.

Ở một loài, gen A quy định thân cao, B quy định hạt tròn cùng nằm trên một nhiễm sắc thể. Gen a 
quy định thân thấp và gen b quy định hạt dài cùng nằm trên một nhiễm sắc thể. Trong quá trình giảm 
phân hình thành giao tử không có hiện tượng hoán vị và trao đồi chéo. Khi đem lai hai giổng thuần chủng 
(P) thân cao, hạt dài và thân thấp, hạt tròn, thu được đời Fr Cho Fj tự thụ thu được đòi F2. Tỷ lệ phân tính 
của đời F2 là

9 thân cao, hạt tròn : 3 thân cao, hạt dài: 3 thân thấp, hạt tròn: 1 thân thấp, hạt dài.
3 thân cao, hạt tròn : 1 thân thấp, hạt dài.
1 thân cao, hạt d à i: 2 thân cao, tròn : 1 thân thấp, hạt tròn.
1 thân cao, hạt tròn : 1 thân cao, hạt d à i : 1 thân thấp, hạt tròn : 1 thân thấp, hạt dài.

/  ; ỈỈL'  ü o l t :

Gen A - thân cao, B- hạt tròn cùng nằm trên một nhiễm sắc thể. Gen a quy định thân thấp và gen b quy 
định hạt dài cùng nằm trên một NST.

Ab Ab Ab
Lai P: cao, dài thuần chủng X thấp, tròn ( —-  X —■- ) -» F, : —  - thân cao, hạt tròn.

aB aB aB
„  Ab Ab Ab Ab aB

F. tự  thụ phan —— X —-  1 —  : 2 —— • 1 ——
aB aB Ab aB aB

—̂ Tỷ lệ 1 thân cao, hạt d à i: 2 thân cao, tròn : 1 thân thấp, tròn
->  Đáp án c.
V Ờ một loài, gen A quy định thân cao, a: thân thấp; B: quả tròn, b: bầu dục; D: ngọt, d: chua. Các gen 

cùng nằm trên một cặp NST tương đồng. Nếu vị trí các gen trên NST có thể thay đổi. Số kiểu gen khác 
nhau có thể có trong quân thể là:
A 8. B. 36. c. 216. D. 27.

w  H d ầ n :

Các cặp gen Aa, Bb, Dd cùng nằm trên 1 NST 
Gọi tổ hợp 3 gen trên 1 NST là
-> Tính số tổ hợp 3 gen trên 1 NST là:
THI: Gọi al quy định: Aa; a2 : Bb; a3 : Dd
-» Số tồ hợp 3 gen (aja2a3) là 2 . 2 . 2 = 8
SỐ kiểu gen đồng họp = 8
Số kiểu gen dị hợp = Cg = 28
-> Số Kiểu gen có thể tạo ra ở THI là: 28 + 8 = 36
Mà vị trí các gen trên NST có thể thay đổi -> có 3 cách chọn, a2 có 2 cách chọn, a3 có 1 cách chọn 
-> Có số trường họp là: 3 . 2 .1  = 6
Số kiêu gen khác nhau có thể có trong quần thể là: 36 . 6 = 216
Đáp án c.

V Xét 2 gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng, gen thứ nhất có 3 alen, gen thử 2 có 4 alen.
Nếu vị trí các gen trên NST không thay đổi. số kiểu gen khác nhau có thể có trong quần thể là.
A .36 B 44. r 82. D. 78.

V ' •’!: 'hliv.
Nếu vị trí các gen trên NST không thay đổi 
Gọi đại diện cho gen 1; a2 đại diện cho gen 2 
Số tổ hợp 2 alen trên cặp NST = 3 .4 = 1 2  
-> Số kiểu gen đồng hợp = 12 
Số kiểu gen đị hợp = c 2l2 = 66
-* Số kiểu gen khác nhau có thể có trong quần thể là: 12 + 66 = 78

*“> Đãp án D.
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Những đặc điểm nào sau đây không phù hợp với ruồi giấm:
Bộ nhiễm sắc thể ít. Dễ nuôi và dễ thí nghiệm.
ít biến dị. Thời gian sinh trưửng ngắn, đẻ nhiều.

Tỷ lệ 3 :1 đều có xuất hiện trong trường hợp m ột gen quy định nhiều tính trạng và trường họp các 
gen liên kết hoàn toàn. Để có thể phân biệt được hai hiện tượng này người ta căn cứ vào:

Lai phân tính cá thể dị hợp tử.
Thực hiện việc lai thuận nghịch, dựa vào kết quả lai để phân biệt.
Khi bị đột biến, trong trường hợp 1 gen quy định nhiều tính trạng, tất cả các tính trạng đều bị thay đổi, 

trong trường họp liên kết gen hoàn toàn chỉ có một tình trạng bị thay đổi.
Trường hợp các gen liên kết hoàn toàn có thể xảy ra hiện tượng hoán vị gen.

Điểm khác nhau cơ bản giữa quy luật phân li độc lập và quy luật liên kết gen hoàn toàn là:
Tính chất của gen. Vai trò của ngoại cảnh.
Vị trí của gen ử trong hay ngoài nhân. Vị trí của gen trên nhiễm sắc thể (NST).

Ở một loài, người ta phát hiện được 24 nhóm gen liên kết, số lượng nhiễm sắc thể trong bộ NST 
lưỡng bội của loài là

48. 24. 12. 96.
Cơ sử tế bào học của hiện tượng liên kết gen 

Các gen không alen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể liên kết chặt chẽ và đi cùng với nhau trong quá trình 
giảm phân và thụ tinh.

Các gen không alen cùng nằm trên một cặp NST đồng dạng, phân li ngẫu nhiên trong giảm phân và tổ hợp 
tự do trong quá trình giảm phân và thụ tinh

Các gen không alen cùng nằm trên một cặp NST đồng dạng, sau có hiện tượng hoán đổi vị trí cho nhau 
rồi phân li cùng nhau trong quá trình giảm phân và thụ tinh.

Các gen không alen có cùng lôcut trên cặp NST đồng dạng, liên kết chặt chẽ vói nhau trong quá trình 
giảm phân và thụ tinh.

Một cơ thể có kiểu gen Aa — . Nếu hai căp gen Bb và Dd liên kết hoàn toàn với nhau thì khi giảm
bD

phân, số loại giao tử có thể tạo ra là:
2. 6. 4. 8.

Ở cà chua, gen A quy định thân cao, a: thân thấp, B: quả tròn, b: quả bàu dục. Giả sử hai cặp gen 
này nằm trên một nhiễm sắc thể và liên kết hoàn toàn. Phép lai nào dưới đây sẽ làm xuất hiện tỷ lệ phân 
tính 1 :1 :

A B/abxab/ab. Ab/aBxAb/ab. AB/abxaB/ab. Ab/abxaB/ab.
Ở ruồi giấm gen B quy định mình xám, gen b quy định mình đen. Gen V quy định cánh dài, gen V 

quy định cánh cụt. Các gen này liên kết hoàn toàn với nhau, số kiểu gen đồng họp tử về hai cặp gen trên là
2. 3. 4. 5.

Ở cà chua, gen A quy định cây thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định cây thân thấp, gen B 
quy định lá chẻ trội hoàn toàn so với lá nguyên. Các gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng. Phép 
lai nào dưới đây cho kết quả giống phép lai phân tích cá thể dị hợp về 2 cặp gen di truyền phân li độc lập 

AB/Ab X aB/ab. Ab/ab X aB/ab.
Ab/ab X ab/ab . Ab/aB X ab/ab.

Xét 2 gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng, gen thứ nhất có 3 alen, gen thứ 2 có 4 alen. 
Số kiểu gen khác nhau có thể có trong quần thể là.

36. 44. 82. 78.
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V Ở cà chua, gen A quy định thân cao, a: thân thấp, B: quả tròn, b: quả bầu dục. Giả sử hai cặp gen 
này nằm trên một nhiễm sắc thể và liên kết hoàn toàn. Phép lai nào dưới đây sè làm xuất hiện tỷ lệ phân 
tính 1 : 1 : 1 : 1 :

A B/abxab/ab. Ab/aBxAb/ab.
AB/abxaB/ab. Ab/abxaB/ab.

Ở lúa, gen D quy định cây thân cao, gen d quy định cây thân thấp; gen E quy định chín sớm, gen 
e quy định chín muộn. Các gen liên kết hoàn toàn. Phép lai nào sau đây làm xuất hiện tỷ lệ kiểu hình 1:1?  

DE/de X de/de. DE/de xDE/de.
De/dE X De/dE. dE/dE X De/De.

V Ờ m ột loài số nhiễm sắc thể có trong thể bốn khi tế bào đang ờ kì sau của quá trình nguyên phân
là 52. Số nhóm gen liên kết của loài đó là

24. 26. 12. 50.
V Ờ cà chua A quy định thân cao, B quy định quả đỏ, a quy định thân thấp, b quy định quả vàng. Lai

2 dòng thuần chủng thân cao, quả đỏ với thân thấp, quả vàng thu được Fj toàn thân cao, quả đỏ. Cho Fj 
tự thụ phẩn, F2 thu được tỷ lệ 75% thân cao, quả đỏ : 25% thân thấp, quả vàng. Có thể kết luận tính trạng 
màu sắc quả và chiều cao cây:

di truyền độc lập với nhau, 
di truyền liên kết hoàn toàn với nhau, 
di truyền liên kết không hoàn toàn với nhau, 
di truyền tương tác kiểu bổ sung.

V Ở một quần thể sinh vật ngẫu phổi, xét 3 lôcut trên NST thường, lôcut I có 2 alen, lôcut II có 3 alen, 
lôcut III có 4 alen. Số kiểu gen khác nhau có thể có trong quần thể, nếu tất cả các lôcut đều liên kết với nhau 
(không xét đến thứ tự các gen) là:

270. 360. 300. 36.

?  Có 2 tế bào sinh tinh có kiểu gen ^ £ 5  thưc hiên giảm phân, biết quá trình giảm phân hoàn toàn
aB de

bình thường, có thể có hoán vị gen, không có đột biến xảy ra. Số loại giao tử ít nhất và nhiều nhất có thể là: 
1 và 16. 2 và 4. 2 và 8. 2 và 16.

Số alen của gen 1,11 và III lần lượt là 2, 3 và 4. Biết các gen đều nằm trên một cặp NST thường. 
Nếu trật tự sắp xếp các gen có thể thay đổi. Số kiểu gen đồng hợp và dị hợp về các cặp gen có thể có trong 
quàn thể lần lượt là:

144 và 270. 24 và 1518. 24 và 253. 144 và 1656.
* 3 gen cùng nằm trên một cặp NST thường, mỗi gen đều có 3 alen. Cho rằng trình tự các gen trong

nhóm liên kết không đổi, số loại kiểu gen và giao tử nhiều nhất có thể được sinh ra từ các gen trên đối 
với loài

110 kiểu gen và 8 loại giao tử. 621 kiểu gen và 16 loại giao tử.
528 kiểu gen và 32 loại giao tử. 378 kiểu gen và 27 loại giao tử.

'i' Cho các phép lai:

, Ab Ab AB AB AB Ab AB ab
Í H — X —  Í21 —— X—— Í31 — X—^  f  41 —— X —
1 J aB aB U ab ab U ab aB u  ab ab

Trường hợp nào phân li kiểu hình theo tỷ lệ 1: 2 : 1? Biết rằng một gen quy định một tính trạng, trội là 
hoàn toàn.

1. 1,2. 1,3. 1 ,3 ,4 .
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Ẽ' Trong trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Phép lai
nào sau đây làm xuất hiện tỷ lệ kiểu hình 1 : 2 :1 ở đời Fj?

P: Aabb X  aaBb.
P: AABb X AaBb.
P: AaBb X  AaBB.

—  x - ^ ,  các gen liên kết hoàn toàn, 
ab aB

-r' Gen 1, II và III có số alen lần lượt là 2, 3 và 4. Tính số kiếu gen tối đa có thể có trong quần thể ở
trong trường hợp gen I và III cùng nằm trên một cặp NST thường, vị trí các gen trên một nhiễm sắc thể 
không thay đổi, gen II nằm trên cặp NST thường khác.
A. 156. B. 184. c. 216. D. 242.
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP T ự  LUYỆN

m m ỉL
1C 2C 3D 4A 5A 6C 7A 8C 9B 10D

11D 12A 13C 14B 15C 16C 17D 18D 19C 20D

21C

/
Moocgan chọn đối tượng nghiên cứu là ruồi giấm có nhiều ưu điểm: Bộ nhiễm sắc thể ít (2n = 8), dễ nuôi
và dễ thí nghiệm, thời gian sinh trưởng ngắn, đẻ nhiều, lại có nhiều biến dị.

&  . âu 2:
Trong liên kếtgen hoàn toàn thì một nhóm gen liên kết nằm gân nhau trên NST di truyền liên kết vói nhau 
-+ Khi có đột biến xảy ra thì các gen liên kết cùng quy định 1 tính trạng cùng bị thay đổi 
-> 1 tính trạng bị thay đối.
Còn trường hợp 1 gen quy định nhiều tính trạng: Khi có đột biến xảy ra thì ảnh hưởng đến kiểu gen 
->Tất cả các tính trạng do gen đó quy định sẽ thay đổi
-> dựa vào điều trên đế phân biệt tỷ lệ 3 : 1 là do 1 gen quy định nhiều tính trạng hay các gen liên kết
hoàn toàn.

/
Điếm khác nhau giữa quy luật phân li độc lập và liên kết gen đó là: vị trí gen trên NST 
Quy luật phẫn li độc lập: mỗi gen trên 1 NST
Quy luật liên kết gen: hai hoặc nhiều gen cùng nằm trên 1 NST phân li cùng nhau.

—ỳ Đáp áĩì D.
/

Ở một loài, người ta phát hiện được 24 nhóm gen liên kết (n = 24) -» bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài 
2n = 48

-»  Đáp án A.
/

Mỗi NST gồm 1 phân tử ADN, mồi gen chiếm 1 lôcut trên ADN. Vì vậy, các gen trên 1 NST thường di truyền 
cùng nhau (nhóm gen liên kết)
-* Các gen không alen nằm trên 1 NST liên kết chặt chẽ và đi cùng nhau trong quá trình giảm phân và thụ tinh.

Cơ thể có kiểu gen Aa —  -» cặp Bd, Dh liên kết hoàn toàn.

Aa -> 2 giao tử A, a

M h ũ
bD
Số loại giao tử tạo thành là 2 X 2 = 4
Đáp án c.

/
Gen A - thân cao, a -  thân thấp, B - quả tròn, b -  quả bầu dục.
Hai gen này nằm trên 1 cặp NST và liên kết hoàn toàn. Phép lai làm xuất hiện tỷ lệ phân tính 1 :1  là: 
AB/ab X ab/ab -* 1 AB/ab : lab /ab  
Tỷ lệ 1 :1
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/
Số tố họp 2 alen của 2 cặp gen là 2 X 2 = 4 
Các giao tử: BV, Bv, bv, bv 
-> Số kiểu gen đồng hợp tử về 2 cặp gen là: 4 

BV Bv bV bv 
B V 'B v 'b V ' bv

/
Ở cà chua, A - thân cao, a -  thân thấp, B - lá chẻ, b -  lá nguyên. Các gen cùng nằm trên một cặp NST 
tương đồng.
Phép lai cho kết quả giống phép lai phấn tích cá thể dị hợp 2 cặp gen di truyền phân li độc lập (tỷ lệ
1: 1: 1: 1)
Ab/ab X aB/ab -> lAb/aB : 1 Ab/ab : laB /ab : 1 ab/ab

/
Số tổ hợp 2 alen của 2 gen cùng trên 1 NST là 3 X 4 = 12 
(aj có 3 cách chọn, a2 có 4 cách chọn)
-> Số kiểu gen đồng họp là: 12 
Số kiểu gen dị hợp là: c]2 = 66
Số kiểu gen khác nhau có thế có trong quần thể là: 12 + 66 = 78

✓

Phép lai làm xuất hiện tỷ lệ phân tính 1: 1 :1  :1: Ab/ab X aB/ab 
lAb/aB : 1 Ab/ab : laB/ab : 1 ab/ab

/
B sai vì B cho tỷ lệ kiểu hình 3 :1 
c sai vì c cho tỷ lệ kiểu hình 1 : 2 : 1  
D sai vì D cho tỷ lệ kiểu hình đồng tính

/
Khi ở kì sau của quá trình nguyên phân thì mỗi NST kép đã phân li thành 2 NST đơn.
Thể bốn: 2n + 2 
-» (2n + 2) X 2 = 52 

n = 12
Vậy số nhóm gen liên kết là 12

✓

A - thân cao, B- quả đỏ, a -  thân thấp, b -  quả vàng. Lai hai dòng thuần chủng thân cao, quả đỏ X thân thấp,
quả vàng -* Fj thân cao, quả đỏ. Cho Fj tự thụ phấn -» 3 thân cao, quả đỏ : 1 thân thấp, quả vàng
-> tính trạng thân cao, quả đỏ luôn di truyền cùng nhau, tính trạng thân thấp, quả vàng luôn di truyền 
cùng nhau
Giả sử nếu gen A và B nằm trên NST khác nhau -> Fj tự thụ phấn phải tạo 16 tổ hợp giao tử.
-> Các gen liên kết với nhau, A và B cùng nằm trên 1 cặp NST và di truyền cùng nhau.

/
Gọi a,, a2, a3 là 3 lôcut đại diện cho 3 gen nằm trên NST 

Số tổ hợp alen trên NST = 2 x 3 x 4  = 24 
Số kiểu gen đòng hợp có thể có trong quần thể = 24 
Số kiểu gen dị hợp có thể có trong quần thể = C24 = 276 
-* Số kiểu gen khác nhau trong quần thể là: 276 + 24 = 300
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/
Trường hợp 1 tế bào sinh tinh giảm phân bình thường sẽ tạo ra 2 loại giao tử.
Hai tế bào sinh tinh sẽ tạo ra ít nhất 2 loại giao tử, nhiều nhất nếu có hoán vị gen (mỗi tế bào sẽ tạo
4 loại) 2 tế bào sẽ tạo 8 loại giao tử.

Gọi a2, a3 ỉần lượt đại diện cho 3 gen I, gen II, gen IU trên 1 NST.
THI: Số tổ hợp alen của 3 gen trên cặp NST = 2 x 3 x 4  = 24 

Sổ kiểu gen đồng hợp là: 24 
Số kiểu gen dị họp là: C22A = 276
Số trường hợp có thể xảy ra: Nếu a1 có 3 cách chọn thì a2 có 2 cách chọn, a3 có 1 cách chọn. 
-» Số trường hợp l à :  3 X 2 X 1 = 6 
Số kiếu gen đồng hợp trong quần thể là: 24 X 6 = 144 
-> Số kiểu gen dị họp trong quần thể là: 276 X 6 = 1656

Số tổ hợp alen của 3 gen trên NST là: 3 X 3 X 3 = 27 
Số kiểu gen đồng hợp là: 27 
Số kiểu gen dị hợp là: c ị7 = 351
-» Tổng số loại kiểu gen có thể được sinh ra là: 351 + 27 = 378 
Có bao nhiêu tổ hợp alen thì sè có bấy nhiêu loại giao tử 
-» Số loại giao tử có thể được sinh ra từ các gen trên là: 27

/
Các phép lai có tỷ lệ phân li kiểu hình 1 : 2 : 1 .  Mỗi gen quy định 1 tính trạng và trội hoàn toàn 

Ab Ab
m  «  x «aB aB
frn AB Ab (3) —— X—f- 

ab aB

Mỗi gen quy định một tình trạng, trội hoàn toàn. Phép lai làm xuất hiện tỷ lệ kiểu hình 1: 2 :1 ở đòi con là: 
AB Ab Ab ẤB AB ạB 
ab aB ab Ab 1 aB ’ ab

Gen I và gen III cùng nằm trên cặp NST thường khác nhau 
Số loại NST là: 2 X 4 = 8 

-> Số kiểu gen = [8 X (8 + 1)]: 2 = 36 
Gen II có 3 alen -» sổ kiểu gen = [3 X (3 + 1)]: 2 = 6 
Vị trí gen trên NST có thể thay đổi 
-> Số kiểu gen: 36 X 6 = 216 kiểu gen
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NỘI DUNG ĐÊ LƯYỆN TẬP: LUYỆN TẬP DI TRUYEN LIÊN KẾT - PHẦN 2

BÀI TẬP VẬN DỤNG
% Ở một loài, gen A quy định thân cao, B quy định hạt tròn cùng nằm trên một nhiễm sắc thể. Gen a

quy định thân thấp và gen b quy định hạt dài cùng nằm trên một nhiễm sắc thể. Trong quá trình giảm 
phân hình thành giao tử không có hiện tượng hoán vị và trao đổi chéo. Khi đem lai hai giống thuần chủng 
(P) thân cao, hạt tròn và thân thấp, hạt dài, thu được đời F1. Cho F, tự thụ thu được đời F2.
Tỷ lệ phân tính của đời F2 là

9 thân cao, hạt tròn : 3 thần cao, hạt dài: 3 thân thấp, hạt tròn : 1 thân thấp, hạt dài.
3 thân cao, hạt tròn : 1 thân thấp, hạt dài.
1 thân cao, hạt d à i: 2 thân cao, tròn : 1 thân thấp, hạt tròn.
1 thân cao, hạt tròn : 1 thân cao, hạt d à i: 1 thân thấp, hạt tròn : 1 thân thấp, hạt dài.

w  Hướng dẫn:
A - thân cao, B- hạt tròn cùng nằm trên một nhiễm sắc thể. a -  thân thấp, b -  hạt dài cùng nằm trên 1 NST. 
Giảm phân hình thành giao tử không có hoán vị và trao đối chéo.

(P) thân cao, h a t tròn  X thân  thấp, ha t dài (—  X — } F,: —  : 100% thân cao, hạ t tròn
AB ab ab

„ , AB AB
F. tư thu: —  X —— 

1 ab ab
!  A B . 2 AB : 1 ab 

AB ’ ab ab

Tỷ lệ kiêu hình 3 thần cao, hạt tròn : 1 thân thấp, hạt dài
Đáp án B.

i' Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, một gen quy định một tính trạng và gen trội
AB AB

là trội hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, phép lai —7- DdEeHh X —p  DdEeHh liên kết hoàn toàn sẽ cho
ab ab

kiểu hình mang 3 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con chiếm tỷ lệ 
27/256. 9 /64 . 9 /16.

s* Hướng dẩn:
AR AR
—  DdEeHhx —  DdEeHh
ab ab
-* đời con mang 3 tính trội và 2 tính lặn.
- Tách riêng từng cặp tính trạng:

ab

27/128.

AB AB AB AB+ —— X —-»1 — . : 2 - —
ab ab AB ab ab

-* Tỷ lệ (3 /4 ] 2 trộ i: (1 /4 ) 2 lặn 
+ DdEeHh X DdEeHh.
- Kiểu hình mang 3 tính trạng trội, 2 tính trạng lặn có 2 trường hợp 
+ (1): 2 tính trạng trội ở phép lai 1 + 1 tính trạng trội ở phép lai 2

(D-eehh hoăcddE-hh hoăcddeeH-) = c í.í  — ì . í —ì  =
1 J 3 U J  256

+ (2): 2 tính trạng lặn ở phép lai 1 + 3 tính trạng trội ở phép lai 2: —. I —
27 

= 256

27 27 27
Tỷ lê kiểu hình mang 3 tính trang trội, 2 tính trạng lặn ở đời con sẽ là: —— + — -  = — -

256 256 128
Đáp án D.

£  Xét 2 gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng, gen thứ nhất có 3 alen, gen thứ 2 có 4 alen.
Số kiểu gen khác nhau có thể có trong quàn thể là:
A.36 ỉ 44. c 82. D. 78.
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ỳ  i U ' ò d ầ n :
Hai gen cùng nằm trên một cặp NST tương đòng, gen 1 có 3 alen, gen thứ hai có 4 alen.
Số loại nhiễm sắc thể được tạo ra khi 2 gen trên cùng NST là: 3 X 4 = 12 
=> Số kiểu gen đồng hợp = 12, số kiểu gen dị hợp = Cj2 =66 
Tổng số kiểu gen khác nhau trong quần thể là: 12 + 66 = 78
Đáp án D.

.ẳ' Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, một gen quy định một tính trạng và gen

trôi là trôi hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, phép lai -^D dH h X -^DdH h liên kết hoàn toàn sẽ cho kiểu hình
ab ab

mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con chiếm tỷ lệ
27/256. E. 9/64. c 9/16. D, 3/16.

/

—  DdHh X —  DdHh -* đời con mang 2 tính trôi và 2 tính lăn. 
ab ab

_ v___ , , _______ AB AB . AB _ AB ab
Tách riêng từng căp tính trang: —  X —---- > 1 —— : 2 —  : 1 —

ab ab AB ab ab
-> Tỷ lệ 3 /4  hai tính trạng trộ i: 1 /4  hai tính trạng lặn
Tỷ lệ kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con có 2 trường hợp:
(1) 2 trội ở  phép lai 1 và 2 lặn ở phép lai 2 = 3 /4  X 1 /4  X 1 /4  = 3 /6 4
(2) 2 lặn ở phép lai 1 và 2 trội ở phép lai 2 = 1/4 X 3/4 X 3 /4  = 9/64 
Tỷ lệ kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ử đời con là:
3 /64  + 9 /6 4  = 1 2 /6 4  = 3 /16
Đáp án D.

Ẹ' Gen A: quả tròn, trội hoàn toàn so với gen a: quả dài. Gen B: quả ngọt trội hoàn toàn so với gen
b: quả chua. Hai cặp gen nói trên nằm trên cùng một cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Phép lai cho tỷ lệ kiểu
hình 3 quả tròn, ngọt: 1 quả tròn, chua là:

AB Ab ^ AB Ab _ AB aB ab ab—  X — . B —— X ——. —  x - f .  D -7 X-7 .
aB ab Ab ab Ab ab ab ab

/  tKnụ? tiãn:
A - quả tròn, a -  quả dài, B - quả ngọt, b - quả chua. Hai gen nói trên cùng nằm trên 1 cặp NST và trội lặn 
hoàn toàn.
Phép lai cho tỷ lệ 3 tròn, ngọt (3 A -B -) và 1 tròn, chua (1 A-bb]
AB aB
Ab ab
Đáp án c.

Ờ một loài thực vật, gen A quy định thân cao, alen a quy định thân thấp; gen B quy định quả màu 
đỏ, alen b quy định quả màu vàng; gen D quy định quả tròn, alen d quy định quả dài. Biết rằng các gen trội 
là trội hoàn toàn. Cho giao phấn cây thân cao, quả màu đỏ, tròn với cây thân thấp, quả màu vàng, dài thu 
được Fj gồm 81 cây thân cao, quả màu đỏ, dài; 80 cây thân cao, quả màu vàng, dài; 79 cây thân thấp, quả 
màu đỏ, tròn; 80 cây thân thấp, quả màu vàng, tròn. Trong trường hợp không xảy ra hoán vị gen, sơ đồ lai 
nào dưới đây cho kết quả phù hợp với phép lai trên?

A BD bd r AB _ , abAa — x a a — . B —-  Dd X  —  dcL
bd bd ab ab

n, AD , , ad nu Ad , adBb —— X b b  — . Bb —  X  b b  — .
ad ad aD ad

w  Hirớỉìgdẳn:
Phép lai giữa cây thân cao, quả màu đỏ, tròn với cây thân thấp, quả màu vàng, dài thu được Fj gồm 81 cây 
thân cao, quả màu đỏ, dài; 80 cây thân cao, quả màu vàng, dài; 79 cây thân thấp, quả màu đỏ, tròn; 
80 cây thân thấp, quả màu vàng, tròn.

THỊNH NAM Trang 181



Phương pháp siêu tốc g iả i trắc nghiệm KHTN môn Sinh học tập 2

Xét riêng từng cặp tính trạng:
- Cao/thấp = 1 :1 -» Aa X  aa
- Đỏ/vàng = 1 :1  -* Bb X bb
- Tròn/dài = 1 :1 -> Dd X  dd 
—> tỷ lệ kiểu hình: 1 : 1 : 1 : 1
Phép lai phân tích cây cao, đỏ, tròn dị hợp 3 cặp gen (Aa, Bb, Dd) thu được Fj có 4 tổ hợp với tỷ lệ 1 : 1 : 1 : 1

I  • A 1 _-* Liên kẽt gen
Ta thấy Fji Cao luôn đi với dài, thấp luôn đi kèm với tròn 
A liên kết với d và a liên kết vói D

Kiểu gen: Bb —  
aD

Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen 
B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn 
so với alen d quy định quả dài. Đem hai dòng thuần chủng tương phản lai với nhau, thu được Fj. Đem các 
cơ thể Fj tạp giao với nhau, thu được Fz phân li theo tỷ lệ 3 cây thân cao, hoa đỏ, quả dài; 1 cây thân cao, 
hoa trắng, quả dài; 6 cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn; 2 cây thân cao, hoa trắng, quả tròn; 3 cây thân thấp, 
hoa đỏ, quả tròn; 1 cây thân thấp, hoa trắng, quả tròn. Biết rằng không xảy ra đột biến, kiểu gen của (P) là:

AB , " AD DU Ad . Bd
—  Dd. Bb——. B b -3 -. Aa —3-.
ab ad aD bD

Ta thấy: Cao/thấp = 3 :1 -» p dị họp: Aa X Aa 
Đỏ/trắng =  3 : 1 -» p dị họp: Bb X Bb 
Tròn/dài = 3 :1 -» p dị hợp: Dd X Dd
-> p dị họp về 3 cặp gen mà Fj có 16 tổ hợp = 4 .4  -> Di truyền 1 
Xét tính trạng chiều cao và màu sắc: Fj có tỷ lệ Cao/thấp = 3 :1  
Đỏ/trắng = 3 : 1
-» Ta thấy tính trạng chiều cao X  màu sắc = kết quả Fj -* 2 tính ti 
Xét tính trạng chiều cao và hình dạng:
ỞP, có tỷ lệ:

Di truyền liên kết. 
hấp = 3 :1

Ta thấy tính trạng chiều cao X  màu sắc = kết quả Fj -* 2 tính trạng chiều cao và màu sắc phân li độc lập

✓

1 cao, d à i: 2 cao, tròn : 1 thấp, tròn 
-» Tính trạng chiều cao và hình dạng di truyền liên kết.
Mà Fj không xuất hiện thấp, trắng, dài -* Không có cặp alen aa, bb, dd 

AH
-♦Kiểu genPlàB b —  

aD

Ở một loài thực vật, chiều cao cây do hai cặp gen Aa và Bb quy định, màu sắc hạt do một cặp gen 
Dd quy định. Khi đem dòng thuần chủng tương phản lai với nhau, thu được Fj đồng nhất một loại kiểu 
hình. Khi lai Fj với cây khác, thu được tỷ lệ phân li kiểu hình về 2 tính trạng được xét tới là: 9 thân thấp, 
hạt vàng : 3 thân cao, hạt vàng : 3 thân cao, hạt trắng : 1 thân thấp, hạt trắng. Kiểu gen của cơ thể Fj dị 
hợp về tất cả các cặp gen là

D, Ad _u aD DU Ad DU ADBb——  X  Bb— . Bb—  x B b — .
aD ad aD ad

A  B d  A A  B D  A B d  A  B dAa 7—  X  AA — . Aa —3  X  Aa —3 .
bD bd bD bD

Ta có ở F2: Cao/thấp = (3 + 3 )/(9  + 1) = 3 : 5 = 8 tổ hợp = 4 .2  
-> p có thể là AaBb X Aabb hoặc AaBb X  aaBb 
Quy ước: A -B -: cao; A-bb, aaB-, aabb: thấp
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Vàng/trắng: (9 + 3 )/[3  + 1} = 3 :1 - ♦  Dd X Dd
Fl dị hợp 3 cặp gen lai vói cây có kiểu gen dị họp 2 cặp gen thu được F2 có 16 tổ họp 
(tỷ lệ 9 : 3 : 3 :1 = 4 .4 )  Fj chi có 4 loại giao tử Hiện tượng liên kết gen.
THI: phép lai của cây có kiểu gen chứa các cặp alen Aa, Bb, Dd với cây có kiểu gen chứa các cặp alen Aa, 
bb, Dd

bb liên kết với Dd -* Kiểu gen là: Aa(bD/bd)
Khi đó Fj phải có kiểu gen là: Aa (Bd/bD)
TH2: Phép lai của cây có kiểu gen chứa các cặp alen Aa, Bb, Dd với cây có kiểu gen chửa các cặp alen aa; 
Bb; Dd -> aa liên kết với Dd
-> Kiểu gen là: (aD/ad) Bb thì Fj phải có kiểu gen là Bb(Ad/aD)

V Ở một loài, gen A quy định thân cao, B quy định hạt chín sớm cùng nằm trên một nhiễm sắc thể. 
gen a quy định thân thấp và gen b quy định hạt chín muộn cùng nằm trên một nhiễm sắc thế. Cho cây 
thân cao, chín sớm lai với thân thấp, chín muộn, Fj thu được: 3600 cây cao, chín sớm; 3597 cây thấp, chín 
muộn. Kiểu gen của cây cao, chín sớm ở thế hệ p là

4Ị?. AaBb. ^
aB ab ab

V Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, một gen quy định một tính trạng và gen trội
Ab Ablà trội hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, phép lai —r  DdEe X —  DdEe liên kết hoàn toàn sẽ cho kiểu hình
aB aB

mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đừi con chiếm tỷ lệ:
7_ _9_ _9_ 3_

32 64 ’ 16* 16'
Nội dung dưới đây không đúng trong trường hợp liên kết gen:

Do gen nhiều hơn NST nên trên một NST phải mang nhiều gen.
Các gen trên cùng một NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào tạo thành nhóm gen liên kết. 
Đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm tính trạng và hạn chế xuất hiện biến dị tố họp.
Giúp xác định vị trí từng gen không alen trên NST qua đó lập bản đồ gen.

V Trường họp di truyền liên kết xảy ra khi:
Bố mẹ thuần chủng và khác nhau bửi 2 cặp tính trạng tương phản.
Không có hiện tượng tương tác gen và di truyền liên kết với giới tính.
Các cặp gen quy định tính trạng nằm trên cùng 1 cặp NST tương đồng.
Các gen nằm trên các cặp NST đồng dạng khác nhau.

^ Phát biểu nào sau đây là không đúng về hiện tượng liên kết gen?
Liên kết gen (liên kết hoàn toàn] làm tăng sự xuất hiện biến dị tổ hợp.
Liên kết gen (liên kết hoàn toàn) hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp.
Số lượng nhóm gen liên kết của một loài thường bằng số lượng nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm sắc thể 

đơn bội của loài đó.
Các gen trên cùng một nhiễm sắc thể di truyền cùng nhau tạo thành một nhóm gen liên kết.

V Ở một loài thực vật có gen A quy định quả màu đỏ, gen a quy định quả màu vàng, gen B quy định 
quả tròn, gen b quy định quả dẹt, gen D quy định quả ngọt, gen d quy định quả chưa. Khi lai phân tích cây 
dị hợp tử 3 cặp gen người ta thu được 51 cây vàng, tròn, chua : 51 cây đỏ, dẹt, ngọt. Kiểu gen của cây đem 
lai phân tích là:

—— . —  DcL — —. AaBbDd.
abd ab aBd
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V Ở ngô, A - thân cao trội hoàn toàn so với a -  thân thấp; B- hạt đỏ trội hoàn toàn so với b -  hạt trắng, 
các gen liên kết hoàn toàn với nhau. Phép lai nào sau đây cho tỷ lệ kiểu hình 3 thân cao, hạt đỏ : 1 thân 
thấp, hạt trắng?
A. AB/aB X AB/ab. B. Ab/aB X Ab/aB.
1 AB/abxAB/ab. D AB/ab X ab/ab.

'Ỷ Ở cà chua, A quy định thân cao, B quy định quả đỏ, a quy định thân thấp, b quy định quả vàng. Lai
2 dòng thuần chủng thân cao, quả đỏ với thân thấp, quả vàng thu được F, toàn thân cao, quả đỏ. Cho Fj 
tự thụ phấn, F2 thu được tỷ lệ 75% thân cao, quả đỏ : 25% thân thấp, quả vàng. Có thể kết luận tính trạng 
màu sắc quả và chiều cao cây

di truyền độc lập với nhau, 
di truyền liên kết hoàn toàn với nhau, 
di truyền liên kết không hoàn toàn với nhau, 
di truyền tương tác kiểu bổ sung. 

i* Ờ một loài, gen A quy định thằn cao, a: thân thấp; B: quả tròn, b: bầu dục; D: ngọt, d: chua. Các gen
cùng nằm trên một cặp NST tương đồng, trật tự các gen không thay đổi. số kiếu gen khác nhau có thể có 
trong quàn thể là:

8. F 65. c 36. D 27.

&  Ở một loài, một tế bào sinh tinh có hai cặp nhiễm sắc thể và có kiểu gen là thực tế khi
aB dE

giảm phân không xảy ra trao đổi chéo sẽ tạo ra số loại giao tử là:
4. 1 6 .  c  8. D 2.

AB De
V Xét 4 tế bào sinh duc trong môt cá thể ruồi giấm cái có kiểu gen — — . 4 tế bào trên giảm phân

ab dE
tạo ra số loại trứng tối thiểu có thể có là
A. 8. B 4. c  2. D, 1.

V Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, một gen quy định một tính trạng và gen
AB _ AB _

trội là trội hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, phép lai —  DdHh X —  DdHh liên kết hoàn toàn sẽ cho kiểu
ab ab

hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con chiếm tỷ lệ
A. 27/256. B 9/64. c 9/16. D. 3/16.

V Ở một quần thể sinh vật ngẫu phối, xét 3 lôcut trên NST thường, lôcut I có 2 alen, lôcut II có 3 
alen, lôcut III có 4 alen. Sô kiểu gen khác nhau có thể có trong quần thể, nếu tất cả các lôcut đều liên kết 
với nhau (không xét đến thứ tự các gen) là:
A. 270. B. 360. c 300. D. 36.

& Xét 4 gen cùng nằm trên một cặp NST thường mỗi gen đều có 2 alen. Cho rằng trình tự các gen
trong nhóm liên kết có thế đổi, số loại kiểu gen và giao tử nhiều nhất có thể được sinh ra từ các gen trên 
đối với loài:

5760 kiểu gen và 16 loại giao tử. 240 kiểu gen và 16 loại giao tử.
240 kiểu gen và 384 loại giao tử. 3264 kiểu gen và 384 loại giao tử.

'ĩ* Ở một loài, gen A quy định thân cao, a quy định thân thấp; B quy định quả tròn, b quy định quả
bàu dục; D quy định quả ngọt, d quy định quả chua; E quy định quả chín sớm, e quy định quả chín muộn. 
Các gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng. Nếu vị trí các gen trên NST có thể thay đổi. số kiểu gen 
đồng họp khác nhau có thể có trong quần thể là
A. 16. B. 768. c 384. D. 136.

Phương pháp siêu tốc g iả i trắc nghiệm KHTN môn Sinh học tập 2
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V 3 gen cùng nằm trên một cặp NST thường, mồi gen đều có 3 alen. Cho rằng trình tự các gen trong 
nhóm liên kết không đổi, số loại kiểu gen và giao tử nhiều nhất có thể được sinh ra từ các gen trên đối 
với loài:

110 kiểu gen và 8 loại giao tử. 621 kiểu gen và 16 loại giao tử.
528 kiểu gen và 32 loại giao tử. 378 kiểu gen và 27 loại giao tử.

.V Trong trường hợp giảm phân và thụ tỉnh bình thường, một gen quy định một tính trạng và gen
Ab Ab

trội là trôi hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, phép lai —  DdEe X —  DdEe liên kết hoàn toàn sẽ cho kiểu gen
aB aB

mang 4 alen trội và 4 alen lặn ở đời con chiếm tỷ lệ
A .7 /32 . B. 9 /64. 9 /16 . D .3/8 .

■Ỷ Cho các phép lai:
m Ab Ab AB AB AB Ab AB ab
w  D x D (2) - 7- X—r  (3) U X n w  u x UaB aB ab ab ab aB ab ab
Trường hợp nào phân li kiểu hình theo tỷ lệ 1: 2 : 1? Biết rằng một gen quy định một tính trạng, trội là
hoàn toàn.
A. 1. B .1 ,2 . c  1,3. D .1 ,3 ,4 .

V Xét 3 gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng, gen thứ nhất có 3 alen, gen thứ 2 có 4 alen, 
gen thứ 3 có 2 alen. Nếu vị trí các gen trên NST có thể thay đổi. Số kiểu gen dị hợp khác nhau có thể có 
trong quần thế là:
A. 24. B.300. G 276. D. 1656.
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1B 2A 3D 4C 5A 6C 7C 8B 9C 10D

11D 12D 13C 14D 15C 16D 17D 18C 19D

P: Cao, sớm (—  hoăc — ) X thấp, muôn (— ) -» F có 50% thấp, chín muôn —  
ab aB ab ab

AB-> Cây p cao, sớm phải cho 50% ah p cao, sớm có kiểu gen: —
ab

/
Giảm phân bình thường, một gen quy định 1 tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn.
Ab Ab
—  DdEe X —  DdEe liên kết hoàn toàn sẽ cho kiểu hình mang 2 tính trang trôi và 2 tính trang lặn là: 
aB aB
Tách riêng hai phép lai:
+ Ạ b x À b ^ Ạ b : 2Ạ b : 1 ạB 1 1 : 2

aB aB Ab aB aB 
+ DdEe X DdEe -> 9 D -E - : 3 D -ee : 3 ddE- : lddee. -> (9 /16) 2 trộ i: (6 /16) 1 trội, 1 lặ n : (1 /16) cả 2 lặn 
Con có kiểu hình 2 trội và 2 lặn thì sẽ có 2 trường họp:
(1) 2 trội ở  phép lai 1 X 1 lặn ở phép lai 2 = 1/2  X 1 /16  = 1/32
(2) 1 trội, 1 lặn ở phép lai 1 X 1 trội, 1 lặn ở phép lai 2 = 1/2  X 6 /16  = 6 /32  
Kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn là: 1 /32  + 6 /32  = 7 /32

/
Liên kết gen là do số lượng gen nhiều hon số NST nên 1NST phải mang nhiều gen.
Các gen trên cùng một nhiễm sắc thể di truyền cùng nhau tạo thành nhóm gen liên kết
Liên kết gen đảm bảo sự di truyền bền vững của nhóm tính trạng quý, và hạn chế sự xuất hiện của biển dị
tổ hợp do các gen luôn phân li và tổ họp cùng nhau -> tạo ít giao tử.
D sai vì xác định vị trí từng gen trên NST là ý nghĩa của đột biến gen chứ không phải liên kết gen.

/
Khi các gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng chúng sẽ di truyền cùng nhau tạo nên hiện tượng di 
truyền liên kết.

✓

Liên kết gen là hiện tượng các gen trên cùng một nhiễm sắc thể di truyền cùng nhau tạo thành một nhóm 
gen liên kết.
Số lượng nhóm gen liên kết chính bằng số lượng NST ở  bộ đơn bội của loài 
Liên kết gen làm hạn chế sự xuất hiện của biến dị tồ họp
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/
Dễ thấy lai phân tích 3 cặp dị họp mà chỉ cho 2 kiểu hình tỷ lệ 1 :1  là trường hợp liên kết hoàn toàn cả 3 gen. 
Cơ thể lặn cho hoàn toàn giao tử abd.
Vậy cơ thể dị hợp 3 cặp gen mang lai cho 2 loại giao tử tỷ lệ bằng nhau.
Fa có 0,5 aBd/abd (vàng tròn chua) nên cây mang lai có giao tử aBd 50%.

/
Lai 2 dòng thuần chủng xét về 2 tính trạng tương phản nhau mà ờ F2 có kết quả 3 trội, 1 ỉặn (giống trong
Menđen] thì đây là di truyền liên kết hoàn toàn.
AB ab AB
—  X — —  f Fi)
AB ab ab
AB AB AB n AB „ ab
ĩb  ĩb  1 ; 2 ĩ ỉ r : 1 ẵ (3 đỏ' cao: 1 vàn& thấp)

/
3 cặp gen đó cùng nằm trên 1 NST mà mỗi gen có 2 alen -»C0 2 x 2 x 2  = 8 alen khác nhau trên NST.
-* Số kiếu gen: 8 X 9 /2  = 36

/
Một tế bào sinh tinh có kiểu gen khi giảm phân không có trao đổi chéo sẽ tạo ra 2 loại tinh trùng

aB dE
(1 tế bào không có trao đối chéo chỉ tạo ra tối đa 2 loại tinh trùng)

✓
Nếu các tế bào giảm phân theo 1 kiểu giống hệt nhau thì chỉ tạo ra 1 trứng

/
Có 8 loại alen khác nhau: 2 X 3 X 4 = 24. -» Số gen tôi đa: 24 X 25 : 2 = 300

/
Số giao tử nhiều nhất có thể được sinh ra từ các gen trên đối với loài:
24 X 4! = 384

SỔ loại kiểu gen nhiều nhất có thế được sinh ra từ các gen trên đối với loài:
(16 X 17 : 2) X 4! ạ  3264

/
Mỗi gen có 2 alen (A, a; B,b; D,d; E,e) thì số loại NST khác nhau có thể tạo ra sẽ là 24 = 16 loại NST.
Có 16 kiểu gen đồng hợp, nếu vị trí gen trên NST có thể thay đổi (có 4 gen) -» Số kiểu gen đồng hợp khác 
nhau có thế có trong quàn thể là: 1 6 x 4 ! = 384

/
3 gen cùng nằm trên một cặp NST thường, mỗi gen đều có 3 alen nên số giao tử tối đa:

3 X 3 X 3 = 27
Số loại kiểu gen nhiều nhất có thể được sinh ra từ các gen trên đối với loài là:

2 7 x 2 8 : 2  = 378
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Phương pháp siêu tốc g iả i trắc nghiệm KHTN môn Sinh học tập 2 Spg-Ic
s 'âu 17:

Ab Ab . Ab -  Ab . aB ■ A ,  0 ,  *  A.  .  o  ,  , xX - Ị - > 1  —  : 2 —̂  : 1 -* Luôn có 2 alen trội và 2 alen lặn.
aB aB Ab aB aB 2̂
Yêu càu đề bài trở thành: DdEe X DdEe -* kiểu gen có 2 alen trội: - J  = 3 /8 .

-> Đáp án D. ^
w  Câu 18:

Các phép lai có tỷ lệ phân li kiểu hình 1 : 2 : 1 .  Mỗi gen quy định 1 tính trạng và trội hoàn toàn

Ab Ab AB Ab
(1) —  X —  (3) — X—

aB aB ab aB

Đáp án c. 
w  Câu 19:

3 gen cùng nằm trên một NST tương đồng, gen I có 3 alen, gen II có 4 alen, gen III có 2 alen 
Số loại NST khác nhau: 3 X 4 X 2 = 24 
Số kiểu gen dị hợp = ciị4 = 276
Vị trí các gen trên NST có thể thay đổi, số kiểu gen dị hợp = 276 X 31 = 1656
Đáp án D.
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PHẦN 2 -  HOÁN VỊ GEN 

A -  KIÊN THỨC LÍ THUYẾT CẦN NHỚ

I. THÍ NGHIỆM CỦA MOOCGAN VÀ HIỆN TƯỢNG HOÁN VỊ GEN
- Thí nghiệm:
p / : 5  Thân xám, cánh dài X Thân đen, cánh cụt 
Fj : 100% Thân xám, cánh dài

Ỹ F1 Thân xám, cánh dài X (J Thân đen, cánh cụt 
F : 41,5% thân xám, cánh dài; 41,5% thân đen, cánh cụt 

8,5% thân xám, cánh cụt; 8,5% thân đen, cánh dài
- Nhận xét:
+ Khác nhau là đem lai phân tích ruồi đực hoặc ruồi cái Fj.
+ Kết quả khác với thí nghiệm phát hiện ra hiện tượng liên kết gen và hiện tượng phân li độc lập
của Menđen.

IL CO' SỞ TẾ BÀO HỌC CỦA HIỆN TƯỢNG HOÁN VỊ GEN
- Cho rằng gen quy định hình dạng cánh và màu sắc thân cùng nằm trên một NST. Khi giảm phân chúng đi 

cùng nhau nên phần lớn con giống bố hoặc mẹ.
- Ở một sổ tế bào, cơ thể cái khi giảm phân xảy ra trao đổi chéo giữa các NST tương đồng khi chúng tiếp 

hợp dẫn đến đổi vị trí các gen xuất hiện tổ họp gen mó-i (hoán vị gen).
Sơ đồ lai:...

III. CÁCH TÍNH TẦN s ố  HOÁN VỊ
- Bằng tỷ lệ phần trăm số cá thể có kiểu hình tái tổ hợp trên tổng số cá thể ở đời con.
- Tần sổ hoán vị gen từ 0 đến 50%, không vượt quá.

IV. Ý NGHĨA CỦA HIỆN TƯỢNG HOAN VỊ GEN
- Tạo nguồn biến dị tổ hợp là nguyên liệu cho quá trình tiến hoá và chọn giống.
- Các gen quý có cơ hội được tố hợp lại trong một nhóm gen.
- Thiết lập được khoảng cách tương đổi giữa các gen trên NST (lập bản đò di truyền).
- Đơn vị đo khoảng cách được tính bằng 1 phần trăm hoán vị hay lcM.
- Biết bản đồ di truyền có thể dự đoán trước tần số các tổ hợp gen mới trong các phép lai, có ý nghĩa trong 

chọn giống (giảm thời gian chọn đôi giao phối một cách mò mẫm) và nghiên cứu khoa học.
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Pt/C ruồi xám, dài X đen, cụt 
F i : 100% xám, dài 
Ruồi cái Fi lai phân tích 
F2: 0,415 xám, dài 
0,415 đen, cụt
0,085 xám, cụt
0,085 đen, dải

Hoán vị gen làm tảng biến dị tồ hợp

Các gen quý có dịp tỏ hợp lại với nhau 
—*• nhóm gén liên két

Xác định tần số hoán vị gen ->  lập bản 
đồ di truyền

THI NGHIỆM LAI PHẢN t íc h  ru ồi g iấ m  c ái F,

Thun *ém, ciính Thlin đen, cínb cvl

LO phin ritfi f  J  ̂ < X

9 * ơ
Than »âm. cânh d*í ▼ m an đan, £4f«h tut

Tần số hoán vị gen < 50%

Hoán vị gen xảy ra do sự trao 
đồi chéo ờ từng đoạn tương 
ứng giữa 2 nhiễm sắc tử chị 
em trong cặp NST kép tương 
đồng ở kì đầu của lần phân 
bào I.

Xác định tần số hoán vị gen 
người ta thường dùng phép lai 
phán tích

Tỷ lệ các giao tử mang gen 
hoán vị phản ánh tần số hoán

1cM tương ửng vởi tần số 
hoán vị gen 1%

Phản tích:
Khi phát sinh giao tử cải —► xảy ra sự hoán vị 
-> xuất hiện thêm 2 loại giao tử Bv và bV.
F2 : tính trạng thân đen, cánh dài và thân xám, cánh cụt 
(biến dị tổ hợp)
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^ Ở ruồi giấm, thân xám và cánh dài là trội hoàn toàn so với thân đen, cánh cụ t Cho ruồi thuần
chủng thân xám, cánh dài giao phối với ruồi thân đen, cánh cụt thu được Fj. Lai phân tích ruồi cái Fj với 
tần số hoán vị bằng 17%, tỷ lệ phân li kiểu hình ở đời con lai là

41,5% thân đen, cánh c ụ t : 41,5% thân đen, cánh d à i : 8,5% xám, d à i : 8,5% xám, cụt.
41,5% xám, cụ t: 41,5% đen, d à i: 8,5% xám, d à i: 8,5% đen, cụt.
41,5% xám, d à i: 41,5% đen, c ụ t: 8,5% xám, c ụ t: 8,5% đen, dài.
41,5% xám, d à i: 41,5% xám, cụ t: 8,5% đen, c ụ t: 8,5% đen, dài.

/
Qui ước A - xám, a -  đen; B- đài, b -  cụt.

AB ab AB 170/0/2 = 8,5%, AB = ab = 50% -  8 . 5% = 41,5%.
AB ab ab

-* Khi đem ruồi cái Ft lai phân tích -»41,5%  xám, d à i: 41,5% đen, cụ t: 8,5% xám, cụ t: 8,5% đen, dài.

•*> Ý nghĩa nào dưới đây không phải của hiện tượng hoán vị gen
Làm tăng số biến dị tổ hợp, cung cấp nguyên liệu cho quá trình chọn lọc và tiến hoá.
Giúp giải thích cơ chế của hiện tượng chuyển đoạn tương hỗ trong đột biến cấu trúc NST.
Tái tổ họp lại các gen quý trên các NST khác nhau của cặp tương đồng tạo thành nhóm gen kiên kết.
Đặt cơ sở cho việc lập bản đồ gen.

/
Hoán vị gen làm tăng biến dị tổ hợp, cung cấp nguyên liệu cho chọn giống và tiến hóa.
Hoán vị gen giúp tổ hợp lại các gen quý trên các NST khác nhau để tạo thành nhóm gen liên kết.
Hoán vị gen từ đó xác định khoảng cách giữa các gen trên nhiễm sắc thể từ đó xác lập được bản đồ di truyền.

V Quá trình giảm phân ử một cơ thể có kiểu gen —  —  đã xảy ra hoán vị gen với tần số 20%. Tỷ lệ
các loại giao tử được tạo ra là

4 : 4 : 1 : 1 .  4 : 4 :  4 : 4 : 1 : 1 .
4 : 4 :  4:  4:  2 : 2 .  4 : 4 : 1 : 1 : 1 : 1 .

/

^  giảm phân dù có hoán vị gen chỉ cho 1 loại giao tử duy nhất: AB 
AB

—  giảm phân với tần số hoán vi gen fhv = 20% cho 4 loai giao tử với tỷ lê: 
cD

0,4Cd : 0,4cD : 0,1CD : 0,lcd hay tỷ lệ: 4 : 4 : 1 : 1

-> Quá trình giảm phân ờ môt cơ thể có kiểu gen —  —  đã xảy ra hoán vi gen với tàn số 20%.
AB cD

Tỷ lệ các loại giao tử được tạo ra là: 1(4 : 4 : 1 : 1 )  = 4 : 4 : 1 : 1

*  Cho biết không có đột biến, hoán vị gen giữa alen B và b ờ cả bố và mẹ đều có tần số 20%. Tính theo

lí thuyết, phép lai —  X —  cho đời con có kiểu gen —  chiếm tỷ lê 
ab aB Ab

10%. 4%. 16%. 40%.
/

AB
Cơ thể —7" choAb = 0 ,l  

ab

Cơ thể —  cho Ab = 0,5 -  0,1 = 0,4 => -ệr = 0,1 . 0,4 = 0,04 
aB Ab
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V Cơ thể F1 chứa 3 cặp gen dị hợp giảm phân cho 6 loại giao tử với tỷ lệ không bằng nhau. Có thể kết 
luận ba cặp gen này

nằm trên 3 cặp nhiễm sắc thể khác nhau phân li độc lập. 
cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể liên kết hoàn toàn.
cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể giảm phân xảy ra trao đổi chéo đơn tại 2 điểm, 
cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể giảm phân xảy ra trao đổi chéo đơn tại 1 điểm.

/
3 cặp gen trên 1NST:
+ Trao đổi chéo đơn tại 1 điểm -> 4 giao tử.

Ví du: _> ABD = abd, ABd = abD (hoăc aBD = Abd).
abd

+ Trao đổi chéo đơn tại 2 điểm -» 6 giao tử.

Ví du :  -* ABD = abd, ABd = abD, aBD = Abd.
abd

+ Trao đổi chéo kép -> 8 giao tử.

Ví dụ: -> ABD = abd, ABd = abD, aBD = Abd, AbD = aBd.
abd

Đáp án c

■è Quá trình giảm ở cơ thể có kiểu gen Aa —  xảy ra hoán vi với tần số 25%. Tỷ lê phần trăm các loai
bD

giao tử hoán vị được tạo ra là:
ABD = Abd = aBD = abd = 6,25%.
ABD = abD = Abd = aBd = 6,25%.
ABD = aBD = Abd = abd = 12,5%.

D. ABD = ABd = aBD = Abd = 12,5%.
& HmVngõ ) :

+ Xét cặp — , f = 25% —» tỷ lệ giao tử là:

Bú = hũ  = 0,375; m  = há=  0,125 
+ Xét cặp Aa cho A = a = 0,5 
—> tỷ lệ các giao tử: AJỈd = AbD = aBd = abD = 0,1875 
ABD = Abd = aBD = ahd = 0,0625

“> Đáp án A.

V Cá thể có kiểu gen Khi giảm phân có hoán vi gen ở căp Bb và Dd với tần số 20%. Loai
abd

giao tử abd chiếm bao nhiêu phần trăm?
A-20%. B. 10%. c,30% . D.40%.

V
Khi đó thì gen A liên kết với B nên không ảnh hưởng đến tỷ lệ giao tử 
- » abd = 0,5 - (0,2 : 2) = 0,4

-> Đáp án D.
%> Bằng phép lai phân tích, người ta xác định được tần số hoán vị giữa các gen A, B, D như sau:

f(A/B) = 6,7%; f(A/D) = 24,4%; f(B/D) = 31,1%. Trật tự của các gen trên nhiễm sắc thể là 
/  ABD. ẻ.ADB. CBAD. D. BCA.

/
Tần số hoán vị gen càng lớn thì các gen càng cách xa nhau 
-» f(B/D) lớn nhất nên xa nhau nhất, tức ỉà B và D ờ 2 đầu

*■> Đáp án c.
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AB AB
Cho P: —-  X — , hoán vi gen xảy ra ở môt bên thì số loai kiểu gen ờ  F, là 

ab ab * 1
3. 5. 7. 9.

Nếu hoán vị gen xảy ra ử 1 bên thì bên đó cho 4 loại giao tử, bên còn lại cho 2 loại nên tạo 8 tổ hợp nhưng 
trong đó sẽ có 2 tổ hợp trùng nhau nên số loại kiểu gen chỉ có 7

Cho các phép lai:
m Ạ b v Ạb r9, AB AB . . .  AB Ab AB ab
( l j — X — . (21 — X— . (3) —- X — (41-—  X— .

aB aB ab ab ab aB ab ab
Trường hợp nào phân li kiểu hình theo tỷ lệ 1 : 2 : 1? Biết rằng một gen quy định một tính trạng, trội
hoàn toàn.

1. 1 ,2 . 1 ,3 . 1 ,3 ,4 .
Hiện tượng nào dưới đây không thể hiện mối quan hệ giữa các gen alen:

Hiện tượng gen trội át hoàn toàn gen lặn.
Hiện tượng gen trội không át hoàn toàn gen lặn.
Hiện tượng các gen liên kết không hoàn toàn.
Hiện tượng đồng trội.

Cơ sở  tế bào học của hoán vị gen là 
sự trao đối chéo giữa các crồmatit khác nguồn của cặp NST tương đồng ở kì đầu của giảm phân I. 
sự trao đối chéo giữa các crômatit cùng nguồn của cặp NST tương đồng ở kì đầu của giảm phân I. 
sự trao đổi chéo của các crômatit trên các cặp NST tương đồng khác nhau, 
sự trao đổi giữa các đoạn NST trên cùng một NST.

Các tính trạng di truyền có phụ thuộc vào nhau xuất hiện ở 
định luật phân li độc lập. 
quy luật liên kết gen và quy luật phân tính, 
quy luật liên kết gen và quy luật phân li độc lập. 
quy luật hoán vị gen và quy luật liên kết gen.

Để xác định khoảng cách giữa 2 gen trên NST, phép lai hay được dùng hơn cả là 
lai 2 cơ thể dị hợp. tự thụ phấn,
phân tích cơ thể lai. lai phân tích.

Tế bào sinh tinh của một loài động vật có trình tự các gen như sau:
+ Trên cặp NST tương đồng sổ 1: NST thứ nhất là ABCDE và NST thứ hai là abcde.
+ Trên cặp NST tương đồng số 2: NST thử nhất là FGHIK và NST thứ hai là fghik.
Loại tinh trùng có kiểu gen ABCde và Fghik xuất hiện do cơ chế:

Chuyển đoạn không tương hỗ. Phân li độc lập của các NST.
Trao đổi chéo. Đảo đoạn.

Gen A và B cách nhau 24 đon vị bản đò. Một cá thể dị họp có cha mẹ là —  và —  có thể tạo ra các 
giao tử vói các tần số nào dưới đây?

6% AB; 44% Ab; 440/0 aB; 6% ab.
12% AB; 38% Ab; 38% aB; 12% ab 
24% AB; 26 % Ab; 26% aB; 24% ab.
12% AB; 12% Ab; 38% aB; 38% ab.

Một cơ thể dị hựp 2 cặp gen, khi giảm phân tạo giao tử BD = 5%, kiểu gen của cơ thể và tần số 
hoán vị gen là

BD/bd; f = 20%. Bd/bD; f = 10%.
Bd/bD; f = 20%. BD/bd; f = 10%.
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ị '  Ý nghĩa nào dưới đây không phải là của hiện tượng hoán vị gen?
Giải thích cơ chế của hiện tượng chuyển đoạn tương hổ trong đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.
Làm táng số biến dị tổ họp, cung cấp nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hóa.
Đặt cơ sở cho việc lập bản đồ gen.
Tái tổ hợp lại các gen quý trên các NST khác nhau của cặp tương đồng tạo thành nhóm gen liên kết.

ABde
Có 1 tế bào sinh tinh của môt cá thể có kiểu gen — —  ff tiến hành giảm phân bình thường hình

abde
thành tinh trùng, số loại tinh trùng tối đa có thể tạo ra là

2. E 8. C 6 . 4.
AB

Trong quá trình giảm phân của một tế bào sinh tinh ở cơ thể có kiểu gen —p  đã xảy ra hoán vị
ab

giữa alen A và a. Cho biết không có đột biến xảy ra, tính theo lý thuyết, số loại giao tử và tỷ lệ từng loại 
giao tử được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là

4 ioại với tỷ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gen.
2 loại với tỷ lệ phụ thuộc vào gần số hoán vị gen.
2 loại với tỷ lệ 1: 1 .
4 loại vói tỷ lệ 1 : 1 : 1 : 1 .

ỹ  Khoảng cách giữa các gen A, B, c  trên một NST như sau: giữa A và B bằng 41cM; giữa A và c bằng
7cM ; giữa B và c  bằng 34cM. Trật tự 3 gen trên NST là

CBA. ABC. ACB. CAB.
Phát biểu nào sau đây là đúng về bản đồ di truyền?

Khoảng cách giữa các gen được tính bằng khoảng cách từ gen đó đến tâm động.
Bản đồ di truyền cho ta biết tương quan trội, lặn của các gen.
Bản đồ di truyền là sơ đồ về trình tự sắp xếp của các nuclêôtit trong phân tử ADN.
Bản đồ di truyền là sơ đồ phân bố các gen trên nhiễm sắc thể của một loài.

'V Hiện tượng hoán vị gen được giải thích bằng
Sự phân li ngẫu nhiên giữa các cặp nhiễm sắc thể đồng dạng trong giảm phân và tổ họp tự do của chúng 

trong thụ tinh.
Sự phân li và tổ hợp của cặp NST giói tính trong giảm phân và thụ tinh.
Sự bắt chéo giữa hai trong bốn crômatit của cặp NST tương đồng trong giảm phân.
Hiện tượng đột biến cấu trúc NST dạng chuyển đoạn tương hỗ.

V Đặc điểm nào sau đây không đúng khi nói về tần số hoán vị gen?
Tỷ iệ nghịch với khoảng cách giữa các gen.
Tần số hoán vị gen không vượt quá 50%.
Tần số hoán vị gen càng lớn các gen càng xa nhau.
Tỷ lệ thuận với khoảng cách giữa các gen trên nhiễm sắc thể. 

i ' Sự khác biệt cơ bản giữa hai quy luật liên kết gen và hoán vị gen trong di truyền thể hiện ở:
Vị trí của các gen trên NST.
Khả năng tạo các tổ họp gen mới: liên kết gen hạn chế, hoán vị gen làm xuất hiện biến dị tổ họp.
Sự khác biệt giữa cá thể đực và cái trong quá trình di truyền các tính trạng.
Tính đặc trưng của từng nhóm liên kết gen.

V Tan số trao đổi chéo giữa 2 gen liên kết phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
Kỳ của giảm phân xảy ra sự trao đổi chéo.
Khoảng cách giữa 2 gen trên NST.
Các gen nằm trên NST X hay NST khác.
Các gen trội hay lặn.
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Tần số hoán vị gen như sau: AB = 19%, AC = 36%, BC = 17%. Trật tự các gen trên NST (bản đồ gen) 
như thế nào?

V Khoảng cách tương đối giừa các gen trong nhóm gen liên kết được thiết lập trên bản đồ di truyền 
được thực hiện dựa vào:

tần số của các tổ hợp gen mới được tạo thành trong quá trình phân li ngẫu nhiên và tổ hợp tự do của 
các gen trong giảm phân.

tàn số của các tổ hợp kiểu hình khác bố mẹ là tố hợp do hiện tượng trao đối chéo trong giảm phân, 
tần số hoán vị gen qua quá trình trao đổi chéo giữa các crômatit của cặp NST tương đồng trong 

giảm phân.
các thay đổi trên cấu trúc của NST trong các trường hợp đột biến chuyển đoạn.

'y Điểm chung giữa di truyền độc lập và di truyền liên kết không hoàn toàn (hoán vị gen) là:
tạo nguồn biến dị di truyền cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa và chọn giống, 
các gen không alen cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng, 
đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm tính trạng, 
làm giảm khả năng xuất hiện biến dị tổ hợp.

V Phát biểu nào sau đây là không đúng về bản đồ di truyền (bản đồ gen)?
Bản đồ di truyền là sơ đồ về trình tự sắp xếp các nuclêôtit trong phân tử ADN của một NST.
Bản đồ di truyền là sơ đồ về vị trí và khoảng cách giữa các gen trên từng NST trong bộ NST của một loài.
Đơn vị đo khoảng cách giữa các gen trên NST được tính bằng 1% tần số hoán vị gen hay là 1

centiMoocgan.
Bản đồ di truyền giúp ta tiên đoán được tàn số các tổ hợp gen mới trong các phép lai.

ACB. CBA. CAB. BAC.
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẨN GIẢI BÀI TẬP TỤ' LUYỆN

1C 2C 3A 4D 5D 6C 7B 8B 9A 10D

11D 12C 13D 14C 15A 16B 17B 18B 19C 20A

21A

Các phép lai có tỷ lệ phân li kiểu hình 1: 2 :1. Mỗi gen quy định 1 tính trạng và trội hoàn toàn 
r i> Ab Ab(1) —  X —

aB aB 
AB Ab

(3)
ab aB

/
Các gen liên kết không hoàn toàn là giữa các gen không alen

/
Cơ sở tế bào của hoán vị gen nhớ những từ sau: trao đổi chéo, crômatit khác nguồn (đôi khi dùng từ không 
chị em), cặp NST tương đồng, đầu I.

/
Phụ thuộc nhau khi các gen quy định chúng cùng nằm trên 1 NST 
-> có liên kết và hoán vị gen

/
Khi lai phân tích sẽ dễ dàng tính được tần số hoán vị gen -> khoảng cách 2 gen.

/
Do trên các cặp NST tương đồng nên đó phải là do trao đổi chéo

ỵ  AbCá thể dị họp đó có kiểu gen —  có hoán vị gen 24%

-* Tỷ lệ các loại giao tử là: AB = ab = 0,24/2 = 0,12 
Ab = aB = 0,5 -  0,12 = 0,38

/
Giao tử hoán vị có tần số < 25%
“* BD là giao tử hoán vị =» dị họp chéo 
-> Tần số hoán vị gen = 5 % . 2 = 10%

/
Hoán vị gen không phải là hiện tượng chuyển đoạn NST

Trang 196 THỊNH NAM



CHƯƠNG 11 -  QUY LUẬT D I TRUYỀN -  NHIỀU GEN TRÊN MỘT NST

/
1 tế bào sinh tinh nên dù có hoán vị gen thì cũng chỉ tạo được 4 loại giao từ

*  ABMôt tế bào có kiểu gen —  giảm phân có hoán vi gen luôn cho 4 giao tử chia 4 ỉoại với tỷ lệ ngang nhau 
ab

/
A và B cách xa nhau nhất nên 2 gen này nằm ờ 2 đàu còn c nằm giữa

/
Bản đồ di truyền là sơ đồ phân bố các gen trên nhiễm sắc thể của một loài, từ đó biết khoảng cách tương 
đối giữa các gen -* biết được tần số hoán vị gen, dự đoán được tần số tổ hợp gen mới (có ý nghĩa trong 
chọn giống)

/
Hiện tượng hoán vị gen giải thích do sự bắt chéo giữa hai trong bốn crômatit của cặp NST tương đồng 
trong giảm phân.

/
Tàn số hoán vị gen bằng tống tỷ lệ các giao tử hoán vị.
Tần số hoán vị gen không vượt quá 50%, tỷ ]ệ thuận với khoảng cách giữa các gen.
Các gen càng xa nhau, tàn số hoán vị gen càng lớn.

/
Quy luật liên kết gen và hoán vị gen trong di truyền thể hiện ở khả năng tạo các tố họp gen mới: liên kết 
hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ họp, hoán vị gen làm xuất hiện biến dị tổ hợp.

/
Tần số trao đổi chéo, tàn số hoán vị gen phụ thuộc vào khoảng cách giữa hai gen trên NST.
Các gen nằm xa nhau thì tần số trao đổi chéo cao hơn.

/
Nhìn vào tần số hoán vị ta biết được khoảng cách giữa các gen trên nhiễm sắc thể.
Khoảng cách AC = 36% = tống khoảng cách AB(19%) + BC(17%) -> gen B nằm giữa gen A và gen c 
Kiểu gen có thế là CBA hoặc ABC

/
Tần số hoán vị gen bằng khoảng cách giữa các gen nên việc lập bản đồ dựa vào tàn số hoán vị gen
-»Đáp án c.
A sai đây chỉ là tần số kiểu gen của phân li hoặc phân 1) độc lập.
B sai vì chưa chắc tồ hợp kiểu hình khác bố mẹ đã là tố họp do hoán vị gen tạo ra.

✓
A: phân li độc lập, hoán vị gen -> Chọn đáp án A.
B: hoán vị gen, liên kết gen. 
c, D: liên kết gen.

/
Dựa vào tàn số hoán vị gen từ đó xác định được khoảng cách tương đối giữa các gen trên một nhiễm sắc thể 
từ đó xác định được bản đồ di truyền (vị trí các gen trên từng NST trong bộ NST của một loài)
Từ bản đồ di truyền giúp chúng ta tiên đoán được tần số các tổ họp gen mới trong phép lai.
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PHẦN 3 -  PHƯƠNG PHÁP GIẢI BẢI TẬP HOÁN VỊ GEN -  P1 

A -  KIẾN THỨC LÍ THUYẾT CẦN NHỚ 
I. CÁCH NHẬN BIẾT HIỆN TƯỢNG HOÁN VỊ GEN
1. Trong phép ỉai phân tích cá thế dị hợp tử  hai cặp gen

Khi lai phân tích cá thể dị hợp tử hai cặp gen, mỗi gen quy định một tính trạng trội lặn hoàn toàn nếu F 
xuất hiện 4 loại kiểu hình khác 1: 1 : 1 : 1  và 1 : 1  ta kết luận hai cặp gen đó di truyền theo hoán vị gen.
2. Khỉ tự  thụ phấn hoặc giao phối cá th ế  đều dị hợp hai cặp gen

Khi tự thụ phẩn hoặc giao phối cá thể đều dị họp hai cặp gen, mối gen quy định một tính trạng trội 
lặn hoàn toàn. Nếu thế hệ lai xuất hiện 4 loại kiểu hình với tỷ lệ khác 9 : 3 : 3 : 1, 3 : 1 ,1  : 2 : 1 ta kết luận: 

Haỉ cặp gen đó quy định tính trạng cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng và xảy ra hiện tượng 
hoán vị gen.

Khi cho cây hoa kép, màu đỏ dị họp tử hai cặp gen tự thụ phấn Fj thu được 59% cây hoa kép, màu đ ỏ : 
16% cây hoa kép, màu trắng: 16% cây hoa đơn, màu đỏ : 9% cây hoa đơn, màu trắng. Sự di truyền đồng thời 
của hai tính trạng tuân theo quy luật di truyền nào? Xác định kiểu gen của cây hoa kép, màu đỏ ở thế hệ p.
lĩ. CÁCH TÍNH TẦN s ố  HOÁN VỊ GEN
1 . Dựa vào phép ỉai phân tích cá thể dị hợp hai cặp gen

Tàn số hoán vị gen( f) = Tổng tỷ lệ các loại kỉếu hình có hoán vị gen 
Tỷ lệ loại giao tử hoán vị = f /2  
Tỷ lệ giao tử liên kết = (1 -  f /2 ) /2  
Xác định kiểu gen có hoán vị gen:
(Dựa vào tỷ lệ kiểu hình ở F hai kiểu hình có tỷ lệ nhỏ chính là hai kiểu hình mang gen hoán vị).

Cho Fj dị hợp hai cặp gen, kiểu hình hoa kép, tràng hoa đều lai với cây hoa đơn, tràng hoa không 
đều, kết quả thu được ở thế hệ lai gồm:
1748 cầy hoa kép, tràng hoa không đều 
1752 cây hoa đơn, tràng hoa đều 
751 cây hoa kép, tràng hoa đều 
749 cây hoa đơn, tràng hoa không đều 
Tìm tần số hoán vị gen?

/
Đây là phép lai phân tích f = (751 + 749)/1748 + 1752 + 751 + 749 = 0.3 = 30%

2. Dựa vào phươTig pháp phản tích tý lệ giao từ  mang gen lặn ab
a. Trường h ọ p  xởy ra hoán vị cả hai bên
- Được áp dụng cho thực vật, dòng tự thụ, hầu hết các loại động vật (trừ ruồi giấm, bướm, tằm...)
- Trường hợp này ta căn cứ vào tỷ lệ xuất hiện kiểu hình mang hai tính trạng lặn ở thế hệ sau suy ra tỷ lệ % 

giao tử mang gen lặn ab => f.
+ Nếu loại giao tử ab lớn hơn 25% thì đây phải là giao tử liên kết gen và các gen liên kết cùng [A liên kết 

với B, a liên kết với b).
+ Nếu loại giao tử ab nhỏ hơn 25% thì đây phải là giao tử hoán vị gen và các gen liên kết chéo (A liên kết b, 

a liên kết B).
Khi lai giữa p đều thuần chủng, đời F( chỉ xuất hiện kiểu hình cây quả tròn, ngọt. Cho Fj tự thụ 

phấn thu được F2 có 4 kiểu hình theo tỷ lệ như sau:
66% cây quả tròn, ngọt 
9% cây quả tròn, chua 
9% cây quả bầu dục, ngọt 
16% cây quả bầu dục, chua
Biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng. Xác định tàn số hoán vị gen?
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/
Kiểu hình lặn có kiểu gen ab//ab  = 16% = 0,4 ab X 0,4 ab => ab phải là giao tử liên kết 
=> f = 100% -  40% X 2 = 20%.
b. T rư ờ ng  hợ p  xảy ra hoán vị gen  & m ộ t trong  h a ỉ bên b ố  hoặc m ẹ (ruóỉ g iâm , bư&m, tâm )
■ Trường hợp này tỷ lệ giao tử giới đực và giới cái không giống nhau.
- Từ tỷ lệ kiều hình mang hai tính trạng lặn ờ thế hệ sau ta phân tích hợp lí về tỷ lệ giao tử mang gen ab 

của thế hệ trước => f:
+ Nếu ab là giao tử hoán vị thì f = a b . 2 
+ Nếu ab là giao tử liên kết thì f = 100% -  2 . ab

Ở loài ruồi giấm đem lai giữa bố mẹ đều thuần chủng đời Fj chỉ xuất hiện loại kiểu hình thân xám, 
cánh dài. Tiếp tục cho Fj giao phối, đời F2 có 4 loại kiểu hình sau:
564 con thân xám, cánh dài 
164 con thân đen, cánh cụt 
36 con thân xám, cánh cụt 
36 con thân đen, cánh dài 
Xác định tần số hoán vị gen?

✓
Ờ loài ruồi giấm, hiện tượng hoán vị gen chỉ xảy ra ở  ruồi cái không xảy ra ở ruồi đực. Đời F2 xuất hiện 
kiểu hình mang hai tính trạng lặn thân đen, cánh ngắn ab//ab = 20 . 5% = 1/2 giao tử  s ab X 41% giao 
tử 9 ab => Loại giao tử 5  ab = 41% lớn hơn 25% đây là giao tử liên kết 
=* f = 100% -  41% X 2 = 18%.

III. XÁC ĐỊNH KIỀU GEN CỦA c ơ  THẼ ĐEM LAI

- Trong phép lai phân tích, cơ thể dị họp tử hai cặp gen
+ Nếu: F xuất hiện kiểu hình có hoán vị gen khác với kiểu hình của bổ mẹ thì cơ thể đem lai phân tích có 

kiểu gen là dị hợp tử đều (AB//ab).
Ở cà chua, gen A trội hoàn toàn quy định quả tròn so với gen a quy định quả bầu. Gen B trội hoàn 

toàn quy định quả đỏ so với b quy định quả vàng. Lấy cây quả tròn, đỏ dị hợp tử hai cặp gen đem lai phân 
tích thu được F : 41% quả tròn, đỏ : 41% quả bầu, vàng : 9% quả tròn, vàng : 9% quả bàu, đỏ. Xác định 
kiểu gen của cơ thể đem lai?

/
+ F kiểu hình có hoán vị gen (tròn, vàng; quả bầu, đỏ) khác với kiểu hình bố, mẹ => Kiểu gen của cơ thể 
đem lai là dị hợp tử đều (AB//ab]
+ F xuất hiện kiểu hình có hoán vị gen giổng vói kiểu hình của bố mẹ thì cơ thể đem lai phân tích có kiểu 
gen là dị hợp chéo (Ab//aB].

Ở cà chua, gen A trội hoàn toàn quy định quả tròn so vói gen a quy định quả bầu. Gen B trội hoàn 
toàn quy định quả đỏ so với b quy định quả vàng. Lấy cây quà tròn, đỏ dị hợp tử hai cặp gen đem lai phân 
tích thu được F : 41% quả tròn, vàng : 41% quả bàu, đỏ : 9% quả tròn, đỏ : 9% quả bầu, vàng. Xác định 
kiểu gen của cơ thể đem lai?

/
F kiểu hình có hoán vị gen (quả tròn, đỏ; quả bầu, vàng) giống với kiểu hình bổ, mẹ => Kiểu gen của cơ 
thể đem lai là dị hợp tử chéo (Ab//aB)

2. Xác định kicu gen của ca thê đem lai trong pbép lai không phải là phép lai phân tích của

a. Hoán vị xày  rơ ử  hai cư  th ể  bổ, m ẹ đem  lai vó'ỉ tằn  s ố  hoán vị hảng nhau  
Đời sau xuất hiện với 4 loại kiểu hình với tỷ lệ không bằng nhau. Căn cứ vào tỷ lệ kiểu hình lặn, nếu tỷ 

lệ kiểu hình lặn nhỏ hơn 0,05 thì cơ thể tạp giao là dị hợp tử chéo (Ab//aB); Nếu tỷ lệ kiểu hình lặn lớn hon 
hoặc bằng 0,05 thì cơ thể đem lai là dị họp tử đều (AB//ab).
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Ờ cà chua, gen A trội hoàn toàn quy định quả tròn so vói gen a quy định quả bàu. Gen B trội hoàn 
toàn quy định quả đỏ so với b quy định quả vàng, hai cặp gen cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương 
đồng. Khi cho hai thứ cà chua thuần chủng khác nhau bởi hai cặp tính trạng nói trên thu được Fjf cho Fị 
tạp giao F2 thu được 54% cao, tròn : 21% thấp, tròn : 21% cao, bàu : 4% thấp, bầu. Quá trình giảm phân 
tạo noãn và phẩn giống nhau. Xác định kiểu gen của Fj?

/
Kiểu hình Ịặn thân thấp, quả bàu có tần số là 0,04 nhỏ hơn 0,05 => Fj có kiểu gen dị họp tử chéo (Ab//aB).

Căn cứ vào tỷ lệ kiểu hình iặn ờ đời sau, vì cơ thể kia cho 2 loại giao tử tỷ lệ ngang nhau, nên ta có phương 
trình: tỷ lệ kiểu hình lặn bằng: X. 1/2.

- Nếu 2x nhỏ hơn 50% => kiểu gen hoán vị đem lai là dị hợp tử chéo ( Ab//aB).
- Nếu 2x lớn hơn hoặc bằng 50% => Kiểu gen có hoán vị gen là dị hợp tử đều (AB//ab).

Ờ ruồi giấm, gen B quy định tính trạng thân xám trội hoàn toàn so với gen b quy định tính trạng 
thân đen. Gen V quy định tính trạng cánh dài trội hoàn toàn so vói gen V quy định tình trạng cánh ngắn. 
Hai cặp gen cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Cho cơ thể dị họp hai cặp gen giao phối với 
cơ thể liên kết có kiểu gen BV//bv, Fj xuất hiện 4 loại kiểu hình trong đó ruồi thân đen, cánh ngắn chiếm 
10%. Xác định kiểu gen cơ thể hoán vị đem lai.

/
Tỷ lệ kiểu hình lặn (thân đen, cánh ngắn) chiếm 10% = 0,1 = X. 1/2  
=> X = 0,2 = 20% => 2x = 40% nhỏ hơn 50%
=> Kiểu gen hoán vị đem lai là dị hợp tử chéo (Ab//aB).

- Vì cơ thể dị hợp một cặp gen chỉ cho hai loại giao tử với tỷ lệ ngang nhau, căn cứ vào tỷ lệ kiểu hình lặn. 
+ Nếu tỷ lệ kiểu hình lặn lớn hơn hoặc bằng 12,5% =* Cơ thể hoán vị gen là dị hợp tử đều. Vì tỷ lệ ab//ab  

lớn hơn hoặc bằng 12,5% có nghĩa x.1/2 lớn hơn hoặc bằng 12,5% => X lớn hơn hoặc bằng 25% =» 2x lớn hơn 
hoặc bằng 50% đây không phải là tần số hoán vị vậy kiểu gen hoán vị ỉà dị hợp tử cùng (AB//ab).

+ Nếu tỷ lệ kiểu hình lặn nhỏ hơn 12,5% => cơ thể hoán vị gen là dị hợp tử chéo. Vì tỷ lệ ab//ab nhỏ hơn 
12,5% có nghĩa X. 1/2 nhỏ hơn 12,5% => X  nhỏ hơn 25% => 2x nhỏ hơn 50% đây là tần số hoán vị vậy kiếu 
gen hoán vị là dị hợp chéo (Ab//aB).

Cho p dị họp hai cặp gen (Aa, Bb) cây cao, quả tròn giao với cây có kiểu gen (Ab//ab) F, thu được: 
38% cây cao, quả tròn : 37% cây cao, quả dài : 12% cây thấp, tròn : 13% cây thấp, quả dài. Xác định kiểu 
gen của cơ thế hoán vị đem lai?

✓
Fj có kiểu hình lặn thân thấp, quả dài có tỷ lệ 12,5% => Cơ thể đem lai là dị hợp tử đều (AB//ab).
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CHƯƠNG 1 -  QUY LUẬT DI TRUYỀN - MỘT GEN TRÊN MỘT NST

/
Lai hai cây hoa đỏ với nhau, đời con thu được tỷ lệ 15 hoa đỏ : 1 hoa trắng 
=> Tỷ lệ 15 : 1 là kiểu tương tác cộng gộp.

/
Tính trạng chiều cao do 3 cặp gen alen tác động theo kiểu cộng gộp, phân li độc lập. Mỗi gen trội sẽ làm 
cho cây thấp đi 20 cm. Cây cao nhất có chiều cao 210 cm.
Có 6 alen trội => sẽ giảm đi 120 cm => Cây thấp nhất sẽ có chiều cao là 210 -  120 = 90 cm

✓

P: AABB X aabb => Fjĩ AaBb X AaBb => 5 loại kiểu hình.
Có 4 aien trội: C* = 1. Có 3 alen trội: c\  = 4. Có 2 alen trội: cị = 6. Có 1 alen trội: cj = 4.
Không có alen trội: c° = 1.
=> 1: 4 : 6 : 4 : 1.

/
Ờ ngô tính trạng chiều cao do 3 cặp gen tác động.
Cây cao nhất có chiều cao 210 cm. Giao phối giữa cây cao nhất (không có alen trội nào) và cây thấp nhất 
(có 6 alen trội) => cây có 3 alen trội.
Có mặt 1 alen trội sẽ giảm đi 20 cm => Có mặt 3 alen trội 
=> Giảm đi 60 cm => Cây có chiều cao 210 -  60 = 150 cm.

/
Chiều cao của người xác định bởi một số cặp gen không alen di truyền độc lập. Các cặp gen tác động 
cộng gộp.
Người đồng hợp lặn cao 150 cm aabbdd, người cao nhất, đồng hợp trội AABBDDD cao 180 cm 
=> Sự xuất hiện 1 alen trội sẽ làm tăng chiều cao 5 cm.
Ngiròi dị hợp 3 cặp gen: 150 + 5 x 3 = 165 cm

/
Số kiểu hình = 5 x 2  + 1 = 11.

c6 105
F,: dị hợp 5 cặp gen cho F2 cây cao 190 cm (6 alen trội) với tỷ lệ là

O X L-»

/
Mỗi gen trội làm cây thẩp đi 20cm nên cây cao 170 cm có 2 alen trội.

c 2 15
=> Tỷ ỉê cây cao 170 cm là: -£• = —

26 64

/  á  Lí

Màu da ở người do 3 cặp gen nằm trên 3 cặp NST khác nhau quy định. Cứ mỗi gen trội thì tế bào tổng hợp 
1 ít sắc tố meianin. Trong tế bào càng nhiều melanin thì da càng đen.
Kiểu gen có màu da ít đen nhất là kiểu gen có ít alen trội nhất là AAbbdd.

/
Lai cây hạt màu đỏ với hạt màu trắng thuần chủng => Fj hạt màu đỏ.
F2 thu được 15 /16  hạt đỏ : 1 /16  hạt trắng.
Tỷ lệ 15 :1 => Kiểu tương tác là tương tác cộng gộp.
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- Quy luật Menđen:
=* Quy luật phân li:

+ Phép lai 1 cặp tính trạng;
+ Kết quả đời F2 về kiều gen: 1 : 2 :1; vè kiểu hình: 3 :1  hoặc 1 : 2 : 1
+ Kết quả khi đem  Fj lai phân tích => F : 1 :1 

=> Quy luật phân li độc lập:
+ Phép lai 2 (hay nhiều) cặp tính trạng 
+ Kết quả đời F2 về kiểu gen: ( 1 : 2 :  l ) 2; vẽ kiểu hình: (3 : l ) 2.
+ Kết quả khi đem  Fj lai phân tích => F : 1 : 1 : 1 : 1  

=> Quy luật di truyền liên kết
+ Phép lai 2 (hay nhiều) cặp tính trạng =» Xuất phát giống quy luật phân li độc lập 
+ Kết quả đời F2 về kiểu gen: 1 : 2 : 1 ;  về kiểu hình: 3 : 1 hoặc 1 : 2 : 1 = »  Kết quả giống quy luật phân li
+ Kết quả khi đem  Fj lai phân tích => F : 1 :1  => Kết quả giống quy luật phân li

2. Quy tr ìn h  làm  bài
* Bước 1: xét sự  di truyền riêng rẽ từng tính trạng.
- Các quy luật chi phổi sự  di truyền m ột tính trạng: quy luật phân li, trội không hoàn toàn, tương tác gen.
- Nếu p thuần chủng => Fị đông tính

=> F2: dựa vào tỷ lệ phân li F2 để suy ra tính trạng di truyền theo quy luật gì?
+ Nếu F2: Tỷ lệ kiểu hình: 3 : 1 => Tính trạng di truyền theo quy luật phân li 
+ Nếu F2: Tỷ lệ kiểu hình: 1 : 2 : 1 = »  Tính trạng di truyền theo quy luật trội không hoàn toàn 
+ Nếu F2: Tỷ lệ kiểu hình: biến dạng của (3 : l ) 2 => Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác gen

* Bước 2: xét sự  di truyèn đồng thời hai tính trạng.
- Các quy luật chi phổi sự  di truyền m ột tính trạng: quy luật phân li độc lập hoặc quy luật liên kết gen
- Nếu p thuần chủng => Fj đồng tính

=* F2: dựa vào tỷ lệ phân li F2 để suy ra tính trạng di truyền theo quy luật gì?
+ Nếu tỷ lệ phân ỉi chung = Tích của tỷ lệ phân lỉ riêng => Di truyền phân li độc lập 
+ Nếu kết quả phân li chung giống quy luật phân ỉi =í> Di truyền liên kết
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CHƯƠNG II -  QUY LUẬT DI TRUYỀN - NHIỀU GEN TRẼN MỘT NST

BÀI TẬP VẬN DỰNG

V Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen B
quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng. Lai cây thân cao, hoa đỏ với cây thân thấp, 
hoa trắng thu được Fj phân li theo tỷ lệ: 37,5% cây thân cao, hoa trắng: 37,5% cây thân thấp, hoa đ ỏ : 12,5% 
cây thân cao, hoa đỏ : 12,5% cây thâp thấp, hoa trắng. Cho biết không có đột biến xảy ra. Kiểu gen của cây 
bố, mẹ trong phép lai trên là

Ab „  ab _ _ AB,, ab
“TT X — . AaBBxaabb. AaBbxaabb. —r-X -p .
aB ab ab ab

/

Từ tỷ lệ 3 cao, trắng : 3 thấp, đỏ : 1 cao, đỏ : 1 thấp, trắng ở Fj 
-* Cây cao, đỏ có hoán vị gen
Thấy tỷ lệ cao, đỏ và thấp, trắng ở phân iớp thấp Cây cao, đỏ ờ p dị hợp chéo

- » p  : — X —  
aB ab

A B AB
** Cho P: —7" X -~-t hoán vị gen xảy ra ở cả hai bên thì số loại kiểu gen ở F, là

ab  ab  1

4. B 9. c. 10. D. 16.
/  ưc- . . 'ầ

Khi cả bố và mẹ có khả năng tạo đủ các loại giao tử thì sẽ tạo ra số kiểu gen tối đa 
-> Số kiểu gen tổi đa = 4 .  (4 + 1): 2 = 10

ẳ' Ờ cà chua, A- quả đỏ trội hoàn toàn so với a -  quả vàng; B- quả tròn trội hoàn toàn so với b -  quả
bầu dục. Cho lai cà chua quả đỏ, tròn chưa rõ kiểu gen với cây cà chua quả vàng, bầu dục. Thu được tỷ lệ
kiểu hình của các cây con là 37% đỏ, bàu dục : 37,5% vàng, tròn : 12,5% đỏ, tròn : 12,5% vàng, bầu dục. 
Kiểu gen của bố, mẹ là

AaBb X aabb, phân ỉi độc lập.
AB/ab X ab/ab, liên kết hoàn toàn.
Ab/aB X ab/ab, hoán vị gen, f = 25%.
Ab/ab X ab/ab, hoán vị gen, f = 25%.

/

Tỷ lệ F1 là 3 : 3 : 1 : 1  
-> Xuất hiện hoán vị gen 
vàng bầu dục (ab//ab) = 12,5%
Cây còn lại cho ab = 12,5% -> tân sổ hoán vị gen = 12,5%. 2 = 25%
, Abkiếu gen — 

aB

ễ' Gen A và gen B cách nhau 12 đon vị bản đồ. Một cá thể dị hợp có cha mẹ là Ab/Ab và aB/aB sẽ tạo
ra các giao tử  vói các tần số nào dưới đây?

6% AB; 44% Ab; 44% aB; 6 % ab.
12% AB; 38% Ab; 38% aB; 12% ab.
44% AB; 6 % Ab; 6 % aB; 44% ab.
6 % AB; 6 % Ab; 44% aB; 44% ab.
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p '  H ư ớ n g d ầ n :
. Ab , aB . AbCá thê dị họp có cha mẹ và con dị họp ——

Ab aB aB
Hai gen A và B cách nhau 12cM 
-> f - 1 2 %
Ah
—  Ab = aB = 44%, AB = ab = 6 % 
aB

“ ■> Đáp án A.
AB%> Trong quá trình giảm phân của môt số tế bào sinh tinh ở cơ thể có kiểu gen —  đã xảy ra hoán vi
ab

giữa alen A và a. Cho biết không có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, số loại giao tử  và tỷ lệ từng 
loại giao tử  được tạo ra từ  quá trình giảm phân của các tế bào trên là 

4 loại vói tỷ lệ 1 : 1 : 1 :  1.
2  loại với tỷ lệ 1 : 1 .
2  loại vói tỷ lệ phụ thuộc vào tàn số hoán vị gen.
4 loại với tỷ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gen.

/  Hưởng dẫn:
Môt số tế bào sinh tình có kiểu gen —-  xảy ra hoán vi gen sẽ tao đươc 4 loai giao tử, 2 giao tử liên kết AB, âh.

ab
2 loại giao tử  hoán vị Ah, aB
Tần số các loại giao tử  phụ thuộc vào tần sổ hoán vị gen.
Đáp án D.

ã* Cho cơ thể dị hợp tử  hai cặp gen (Aa, Bb) kiểu hình hoa tím, kép lai phân tích (hoa vàng, đơn) Fa
thu được 40% hoa tím, đơn : 40% hoa vàng, kép : 10% hoa tím, kép : 10% hoa vàng, đơn. Xác định kiểu 
gen của cơ thể đem lai?
A ab//ab . B, AB//ab. c  Ab//aB. D AB//Ab.

^  Hướng dẫn:
Cơ thể dị hợp tử hai cặp gen (Aa, Bb) kiểu hình hoa tím, kép lai phân tích (hoa vàng, đơn). Tạo ra 4 kiểu 
hình với tỷ lệ khác 1 : 1 : 1 : 1  -» cổ hoán vị gen.
Cơ thể dị hợp tử -> loại đáp án A, D.
Hoán vị gen tạo ra 2 giao tử hoán vị gen với tần số nhỏ và 2 giao tử liên kết với tần sổ lớn.
Kiểu hình hoa tím, kép (A-B-) và hoa vàng, đơn (aabb) -> 2 giao tử  hoán vị với tỷ lệ nhỏ -» dị hợp chéo.

-> Đáp án c.
& Ờ ruồi giấm, gen B quy định tính trạng thân xám trội hoàn toàn so vói gen b quy định tính trạng

thân đen. Gen V quy định tính trạng cánh dài trội hoàn toàn so với gen V quy định tính trạng cánh ngắn. 
Hai cặp gen cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường.
Đem ruồi cái dị hợp hai cặp gen có kiểu hình thân xám cánh dài lai phân tích thu được Fa gồm:
1 2 1  thân xám, cánh dài 
124 thân đen, cánh ngắn
29 thân đen, cánh dài
30 thân xám, cánh ngắn
Xác định kiểu gen của cơ thể đem lai?
A. Bv//Bv. B BV//bv. c. bv//bv. D BV//Bv.

/  H u ó n g d ầ n :
Ruồi giấm dị hợp hai cặp gen có kiểu hình thân xám, cánh dài lai phân tích được Fa: có tỷ lệ 121 xám, d à i : 
124 đen, cánh ngắn : 29 thân đen, cánh d à i : 30 thân xám, cánh ngắn.
Lai phân tích khác tỷ lệ 1 : 1 : 1 : 1  -> xảy ra hoán vị gen, tạo 4 loại kiểu hình -> dị hợp 2 cặp gen.
-> Kiểu hình thân đen, cánh dài (aaB-), thân xám, cánh ngắn (A-bb) chiếm tý lệ nhỏ -> được tạo ra từ 
giao tử  hoán vị
Kiểu gen của cơ thể đem lai là dị hợp tử đều BV/bv.
Đáp án B.

Phương pháp siêu tốc g iả i trắc nghiệm KHTN môn Sinh học tập 2
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CHƯƠNG 11 -  QUY LUẬT DI TRUYỀN - NHIỀU GEN TRÊN MỘT NST

& Ờ cà chua, gen A quy định thân cao, a: thân thấp, B: quả tròn, b: quả bầu dục. Giả sử hai cặp gen
này nằm trên một nhiễm sắc thể. Cho cà chua 1 có kiểu hình thân cao, quả tròn lai với cà chua thân thấp, 
quả bầu dục ở Fj thu được 81 thân cao, tròn : 79 thấp, bầu dục : 21 cao, bầu dục : 19 thấp, tròn.
Kết luận nào sau đây là đúng?

I có kiểu gen Ab/aB và tần số hoán vị gen là 20%. 
ỉ có kiểu gen Ab/aB và tần số hoán vị gen là 40%.
I có kiểu gen AB/ab và tần số hoán vị gen là 20%.
I có kiểu gen AB/aB và tàn số hoán vị gen là 40%.

/  ỉi:‘ổ  I g d a n

A- thân cao, a -  thân thấp, B- quả tròn, b -  quả bầu dục. Hai cặp gen này nằm trên một nhiễm sắc thể.
Cà chua I có thân cao, quả dài lai vói thâp thấp, quả bầu dục ab/ab -* 81 cao, trò n : 79 thấp, bầu dục: 21 cao, 
bầu d ụ c : 19 thấp tròn.
Tỷ lệ thấp tròn = cao, bầu dục = 10% -> được tạo thành từ giao tử  hoán vị aB và Ab ->dị hợp tử  đều.
Kiểu gen của cà chua I là AB/ab
Tần số hoán vị gen = tổng tỷ lệ các giao tử hoán vị = 10% Ab + 10% aB = 20%

BẢI TẬP T ự  LUYỆN 
Ab& Môt cây có kiểu gen —— tư  thu phấn, tàn sổ hoán vi gen của tế bào sinh hat phấn và tế bào noãn
aB

Abđều là 30%, thì con lai mang kiểu gen —  sinh ra có tỷ lê:
ab

A 5,25%. B. 10,5%. c 4%. D. 12%.

5» Cho biết mỗi tính trạng do 1 gen quy định và tính trạng trội là trội hoàn toàn. Ở phép lai:

—  Dd X —  dd, nếu xảy ra hoán vi gen ở cả 2 giới với tần số là 20% thì kiểu hình A -B -D - ở  đời con 
ab ab
chiếm tỷ lệ

45%. 33%. c 35%. D. 30%.
ì' Một loài, A quy định quả tròn, a quy định quả dài; B quy định quả ngọt, b quy định quả chua, các gen

cùng nằm trên một cặp nhiềm sắc thể. Khi cho lai cây quả tròn, ngọt với với cây quả bầu dài, chua thu 
được Fj có 150 cây quả tròn, n g ọ t : 153 cây quả dài, chua : 51 cây quả tròn, chua : 48 cây quả dài, ngọt. 
Phép lai trên có tần số hoán vị là.
A. 24,6%. 13.7,5%. c. 15%. D. 30%.

AB AB& Phép lai —  X ——. Nếu các căp tính trang di truyền trôi hoàn toàn và bố me đều có hoán vi gen với
ab ab

tần số 2 0 % thì kiểu hình lặn chiếm tỷ ỉệ:
A. 6,25%. B. 40% . c  16%. D. 10%.

ể' Trong trường hợp các tính trạng di truyền trội hoàn toàn và cả bố và mẹ đều có hoán vị gen với

tần số 40% thì ở phép lai —  X — , kiểu hình mang hai tính trang trôi có tỷ lê:
aB ab

A. 56%. B. 30% . c 56,25% . D. 36%.
ặ' Hiện tượng di truyền phân li độc lập và hiện tượng hoán vị gen có điểm giống nhau là

làm cho các cặp tính trạng phân li độc lập. 
làm hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp. 
làm tăng sự xuất hiện biến dị tổ hợp. 
làm cho các cặp tính trạng di truyền bền vững.
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& Trong thí nghiệm của Moocgan, khi cho con đực Fj lai phân tích thì đời con có 2 loại kiểu hình,
còn khi cho con cái F, lai phân tích thì đời con có 4 loại kiều hình với tỷ lệ không bằng nhau. Điều này 
được giải thích là do hoán vị gen:

chỉ diễn ra ở ruồi đực mà không diễn ra ở ruồi cái. 
diễn ra ở cả hai giới nhưng tần sổ hoán vị khác nhau, 
không xảy ra, phép lai tuân theo quy luật phân li độc lập. 
chỉ diễn ra ở ruồi cái mà không diễn ra ở ruồi đực. 

ị  Ờ ruồi giấm, gen B quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen b quy định thân đen; gen V quy
định cánh dài trội hoàn toàn so với alen V quy định cánh cụt. Hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp 
nhiễm sắc thể thường và cách nhau 17 cM. Lai hai cá thể ruồi giẩm thuần chủng (P) thân xám, cánh cụt 
với thân đen, cánh dài thu được Fj. Cho các ruồi giấm Fj giao phối ngẫu nhiên với nhau. Biết hoán vị gen 
chỉ xảy ra ở  rồi cái. Tính theo lí thuyết, ruồi giấm có kiểu hình thân xám, cánh dài ờ F2 chiếm tỷ lệ:
A 41,5%. B. 56,25%. c  50%. D 64,37%.

ị ' Ở ruồi giấm, hiện tượng trao đổi chéo giữa các crômatit của cặp nhiễm sắc thể tương đồng xảy ra ở
cơ thế cái mà không xảy ra ờ cơ thế đực. cơ thể đực mà không xảy ra ở cơ thể cái.
cả cơ thể đực và cơ thể cái. cơ thể đột biến số lượng nhiễm sắc thể.

■ý Đặc điếm nào dưới đây không phải là đặc điểm của hiện tượng di truyền hoán vị gen.
tần số hoán vị gen của hai gen trên nhiễm sắc thể không vượt quá 50%. 
tần số hoán vị gen được tính bằng tổng tần số của các giao tử do hoán vị gen mà có. 
tàn SỐ hoán vị gen tỷ lệ nghịch với khoảng các giữa các gen trên nhiễm sắc thể. 
nhờ hoán vị gen làm tăng khả năng xuất hiện biến dị trong sinh sản hữu tính.

^  Bộ NST lưỡng bội của 1 loài là 2n = 8 . Trong quá trình giảm phân tạo giao tử, vào kỳ đầu của giảm
phân 1 có một cặp NST đã xảy ra trao đổi chéo tại một điếm. Hỏi có tối đa bao nhiêu loại giao tử  khác 
nhau có thể được tạo ra?
A 16. B. 32. 8 . 4.

AB
^ Kiểu gen —  có khả năng nào sau đây?

ab
Luôn tạo ra 4 loại giao tử  với tỷ lệ ngang nhau.
Luôn tạo ra 2 loại giao tử với tỷ lệ ngang nhau.
Tạo 4 loại giao tử không ngang nhau nếu có hoán vị gen nhỏ hơn 50%.
Tạo một loại giao tử.

Có 4 gen A, B, c, D cùng nằm trên 1 NST. Tân số trao đổi chéo đơn giữa các gen A và B là 30%, A và 
D là 8 %, A và c  là 20%, D và c  là 12%. Trật tự đúng của các gen trên NST là:
A ADCB. B. ABCD. c BDCA. D. BACD.

I» Đem lai hai cá thể thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản được thế hệ Fj.
Cho Fj lai phân tích, kết quả nào sau đây phù hợp với hiện tượng di truyền liên kết có hoán vị gen? 

1 3 :3 .  9 : 3 : 3 : 1 .  4 : 4 : 1 : 1 .  9 : 6 : 1 .
ĩỳ Ờ lúa: A hạt tròn, a hạt dài, B hạt đục, b hạt trong. Quá trình giảm phân xảy ra hoán vị ở một bên,

khi cho cơ thể dị hợp tử hai cặp gen lai với cơ thể AB//ab F, xuất hiện 4 loại kiểu hình trong đó kiểu hình 
hạt dài, trong chiếm 15%. Xác định kiểu gen của cơ thể hoán vị đem lai?
A Ab//Ab. B. AB//ab. ab //ab . c AB//Ab.

& Ở cà chua, gen A trội hoàn toàn quy định quả tròn so với gen a quy định quả bầu. Gen B trội hoàn
toàn quy định quả đỏ so với b quy định quả vàng, hai cặp gen cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể 
tương đồng. Cho cà chua Fj dị hợp tử  hai cặp gen lai với cơ thể có kiểu gen AB//ab. F, thu được 10% quả 
bầu, vàng. Xác định kiểu gen của cơ thể hoán vị đem lai?
A AB//Ab. B. AB//ab. c ab//ab . D. Ab//aB.
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V Ờ một ỉoài thực vật A trội hoàn toàn quy định tính trạng quả dài so với a quy định quả ngắn, 
B trội hoàn toàn quy định quả ngọt so với b quy định quả chua. Các cặp gen cùng nằm trên một cặp nhiễm 
sắc thể tương đồng. Đem Fĩ dị hợp tử  hai cặp gen có kiểu hình dài, ngọt lai với cây dị hợp tử  (aB//ab) quả 
ngắn, ngọt thu được F2: 45% cây quả ngắn, ngọ t: 30% cây quả dài, n g ọ t: 20% cấy quả dài, chua : 5% cây 
quả ngắn, chua. Xác định kiểu gen của cơ thể Fj?

AB//Ab. B. AB//ab. c  Ab//aB. D ab//ab .
V Cho tự thụ phấn Fj dị hợp tử hai cặp gen (tròn, ngọt) thu được 4 loại kiểu hình trong đó 1% cây 

quả ngắn, chua. Xác định kiểu gen của Fr
AB//Ab. B. Ab//aB. Ab//Ab. ab//ab .

V Khi cho cây hoa kép, màu đỏ dị hợp tử  hai cặp gen tự  thụ phấn Fj thu được 59% cây hoa kép, 
màu đỏ : 16% cây hoa kép, màu trắng : 16% cây hoa đơn, màu đỏ : 9% cây hoa đơn, màu trắng.
Hãy xác định kiểu gen của đời p?

AB//Ab. B. AB//ab. C. Ab//Ab. D ab//ab.
V Ở ruồi giấm, gen B quy định tính trạng thân xám trội hoàn toàn so với gen b quy định tính trạng 

thân đen. Gen V quy định tính trạng cánh dài trội hoàn toàn so với gen V quy định tính trạng cánh ngắn. 
Hai cặp gen cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Cho cơ thể dị hợp hai cặp gen tạp giao với cơ 
thể liên kết có kiểu gen AB//ab. Fj xuất hiện 4 loại kiểu hình trong đó ruồi mình đen, cánh ngắn chiếm 
20%. Xác định kiểu gen bố, mẹ đem lai?
L. AB//AỒ. B AB//ab. C. Ab//Ab. D. ab//ab.

V Cho p dị hợp hai cặp gen (Aa, Bb) cây cao, quả tròn giao với cây cao, quả dài có kiểu gen (Ab//ab) 
Fj thu được: 10% cây thấp, quả dài. Xác định kiểu gen của cơ thể hoán vị đem lai?

Ab//aB. B, AB//ab. Ab//Ab. D. ab//ab.
V Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao, gen a quy định thân thấp; gen B quy định quả tròn, 

gen b quy định quả dài; các cặp gen này cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể thường. Lai phân tích cây thân 
cao, quả tròn thu được F,: 35% cây thân cao, quả dài; 35% cây thân thấp, quả tròn; 15% cây thân cao, quả 
tròn; 15% cây thân thấp, quả dài. Kiểu gen và tân số hoán vị gen của p là

Ab/aB, 30%. Ab/aB, 15%. AB/ab, 15%. AB/ab, 30%.
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP T ự  LUYỆN

1B 2B 3A 4C 5A 6 C 7D 8 C 9A 10C

11B 12C 13A 14C 15B 16D 17C 18B 19B 20B

21A 22A

H ư ử n g  d â n  g iả iJ ầ

/  ỉ :

Tỷ lệ mỗi loại giao tử  ở cả bố và mẹ là: Ab = 0,5 -  0,3 : 2 = 0,35; ab = 0,3 : 2 = 0,15 
Ah

=> Tỷ lê —  = 2 .0,35 . 0,15 = 0,105 
ab

Đáp án B.

>  :;ui 2:

Xét —  X — , tần số hoán vi gen = 20%  
ab ab

-* —  = 0 ,4 .0 ,4  = 0,16  
ab

-> A -B - = 0,16 + 0,5 = 0,66 
Xét Dd X dd => D- = 0,5 

tỷ lệ A -B -D - = 0,66 . 0,5 = 0,33
-> Đáp án B.

/
A - quả tròn, a -  quả dài, B- quả ngọt, b -  quả chua.
Tròn, ngọt X dài chua (phép lai phân tích)
-> F.: 150 quả tròn, n g ọ t : 153 quả dài, chua : 51 quả tròn, chua : 48 quả dài, ngọt 
Tần số hoán vị gen = tỷ lệ cá thể mang kiểu gen khác bố mẹ 
f  = (51 + 4 8 )/(1 5 0  + 153 + 51 + 48) = 24,6%
Đáp án A.

/  ¿1'

AB AB
X — . T ín h  t r ạ n g  t r ộ i  h o à n  to à n ,  b ố  m ẹ  h o á n  vị g e n  v ớ i  t à n  s ố  2 0 %

ab ab 
AB
ab

AB = ab = 40%, Ab = aB = 10%

Tần số kiểu hình lặn = 0,4 X 0,4 X 2 = 16%
“ > Đáp án c.
/

—  -  AB = ab = 20% 
aB
AB
ab

AB = ab = 30%

Tỷ lệ kiểu hình ab/ab = 20% . 30% = 6%
Ty lệ kiểu hình trọi -  trội = 50% + ab/ab = 50% + 6 % = 56%
Đáp án A.

/  ì ỉ ĩ 0,
Di truyền phân li độc lập và hiện tượng hoán vị gen đều làm gia tăng sự xuất hiện các biến dị tổ hợp. 
Hiện tượng liên kết gen làm hạn chế sự xuất hiện của biến dị tổ hợp.

“> Đáp án c.
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/

Khi lai phân tích con đực thì thu được đời con có 2 loại kiểu hình.
Khi lai phân tích con cái thu được 4 loại kiểu hình với tỷ lệ không bằng nhau, do ử ruồi giấm hoán vị gen
chỉ xảy ra ờ con cái mà không xảy ra ở con đực.

✓

Pt/ : Bv/Bv X b v /b v  
f ' c : Bv/bV

X Fl : Bv/bV(Cái) X Bv/bV(đực)
G: Cái : Bỵ = hỵ  = 0,415; Bỵ = bv = 0,085 

Đực :Eỵ = hY = ^
-> Kiểu gen quy định kiểu hình thân xám, cánh dài ở F2:
+ BV/Bv = % . 0,085 = 0,0425 
+ BV/bV = y2 . 0,085 = 0,0425
+ Bv/bV = Vz. 0,415 . 2 = 0,415 => tổng = 0,0425 . 2 + 0,415 = 0,5

/

Ruổi giấm, hiện tượng trao đổi chéo giữa các crômatit của cặp NST tương đồng xảy ra ở cơ thể cái mà 
không xảy ra cơ thể đực.

/
Đặc điểm hiện tượng di truyền hoán vị gen là:
Tàn số hoán vị gen không bao giờ vượt qua 50%
Tần số hoán vị gen bằng tổng tần số của các giao tử  do hoán vị gen có.
Hoán vị gen ỉàm tăng khả năng xuất hiện biến dị đối với loài sinh sản hữu tính.
Tần số hoán vị gen tỷ lệ thuận với khoảng cách các gen, gen gần nhau -> liên kết lớn, hoán vị gen nhỏ.

/  l:

2n = 8  -» n = 4 cặp gen
Cứ 1 cặp NST giảm phân bình thường, không xảy ra trao đổi chéo -> 2 loại giao tử
1 Cặp NST có trao đổi chéo -» 4 loại giao tử
-> 3 cặp NST còn lại sê tạo ra số loại giao tử  là: 23 = 8

Vậy có tối đa số loại giao tử  khác nhau có thể tạo ra là: 8 .4  = 32

✓
AB

Kiểu gen —  nếu hai gen liên kết hoàn toàn sẽ tao ra 2 loai giao tử với tỷ lê ngang nhau, còn nếu có hoán 
ab

vị gen nhỏ hơn 50% có thể sẽ tạo ra được 4 loại giao tử  có tỷ lệ khác nhau.

✓ Câu 13:
AC = AD + DC -> D nằm giữa A và c. Ta có AB > AC nên có 2 trường hợp là:
+ c  nằm giữa A và B: ADCB (đáp án A)
+ A nằm giữa c và B: CDAB.
Đáp án A.

/

Lai hai cá thể thuần chủng tương phản được Fj -> dị hợp. F, lai phân tích. Hoán vị gen tạo ra 4 giao tử, 
chia làm 2  loại: giao tử  liên kết với tỷ lệ bằng nhau và giao tử  hoán vị.
Khi lai phân tích sè tạo được các kiểu hình, có 2 kiểu hình của giao tử liên kết và 2 kiểu hình của giao tử  
hoán vị tương ứng với nhau.

—> Đ áp án  c.
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/
A- hạt tròn, a -  hạt dài, B- hạt đục, b -  hạt trong. Hoán vị gen 1 bên.
Hạt dài, trong ab/ab = ab X ab.
Cơ thể đem lai phải tạo ab -> loại A, D.
Cơ thể đem lai là dị hợp tử hai cặp gen -> Ab/aB hoặc AB/ab
Đáp án B.

/  "âi ỉ

A- quả tròn, a -  quả bầu. Gen B trội hoàn toàn quy định quả đỏ, b -  quả vàng, hai cặp gen cùng nằm trên 
một cặp nhiễm sắc thể tương đồng.
Fj dị hợp tử hai cặp gen -> Ab/aB hoặc AB/ab -> loại đáp án A, c.
F, X AB/ab -> quả bầu, vàng ab/ab chiếm 10% -> Cơ thể Fj tạo giao tử ab là giao tủ' hoán vị -> Cơ thể Fj 
dị hợp tử  chéo.

-> Đáp án D. 
íiỳ

A - quà dài, a -  quả ngắn, B- quả ngọt, b -  quả chua. Các gen trội hoán toàn, cùng nằm trên một cặp 
nhiễm sắc thể tương đồng.
Lai Fj dị hợp 2 cặp gen với aB/ab -> 45% ngắn, ngọ t: 30% dài, n g ọ t: 20% dài, chua : 5% ngắn, chua. 
Kiểu gen của F1 dị hợp 2 cặp gen Ab/aB hoặc AB/ab - » loại đáp án A, D.
Quả ngắn, chua ab/ab = 5% = 0,5 ab X 0,1 ab -> Cơ thể dị hợp 2 cặp gen F] tạo ra 0,1 -> dị hợp chéo.

- »  Đ áp  án  c.
/

Cho tự  thụ phấn F( dị hợp tử hai cặp gen (tròn, ngọt) thu được 4 loại kiểu hình 1% quả ngắn, chua.
Fj dị hợp 2 cặp gen -> loại đáp án A, c, D.

/
p có kiểu hình hoa kép, màu đỏ, dị hợp tử  thụ phấn -> F1: 59% kép, đỏ : 16% kép, trắng : 16% đơn, 
đỏ : 9% đơn, trắng.
Kiểu gen p là hoa kép, màu đỏ -* loại đáp án c, D.
Kiểu gen của p là dị hợp tử 2 cặp gen -> loại A
Đáp án B.

ĩ /
B- thân xám, b -  thân đen, V- cánh dài, V- cánh ngắn. Hai gen cùng nằm trên một cặp NST thường.
Cơ thể dị hợp 2 cặp gen X AB/ab -»4  loại kiểu hình, ab/ab chiếm 20%
H o á n  v ị  g e n  ở  r u ồ i  g iấ m  ch ỉ  x ảy  r a  ở  1 g iớ i, a b / a b  = a b  X a b  = 0 ,5  X 0 ,4  = 2 0 %
Giao tử  0,4 ab là giao tử  liên kết -» dị hợp đều AB/ab.
Cách 2: Cơ thể dị hợp 2 cặp gen đem lai với cơ thể liên kết -» dị hợp Ab/aB hoặc AB/ab - » loại A, c, D

->  Đáp án B.
/

p dị hợp 2 cặp gen (cao, tròn) lai với cây cao, dài -> F, 10% thân thấp, quả dài.
10% ab/ab = 0,5 ab X 0,2 a b .
Ab/ab -* 0,5 Ab : 0,5 ab
-> 0,2 ab là giao tử mang gen hoán vị -> dị hợp tử  chéo Ab/aB
Đáp án  A.

/
A- thân cao, a -  thân thấp, B- quả tròn, b -  quả dài. Các gen cùng nằm trên cặp nhiễm sắc thể thường. 
Lai phân tích cây cao, tròn -> 35% cao, d à i : 35% thấp, tròn : 15% cao, tròn : 15% thấp, dài 
-> Tỷ lệ thân thấp, dài chiếm 15% -> Tổ hợp gen được tạo thành từ giao tử hoán vị -> dị hợp chéo.
Tần số hoán vị gen bằng tống các giao tử  hoán vị = 15% + 15% = 30%
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- Xác định sổ kiểu tổ hợp giao tử = (số kiểu giao tử  $)(số kiểu giao tử <J)
- Tính số loại kiểu gen đời sau:

+ Thế hệ sau có 8 kiếu tố hợp giao tử bao giờ cũng cho 7 kiểu gen 
+ Thế hệ sau có 16 kiểu tổ hợp giao tử  bao giờ cũng cho 10 kiểu gen

Cho phép lai Ab//aB X Ab//aB, hoán vị gen xảy ra ờ cả hai cơ thể. Tính số kiểu tổ hợp và số kiểu 
gen ở đời sau?

✓

Kiểu gen Ab//aB cho 4 loại giao tử  => số kiểu tổ hựp = 4 X 4 = 16 tổ hợp 
Kiểu gen Ab//aB cho 4 loại giao tử  => Số kiểu tổ hợp = 4 X 4 = 16 tổ hợp 
=» Số kiểu gen ỏ’ đời sau là 1 0  kiểu.

Cho phép lai Ab//aB X Ab//ab. Các gen cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể và xảy ra hoán 
vị gen. Tính số kiểu tổ hợp và số kiểu gen ở đời sau?

/  I

Kiểu gen Ab//aB cho 4 loại giao tử, kiểu gen Ab//ab cho 2 loại giao tử  => Số kiểu tổ hợp = 4 X 2 = 8  tổ hợp. 
Kiểu gen Ab//aB cho 4 loại giao tử, kiểu gen Ab//ab cho 2 loại giao tử  => số kiểu tổ hợp = 4 X 2 = 8 tổ hợp 
=> Số kiểu gen ỏ* đời sau là 7 kiểu (?)

Cho phép lai AB//aB X Ab//ab. Các gen cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể và xảy ra hoán vị gen. 
Tính số kiểu tổ hợp và sò kiểu gen ở đời sau?

Kiểu gen AB//ab cho 2 loại giao tử, kiểu gen Ab//ab cho 2 loại giao tử  => Số kiểu tổ hợp = 2 X 2 = 4 tổ hợp.

Muốn tính tỷ lệ xuất hiện một kiểu gen cụ thể nào đó ở đời sau ta sử dụng phép nhân xác xuất tỷ lệ các 
giao tử  hợp thành nó.

Ở lúa: A hạt tròn, a hạt dài; B hạt đục, b hạt trong. Quá trình giảm phân xảy ra hoán vị gen 
với tần  số 40%. Bố mẹ có kiểu gen AB//ab X Ab//ab. Loại kiểu gen Ab//ab xuất hiện ở  Fj với tỷ lệ là 
bao nhiêu?

/

Tỷ lệ Ab//ab = (20%Äb X 1/2 â h ) + ( l/2A h X 30% ab) = 25%.
Ở lúa: A hạt tròn, a hạt dài; B hạt đục, b hạt trong. Quá trình giảm phân xảy ra hoán vị gen 

với tần số 40%. Bổ mẹ có kiểu gen AB//ab X Ab//ab. Loại kiểu gen aB//aB xuất hiện ở Fj với tỷ  lệ là 
bao nhiêu?

/  lí
Tỷ lệ aB//aB = 20% âũ  X 0% ãR = 0%.

- Tỷ lệ phân li kiểu hình chính là tỷ lệ giao tử  của cơ thế có kiểu hình trội đem lai phân tích

Kiểu gen có thể là AB/ab hoặc Ab/aB: Khi giảm phân có trao đổi chéo đều tạo ra 4 loại giao tử
AB = ab = x; Ab = aB = y
Lập sơ đồ lai ta sẽ thu được kết quả
Tỷ lệ xuất hiện cá thể mang 2 tính trạng trội ở đời con là: 50% +  X2.

Tỷ lệ xuất hiện cá thể mang 1 tính trạng trội và một tính trạng lặn ở đời con là: 50% - 2x2.
Tỷ lệ xuất hiện cá thể mang 2 tính trạng lặn ở đời con là: X2.
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B - NỘI DUNG ĐÊ LUYỆN TẬP
BÀI TẬP T ự  LUYỆN 

AD
Trong quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen —  đã xảy ra hoán vị gen giừa alen D và d với tần

3CỈ
SỐ 18%. Tính theo lý thuyết, cứ 1000 tế bào sinh tinh của cơ thế này giảm phân thì số tế bào sinh tinh 

không xảy ra hoán vị giữa alen D và d là:
A  640. B. 820. c 180. D. 360.

S' Khi ỉai ruồi thân xám, cánh dài thuần chủng với ruồi thân đen cánh cụt được Fj toàn thân xám,
cánh dài. Cho con cái Fj lai với ruồi đực thân đen, cánh cụt thu được 950 con thân xám, cánh d à i: 944 thân 
đen, cánh c ụ t : 206 thân xám, cánh c ụ t : 185 thân đen, cánh dài. Đế' giải thích kết quả Moocgan cho rằng: 

các gen quy đinh các tính trạng màu sắc thân và độ dài cánh phân li độc ỉập với nhau trong giảm phân, 
có sự phân li không đồng đều của hai cặp gen quy định hai tính trạng trên trong giảm phâm. 
các gen quy định các tính trạng màu sắc thân và độ dài cánh liên kết hoàn toàn với nhau trong 

giảm phân.
các gen quy định các tính trạng trên đã trao đổi các đoạn tương đồng cho nhau trong giảm phân. 

i* Trong lai phân tích cá thế dị hợp tử về 2 cặp gen cùng nằm trên một NST, việc tính tần số hoán vị
gen được thực hiện bằng cách

tổng tần số 2 kiểu hình tạo bời giao tử không hoán vị.
tổng tần số giữa một kiểu hình tạo bởi giao tử  hoán vị và một kiểu hình tạo bởi giao tử  không hoán vị.
tổng tần số 2 kiểu hình tạo bởi các giao tử hoán vị.
tãn số của kiểu hình tương ứng với kiểu gen đồng hợp lặn.

De^  Kiểu gen AABb —  khi giảm phân cho đươc bao nhiêu loai giao tử  nếu có xảy ra hoán vị gen?
dE

L.2. B - 4 .  c  8.  D,  16 .

^  Cho phép lai ^  X — . Biết tính trội, trội hoàn toàn và đều có hoán vị gen với tàn số 40%. Tỷ lệ
aB ab

có kiểu hình mang hai tính trạng trội là:
L 30%. B. 36%. 56,25%. D, 56%.

Ở ruồi giấm, thần xám và cánh dài là trội hoàn toàn so với thân đen, cánh cụt. Cho ruồi thuần
chủng thân xám, cánh dài giao phối với ruồi thân đen, cánh cụt thu được Fr  Lai phân tích ruòi cái Fj với
tần số hoán vị bằng 17%, tỷ lệ phân li kiếu hình ở đời con lai là

41,5% thân đen, cánh c ụ t : 41,5% thân đen, cánh d à i : 8,5% xám, dài, 8,5% xám, cụt.
41,5% xám, c ụ t : 41,5% đen, d à i : 8,5% xám, d à i : 8,5% đen, cụt.
41,5% xám, d à i : 41,5% đen, c ụ t : 8,5% xám, c ụ t : 8,5% đen, dài.
41,5% xám, d à i : 41,5% xám, c ụ t : 8,5% đen, c ụ t : 8,5% đen, dài. 

ý  Cho giao phối 2 dòng ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh dài và thân đen, cánh cụt. F, 100%
thân xám, cánh dài. Tiếp tục cho ruồi cái Fj giao phối với ruồi đực thân đen, cánh cụt, thu được tỷ lệ 
41,5% thân xám, cánh d à i : 41,5% thân đen, cánh c ụ t : 8,5% thân xám, cánh c ụ t : 8,5% thân đen, cánh dài. 
Tính trạng màu sắc thân và chiều dài cánh đã di truyền theo quy luật 
A. hoán vị gen. liên kết gen.
c phân li độc lập. 0  tương tác bổ sung.

i' Ờ cà chua, gen A quy định thân cao, a thân thấp, B: quả tròn, b: quả bầu dục. Giả sử 2 cặp gen này
cùng nằm trên một cặp NST tương đồng
Giả sử khi lai giừa 2 thứ cà chua thuần chủng khác nhau bởi 2 cặp tình trạng tương phản nói trên được Fj, cho 
F1 tự thụ phấn F2 thu được kết quả: 54% cao - tròn, 21% thấp - tròn, 21% cao - bàu đục, 4% thấp - bầu dục. 
Cho biết quá trình giảm phân tạo noãn và tạo phân diễn ra giống nhau, hãy xác định kiểu gen của Fj và tan số 
trao đổi chéo f giữa các gen?

—  ,f=40% . —  ,f=20% . —  ,f=20% . —  ,f=40% .
ab aB ab aB
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V Cho lai hai loài ruồi giấm thuần chủng: t h â n  xám cánh dài với t h â n  đen cánh ngắn F1 thu được toàn 
thân xám, cánh dài. Cho Fj tạp giao, F2 phân li theo tỷ lệ 70% xám, d à i : 5% xám, ngắn : 5% đen, d à i : 20% 
đen, ngắn. Tần số hoán vị gen giữa gen quy định màu thân và chiều dài cánh ở ruồi giấm trong trường 
hợp này là:

18%. 20%. c. 30%. 40%.
¿  Ờ cà chua, gen A quy định thân cao, a quy định thân thấp, B quy định quả tròn, b quy định quả

bầu dục, các gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng. Tiến hành lai phân tích Fj dị h ợ p , F2 thu được: 
800 thân cao, quả bầu dục; 800 thân thấp, quả tròn; 2 0 0  thân cao, quả tròn; 2 0 0  thân thấp, quả bàu dục. 
F1 có kiểu gen và tần số hoán vị gen là:

—  ,2 0 % . — , 2 0 % .  — , 1 0 % .  — , 1 0 % .
aB ab ab aB

V Ờ cà chua, thân cao được quy định bởi alen A trội hoàn toàn alen a quy định tính trạng thân thấp. 
Alen B quy định tính trạng quả đỏ trội hoàn toàn, alen b quy định tính trạng quả vàng. Cho cây cà chua thân 
cao quả đỏ, thụ phấn với cây thân thấp quả vàng. Fj thu được 81 thân cao quả đỏ : 79 thân thấp quả vàng, 
21 thân cao, quả vàng: 19 thân thấp, quả đỏ. p có kiểu gen là:

x “T- Tần số hoán vị gen là 20%. —  X — . Tàn số hoán vi gen là 30%.
aB ab Ab ab

—  X 2 - ,  T ầ n  s ố  h o á n  v ị g e n  là 2 0 % .  —  X — . T à n  s ố  h o á n  vị g e n  là 3 0 % .
ab ab aB ab

^ Ở cà chua, gen A quy định thân cao, a quy định thân thấp, B quy định quả tròn, b quy định quả
bầu dục, các gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng. Tiến hành lai phân tích F1 dị h ợ p , F2 thu được: 
800 thân cao, quả bầu dục; 800 thân thấp, quả tròn; 2 0 0  thân cao, quả tròn; 2 0 0  thân thấp, quả bầu dục. 
¥l có kiểu gen và tần số hoán vị gen là:

—  ,2 0 % . — , 2 0 % .  4 ® .  1 0 %  — , 1 0 % .
aB ab ab aB

i' Ờ ruòi giấm, A: quy định tính trạng thân xám, a: thân đen, B: cánh dài, b: cánh cụt. Các gen cùng
trên một cặp NST tương đồng. Tiến hành lai phân tích ruồi cái F, dị hợp tử  F2 thu được 41% mình xám, 
cánh cụt; 41% mình đen, cánh dài; 9% mình xám, cánh dài; 9% mình đen, cánh cụt. Kiểu gen của ruồi cái 
Fj và tần số hoán vị gen f sẽ là:

—  ,f=9% . ^ ( f = ! 8 %. —  , f  = 18%. ^ , f = 9 % .
aB aB ab ab

-*• Ở một loài thực vật, gen A quy định quả dài là trội hoàn toàn so với gen a quy định quả ngắn,
gen B quy định quả trơn là trội hoàn toàn so với gen b quy định quả nhăn. Hai cặp gen này cùng nằm 
trên một cặp NST tương đồng. Đem lai phân tích F1 dị hợp hai cặp gen thu được tỷ lệ 3 dài, trơn : 3 ngắn, 
nhăn : 1 dài, nhăn : 1 ngắn, trơn. Kiểu gen và tần số hoán vị gen của Fj là

Ab/aB, 40%. AB/ab, 25%. AB/ab, 20%. Ab/aB,25%.
V Cho giao phối 2 dòng ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh dài và thân đen, cánh cụt thu được 

Fj 100% thân xám, cánh dài. Tiếp tục cho Fj giao phối với nhau được F2 có tỷ lệ 70,5% thân xám, cánh 
d à i : 20,5% thân đen, cánh c ụ t : 4,5% thân xám, cánh c ụ t : 4,5% thân đen, cánh dài. Tần số hoán vị gen 
ở ruồi cái F, trong phép lai này là:

4,5%. B. 9%. 20,5%. 18%.
V Trong quá trình giảm phân ở một con ruồi giấm, người ta thấy 16% số tế bào khi giảm phân 

không trao đổi chéo giữa gen A và B còn 84% số tế bào khi giảm phân hình thành giao tử có xảy ra trao 
đổi chéo đơn giữa hai gen. Tần số hoán vị gen giữa gen A và B là bao nhiêu?
A 42%. B. 16%. 24%. 8 %.

& Cho lai hai dòng ruồi giấm thuần chủng: thân xám, cánh dài và thân đen, cánh ngắn; Ft thu được
toàn thân xám, cánh dài. Cho Fj tạp giao với nhau, F2 thu được tỷ lệ phân li kiểu hình là 70% xám, d à i : 5% 
xám, ngắn : 5% đen, d à i : 20% đen, ngắn. Tần số hoán vị gen đằ xảy ra ở con cái Fj là:
A. 20% . B. 10%. c. 5%. 40% .

THỊNH NAM Trang 211



Phương pháp siêu tốc g iả i trắc nghiệm KHTN môn Sinh học tập 2

Ờ một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen 
B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng. Lai cây thân cao, hoa đỏ với cây thân 
thấp, hoa trắng thu được Fj gồm 70 cây thân cao, hoa trắng : 70 cây thân thấp, hoa đỏ : 30 cây thân cao 
hoa đỏ : 30 cây thân thấp, hoa trắng. Biết rằng không có đột biến xảy ra. Kiểu gen của cây bố mẹ trong 
phép lai trên là

*  1 1  n  A _ r » r »  ,  ,  AB ab Ab ab
A aB b X aabb. i ' .  AaBB X aabb. —— X — . —— X — .

ab ab aB ab
Lai phân tích ruồi thân xám, cánh dài dị hợp với ruồi đồng hợp lặn thân đen, cánh cụt. Thu được 

thế hệ lai gồm 188 xám, c ụ t : 187 đen, d à i : 63 đen, c ụ t : 62 xám, dài. Tần số hoán vị gen là
25%. B. 22%. 12,5%. D. 37,5%.

Cho biết một gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, khoảng cách tương đối 
giữa 2 gen trên nhiễm sắc thể là 12 centiMoocgan (cM). Phép lai nào sau đây cho tỷ lệ kiểu hình ở đời 
con là 1 : 1 ?
A Ab/aB X ab/ab. B AB/ab X Ab/Ab.

Ab/aBxaB/ab. D. AB/abx AB/aB.
Ở một loài thực vật, tính trạng thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp, quả hình càu trội hoàn 

toàn so với quả hình lê. Các gen quy định chiêu cao và hình dạng quả cùng nằm trên 1 nhiễm sắc thể và 
cách nhau 20 centiMoocgan (cM). Cho cây thuần chủng thân cao, quả hình cầu lai với cây thân thấp, quả 
hình lê, Fj thu được 100% thân cao, quả hình cầu. Cho cây Fj lai với cây thân thấp, quả hình lê, F2 thu được 
4 loại kiểu hình, trong đó cây cao, quả hình lê chiếm tỷ lệ là:

40% . 8 .2 5 % . <: 10%. 0 .5 0 % .
Ờ một loài, quả đỏ là trội so vói quả vàng, quả ngọt trội so với quả chua. Cho Fj dị hựp hai cặp 

gen tự thụ phấn được F2 gồm: 5899 cây đỏ, ngọt; 1597 đỏ, chua; 1602 vàng, ngọt; 900 vàng, chua. Quy 
luật di truyền chi phối phép lai trên là:

Phân li độc lập. Hoán vị hai bên.
Liên kết hoàn toàn. Hoán vị một bên.

Ờ một loài thực vật, các gen quy định hoa kép, màu đỏ là trội hoàn toàn so với gen quy định hoa 
đơn, màu trắng. Ờ loài này nếu có hoán vị gen xảy ra thì xảy ra ở cả hai giới với tàn số như nhau. Khi lai 
hai cây hoa thuần chủng khác nhau 2 cặp tính trạng thu được Fl# tiếp tục cho Fj giao phấn với nhau thu 
được F2 có tỷ lệ 510 hoa kép, đỏ : 240 hoa kép, trắng : 240 hoa đơn, đỏ : 10 hoa đơn, trắng. Kiếu gen của 
hai cây F, đem lai là :

A B Ấ B  A b A b  A B A B  A B A B
Ab Ab’ aB aB’ aB aB’ ab Ab’

Cho cây dị hợp vè 2 cặp gen, kiểu hình cây cao hoa đỏ tự  thụ phấn, ỏ* Fj xuất hiện 4 kiểu hình 
trong đó cây cao, hoa đỏ chiếm tỷ lệ 6 6 %. Phép lai nào dưới đây phù hợp với kết quả trên. Biết rằng tương 
phản với cây cao là cây thấp; tương phản với hoa đỏ là hoa trắng và mọi diễn biến trong giảm phân ở tế 
bào sinh hạt phấn và sinh noãn là giống nhau.

P: —  X—  , f = 2 0 % .  P: —  X —  , f = 4 0 % .
ab ab ab ab

P; A ^ x A bjf= 2 0 %  P: AaBb X AaBb.
aB aB

Ở 1 loài đậu, khi lai giữa các cây thuần chủng thu được Ft đồng loạt cây cao, hoa trắng. Cho Fj 
tự  thụ phấn thu được F2 52,25% cây cao, hoa trắng : 22,75% cây cao, hoa tím : 22,75% cây thấp, hoa 
trắng : 2,25% cây thấp, hoa tím. Biết 1 gen quy định 1 tính trạng. Tần số hoán vị gen của F, và kiểu gen 
của F1 là:

10%; AaBb. 20%;AB/ab. 30%; Ab/aB. 40%; aB/aB.
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V Ở 1 loài, A: thân cao; a: thân thấp; B: quả đỏ; b: quả vàng. Khi cho cây thân cao quả đỏ dị hợp về

2 cặp gen tự thụ phẩn thu được số cá thế có kiểu hình thân cao, quả vàng chiếm 24%. Xác định tỷ lệ cây
Abthân cao, quả đỏ có kiểu gen ——? [Biết rằng moi diễn biến trong giảm phân ở tế bào sinh hat phấn và sinh
aB

noãn là như nhau).
A. 25%. B. 32%. c. 43%. D 54%.

ã' Đem tự  thụ phấn F, dị hợp hai cặp gen (Aa, Bb) kiểu hình hoa tím, kép thì ở F2 thu được 59%
cầy hoa tím, kép; 16% cây hoa tím, đơn; 16% cây hoa vàng, kép; 9% cây hoa vàng, đơn. Kiểu gen của Fj 
và tân số hoán vị gen là:

AB AB .  „ Ab Ab * . , no/
—  X ——; tan  số hoán vi 20% . —  X — ; tân  số hoán vi 40% .
ab ab aB aB

—  X — ; tần số hoán vị 40%. —  X — ; tần số hoán vị 20%.
ab ab aB aB

Ở một loài thực vật, cho lai giữa hai cây thuần chủng thân cao hạt trắng với thân thấp, hạt vàng
được Fl toàn thân cao, hạt vàng. Cho Fj tự  thụ phấn thu được F, có 1371 cây thuộc 4 kiểu hình khác nhau,
trong đó có 288 cây thân thấp, hạt vàng. Cho biết mỗi tính trạng do 1 gen tác động riêng rẽ quy định, mọi
diễn biến của NST trong giảm phân ở tế bào sinh noãn và sinh hạt phấn giống nhau. Tỷ lệ kiểu gen dị hợp
tử hai cặp gen ở F2 là bao nhiêu?
A.0,26. B 0,21. t;.0,18. D 0,25.

ể' Cho Fj tự  thụ phấn ở đời con F2 thu được 4 loại kiểu hình khác nhau trong đó kiểu hình mang
hai tính trạng lặn chiếm tỷ lệ 1%. Nếu một gen quy định một tính trạng và không có đột biến xảy ra thì 
tính theo lý thuyết tỷ lệ những cơ thể mang 2 cặp gen dị hợp ở F, là:
A 64% . 8. 10%. c  17%. li 34% .
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Phương pháp siêu tốc g iả i trắc nghiệm KHTN môn Sinh học tập 2 SPÍ
ĐÁP ÁN VÀ HirỚNG DẨN GIẢI BÀI TẬP T ự  LUYỆN

1A 2D 3C 4C 5D 6 C 7A 8 D 9B 10A

11C 12A 13B 14B 15D 16A 17A 18D 19A 20B

21C 22B 23B 24A 25C 26B 27C 28A 29D

H ư ó  n g  d ầ n  g iả i

/

Gọi số tế bào xảy ra hoán vị là a 
Số giao tử  hoán vị = 2 a 

1000 tế bào sinh tinh tạo 4000 tinh trùng 
-+2a: 4000 = 0 ,18->a = 360 
-* Số tế bào không hoán vị gen = 1000 -  360 = 640 

-> Đáp án  A.
/  D ì m ?:

Ruồi thân xám, cánh dài thuần chủng với thân đen, cánh cụt được Fj thân xám, cánh dài. Cho Fj lai ruồi 
đực thân đen, cánh cụt -» 950 xám, d à i : 944 đen, c ụ t : 206 xám, c ụ t : 185 đen cánh dài.
Thân xám, cánh dài do hai gen quy định, nếu theo quy luật phân li độc lập thì khi lai với ruồi đực thân đen, 
cánh cụt (tương tự  phép lai phân tích) phải cho tỷ lệ 1 : 1 : 1 : 1 , nếu liên kết gen thì kết quả phải là 1 : 1  

Tỷ lệ khác hai tỷ lệ trên -> có xảy ra hoán vị gen, các gen quy định tính trạng trên đã trao đổi đoạn tương 
đồng cho nhau trong giảm phân.

*“^ Đáp án D. 
w  Câu 3:

Trong lai phân tích cá thế dị hợp tử về 2 cặp gen cùng nằm trên một NST, việc tính tần số hoán vị gen được 
thực hiện bằng cách tính tổng tần số hai kiểu hình tạo bởi các giao từ hoán vị.

—* Đáp án c
ề  CíV -ị;

DeKiểu gen AABb —  
dE

AABb giảm phân hình thành 2 loại giao tử AB, Ab 

De
—  giảm phân có hoán vi gen tao thành 4 loai giao tử. 
dE
T ổ n g  s ố  loạ i g ia o  t ử  t ạ o  r a  là 4  X 2 = 8 loại.

Đáp án c,
✓ Cir ■

Ab
Cơ thể —̂  với tần số hoán vị 40% tao ra giao tử  ab = 40% : 2 = 20% = 0,2. 

aB
AB

Cơ thể - 7 - với tần số hoán vị 40% tạo ra giao tử  âb = Afì = 30% = 0,3 
ab

ab
Vây tỷ lê đồng hơp lăn —  ở đời con = 20% . 30% = 6 %

ab
Vậy kiểu hình 2 trội (A-; B-) = 50% + 6 % = 56%. Vì (%A-; B-) -  %(aa; bb) = 50%
Đáp án D.
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/  u ỏ:
AB ab

R uồ i t h u ầ n  c h ủ n g  t h â n  x á m ,  c á n h  d à i  —  X t h â n  đ e n ,  c á n h  c ụ t  - 7-.
AB ab

AB ab AB
AB ab ab

Lai phân tích ruồi cái —  X — . Ở ruồi giấm, hoán vi gen ở con cái, với tần số 17%
ab ab

AB ab ..  cn/ AB ab Ab aB
—  X  —  41,5%  —  : 41,5%  —  : 8,5% —  : 8,5% —
ab ab ab ab ab ab

Tỷ lệ: 41,5% xám; d à i : 41,5% đen, c ụ t : 8,5% xám, c ụ t : 8,5% đen, dài

/

Giao phối 2 dòng ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh dài và thân đen, cánh cụt F 100% xám, cánh dài. 
Ft giao phối vói ruồi đực thân đen cánh cụt
-> 41,5% xám, d à i : 41,5% đen, cánh c ụ t : 8,5% đen, cánh d à i : 8,5% xám, cụt:
Tỷ lệ khác 1 : 1 : 1 : 1  -» không phải trường hợp phân ỉi độc lập, tỷ lệ khác 1 :1 
-> Không phải liên kết hoàn toàn.
-* Trường hợp này màu sắc thân và chiều dài cánh di truyền theo quy luật hoán vị gen.

✓

A- thân cao, a -  thân thấp, B- quả tròn, b -  quả bầu dục. Hai gen này cùng nằm trên  một cặp NST 
tương đồng.
Lai hai thứ  cà chua thuần chủng -> Fj.
Cho Fj tự  thụ phấn thu được F2: 54% cao, tròn : 21% thấp, tròn : 21% cao, bầu dục : 4% thấp, bầu dục.

ăh
Tỷ lê thấp, bàu duc 4% —  = 0,2 ab X 0,2 ab

ab

(vì quá trình  giảm phân tạo noãn và tạo phấn diễn ra giống nhau - hoán vị gen cả hai bên)
Giao tử  0,2 ab là giao tử  mang gen hoán vị -> dị hợp tử  chéo.
Tần số hoán vị gen = tỷ lệ các giao tử  mang gen hoán vị = 0,2 + 0,2 = 0,4 = 40%

Kiểu gen F là và f = 40% 
aB

Đáp án D.
. /  Cấu 9:

Lai hai dòng ruồi thuần chủng xám, dài với đen cánh ngắn -» F1 xám dài. —  X - 7- -> —
AB ab ab

Fj tạp giao -> F2: 70% xám d à i : 5% xám, ngắn : 5% đen, d à i : 20% đen ngắn

cìb
Ruồi giấm, hoán vị gen chỉ xảy ra ờ con cái -» 20% đen, ngắn —  = 0,5 ab X 0,4 ab

ab
Giao tử 0,4 ab là giao tử  liên kết -> giao tử hoán vị = 0,1.
Tàn sổ hoán vị gen = tổng tỷ lệ các giao tử  hoán vị = 0,1 + 0,1 = 0,2 = 20%

) Đáp án B.
✓ •

A- thân cao, a -  thân thấp, B- quả tròn, b -  quả bầu dục, các gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng. 
Lai phân tích Fj dị hợp, F2 thu được 800 thân cao, quả bầu : 800 thân thấp, quả tròn : 200 thân cao, 
quả tròn : 2 0 0  thân thẩp, quả bầu dục.
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T h â n  th ấ p ,  q u ả  b ầ u  d u c 0 , l  —  = 0 , l a b  X a b
ab

AbGiao tử  0,1 ab là giao tử hoán vi -> di hơp tử  chéo —
aB

Tần số hoán vị gen = 0 , 1  x 2  = 0,2 = 20%

/

Phép lai là lai phân tích.
3 0Cơ thể thân thấp, quả vàng đem lai có kiểu gen —  chỉ cho 1 loai giao tử ab
ab

Cây thấp, quả đỏ F nhân 1 ab vây có kiểu gen —
ab

Fj có tỷ lệ thân thấp quả đỏ: 19 : 200 = 0,1 = 10% 
aB

Ta có - 7- = aBO.l X ab 
ab

Giao tử aB = 0 .1 < 0,25 (25%) nên là giao tử hoán vị gen.
ABVây cơ thể thân cao quả đỏ mang lai là di hơp đều — , có tần số hoán vi là f = 0,1. 2 = 0,2 = 20%
ab

/

A- thân cao, a -  thân thấp, B- quả tròn, b -  quả bầu dục, các gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng. 
Lai phân tích Fj dị hợp, F2 thu được 800 thân cao, quả bầu : 800 thân thấp, quả tròn : 200 thân cao, quả 
tròn : 2 0 0  thân thấp, quả bầu dục.
Tỷ lệ thân thấp, bầu dục 200 : (800 + 800 + 200 + 200) = 10%

s b
T h â n  th ấ p ,  q u ả  b â u  d u c  0 ,1  —  = 0 , l a b  X a b

ab
AbGiao tử  0,1 ab là giao tử  hoán vi -* di hơp tử chéo —-
aB

Tàn số hoán vị gen = 0,1 X 2 = 0,2 = 20%

/

A- thân xám, b -  thân đen, B- cánh dài, b -  cánh cụt. Các gen cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương 
đòng.
Lai phân tích ruồi cái Fj dị họp tử với ruồi đực
-> 41% xám, c ụ t : 41% đen, d à i : 9% xám, d à i: 9% mình đen, cánh cụ t

Tỷ lê thân đen, cánh cut —  = 9% —  = 0,09 ab X ab -> 0,09 ab là giao tử  hoán vi -» di hơp tử chéo:
ab ab aB

Tần số hoán vị gen = tổng tỷ lệ các giao tử hoán vị = 0,09 + 0,09 = 18%
Ab

Kiểu gen của F là —̂  và f = 18% 
aB

Phương pháp siêu tốc g iả i trắc nghiệm KHTN môn Sinh học tập 2

Tỷ lệ thân thấp, bầu dục 200 : (800 + 800 + 200 + 200) = 10%

Kiểu hình dài trơn: A- B- = 0,375 -» AB = 0,375 là giao tử  liên kết

-> Kiếu gen cơ thể đem lai: — , tần số hoán vi = (0,5 -  0,375). 2 = 0,25
ab
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Fj ruồi thân đen, cánh cụt (aabb) = 20,5% = 50% ab . 41% ab 
(vì ruồi giấm đực không có hoán vị nên s  ab = 50%) 
ab = 41% > 25% -> Đây là giao tử  sinh ra do liên kết.
P: AB/ab X AB/ab, tần số hoán vị: f = 100% -  2 .41%  = 18%
Đáp án D.

/  '2y.‘A ;

Giảm phân ở ruồi giấm, 84% số tế bào giảm phân có trao đổi chéo giữa A và B. 84% số tế bào này sẽ giảm 
phân sẽ tạo thành 2 giao tử liên kết và 2 giao tử  hoán vị.
Sổ lượng giao tử  hoán vị tạo ra là 42%
Tần số hoán vị gen là 42%

✓ Câu 17: -
Lai ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh dài —— X thân đen, cánh ngắn —  -> —

AB ab ab
„ . , AB AB
F tạp giao vơi nhau —  X —— -> 70% xám, d à i : 5% xám ngắn : 5% đen d à i : 20% đen ngắn.

a b  ab

Ruồi giấm hoán vị gen chỉ xảy ra một bên (con cái)

T ỷ lê  t h â n  đ e n ,  c á n h  n g ắ n  0 ,2  = 0 ,5  a b  X 0 ,4  ab .
ab

Giao tử  0,4 ab là giao tử  liên kết -» giao tử  hoán vị có tần số 0,1 
Tần số hoán vị gen = 20%
Đáp án A.

/  Cải: 1
A - thân cao, a -  thân thấp, B- hoa đỏ, b -  hoa trắng.

âbLai thân cao, hoa đỏ với thân thấp, hoa trắng —
ab

-» Ft: 70 thân cao, hoa trắng : 70 thân thấp, hoa đỏ : 70 thân thấp, hoa đỏ : 30 thân cao, hoa đỏ : 30 thân 
thấp, hoa trắng.
Tỷ lệ cây thân thấp, hoa trắng = 30 : (70 + 70 + 30 + 30) = 15%

â b
15% thân thấp, hoa trắng —  = 0,15 ab X ab

ab
Ab0,15 ab là giao tử hoán vị -» dị hợp tử chéo —Ị-.
aB

Kiểu gen bố me trong phép lai là —  X —
aB ab

Đáp án D.
✓ 'I í ỉ:

3 0Lai phân tích ruồi thân xám, cánh dài di hop với ruồi đồng hơp lăn thân đen, cánh cut — .
ab

Fị: 188 xám, c ụ t : 187 đen, d à i : 63 đen, c ụ t : 62 xám, dài.
Tần số hoán vị gen = Số cá thể có kiểu hình chiếm tỷ lệ thấp = (63 + 62): (188 + 187 + 63 + 62) = 25%
Đáp án A.

/  :(>•

Một gen quy một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, khoảng cách tương đối giữa hai gen là 12cM.
Phép lai cho tỷ lệ kiểu hình 1: 1
AB/ab X Ab/Ab ^  44% AB/Ab : 44% Ab/ab : 6 % Ab/Ab : 6 % Ab/aB 
Tỷ lệ kiểu hình 50% A-B-: 50% A-bb:
Đáp án B.
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/  Cáu 21:
Thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp, hình câu trội hoàn toàn so với hình quả lê. Các gen cùng nằm 
trên 1 NST, cách nhau 20cM.
Quy ước: A- thân cao, a -  thân thấp, B- hình cầu, b -  hình lê

Cây thuần chủng thân cao, hình cầu X thân  thấp, hình lê -> 100%  thân cao, hình cầu (—  X —
AB ab ab

^  , .. AB ab Cho lai , x - 7- 
ab ab

Tần số hoán vị gen = 20%. Cây thân cao, quả hình lê Ab/ab = 10% Ab X ab
Đ áp á n  c.

w Câu 22:
Quả đỏ trội hoàn toàn so với quả vàng, quả ngọt trội hoàn toàn so với quả chua.
Fị dị họp hai cặp gen tự thụ phấn -> F2: Tỷ lệ vàng, chua = 9% -> có hiện tượng hoán vị gen.
Đáp án B, 

w  Câu 23:
Hoa kép, đỏ trội hoàn toàn so với hoa đơn, màu trắng.
Quy ước: A- kép, a -  đơn, B- đỏ, b -  trắng.
Lai hai cây hoa thuần chủng khác nhau -* Fj. Kiểu hình hoa đỏ, dị hợp 2 cặp gen.
F2: 51% kép, đỏ : 24% kép, trắng : 24% đơn đỏ, 1% đơn, trắng.
1 % đơn trắng (ab/ab) = 1 0 % a h . 1 0 % âh
ab = 10% < 25% -> Đây là giao tử sinh ra do hoán vị -> Fj có kiểu gen: Ab/aB 
f hoán vị = 2  . 1 0 % = 2 0 %.
Đáp án B.

✓ Câu 24:
Do cao đỏ khác 56,25% -> có hoán vị gen 
có aabb = 0,66 -  0,5 = 0,16 = 0,4ab. 0,4ab -> f = 0,2 
-> dị hợp đều cả bố và mẹ 

-» Đáp án A.
/  Câu 25:

Lai cây thuần chủng được F1 đồng loạt thân cao, hoa trắng.
Quy ước: A- thân cao, a -  thân thấp, B- hoa trắng, b -  hoa tím
Fj tự thụ phấn -* 4 kiểu hình -> F, dị hợp gen, tỷ lệ khác 1 : 1 : 1 : ! —» hoán vị gen.

â b  _

T ỷ  lê t h â n  th ấ p ,  h o a  t ím  —  = 2 ,2 5 %  = 1 5 %  a b  X 1 5 %  a b  -* 1 5 %  là g ia o  t ử  h o á n  vị -> dị h ợ p  t ử  ch éo .
ab

Tàn số hoán vị = 30%
Đ áp án  c.

&  Câu 26:
A- thân cao, a -  thân thấp, B- quả đỏ, b -  quả vàng.
Thân cao quả đỏ dị hợp 2 cặp gen tự  thụ phấn -* thân cao, quả vàng 24%. Gọi tỷ lệ kiểu hình lặn là X

à b
-> k iể u  h ìn h  A - b b  = 0 ,2 5  - X = 0 ,2 4  -♦ X = 1 %  — - a b  = 0 ,1  g ia o  t ử  h o á n  vi 

Ah
-> di hơp chéo —  

aB

=2xO,4xO,4 = 0,32 = 32%
aB aB aB

-> Đáp án  B.
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& Câu 27:
Bài này ta có 2 cách:
Cách 1: thử từng trường hợp.
Cách 2:
Hoa vàng đơn ab/ab = 0,3 a b . 0,3 ab.
Giao tử ab = 0,3 > 0,25 là giao tử  hình thành do liên kết
-> Kiểu gen phải là AB/ab và f = 2 . (0,5 -  0,3) = 0,4 = 40%
Đ áp á n  c.

V âu '1Ỷ/

Thân cao thuần chủng hạt trắng X thân thấp, hạt vàng -> Fj thân cao, hạt vàng.
F1 tự  thụ phấn -» F2 thân thấp, hạt vàng = 288/1371 = 21%
Fj dị hợp tự  thụ phấn -* aaB-: thân thấp, hạt vàng = 21%
-» thân thấp, hạt trắng = 25% -  21% = 4%.

—  = 4% -> ab = 0,2 (vì quá trình giảm phân ở tế bào sinh noãn và sinh hat phấn giống nhau]; 0,2 ab 
ab

Ab-> giao tử hoán vi -> di hơp tử  chéo —
aB

T ý  lê k iể u  g e n  di h ơ p  h a i  c ă p  g en :  —  và  —  = (2  X 0 ,3 A b  X 0 ,3 a B )  + (2  X 0 ,2A B  X 0 ,2 a b J  = 0 ,2 6
aB ab

Đáp án A.
&  Câu 29: 

ab = 0,1

-> AB = ab = 0,1, aB = Ab = 0,4
cơ thể mang 2 cặp gen dị hợp: 0,1. 0,1 + 0,1. 0,1 + 0,4.0,4 + 0,4 .0,4 = 0,24

“■> Đ áp á n  D.
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PHẦN 5 -  PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP HOÁN VỊ GEN -  PHẦN 3 

A -  KIÊN THỨC LÍ THUYẾT CẦN NHỚ

PHÉP LAI HAI CẶP TÍNH TRẠNG + MỎI GEN QUY ĐỊNH MỘT TÍNH TRẠNG 
Ví dụ:
Khi lai hai cây thuần chủng cây quả tròn, chua với cây quả dài, ngọt, thu được F1 đồng loạt quả bầu, ngọt. 

Đem các cây giao phấn với nhau; người ta thu được F2 có kết quả như sau:
42% số cây có quả bâu dục, ngọt.
24% số cây có quả dài, ngọt.
16% số cây có quả tròn, chua.
9% số cây có quả tròn, ngọt.
8 % số cây có quả bầu dục, chua.
1 % số cây có quả dài, chua.
Biết mỗi gen quy định mỗi tính trạng, mọi diễn biến của nhiễm sắc thể trong giảm phân của tế bào sinh 

noãn và sinh hạt phấn là như nhau. Hãy biện luận và lập sơ đồ lai.
Phương pháp:
* Phân tích từng tính trạng ở F2 ta có:
- Dạng quả:
Tròn: Bầu dục : Dài = (16% + 9%]: (42% + 8 %): (24% + 1%) = 1: 2 :1 có hiện tượng trội không hoàn toàn. 
Quy ước: AA: Quả tròn. Aa: Quả bầu dục. aa: Quả dài.
Ở F2 có 4 tổ hợp Fj cho hai loại giao tử nên dị họp một cặp gen.
Kiểu gen của Fj là Aa.
- Vị quả: Ngọt/chua = 3 /1  => Quả ngọt trội hoàn toàn so với quả chua.
Quy ước: B: Quả ngọt b: Quả chua.
Ờ F2 có 4 tổ hợp Fj cho hai loại giao tử  nên dị hợp một cặp gen.
Kiểu gen của là Bb.
* Tổ hợp hai tính trạng ta có:
+ Nếu các gen phân li độc lập thì cây quả dài, chua chiếm tỷ lệ 6,25%.
+ Nếu liên kết gen hoàn toàn thì cây quả dài, chua chiếm tỷ lệ 25%.
Theo bài ra, cây quả dài, chua chiếm tỷ lệ 1% đó là tỷ lệ của hoán vị gen.
* F2 có c â y  q u ả  dà i ,  c h u a  c h i ế m  tỷ  lệ  1 %  = 1 0 %  a b  X 1 0 %  ab.

Aồ
Vây giao tử  ab là giao tử hoán vị => Kiếu gen của Fj là —r .

aB
Tần số hoán vị gen: f = 10% X 2 = 20%.
* Sơ đồ lai:
F. X F.:
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1 XỈY
(Quả bầu dục, ngọt) X (Quả bầu dục, ngọt).

GFj: Ab = aB = 40% Ab = aB = 40%
AB = ab =10% AB = ab =10%.

Ờ F2 thu được 16 tổ họp, 10 kiểu gen và 6  kiểu hình cụ thể:
F2: Tỷ lệ kiểu gen Tỷ lệ kiểu hình.

32% + 8 % + 2% 42% cây quả bàu dục, ngọt
16% + 8 % 24% cây quả dài, ngọt
16% 16% quả tròn, chua
8 % + 1% 9% quả tròn ngọt
1% 1% cây quả dài, chua
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^ Cho p đều thuần chủng, khác nhau hai cặp gen, thấy đời F1 xuất hiện cây chín sớm, quả trắng.
Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 gồm 37600 cây với 4 kiểu hình, trong đó có 375 cây chín muộn, quả xanh. 
Tần sổ hoán vị gen của Fj là

10%. 5%. c.4%. D 20%.
V Trong trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Phép lai nào 

sau đây không iàm xuất hiện tỷ lệ kiểu hình 1: 2 :1 ở đời Fj?
_  Ab Ab ,  . . .  - .  -

P: —— X — , c á c  g e n  l i ê n  k ế t  h o à n  to à n .  
aB aB

_ Ab Ab , ,.A , * , XP: —  X — , các gen liên kết hoàn toàn, 
ab ab
Ab Ab

P: —  X — , có  h o á n  vi g e n  x ảy  r a  ở  m ô t  g iứ i  v ớ i  t ầ n  s ố  4 0 % .  
aB aB

_ AB Ab , ... . ^ , xP: —  X -—, các gen liên kết hoàn toàn, 
ab aB

V Cho giao phối 2 dòng ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh dài và thân đen, cánh cụt thu được 
Fj 100% thân xám, cánh dài. Tiếp tục cho F1 giao phối với nhau được F, có tỷ lệ 70,5% thân xám, cánh 
dài: 20,5% thân đen, cánh cụt: 4,5% thân xám, cánh cụt: 4,5% thân đen, cánh dài. Tần số hoán vị gen ở 
ruồi cái F, trong phép lai này là

20,5%. 4,5%. 9%. 0.18%.
* Cho biết mỗi tính trạng do một cập gen quy định. Người ta tiến hành tự  thụ phấn cây dị hợp về

hai cặp gen có kiểu hình cây cao, hạt trong. Ờ đời con thu được 545 cây cao, hạt tro n g : 213 cây cao, hạt 
đ ụ c : 215 cây lùn, hạt tro n g : 41 cây lùn, hạt đục. Biết rằng mọi diễn biến của quá trình sinh noãn và sinh 
hạt phấn đều giống nhau. Kiểu gen của cây dị hợp đem tự thụ phấn và tần số hoán vị gen là

—  ;f= 20% . —— ỉ f = 4"0%.
aB aB

— ; f = 20%. D. — ; f = 40%.
ab ab

^ Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so vói alen a quy định thân thấp; alen
B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định quả dài. Cho giao phấn hai cây thuần chủng cùng
loài (P) khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản, thu được Fj gồm toàn cây thân cao, quả tròn. Cho Fj
tự  thụ phấn, thu được F2 gồm 50,16% cây thân cao, quả tròn; 24,84% cây thân cao, quả dài; 24,84% cây
thân thấp, quả tròn; 0,16% cây thân thấp, quả dài. Biết rằng trong quá trình giảm phân hình thành giao
tử  đực và giao tử cái đều xảy ra hoán vị gen với tần số bằng nhau. Kiểu gen và tần số hoán vị gen của Fj là:

—^ ; 8 %.  — ¡ 8 % .  ^ ; 1 6 % .  —  ;1 6 % .
ab aB ab aB

•V Cho một cây lường bội (I) lần lượt giao phấn với 2 cây lưỡng bội khác cùng loài, thu được kết
quả sau:
- Với cây thứ nhất, đời con gồm: 210 cây thân cao, quả tròn; 90 cây thân thấp, quả bầu dục; 150 cây thân 
cao, quả bàu dục; 30 cây thân thấp, quả tròn.
- Với cây thứ hai, đời con gồm: 210 cây thân cao, quả tròn; 90 cây thân thấp, quả bầu dục; 30 cây thân cao, 
quả bầu dục; 150 cây thân thấp, quả tròn.
Cho biết: Tính trạng chiều cao cây được quy định bời một gen có hai alen (A và a), tính trạng hình dạng 
quả được quy định bởi một gen có hai aỉen (B và b), các cặp gen này đều nằm trên nhiễm sắc thể thường 
và không có đột biến xảy ra. Kiểu gen của cây lường bội (ỉ) là
A. Ab/ab. B Ab/aB. c AB/ab. D Ab/ab.
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I» Ờ một loài thực vật, gen quy định hạt dài trội hoàn toàn so với alen quy định hạt tròn; gen quy

định hạt chín sớm trội hoàn toàn so với alen quy định hạt chín muộn. Cho các cây có kiểu gen giống nhau 
và dị họp tử về 2 cặp gen tự thụ phấn, ở đời con thu được 4000 cây, trong đó có 160 cây có kiểu hình hạt 
tròn, chín muộn. Biết rằng không có đột biến xảy ra, quá trình phát sinh giao tử  đực và giao tử cái xảy ra 
hoán vi gen với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, số cây có kiểu hình hạt dài, chín sớm ở đời con là:
A. 3840. B. 840. ¿,2160. D. 2000.

r' ờ  một loài, xét hai cặp gen nằm trên cùng một cặp nhiễm sắc thể thường. Cho cá thể dị hợp hai cặp
gen tự  thụ phấn, thu được Fj. Trong tổng số cá thể thu được ở Fj, số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử trội 
và số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử  lặn về cả hai cặp gen trên đều chiếm tỷ lệ 4%. Biết rằng không xảy ra 
đột biến, theo lí thuyết, ở Fj số cá thể có kiểu gen dị hợp tử  về hai cặp gen trên chiếm tỷ lệ 
A. 2%. B. 4%. c  26%. Đ. 8%.

Ở 1 loài thực vật, A- chín sớm, a -  chín muộn, B- quả ngọt, b -  quả chua. Cho lai giữa hai cơ thể 
bố mẹ thuần chủng, ở Fj thu được 100% cây mang tính trạng chín sớm, quả ngọt. Cho Fj lai với một cá 
thể khác, ở thế hệ lai thu được 4 loại kiểu hình có tỷ lệ 42,5% chín sớm, quả chua : 42,5% chín muộn, quả 
n g ọ t : 7,5% chín sớm, quả n g ọ t: 7,5 % chín muộn, quả chua. Phép lai của Fj và tính chất di truyền của 
tính trạng là

—  (F. ] X — , hoán vi gen với tần  số 15%.
aB ab

—  (F.) X — , hoán vi với tần  số 15%.
ab ab

AaBb (Fj) X aabb, phân li độc lập.

—  (F.) X — , liên kết gen hoăc hoán vi gen 1 bên vói tần số 30%.
ab aB

% Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp.
Gen B quy định lá dài trội hoàn toàn so với gen b quy định lá ngắn. Hai cặp gen nằm trên cùng một cặp
NST. Cho hai cây (p) đều dị hợp 2 cặp gen lai với nhau, Fj thu được 5% số cây có kiểu hình thân thấp lá 
ngắn. Kết luận nào sau đây là đúng?

Hoán vị gen xảy ra ở cả hai cây bố, mẹ (P) với tần số 10%.
Cả hai cây bố, mẹ (p) đều có liên kết gen hoàn toàn.
Một trong hai cây (p) có hoán vị gen với tần số 10%.
Một trong hai cây (p] có hoán vị gen với tàn số 20%.

& Có 1000 tế bào sinh giao tử  đực có kiểu gen AB/ab giảm phân tạo giao tử, trong đó có 100 tế bào
khi giảm phân xảy ra hoán vị gen. Tần số hoán vị gen
A. 5%. B. 10%. c  15%. D. 20%.

% Ở cà chua, gen A quy định thân cao, a thân thấp, B quả tròn, b quả bầu dục. Giả sử hai cặp gen này
nằm trên một cặp NST. Khi cho lai hai cây cà chua Fj thân cao quả tròn với nhau thì F2 thu được 65% số 
cây thân cao, quả tròn, 15% thân thấp, quả bầu dục, 1 0 % thân cao, quả bầu dục, 1 0 % thân thấp, quả tròn. 
Kiểu gen của hai cây cà chua Fj và tần số hoán vị gen của chúng là:

—  ( f =  3 0 % )  X— (liê n  k ế t  g e n  h o à n  to à n ) ,
ab ab

—  (f = 40%) X—  (liên kết gen hoàn toàn),
ab ab

—  (f = 20%) X —  (liên kết gen hoàn toàn).
aB ab

—  (f = 30%) X —  (f = 40%).
aB 3 B
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V Khi lai cơ thể dị hợp về 2 cặp tính trạng với một cơ thể khác, thu được kiểu hình lặn ở đời lai 
chiếm tỷ lệ 1%, (biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn). Tần số 
hoán vị gen là

4% hoặc 2% hoặc 20%. B. 4% hoặc 20%.
2% hoặc 20%. 4% hoặc 20% hoặc 30%.

V Khi lai 2 thứ cây hoa thuần chủng là hoa kép, màu trắng với hoa đơn, màu đỏ được Fj toàn các 
cây hoa kép màu hồng. Cho Fj tiếp tục giao phấn với nhau được Fz có kiểu hình phân li theo tỷ lệ: 42% 
kép, hồng : 24% kép, trắn g : 16% đơn, đỏ : 9% kép, đỏ : 8% đơn, hồng : 1% đơn, trắng. Cho biết mồi gen 
quy định 1 tính trạng và mọi diễn biến NST trong các tế bào sinh hạt phấn và tế bào sinh noãn đều giống 
nhau, màu đỏ là trội so với trắng. Các cặp tính trạng trên di truyền theo quy luật:

Phân li độc lập. Hoán vị gen với tần sổ 20%.
Tương tác gen kiểu bổ trợ. Hoán vị gen với tần số 40%.

V Lai hai thứ ngô thuần chủng thân cao, hạt vàng với thân thấp, hạt trắng, được Fj toàn thân cao, 
hạt vàng. Cho Fj tạp giao, F? thu được 4 kiểu hình, trong đó kiểu hình thân thấp, hạt trắng chiếm 15%. Biết 
mỗi tính trạng do một gen quy định. Xác định quy luật di truyền chi phối hai tính trạng.

Hoán vị gen ở hai giới với tần số 15%.
Hoán vị gen xảy ra ở  một giới với tần số 40%.
Hoán vị gen ở hai giới với tàn số 30%.
Hoán vị gen ở một giới với tần số 15%.

V Khi giao phấn giữa hai cây cùng loài, người ta thu được Fj có tỷ lệ như sau: 70% thân cao, 
quả tròn : 20% thân thấp, quả bầu dục : 5% thân cao, quả bầu dục : 5% thân thấp, quả tròn. Kiểu gen 
của p và tần số hoán vị gen là:

—  X — , hoán vi gen xảy ra môt bên với tần số 20%.
ab ab

—  X — , hoán vi gen xảy ra môt bên với tần số 20%.
Ab ab

—  X — , hoán vi gen xảy ra hai bên với tần số 20%.
ab ab

AB aB—  X — , hoán vi gen xảy ra hai bên với tần số 20%.
ab ab

't* Cho lúa Fj thân cao, hạt dài dị hợp tử về 2 cặp gen tự  thụ phấn thu được F2 gồm 400 cây với 4
loại kiểu hình khác trong đó có 64 cây thân thấp, hạt gạo tròn. Cho biết mọi diễn biến của NST trong giảm 
phân là hoàn toàn giống nhau. Tần sổ hoán vị gen là:

10%. B. 16%. c. 20%. D 40%.
Ờ một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, 

gen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với gen b quy định quả dài. Các cặp gen này nằm trên cùng một 
cặp nhiễm sắc thế. Cây dị hợp tử  2 cặp gen giao phẩn với cây thân thấp, quả tròn thu được đời con phân li 
theo tỷ ỉệ: 310 cây thân cao, quả tròn; 190 cây thân cao, quả dài; 440 cây thân thấp, quả tròn; 60 cây thân 
thấp, quả dài. Cho biết không có đột biến xảy ra. Tần số hoán vị giữa hai gen nói trên là 

36%. B 6%. c. 24%. D 12%.
V Ở lúa nước, khi lai 2 thứ thuần chủng khác nhau bởi 2 cặp tính trạng tương phản được Fj đồng 

loạt cây cao, hạt vàng. Cho Fj giao phấn với cây chưa biết kiểu gen, kiểu hình được F2 phân li theo tỷ lệ: 
67,5% cao vàng: 17,5% thấp, trắng : 7,5% cao trắng : 7,5% thấp, vàng. Cho biết cây cao do gen A; cây thấp 
(a); hạt vàng B; hạt trắng (b], cấu trúc NST ở tế bào sinh hạt phẩn không thay đổi trong giảm phân. Kiểu 
gen của cây Fj, cây chưa biết kiểu gen, kiểu hình và tàn số hoán vị gen f là
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Đều có kiểu gen là Ab/aB và f = 0,3. Đều có kiểu gen là Ab/aB và f = 0,25.
Đều có kiểu gen là AB/ab và f = 0,25. Đều có kiểu gen là AB/ab và f = 0,3.

ề  Ở đậu, alen A quy định tính trạng cây cao, alen a quy định tính trạng cây thấp; alen B quy định
quả hình tròn; alen b quy định quả hình bầu dục. Tạp giao các cây đậu F1 thu được kết quả sau: 140 cây 
cao, quả tròn; 40 cây thấp, quả bầu dục; 10 cây cao, quả bầu dục; 10 cây thấp, quả tròn. Biết các gen nằm 
trên NST thường. Kiểu gen Fj và tần số hoán vị gen là:

Aỉl X f = 20%, xảy ra ơ một giới.
aB aB

X f = 20%, xảy ra ở  hai giới.
ab ab

—  X — , f = 20%, xảy ra ờ một giới.
ab ab

^  X Aíỉ, f = 20%, xảy ra ở một giới.
aB aB

ỉ ' Cho hai cây F1 đều dị hợp hai cặp gen lai với nhau, F2 thu được 15% số cây có kiểu hình mang
hai tính trạng lặn là thân thấp, lá ngắn. Kết luận đúng với Fj là:

Một trong hai cây Fj đã hoán vị gen vói tần số 40%.
Một trong hai cây Fj đã hoán vị gen với tần số 15%.
Cả hai cây F1 đã hoán vị gen với tần số 40%.
Cả hai cây Fj đã hoán vị gen với tần số 15%.

^  Một loài thực vật, gen quy định chiều cao cây và gen quy định hình dạng quả liên kết với nhau
trong đó A quy định cây cao trội hoàn toàn so với a quy định cây thấp, gen B quy định quả tròn trội hoàn 
toàn so vói b quy định quả dài. Người ta lấy hạt phấn của cây dị hợp tử  về 2 gen trên thụ phấn cho cây 
thân cao, quả dài và thu được đời con gồm 450 cây thân cao, quả dài; 300 cây thân cao, quả tròn; 200 cây 
thân thấp quả tròn; 50 cây thân thấp quả dài. Cho biết không có đột biến xảy ra. Tần số hoán vị giữa hai 
gen trên là:
A 10%. 24%. c. 12%. D 20%.

■S' Ở một loài thực vật, gen A quy định quả ngọt là trội hoàn toàn so với a quy định quả chua. B quy
định chín sớm là trội hoàn toàn so với b quy định chín muộn. Đem lai giữa 2 cây dị hợp về cả 2 lồcut 
nghiên cứu thu được ở F2 4 lớp kiểu hình, trong đó có 24% kiểu hình quả chua, chín sớm. Các loại kiểu 
hình quả ngọt, chín sớm; quả ngọt, chín muộn và quả chua, chín muộn ở F2 xuất hiện với tỷ lệ lần lượt là:

54%; 21%; 1%. 51%; 24%; 1%. 54%; 24%; 1%. 56%; 16%; 4%.
V Ở một loài thực vật, khi đem lai hai cơ thể thuần chủng, tương phản, ở  Fj thu được 100% thân

cao, chín sớm. Cho các cây F, lai với nhau, đem gieo các hạt F2, trong số 28121 cây thu được xuất hiện 
4 lớp kiểu hình là thân cao, chín sớm: thân thấp, chín muộn : thân cao, chín muộn và thân thấp, chín 
sớm. Số lượng cây thân thấp, chín muộn là 280 cây. Nhận định nào dưới đây là chính xác biết rằng diễn 
biến giảm phân hình thành giao tử  đực và cái là như nhau?

Tần số hoán vị giữa 2 lôcut chi phối tính trạng là 10%.
Quy luật di truyền chi phối 2 tính trạng là quy luật phân li độc lập của Menđen.
Có 4 lớp kiểu hình ở F2 chứng tỏ mỗi bên F, cho 2 loại giao tử  với tỷ lệ khác nhau do hiện tượng hoán 

vị gen.
Về mặt lý thuyết, có khoảng 6750 cây thân cao, chín muộn xuất hiện ở các cây F2 thu được.
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& Khi lai giữa chuột lông quăn, ngắn với chuột lông thẳng, dài nhận được Fj đều là chuột lông
quăn, dài. Đem Fj giao phối với chuột lông thẳng, ngắn thế hệ lai xuất hiện 4 kiểu hình phân phối theo tỷ 
lệ 3 chuột lông quăn, ngắn : 3 chuột lông thẳng, d à i : 1 chuột lông quăn, d à i : 1 chuột lông thẳng, ngắn. 
Biết mỗi tính trạng do một gen trên cặp nhiễm sắc thể thường điều khiển. Kiếu gen của Fj là:
A Ab//Ab. AB//ab. ab//ab. Ab//aB.

% Cho một cây Fj dị hợp tử hai cặp gen có kiểu hình tròn, ngọt giao với cây chưa biết kiểu gen đời
con xuất hiện:
375 cây quả tròn, ngọt;
371 cây quả bầu, chua;
124 cây quả tròn, chua;
127 cây quả bầu, ngọt.
Xác định kiểu gen của Fj và cơ thể đem lai?

A B //A b  X a b / /a b .  , A B / /a b  X a b / /a b .

A aB b  X aabb. A b / /a B  X A b / /A b .

V Ớ một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen 
B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với gen b quy định quả dài. Các cặp gen này nằm trên cùng một cặp 
nhiễm sắc thể. Cây dị hợp tử  về 2 cặp gen giao phấn với cây thân thấp, quả tròn thu được đời con phân
li theo tỷ lệ: 310 cây thân cao, quả tròn : 190 cây thân cao, quả d à i : 440 cây thân thấp, quả tròn : 60 cây 
thân tháp, quả dài. Cho biết không có đột biến xảy ra. Tần số hoán vị giữa hai gen nói trên là

6%. 36%. 12%. 24%.
V Tỷ lệ kiểu hình trong di truyền hoán vị gen giống phân li độc lập trong trường hợp nào?

2 gen quy định 2 tính trạng nằm cách nhau 50cM và tái tổ hợp gen cả hai bên.
2 gen quy định 2 tính trạng nằm cách nhau > 50cM và tái tổ hợp gen một bên.
2 gen quy định 2 tính trạng nằm cách nhau 25cM và tái tổ hợp gen một bên.
2 gen quy định 2 tính trạng nằm cách nhau 40cM và tái tổ hợp gen cả hai bên.
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BÁ P ÁN VÀ H Ư Ớ N G  DẪN GIẢI BÀI TẬP T ự  LUYỆN

1D 2B 3D 4B 5B 6C 7C 8C 9A 10B

11A 12B 13A 14B 15B 16A 17C 18C 19D 20C

21A 22D 23B 24D 25D 26B 27D 28A

/
p thuần chủng khác nhau 2 cặp gen -* F, chín sớm, quả trắng, 

ab
F, tư thu -> , = 1% 

b
1% —r  = 0,1 ab X 0,1 ab 

ab
0,1 ab là giao tử hoán vị -> Tần số hoán vị gen = 20%

Mỗi gen quy định một tính trạng, trội hoàn toàn.
Phép lai không xuất hiện kiểu hình 1: 2 :1  là:

P :  ^ x ^ - > t ỷ l ệ 3 : l
ab ab

/
Giao phấn 2 dòng ruồi thu được Fj thân xám, cánh dài. Fj giao phối thu được thân đen, cánh cụt chiếm 20,5%

ab
Hoán vị gen chỉ xảy ra ở  con cái -* 20,5% —  = 0,5 ab X 0,41 ab 

0,41 ab là giao tử  liên kết -* dị hợp đều -» tần số hoán vị = 18%

Tự thụ phấn hai cặp gen có kiểu hình cao, trong.
Cao/ lùn = 3/1; hạt trong/hạt đục = 3/1

Cây lùn, hat đuc —  = 4% = 0,2 ab X 0,2 ab -> di hơp chéo, — , tần số hoán vị gen = 40% 
ab aB

/
A- thân cao, a- thân thấp, B- quả tròn, b- quả dài.
Fj tự  thụ phấn -» thân thấp, quả dài = 0,16% (hoán vị 2 giới bằng nhau]

0,16% —  = 0,0016 = 0,04 ab X 0,04 ab 
ab

Ab
0,04 ab là giao tử hoán vị -> dị hợp chéo —

aB
Tần sổ hoán vị = 0,04 X 2 = 8%

Xét tỷ lệ phép lai 1, cao/thấp = 3/1 -* Aa X  Aa 
Phép lai 2, tròn /bầu dục = 3/1 -» Bb X Bb 
Fj dị hợp 2 cặp gen -> loại A, D
Phép lai 1: cây thấp, quả bầu dục = 90/480 = 18,75% -> ab = 37,5% -> giao tử  liên kết -> dị họp đều
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/

A- hạt dài, a -  hạt tròn, B- hạt chín sớm, b -  hạt chín muộn.
Cây dị hợp tử  hai cặp gen tự  thụ phấn, đời con thu được, tròn, chín muộn = 160/4000 = 4%

Hạt tròn, chín muộn là “ ■ = 4%, hoán vị gen 2 giới -* —  = 0,2 ab X 0,2 ab
ab ab

0,2 ab < 0,25 -» giao tử hoán vị -> dị hợp chéo.
Áp dụng công thức, hạt dài chín sớm = 0,5 + hạt tròn, chín muộn = 54%
Số cây hạt dài, chín sớm là: 0,54 X 4000 = 2160 cây

Cho cá thể dị hợp 2 cặp gen tự  thụ phấn thu được Fr  Trong số các cá thể thu được ở Fj, cá thể có tỷ lệ 
đồng hợp trội và đồng hợp lặn = 4%

3b
đồng hơp lăn —  = 4% = 0,2 ab X 0,2 ab 

ab
0,2ab giao tử hoán vị -> dị hợp chéo: tần số hoán vị gen = 0,4 -» Ab = aB = 0,3; AB = ab = 0,2

AbKiểu gen di hơp 2 căp gen: Di hơp chéo —  = 0,3 X 0,3 X 2 = 0,18
aB

Kiểu gen dị họp  đều: 0,2 X 0,2 X 2 = 0,08 -> số  kiểu gen dị hợp = 0,26 = 26%

/

A- chín sớm, a -  chín muộn, B- quả ngọt, b -  quả chua.
Bổ mẹ thuần chủng -> Fj chín sớm, quả ngọt.
Fj lai với cơ thể khác -> chín muộn, quả chua = 7,5%
Tạo ra cả 4 loại kiểu hình với tỷ lệ khác 1 : 1 : 1 : 1  —> không phải trường hợp phân li độc lập, cũng không
phải liên kết gen hoàn toàn -> loại c, D
Hai đáp án A và B. k
Chín muôn, quả chua —  = 7,5% = ab X 7,5% ab

ab Ab7,5% ab là giao tử  mang gen hoán vi “* di hơp tử chéo —
aB

Cáu 10:
A- thân cao, a -  thân thấp, B- lá dài, b -  lá ngắn. Hai gen nằm trên cùng một cặp NST.

3bp di hơp 2 căp gen lai với nhau -» 5% thân thấp, lá ngắn —  = 0,1 ab X 0,5 ab
ab

0,1 ab là giao từ hoán vị -> dị hợp đều. Hoán vị gen xảy ra 1 bên 
Tần số hoán vị gen = tổng các giao tử  hoán vị = 0,2 = 20%

-» Đáp án  D.
/

Có 1000 tế bào sinh giao tử đực có kiểu gen AB/ab, 100 tế bào giảm phân xảy ra hoán vị gen (10% tế bào 
xảy ra hoán vị) - » tạo thành 5% giao tử  liên kết và 5% giao tử hoán vị.
Tần số hoán vị gen = tổng tỷ ỉệ giao tử hoán vị = 5%
Đáp án A.

/  U i  1 2 :

A- thân cao, a -  thân thấp, B- quả tròn, b -  quả bầu dục. Hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm 
sắc thể.

âb
Ft thu được 15%  thân thấp, bầu dục -» 1 5 %  —  = 0,3 ab X 0,5 ab

Hoán vị gen một bên, 0,3 ab -* giao tử liên kết -* dị hợp đều —
AB ak

Kiểu gen là —  hoán vi gen 1 bên với tần số 40% 
ab

Đáp án B.
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/

Lai cơ thể dị hợp 2 cặp tính trạng với một cơ thể khác thu được tính trạng lặn chiếm 1% (mỗi gen quy 
định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn).

3Ỉ3
1% —- = 0,1 ab X 0,1 ab -» tân sổ hoán vi gen = 20%. 

ab
ab

1% —  = 0,02 ab X 0,5 ab -> hoán vi gen = 0,04 = 4%. 
ab
gK

1% —- = 0,01 ab X 1 ab -> tần số hoán vi gen = 2%. 
ab

w  C â u  1 4 :
Lai hai thứ hoa thuần chủng hoa kép, màu trắng với hoa đơn, màu đỏ -* hoa kép, màu hồng. Cho Fj tiếp 
tục giao phấn với nhau -* kép là trội so với đơn, màu hoa thể hiện tính trạng trung gian giừa hoa đỏ và 
hoa trắng.
Quy ước: A- hoa kép, a -  hoa đơn, B- hoa đỏ, b -  hoa trắng (Bb: hoa hồng) 

ab 
ab

0,1 ab là giao tử hoán vị với tần số = 0,2 = 20%

3 uF2 hoa đơn, trắng —  = 1% = 0,1 ab X  0,1 ab (vì giảm phân hình thành hạt phấn và noãn đều giống nhau]

/

ab/ab = 0,15
(Có một mẹo để nhận biết xem có trao đổi chéo 2 bên không là kiểm tra căn bậc 2 của tỷ lệ aabb. Nhận
thấy căn (0,15) rất "xấu" nên phần nhiều là chỉ do trao đổi chéo 1 bên thôi}.
Cho nên tỷ lệ âh ử con làm mẹ = 0,3
Nên ờ đây đã có sự trao đổi chéo = 2 . ( 1 -  0,3] = 0,4 = 40%

Giao phấn giữa hai cây cùng loài thu được Fị có tỷ lệ 70% cao, tròn : 20% thân thấp, bầu dục : 5% thân
cao, bầu dục : 5% thân thấp, quả tròn.
Để thu 4 loại kiểu hình thì hai cây bố mẹ Fj đều phải tạo 4 loại giao tủ', trong đó có AB, Ab, aB, ab 
-> loại B, loại D.
AB AB vó-i tần sổ 20% -> nếu hoán vi gen 2 bên -> —  = 0,4 X 0,4 = 0,16% -> loai,
ab ab ab

—  X —  ->  hoán vi 1 bên với tàn số 20% = 0,4 X 0,5 = 20%
ab ab

/

Lúa F1 thân cao, hạt dài dị hợp tử về 2 cặp gen tự thụ phẩn -> F2 tỷ lệ thân thấp, hạt tròn: = 64/400 = 16% 
Mọi diễn biến trong giảm phân giống nhau -> hoán vị hai giới:

16% —  = 0,4 ab X  0,4 ab 
ab

0,4 ab là giao tử liên kết -> tần số hoán vị gen = 20%

/  âỉi ■:
A - thân cao, a -  thân thấp, B- quả tròn, b -  quả dài. Các cặp gen nằm trên cùng một cặp nhiễm sắc thể.

Cây di hơp 2 căp gen giao phấn vói cây thấp, tròn —  -* tỷ lê cây thân thấp, quả dài —  = 6%.
ab ab

Tạo cả 4 loại kiểu hình -> thân thấp, quả tròn phải có kiểu gen
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Cây thấp, dài —  = 6% = 0,5 ab X 0,12 ab 
ab

0,12 ab < 0,25 -» giao tử  hoán vị -* tần số hoán vị = 0,24 = 24%

/

p thuần chủng khác nhau bởi 2 cặp tính trạng tương phản được Fj đồng loạt cây cao, hạt vàng.
-> Cao, vàng là trội so với thấp, trắng.
Cây thấp, vàng (aa,bb) = 17,5% = 35%  ab X 50%  ab
Vì cấu trúc NST ử tế bào sinh hạt phẩn không thay đổi trong giảm phân -> ở cơ thể đực không xảy ra 
hoán vị, ở cơ thể cái xảy ra hoán vị.
-> ab = 35% > 25% -* Đây là giao tử  sinh ra do liên kết, F1: AB/ab X AB/ab. 
f hoán vị = 100% -  2 X 35% = 30%

/

Cây quả thấp, bầu dục (aabb) chiếm tỷ lệ 40 : (140 + 40 + 10 + 10) = 20%
Có 20% aabb = 40% ah X 50% âh
âb = 40% > 25% -> Đây là giao tử do liên kết Fl : AB/ab X AB/ab 
Hoán vị gen xảy ra ở 1 giới -» f hoán vị = 100% -  2 .40% = 20%.

/

Fj dị hợp 2 cặp gen lai với nhau -> F2 15% số cây có kiểu hình lặn.
ah

15% —  = 0,3 âh  X 0,5 ah  
ab

0,3 ah là giao tử  liên kết - » tần số hoán vị gen = 40%
Hoán vị gen ở một bên với tần sô 40%

/

A- thân cao, a -  thân thấp, B- quả tròn, b -  quả dài. Lấy hạt phấn cây dị hợp tử hai cặp gen thụ phấn cho 
cây thân cao, quả dài -> 4 loại kiểu gen -* thân cao, quả dài có kiểu gen Ab/ab 
Tỷ lệ cây thân thấp, dài = 50 : (500 + 250 + 200 + 50) = 0,05

0,05 — = 0,5 a h x  0,1 ahab
0,1 ah là giao tử  hoán vị -> dị hợp tử chéo.
Tần số hoán VỊ gen = 0,1 X 2 = 0,2 = 20%

/

A- quả ngọt, a -  quả chua, B- chín sớm, b -  chín muộn.
Lai cây dị họp 2 lôcut nghiên cứu -* 4 lớp kiểu hình.
Áp dụng công thức, tỷ lệ kiểu hình quả chua, chín sớm: aaB- = 25% - tỷ lệ quả chua, chín muộn.
Áp dụng công thức ta có: Tý lệ quả chua, chín muộn = 1%
Tỷ lệ quả ngọt, chín sớm = 0,5 + tỷ lệ quả chua, chín muộn = 0,5 + 0,01 = 0,51 
Tỷ lệ quả ngọt, chín muộn = 0,25 -  tỷ lệ quả chua chín muộn = 0,24 
Ty lệ lan lượt là: 0,51 : 0,24 : 0,01

/  Cỉ VI4

Thân cao, chín sớm X thân thấp, chín muộn -> 100% thân cao, chín só m  Các cây Fj lai với nhau 
-* có cả 4 kiểu hình -> Fj dị hợp 2 cặp gen 
Thân thấp, chín muộn = 280/28121 = 1%
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—  = 1% -» ab = 0,1 -» di hơp chéo, 
ab
Tần số hoán vị gen = 20%
Tỷ lệ cây thân cao, chín muộn = 25% -  tỷ lệ cây thân thấp, chín muộn = 24% = 6750 cây
Đáp án D.

/  lá I -S:
Lông quăn, ngắn với lông thẳng dài -> Fj lông quăn, dài. Lai với chuột lông thẳng ngắn -> 4 kiểu hình 
-» Fj đem lai phân tích là dị hợp 2 cặp gen.
Quy ước: A- lông quăn, a -  lông thẳng, B- lông dài, b -  lông ngắn.

sb Ab
Lông thẳng, ngắn = 12,5% —  = ab X 0,125 ab -> 0,125 ab là giao tử  hoán vi -» di hơp chéo —̂

ab aB
Tần sổ hoán vị gen = 25%

 ̂ Đáp «in D.
✓ â u

Cây Fj dị hợp tử hai cặp gen kiểu hình tròn, ngọt X cây chưa biết kiểu gen -> đời con xuất hiện cây bầu, 
chua -* cây con phải tạo ab -> loại D.
Tỷ lệ khác tỷ lệ phân li độc lập -» loại c.
Fj dị hợp tử-> loại A
Đáp án B.

/

A- thân cao, a -  thân thấp, B- quả tròn, b -  quả dài.

Dị hợp 2 cặp gen giao phẩn với cây thân thấp, tròn -> 4 kiểu hình, có cây thấp dài -* cây thấp tròn đem

lai phải là —  
ab

Tỷ lê cây thấp, dài —  = 0,06 = 0,5 ab X 0,12 ab 
ab

0,12 âÌ2 là giao tử  hoán vị - » tần  số hoán vị gen = 0,12 X 2 = 0,24

/  :â« 28:

Tỷ ]ệ kiểu hình trong di truyền hoán vị gen giống phân li độc lập trong trường hợp 2 gen quy định 2 tính 
trạng nằm cách nhau 50cM và tái tổ hợp gen cả hai bên. 
f = 50% -* tỳ lệ các giao tử  tạo ra bằng nhau.
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N<

^  Phát biểu nào sau đây là đúng về liên kết gen?
Các gen trên cùng một nhiễm sắc thể liên kết với nhau hình thành nhóm gen liên kết. số nhóm gen

liên kết thường bằng số nhiễm sắc thể trong giao tử của loài.
Các gen trên cùng một cặp nhiễm sắc thể đồng dạng liên kết với nhau hình thành nhóm gen liên kết.

Số nhóm gen liên kết bằng số nhiễm sắc thể trong hợp tử  của loài.
Các gen trên cùng một cặp nhiềm sắc thể đồng dạng liên kết với nhau hình thành nhóm gen liên kết. 

Sổ nhóm gen liên kết bằng số nhiễm sắc thể trong giao tử  của loài.
Các gen trên cũng một nhiễm sắc thể liên kết với nhau hình thành nhóm gen liên kết. số nhóm gen 

liên kết bằng số nhiễm sắc thể trong hợp tử của loài.
/

Liên kết gen là hiện tượng các gen nằm trên cùng 1 NST -> chúng phân li và tổ hợp cùng nhau -* tạo thành 
nhóm gen liên kết.
Số nhóm gen liên kết thường bằng số nhiễm sắc thể trong giao tử  của loài.
Xét các phát biếu của đề bài:
B, c sai vì các gen trên cùng 1 cặp NST chưa chắc đã liên kết với nhau.
D sai vì số nhóm gen liên kết thường bằng số NST trong giao tử của loài chứ không phải trong hợp tử 
của loài.
Đáp án A.

^ Lai hai dòng ruồi giấm thuần chủng, ruồi cái mắt nâu, cánh ngắn với ruồi đực mắt đỏ, cánh dài.
Fị có kiểu hình 100% ruồi cái mắt đỏ, cánh dài; 100% ruồi đực mắt đỏ, cánh ngắn. Cho Fj giao phối 
ngẫu nhiên với nhau thu được F2 có tỷ lệ kiểu hình: 3 mắt đỏ, cánh ngắn; 3 mắt đỏ, cánh dài; 1 mắt 
nâu, cánh dài; 1 mắt nâu, cánh ngắn. (Biết rằng gen A- mắt đỏ; gen a -  mắt nâu; gen B- cánh dài; gen 
b -  cánh ngắn).
Kiểu gen của ruồi F, là

XAB Xab x XAB Y BbXA Xa X BbXAY.

AaXBXb X AaXbY. ĩ AaBbxAaBb.
/

Lai ruồi thuần chủng cái mắt nâu, cánh ngắn X đực mắt đỏ, cánh dài
- » tỷ  lệ 1 cái m ắt đỏ, cánh d à i : 1 ruồi đực, m ắt đỏ, cánh ngắn -> di truyền liên kết giới tính.
Lai Ft với nhau thu được t ỷ l ệ 3 : 3 : l : l —>8tổ hợp giao tử  = (3 : 1 ] (1 : 1)
Mắt đỏ : mắt nâu = 3 :1 ,  cánh dài: cánh ngắn = 1 :1
-* màu sắc mắt nằm trên cặp NST thường, cánh dài và cánh ngắn nằm trên NST giới tính.
Fji cái mắt đỏ, cánh dài X đực mắt đỏ, cánh ngắn

S' Xét 3 gen nằm trên NST giới tính. Gen I có 2 alen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X không có alen
trên Y; gen II có 3 alen nằm trên vùng tương đồng của NST giới tính X và Y; gen III có 4 alen nằm trên NST 
giới Y không có alen tương ứng trên X. Số kiểu gen khác nhau có thể có trong quần thể là.

324. B 93. c 82. 27.

/
Xét 3 gen nằm trên NST giới tính.
Gen I có 2 alen thuộc X, gen II có 3 alen thuộc cả X và Y, gen III có 4 alen thuộc Y không thuộc X
Số loại nhiễm sắc thể X = 2 X 3 = 6
Số kiểu gen của giới XX: 6 + Cg= 21
Số loại NST giới tính Y: 3 X 4 = 12
Số kiểu gen của giới XY: 1 2 x 6  = 72
Tổng số kiểu gen khác nhau trong quần thể là: 72 + 21= 93
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& Trong một quàn thế ngẫu phối, vói hai gen phân li độc lập, gen thứ nhất có 3 alen vói quan hệ
trội lặn: a J > a2 > a3; gen thứ 2 liên kết X (và không có alen tương ứng trên Y) có 2 alen và alen B trội không 
hoàn toàn so với b. Nếu xét đến cả vai trò của giới tính, sự giao phối tự do sẽ tạo ra trong quần thể số lớp 
kiểu hình là:

30 lớp kiểu hình. B. 15 lớp kiểu hình.
12 lớp kiểu hình. 9 lớp kiểu hình.

/

Hai gen phân li độc lập, gen I có 3 alen với a t > a2 > a3; gen thứ 2 liên kết X (không có alen tương ứng trên 
Y] có 2 alen, B trội không hoàn toàn so với b
Xét đến vai trò giới tính -> giao phối tự  do sẽ tạo: 3 X 3 X 2 = 18 lớp kiếu hình 
aj > a, > a3 -> tạo 3 lớp kiểu hình.
B trội không hoàn toàn b -» 3 lớp kiểu hình: BB, Bb, bb 
Giới cái có 3 X 3 = 9 lớp kiểu hình
Giới đực có: 3 X 2 = 6 lớp kiểu hình, (giới đực không có kiểu hình Bb]
Tổng sổ lớp kiểu hình = 9 + 6 = 15
Đáp án B.

V Lai ruồi giấm thuần chủng mắt đỏ, cánh bình thường với ruồi giấm mắt trắng, cánh xẻ, Fj thu được 
đồng loạt ruồi mắt đỏ, cánh bình thường. Cho ruồi Fj giao phối với nhau thu được tỷ lệ kiểu hình như 
sau: 75% ruồi mắt đỏ, cánh bình thường : 25% ruồi mắt trắng, cánh xẻ (tất cả ruồi mắt trắng, cánh xẻ là 
ruồi đực). Trong đó: Gen A: mắt đỏ, a: mắt trắng; Gen B: bình thường, b: cánh xẻ. Kiểu gen của bố mẹ p là:

P: aaXbXb X AAXBY. B. P: XabXab X XAB Y.
P: AAXBXB X aaXbY. P: XABXAB X XabY.

✓ r  : -ĩ :>-(•

Ruồi thuần chủng mắt đỏ, cánh bình thường X mắt trắng, cánh xẻ -+ mắt đỏ, cánh bình thường -> mắt dỏ, 
cánh bình thường ỉà tính trạng trội so với mắt trắng, cánh xẻ.
Fj giao phối vói nhau -> 3 mắt đỏ cánh bình thường: 1 mắt trắng, cánh xẻ (ruồi mắt trắng đều là ruồi đực) 
-> có sự chênh lệch kiểu hình giữa hai giới -> tính trạng liên kết với giới tính -* liên kết với X 
Kiểu gen của P: A, B -  loại -> không thu được F, thuần chủng mắt đỏ, cánh bình thường 
Màu sắc mắt và hình dạng cánh luôn di truyền cùng nhau 

hiện tượng liên kết gen, liên kết với NST giới tính X 
Đáp án phù hợp là D. XABXAB X XabY -> XABXab, XABY 
XABXab x XABY _> XABXAB : XABXJb, XABY, Xab

—> tỷ lệ kiểu hình 3 mắt đỏ, cánh bình thường: 1 mắt trắng, cánh xẻ

ỉ  Ở một quần thê ngẫu phổi, xét hai gen: gen thứ nhất có 3 aỉen, nằm trên đoạn không tương đồng
của nhiễm sắc thể giới tính X; gen thứ hai có 5 alen, nằm trên cùng tương đồng cùa NST giới tính X và Y. 
Trong trường hợp không xảy ra đột biến, số loại kiểu gen tối đa về cả hai gen trên có thể được tạo ra trong 
quần thể này là bao nhiêu? Biết vị trí các gen trên NST không thay đổi.

45. B. 90. C.195~ D. 135.
/

Gen I có 3 alen nằm trên đoạn không tương đồng cùa X, gen II có 5 alen nằm trên vùng tương đồng 
của X và Y
Số alen nằm trên X: 3 X 5 =15 -> kiểu gcn XX: 15 X 16/2 = 120 
Số alen nằm trên Y = 5 kiểu gen XY = 5 X 15 = 75
Số loại kiểu gen tối đa về cả hai gen có thể tạo ra trong quần thể này là: 120 + 75 = 195
Đáp á n  c.
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i' Ớ một loài động vật, gen A quy định thân xám, alen a quy định thân đen. Alen B quy định mắt đỏ.
Alen b quy định mắt trắng. Biết rằng tính trạng màu sắc thân do gen nằm trên nhiễm sắc thế thường 
quy định. Người ta tiến hành một phép lai thuận thì thu được kết quà như sau:
100 con đực thân xám, mắt đỏ
101 con đực thân đen, mắt đỏ
102 con cái thân xám, mắt trắng 
98 con cái thân đen, mắt trắng
Sơ đồ lai nào dưới đây là phép lai nghịch cùa phép lai trên

đ  AaXBXB X 9  aaXbY. cJaabb X 5 aaBB.
. ặ  aaXbXb X  aaXBY. ?aaXbXh X <5'AaXBY.

/

A- thân xám, a -  thân đen, B- mắt đỏ, b -  mắt trắng
Lai thuận thì thu được kết quả: 100 đực xám, đỏ; 101 đực thân đen, đỏ; 102 cái thân xám, trắng; 98 con 
cái thân đen, trắng -> tính trạng có sự phân hiệt giữa giới đực và giới cái -» di truyền liên kết với giới tính 
-» loại B
A. AaXRXK X aaX(>Y -> phép lai thuận sẽ là: aaXbXb X AaXBY -> tỷ lệ 1 :1 :1 : 1
B. Loại
c. aaXbXb X aaXuY -» không thể tạo COI1 thân xám (có A) -> loại
D. aaXbXb X AaXBY -> phép lai thuận sẽ là: AaXBXB X aaXbY -» không tạo con mắt trắng (Xh) -» loại 
Phép lai: aaXbXb X AaXüY (con cái thân đen, mắt trắng X con đực thân xám, mắt đỏ) -> phép lai thuận là con 
đực thân đen, mắt trắng (aaXbY] X con cái thân xám, mắt đỏ (AaXRXR)
Đáp án A.

V Cho gà trống lông vằn, mào to thuần chủng giao phổi với gà mái lông trắng, mào nhỏ thuần chủng
được đời con toàn bộ ỉà gà lông vằn, mào to. Cho gà mái Fj giao phối với gà trống lông trắng, mào nhỏ 
được 1 gà trống lông vằn, mào to : 1 gà trổng lông vằn, mào nhỏ : 1 gà mái lông trắng, mào nhỏ : 1 gà mái 
lông trắng, mào to. Đem lai gà trống đời Fj với gà có kiểu gen như thế nào để đời con thu được tỷ lộ kiểu 
hình l à l : l : l : l : l : l : l : l .  Biết tỷ lệ kiểu hình có xét đến cả vai trò của giới tính.
A AaXBY. B. aaXbY. G XbAY. D. XabY.

/  ì' ./];■!

Gà trống lông vằn, mào to thuần chủng X gà mái lông trắng, mào nhỏ thuần chủng -» gà lông vằn mào to 
-> Gà mái Fj lai với gà trổng lông trắng mào nhỏ -> thu được tỷ lệ kiểu hình phân li theo giới tính 
-* Tính trạng di truyền liên kết giới tính.
Quy ước: A- lông vằn, a- lông trắng, B- mào to, b- mào nhỏ.
Fj lai gà trống lông trắng, mào nhỏ -* 1: 1 :1  : 1 -* 1 tính trạng nằm trên NST thường, 1 tính trạng nằm 
trên NST giới tính (có cả giới đực và giới cái -> gen liên kết với nhiễm sắc thể X)
P: Gà trống lông vằnr mào to thuần chùng AAXBXn X gà mái lông trắng, mào nhỏ thuần chủng aaXbY 
-> AaXBXb, AaXRY -> toàn bộ gà lông vằn, mào to
Cho gà trống đời Fjĩ AaXBXb X thu được 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1  = ( 1 : 1 : 1 :  1)(1 : 1]
-> Kiểu gen của gà mái đem lai sẽ là:
Loại c, D
1 : 1 : 1 : 1  là tỷ lệ do gen liên kết với giới tính 
1 :1  là tỷ lệ phân li do gen nằm trên NST thường (Aa X aa)
Kiểu gen gà mái đem lai là: aaXbY
Đáp án B.
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BÀI TẬP T ự  LUYỆN

!• Câ?! Trường hợp di truyền liên kết xảy ra khi:
Bố mẹ thuần chủng và khác nhau bởi 2 cặp tính trạng tương phản, 

c  Không có hiện tượng tương tác gen và di truyền liên kết vói giới tính.
Các cặp gen quy định tính trạng nằm trên cùng 1 cặp NST tương đồng.
Các gen nằm trên các cặp NST đồng dạng khác nhau.

ì ' Cho phép lai p : Aa —  XEXe xaa —  X̂ Y. Nếu không có hoán vị gen tỷ lê kiểu gen aa —  XEXelà:
bD bd bd

A. 1/8. B.l/16. c  1/4. D.l/2.

ị  Ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8. Trên mỗi cặp nhiềm sắc thể thường xét hai cặp gen dị hợp,
trên cặp nhiễm sắc thể giới tính xét một gen có hai alen nằm ở vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể
giới tính X. Nếu không xảy ra đột biến và hoán vị gen thì khi một cá thể ruồi đực giảm phân có thế tạo ra
tối đa bao nhiêu loại tinh trùng?
A 128. B. 16. c  192. D. 24.

Ặ Cho p thuần chủng khác nhau 2 cặp gen, quy định 2 cặp tính trạng trội, lặn hoàn toàn. Điểm khác
biệt giữa định luật phân li độc lập với liên kết gen là:
I. Tỷ lệ phân li kiểu hình của Fl.
II. Tỷ lệ phân li kiểu hình và phân li kiểu gen của F2.
III. Tỷ lệ phân li kiểu hình đối với mỗi cặp tính trạng ừ đời F2.
IV. Sự xuất hiện các biến dị tổ hợp nhiều hay í t
A I và II. B. II và III. c  II và IV. D. I, III và IV.

ặ' Trong quần thể của một loài động vật lưỡng bội. Trên một NST thường xét hai lôcut gen: Gen A có
3 alen, gen B có 4 alen. Trên vùng tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y, xét một lôcut có bốn
alen. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, số loại kiểu gen dị hợp về tất cả các gen trên trong 
quần thể là bao nhiêu?
Â.108. B.216. c 648. D. 1296.

ị  Ờ ruồi giấm, gen A quy định mắt đỏ là trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt trắng. Các gen này
nằm trên NST X, không nằm trên NST Y. Cho ruồi mắt đỏ giao phối với ruồi mắt trắng, F1 thu được tỷ lệ: 1 
đực mắt đỏ : 1 đực mắt t rắn g : 1 cái mắt đỏ : 1 cái mắt trắng. Kiếu gen của ruồi bố, mẹ là:
A XAXa; xaxa. B. XAY; X30. c XaY; XAX\ D. XaY; XAXA.

I» Số alen tương ứng của gen I, II, III và IV lần lượt là 2, 3, 4 và 5. Gen I và II cùng nằm trên NST X ở
đoạn không tương đồng với Y, gen III và IV cùng nằm trên một cặp NST thường. Biết vị trí các gen trên 
nhiễm sắc thề là không thay đổi. số kiểu gen tối đa trong quần thể là 
A. 11340. B.187. c 5670. D. 237.

& Trong trường hợp một gen quy định một tính trạng, nếu kết quả lai thuận và lai nghịch khác nhau
ở hai giới, tính trạng lặn xuất hiện ở  giới dị giao tử (XY) nhiều hơn ờ giới đồng giao tử (XX) thì tính trạng 
này được quy định bởi gen

nằm ngoài nhiễm sắc thể (ngoài nhân), 
trên nhiễm sắc thế giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. 
trên nhiễm sắc thể giới tính Y, không có alen tương ứng trên X. 
trên nhiễm sắc thể thường.

^  Câu Xét 2 gen cùng nằm trên NST gới tính X, không có alen tương ứng trên Y, gen thứ nhất có 3 alen, 
gen thứ 2 có 4 alen. số kiểu gen khác nhau có thể có trong quần thế là.
A. 36. B. 80. c  82. D. 90.
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ít' ở  một loài, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy
định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với

alen d quy định mắt trắng. Theo lí thuyết, phép lai: —  XI3Y X —  XĐXd cho đời con có tỷ lê ruồi đưc thân
aB aB

xám, cánh cụt, mắt đỏ là bao nhiêu. Biết cấu trúc của NST không thay đối trong giảm phân.
25%. B. 6,25%. c  18,75%. D. 12,5%.

ị ' Một ruồi giấm cái mắt đỏ mang một gen lặn mắt trắng nằm trên NST X giao phổi với một ruồi
giấm đực mắt đỏ sẽ cho ra Ft như thế nào?

50% ruồi cái mắt trắng.
100% ruồi đực mắt trắng.
75% ruồi cái mắt đỏ, 25% ruồi mắt trắng cả đực và cái.
50% ruồi đực mắt trắng.

^  Gen M quy định tính trạng bình thường, m quy định mù màu. Gen trên NST X (không có alen trên Y).
Bố bình thường, mẹ inù màu. Sinh một con trai mắc hội chứng Claiphentơ và mù màu. Kiểu gen của bố 
mẹ và con trai là:
A, P: XMY X x mx m; F,: XmY. B. P: XMY X XMXm; F : XmXmY.

P: XMY X x mx m; F,: XmXmY. D« P: XmY X XmXm; F,: XMXmY.
-r' ơ  người, trên nhiễm sắc thể thường, gen A quy định thuận tay phải, gen a quy định thuận tay

trái. Trên nhiễm sắc thể giới tính X, gen M quy định nhìn màu bình thường và gen m quy định mù màu. 
Đứa con nào sau đây không thể được sinh ra từ  cặp bổ mẹ AaXMXm X aaXMY?

Con trai thuận tay phải, mù màu.
Con gái thuận tay trái, nhìn màu bình thường.
Con gái thuận tay phải, mù màu.
Con trai thuận tay trái, nhìn màu bình thường.

S' Ở người, gen D quy định da bình thường, gen d gây bạch tạng, gen năm trên NST thường. Gen M
quy định mắt bình thường, gen m gây mù màu, gen nằm trên NST X, không có alen trên Y. Mẹ bạch tạng, 
bố bình thường; con trai bạch tạng, mù màu. Kiểu gen của bố mẹ là:
A DdXMXm X DdXMY. B. ddXMXm X DdXMY.

DdXM XM X DdXMY. D. DdXMXm X ddXMY.
ễ' Trong một gia đình, bố có nhóm máu A, còn con trai có nhóm máu B và bị bệnh máu khó đông.

Kiểu gen có thể có của bố mẹ trong gia đình là: 
ỉ. Bố IA i XhY X Mẹ I8 IB XHXH.
II. BỐ IM AXHY x M ẹ I Bi X HXh.
III. B ố I Ai X hY x M ẹ I M BXHXh.
IV. Bố IA IA XhY X Mẹ lu i XHXh.

CÓI và III. B. Chỉ cổ II. c  Chỉ cổ III. ĩ). Chỉ có IV.
Ờ người, alen m quy định bệnh mù màu (đỏ và lục), alen trội tương ứng M quy định mắt nhìn 

màu bình thường, gen này nằm trên nhiễm sắc giới tính X, trên nhiễm sắc thể giới tính Y không mang gen 
này. Alen a quy định bệnh bạch tạng, alen trội tương ứng A quy định da bình thường, gen này nằm trên 
nhiễm sắc thể thường. Trong trường hợp không có đột biến xảy ra, theo lí thuyết cặp vợ chồng có kiểu 
gen nào sau đây có thể sinh con mẳc cả hai bệnh trên?
A AaXmXm X AaXMY. B. AaXMXm X AAXmY.

AaXmXm X AAXMY. D. AaXMXM X AAXmY.
Ẽ> Ờ người, gen D quy định tính trạng da bình thường, alen d quy định tính trạng bạch tạng, cặp gen

này nằm trên nhiễm sắc thể thường; gen M quy định tính trạng mắt nhìn màu bình thường, alen m quy 
định tính trạng mù màu, các gen này nằm trên nhiễm sắc thể X không có alen tương ứng trên Y. Mẹ bình 
thường về cả hai tính trạng trên, bố có mắt nhìn màu bình thường và da bạch tạng, con trai vừa bạch tạng 
vừa mù màu. Trong trường hợp không có đột biến mới xảy ra, kiểu gen của mẹ, bố là:
A. Dd XMXM X dd XMY. B. dd XMXm X Dd XMY.

DdXMXm X dd XMY. D Dd XMXM X Dd XMY.

S'-'V_____________________________CHƯƠNG // -  QUY LUẬT DI TRUYỀN - NHỈỀU GEN TRÊN MỘT NST
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h> Tính trạng cánh dài ử ruồi giấm (alen A quy định) là trội so với tính trạng cánh ngắn; mắt đỏ
(alen B quy định) là trội so với mắt nâu. Biết rằng gen quy định độ dài cánh nằm trên NST thường còn gen 
quy định màu mắt nằm trên NST giới tính X không có alen tương đồng trên Y. Lai ruồi giấm cái cánh ngắn, 
mắt đỏ thuần chủng với ruồi đực cánh dài mắt nâu thuần chủng người ta thu được toàn bộ ruồi Fj có cánh 
dài, mắt đỏ. Cho các ruồi F, giao phối với nhau, kiểu gen aaXbY ở F2 chiếm tỷ lệ.
A. 1 / 1 6 .  B . l / 1 2 .  c  1 / 4 .  D . l / 8 .

Lai hai ruồi giấm cái thân xám, mắt đỏ với ruồi giấm đực thân xám, mắt trắng, người ta thu được 
đời con có tỷ lệ phân li: 3 /8  ruồi thân xám, mắt đỏ : 3 /8  ruồi thân xám, mắt trắng : 1/8  ruồi thân đen, 
mắt trắng : 1/8 ruòi thân đen mắt đỏ. Biết rằng gen quy định màu thân (B) nằm trên NST thường và thân 
xám là tính trạng trội, còn gen quy định màu mắt (R) liên kết NST X và mắt đỏ là tính trạng trội. Ruồi bố 
mẹ phải có kiểu gen
A. ?BbXRXR X $ BbXRY. 3 . 5  BbXRXr X s BbXRY.
c .  5  BbXRXr X á' BBXT. I). ?  BbXRXr X s  BbXrY.

ì ' Ở người, bệnh máu khó đông do gen lặn h nằm trên NST X quy định, gen H quy định máu đông
bình thường. Bố mẹ bình thường, ông nội mắc bệnh máu khó đông, ông bà ngoại bình thường, bà ngoại 
dị hợp về tính trạng này. Khả năng họ sinh con trai mắc bệnh sè là 
A. 12,5%. B.50%. c.25%. D. 0%.

T ro n g  SỐ các phép  la i dưới đây, cặp bổ m ẹ sẽ cho ra  đờ i con có n h iêu  k iểu  gen và k iể u  h ìn h  n h ấ t là 

A B /a b  X A B /a b  (h o án  vị gen xảy ra  ờ  cả hai bên bố m ẹ).

AaBb X AaBb.
AaXBXb X AaXRY.
AaXBXb X AaXbY.

■ỹ Xét 2 cặp NST số 22 và 23 trong một số tế bào sinh dục sơ khai của một người đàn ông, người ta
thấy có 2 cặp gen dị hợp trên NST số 22 và 2 gen lặn trên NST X không có alen trên NST Y. Tính theo 
lí thuyết nếu giảm phân xảy ra bình thường thì tối đa có bao nhiêu loại tinh trùng tạo thành?
A. 1 6 . B . 6 . C .4 . D .8 .
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIÁỈ BÀỈ TẬP T ự  LUYỆN

1C 2B 3B 4C 5C 6C 7C 8B 9D 10B

11D 12C 13C 14B 15C 16A 17C 18A 19D 20A

21D 22D

/

Trường hợp di truyền liên kết xảy ra khi các cặp gen quy định tính trạng nằm trên cùng một cặp nhiễm 
sắc thể tương đồng
Các gen sẽ có xu hướng liên kết với nhau và di truyền cùng nhau tạo thành nhóm gen liên kết.

/

Xét riêng từng cặp:
Aa X aa -» V2 aa : V2 Aa

Bd/bD X b đ /b d  -» V2 B d/bd : Vz bD /bd
XF-XP X XBY -* ị  XEXe

Rđ
-> Nếu không có hoán vị gen thì tỷ lệ kiểu gen: aa —  XEXH = V2 .V2 M  = 1/16

bd

/

Ruồi giấm có 2n = 8.
Mỗi cặp NST thường có 2 cặp dị hợp -* khi giảm phân không có hoán vị sê tạo ra 2 loại giao tử
Cặp NST giới tính có hai alen nằm trên vùng không tương đồng của X -» cá thể ruồi có thể là XAY hoặc XaY
-> 2 loại giao tử
Một cá thế ruồi đực giảm phân [ruồi giấm con đực không hoán vị) sẽ tạo ra số loại giao tử  là: 23 X 2 = 16

/

p thuần chủng khác nhau, quy định 2 cặp tính trạng trội, lặn hoàn toàn.
Sự khác biệt giữa liên kết gen và phân li độc lập là tỷ lệ phần li kiểu hình và phân li kiểu gen ở F2 
Sự xuất hiện các biển dị tồ hợp nhiều hay ít.
Liên kết gen làm hạn chế sự xuất hiện của biến dị tố hợp.

/

Nhiễm sắc thể thường, gen A có 3 alen, gen B có 4 alen -* số loại NST = 3 x 4 = 1 2
gen A sẽ có 3 kiểu gen dị hợp, gen B sẽ có = 6 kiểu gen dị hợp. Các gen liên kết sẽ có 2 kiểu gen dị hợp:
Dị hợp đều, dị hợp chéo.
XX = C ịX Y  = C*x 2=12
Tổng số kiểu gen dị hợp: 3 X 6 X 2 X (6 + 12) = 648

- »  Đáp án c . 
m  Cảu 6:

Với Ft tỷ lệ 1 đực mắt đỏ : 1 đực mắt trắng : 1 cái mắt đỏ : 1 cái mắt trắng:
XAY : XaY : XAX- : XJXa -* b ố  m ẹ :  XAXa X XaY
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ỹ  Câu 7:
Số alen tương ứng của gen I, II, III, và IV lần lượt là 2, 3,4, 5.
Gen I và gen II nằm trên nhiềm sắc thể X đoạn không tương đồng với Y -* số kiểu gen tạo ra là:
Sổ alen trẽn x = 2 * 3  = 6 -> số  kiểu gen ở  giới XX: 6 X 7/2. sổ kiểu gen ở giới XY 
Số kiểu gen của gen I và II là: 21 + 6 = 27
Gen III, IV nằm trên nhiễm sắc thể thường, số loại NST là: 4 X 5 = 20 
Số kiểu gen của gen III, IV là: 20 X 21 /2  = 210 
Tổng số kiểu gen: 27 X 210 = 5670
Đ áp án  c.

/  Câu 8:
Một gen quy định một tính trạng, lai thuận và lai nghịch khác nhau ở hai giới, tính trạng lặn xuất hiện ở 
giới dị giao XY nhiêu hơn XX thì tính trạng này di truyền liên kết giới tính.
Có xuất hiện ờ giới XX tính trạng di truyồn trên NST X -> không có alen tương ứng trên Y 
(Nếu tính trạng nằm trên Y thì giới XX sẽ không biểu hiện bệnh)
Đáp án B.

/  Câu 9:
Hai gen cùng nằm trên X không có alen tương ứng trên Y
Gen I có 3 alen, gen II có 4 alen -* tổng số alen trên X là 3 X 4 = 12 aien.
Số kiểu gen của XX: 12 X 13/2 = 78 
sồ kiểu gen của giới XY = 12
Số kiểu gen khác nhau có thể có trong quần thể là: 78 + 12 = 90
Đáp án D.

/  Câu : 0;

A- thân xám, a -  thân đen, B- cánh dài, b -  cánh cụt, D-* mắt đỏ, d -  mắt trắng 
Tỷ lệ ruồi đực, thân xám, cánh cụt, mắt đỏ

Ab Ab
Xét riêng từng phép lai: —  X —— -» ruồi thân xám, cánh cụt = 1/4 

XDY X xDXd -> con đực, mắt đỏ = 1/4
Tỷ lệ con đực, thân xám, cánh cụt, m ắt đỏ = 1 /4  X 1 /4  = 1 /1 6  = 6,25%
Đáp án B.

/  Cân ĩ I :
Ruồi g iấm  cái m ắ t đỏ m ang  a ỉen  lặn  m ắ t trắ n g  XAXa X X AY 

XAXa X XAY -* XAXA, XAX\ XAY, XaY

Tỷ lệ kiểu hình: 3 ruồi mắt đỏ, 1 ruồi mắt trắng, những con ruồi mắt trắng đều là con đực -> loại c, B, A. 
Tỷ lệ ruồi đực mắt trắng /  tổng số ruồi đực = 1/2 = 50%
Đáp án D.

>  Câu 12:
M quy định tính trạng bình thường, m quy định mù màu.
Gen trên NST X không có alen trên Y.
Bố bình thường X mẹ mù màu -> XMY X XmXm -> sinh con bị claiphentơ (XXY) và mù màu -» kiểu gen của 
con là XmXmY
=> Rối loạn giảm phân ở người mẹ.

->  Đ áp án  c.
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/

Gen A quy định thuận tay phải, gen a quy định thuận tay trái. Trên nhiễm sắc thể X, gen M quy định màu 
bình thường, gen m quy định mù màu
AaXMXm X aaX^Y -> AaXMXM, AaXMY, AaXMXm, AaXmY, aaXMXM, aaXMXm, aaXMY, aaXmY
Các con có kiểu hình thuận tay trái và thuận tay phải, không có con gái mù màu, con trai có cả mù màu và
nhìn màu bình thường.
Trong số con của cặp bố mẹ trên không thề có con gái thuận tay phải, mù màu.

/

D- da bình thường, d -  bạch tạng, gen nằm trên nhiễm sắc thể thường.
gen M- mù màu, gen m - máu khó đông gen nằm trên NST giới tính X
Mẹ bạch tạng, bố bình thường -> Con trai bạch tạng -> Bố mẹ đều cho alen gây bệnh
-»  K iểu  gen của bố  m ẹ: D d  X dd.

Sinh con trai mù màu -> XmY -» nhận Y từ bố, xm từ mẹ -> Kiểu gen của mẹ XMXm, bố XMY 
Bố mẹ có kiếu gen là: ddXMXm X DdXMY

/

Bố nhóm máu A, có con trai nhóm máu B và bị bệnh máu khó đông.
Con trai nhóm máu B bị máu khó đông, IBiXhY, i nhận từ  bố vì bố nhóm máu A không thể cho ỉ8, IB nhận  từ 
mẹ. XhY nhận Y từ  bố và xh từ  mẹ 
Bố nhóm máu A có kiểu gen IAi.
Trường hợp phù hợp là bố mẹ có kiểu gen IAIXHY X IBIBXHXh

✓

Alen m quy định mù màu, M- nhìn màu bình thường, gen nằm trên NST giới tính X. 
a -  bạch tạng, A - da bình thường, gen nằm trên NST thường.
Vợ chồng muốn sinh con mắc hai bệnh trên: sinh con bạch tạng -* bố mẹ phải mang alen a gây bệnh 
Loại B, c, D.

/

D- da bình thường, d -  da bạch tạng gen nằm trên nhiềm sắc thể thường
gen M quy định mắt nhìn màu bình thường, alen m quy định tính trạng mù màu, gen nằm trên NST X 
không có alen tương ứng trên Y.
Mẹ bình thường (D-XMX-), bổ mắt nhìn màu bình thường và da bạch tạng [ddXMY)
Sinh con trai vừa bạch tạng vừa mù màu, ddXmY -> nhận d từ bố và mẹ, Xm từ  mẹ, Y từ bố -» kiểu gen của 
bố mẹ là: DdXMXm X ddXMY

/

A- cánh dài, a -  cánh ngắn, B- mắt đỏ, b -  mắt nâu. Gen quy định độ dài cánh nằm trên NST thường con 
gen quy định màu mắt nằm trên NST giới tính X.
Ruồi cái cánh trắng, mắt đỏ thuần chủng aaXBXB với ruồi đực cánh dài, mắt nâu thuần chủng AAXbY
-> thu được F1: aaXBXB X AAXhY -* AaXBXh, AaXBY
Cho ruồi Fj giao phối với nhau -» aaXbY = 1/4 X 1/4  = 1/16
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y  Câu 19:
Ruồi cái thân xám, mắt đỏ X đực thân xám, mắt trắng
-» đời con có tỷ lệ phân li 3 xám, đỏ : 3 xám, trắng : 1 đen, trắng : 1 đen, đỏ
Gen B quy định màu thân nằm trên NST thường, thân xám trội, R- mắt đỏ nằm trên X
ta thấy kết quả có 8 tổ họp  gen trong đó, thân xám: thần  đen = 3 : 1 -» Bb X Bb
Mắt đỏ/mắt trắng = 1 : 1
B. Loại vì không phù hợp với dữ kiện, ruồi đực thân xám, mắt trắng 
c. Loại vì Bb X Bb
A. Loại vì XRXR X XRY -> không cho con lai có kiểu hình mắt trắng được

-> Đáp án D.
/  â u  2 0 :

Bố bình thường: XHY.
Khi bà ngoại dị hợp, mẹ bình thường thì mẹ có kiểu gen XMXH: XHXh tỷ lệ 1 ỉ 1.
X"Y X XMX" -> 0% mắc bệnh
X"Y X XHXh -> 1/4  con trai mắc bệnh
-> Tính chung tỷ lệ con trai mắc bệnh là 1/8

—> Đáp án A.
/  >. I :

Xét A: AB/ab X AB/ab -> Tối đa 10 kiểu gen và 4 kiểu hình 
Xét B: AaBb X AaBb -» Tối đa 9 kiểu gen và 4 kiểu hình 
Xét C: AaXuXb X AaXBY -» Tối đa 12 kiểu gen và 6 kiểu hình 
Xét D: AaXBXb X AaXbY -> Tối đa 12 kiểu gen và 8 kiểu hình
Đáp án D.

/  -àu 2 2 :

2 cặp gen dị hợp trên NST số 22 -* Tối đa 4 loại tinh trùng 
2 gen lặn trên NST X không có alen trên NST Y -> tối đa 2 loại tinh trùng
Tính theo lí thuyết nếu giảm phân xảy ra bình thường thì tối đa có bao nhiêu loại tinh trùng tạo thành là: 
2 . 4  = 8

Đáp án D.
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NỘI DUNG ĐÊ LUYỆN TẬP: HOÁN VỊ GEN TRÊN NST GIỚI TÍNH

BÀI TẬP VẬN DỤNG

Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, không có đột biến xảy ra. 
Phép lai nào sau đây tạo ra ở  đời con nhiều loại kiểu gen và kiểu hình nhất?
A AaXBXB X AaXbY. B. AaXtíXb X AaXbY.

—  X— . D AaBbxAaBb.
ab ab

/ ơ

Sô loại kiểu gen và kiểu hình ờ các phép lai: Tỷ lệ phân li chung = tích tỷ lệ phân li riêng.
A. AaXBXn X AaXbY -> Kiểu gen: 3 x 2  = 6; Kiểu hình: 2 x 1  = 2.
B. AaX°Xb X AaXhY -> Kiểu gen: 3 x 4 = 1 2 ;  Kiểu hình: 2 x 2  = 4.

c. —  X —  -> Kiểu gen: 3; Kiểu hình: 2.
_ ab ab 5
D. AaBb X AaBb -» Kiểu gen: 3 x 3  = 9, Kiểu hình: 2 x 2  = 4.

Ớ ruồi giấm, gen A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với aỉen a quy định thằn đen, gen B quy 
định cánh dài là trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Hai cặp gen này cùng nằm trên một 
cặp nhiễm sắc thể thường. Gen D quy định mắt đỏ là trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. 
Gen quy định màu mắt nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Phép lai:

—  XDXd X —  XDY cho F có kiêu hình thân đen, cánh cut, mắt đỏ chiếm tỷ lê 15%. Tính theo lí thuyết,
ab ab
tỷ lệ ruồi đực Fj có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ là

5%. B. 7,5%. c . 15%. D 2,5%.
/

A- thân xám, a -  thân đen, B- cánh dài, b -  cánh cụt.
Hai gen cùng nằm trên một cặp nhiềm sắc thể thường.
D- mắt đỏ, d -  mắt trắng -» nằm trên NST giới tính.
AB . AB

—  XDXd X —  XDY
ab ab
Con có kiểu hình: thân đen, cánh cụt, mắt đỏ = 15%
Xét riêng từng phép lai: XDXd X XDY —»tỷ lệ mắt đỏ = 3/4

ăb
thân đen, cánh cut —  = 20%  = 0,5ab X 0,4 ab

ab
0,4 ab là giao tử  liên kết -> tần số hoán vị gen = 20%

—  XDX(I X —  XDY -> con đưc thân đen, cánh cut, mắt đỏ.
ab ab
Đực mắt đỏ: XDXd X XDY -> 1/4  XDY

X —  -> con thân  đen , cánh cụt = 0,5 X 0,4 = 0,2
ab ab r
Tỷ lệ ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt đỏ: 1/4 X 0,2 = 0,05 = 5%

-> Đáp án A,
Ở chim, p thuần chủng lông dài xoăn lai với lông ngắn thẳng, đời F, thu được toàn lông dài xoăn. 

Cho chim trống F, lai với chim mái chưa biết kiểu gen đời F2 xuất hiện 20 chim lông ngắn, thẳng : 5 chim 
lông dài, thẳng: 5 chim lông ngắn, xoăn. Tất cả chim trống của F2 đều có chim lông dài, xoăn. Biết một gen 
quy định một tính trạng và không có tổ hợp chết. Tìm kiểu gen của chim mái lai với Fj, tân số hoán vị gen 
của chim FỊ lân lượt là:

XABY, tàn số 20%. XABXab, tần số 5%.
XabY, tần số 25%. L>. AaXBY, tần số 10%.
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/

p thuần chủng lông dài, xoăn X lông ngắn, thẳng -» Fj: lông dài, xoăn.

Đực Fj lai với cái chưa biết kiểu gen —»tỷ lệ phân li theo giới tính -» gen quy định tính trạng liên kết với 
giới tính.
Chim mái có kiểu gen XY, chim trống có kiểu gen XX 
Có xảy ra hoán vị gen -> ioại D
Chim thuần chủng lông dài, xoăn X lông thẳng, ngắn -» 1 0 0 %  dài, xoăn.

-» Kiểu gen XABXAR X XabY -> XABXab, XABY (100% lông dài, xoăn)
Chim trống F1: XARXab lai với chim mái chưa biết kiểu gen -> Chim mái lông ngắn, xoăn = XabY, tất cả chim 
trống XX đều có kiểu gen lông dài, xoăn -> Chim trống XX phải có A, B từ  chim trống.
Kiểu gen của chim mái phải có XAB -* Kiểu gen của chim mái XABY 
F2 sinh ra 50 chim mái và 50 chim trống (tỷ lệ giới tính luôn là 1 :1 )
Ta thấy chim mái lông ngắn, thẳng = 20 :100 = 0,2 
Chim mái lông ngắn, thẳng XabY = 0,5 Y X Xab -» Xab = 0,4 
XABXab vói xab = 0,4 (giao tử  liên kết) -* Tàn số hoán vị = 20%
Vậy kiểu gen chim mái đem lai: XABY, tần số hoán vị gen = 20%

V Ở phép lai giữa ruồi giấm —  XDXdvới ruồi giấm —  XDY cho F có kiểu hình đòng hơp lăn về tất
ab ab

cả các tính trạng chiếm tỷ lệ 4,375%. Tần số hoán vị gen là:
40%. 30%. 35%. 20%.

/

Ờ phép lai ruồi giấm —  XDXd X —  XĐY cho kiểu hình đồng hơp lăn về tất cả các tính trang chiếm 4,375%
ab ab

3b
Cho kiểu hình lăn về tất cả các tính trang: —  XdY

ab
Tách riêng từng phép lai: XDXd X XDY ->tạo XdY = 1/4

—  XdY = 4,375tỷlêX dY = l/4 ->  — =17,5%
ab ab

—  = 17,5% -* hoán vi m ôt bên —  = 50%  ab X 35%  ab
ab ab
giao tử  ab = 35% ỉà giao tử liên kết ->tần số hoán vị = 30%

ABV Môt tế bào sinh trứng có kiểu gen —  XGhY, khi giảm phân bình thường (có xảy ra hoán vi gen ử kì
ab

đàu giảm phân I) thực tế cho mấy loại trứng?
4 loại trứng. 8 loại trứng. 1 loại trứng. 2 loại trứng.

■V Ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8. Trên mỗi cặp nhiễm sắc thể thường xét hai cặp gen dị họp,
trên cặp nhiễm sắc thể giới tính xét một gen có hai alen nằm ở vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể 
giới tính X. Nếu không xảy ra đột biến thì khi các ruồi cái có kiểu gen khác nhau về các gen đang xét giảm 
phân có thể tạo ra tổi đa bao nhiêu loại trứng?

128. B 16. 192. 24.
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V Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, không xảy ra đột biến 
nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả bố và mẹ. Theo lí thuyết, nếu xét đến cả vai trò của giới tính thì phép lai

P: —  XAXa X —  XaY cho đời con có sổ loai kiểu gen và kiểu hình tối đa là: 
bd bD
24 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình. 32 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình.
28 loại kiều gen, 8 loại kiểu hình. 28 loại kiểu gen, 12 loại kiểu hình.

V Ờ người gen h quy định máu khó đông, gen H bình thường, gen m quy định mù màu, gen M bình 
thường, hai cặp gen trên liên kết với nhiễm sắc thể giới tính X đoạn không có trên Y. Một cặp vợ chồng 
bình thường họ sinh được người con trai đầu lòng mắc cả hai bệnh trên. Kiểu gen của người mẹ có thể là

XMHXmh hoặc XMHXMh. XMHXmh hoặc XMHXmH
XMHXMh hoặc XMHXmH. XMHXmh hoặc XMhXmH.

V Trong trường hợp không có đột biến xảy ra, phép lai nào sau đây có thể cho đời con có nhiều loại 
kiểu gen nhất?

AaBb X AaBb. XAXABb X XaYBb.
AB nn  Ab AB AB—— DD X —— dd. —— X .
ab ab ab ab

V Một cặp vợ chồng bình thường sinh được một con trai bình thường, một con trai mù màu và một 
con trai mắc bệnh máu khó đông. Kiểu gen của hai vợ chồng trên như thế nào? Cho biết gen h gây bệnh 
máu khó đông, gen m gây bệnh mù màu, các alen bình thường ứng là H và M

BỐ XmHY, m ẹ  XMhXmh.
Bố XmhY, mẹ XMHXmH hoặc XMhXraH.
BỐ XMHY, m ẹ XMHXMH.
Bố XMHY, mẹ XMHXmh hoặc XMhXmH.

V Ở người, gen D quy định tính trạng da bình thường, aỉen d quy định tính trạng bạch tạng, cặp gen 
này nằm trên nhiễm sắc thể thường; gen M quy định tính trạng mắt nhìn màu bình thường, alen m quy 
định tính trạng mù màu, các gen này nằm trên nhiễm sắc thể X không có alen tương ứng trên Y. Mẹ bình 
thường về cả hai tính trạng trên, bố có mắt nhìn màu bình thường và da bạch tạng, con trai vừa bạch tạng 
vừa mù màu. Trong trường hợp không có đột biến mới xảy ra, kiểu gen của mẹ, bố là

Dd XM xm X Dd X« Y. dd XM Xm X Dd XM Y.
DdXMXm X dd XM Y. Dd XM XM X Dd XM Y.

V Ở phép lai —  XAXa X —  XaY, nếu có hoán vị gen ở cả 2 giới với tần sổ 40% thì tỷ lê kiểu gen
BD bc*
—  XAXa thu được ở đời con là: 
bd

3%. 4,5%. 9%. 12%.
V Cho biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng và trội hoàn toàn. Tính theo lí thuyết phép lai 

AB DE AB De
(P) —— —-  XHY X — —  XHXh. Trong trường hợp giảm phận bình thường, quá trình phát sinh giao tử đưc 

ab de ab dE
và giao từ  cái đều xảy ra hoán vị gen giữa các alen A và a với tàn số 20%, giữa D và d với tần số 40%. Cho 
Fj có kiểu hình (A-B-D-E-XhY) chiếm tỷ lệ:

6,89% . 9,24% . c  13,77% . 14,28% .
V Trong một gia đình, bố và mẹ biểu hiện kiểu hình bình thường về cả hai tính trạng, đã sinh 1 con 

trai bị mù màu và teo cơ. Các con gái biểu hiện bình thường cả hai tính trạng. Biết rằng gen m gây mù màu, 
gen d gây teo cơ. Các gen trội tương phản quy định kiểu hình bình thường. Các gen này trên NST giới tính 
X. Kiểu gen của bố mẹ là:

XDMY X XDMXdm. XDMY X XDMXDm.
XdMY X XDmXdm XDmY X XDmXdm
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& Ờ ruồi giấm gen A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với a thân đen, gen B quy định cánh
dài là trội hoàn toàn so với b cánh cụt, gen D quy định mắt đỏ là trội hoàn toàn so với d mắt trắng? Phép

lai giữa ruồi giấm —  XDXd với ruồi giấm —  XDY cho F có kiểu hình thân đen, cánh cut, mắt trắng chiếm 
ab ab

tỷ lệ = 5%. Tần số hoán vị gen là:
A .35% . B .20% . c, 40%. D. 30%.

'Ì* Cho phép lai sau đây ở ruồi giấm: P: —  XMXm X —  XMY. Nếu F có tỷ lê kiểu hình đồng hơp lăn
aB ab

là 1,25% thì tần số hoán vị gen là:
A .2 0 % .  B .3 0 % .  c . 4 0 % .  D. 3 5 % .

Ễ Ở phép lai giữa ruồi giấm —  XDXd với ruồi giấm —  XDY cho F có kiểu hình đồng hơp lăn về tất
ab ab

cả các tính trạng chiếm tỷ lệ 4,375%. Tần số hoán vị gen là:
A 40%. B.30%. c 35%. D. 20%.

ề  Ờ ruồi giấm, gen A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, gen B
quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Hai cặp gen này cùng nằm trên một 
cặp nhiễm sắc thể thường. Gen D quy định mắt đỏ là trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Gen 
quy định màu mắt nằm trên nhiễm sắc thê giới tính X, không có alen tương ứng trên Y.

Phép lai: —  XDXd X —  XDY cho F có kiểu hình thân đen, cánh cut, mắt đỏ chiếm tỷ lê 15%. Tính theo lí 
ab ab

thuyết, tần số hoán vị gen là:
A. 15%. B. 30%. c 20%. D. 18%.

ĩị' Ờ ruồi giấm, cho Fj giao phổi thu được F2 có 25% ruồi đực mắt đỏ, cánh bình thường: 50%
ruồi cái mắt đỏ cánh bình thường: 25% ruồi đực mắt trắng cánh xẻ. Biết mỗi gen quy định một tính 
trạng. Nếu quy ước bằng 2 cặp alen(Aa, Bb) thì kiểu gen của ruồi giấm đời FjVà quy luật di truyền chi 
phối cả 2 cặp tinh trạng Tân lượt là:

AaXBXb X AaXBY, quy luật di truyền liên kết với giới tính.
AaBb X AaBb, quy luật phân li độc lập.
XABXab X XARY, quy luật di truyền liên kết với giới tính và liên kết hoàn toàn.
XAbXaB X X3bY, quy luật di truyền liên kết với giới tính và có hoán vị gen.

& Biết mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn. Trong trường hợp không xảy ra
đột biến, theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đò'i con có nhiều loại kiểu hình nhất?

A _ ABDE ABDE
AaBbDd X AaBbDd. B - X ——— .

ab dE ab dE

^ D d x M d d  Ạ ị Ị x P X "  X  ^ X ° Y .

aB ab aB ab
& Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và dỉ truyền trội hoàn toàn; tần số hoán vị

gen giữa A và B là 20%. Xét phép lai ^ X DEXdE X XdEY, kiểu hình A- bbddE- ở đời con chiếm tỷ lê:
aB ab

A. 45%. B, 35%. c 22,5%. D, 40%.
1* Sự khác nhau cơ bản trong đặc điểm di truyền qua tế bào chất và di truyền liên kết với giới tính

gen trên nhiễm sắc thể X thể hiện ở điếm nào?
Di truyền qua tế bào chất không cho kết quả khác nhau trong lai thuận nghịch, gen trên NST giới tính 

cho kết quả khác nhau trong lai thuận nghịch.
Di truyền qua tế bào chất không phân tính theo các tỷ lệ đặc thù như trường hợp gen trên NST giới tính 

và luôn luôn di truyền theo dòng mẹ.
Trong di truyền qua tế bào chất tính trạng biểu hiện chủ yếu ở cơ thể cái XX còn gen trên NST giới tính 

biếu hiện chủ yếu ở cơ thể đực XY.
Trong di truyền qua tế bào chất vai trò chủ yếu thuộc về cơ thể mẹ còn gen trên NST giới tính vai trò 

chủ yếu thuộc về cơ thể bố.
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ị' Trong quá trình giảm phân ở một cơ thể có kiểu gen AaBbX^X1̂  đã xảy ra hoán vị gen giữa các
alen D và d với tần số 20%. Cho biết không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, tỷ lệ loại giao tử  abXde được 
tạo ra từ cơ thể này là
A. 2,5%. B. 5,0%. c  10,0%. D. 7,5%.

Ý' Bệnh mù màu và bệnh máu khó đông ở  người đều do alen lặn nằm trên NST giới tính X, không
có alen tương ứng trên Y. số kiểu gen tối đa trong quần thể người đối với 2 gen gây bệnh máu khó đông
và mù màu là:
A 8. B. 10. c  12. D. 14.

■V Ở người gen a: quy định mù màu; A: bình thường trên NST X không có alen trên NST Y. Gen quy
định nhóm máu có 3 alen Ia, Ib, Io. số kiểu gen tồi đa có thể có ờ người về các gen này là:
A. 27. B. 30. c 9. D. 18.

Số alen tương ứng của gen I, IU I I và IV lần lượt là 2, 3, 4 và 5. Gen I và II cùng nằm trên NST X 
ở đoạn không tương đồng với Y, gen ỈII và IV cùng nằm trên một cặp NST thường, số kiểu gen tối đa 
trong quần thể:
A 181. B. 187. c  5670. D. 237.

& Xét cặp NST giới tính XY, một tế bào sinh tinh có sự rối loạn phân li của cặp NST giới tính này
trong lần phân bào 2 ỏ* cả 2 tể bào con sẽ hình thành các loại giao tử là:
A. X, Y. B. XX, Y và 0.
CXXvàYY. D. XX, YY và 0.

** Trong trường hợp rối loạn phân bào 2 giảm phân, các loại giao tử  được tạo ra từ  tế bào mang
kiểu gen XAXa là
A. XAXA, XaXa và O. B. Xa và Xa.
c. XAXA và 0. D. xaxa và 0.

& Phát biếu nào sau đây về nhiễm sắc thể giới tính là đúng?
Nhiễm sắc thể giói tính chỉ tồn tại trong tế bào sinh dục, không tồn tại trong tế bào xôma.
Trên nhiễm sắc thể giới tính, ngoài các gen quy định tính đực, cái còn có các gen quy định các tính 

trạng thường.
Ở tất cả các loài động vật, cá thể cái có cặp nhiễm sắc thể giới tính XX, cá thể đực có cặp nhiễm sắc thể 

giới tính XY.
Ở tất cả các loài động vật, nhiễm sắc thể giới tính chỉ gồm một cặp tương đồng, giống nhau giữa giói 

đực và giới cái.
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ÌRi'

1C 2A 3C 4D 5D 6D 7C 8A 9B 10A

11B 12A 13B 14C 15C 16D 17C 18B 19A 20D

21B 22C 23D 24A 25B

/

Một tế bào sinh trứng giảm phân tạo ra 1 trứng và 3 thể định hướng. Vì 1 trứng nên cùng chỉ có 1 loại trứng

-V

Ruồi giấm có bộ NST 2n = 8. Trên mỗi cặp nhiễm sắc thể thường xét hai cặp gen dị hợp, cặp NST giới tính 
có 1 gen có 2 alen.
Một cặp NST thường có 2 cặp gen (mỗi cặp gen có 2 alen) -* tạo tối đa 4 loại giao tử AB, Ab, aB, ab 
có 3 cặp NST -> tạo thành 43 = 64
Cặp NST giới tính có 1 gen có 2 alen -> tạo 2 loại giao tử XM, xm 
Tổng số loại giao tử: 64 X 2 = 128

/

P: —  XAXa X —  XaY 
bd bD

Xét riêng từng cặp tính trạng: BD/bd X BD/bD

-+ 7 loại kiểu gen (trong trường hợp có hoán vi): BD/BD, BD/Bd, BD/bD, BD/bd, bD/bD, bD/Bd, bD/bd 
-» 2 loại kiểu hình
XAX3 X XaY -> tạo tối đa 4 kiểu gen -> 4 loại kiểu hình (có sự phân biệt giới tính)
Tồng số loại kiểu gen: 7 x 4  = 28 
Tổng số loại kiểu hình: 2 x 4  = 8

✓

M- mắt nhìn màu bình thường, m - mù màu. H- máu đông bình thường, h -  máu khó đông. Hai gen này 
nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên Y.
Vợ chồng bình thường -* sinh con mắc cả hai bệnh trên XhmY -> Con trai nhận Y từ bố, xhm từ  mẹ 
-» Bố mẹ đều bình thường
-» Bố có kiểu gen XHMY, mẹ có kiểu gen XHMXhm hoặc XHmXhM (trường hợp này khi giảm phân ở mẹ có xảy ra 
hoán vị gen giữa H và M)

✓

Xét các phép lai 
A: cho tối đa 9 kiểu gen 
B: 6 kiểu gen 
C: nhỏ hơn D 
D: 10 kiểu gen
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/

Vợ chồng bình thường sinh được con trai bình thường và một con trai mù màu, 1 con trai mắc máu 
khó đông.
H- bình thường, h -  máu khó đông, M- bình thường, m -  mù màu.
Bố bình thường sinh -* XMHY
Con trai nhận Y từ bố và X từ mẹ. Các gen gây bệnh trên X -> Con trai bình thường, con trai mù màu, con 
trai mắc bệnh máu khó đông.
Kiểu gen của mẹ phải có H và M -> XHMXhmhoặc XHmXhM

Mẹ bình thường về cả 2 tính trạng: D-XMX-
Bố mắt nhìn màu bình thường và da bạch tạng: ddXMY
Con trai vừa bạch tạng vừa mù màu: ddXmY trong đó: 1 chiếc d từ bố, 1 chiếc d từ mẹ, Y từ  bổ và xm từ mẹ 
vậy kiểu gen của bố mẹ: DdXMXm ddXMY

/

Xét phép lai XAXa X XaY ta thấy kiểu gen XAXa ở đời con là 1/4

Xét phép lai —  X —  với f = 40%. 
bd bD

Ta có tỷ lê kiểu gen —  = BD 0,3 . bd 0,2 + bd 0,2 . BD 0,3 = 2 . 0,06 = 0,12
bd

2 cặp NST khác nhau nên xảy ra hiện tượng phân li độc lập 

=> Tỷ lệ kiểu gen ờ đời con là = 1 /4 .0 ,12  = 0,03 = 3%

/

(aabb) = 0,4 X 0,4 = 0,16

Vậy (A-B-) = 0,5 + 0,16 = 0,66
( d d e e )  =  0 ,3  X 0 ,2  = 0 ,0 6

Vậy (D-E-) = 0,5 + 0,06 = 0,56
Kiểu gen XhY tạo ra với tỷ iệ 1/4
Vậy ty lệ cần tính là = 0,66 X 0,56 X 025 = 0,0924

/

BỐ mẹ biểu hiện kiểu hình bình thường về cả hai tính trạng -* sinh 1 con trai mù màu và teo cơ.
Con gái bình thường.
M- bình thường, m -  mù màu, D- cơ bình thường, d -  teo cơ. Hai gen nằm trên X.
Muốn sinh con trai bị mù màu và teo cơ: XdmY -> Y nhận từ bố và xdm nhận từ  mẹ -» mẹ bình thường 
-> phải có D và M. Bố bình thường XDMY 
Kiểu gen của bố mẹ là: XDMY X x DMXdm

/

A- thân xám, a -  thân đen, B- cánh dài, b -  cánh cụt, D- mắt đỏ, d -  mắt trắng

^ ẵ x DX d X ^ x » Y
ab ab
Fl có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt trắng chiếm 5% = XdY
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3h
XdY = 1 /4  -> —  = 20%  = 0,5 ab X 0,4 ab 

ab
0,4 ab là giao tử liên kết -* Tần số hoán vị gen = 20%

-> Đáp án B.
/  C:u- ĩ '

Nếu F có kiểu hình đồng hơp lăn là 1,25% —  XmY
ab

XMXm x XMY XmY _> tạ o  th à n h  v ớ i  t ỷ  lệ  1 / 4

—  XmY = 1,25% -» XraY =1/4-*  —  = 1,25 X 4 = 5%
ab ab
3b
—  = 5% = 50% ab X 10% ab (ruồi giấm chỉ hoán vị ở con cái) 
ab
0,1 ab là giao tử hoán vị -» Tần số hoán vị gen = 20%

-> Đáp án À.
/  1

Ở phép lai ruồi giấm —  XDXd X —  XDY cho kiểu hình đong hơp lăn về tất cả các tính trang chiếm 4,375%
ab ab

â bCho kiểu hình lăn về tất cả các tính trang: —  XdY
ab

Tách riêng từng phép lai: x í}xd X XDY -> tạo XdY =1 / 4

—  XdY = 4 ,375  tỷ lê XdY = 1 /4  -  —  = 17,5%
ab ab

—  = 17,5% -> hoán vi môt bên —  = 50% ab X 350/0 a5
ab ab
giao tử ab = 35% là giao tử  liên kết -> Tần số hoán vị = 30%

■ ỹ  Câ u 14 :
Tỷ lệ mắt đỏ luôn là 3/4
Nên tỷ lệ aab b  = 0,15 : (3/4] = 0,2 = 0,4. 0,5
Vậy f = 2 . (1 -  0,4) = 20%

Phương pháp siêu tốc g iả i trốc nghiệm KHTN môn Sinh học tập 2

Theo giả thiết có 2 cặp tính trạng mà phân li kiểu hình lại là 1: 2 :1 nên suy ra đây là quy luật liên kết gen 
hoàn toàn. Vậy loại được 2 đáp án A, B và D. Vậy chỉ còn lại đáp án c 
Sau đó để chắc chắn hơn thì các bạn dùng phép thử đối với đáp án c.
Ngoài ra bài này các bạn có thể dùng phép thử các đáp án, thì cũng dễ dàng tìm ra được đáp án c

/

A: xét mỗi tính trạng: Aa X Aa -» AA : 2Aa : aa 
-> 2 kiểu hình -> có 2 . 2 . 2 = 8 kiểu hình

B: —  X —  tối đa 4 kiểu hình nếu có hoán vi gen, DE/dE X DE/dE chỉ có 2 kiểu hình, 
ab ab

C: —  X —  -> có 2 kiểu hình, Dd X dd -» có 2 kiểu hình. 
aB ab

D: —  X —  -> có 4 kiểu hình nếu có hoán vi gen, XDXd X XDY -» 3 kiểu hình. 
aB ab

Đáo án D.
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/  1

P: XDEXdE X XdEY -  F,: l /4 X DBXdE: 1 /4X DEY : l /4 X dEXdE: l /4 X dEY 
-> ddE- = 1 /4XdEXdE + í/4X dEY = 1/2 

Ab
P: —  -> AB = ab = 20% : 2 = 0,1; Ab = aB = 0,4 

aB

—  - » l / 2 A b : l / 2 a b  
ab
A- bb = Ab/ab 0,4. 0,5 .2  + Ab/Ab 0,5 .0,1 = 0,45 
Tỷ lệ kiểu hình A-bbddE- = 1/2 . 0,45 = 0,225 = 22,5%

/

Trong di truyền qua tế bào chất: Kết quả phép lai thuận nghịch khác nhau, trong đó vật chất di truyền 
không được chia đều, con lai mang đặc tính di truyền theo dòng mẹ 
-> Tỷ lệ kiểu hình là: 100% kiểu hình giống kiểu hình mẹ.
-* Di truyền qua tế bào chát không phân tính theo tỷ lệ đặc thù như trường hợp gen trên NST giới tính và 
luôn di truyền theo dòng mẹ.
Đáp án  B.

Tỷ lệ giao tử: a = 0,5; b = 0,5; xde= XDElà giao tử hoán vị = 0,1 
—► tỷ lệ loại giao tử  abxdt'= 0,5 . 0,5 . 0,1 = 0,025

—* É)áp án A.
/  : ><!

SỔ loại NST X xét v’ê 2 gen này là 2 . 2 = 4 loại 
Sổ kiểu gen: XX: 4 . 5 : 2  = 10
Số kiểu gen trên XY: 4 kiểu gen -> Tồng số kiểu gen = 10 + 4 = 14 kiểu gen

—> Đáp án D.

Xét gen A: số kiểu gen = (2 . 3 : 2) + 2 = 5 kiểu gen 
Gen quy định nhóm máu: 3 .4  : 2 = 6 kiểu gen 
-> Tổng số kiểu gen trong quần thể: 5 .6  = 30
Đáp án B.

/

Xét gen 1 và gen 2:
Số loại kiểu gen trên XX = 6 . 7 /2  = 21 XY = 6
Xét gen 3 và gen 4: số loại kiểu gen = 20 . 21/2 = 210
-> Tổng số loại kiểu gen = 210. 27 = 5670

“ ^ Đ áp án  c.
/  :ân 2 3 :

Sau lần phân bào 1 tạo ra 2 tế bào: XX, YY
cả 2 tế bào này không phân li trong giảm phấn 2 sẽ cho các loại giao tử XX, YY và 0

->  Đáp án D.
/

Giảm phân: kì đầu giảm phân 2: XAXA XdXa rối loạn: XAXA và 0 và xa 
hoặc XaXa và 0 và XA 
hoặc XAXA và X'X3 và 0

“ > Đáp án A.
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A sai, trong tế bào nào thì cùng phải có đủ bộ NST đặc trưng 
B đúng, di truyền liên kết với giới tính 
c sai, chim ngược lại 
D sai, đực và cái phải khác nhau
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- Thí nghiệm của Coren (năm 1909) với 2 phép  lai thuận nghịch trên đối tượng cây hoa bốn giờ.
- Fj luôn có kiểu h ìn h  giống mẹ.
* Phương pháp phát hiện tính trạng di truyền liên kết với giới tính: kết quả 2 phép lai thuận nghịch là 

khác nhau.
* Phương pháp phát hiện hiện tượng di truyền qua tế bào chất kết quả 2 phép lai thuận nghịch khác nhau 

và con luôn có kiểu hình giống mẹ.
* Phương pháp phát hiện hiện tượng phân li độc lập: kết quả 2 phép lai thuận nghịch là giống nhau.

Khi thụ tinh, giao tử đực chỉ truyền nhân mà hầu như không truyền tế bào chất cho trứng, do vậy các gen 
nằm trong tế bào chất (trong ty thể hoặc trong lục lạp] chỉ được mẹ truyền cho qua tế bào chất của trứng.

Hãy giải thích so* đồ sau:
Gen (ADN) => mARN => Pôlipeptit => Prôtêin => Tính trạng.

Ví dụ 1: Ở thỏ tại vị trí đầu mút cư thể như tai, bàn chân, đuôi, mõm,... có lông màu đen, ở những vị trí 
khác lông trắng muốt.

Ví dụ 2: Hoa cẩm tú cầu có cùng kiểu gen nhưng có thể biểu hiện ở  dạng trung gian giữa tím và đỏ tùy 
thuộc vào pH của đất.

Ví dụ 3: Ớ người, bệnh phêninkêtô niệu do một gen lặn nằm trên NST thường quy định. Bệnh này do rối 
loạn chuyển hóa axit amin phêninalanin thành tirozin.

- Người không được phát hiện chữa trị kịp thời sẽ bị thiểu năng trí tuệ và những rối loạn khác.
- Người được phát hiện sớm và ăn kiêng giảm bớt thức ăn có phêninalanin thì trẻ có thể phát triển 

bình thường.

Các tế bào ở đầu mút cơ thể có nhiệt độ thấp hơn nên có khả năng tống hợp được sắc tổ mêlanin làm cho 
lông có màu đen.

Các vùng khác nhiệt độ cao hơn không tổng họp mêlanin làm lông có màu trắng.
Làm giảm nhiệt độ vùng lông trắng, mọc thành lông có màu đen.

Môi trường có thể ảnh hưởng đến sự  biểu hiện của kiếu gen.

Kiểu gen 1 + Môi trường 1 = Kiểu hình 1 
Kiểu gen 1 + Môi trường 2 = Kiểu hình 2

Kiểu gen 1 + Môi trường n = Kiểu hình n
Tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau là mức phản ứng 

của một kiểu gen.
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Ví dụ 1: Con tắc kè hoa.
- Trên lá cây: da có hoa văn màu xanh của lá.
- Trên đá: da có màu hoa của rêu đá.
- Trên thân cây: da có màu hoa nâu.
Tập hợp các kiểu hình trên cùa một con tắc kè (một kiểu gen] tương ứng với cá chế độ môi trường được 

gọi là mức phản ứng.
Ví dụ 2: Ở hoa liên hình. A- hoa đỏ; a -  Hoa trắng.
Kiểu gen AA cho hoa đỏ khi trồng ở nhiệt độ 25°c, tuy nhiên nếu trồng ở 35°c lại cho hoa trắng.
Kiểu gen aa tròng ở 25°c hay 35°c đều cho hoa trắng.

=> Mỗi kiểu gen có một mức phản ứng khác nhau.
* Mức phản ứng được chia 2 loại: Mức phản ứng rộng và mức phản ứng hẹp.

Mức phản ứng rộng => Tính trạng phụ thuộc nhiều vào môi trường.
Mức phản ứng hẹp => Tính trạng phụ thuộc nhiều vào kiểu gen.

- Những tính trạng số lượng thường do nhiều gen chi phối và có mức phản ứng rộng. Những tính trạng 
này thường di truyền theo quy luật tương tác cộng gộp.

- Những tính trạng chất lượng thường do ít gen chi phối và có mức phản ứng hẹp.
* Đế xác định mức phản ứng cùa một kiểu gen cần phải tạo ra các cá thể sinh vật có cùng một kiểu gen.
- Với cây sinh sản sinh dường có thế xác định mức phản ứng bằng cách cắt cành đồng loạt của cùng một

cây đem trồng và theo dõi đặc điểm của chúng.

Hiện tượng một kiểu gen có thể thay đổi kiểu hình trước những điêu kiện môi trường khác nhau được 
gọi là sự niềm dẻo về kiểu hình.

* Do sự tự điều chính về sinh lí giúp sinh vật thích nghi với những thay đổi của môi trường.
* Mức độ mềm dẻo của kiểu hình phụ thuộc vào kiểu gen.
* Mỗi kiểu gen chỉ có thể điều chỉnh kiểu hình của mình trong một phạm vi nhất định.
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I.Thí nghiệm cùa Coren năm 1909 với 2 phép lai 
thuận nghịch trên đối tượng cây hoa bốn giơ

F, luôn có kiểu hinh giống mẹ
2. Hiện tượng

I. DI TRUYÈN 
NGOÀI NHÂN

Khi thụ tinh, giao từ đực chì truyên nhân mả 
hầu như không truyền tế bào chất cho trứng

3. Nguyên nhản

=>cảc gen nằm trong tế bào chất chì được rrx 
truyền cho qua tế bào chất cùa trứng.

Là mức phản ứng 
cúa một kiểu gen.

Kiéu gen AA cho hoa đó khi 
tròng ớ nhlẻt độ 25°c, tuy nhiên 
nếu trồng ở  35“C lại cho 
hoa tráng.

VD 1. Con tểc kè hoa

DI TRUYẼN 
NGOÀI NHÂN 

VÀ ẢNH HƯỞNG 
CỦA MÔI TRƯỜNG 

LÊN Sự BIỂU 
HIỆN CỦA GEN

Kiéu gen aa tròng ỡ 25ũc  hay 
35°c đêu cho hoa tráng.

Tặp họp các kiểu hỉnh 
cùa củng một kiểu gen 
tương ừng với các mõi 
trường khác nhau

Tinh trạng phụ thuộc nhièu 
vão mỏi ừ tròng

Hiện tựợnq một kiểu gen cỏ thể 
thạyđổi kiểu hình trưởc những 
điều kiện mỏi tivỡng khác

Do sự tự điồu chinh vè sinh li 
giúp sinh vật thich nghi với nhữn< 
thay dổi cùa môi trường.

b. Sự mèm déo về 
kiểu hình (thu^ỳng biển)

Mức độ mềm dẻo cùa kiểu hlnh phụ thuộc vảo 
kiểu gen.

Mồi kiểu genchí cổ thể điều chinh kiểu hinh 
cùa minh trong một phạm vi nhẩt định.
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HƯỞNG 
CỦA MÔI 
TRƯỜNG

BIỂU HIỆN 
CÙAGEN

1. Mối quan hệ giữa 
gen vè tỉnh trạng

Gen(ADN) mARN Pôlỉpeptit 
-» Prôtêin -» Tính trạng

VD 1: ở  thò, tại vị ỉri đầu mút cơ thể như 
tai. bản chân, đuôi, mõm,. . .  cỏ lông mâu 
đen, ờ nhũ ng vi tri khác lông trấng muốt

VD 2: Hoa cẩm tũ càu mặc dù có cùng kiểu 
gennhưng cò thể biổu Nện ờ dạng trung gian 
giữa tim vã đõ %  thuộc vào pH cua đất.

a. Hiện tu^ng

VD 3: ỏ' người, bệnh phẽninkètô niệu do một 
gen lặn nảm trên NST thưởng quy định. Bệnh nảy 
do rối loạn chuyển hóa axit amin pheninalanin 
thành lirozin. - Ngirỡi không dược phát hiện 
chùa trị kịp thời sẽ bị thiểu năng tri tuệ vả những 
rối loạn khác.- Người được phat hiện sớm và án 
kiệng giảm bó t thức ăn cò pheninatanin thi trẻ cò 
thể phát triển binh thường

Sự ĐÓNG GÓP VẬT CHẤT DI TRUYỀN CÙA GIAO TỬ TRONG THỤ TINH

Bố mang nhân lưởng bội 
v i các gcn tronR 

tithé(m t), lộp thể (cp)

Mẹ mang nhãn lư&ng bội 
và các gen trong 

ti thể(mt), lapthế (cp)

Í̂ÌhÌnN. 
t AA8B0CX'

ị  Aa8bDd

2. Sự tương 
tác giữa 
kiểu gen 
và moi trường

Con mang bộ nhân lưỡng bởi (tố hơp từ bó v i mọ} 
và các gen trong ti thế, lạp thế (chi nhện từ mc}

Tại các tế bào ở đàu mút cơ thề có nhiẻt 
độ thép hem

nên cỏ khà năng tóng hợp được sảc tổ 
mồlanin làm cho lòng đen

b. Giải thích

Cảc vùng khảc nhiệt độ cao hơn khởng 
tổng hợpmẻlanin lõng trấng.

Mõi trường cò thể ành hường đến sự biều 
hiện cùa kiểu gen
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BÀI TẬP T ự  LƯYỆN

& Hiện tượng nào sau đây không phải là sự mềm dẻo kiểu hình (thường biến)?
Con bọ lá có cánh xếp lại giổng chiếc lá.
Sự thay đổi hình dạng lá cây rau mác.
Màu da của tắc kè hoa thay đổi theo nền môi trường.
Hồng cầu của người tăng khi sống trên núi cao. 

ẽ' Mức độ mềm dẻo của kiểu hình của cơ thể sinh vật phụ thuộc vào
môi trường sổng, 
kiểu gen quy định kiểu hình đó. 
kỹ thuật canh tác.
số cá thể nhiều hay ít trong quần thể.

V Một SỔ bà con nông dân đà mua hạt ngô lai có năng suẩt cao về trồng, nhưng cây ngô lại không cho 
hạt. Giả sử công ty giống đã cung cấp hạt giống đúng tiêu chuẩn. Nguyên nhân có thể dẫn đến tình trạng 
cây ngô không cho hạt là

do đột biến gen hoặc đột biến NST. 
do biến dị tổ hợp hoặc thường biến, 
điều kiện gieo tròng không thích họp. 
do thường biến hoặc đột biến. 

ỉ' Yếu tố nào quy định kiểu hình của một cá thể?
Sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường.
Tác động của môi trường sống.
Tổ hợp gen trong tế bào.
Do các quy luật di truyền chi phối.

Tính trạng nào sau đây là tính trạng có hệ số di truyền cao?
Tỷ lệ bơ trong sừa của một giống bò.
Số lượng trứng gà đẻ trong một năm.
Sản lượng trong một vụ của một giống lúa.
Sản lượng sữa trong một năm của một giống bò.

* Các cây hoa cẩm tú cầu mặc dù có cùng một kiểu gen nhưng màu hoa có thể biểu hiện ở các dạng
trung gian khác nhau giữa tím và đỏ tùy thuộc vào 
A. nhiệt độ môi trường. mật độ cây.

độ pH của đất. D cường độ ánh sáng.
i> Để đánh giá mửc độ ảnh hường của môi trường đến giống cây trồng chính xác thì cần phải

tạo ra nhiều cá thể sinh vật có kiểu gen khác nhau sau đó cho chúng sống ở các môi trường khác nhau, 
tạo ra nhiều cá thể sinh vật có kiểu gen khác nhau, cho chúng lai với nhau theo dõi đời con ở thế hệ sau. 
tạo ra nhiều cá thể sinh vật có cùng kiểu gen sau đó cho chúng sống ử các môi trường khác nhau, 
tạo ra số cá thế ở đời sau lớn để có thể nghiên cứu được trong một thời gian dài.

V Điều nào sau đây không đúng khi đề cập đến mức phản ứng?
Nhừng tính trạng có mức plìản ứng hẹp thường là tính trạng quy dịnh chất lượng.
Những tính trạng có mức phản ứng rộng thường là tính trạng quy định số lượng 
Mức phản ứng là tập hợp kiểu hình của cùng một kiểu gen với các môi trường khác nhau.
Mức phản ứng do môi trường quy định do đó không có khả năng di truyền.

Ặ Sự mềm dẻo kiểu hình (thường biến) có vai trò
tạo nguồn nguyên liệu thứ cấp cho tiến hóa. 
giúp sinh vật hình thành đặc điểm thích nghi, 
giúp sinh vật thích nghi với sự thay đổi của môi trường, 
tạo nguồn nguyên liệu sơ cấp cho tiến hóa.
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ị> Điều nào sau đây không đúng về mối quan hệ giữa kiểu gen, kiểu hình và môi trường?
Bố mẹ không truyền đạt cho con nhừng tính trạng đã hình thành sẵn mà truyền đạt một kiểu gen.
Kiểu gen quy định khả năng phản ứng của cơ thể trước môi trường sống.
Kiểu hình là kết quả sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường sống.
Mức phản ứng của cơ thể sinh vật do môi trường sống quy định.

'? Tại sao trong di truyền qua tế bào chất tính trạng luôn luôn được di truyền theo dòng mẹ và cho
kết quả khác nhau trong lai thuận nghịch?

Do gen chi phối tính trạng di truyền kết hợp với nhiễm sắc thể (NST) giới tính X.
Do gen chi phối tính trạng di truyền kết hợp với nhiễm sắc thể (NST) giới tính Y.
Do hợp tử nhận tế bào chất có mang gen ngoài nhân chủ yếu từ  mẹ.
Do hợp tử  nhận vật chất di truyền chủ yếu từ  mẹ.

V Sự khác nhau cơ bản trong đặc điểm di truyền qua tế bào chất và di truyền qua nhân thể hiện ở 
đặc điểm nào?

Di truyền qua tế bào chất không phân tính như các tý lệ đặc thù như gen trong nhân và luôn luôn di 
truyền theo dòng mẹ.

Di truyền qua tế bào chất cho kết quả khác nhau trong lai thuận nghịch, gen trong nhân luôn cho kết 
quả khác nhau trong lai thuận nghịch.

Di truyền qua tế bào chất cho hiện tượng phân tính theo giới tính còn gen trong nhân luôn luôn cho kết 
quả giống nhau ở cả hai giới.

Trong di truyền qua tế bào chất vai trò chù yếu thuộc về cơ thể mẹ còn gen trong nhân vai trò chủ yếu 
thuộc về cơ thể bồ.

\» Sự khác nhau cơ bản trong đặc điểm di truyền qua tế bào chất và di truyền liên kết với giới tính
gen trên nhiễm sắc thể X thể hiện ở điểm nào?

Di truyền qua tế bào chất không cho kết quả khác nhau trong lai thuận nghịch, gen trên NST giới tính 
cho kết quả khác nhau trong lai thuận nghịch.

Di truyền qua tế bào chất không phân tính theo các tỷ lệ đặc thù như trường hợp gen trên NST giới tính 
và luôn luôn di truyền theo dòng mẹ.

Trong di truyền qua tế bào chất tính trạng biểu hiện chủ yếu ở  cơ thể cái XX còn gen trên NST giới tính 
biểu hiện chủ yếu ở cơ thể đực XY.

Trong di truyền qua tế bào chất vai trò chủ yếu thuộc về cơ thể mẹ còn gen trên NST giới tính vai trò 
chủ yếu thuộc về cơ thể bố.

V Nội dung nào dưới đây là không đúng về mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình:
Kiểu hình của một cơ thể  không chỉ phụ thuộc vào kiểu gen mà còn phụ thuộc vào điều kiện

môi trường.
Bô' mẹ không truyền cho con tính trạng đã hình thành sẵn mà truyền đạt một kiểu gen.
Khả năng phản ứng của cơ thế trước môi trường do ngoại cảnh quyết định.
Kiểu hình là kết quả của sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường.

V Tính trạng của cây trồng do nhiều gen cùng quy định theo kiểu tác động cộng gộp thì chịu ảnh
hưởng nhiều

bởi kiểu gen được gọi là tính trạng chất lượng.
bởi môi trường được gọi là tính trạng chất lượng.
bởi kiểu gen được gọi là tính trạng số lượng.
bửi môi trường được gọi là tính trạng số lượng.

V Câu nói phản ánh không đúng về vai trò của kiểu gen, môi trường và kiểu hình
Anh ta đã được người bố truyền cho tính trạng “da đen, tóc xoăn".
Cô ấy đã được người mẹ truyền cho gen quy định tính trạng “mũi cao".
Kiểu hình của tôi là kết quả của sự tương tác giữa kiểu gen với môi trường.
Kiểu gen của tôi quy định khả năng phản ứng của tôi trước các điều kiện môi trường khác nhau.
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ị  Kiểu hình được tạo thành là

do bố truyền cho qua quá trình giảm phân và thụ tinh, 
kết quả cùa sự tương tác giữa kiểu gen với môi trường, 
do mẹ truyền cho qua quá trình giảm phân và thụ tinh, 
kết quả tổ hợp các tính trạng có chọn lọc của bố và mẹ.

Lấy hạt của cây hoa Liên hình [Pimula sinensis) màu đỏ có kiểu gen AA đem trồng trong điều 
kiện 35°c thu được toàn bộ hoa màu trắng. Giải thích nào sau đây là đúng?

Gen A đột biến thành gen a.
Màu trắng của hoa Liên hình do gen A quy định.
Màu sắc của hoa Liên hình do nhiệt độ mồi trường quy định.
Màu trắng của hoa Liên hình do tương tác kiểu gen AA với nhiệt độ cao (35°C).

V Thường biến có đặc điểm cơ bản là
biểu hiện không theo một hướng xác định của cùng kiểu gen và cùng một điều kiện môi trường, không 

do những biến đổi của kiểu gen, không di truyền.
biểu hiện đồng loạt theo một hướng xác định của cùng kiểu gen và cùng một điều kiện môi trường, do 

những biến đổi của kiểu gen nhưng không di truyền.
biếu hiện đồng loạt theo một hướng xác định của cùng kiểu gen và cùng một điều kiện môi trường, do 

những biến đối của kiểu gen và di truyền được.
biểu hiện đồng loạt theo một hướng xác định của cùng kiểu gen và cùng một điều kiện môi trường, 

không do những biến đổi của kiểu gen, không di truyền.
Câu nói phản ánh đúng mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình là 

kiểu gen quy định một kiếu hình cụ thể ưong giới hạn của mức phản ứng do môi trường quy định, 
kiểu gen chỉ mang thông tin quy định cấu trúc của prôtêin còn kiểu hình là do môi trường hình thành nên. 
trong một kiểu gen các gen đều có mức phản ứng giống nhau, kiểu hình khác nhau là do môi trường 

tạo nên.
môi trường quy định một kiểu hình cụ thể trong giới hạn của mức phản ứng do kiểu gen quy định.

V Ở người HH quy định hói đầu, hh quy định không hói đầu. Đàn ông dị hợp Hh hói đầu, phụ nữ dị 
hợp Hh không hói. Giải thích nào sau đây là họp lí?

Gen quy định tính trạng nằm trong tế bào chất.
Gen quy định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể thường nhưng chịu ảnh hưởng của giới tính.
Gen quy định tính trạng chịu ảnh hưởng của môi trường.
Gen quy định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thế giới tính.

V Phép lai giữa cây lá xanh với cây lá đốm thu được Fj 100% lá xanh, cho cây Fj tự  thụ phấn bắt 
buộc F2 thu được 100% lá xanh, cho F2 tiếp tục tự  thụ phấn F3 thu được 100% lá xanh. Đặc điểm di truyền 
của tính trạng màu lá là

màu xanh trội hoàn toàn so với màu lá đốm.
màu đốm lá là do gen gây chết tạo nên.
màu lá do hai cặp gen tương tác với nhau quy định.
màu lá do gen nằm ở lục lạp của tế bào thực vật chi phổi.

V Điều không đúng về các gen nằm trong ti thể và lạp thể là 
sự di truyền hoàn toàn theo quy luật Menđen.
ADN có dạng xoắn kép, trần, mạch vòng tương tự ADN vi khuẩn.
một gen chứa rất nhiều bản sao.
có khả năng đột biến và di truyền các đột biến đó.

V Nếu kết quả của phép lai thuận và nghịch khác nhau, con lai luôn có kiểu hình giống mẹ thì gen
quy định tính trạng nằm

trong ti thể hoặc lục lạp. B. trên NST thường,
c  trênNSTX D. trênNSTY.

V ADN ở ngoài nhân của tế bào động vật có ở
A. bộ máy gôngi. B. trung thể.
c ty thể. D. mạng lưới nội chất có hạt.
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%• Nội dung nào sau đây là đúng khi nói về mức phản ứng của kiểu gen?
Những tính trạng số lượng thường có mức phản ứng hẹp.
Nhừng tính trạng chất lượng thường có mức phản ứng rộng.
Mức phản ứng là những biến đổi do môi trường không phụ thuộc vào kiểu gen.
Cùng một kiểu gen, mỗi gen có mức phản ứng khác nhau.

-ỵ Thỏ Himalaya bình thường có lông trắng, chỏm tai, chóp đuôi, đầu bàn chân và mỏm có màu đen.
Nếu cạo ít lông trắng ở lưng rồi chườm nước đá vào đó liên tục thì

lông mọc lại ở đó có màu trắng. lông mọc lại ở đó có màu đen.
. lông ờ đó không mọc lại nữa. lông mọc lại đổi màu khác bất kì.

ỉ* Trong di truyền ngoài nhân vai trò chủ yếu thuộc về gen
nằm trong ty thể và lục lạp của giao tử cái và đực. 
nằm trong ty thế và lục lạp của giao tử cái. 
nằm trong ty thể và lục lạp cùa giao tử đực. 
nằm trên nhiễm sắc thể giới tính của giao tử  cái và đực.

V Đặc điểm nào sau đây đúng với sự di truyền ngoài nhân?
Tính trạng luôn di truyền theo dòng mẹ.
Tính trạng di truyền theo quy luật di truyền chéo từ ông ngoại sang mẹ, mẹ sang con trai.
Tính trạng di truyền theo quy luật di truyền thẳng từ  ông nội sang bố, bổ sang con trai.
Tính trạng di truyền theo quy luật phân li của Menđen.

V Khi tiến hành nghiên cứu sự di truyền của một cặp tính trạng. Nếu kết quả của phép lai thuận
nghịch khác nhau, con lai luôn có kiểu hình giống mẹ thì có thể kết luận là gen quy định tính trạng nằm

ngoài nhân (ti thể hoặc lục lạp). trên nhiễm sắc thể thường,
í , nhiễm sắc thể giới tính X. D nhiễm sắc thể giới tính Y.

i' Ở một loài thực vật, khi tiến hành phép lai thuận nghịch, người ta thu được kết quả như sau:
Phép lai thuận: Lấy hạt phấn của cây hoa đỏ thụ phấn cho cây hoa trắng, thu được F, toàn cây hoa trắng. 
Phép lai nghịch: Lấy hạt phấn của cây hoa trắng thụ phấn cho cây hoa đỏ, thu được Fj toàn cây hoa đỏ. 
Lấy hạt phấn của cây F1 ở phép lai thuận thụ phấn cho cây Fj ở phép lai nghịch thu được F2.
Theo lí thuyết, F2 có 

100% cây hoa trắng.
100% cây hoa đỏ.
75% cây hoa đỏ, 25% cây hoa trắng.
75% cây hoa trắng, 25% cây hoa đỏ.

V Thường biến (sự mềm dẻo về kiểu hình) là
nhừng biến đối ờ kiểu gen của cùng một kiểu hình, phát sinh trong quá trình phát triển cá thể dưới ảnh 

hưởng của môi trường.
những biến đối của cùng một kiểu gen, phát sinh do các tác nhân lí hóa của môi trường, 
những biến đổi ở kiểu hình của đời con do sự tổ họp tổ hợp lại các tính trạng của bố mẹ. 
những biển đối ở kiểu hình của cùng một kiểu gen, phát sinh trong quá trình phát triển cá thể dưới 

ảnh hưởng của môi trường.
Ẽ' Khi nói về mức phản ứng, điều không đúng là

các tính trạng số lượng thường có mức phản ứng rộng, 
các tính trạng chất lượng thường có mức phản ứng hẹp. 
ở kiểu gen thuần chủng, các gen đều có mức phản ứng giống nhau, 
các kiểu gen khác nhau có mức phản ứng khác nhau.

& Khi gen ngoài nhân của tế bào mẹ bị đột biến thì
tất cả các tế bào con đều mang gen đột biến nhưng không biểu hiện ra kiểu hình, 
gen đột biến phân bố không đồng đều cho các tế bào con và biểu hiện ra kiểu hình khi ở trạng thái 

đồng hợp.
gen đột biến phân bố không đồng đêu cho các tế bào con và tạo nên trạng thái khảm ở cơ thể mang 

đột biến.
tất cả các tế bào con đều mang gen đột biến và biểu hiện ra kiểu hình.
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ặ  Nguyên nhân làm cho sự di truyền của gen nằm ngoài nhân không tuân theo các quy luật di
truyền chặt chẽ như các gen trong nhân tế bào là:

Sổ lượng gen ngoài nhân í t
Trong phân bào, tế bào chất phân chia ngẫu nhiên không đồng đều.
Các gen ngoài nhân không có khả năng sao mã.
Gen ngoài nhân có sức sống kém. 

ị  Đối với loài có kiếu NST giới tính là con đực XX, con cái XY. Nếu kết quả của phép lai thuận và
phép lai nghịch khác nhau ở 2 giới thì kết luận nào sau đây là đúng?

Gen quy định tính trạng nằm trên NST giới tính X.
Gen quy định tính trạng nằm trong ti thể.
Gen quy định tính trạng nằm trên NST giới tính Y.
Gen quy định tính trạng nằm trên NST thường.

£  Kết quả lai thuận và nghịch ở Fj và F2 không giống nhau và tỷ lệ kiểu hình phân bố đồng đều ở
hai giới tính thì có thể kết luận

tính trạng bị chi phối bởi gen nằm trên NST giới tính 
tính trạng bị chi phối bửi gen nằm trên NST thường, 
tính trạng bị chi phối bởi ảnh hưởng của giới tính, 
tính trạng bị chi phối bởi gen nằm ở tế bào chất.

V Ờ loài tắc kè, màu sắc cơ thể có thể theo màu của môi trường sống. Đó là do
A thường biến. B đột biến gen.

đột biến nhiễm sắc thể. D biến dị tổ hợp.
V Một đột biến điểm ở một gen nằm trong ti thể gây nên chứng động kinh ở người. Phát biểu nào

sau đây là đúng khi nói về đặc điểm di truyền của bệnh trên?
Nếu mẹ bình thường, bố bị bệnh thì tất cả con gái của họ đều bị bệnh.
Nếu mẹ bình thường, bố bị bệnh thì tất cả các con trai của họ đều bị bệnh.
Bệnh này chỉ gặp ở nữ giới mà không gặp ờ nam giới.
Nếu mẹ bị bệnh, bố không bị bệnh thì các con của họ đều bị bệnh.

Một trong những đặc điểm của các gen ngoài nhân ở sinh vật nhân thực là 
không bị đột biến dưới tác động của các tác nhân gây đột biến, 
không được phân phối đều cho các tế bào con. 
luôn tồn tại thành từng cặp alen.
chỉ mã hóa cho các prôtêin tham gia cấu trúc nhiễm sắc thể.
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Đ Á P ÁN VÀ H Ư Ớ N G  DẪN GIÃI BÀI TẬP T ự  LUYỆN

1A 2B 3C 4A 5A 6C 7C 8D 9C 10D

11C 12A 13B 14C 15D 16A 17B 18D 19D 20D

21B 22D 23A 24A 25C 26D 27B 28B 29A 30A

31B 32D 33C 34C 35B 36A 37D 38A 39D 40B

u  Mgạgat â đ a ^ i

/
Mềm dẻo của kiểu hình là hiện tượng kiểu hình của một cơ thể có thể thay đổi trước điều kiện môi trường 
khác nhau
Sự thay đổi hình dạng lá cây rau mác
Màu da của tắc kè hoa thay đổi theo nền môi trường và hồng cầu của người tăng khi sống trên núi cao 
Hiện tượng không phải sự mềm dẻo của kiểu hình là: con bọ lá có cánh xếp lại giống chiếc lá.

^ O á p  á n  A.

Mức độ mềm dẻo kiểu hình của cơ thế do kiểu gen quy định.
Ví dụ: Cây ngô có thể cao lm , l,5m nhưng không thể có cây nào cao lOm được cho dù chăm sóc tốt 
đến đâu.

- 7  Đ áp ả n  B.
/

Khi trồng hạt ngô năng suất cao nhưng không cho hạt. Nếu hạt giống cung cấp là đúng tiêu chuẩn thì có 
thế do chế độ chăm sóc, điều kiện gieo trồng không phù hợp.
Kiểu hình = sự tương tác kiểu gen và môi trường.
Đ á |)ố n C .

/

Kiểu hình của một cá thể quy định bửi kiểu gen + môi trường.
Sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường -> kiểu hình.
Đ ap  â n  A.

/
Hệ số di truyền cao là tính trạng chất lượng, tính trạng ít bị ảnh hưởng bửi môi trường 
Tính trạng tỷ lệ bơ trong sữa của một giống bò
Đáp án A-.

/
Sự mềm dẻo kiểu hình của hoa cẩm tú cầu phụ thuộc vào pH của đất

—> Đ áp án c.
/

Đánh giá mức độ ảnh hưởng của môi trường đến giống cây trồng thì phải tạo ra các sinh vật có cùng kiểu
gen sau đó nuôi dưỡng trong các môi trường khác nhau
-> Xác định được mức độ ảnh hưởng của môi trường đến giồng cây trồng đó.
Đáp á n  c.

/

Mức phản ứng của kiểu gen là tập họp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các môi trường 
khác nhau.
Tính trạng sổ lượng mức phản ứng rộng 
Tính trạng chất lượng mức phản ứng hẹp 
Mức phản ứng do kiểu gen nên có thể di truyền

■4 Đáp ân D.
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ỹ  Câu 9:

Sự mềm dẻo về kiểu hình (thường biến): hiện tượng kiểu hình của ruột cơ thế có thể thay đổi trước các 
điều kiện môi trường khác nhau -> giúp sinh vật thích nghi với môi trường.

->  Đ áp á n  c.
/  Câu 10:

Bố mẹ không truyền cho con nhừng tính trạng sẵn có mà chỉ truyền cho con kiểu gen.
Kiểu gen quy định khả năng phản ứng của cơ thể với môi trường sống.
Kiểu hình là kết quả của sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường sống.
Mức phản ứng của cơ thể là do kiểu gen quy định -* đáp án D sai

“> Đáp án D.
/  Càtl J i:

Trong di truyền qua tế bào chất, tính trạng luôn được di truyền theo dòng mẹ và cho kết quả khác nhau 
trong lai thuận nghịch -> do trong quá trình thụ tinh, tinh trùng chỉ cho nhân, còn tế bào chất là do trứng 
cung cấp.
Tính trạng sẽ nằm trong ty thể, lục lạp trong tế bào chất ->con mang tính trạng từ  mẹ

->  Đ áp á n  c.
' /  1 2 :

Sự khác nhau cơ bản trong đặc điểm di truyền qua tế bào chất và di truyền qua nhân là: di truyền qua tế 
bào chất con lai có kiểu hình luôn giống mẹ, không phân tính theo các tỷ lệ như ở di truyền trong nhân.

->  Đ áp á n  A.
> Om 13:

A sai, vì di truyền qua tế bào chất cho đời con có kiếu gen giống mẹ nên khi thay đổi vai trò bố mẹ (lai thuận 
nghịch) thì kết quả đời con sê khác nhau.
B đúng.
c sai, vì trong di truyền qua tế  bào chất tính trạng biểu hiện ờ toàn bộ đời con chứ không phải chủ yếu 
ở XX.
D sai, vì trong di truyền trên NST giới tính X thì cả bố và mẹ đều cho giao tử  X nên vai trò thuộc về cả bố 
và mẹ.

—̂ Đáp ám B.
/  Câu 14:

c sai do khả năng phản ứng của cơ thể trước môi trường do kiểu gen quyết định.
Đáp án c  

/  Cải: 15:
Tính trạng cây trồng do nhiều gen quy định kiểu tác động cộng gộp thì chịu ảnh hưởng nhiều bởi 
môi trường.
Tính trạng chịu ảnh hưởng của môi trường là tính trạng số lượng 
Tính trạng chịu ảnh hường của kiểu gen là tính trạng chất lượng

-»  Đáp án D.
/ Câu 16.

Bố mẹ chỉ truyền cho con kiêu gen, chứ không truyền cho con tính trạng.
Kiểu hình là sự tương tác giừa kiểu gen và môi trường
Câu sai: bố không truyền cho tính trạng da đen, tóc xoăn mà chỉ truyền cho con kiểu gen quy định da đen, 
tóc xoăn.
Đáp án A.

/  <UỈ 17:
Kiểu hình là kết quả sự tương tác giữa kiểu gen với môi trường.
Bổ mẹ chỉ truyền cho con kiểu gen quy định tính trạng.
Đáp án B.
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/  Cnu
Ở cây hoa Liên hình thì a trắng, A đỏ. Nhưng cây AA -  cho hoa màu trắng.
A sai do tần số đột biết rất thấp.
B sai. Màu trắng do gen a quy định.
c sai. Do chỉ có kiểu gen AA biếu hiện phụ thuộc vào nhiệt độ (Ví dụ: như aa cho màu trắng ỏ* cả 20"C hay 
35°C) nên không thế nói tính trạng do nhiệt độ môi trường quy định.
D đúng.
Đáp án D.

/
Là những biến đổi kiểu hình của cùng một kiểu gen, phát sinh trong quá trình phát triển cá thế dưới ảnh 
hưởng của điều kiện môi trường, không liên quan đến biến đổi kiểu gen.
-> B, c sai.
Tất cả các cá thể có cùng một kiểu gen trong một điều kiện môi trường sẽ cùng biển hiện theo một hướng 
xác định
Đáp án D.

/

Mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình là môi trường sẽ quy định một kiểu hình cụ thể trong 
giới hạn mức phản ứng do kiểu gen quy định.
Đáp án D. 

ỹ  Càu 21:
HH -  hói đầu, hh -  không hói đầu. Đàn ông Hh hói đầu, phụ nữ Hh không hói
-» Gen quy định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể thường nhưng chịu ảnh hường của giới tính.
Gen không nằm trong tế bào chất và gen không chịu ảnh hưởng của môi trường mà gen nằm trên NST 
thường nhưng kiểu gen dị hợp chịu ảnh hường của giới tính.
Đáp án B.

✓ Cáu 22:
Cây lá xanh với cây lá đốm thu được 100% lá xanh, cho cây Fj tự thụ phấn bắt buộc F2 thu được lá xanh. 
F2 tự  thụ phấn F3 thu được 100% lá xanh.
Gen quy định màu lá do gen nằm ở lục lạp của tế bào thực vật chi phối.
Kiểu hình của đời con hoàn toàn giống mẹ.
Đáp án D. 

w  Câu 2:>:
Gen nằm trong ty thể và lạp thể.
ADN ngoài nhân có dạng xoắn kép, tràn, mạch vòng tương tự  như ADN vi khuẩn.
Gen có chứa nhiều bản sao
Gen trong ty thể và lạp thể cũng có khả năng đột biến, những đột biến liên quan tới vật chất di truyền thì 
có khả năng di truyền.
Gen trong ty thể và ỉạp thể, dạng vòng không tồn tại thành từng cặp, di truyền theo dòng mẹ (con có kiếu 
hình giống hệt mẹ)

-> Đáp án A.
/  í .a u  2 ':

Nếu kết quả phép lai thuận và nghịch khác nhau, con lai luôn có kiểu hình giống mẹ thì gen quy định sẽ 
nằm trong ty thể hoặc lục lạp.

Khi thụ tính, giao tử đực chì truyền nhân mà hầu như không truyền tế bào chất cho trứng. Các gen nằm 
trong tế bào chất (trong ty thể hoặc lục lạp) chỉ được mẹ truyền cho con qua tể bào chất của trứng.
-> Đáp án A-
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/

ADN ngoài nhân của tế bào động vật có ở ty thể. ADN ngoài nhân của tế bào thực vật có ở lục lạp.

/  :âi :

câu A sai vì tính trạng số lượng có mức phản ứng rộng 
câu B sai vì tính trạng chất lượng có mức phản ứng hẹp
câu c  sai vì mức phản ứng do kiểu gen quy định nó là giới hạn thường biến của kiểu gen
câu D đúng vì cùng một kiểu gen trong những điều kiện khác nhau thì sẽ biểu hiện ra kiểu hình khác nhau
hay có mức phản ứng khác nhau

—> Đáp án D.
/  (.'.-¡1,27:

Màu lông của thỏ Himalaya chịu ảnh hưởng từ  nhiệt độ môi trường: Chỏm tai, chóp đuôi, đầu bàn chân và 
mỏm có nhiệt độ thấp hơn thân -> Gen có khả năng tổng hợp sắc tố melanin làm cho lông đen. Còn phần 
thân nhiệt độ cao hơn nên gen không tổng hợp được -* Lông trắng.
Nếu cạo lông rồi trườm đá -> Nhiệt độ giảm -* sắc tố melanin được tổng hợp 
-> Lông chỗ mọc lại có màu đen.

/

Trong di truyền ngoài nhân vai trò chủ yếu thuộc về gen nằm trong ty thể và lục lạp của giao tử  cái 
Trong quá trình thụ tinh giao tử  đực chỉ cho nhân, giao tử  cái cho nhân và tế bào chất

/

Di truyèn ngoài nhân, tính trạng di truyền theo dòng mẹ.
Trong quá trình thụ tinh thì bố chỉ cho tinh trùng còn mẹ cho tế bào trứng với nhân và các bào quan 
-* di truyền theo dòng mẹ

/

Lai một cặp tính trạng, lai thuận và nghịch giống nhau -> tính trạng nằm trên NST thường.
Lai thuận nghịch khác nhau mà kiểu hình luôn giống mẹ thì sè là di truyền ngoài nhân (hay còn gọi là di 
truyền theo dòng mẹ)

ly  'ỉ

Ta thấy hai phép lai thuận và lai nghịch có kiểu hình khác nhau, đời con có kiểu hình hoàn toàn giống mẹ. 
Quy luật di truyền chi phối màu sắc hoa là: di truyền ngoài nhân
Nếu lấy hạt phấn cây Fj (phép lai thuận -  hoa trắng) -> thụ phấn cho Fj (phép lai nghịch -  hoa đỏ)
-> Kiểu hình sê là 100% giống mẹ -  kiểu hình hoa đỏ

->  Đáp án B.
/  M! > .

Thường biến (sự mèm dẻo về kiểu hình] là những biến đổi ở kiểu hình của cùng một kiểu gen, phát sinh 
trong quá trình phát triển của cá thể, dưới ảnh hưởng của môi trường.
Thường biến không di truyền
Đáp án D. 

í /  Câu;-'3:
Mức phản ứng là tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau. 
Tính trạng số lượng có mức phản ứng rộng, tính trạng chất lượng mức phản ứng hẹp.
Các gen khác nhau mức phản ứng khác nhau.

Trang 264 THỊNH NAM



SP1?o<>fc CHƯƠNG // -  QUY LUẬT D ỉ TRUYỀN - NHIỀU GEN TRÊN MỘT NST

Gen trong tế bào chất không phân chia đồng đều cho các tế bào con nên khi gen trong tế bào chất bị đột 
biến thì sẽ có tế bào con nhận được đột biến, có tế bào không
-* Tạo thể khảm ở cơ thê mang đột biến, (do gen ngoài nhân không tồn tại thành cặp alen nên đột biến 
sẽ biểu hiện ngay)

-> Đáp án c.
/

Sự di truyền ngoài nhân không tuân theo các quy luật di truyền, chặt chẽ như các gen trong nhân tế bào 
là: trong phân bào tế bào chất phân chia ngẫu nhiên không đồng đều.

/  :ì :

Một loài CÓ con đực là XX, con cái là XY. Kết quả phép lai thuận và lai nghịch khác nhau -* con nằm trên 
nhiễm sắc thể giới tính X.

—> Đáp án A.
/  u T /

Đây là dấu hiệu đặc trưng của di truyền qua tế bào chất, nếu có sự phân ii không đồng đều ở 2 giới thì đó 
là do gen liên kết vói giới tính

—> Đáp án D.
S/ Câu

Ở loài tắc kè, màu sắc cơ thể theo môi trường sống, đó là hiện tượng thường biến 
Sự thay đổi kiểu hình để phù hợp với môi trường sống.
Đáp án A.

/

Đột biến điểm ở một gen nằm trong ty thế gây chứng động kinh ở người.
Bệnh này di truyền ngoài nhân nếu mẹ bị bệnh -» toàn bộ các con của họ đều bị bệnh.
Đáp án D.

ị /

Trong quá trình nguyên phân hay giảm phân, tế bào chất phân chia không chắc chắn đồng đều nên các 
gen ngoài nhân cùng phân chia không đồng đều cho tế bào con.
Dảp ân B.
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PHẦN 7 - ĐE KIỂM TRA QUY LUẬT DI TRUYỀN NHIỀU GEN TRÊN 1 NST

ễ- Câu Một người đàn ông có bố mẹ bình thường và ông nội bị bệnh galacto huyết lấy 1 người vợ bình 
thường, có bố mẹ bình thường nhưng cô em gái bị bệnh galacto huyết. Người vợ hiện đang mang thai con 
đầu lòng. Biết bệnh galacto huyết do đột biến gen lặn trên NST thường quy định và mẹ của người đàn ông 
này không mang gen gây bệnh. Xác suất đứa con sinh ra bị bệnh galacto huyết là bao nhiêu?
A. 0,083. B 0 ,063. c . 0 ,111. D. 0 ,043.

& Câu 2: Một cặp vợ chồng có nhóm máu A và đều có kiểu gen dị hợp về nhóm máu. Nếu họ sinh hai đứa 
con thì xác suất để một đứa có nhóm máu A và một đứa có nhóm máu 0  là 
A .3/8  B.3/6. C .l /2 . D. 1/4.

Ễ :áu 3: Bệnh máu khó đông và mù màu ở người do đột biển gen lặn trên NST giới tính X không có alen 
tương ứng trên Y. Một gia đình có người chồng nhìn màu bình thường nhưng bị bệnh máu khó đông, 
người vợ mang gen dị hợp về cả 2 tính trạng trên. Tính xác suất để cặp vợ chồng đó sinh con trai không 
bị mù màu
A .1 /8 . B .3 /8 . c . 1 /4 . D .3 /1 6 .

Ế Câu Xét cặp NST giói tính XY của một cá thể đực. Trong quá trình giảm phân xảy ra sự phân li bất 
thường ở kì sau. Cá thể trên có thể tạo ra loại giao tử  nào?
A.XYvaO. B. X, Y, XY và 0.
C. XY, XX, YY và O. D. X, Y, XX, YY, XY và 0.

: S: Bệnh máu khó đông và mù màu ở người do đột biến gen lặn trên NST giới tính X không có alen
tương ứng trên Y. Một gia đình có người chòng nhìn màu bình thường nhưng bị bệnh máu khó đông, 
người vợ mang gen dị hợp về cả 2 tính trạng trên, có bố bị cả hai bệnh. Tính xác suất để cặp vợ chồng trẻ 
đó sinh 2 người con có cả trai và gái đều bình thường đối với 2 bệnh trên 
A. 1/4. B. 1/6.
c. 3/16. D. 1/8.

¿  Cảu 6: Bệnh mù màu ở người do đột biến gen lặn trên NST X không có alen tương ứng trên Y. Một người 
phụ nữ bình thường có bố bị mù màu, lấy người chồng không bị bệnh mù màu. Xác suất sinh 2 người 
con đều bình thường là:
A 1/2. B. 1/3. C.4/9. D, 9/16.

&  Câu 7: Ở người, bệnh mù màu do gen m nằm trên NST giới tính X quy định, alen M quy định khả năng nhìn 
màu bình thường. Bố mẹ nhìn màu bình thường nhưng sinh được một con trai vừa mù màu vừa mang hội 
chứng Claiphentơ. Có thể giải thích trường hợp này là do
A. rối loạn giảm phân 1 ở bố. B. rối loạn giảm phân I ở mẹ.
c. rối loạn giảm phân II ở bố. D. rối loạn giảm phân II ờ mẹ.

& Cík Bệnh mù màu ở người do đột biến gen lặn trên NST X không có alen tương ứng trên Y. Một người 
phụ nữ bình thường có bố bị mù màu, lấy người chồng không bị bệnh mù màu. Xác suất sinh 2 người con: 
một bình thường, một bị bệnh là:
A .9 /1 6 . B .9 /3 2 . c . 6 /1 6 . D. 3 /1 6 .

& Cải Khoảng cách giừa các gen A, B, c trên một NST như sau: giữa A và B bằng 41cM; giữa A và c bằng 
7cM; giữa B và c bằng 34cM. Trật tự  3 gen trên NST là
A.CBA. B. ABC. c  ACB. D, CAB.

't' Câu 10: Ở ruồi giấm gen A: mắt đỏ, a: mắt trắng; B: cánh thường, b: cánh ngắn. Đem lai ruồi giấm cái với 
ruồi giấm đực cùng có kiểu gen AB/ab. Biết rằng đâ xảy ra hoán vị gen với tần số f = 14%. Tỷ lệ kiểu hình 
mắt đỏ, cánh thường đời Fj bằng
A. 68,49 %. B 71,5%. c. 50,49%. D. 36,98%.

S' Câu 11 Ba gen A, B và D cùng nằm trên một NST theo thứ tự ABD. Khi xét riêng từng cặp gen thì tần số 
trao đổi giữa A và B là 15%, tần số trao đổi giữa B và D là 20%. Trong điều kiện có xảy ra trao đổi chéo 
kép với xác suất ngẫu nhiên thì tần số trao đổi chéo kép là:
A 30%. B.5%. ¿ 3 % .  D, 29%.
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ễ ' 1000 tế bào có kiểu gen ABC/abc tiến hành giảm phân, trong đó có 100 tế bào xảy ra trao đổi
chéo 1 điếm giữa A và B, 500 tế bào xảy ra trao đổi chéo một điểm giữa B và D. 100 tế bào xảy ra trao đổi
chéo kép tại 2 điểm. Khoảng cách giữa A và B, giữa B và D lần lượt là:
A. 20 cM, 60 cM. B. 5 cM, 25 cM. c. 10 cM, 50 cM. D. 10 cM, 30 cM.

-Ỹ' Cho cây dị hợp về hai cặp gen có kiểu hình thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn. Fj thu được 6000 cây
với 4 loại kiểu hình khác nhau, trong đó cây cao, hoa đỏ là 3960 cây. Biết rằng cây cao là trội hoàn toàn so 
với cây thấp, hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa trắng và mọi diễn biến của nhiễm sắc thể trong quá trình 
giảm phân ở tế bào sinh hạt phấn và sinh noãn là giống nhau. Phép lai phù hợp với kết quả trên là:
A AB/ab X AB/ab, f = 40%. B. Ab/aB X Ab/aB, f = 40%.

Ab/aB X Ab/aB, f = 20%. D. AB/ab X AB/ab, f = 20%.
I '  Nhận định nào dưới đây không đúng?

Mức phản ứng càng rộng thì sinh vật thích nghi càng cao.
Mức phản ứng của kiểu gen có thể rộng hay hẹp tuỳ thuộc vào từng loại tính trạng.
Sự mềm dẻo kiểu hình giúp sinh vật thích nghi với sự thay đổi của môi trường.
Sự biến đổi của kiểu gen do ảnh hưởng của môi trường là một thường biến.

Ẽ' Ở một loài thực vật chỉ có 2 dạng màu hoa là đỏ và trắng. Trong phép lai phân tích một cây hoa
màu đỏ đã thu được thế hệ lai phân li kiểu hình theo tỷ lệ: 3 cây hoa trắng : 1 cây hoa đỏ. Có thể kết luận, 
màu sắc hoa được quy định bởi:

một cặp gen, di truyền theo quy luật liên kết với giới tính, 
hai cặp gen liên kết hoàn toàn, 
hai cặp gen không alen tương tác cộng gộp. 
hai cặp gen không alen tương tác bổ trự (bố sung), 

ẽ» Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và di truyền trội hoàn toàn; tàn số hoán vị

gen giữa A và B là 20%. Xét phép lai —  XDEXdE X —  XdEY, kiểu hình A- bbddE- ở đời con chiếm tý lê:
aB ab

A.40%. B.35%. c. 22,5%. D. 45%.
Ab

©  Xét tổ hơp gen —— Dd, nếu tần số hoán vi gen là 18% thì tỷ lê phần trăm các loai giao tử  hoán vi
aB

của tổ hợp gen này là:
M D  = Abd = aẩD = ahd = 4,5%. B. ABD = ABd = âhD = ahd = 4,5%.

c  ABD = Abd = âBD = âbd = 9,0%. ABD = ABd = ahD = ahd = 9,0%.
Ặ Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp,

gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng. Lai cây thân cao, hoa đỏ với cây 
thân thấp, hoa trắng thu được Fj phân li theo tỷ lệ: 37,5% cây thân cao, hoa trắ n g : 37,5% cây thân thấp, 
hoa đỏ : 12,5% cây thân cao, hoa đỏ : 12,5% cây thân thấp, hoa trắng. Cho biết không có đột biến xảy 
ra. Hai tính trạng này di truyền theo quy luật nào?
A. Phân li độc lập. B. Liên kết gen.
c. Hoán vị gen. D. Tương tác gen.

& Ớ một sò loài thực vật, cho cây hoa đỏ thuần chủng lai với cây hoa trắng thuần chủng thu được Fj
toàn cây hoa đỏ. Cho các cây Fj tự thụ phấn, thu được F2 có 245 cây hoa trắng và 315 cây hoa đỏ. Tính trạng 
màu sắc hoa di truyền theo quy luật
A. liên kết hoàn toàn. B. phân li độc lập.
c. tương tác bổ sung. D. hoán vị gen.

¿  Trong trường hợp các gen liên kết hoàn toàn, mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là
trội hoàn toàn, phép lai AB/ab X AB/ab sẽ cho kết quả phân li kiểu hình là:
A . l :  1 : 1 : 1 .  B 3 :1 .  ¿ 9 : 3 : 3 :1 .  D . l í l .

AbM' Xét tổ hơp gen —  XY giảm phân xảy ra trao đổi chéo với tần số bằng 20%. Tỷ lê giao tử  hoán vi
aB

thu được là:
A. AhX = áJBY = Ab Y = âBX = 5%. 8. ABX = âhY = A£Y = âBX = 10%.

(. ABX = ahY =  A B Y  = â b x  = 5 % . D, A h X  = ạBY = A h Y  = âBX = 10% .
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V Ở ruồi giấm, tính trạng mắt trắng do gen lặn nằm trên NST X, alen trội tương ứng quy định mắt đỏ.
Ruồi cái mắt đỏ thuần chủng giao phối với ruồi đực mắt trắng rồi cho Ft tạp giao. Tỷ lệ phân tính ở F2 là:

25% cái mắt đỏ : 25% cái mắt trắng : 50% đực mắt trắng.
25% cái mắt đỏ : 25% cái mắt trắng : 50% đực mắt đỏ.
25% cái mắt đỏ : 25% cái mắt trắ n g : 25% đực mắt đỏ : 25% đực mắt trắng.
50% cái mắt đỏ : 25% đực mắt t rắn g : 25% đực mắt đỏ.

Kiểu gen nào được viết dưới đây là không đúng?

—  DdHh. B .^ D D h h .  —  DdHh. —  DdHh.
ab ab bb aB

V Cơ thể XMY chỉ xảy hoán vi gen giữa B và b với tần số 20% thì tỷ lê giao tử AB CD XM là:
ab cd

A. 20%. B. 10%. c. 15%. D 5%.

% Fj có kiểu gen BD/bd, các gen tác động riêng rẽ, trội hoàn toàn, xảy ra trao đổi chéo ờ hai giới.
Cho Fj X Fj. Số kiểu gen ử F2 là:
A. 10. B. 16. c. 9. D 3.

V Điều nào dưới đây giải thích không đúng với tần số hoán vị gen không vượt quá 50%?
Các gen có xu hướng liên kết là chủ yếu.
Sự trao đổi chéo diễn ra giữa 2 sợi crômatit khác nguồn của cặp NST tương đồng.
Không phải mọi tê bào khi giảm phân đều xảy ra trao đổi chéo.
Các gen có xu hướng không liên kết với nhau.

I» Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và trội hoàn toàn nếu xảy ra hoán vị gen ở
cả hai bên vói tần số 20% thì phép lai

p. Aa —  X Aa —  cho tỷ lê kiểu hình A- bbdd ử đời F là: 
bd bD 1

A. 4,5%. B, 3%. c. 75%. D. 6%.
V Điểm giống nhau giữa các hiện tượng: phần li độc lập, hoán vị gen và tương tác gen là:

Các gen phân li độc lập, tổ hợp tự do.
Thế hệ Fj luôn tạo ra 4 kiểu giao tử  với tỷ lệ bằng nhau.
F2 có 4 kiểu hình.
Tạo ra nhiều biến dị tổ hợp. 

i' Ờ một loài sinh vật, trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng có tần số hoán vị giữa các gen như
sau: AB = 49%; AC = 36%; BC = 13%. Xác định bản đồ gen trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng này?
A. CAB. B ACB. c  ABC. D. BAC.

V Phép lai giúp Coren phát hiện ra gen nằm ngoài nhân là
A. lai thuận nghịch. B. lai phân tích,
c. lai khác loài. D. lai đổi giới tính.

& Xét 100 tế bào sinh dục cái của cơ thể ruòi giấm thân xám, cánh dài đang giảm phân tạo giao tử
ABcó kiểu gen (— ). Người ta đằ quan sát đươc chỉ có 66 tế bào xảy ra liên kết gen hoàn toàn. Tàn số hoán 
ab

vị gen của cơ thế này là:

A. 0%. B. 8,5%. c. 17%. D. 34%.
V Ở một loài, khi cho lai hai dòng hoa trắng thuần chủng với nhau Fj thu được toàn cây hoa trắng, 

cho tự thụ thu được thế hệ con 133 cây hoa trắng : 31 cây hoa đỏ. Biết không có đột biến xảy ra, có thể 
kết luận tính trạng màu sắc hoa di truyền theo quy luật:
A. Tương tác gen. B. Hoán vị gen.
c. Phân li. D. Liên kết gen.
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CHƯƠNG II -  QUY LUẬT DI TRUYỀN - NHIỀU GEN TRÊN MỘT NST

'r> Để phát hiện ra quy luật liên kết gen, Moocgan đã thực hiện:
Lai 2 dòng ruồi giấm thuần chủng khác nhau 2 cặp tính trạng tương phản: mình xám, cánh dài và mình 

đen, cánh cụt. F1 được toàn mình xám, cánh dài, cho các ruồi Fj giao phổi.
Lai 2 dòng ruồi giấm thuần chủng khác nhau 2 cặp tính trạng tương phản: mình xám, cánh dài và mình 

đen, cánh cụt. Fj được toàn mình xám, cánh dài, lai phân tích ruồi đực F1 với ruồi cái đồng hợp lặn kiểu 
hình mình đen, cánh cụt.

Lai 2 dòng ruồi giấm thuần chủng khác nhau 2 cặp tính trạng tương phản: mình xám, cánh dài và mình 
đen, cánh cụt. F, được toàn mình xám, cánh dài, lai phân tích ruồi cái Fj với ruồi đực đồng hợp lặn kiểu 
hình mình đen, cánh cụt.

Lai 2 dòng ruồi giấm thuần chủng khác nhau 2 cặp tính trạng tương phản: mình xám, cánh dài và mình 
đen, cánh cụt. F1 được toàn mình xám, cánh dài, cho các ruồi Fj lần lượt giao phối với ruồi bổ mẹ.

V Cho hai loài bí quả tròn lai với nhau, Fj thu được 100% bí quả dẹt. Cho tự thụ, F2 thu được 
tỷ lệ: 272 bí quả d ẹ t : 183 bí quả tròn : 31 bí quả dài. Sự di truyền hình dạng quả bí tuân theo quy luật nào?

Phân li độc lập. Tương tác bổ sung.
Tương tác cộng gộp. Liên kết gen hoàn toàn.

V Khi cho cơ thể dị hợp tử  2 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng có quan hệ trội lặn tự  thụ phấn, có 
một kiểu hình nào đó ở con lai chiếm tỷ lệ 10%. Hai tính trạng đó di truyền theo quy luật:
A Hoán vị gen. B. Liên kết hoàn toàn.

Tương tác gen. D. Phân li độc lập.
i» Cơ sờ tế bào học của hoán vị gen là:

Sự tiếp hợp giữa các NST đồng dạng vào kì trước I giảm phân.
Sự phân li độc lập và tổ họp tự  do của 2 cặp NST đồng dạng.
Sự tiếp hợp theo chiều dọc của 2 crômatit của cặp NST tương đồng ở thể kép khi giảm phân.
Sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa 2 crômatit của cặp NST tương đồng ở kì trước I giảm phân.

V Mức phản ứng của cơ thể là: 
mức thường biến.
giới hạn thường biến của một kiểu gen. 
giới hạn của kiểu gen. 
giới hạn của kiểu hình.

*  Ở cà chua, quả đỏ trội hoàn toàn so với quả vàng, tính trạng do một gen quy định. Khi lai 2 giống
cà chua thuần chủng quả đỏ với quả vàng đời lai F2 thu được:

3 quả đỏ : 1 quả vàng. 100% quả đỏ.
1 quả đỏ : 1 quả vàng. 1 quả đỏ : 3 quả vàng,

ỉ  Cho lúa hạt tròn lai với lúa hạt dài, Fj 100% lúa hạt dài. Cho Fj tự  thụ phấn thu được F2 có tổng
số 381 cây trong đó có 90 cây lúa hạt tròn. Trong số lúa hạt dài ở F2, tính theo lí thuyết thì tỷ lệ cây hạt dài 
khi tự thụ phấn cho F3 thu được toàn ỉúa hạt dài chiếm tỷ lệ:

4/13. 1/3. C.2/3. D.5/13.
v  Hoán vị gen thường nhỏ hơn 50% vì:

các gen trong tế bào phàn lớn di truyền độc lập hoặc liên kết gen hoàn toàn.
các gen trên 1 nhiễm sắc thể có xu hướng chủ yếu là liên kết, hoán vị gen chỉ xảy ra giữa 2 trong 4

crômatit khác nguồn của cặp NST kép tương đồng, 
chỉ có các gen ờ gần nhau hoặc ở xa tâm động mới xảy ra hoán vị gen. 
hoán vị gen xảy ra còn phụ thuộc vào giới, loài, cá thể.
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Đ Á P ÁN  VÀ H Ư Ở N G  DẪN GIẢI

1A 2A 3C 4D 5D 6D 7D 8C 9C 10B

11C 12D 13D 14D 15D 16C 17B 18C 19C 20B

21C 22D 23C 24B 25A 26D 27B 28D 29B 30A

31C 32A 33B 34B 35A 36D 37B 38A 39B 40B

o  Mtró ng  d â n  g iả i
¥ / Câu 1:

Để vợ chồng nhà này sinh con bệnh thì họ phải mang kiểu gen dị hợp Aa
- Bên nhà người đàn ông:
Do ông nội bị bệnh và bố bình thường nên bố có kiểu gen Aa. Mà mẹ người đàn ông không mang gen bệnh, 
nên có kiểu gen AA 
P: Aa X AA 
-> 1 AA : lAa
-» Người đàn ông có kiểu gen 1/2 Aa
- Bên người vợ:
Bố mẹ bình thường nhưng em của người vợ bị bệnh nên bố mẹ cô ý phải mang kiểu gen dị hợp: Aa X Aa 
-> 1AA : 2Aa : laa
Mà người vợ có kiểu hình bình thường nên kiểu gen của người vợ là 2/3  Aa (2/3 vì có 3 tổ hợp cho ra kiểu 
hình bình thường nhưng Aa chiếm 2 phần)
- Như vậy, ta có 1/2 Aa X 2/3 Aa
-+ Xác suất sinh con bệnh là 1/2 . 2/3 .1 /4  = 0,083

->  Đ áp á n  A. 
ị /  Câu 2:

Vì cặp vợ chồng có nhóm máu A và có kiểu gen dị hợp về nhóm máu nên ta có:
P: IAP  X ÌAI° -> 3 /4  Ia- :  1/4 Ỉ°I° 1 3  3
Xác suất sinh con có nhóm máu A và 1 đứa có nhóm máu 0 là: cị . — —

—> Đáp án  A. 4  4  8
/  Cảu 3:

Mù màu và máu khó đông do đột biến gen lặn trên X không alen tương ứng trên Y.
Quy ước: M: Bình thường; m: Mù màu; D: Máu bình thường; d: Máu khó đông.
P: XMdY X XMDXmd
F1: 1/4  XMDXMd : 1 /4  XMdXmd : 1/4  XMDY : 1/4 XmdY
Xác suất sinh con trai không bị bệnh mù màu là 1/4  (XMDY)
Đ áp án  c . 

fp/ Câu 4:
Nếu tế bào XY xảy ra sự phân li bất thường ở kì sau I sẽ cho ra các giao tử: XY, 0
Nếu tế bào XY xảy ra sự phân li bất thường ở kì sau II sẽ cho ra các giao tử: XX, YY, X, Y, 0.
Đáp án D.

9/ Câu 5:
Mù màu và máu khó đông do đột biến gen lặn trên X không alen tương ứng trên Y.
Quy ước: M: Bình thường; m: Mù màu; D: Máu bình thường; d: Máu khó đông.
P: XMdY X XMDXmd
Fji 1 /4  XMDXMd : 1 /4  XMdXmd: 1 /4  XMDY : 1 /4  XmdY

Xác suất sinh cả 2 người con có cầ trai và gái bình thường đối với 2 bệnh trên là:
+ Sinh con gái bình thường = 1 /4  
+ Sinh con trai bình thường = 1 /4  
Vậy xác suất chung = 1 / 4 .1 / 4 .  CỊ = 1/8
Đáp án D.
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/
Mù màu do đột biến gen lặn trên NST giới tính. M- mắt nhìn màu bình thường, m- mù màu.
Phụ nữ bình thường có bố bị mù màu nên nhận alen bệnh từ bố -* Người phụ nữ có kiểu hình bình
thường có kiểu gen: XMXm 
XMXm lấy người chồng không bị mù màu XMY 
Xác suất sinh 1 người con bình thường: 3 /4  
Xác suất sinh 2 người con bình thường: 3 /4  X 3 /4  = 9 /1 6  

—̂ Đáp án  D.
/  ('■

Gọi: M: Bình thường; m: mù màu
Mù màu do đột biến gen lặn trên X không alen tương ứng trên Y. Con trai bị mù màu có kiểu gen là: XmY 
Con trai này lại mang hội chứng Claiphento: XXY nên vừa mù màu vừa mang hội chứng Claiphentơ có 
kiểu gen là: XmXmY
Để tạo thế đột biến NST (XXY) thì cơ chế là do rối loạn phân li NST trong giảm phân.
Bố bình thường nên có kiểu gen là XMY, mẹ bình thường để sinh con bị mù màu thì có kiểu gen là: XMXm 
Để tạo được kiểu gen XmXmY thì phải xảy ra rối loạn giảm phân II ở mẹ, vì:
Con trai bị bệnh luôn nhận Y từ  bố. Nếu bố xảy ra rối loạn giảm phân II thì:
XMXM sẽ tạo giao tử XMXM và 0  hoặc YY tạo giao tử 0  và YY, vì thế không sinh được con trai bị cả 2 bệnh trên.
- Mẹ có kiểu gen XMXm khi rối loạn giảm phân II sẽ tạo ra loại giao tử  bất thường là XMXM và XmXm
Khi XmXm kết hợp với giao tử Y từ bổ (giảm phân bình thường) sẽ sinh được con trai có kiểu gen XmXmY
Đ áp á n  D.
Cáu 8
Mù màu do đột biến gen lặn trên X không alen tương ứng trên Y. Phụ nữ bình thường có bố bị mù màu 
nhận x m từ  bố -> có kiểu gen XMXm.
Người phụ nữ này lẩy 1 người chồng bình thường XMY.
Xác suất sinh 1 người con bình thường: 3/4  
Xác suất sinh 1 người con bị bệnh: 1/4
Xác suất sinh 1 người con bị bệnh và 1 người bình thường: có 2 trường hợp:
+ Con đầu bình thường, con thứ 2 bị bệnh 
+ Con đàu bị bệnh, con thử 2 bình thường.

1 3 3
Xác suất = c

Ta thấy AB = AC + B -> c nằm giữa A và B
Đ áp án c.

n AB .. AB  P: —— X — —
ab ab

Vì ở ruồi giẩm hoán vị gen chỉ xảy ra ở con cái nên ta có: 

Con cái: ^  -» Ab = aB = 14%/2 = 7%; AB = ab = 43%

Tỷ lệ kiểu hình mắt đỏ, cánh bình thường (A-B-) = 50% . 7%. 2 + 50% . 43% . 3 = 71,5%
-» Đáp án B.

/  :| ! ị .•

Ta có tần số trao đổi chéo kép = tích 2 tần số trao đổi chéo đơn 
-> Tần số trao đổi chéo kép = 15%. 20% = 3%
Đáp án c.

“ > Đáp án c  
/

ab
AB

Con đưc: —— -> AB = ab = 50% 
ab
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/  Câu 12:
1000 tế bào có thể sinh ra 1000 .4  = 4000 (giao tử)
Trong đó, có 2 loại giao tử  hoán vị và 2 loại giao tử  liên kết.
- Số tế bào xảy ra trao đổi chéo tại 2 điểm A và B là: 100 + 100 = 200 (tế bào)
Số giao tử mang hoán vị gen là: 200 . 2 = 400 (giao tử)
-> Tàn số hoán vị gen giữa A và B là: 400/4000 = 10% hay khoảng cách giữa A và B là lOcM
- Số tế bào xảy ra trao đồi chéo tại 2 điểm B và D là: 100 + 500 = 600 (tế bào)
Số giao tử  mang hoán vị gen là: 600 . 2 = 1200 (giao tử)
-> Tàn số hoán vị gen giữa D và B là: 1200/4000 = 30% hay khoảng cách giữa D và B là 30 cM

-> Đáp án D.
✓ Câu 13:

Ta có tỷ lệ cây cao, hoa đỏ (A-B-) = 66%
Vì mọi diễn biến của nhiễm sắc thể trong quá trình giảm phân ở tế bào sinh hạt phấn và sinh noãn là 
giổng nhau -> Hoán vị gen cả 2 bên
-»A_B_ = 50% + aabb % aabb = 66% -  50% = 16% = 0,4 a b . 0,4 ab 
Ta có ab = 0,4 > 0,25 -> ab là giao tử  liên kết -> Dị hợp đều: AB/ab 
Tần số hoán vị gen = 2. (0,5 -  0,4) = 20%

-> Đáp án D.
/  11:

Tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau được gọi là mức 
phản ứng của kiểu gen -> Mức phản ứng càng rộng thì sinh vật thích nghi càng cao.
Mức phản ứng của kiểu gen có thể rộng hay hẹp tùy thuộc từng loại tính trạng:
Những tính trạng có mức phản ứng rộng thường là những tính trạng số lượng như các tính trạng năng 
suất, khối lượng, tốc độ sinh trưởng, sản lượng trứng..
Hiện tượng kiểu hình của 1 cơ thể có thể thay đổi trước các điều kiện môi trường khác nhau được gọi là 
sự mềm dẻo kiếu hình -> Sự mềm dẻo kiếu hình giúp sinh vật thích nghi vói sự thay đổi của môi trường. 
Thường biến là hiện tượng 1 kiểu gen có thể thay đổi kiểu hình trước các điều kiện môi trường khác nhau.

-> Đáp án D.

Phương pháp siêu tốc g iả i trắc nghiệm KHTN môn Sinh học tập 2

/

F có tỷ lệ 3 trắng : 1 đỏ = 4 tổ hợp = 4 .1
I / Ị  ______________7 _ _ Ạ ___1 _ 4 ?  4 1 • 1 Ạ-> Kiểu gen của cây hoa đỏ đem lai phân tích dị hợp 2 cặp gen: AaBb 

-» F : 1 đỏ (1 AaBb): 3 trắng (1 Aabb : 1 aaBb : 1 aabb)
Sự tương tác của 2 loại alen trội trong kiểu gen quy định kiểu hình 1
Sự có mặt của 1 loại alen trội hoặc không có alen trội trong kiểu gen quy định kiểu hình 2
-> Tương tác bổ sung
Đáp án D.
Câu 16:
Ab Ab f
~ zr  x  f  = 0 ,2  
aB ab
-> A-bb = AAbb + Aabb = 0,5 . 0,4 + 0,5 . 0,4 + 0,1. 0,5 = 0,45
XDE XdE X XdE Y ddE- = 0,5
-> Tỷ lệ A-bbddE- = 0,45 .0,5 = 0,225
Đáp án c

✓ ñu 17:
Ta có Dd -► % D : Vi d

—  -> AB = ab = 18 : 2 = 9% 
aB
Ab = aB = 41%
-* Tỷ lệ phần trăm các giao tử  hoán vị của tổ hợp gen là:
ABD = Ậ g d  = a h D  = a h d  = y2 . 9 %  = 4^5%
Đ áp á n  B.
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/

F1 có tỷ lệ: 3 : 3 : 1 :  1 
Thân cao/thân thấp = 1 :1  -> Aa X aa 
Hoa đỏ/hoa trắng = 1 :1  -> Bb X bb 
-* Cây thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen
-> Nếu theo phân li độc lập thì số tồ hợp tạo ra ở phép lai là: = 4 mà Fj có 8 tổ hợp (tỷ lệ 3 : 3 : 1 : 1 )
Mà ử Fj lại xuất hiện 2 kiểu hình mới khác với kiểu hình bố, mẹ với tỷ lệ ngang nhau.
-* Hiện tượng hoán vị gen.

/

F2 có tỷ lệ đỏ/trắng = 315 : 245 = 9 : 7 = 16 tổ hợp = 4 .4  
-» Tương tác gen; dị hợp về 2 cặp gen: AaBb 
Tương tác gen tỷ lệ 9 : 7 -» Tương tác bổ sung

/  \

AB/ab X AB/ab -> 1AB/AB : 2 AB/ab : 1 ab/ab 
-> Tỷ lệ kiểu hình: 3 :1
Đáp án B.

✓ :tu .

XY -> Vi X = Ví Y 

Ah
—— AB = ab = 20% : 2 = 10% 
aB
Ab = aB = 40%

Tỷ lệ giao tử  hoán vị thu được là:
ABX = âhY = ABY = abX = Vz. 10% = 5%

-Ỷ Đáp án c  
/

P: XDXD X XdY
F j X F j : X DXd X XdY

F*: 1 XDXD: 1XDY : lXDXd : lXdY
-> 50% cái mắt đỏ : 25% đực mắt đỏ : 25% đực mắt trắng

✓ o  2

Kiểu gen viết sai là —  DdHh
bb

Vì NST tồn tại thành từng cặp tương đồng
-> Aien A đi với alen tưong ứng với nó, không thể đi với b
Đ áp án  c .

/

Xảy ra hoán vị gen với tần số 20% giữa B và b
Ta có: AB/ab -► Ab = = 20% : 2 = 10%, M  = âb = 40%
£ n / £ d -> CD = £ d  = %

XMY—> V í XM : y2 Y
Tỷ lệ giao tử A B £ ũ  XM = 40% . Vz. Vi = 10%
Đ áo án B.
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w  Câu 25:
Fj có kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen.
- THI: liên kết gen Tạo tối đa 4 kiểu gen
- TH2: hoán vị gen -> Tạo tối đa 10 kiểu gen 
Theo đề bài, xảy ra trao đổi chéo ở hai giới
-> Để phép lai trên chắc chắn có hoán vị gen thì số kiểu gen phải nằm trong khoảng (4; 10)
Đáp án A.

/  Câu 26
Các gen có xu hướng liên kết với nhau là chủ yếu -* Không phải mọi tế bào khi giảm phân đêu xảy ra trao 
đổi chéo.
Sự trao đổi chéo diễn ra giữa 2 sợi crômatit khác nguồn của cặp NST tương đồng 
-> Vì thế tằn số hoán vị gen không vượt quá 50%.

-> Đáp án D.
>  Câu 27:

Aa X Aa -> 3Á A-: % aa 
+ BD /bd -» Bd = bD = 40% , Bd = bD = 10%
+ Bd/bD -> BD = bd = 10%
Bd = bD = 40%
Tỷ lệ kiểu hình A - bbdd ở đời Fj là: 3A . 10%. 40% = 3%

-> Đáp án B.
>  c  II 2  ;

Các trường hợp phân li độc lặp, hoán vị gen và tương tác gen đều làm tăng biến dị tổ hợp trong quá trình 
phát sinh giao tử, trao đổi chéo và thụ tinh.
Còn liên kết gen thì làm hạn chế biến dị tổ hợp

-> Đáp án D.
/  ■ .:u

Ta có: AB = AC + BC = 49%
“* c nằm giữa A và B
Bản đồ gen trên cặp nhiễm sắc thể tương đông này là: ACB
Đáp án B.

✓ CĨU30:
Thí nghiệm của Coren -  người đầu tiên phát hiện cây hoa phấn có sự di truyền qua tế bào chất.
Di truyền qua tế bào chất là tính trạng do gen nằm ờ ADN trong ty thể hoặc lạp thể. Trong quá trình thụ 
tinh, tinh trùng chỉ cho nhân còn trứng cho tế bào chất và nhân.
Nên những tình trạng di truyền tế bào chất là di truyền theo dòng mẹ, con 100% giống mẹ.
Phép lai giúp Coren phát hiện ra gen nằm ngoài nhân là phép lai thuận nghịch.
Đáp án A.

✓ C âll 3 1 :

Theo đề ra
66 tế bào liên kết nên sẽ có 34 tế bào hoán vị 
Vậy, ta có f = 3 4 . 2  : (100 .4) = 17%

->  Đáp án  c .
/

Fj có tỷ lệ hoa trắng : hoa đỏ = 13 : 3 = 16 tổ hợp = 4 .4
-> Tương tác gen
Fj dị hợp 2 cặp gen: AaBb
13 hoa trắng (9 A -B - + 3 A-bb + 1 aabb ): 3 hoa đỏ (3 aaB-)

—̂ Đáp án  A.
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/  âu ;!3:
Để phát hiện ra quy luật liên kết gen thì Mocgan đã thực hiện: Lai 2 dòng ruồi giấm thuần chủng khác 
nhau 2 cặp tính trạng tương phản: mình xám, cánh dài và mình đen, cánh cụt -* Fj được toàn mình xám, 
cánh dài, lai phân tích ruồi đực Fj với ruồi cái đồng hợp lặn kiểu hình mình đen, cánh cụt 
Còn để phát hiện ra quy luật hoán vị gen thì Mocgan thực hiện lai phân tích ruồi cái Fj với ruồi đực đồng 
hợp lặn kiểu hình mình đen, cánh cụt; vì ở ruồi giấm, hoán vị gen chỉ xảy ra ở 1 giới.
Đáp án B. 

w  Cả .34:
F2 có tỷ lệ: 9 : 6 : 1  = 16 tổ hợp 
-» Tương tác bổ sung
Trong đó, sự có mặt của 2 loại alen trội tương tác với nhau quy định kiểu hình 1 [Dẹt)
Sự có mặt của 1 loại alen trội tương tác với alen lặn không alen với nó quy định kiểu hình 2 (Tròn)
Sự tương tác giữa các alen lặn quy định kiểu hình 3 (Dài)

—> Đáp án B. 
y  L u :;5:

Cơ thể dị hợp tử 2 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng có quan hệ trội lặn tự  thụ phấn 
Nếu là hoán vị gen thì sẽ cho F, có tỷ lệ kiểu hình: 9 : 3 : 3 :1 
Nếu là liên kết gen sẽ cho Fj có tỷ lệ kiểu hình: 3 : 1
Nếu là tương tác gen sẽ cho F1 có tỷ lệ kiểu hình là biến dạng của tỷ lệ: 9 : 3 : 3 : 1 
Nhưng con lại chiếm tỷ lệ nhỏ (10%) -* Có hoán vị gen
Đáp án A.

í /  Câu 36:
Sự hoán vị gen diễn ra do sự trao đối chéo ở  từng đoạn tương ứng giữa 2 nhiễm sắc tử  (crômatit) không 
chị em trong cặp NST kép tương đồng ở kì đầu của lần phân bào I trong quá trình giảm phân.

-> Đáp án D.
✓ Cảu 37:

Mức phản ứng của một kiểu gen là tập họp các kiểu hình của kiểu gen đó tương ứng với các môi trường 
khác nhau.
Ví dụ: Cây hoa anh thảo, kiểu gen AA trồng ở  thì ra hoa trắng, nếu trồng ở lại ra hoa đỏ.
-> Mức phản ứng là giới hạn thường biến của 1 kiểu gen
Đáp án B.

I /

Tính trạng màu quả do 1 gen quy định 
P: AA (đỏ) X aa (vàng)
F,: 100% Aa (Đỏ)
F* X F j : Aa X Aa
F2: 3A- (đ ỏ ) : 1 aa (vàng)

-> Đáp án A.
/  .ñu 39:

Cây hạt dài = 391 -  90 = 301 cây
Tỷ lệ dài: tròn = 3 :1  -> Aa X Aa
Vậy cây hạt dài ở F2 có kiểu gen là: 1 AA; 2 Aa
Để số lúa hạt dài ở F2 khi tự thụ cho F3 thu được toàn hạt dài thì cây hạt dài ở F2 phải có kiểu gen là: AA 
-> Cây hạt dài F2 tự  thụ cho F3 thu được toàn lúa hạt dài chiếm tỷ lệ = 1/3
Đáp án B.
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/  Câu 10:

Hoán vị gen thường nhỏ hơn 50%. Tần số hoán vị gen = tổng các giao tử hoán vị.
Hoán vị gen xảy ra giữa 2 trong 4 crômatit khác nguồn của cặp NST kép tương đồng. Một tế bào giảm 
phân có hoán vị sẽ tạo ra 1/2 giao tử  liên kết và 1 /2  giao tử  hoán vị.
Trường hợp tất cả các tế bào giảm phân có hoán vị sẽ tạo ra 50% giao tử  liên kết và 50% giao tử hoán vị. 
Các gen trên NST có xu hướng chủ yếu là liên kết vói nhau.
Nên tần số hoán vị gen sẽ luôn nhỏ hơn hoặc bằng 50%.
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-y Môt cơ thể có kiểu gen —  DdXEXe lai với cơ thể có kiểu gen —  DdXEY. Biết rằng hoán vi gen
ab ab

đã xảy ra ỏ* giói XX với tần số 20%, còn giới XY không xảy ra hoán vị gen. Tỷ lệ cơ thể có kiểu gen 
AB—  DdXEXe đươc tao ra từ phép lai trên là: 
ab

15%. B. 5%. c  10%. D. 20%.
V Phép lai nào dưới đây không cho tỷ lệ kiểu hình ờ F1 là 1 : 2: 1? Biết mỗi gen quy định một tính 

trạng và các alen trội là trội hoàn toàn.
Ab Ab
—  X — , hoán vị gen ở một bên với f bất kỳ nhỏ hơn 50%. 
sB aB

—  X — , hoán vi gen ở  cả 2 bên với f = 20%. 
aB aB

X hoán vi gen ở m ột bên với f = 20%. 
aB aB

—  X — , liên kết gen hoàn toàn ở  cả 2 bên. 
aB aB

ị» Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường không có đột biến xảy ra. Theo lí thuyết, kiểu
gen nào sau đây có thể tạo ra loại giao tử  chứa toàn gen lặn với tỷ lệ 50%?
l.Aaaa. 2.AAaa. 3. AAAa. 4. aaaa.

5. aa ]ĩ5!ỉ 6. Aaa. 7. Aabbdd. 8. aa — .
bde bd

A. 1, 4, 7. B. 1, 7,8. c. 2, 3, 8. D. 4, 5, 6.

V Giả sử  trong quá trình giảm phân ở ruồi giấm xảy ra trao đổi chéo ử một số cặp mà mỗi cặp xảy 
ra 2 trao đổi chéo đơn, 1 trao đổi chéo kép đâ tạo ra 256 loại giao tử khác nhau, số cặp xảy ra trao đổi 
chéo ử ruồi cái là:
A. 2. B 1. c. 3. D. 4.

V Nếu cho p là một cây dị hợp tử về hai cặp alen quy định hai tính trạng tự  thụ phấn cho ra F1 có 4 
loại kiểu hình khác nhau, trong đó kiểu gen đồng họp tử  lặn về hai gen chiếm tỷ lệ là 4%. Vậy kết luận 
đúng nhất được rút ra từ  kết quả lai này là:

Đã xảy ra hiện tượng hoán vị gen trong quá trình phát sinh giao tử. Kiểu gen của p là dị họp tử đồng AB/ab. 
Đã xảy ra hiện tượng hoán vị gen trong quá trình phát sinh giao tử  cái. Kiểu gen của p là dị hợp tử chéo 

Ab/aB.
Đã xảy ra hiện tượng hoán vị gen trong quá trình phát sinh giao tử. Kiểu gen của p là dị hợp tử  chéo Ab/aB. 
Đã xảy ra hiện tượng hoán vị gen trong quá trình phát sinh giao tử đực. Kiểu gen của p là dị hợp tử 

đồng AB/ab.
V Trong trường hợp các tính trạng di truyền trội hoàn toàn, cả bố và mẹ đều có hoán vị gen với tằn

số 40%  thì ở phép lai —  X —  kiểu hình m ang hai tính trang trồi có tỷ lê:
aB ab

56,25% . B .56% . c .4 8 % . D. 30%.
V Trật tự  phân bố các gen trên nhiễm sắc thế số 2 của ruồi giấm được xác định là: 0 -  râu cụt,

13 -  cánh teo, 48,5 -  mình đen, 54,5 -  mắt tía, 65,5 -  cánh cụt, 107,5 -  thân đốm. Nếu mất đoạn 60 -  70 
trên nhiễm sắc thế này thì trật tự  các gen trên nhiễm sắc thế này là:

Râu cụt, cánh teo, mình đ e n , thân đốm.
Râu cụt, cánh teo, mình đen, mắt tía, thằn đốm. 
Râu cụt, cánh teo, mắt tía, cánh cụt, thân đốm. 
Râu cụt, cánh teo, cánh cụt, thân đốm.
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•V Điều đúng về di truyền qua tế bào chất là
kết quả lai thuận nghịch khác nhau trong đó con lai thường mang tính trạng của bố. 
các tính trạng di truyền tuân theo các quy luật di truyền như gen trong nhân, 
vật chất di truyền và tế bào chất được chia không đều cho các tế bào con.
tính trạng do gen trong tế bào chất quy định sẽ không tòn tại khi thay thế nhân tế bào bằng một nhân 

có cấu trúc khác.
■V Có một số phép lai và kết quả phép lai ở loài hoa loa kèn như sau: Cây mẹ loa kèn xanh X cây bố loa

kèn vàng -> Fj toàn loa kèn xanh. Cây mẹ loa kèn vàng X cây bổ loa kèn xanh -> Fj toàn loa kèn vàng. Sự 
khác nhau cơ bản giữa hai phép lai dẫn đến kết quả khác nhau:

Do chọn cây bố mẹ khác nhau.
Tính trạng loa kèn vàng là trội không hoàn toàn.
Họp tử  phát triển từ noãn cây nào thì mang đặc điểm của cây ấy.
Tính trạng của bố là tính trạng lặn.

Ặ Thế nào là nhóm gen liên kết?
Các gen alen cùng nằm trên một NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào.
Các gen không alen cùng nằm trên cùng một NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào.
Các gen không alen nằm trong bộ NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào.
Các gen alen nằm trong bộ NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào.

^  Có hai dòng ruồi giấm thuần chủng, một dòng có kiểu hình mắt nâu và một dòng có kiếu hình mắt
đỏ son. Lai thuận và lai nghịch cho kết quả như sau:
P: $m ắt đỏ son <Jmắt nâu, được Fji 100% <Jmắt đỏ son : 100% Ọmắt đỏ son 
P: ặm ắt nâu (5‘mắt đỏ son, được Ft: 100% Ịm ắ t  đỏ son : 100% c?mắt nâu 
Sự di truyền màu sắc mắt ruồi giấm tuân theo quy luật nào?

Liên kết với giới tính X. Liên kết giới tính Y.
Quy luật phân li. D Di truyền ngoài nhân.

V Trong phép lai các cơ thế bố mẹ khác nhau thu được thế hệ lai có kiểu hình giống mẹ thì có thể
kết luận gen quy định tính trạng:

Di truyền liên kết với giới tính.
Di truyền ngoài nhân.
Di truyền phân li.
Không thể xác định được quy luật di truyền.

ĩ* Trên một NST, xét 4 gen M, N, p và Q. Khoảng cách tương đối giừa các gen là: MN = l,5cM;
NP = 16,5cM; NQ = 3,5cM; PQ = 20cM; MP = 18cM. Trật tự  đúng của các gen trên NST đó là:
A MNPQ. B. MNQP. c  QMNP. D. NQMP.

ầ' Trong trường hợp các gen liên kết hoàn toàn, mỗi gen quy định 1 tính trạng, trội lặn hoàn toàn,
sự phân li kiểu gen. Kiểu hình của thế hệ con của phép lai: ABD/abd X ABD/abd có kết quả:

Như kết quả lai 1 cặp tính trạng.
Như kết quả tương tác bổ sung.
Giống tác động cộng gộp 2 kiểu gen.
Giống kết quả phép lai 2 cặp tính trạng phân 1) độc lập.

^  Nhóm gen liên kết ờ mỗi loài trong tự nhiên thường ứng với:
Số NST thường trong bộ NST lường bội của loài.
Số NST trong bộ NST lưỡng bội của loài.
Số NST thường trong bộ NST đơn bội.
Số NST trong bộ NST đơn bội của loài.
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V Ờ ruồi giấm, gen A quy định thản  xám là trội hoàn toàn so với alen a quy định thân  đen, gen B
q u y  đ ịn h  c á n h  d à i  là  t r ộ i  h o à n  t o à n  s o  v ớ i  a l e n  b  q u y  đ ị n h  c á n h  c ụ t .  H ai c ặ p  g e n  n à y  c ù n g  n ằ m  t r ê n  m ộ t  
c ặ p  n h i ễ m  s ắ c  t h ế  t h ư ờ n g .  G en  D q u y  đ ịn h  m ắ t  đ ỏ  là  t r ộ i  h o à n  t o à n  s o  v ớ i  a l e n  d  q u y  đ ị n h  m ắ t  t r ắ n g .  Gen 
q u y  đ ị n h  m à u  m ắ t  n ằ m  t r ê n  n h i ễ m  s ắ c  t h ể  g iớ i  t í n h  X, k h ô n g  có  a le n  t ư ơ n g  ứ n g  t r ê n  Y.

P h é p  lai: —  x DXứ X —  X1}Y c h o  F. có  k iể u  h ìn h  t h â n  đ e n ,  c á n h  c u t ,  m ắ t  đ ỏ  c h i ế m  t ỷ  lê  1 5 % .  
a b  a b

T ín h  th e o  lí t h u y ế t ,  t à n  s ổ  h o á n  vị g e n  là
A. 2 0 % .  B. 1 8 % .  c . 1 5 % .  D. 3 0 % .

?  N ế u  p  : — — X —  — . Mỗi g e n  q u y  đ in h  m ô t  t í n h  t r a n g  v à  t r ô i  h o à n  to à n ,  t ầ n  s ố  h o á n  v ị g e n
aD be aD be

c ủ a  cá  t h ể  đ ự c  v à  cái b ằ n g  n h a u :  f ( A /d )  = 2 0 % ,  f ( B /E )  = 4 0 % ;  th ì  đ ờ i  Fj c ó  t ỷ  lệ  k iể u  h ìn h  A - B - D - E -  
c h i ế m  t ỷ  lệ:
A. 30,09% . B. 42,75% . c . 56,25% . D. 75%.

■V Cơ sử tế  bào  học của h iện  tư ợ n g  hoán v ị gen là gì?

Trao đổi chéo giữa các crômatic trong nhiễm sắc thể  kép tương đồng ở  kì đầu của giảm phân 1.
H o á n  v ị  g e n  x ả y  r a  n h ư  n h a u  ờ  cả  2  g iớ i  đ ự c  v à  cái.
Các gen nằm trên cùng 1 nhiễm sắc thể  bắ t đôi không bình thường trong kì đầu của giảm phân II.
Sự phân li độc lập và tổ hợp  tụ* do của các nhiễm sắc thể. 

ị' Ý nào sau đây k h ô n g  phải là nguyên nhân gây ra biến dị tố hợp?
Q u á  t r ì n h  p h á t  s i n h  g ia o  tử .  Q u á  t r ì n h  t h ụ  t in h .
Hoán vị gen, tư ơ ng  tác gen. 1 •. Liên kết gen.

£  Khi nói về mức phản ứng, nhận định nào sau đây k h ô n g  đúng?
M ứ c  p h ả n  ứ n g  k h ô n g  d o  k i ể u  g e n  q u y  đ ịn h .
C ác  g iố n g  k h á c  n h a u  có  m ứ c  p h ả n  ứ n g  k h á c  n h a u .
T ín h  t r ạ n g  s ố  l ư ợ n g  t h ư ờ n g  có  m ứ c  p h ả n  ứ n g  rộ n g .
T ín h  t r ạ n g  c h ấ t  l ư ợ n g  t h ư ờ n g  có  m ứ c  p h ả n  ứ n g  h ẹ p .

^  T ấ n  s ố  h o á n  vị g e n  n h ư  s a u :  AB = 4 7 % ,  AC = 3 6 % ,  BC = 1 1 % ,  b ả n  đ ồ  g e n  v ề  3 g e n  n ó i  t r ê n  n h ư
t h ế  n à o ?
A ACB. B. ABC. c  CAB. D. BAC.

I* Cho các phép lai:
A b . . .  AB AB f y AB Ab fAy AB a b

Í1)—r X —  (2 )— X—  (3) —  X—  (4 )- f
aB  aB  a b  a b  a b  aB  a b  a b

Trường hợp nào phân li kiểu hình theo tỷ lệ 1 :  2 : 1? Biết rằng m ột gen quy định một tính trạng, trội là 
h o à n  to à n .
A .l .  B. 1 ,2 . * 1 ,3 .  D. 1 ,3 ,4 .

^  Ờ  m ộ t  lo à i  t h ự c  v ậ t :  A: q u ả  d à i ,  a: q u ả  n g ắ n ,  B: q u ả  n g ọ t ,  b: q u ả  c h u a .  Đ e m  la i  p h â n  t í c h  F1 d ị  h ợ p
2 cặp gen thu được 3 cây quả dài, n g ọ t : 3 cây quả ngắn, chua : 1 cằy quả dài, chua : 1 cây quả ngắn, ngọt. 
K iểu  g e n  v à  t í n h  c h ấ t  d i  t r u y ề n  c ủ a  c â y  F, là:
4 A aB b, p h â n  li đ ộ c  lập . B. A b / / a B ,  HVG f  = 2 5 % .
c  A B / / a b ,  HVG f  =  2 0 % .  D. A B / / a b ,  HVG f  = 2 5 % .

B iế t  h o á n  v ị g e n  x ảy  r a  v ó i  t ầ n  s ố  2 4 % .  T h e o  lí th u y ế t ,  c ơ  t h ể  có  k iể u  g e n  A B / a b  g i ả m  p h â n  c h o
ra  lo ạ i  g ia o  t ử  A b  v ớ i  tỷ  lệ.
A. 76%. B 24%. c. 48%. D 12%.

I» Ở m ột loài thực vật tròn trội hoàn toàn so với dài, chín sớm  là trội so với chín muộn:
Phép lai 1: P: Tròn, sớm X dài, muộn.

F,: 60 cây tròn, muộn : 60 cây dài, sớm  : 15 cây tròn, sớm  : 15 cây dài, muộn.
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Phép lai 2: P: Tròn, sớm  X dài, muộn.
F1: 80 cây tròn, sớm  : 80 cây dài, m uộn : 20 cây tròn, m uộn : 20 cây dài, sớm.

C ho  lai h a i  c ây  t r ò n ,  s ớ m  ở  t h ế  h ệ  p  c ủ a  h a i  p h é p  lai đ ờ i  c o n  t h u  đ ư ợ c  4  lo ạ i  k iể u  h ìn h ,  t r o n g  s ố  đ ó  k iể u  
h ìn h  c â y  d à i  m u ộ n  c h iế m  5 % . K iểu  g e n  c ủ a  p  ở  p h é p  lai n à y  là: (B iế t  c ấ u  t r ú c  NST c ủ a  m ộ t  t r o n g  h a i  câ y  
m a n g  lai k h ô n g  t h a y  đ ổ i  t r o n g  g iả m  p h â n ) .

A b  A b B ^ b  Á b  , A b  AB AB AB
aB  aB  aB  aB  aB  a b  a b  a b

V Ờ  m ộ t  lo à i  t h ự c  v ậ t ,  k h i  c h o  la i m ộ t  c ơ  t h ể  có  k iể u  g e n  AaXBdXbD vớ i  c ơ  t h ể  có  k iể u  g e n  AaX^Y. B iế t  
hoán vị gen đã xảy ra với tần  số 10%. Tỷ ỉệ cơ thể  có kiểu gen aaXBdY được tạo ra là:
A. 8,765% . B. 5,625% . c  2,575% . D. 12,675% .

ị ' Cho biết các gen sau đây:
A: q u y  đ ị n h  t h â n  cao ;  a: q u y  đ ịn h  t h â n  t h ấ p
B: h ạ t  t r ò n ;  b: h ạ t  d à i
D: h ạ t  m à u  v àn g ;  d: h ạ t  m à u  t r ắ n g
Ba c ặ p  g e n  n ó i t r ê n  n ằ m  t r ê n  h a i  c ặ p  n h i ễ m  s ắ c  t h ể  t ư ơ n g  đ ồ n g  t r o n g  đ ó  g e n  q u y  đ ịn h  d ạ n g  h ạ t  v à  g e n  
q u y  đ ịn h  m à u  h ạ t  l iên  k ế t  h o à n  t o à n  v ớ i  n h a u ,  k h ô n g  x u ấ t  h i ệ n  t í n h  t r u n g  g ia n  t r o n g  q u á  t r ì n h  d i  t r u y ề n .  
S ố  k i ể u  g e n  đ ồ n g  h ợ p  v ề  c á c  g e n  n ó i  t r ê n  là:
A 4  k iể u .  B. 6  k iể u .  c  8  k iể u .  D 1 0  k iểu .

'ị' Biết rằng mỗi gen quy định m ột tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai nào sau đây cho
đời con có kiểu hình phân li theo tỷ lệ 1 :  2 :1?

AB aB aB aB Ab Ab p Ab ab
AB a b  a b  a b  aB  aB  aB  a b

V T rê n  m ộ t  NST x é t  4  g e n  A, B, c ,  D. K h o ả n g  c á c h  t ư o n g  đ ố i  g iừ a  c á c  g e n  là: AB = 1,5 cM, AC = 16 ,5  cM, 
BD = 2 ,0  cM, CD = 2 0  cM, BC = 1 8  cM. T r ậ t  t ự  đ ú n g  các  g e n  t r ê n  NST là:
A ABCD. B. CABD. c  BACD. Đ. DCAB.

V Một cây dị hợp tử  về hai cặp alen quy định hai tính trạng được cho tự  thụ phấn và đã cho ra đời 
c o n  có  4  loạ i  k iể u  h ìn h  k h á c  n h a u ,  t r o n g  đ ó  tỷ  lệ  k iể u  g e n  đ ò n g  h ợ p  t ử  lặ n  v ề  h a i  g e n  là  0 ,04 .  K ế t l u ậ n  n à o  
d ư ớ i  đ â y  đ ư ợ c  r ú t  r a  t ừ  k ế t  q u ả  lai t r ê n  là  đ ú n g  n h ấ t ?

Một alen trộ i và m ột alen lặn của hai gen nằm  trên  cùng m ột nhiễm  sắc thể và trong quá trình  phá t sinh 
giao tử  cái đã xảy ra hiện tượng  hoán vị gen.

M ộ t a l e n  t r ộ i  c ủ a  g e n  n à y  v à  m ộ t  a l e n  lặn  c ủ a  g e n  k ia  c ù n g  n ằ m  t r ê n  m ộ t  n h i ễ m  s ắ c  t h ể  v à  t r o n g  q u á  
t r ì n h  p h á t  s in h  g ia o  t ử  đ ã  c ó  h i ệ n  t ư ợ n g  h o á n  vị g en .

H ai a l e n  t r ộ i  q u y  đ ịn h  h a i  t í n h  t r ạ n g  n ằ m  t r ê n  c ù n g  m ộ t  n h i ễ m  s ắ c  t h ể  và t r o n g  q u á  t r ì n h  p h á t  s in h  g ia o  
t ử  đ ự c  đ ã  có  h iệ n  t ư ợ n g  h o á n  vị g e n .

Hai a l e n  t r ộ i  q u y  đ ịn h  h a i  t í n h  t r ạ n g  n ằ m  t r ê n  c ù n g  m ộ t  n h i ễ m  s ắ c  t h ể  v à  h o á n  v ị g e n  đ ã  x ảy  r a  t r o n g  
q u á  t r ì n h  p h á t  s in h  g ia o  t ử  đ ự c  v à  q u á  t r ì n h  p h á t  s in h  g ia o  t ử  cái. 

ị' Mềm dẻo kiểu hình
x u ấ t  h i ệ n  r i ê n g  lẻ, n g ẫ u  n h iê n ,  
d i t r u y ề n  đ ư ợ c .
k h ô n g  l iên  q u a n  đ ế n  b iế n  đ ổ i  k iể u  g en .  
có  lợ i,  có  hạ i ,  t r u n g  t í n h  đ ố i  v ớ i  c ơ  th ể .

V Điều kiện dẫn tới di truyền liên kết là:
C ác c ặ p  g e n  q u y  đ ị n h  c á c  c ặ p  t í n h  t r ạ n g  n ằ m  t r ê n  c á c  c ặ p  NST t ư ơ n g  đ ồ n g  k h á c  n h a u .
Các c ặ p  g e n  q u y  đ ịn h  c á c  c ặ p  t í n h  t r ạ n g  đ ư ợ c  x é t  c ù n g  n ằ m  t r ê n  m ộ t  c ặ p  NST t ư ơ n g  đ ồ n g .
Các tính trạng  di truyền độc lập.
Các c ặ p  g e n  q u y  đ ịn h  c á c  c ặ p  t í n h  t r ạ n g  n ằ m  t r ê n  h a i  c ặ p  NST t ư ơ n g  đ ồ n g  k h á c  n h a u .

V Cho biết m àu sắc di truyền do 2 cặp gen A, a và B, b tương tác theo cơ chế:
A - b b :  k iể u  h ì n h  t h ứ  1, a a B - :  k iể u  h ìn h  t h ứ  2, A - B - :  k iể u  h ì n h  t h ứ  3, a a b b :  k i ể u  h ì n h  t h ứ  4.
Chiều cao di truyền do 1 cặp gen trội hoàn toàn: D > d

P i Ậ Ẽ D d x ^ D d  
ab aB
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H o á n  v ị g e n  x ảy  r a  ờ  cá  t h ể  —  v ớ i  t ẳ n  s ố  f  (0 £  f l  £  c ò n  cá  t h ể  ^  th ì  l iê n  k ế t  h o à n  to à n .
2  3 d

CHƯƠNG II -  QUY LUẬT DI TRUYỀN - NHIỀU GEN TRÊN MỘT NST

ab
T ỷ  lệ  k iể u  h ìn h  t ổ n g  q u á t  c ủ a  đ ờ i  c o n  F, là: 

1 : 2 : 1 .  ( 1 : 2 :  l ì 2.( 1 : 2 :  l ) 2. c .  9  : 3 : 3 : 1 .  D. ( 1 :  2 : 1 )  (3  : 1 ) .
V C ho c â y  Fj t ự  t h ụ  p h ấ n ,  t ỷ  lệ  p h â n  li k i ể u  h ì n h  ở F2 là  3 q u ả  t r ò n  n g ọ t :  1 q u ả  b ầ u  d ụ c  c h u a .  

K ết q u ả  p h é p  la i đ ư ợ c  g iả i  t h í c h  do :
T ác  đ ộ n g  n h i ề u  m ặ t  c ủ a  g e n .
L iên  k ế t  h o à n  to à n .
L iên  k ế t  h o à n  t o à n  h o ặ c  d o  t á c  đ ộ n g  đ a  h iệ u  c ủ a  g e n .
H o á n  vị g en .

M u ố n  p h â n  b i ệ t  đ ư ợ c  h i ệ n  t ư ợ n g  d i t r u y ề n  l iê n  k ế t  h o à n  t o à n  v ó i  h i ệ n  t ư ợ n g  g e n  đ a  h i ệ u  n g ư ờ i  
t a  là m  t h ế  n à o ?

D ự a  v à o  tỷ  lệ  p h â n  li k iế u  h ìn h  ở  đ ờ i  lai.
D ù n g  đ ộ t  b iế n  g e n  đ ể  x ác  đ ịn h .
Tạo điều kiện để xảy ra hoán vị gen.
D ù n g  p h ư ơ n g  p h á p  lai p h â n  t ích .

•i* P h á t  b iể u  n à o  d ư ớ i  đ â y  là  đ ú n g  kh i n ó i  v ề  h ệ  s ố  d i t r u y ề n
hệ số di truyền thấp  chứng tỏ  tính trạng  ít chịu ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh, 
đ ố i  v ớ i  n h ữ n g  t í n h  t r ạ n g  có  h ệ  s ố  d i t r u y ề n  t h ấ p  th ì  c h ỉ  c à n  c h ọ n  lọc  m ộ t  là n  đ ã  có  h i ệ u  q u ả .  
h ệ  s ố  d i t r u y ề n  c à n g  c a o  t h ì  h i ệ u  q u ả  c h ọ n  lọc c à n g  th ấ p ,  
h ệ  s ố  d i t r u y ề n  c a o  n ó i  lê n  r ằ n g  t í n h  t r ạ n g  p h ụ  t h u ộ c  c h ủ  y ế u  v à o  k iể u  g en .

V Cho A quy định cây cao, a quy định cây thấp, B quy định quả đỏ, b quy định quả vàng. Cặp gen này
n ằ m  t r ê n  m ộ t  NST c á c h  n h a u  2 0  cM. C ho  D q u y  đ ị n h  c h u a ,  d  q u y  đ ịn h  n g ọ t ,  H q u y  đ ị n h  q u ả  d à i ,  h  q u y  đ ịn h
q u ả  b ầ u ,  c ặ p  g e n  n à y  n ằ m  t r ê n  m ộ t  NST k h á c  v à  c á c h  n h a u  1 0  cM.

A b DH a b  d h
Lai P: — ——- X —  — .

aB  d h  a b  d h
Fj c â y  t h ấ p ,  v à n g ,  n g ọ t  b à u  c h i ế m  tỷ  lệ  là:
A .4 ,5 % . B .2 % . c .8 % .  D. 9% .

& Ở m ột loài thực  vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân  thấp, gen
B q u y  đ ị n h  h o a  đ ỏ  t r ộ i  h o à n  t o à n  s o  vớ i  g e n  b  q u y  đ ị n h  h o a  t r ắ n g .  Lai câ y  t h â n  cao ,  h o a  đ ỏ  v ớ i  c â y  t h â n  
t h ấ p ,  h o a  t r ắ n g  t h u  đ ư ợ c  Fj p h â n  li t h e o  t ỷ  lệ: x %  c â y  t h â n  c a o ,  h o a  t r ắ n g  : x %  c â y  t h â n  t h ấ p ,  h o a  đ ỏ  : y %  
c â y  t h â n  cao ,  h o a  đ ỏ  : y %  c â y  t h â n  th ấ p ,  h o a  t r ắ n g  ( x %  + y %  = 5 0 % ) .  C ho  b i ế t  k h ô n g  có  đ ộ t  b i ế n  x ảy  ra . 
N ế u  x %  > y %  th ì  k iể u  g e n  c ủ a  c â y  bố ,  m ẹ  t r o n g  p h é p  lai t r ê n  là
A. AaBb X aabb. B. a b /a b  X aB/Ab.
c  a b /a b  X ab/AB. D. AaBB X aabb.

T r o n g  m ộ t  t ế  b à o ,  x é t  3 c ặ p  g e n  d ị h ợ p  (Aa, Bb, D d) n ằ m  t r ê n  2 c ặ p  NST t h ư ờ n g  t r o n g  đ ó  c ặ p  g e n  
Bb p h â n  li đ ộ c  l ậ p  v ớ i  2 c ặ p  g e n  c ò n  lại. K iểu  g e n  c ủ a  t ế  b à o  đ ư ợ c  v i ế t  là:

AB „ AB AD Ad
A —  Dd hoăc —  Dd. B —  Bb hoăc —  Bb.

a b  a b  a d  aD

AD D U , w A d DU A BD . x A Bd
-— B bhoặc  —  Bb. D. A a—  hoặc Aa - 3 .
A d aD  b d  bD

ầ' Trong những cơ chế hình thành loài sau:
(1 )  H ìn h  t h à n h  lo à i  b ằ n g  đ ộ t  b i ế n  t ự  đ a  b ộ i  (2 )  H ìn h  t h à n h  lo à i  b ằ n g  c á c h  li t ậ p  t í n h
(3 )  H ìn h  t h à n h  lo à i  b ằ n g  c á c h  li s i n h  th á i  (4 )  H ìn h  t h à n h  lo à i  b ằ n g  lai x a  k è m  đ a  b ộ i  h ó a
Có b a o  n h i ê u  c ơ  c h ế  có  t h ể  x ả y  r a  ở cả  đ ộ n g  v ậ t  v à  t h ự c  v ậ t?
A. 1 B 4  c . 3 D 2
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Phương pháp siêu tốc g iả i trắc nghiệm KHTN môn Sinh học tập 2

Đ Á P  Á N  VÀ H Ư Ớ N G  D Ẫ N  G IÀ I

1B 2B 3B 4A 5C 6B 7B 8C 9C 10B

1 1 A 1 2 D 13C 14A 15D 16A 17A 18A 19 D 2 0A

2 1 A 22C 2 3 B 2 4 D 2 5C 2 6 B 27C 2 8 C 29B 3 0 B

31C 3 2 B 3 3 D 34C 3 5 B 3 6 D 3 7 A 38B 3 9 B 4 0 D

o  H ư ó n g  d ẫ n  g i ả i

>  Câu 1:
X ét p h é p  la i  A B / a b  X A B /a b .
C ơ  t h ể  A B / a b  t ạ o  r a  g ia o  t ử  AB = a b  = f / 2  = 0 ,4 . C ơ  t h ể  A B / a b  t ạ o  g ia o  t ử  AB = a b  = 0 ,5  
Vậy ở t h ế  h ệ  c o n ,  t ỷ  lệ  k iể u  g e n  A B / a b  = 2  (0 ,5  . 0 4 )  = 0 ,4  
X ét p h é p  la i Dd X Dd c h o  Dd v ớ i  t ỷ  lệ  0 ,5.
X ét p h é p  la i  XEXC X XEY c h o  tỷ  lệ  XEXC = 0 ,2 5 .

Vây t ý  lê  c ơ  t h ể  có  k i ể u  g e n  —  DdXEXe = 0 ,0 5  = 5 %
a b

Đ á p  á n  B.
/  Câu 2:

X ét r i ê n g  t ừ n g  p h é p  lai:
A b  Ab- (A) P: — X —r.
aB  aB

H o á n  v ị g e n  1 b ê n  v ớ i  t ầ n  s ố  b ấ t  kì, v í d ụ  f  = 0 ,4

Có —  -* AB = a b  = 0 ,2 ;  A b  = aB  = 0 ,3  
aB

-  -> A b  = aB  = 0 ,5  
aB

-> C ác  k iể u  h ìn h  đ ờ i  c o n  có  tỷ  lệ  là: A - B -  = 0 ,5  ; A- b b  = a a B -  = 0 ,2 5  
-> T ỷ  lệ k iể u  h ìn h :  1 : 2 : 1

A b Ab
T ư ơ n g  t ự  v ớ i  t r ư ờ n g  h ợ p  C: P: —  X —  có  h o á n  vị g e n  1 b ê n  v ớ i  f  = 2 0 %

cìB aB

■ (D ) p  : —  X —  ( l iê n  k ế t  g e n )  
aB  aB

-> F l :  1 A b /A b  : 2 A b / a B  : 1 a B / a B

- (B) p : —  X —  vói hoán vị gen 2 bên, f = 20%
aB  aB

Có AB = a b  = 0,1 : A b  = aB  = 0 ,4  
aB

-> Các k iể u  h ìn h  đ ờ i  c o n  có  tỷ  lệ  là: A - B -  = 0 ,3 5  ; A - b b  = a a B -  = 0 , 2 4 ;  a a b b  = 0 ,0 1 .
Đ á p  á n  B. 

/  C â u  3 :
(1 )  A a a a  -► Vi A a : Vz a a
(2 )  A A aa 1 / 6  AA : 4 / 6  A a : 1 / 6  a a
( 3 )  AAAa -> Vz AAA : Vi AAa
(4 )  a a a a  -* 1 0 0 %  a a

(5 )  a a  —5?. (N ế u  k h ô n g  c ó  h o á n  vi g e n )  -> Yz a  b P E  : Vi a  h ús.
b d e
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b  D E
a a ------n ế u  có  h o á n  v i g e n  - » T ỷ  lê g ia o  t ử  p h u  t h u ô c  t ầ n  s ố  h o á n  v i g en .

b d e
(7) Aabbdd -> V2 Abd : Y2 abd

(8) aa —  -> Vz a bD : Vi a bd
b d

Đ á p  á n  B.
/  C án  4 :

Gọi X là s ố  c ặ p  x ảy  r a  2 t r a o  đ ổ i  c h é o  đ o n  
y  là  s ố  c ặ p  x ảy  r a  t r a o  đ ổ i  c h é o  k é p  
T h e o  b à i  ra  t a  có: 2 4+x+2y=  2 5 6  
- > x  = 0 ; y  = 2
Vậy, có  2 c ặ p  x ảy  r a  t r a o  đ ố i c h é o  ở  r u ồ i  cái
Đ á p  á n  A.

/  C à u  5 :
p  d ị h ợ p  2 c ặ p  g e n  t ự  t h ụ  c h o  tỷ  lệ Fj k h á c  n h a u ,  t r o n g  đ ó  k iể u  g e n  đ ồ n g  h ợ p  t ử  l ặ n  v ề  2 g e n  c h i ế m  t ỷ  lệ 
là  4 %
-» Có h o á n  vị g e n
K iểu  g e n  đ ồ n g  h ợ p  t ử  lặ n  = 4 %  = 0 ,2  a b . 0 ,2  a b
0,2  < 0 ,2 5  -» a b  là  g ia o  t ử  h o á n  vị -> Dị h ợ p  c h é o
Đ áp án  c.
C â u  6 :
A b / a B  -> AB = a b  = 0 ,2 ;  Ab = aB  = 0 ,3  
A B / a b  - » AB = a b  = 0 ,3 , Ab = aB  = 0 ,2  
%  a b / a b  =  0 ,2  . 0 ,3  = 0 ,6
K iểu  h ì n h  m a n g  2  t í n h  t r ạ n g  t r ộ i  có  tỷ  lệ  là: 5 0 %  + %  a b / a b  = 5 6 %

- >  Đ á p  á n  B.
& Câu 7:

T r ậ t  t ự  c á c  g e n  t r ê n  NST 1'ân l ư ợ t  là:
R âu  c ụ t ,  c á n h  t e o ,  m ìn h  đ e n ,  m ắ t  t ía ,  c á n h  c ụ t ,  t h â n  đ ố m
M ấ t  đ o ạ n  6 0  -  7 0  t r ê n  NST n à y  -*  M ất đ o ạ n  t h u ộ c  g e n  c á n h  c ụ t
- » T r ậ t  t ự  c á c  g e n  t r ê n  NST là: r â u  c ụ t ,  c á n h  te o ,  m ì n h  đ e n ,  m ắ t  t ía ,  t h â n  đ ố m
Đ á p  á n  B.

/  C â u  8 :

N ế u  k ế t  q u ả  lai t h u ậ n  và  lai n g h ịc h  k h á c  n h a u ,  co n  lai lu ô n  có  k iể u  h ìn h  g iố n g  m ẹ  th ì  g e n  q u y  đ ị n h  t í n h  
t r ạ n g  n g h i ê n  c ứ u  n ằ m  ở  n g o à i  n h â n  ( t r o n g  t i  t h ể  h o ặ c  lụ c  lạp ) .
N g u y ê n  n h â n  d ẫ n  đ ế n  h iệ n  t ư ợ n g  d i t r u y ề n  t h e o  d ò n g  m ẹ  là  d o  k h i  t h ụ  t in h ,  g ia o  t ử  đ ự c  c h ỉ  t r u y ề n  n h â n  
m à  h ầ u  n h ư  k h ô n g  t r u y ề n  t ế  b à o  c h â t  c h o  t r ứ n g .  Do vậy, c á c  g e n  n ằ m  t r o n g  t ế  b à o  c h ấ t  ( t r o n g  ti t h ể  h o ặ c  
t r o n g  lụ c  lạ p )  c h ỉ  đ ư ợ c  m ẹ  t r u y ề n  c h o  c o n  q u a  t ế  b à o  c h ấ t  c ủ a  t r ứ n g .
Đ áp án c.

✓ Câu 9:
T ừ  k ế t  q u ả  p h é p  lai t h u ậ n  n g h ịc h  t a  t h ấ y  c ơ  t h ể  la i  Fj có  k iể u  h ì n h  g iố n g  v ớ i  k iể u  h ì n h  c ủ a  c ơ  t h ể  m ẹ  
-> Di t r u y ề n  t ế  b à o  c h ấ t .
-> H ợ p  t ử  p h á t  t r i ể n  t ừ  n o ã n  câ y  n à o  th ì  m a n g  đ ặ c  đ i ể m  c ủ a  c â y  ấy.
Đ áp án c. 

w Câu 10:
Các g e n  t r ê n  c ù n g  m ộ t  NST d i t r u y ề n  c ù n g  n h a u  g ọ i  là  n h ó m  g e n  l iê n  k ế t .  Số n h ó m  g e n  l iê n  k ế t  b ằ n g  s ổ  
NST t r o n g  b ộ  NST đ ơ n  b ộ i  c ủ a  loài.
-» C ác  g e n  k h ô n g  a ỉ e n  c ù n g  n ằ m  t r ê n  c ù n g  1 NST p h â n  li c ù n g  n h a u  t r o n g  q u á  t r ì n h  p h â n  b à o
Đ á p  á n  B.
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/  C â u  1 ỉ.:
K ế t q u ả  lai t h u ậ n  n g h ịc h  k h á c  n h a u  -* K h ô n g  p h ả i  q u y  l u ậ t  p h â n  li
K ế t q u ả  la i  t h u ậ n  n g h ịc h  k h ô n g  h o à n  t o à n  c h o  k iể u  h ìn h  g iố n g  k iể u  h ìn h  c ủ a  c ơ  t h ể  m ẹ
-> K h ô n g  p h ả i  là  d i t r u y ề n  n g o à i  n h â n
-> Di t r u y ề n  l iê n  k ế t  v ớ i  g iớ i  t ín h .
Fj có  cà  r u ồ i  đ ự c  m ắ t  đ ỏ  s o n  v ớ i  r u ồ i  đ ự c  m ắ t  n â u  (XDY; XdY)-> Di t r u y ề n  l iê n  k ế t  v ớ i  g iớ i  t í n h  X 
P: XDXD X XdY 
P: x dx d X XDY

->  Đ áp án A.
/

N ế u  t h ế  h ệ  la i  có  k i ể u  h ìn h  g iố n g  m ẹ  th ì  k h ô n g  t h ế  x á c  đ ịn h  đ ư ợ c  q u y  l u ậ t  d i  t r u y ề n ,  vì:
+ Có t h ể  t u â n  t h e o  q u y  l u ậ t  d i t r u y ề n  l i ê n  k ế t  v ớ i  g iớ i  t í n h  
Ví d ụ :  R uồ i cá i m ắ t  đ ỏ  [XDXf)) X r u ồ i  đ ự c  m ắ t  t r ắ n g  (XdY)
-+ F,: 1 0 0 %  R uồ i cá i  m ắ t  đ ỏ  (XDXd) : 1 0 0 %  ru ồ i  đ ự c  m ắ t  đ ỏ  (XDY)
+ Có t h ể  t u â n  t h e o  h i ệ n  t ư ợ n g  d i t r u y ề n  n g o à i  n h â n ,  vì c ơ  t h ể  c o n  có  k i ể u  h ìn h  g iố n g  m ẹ  b a n  đ ầ u .
+ Có t h ể  là  d i  t r u y ề n  p h â n  li, v ớ i  t r ư ờ n g  h ợ p  t r ộ i  h o à n  to à n  
Ví d ụ :  AA ( T h â n  c a o )  X a a  ( T h â n  t h ấ p )  -> Fjĩ 1 0 0 %  A a ( T h â n  c a o )

- >  Đ á p  á n  D.
/  C á u  13:

MN = 1,2; M P = 1 8 ; NP = 1 6 ,5  -> N n ằ m  g iữ a  M v à  p  
NP = 16 ,5 ;  NQ = 3 ,5 ; PQ  = 2 0  -> N n ằ m  g iữ a  p  v à  Q

->  Đáp án  c.
/  âu 14:

ABD . ABD
—— X ——
a b d  a b d

ABD 2 AỊBD 1 abd 
ABD a b d  a b d

T ỷ  lệ k iể u  g e n :  1 : 2 : 1  
T ỷ  lệ  k iể u  h ìn h :  3 : 1
-> T ư ơ n g  t ự  n h ư  k ế t  q u ả  lai 1 c ặ p  t í n h  t r ạ n g
Đ á p  á n  A.

✓ Cỏ 11 ỉ 5:

N h ó m  g e n  t r ê n  c ù n g  1 NST d i  t r u y ề n  c ù n g  n h a u  đ ư ợ c  gọ i là  m ộ t  n h ó m  g e n  l iê n  k ế t .  S ố  l ư ợ n g  n h ó m  g e n  
l iê n  k ế t  c ủ a  m ộ t  lo à i  t h ư ờ n g  b ằ n g  s ố  l ư ợ n g  NST t r o n g  b ộ  NST đ ơ n  b ộ i  c ủ a  loài.
Đ á p  á n  D.

^  C â u  1 6 :
K iểu  h ìn h  t h â n  đ e n ,  c á n h  c u t ,  m ắ t  đ ỏ  c ó  k iể u  g e n :  —  XDX- h o ă c  —  X[)Y 
T a c ó  :
P: XDXd X XDY

F,: %  XDX -  : V4XDY : y4 XdY 
X DX- +  X DY  = 3/4 

M à k iể u  h ìn h  t h â n  đ e n ,  c á n h  c ụ t ,  m ắ t  đ ỏ  c h iế m  tỷ  lệ  1 5 %  
ah

-  —  = 0 ,1 5  : %  = 0 ,2  = 0 ,4  a b . 0 ,5 a b  
a b

- > f =  ( 0 , 5 - 0 , 4 ) .  2  = 0 ,2  = 2 0 %
- >  Đ á p  á n  A. 
w  C â u  1 7 :

T a  có  A - B - D - E -  =  ( A - D - )  X ( B -  E - )
C ặp  NST 1 ta  c ó  ( a a d d )  = 0 ,1  X 0 ,1  = 0 ,0 1

Phương pháp siêu tốc g iả i trắc nghiệm KHTN môn Sinh học tập 2
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CHƯƠNG / /  -Q U Y  LUẬT DI TRUYỀN - NHIỀU GEN TRÊN MỘT NST

V ậ y A - D -  = 0 , 5  + 0 ,0 1  = 0 ,5 1
T ư ơ n g  t ự  c ặ p  2 t a  có  ( b b e e )  =  0 ,3  X 0,3  = 0 ,0 9
Vậy ( B - E -  )  = 0 ,5  + 0 ,0 9  = 0 ,5 9
Vậy t a  có  A - B - D - E -  = 0 ,5 1  X 0 ,5 9  = 0 ,3 0 0 9  = 3 0 ,0 9 %

H o á n  vị g e n  là h iệ n  t ư ợ n g  t r a o  đ ố i  c h é o  g iữ a  c á c  c r ô m a t i t  t r o n g  NST k é p  t ư ơ n g  đ ồ n g  ở  kì đ à u  I c ủ a  g iả m  
p h â n  I.
B. Sai. Có n h ữ n g  loà i  h o á n  vị g e n  c h ỉ  x ảy  r a  ở  1 g iớ i.
Ví d ụ :  r u ồ i  g iấ m  ch ỉ c ó  h o á n  vị g e n  ở  c o n  cái; 
c. Sai. h o á n  vị g e n  x ả y  r a  ở kì đ ầ u  c ủ a  g iả m  p h â n  I.
D. Sai. Đ ó  là  p h â n  li đ ộ c  lập .

✓

Liên  k ế t  g e n  có  m ộ t  s ố  t r ư ờ n g  h ợ p  x u ấ t  h i ệ n  b i ế n  d ị  t ố  h ợ p  (v í  d ụ :  A b / a b  X a B / a b  ) n h ư n g  l iê n  k ế t  g e n  
c h ủ  y ế u  l à m  h ạ n  c h ế  b i ế n  d ị  tổ  h ợ p .  Vì th ế ,  t r o n g  s ổ  các  n g u y ê n  n h â n  g ây  r a  b iế n  d ị  tổ  h ợ p  th ì  l iê n  k ế t  g e n  
k h ô n g  đ ư ợ c  co i  là  n g u y ê n  n h â n  g â y  r a  b iế n  d ị  tổ  h ợ p .

✓ :_UL 0

M ứ c p h ả n  ứ n g  c ủ a  k iể u  g e n  là  t ậ p  h ợ p  c á c  k i ể u  h ìn h  c ủ a  c ù n g  m ộ t  k iể u  g e n  t ư ơ n g  ứ n g  v ớ i  c á c  m ô i  t r ư ờ n g  
k h á c  n h a u .
A. Sai. M ứ c  p h ả n  ứ n g  d o  k i ể u  g e n  q u y  đ ị n h  n ê n  có  k h ả  n ă n g  d i t r u y ề n .
B, c, D. Đ ú n g .  C ác  g iố n g  k h á c  n h a u  có  m ứ c  p h ả n  ứ n g  k h á c  n h a u .  T ín h  t r ạ n g  s ố  l ư ợ n g  có  m ứ c  p h ả n  ứ n g  
rộ n g ,  t í n h  t r ạ n g  c h ấ t  l ư ợ n g  c ó  m ứ c  p h ả n  ứ n g  h ẹ p .

T a  t h ấ y  AB = AC + BC 
-» c n ằ m  g iữ a  A v à  B

C ác p h é p  la i  c ó  t ỷ  lệ  p h â n  li k i ể u  h ìn h  1 : 2 : 1 .  M ỗi g e n  q u y  đ ị n h  1 t í n h  t r ạ n g  v à  t r ộ i  h o à n  t o à n  
r-n ÃỊ> Ab(1 )  —  X —

aB  aB 
. . .  AB Ab
( 3 ]  — x  _a b  aB

N ế u  t h e o  p h â n  li đ ộ c  lậ p  th ì  k h i  lai phân  t í c h  Fj d ị h ợ p  2 c ặ p  g e n ,  F2 sẽ t ạ o  s ố  tổ  h ợ p  là  2 2= 4
m à  F2 c ó  t ỷ  lệ  3  : 3  : 1 : 1  = 8  t ổ  h ợ p  
-> H o á n  v ị g e n
Fj d ị  h ợ p  2  c ặ p  g e n  có  k i ể u  h ì n h  là  q u ả  d à i ,  n g ọ t ;  c ơ  t h ể  d ị  h ợ p  có  k iể u  h ìn h  là  q u ả  n g ắ n ,  ch ư a .
-> 2 k iể u  h ìn h  k h á c  b ố  m ẹ  là d à i ,  c h u a  v à  n g ắ n  n g ọ t  c h i ế m  tỷ  lệ:

( l  + l ) / ( 3 + 3 + 1 + 1) = %
- » T ầ n  s ố  h o á n  vị g e n  = 2 5 %
K iểu  h ìn h  d à i ,  c h u a  có  k iể u  g e n :  Ab 
K iểu  h ì n h  n g ắ n ,  n g ọ t  có  k iể u  g e n :  aB 
-» K iểu  g e n  c ủ a  c â y  Fj là  A b /a B

/

A B / a b  AB = a b  = 0 ,3 8 ;  A b  = aB  = 0 ,1 2
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ỹ  Câu 25:
Xét phép lai 1: tròn : dài = 1 : 1  -* Aa X aa 
M u ộ n  : s ớ m  = 1 : 1  -* Bb X b b
Vậy p  d ị  h ợ p  2 c ặ p  g e n  lai p h â n  t í c h  n h ư n g  t ỷ  lệ k iể u  h ìn h  k h á c  1 : 1 : 1 : ! —» L iên  k ế t  g en .
Xét phép lai 2: tròn  : dài = 1 : 1  - » Aa X aa 
M u ộ n  : s ớ m  = 1 : 1  -> Bb X b b  
-> p c ù n g  d ị h ợ p  2 c ặ p  g e n .
C ho lai h a i  c â y  t r ò n ,  s ớ m  ở  t h ế  h ệ  p  c ủ a  h a i  p h é p  lai đ ờ i  c o n  t h u  đ ư ợ c  4  loạ i  k iể u  h ìn h ,  t r o n g  s ố  đ ó  k iể u  
h ìn h  câ y  d à i  m u ộ n  c h i ế m  5 %  -» X ảy r a  h o á n  vị g en .
%  a a b b  = 5 %  = 0 , l a b  . 0 ,5 a b
-> G iao  t ử  a b  = 0 ,5  là g ia o  t ử  l iên  k ế t  -> Dị h ợ p  đ ề u :  A B /a b  
G iao  t ử  a b  = 0 ,1  < 0 ,2 5  -> là  g ia o  t ử  h o á n  vị -* Dị h ợ p  c h é o :  A b /a B
Đ á p  á n  c  

W/ C â u  2 6 :
Khi lai m ộ t  c ơ  t h ể  có  k iể u  g e n  AaXBdXbr> vớ i  c ơ  t h ể  có  k iể u  g e n  AaXbdY.
Do h o á n  vị g e n  x ả y  r a  v ớ i  t ầ n  s ố  1 0 %  
aa X BđY c h iế m :  0 ,2 5  . 0 ,4 5  . 0 , 5  = 0 ,0 5 6 2 5

- >  Đ á p  á n  B.
%  Câu 27:

Bb v à  Dd l iê n  k ế t  h o à n  t o à n  v ớ i  n h a u
-» Các k iể u  g e n  đ ồ n g  h ợ p  có  t h ể  t ạ o  r a  là: 4  (B D /B D ; B d /B d ;  b D /b D ;  b d / b d )
Đối v ớ i  t í n h  t r ạ n g  c h i ề u  c a o  t h â n  cây  có  t h ể  có  c á c  loạ i  k iể u  g e n  đ ồ n g  h ợ p  là: 2  (AA v à  aa )
-> Số k i ể u  g e n  đ ò n g  h ợ p  v ề  c á c  g e n  t r ê n  là: 4 .  2  = 8

->  D áp án  c.
Ii> C â u  2 8 :

P h é p  lai A c h o  t ỷ  lệ  k iể u  h ìn h  1 : 1  
P h é p  la i  B c h o  t ỷ  lệ  k iể u  h ìn h  3 : 1  
P h é p  lai c  c h o  t ỷ  lệ  k i ể u  h ì n h  1 : 2 : 1  
P h é p  lai D c h o  t ỷ  lệ  k iể u  h ìn h  1 : 1  

“ > Đáp án c. 
w  C â u  2 9 :

Ta t h ấ y  BC = AB + AC -> A n ằ m  g iữ a  B v à  c
CD = 2 0  cM là  k h o ả n g  c á c h  lớ n  n h ấ t  -» c ,  D n ằ m  ở  2 đ ầ u  NST
Đ á p  á n  B.

W/ Câu 30:
T ỷ lệ k iể u  g e n  đ ồ n g  h ợ p  t ử  lặ n  v ề  2 g e n  là: 0 ,0 4  = 0 ,2  a b  . 0 ,2  a b

Ahvì a b  = 0 ,2  < 0 ,2 5  -> a b  là g ia o  t ử  h o á n  vị -> Dị h ợ p  c h é o :  —
- » Đ á p  á n  B. aB

C â u  3 1 :
H iện  t ư ợ n g  m ộ t  k iể u  g e n  có  t h ể  t h a y  đ ổ i  k iể u  h ì n h  t r ư ớ c  c á c  đ i ề u  k i ệ n  m ô i  t r ư ờ n g  k h á c  n h a u  đ ư ợ c  gọ i là 
s ự  m ề m  d ẻ o  k iể u  h ìn h  h a y  c ò n  gọi là  t h ư ờ n g  b iế n .
-> K h ô n g  l i ê n  q u a n  đ ế n  s ự  b i ế n  đ ổ i  k iể u  g e n .  N ế u  b iế n  đ ổ i  k iể u  g e n  th ì  là đ ộ t  b iến .

->  Đ áp án  c.
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>  :á«;

Di t r u y ề n  l iê n  k ế t  là h iệ n  t ư ợ n g  các  g e n  n ằ m  t r ê n  c ù n g  m ộ t  n h i ễ m  s ắ c  th ể ,  d i t r u y ề n  c ù n g  n h a u  t r o n g  q u á  
t r ì n h  g i ả m  p h â n  v à  t h ụ  t in h .
A. Sai. C ác  g e n  n ằ m  t r ê n  c á c  c ặ p  NST t ư ơ n g  đ ồ n g  k h á c  n h a u  s ẽ  là  h i ệ n  t ư ợ n g  p h â n  li đ ộ c  lập . 
c. Sai.
D. Sai. T í n h  t r ạ n g  n ằ m  t r ê n  2  c ặ p  NST t ư ơ n g  đ ồ n g  k h á c  n h a u  s ẽ  p h â n  li đ ộ c  lậ p  v ớ i  n h a u .

-»  Đáp án  B.
/  CÀU .

AB . Ab
— —  X — -
a b  aB
N ếu  x ảy  r a  h o á n  vị g e n  1 b ê n  v ó i  t ầ n  s ố  < 5 0 %  th ì  t a  lu ô n  có  tỷ  lệ  k iể u  h ìn h  là: 1 ( A - b b ) : 2  ( A - B - ) : 1 ( a a B - )
Xét: D d  X Dd -* t ỷ  lệ  k iể u  h ìn h :  3 D -  : 1 d d
V ậy t ỷ  lệ  k iể u  h ì n h  ở  đ ờ i  c o n  Fj là: ( 1 :  2 : 1 )  . ( 3  : 1 )

—> Đ á p  á n  D.
✓

C ây F, t ự  t h ụ  p h ấ n  -> F2 p h â n  li t h e o  k iể u  h ỉn h  3  t r ò n ,  n g ọ t : 1 b ầ u  d ụ c ,  c h u a  .
AB AB

T r ư ờ n g  h ợ p  1 g e n  q u y  đ ịn h  1 t í n h  t r ạ n g :  t r ư ờ n g  h ợ p  g e n  l iê n  k ế t  h o à n  t o à n  —— X  — — .

a b  a b
T r ư ờ n g  h ợ p  2 : 1  g e n  q u y  đ ị n h  n h i ề u  t í n h  t r ạ n g  -> A a  X A a  -* 3 A - : l a a .  T r o n g  đ ó ,  g e n  A là  g e n  đ a  h i ệ u ,  
a l e n  A v ừ a  q u y  đ ị n h  q u ả  t r ò n  v ừ a  q u y  đ ịn h  q u ả  n g ọ t ;  a l e n  a  v ừ a  q u y  đ ịn h  q u ả  b à u  d ụ c ,  chua .. .
K ế t q u ả  p h é p  la i  có  t h ể  g iả i  t h í c h  d o  l iê n  k ế t  g e n  h o à n  t o à n  h o ặ c  d o  tá c  đ ộ n g  đ a  h i ệ u  c ủ a  g en .

->  Đ áp án c.
/  ' 3 . . :

H iệ n  t ư ợ n g  d i t r u y ề n  l iê n  k ế t  h o à n  t o à n  là  c á c  t í n h  t r ạ n g  d i t r u y ề n  c ù n g  n h a u  t r o n g  q u á  t r ì n h  g i ả m  p h â n  
v à  h ì n h  t h à n h  g ia o  tử .
G e n  đ a  h i ệ u  là  h i ệ n  t ư ợ n g  g e n  q u y  đ ị n h  n h i ề u  t í n h  t r ạ n g .
M u ố n  p h â n  b i ệ t  đ ư ợ c  h i ệ n  t ư ợ n g  d i  t r u y ề n  l i ê n  k ế t  h o à n  to à n  v ớ i  h iệ n  t ư ợ n g  g e n  đ a  h i ệ u  th ì  d ù n g  đ ộ t  
b i ế n  g e n  đ ể  x á c  đ ịn h .
Đ ộ t  b i ế n  g e n  n ế u  ở  g e n  đ a  h i ệ u  s ẽ  ả n h  h ư ờ n g  tớ i  n h i ề u  g e n ;  c ò n  đ ộ t  b i ế n  g e n  ở  1 g e n  n à o  đ ó  t r o n g  n h ó m  
g e n  l iê n  k ế t  c h ỉ  ả n h  h ư ở n g  tớ i  1 t í n h  t r ạ n g  t r o n g  n h ó m  l iê n  k ế t .
Đ á p  ả n  B.

/

S ự  b i ể u  h i ệ n  c ủ a  t í n h  t r ạ n g  p h ụ  t h u ộ c  v ào  k i ể u  g e n  v à  p h ụ  t h u ộ c  v à o  m ô i  t r ư ờ n g .  T r o n g  đ ó ,  n ế u  k iể u  h ìn h  
p h ụ  t h u ộ c  c h ủ  y ế u  v à o  k iể u  g e n  th ì  t í n h  t r ạ n g  đ ó  c ó  h ệ  s ố  d i t r u y ề n  cao , c ò n  n ế u  p h ụ  t h u ộ c  c h ủ  y ế u  v à o  
m ô i  t r ư ờ n g  th ì  có  h ệ  s ố  d i  t r u y ề n  th ấ p .
A. Sai. H ệ  s ổ  d i t r u y ề n  t h ấ p  c h ịu  ả n h  h ư ở n g  n h i ề u  t ừ  m ô i  t r ư ờ n g .
B. Sai. H ệ  s ố  d i t r u y ề n  t h ấ p  c h ọ n  iọc  1 lầ n  k h ô n g  h iệ u  q u ả  vì t ìn h  t r ạ n g  c h ịu  ả n h  h ư ờ n g  n h i ề u  t ừ  m ô i  t r ư ờ n g  
c .  Sai. H ệ s ố  d i t r u y ề n  c a o  th ì  h i ệ u  q u ả  c h ọ n  lọ c  c à n g  cao
¥N '  '  | \

✓ ã 37:
VjCt , ,  . . A b  a b  X é t p h é p  lai: —  X —  

aB  a b
Ah

Có: —— -> AB = a b  = 0 ,1 ;  Ab = aB  = 0 ,4  
aB

a b
—  - » a b  = 1 
a b

ah
-> % — = 0 , 1 . 1  = 0, 1  

a b

CHƯƠNG II -  QUY LUẬT DI TRUYỀN - NHỈÊU GEN TRÊN MỘT NST
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V  D  D H  d hX ét p  : —— X —  
d h  d h

DH
Có —  -> DH = d h  = 0 ,4 5 ;  Dh = d H  = 0 ,0 5  

d h

-> %  — = 0,45 .1  = 0,45 
d h

-* Cây th ấ p ,  v à n g ,  n g ọ t  b ầ u  c h iế m  t ỷ  lệ  là ( a a b b d d h h  ) = 0 ,1  a a b b . 0 ,4 5  d d h h  = 0 ,0 4 5  = 4 ,5 %
Đ á p  á n  A.

¥  C â u  3 8 :
C ao : t h ấ p  = (x  + y ) : (x + y )  = 1 : 1  -* A a X a a  
Đỏ : trắng  = (x + y ) : (x + y) = 1 : 1  -> Bb X bb
Vậy p  d ị  h ợ p  2 c ặ p  g e n  lai p h â n  t ích ,  m à  F, c h o  tỷ  lệ  k iể u  h ìn h  k h á c  1 : 1 : 1 :  1 
-* H o á n  vị g en .
T ỷ  lệ k iể u  gen đồn g  hợ p  lặn  (cây  th â n  th ấp , hoa  trắ n g ] =  y % , m à y  < X ->  ab là g iao tử  h o án  vị 

-> Dị h ợ p  c h é o :  A b /a B
- >  Đ á p  á n  B.
✓ Câu 39:

p d ị h ợ p  3 c ặ p  g e n  -> Đ á p  á n  c  loại
C ặp  g e n  B b p h â n  li đ ộ c  lậ p  -> Đ á p  á n  A v à  D loạ i
Đ á p  á n  B.

/  Cảu 40:
T r o n g  c á c  c ơ  c h ế  h ìn h  t h à n h  lo à i  t r ê n  th ì:
(2 )  H ìn h  t h à n h  lo à i  b ằ n g  c á c h  li t ậ p  t í n h  v à  (3 )  H ìn h  t h à n h  lo à i  b ằ n g  c á c h  li s i n h  th á i  c ặ p  ở  cả  đ ộ n g  v ậ t  
v à  t h ự c  vậ t .
(1 )  v à  (4 )  c h ỉ  x ả y  r a  ờ t h ự c  v ậ t  v ì ở  đ ộ n g  v ậ t  có  h ệ  t h ầ n  k in h  c a o  c ấ p  v à  c ơ  c h ế  x á c  đ ị n h  g iớ i  t í n h  p h ứ c  t ạ p  
n ê n  k h ô n g  t h ể  s ử  d ụ n g  p h ư ơ n g  p h á p  g â y  đ ộ t  b iến .
-> Có 2  c ơ  c h ế  có  t h ể  x ả y  r a  ở  c ả  đ ộ n g  v ậ t  v à  t h ự c  vậ t .
Đ á p  á n  D.
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N h ữ n g  c o n  m ố i  s ố n g  t r o n g  tổ  m ố i  ở  g ó c  v ư ờ n .

Là t ậ p  h ợ p  c á c  cá  t h ể  t h u ộ c  c ù n g  m ộ t  lo à i  c ù n g  c h u n g  s ố n g  t r o n g  k h o ả n g  k h ô n g  g ia n  x á c  đ ị n h  v à o  m ộ t  
t h ờ i  đ i ể m  n h ấ t  đ ịn h ,  c h ú n g  có  k h ả  n ă n g  s in h  s ả n  t ạ o  r a  c á c  t h ế  h ệ  m ớ i .

* Vốn g e n :  T ậ p  h ợ p  t ấ t  cả  các  a l e n  có  t r o n g  q u ầ n  t h ể  ở  m ộ t  t h ờ i  đ i ể m  x ác  đ ịn h .
* Các đ ặ c  đ i ế m  c ủ a  v ố n  g e n  t h ể  h iệ n  q u a  c á c  t h ô n g  s ố  là t à n  s ố  a le n  v à  t ầ n  s ố  c á c  k iể u  g en .
* T ầ n  s ố  a le n  là t ỷ  lệ  c á c  g ia o  t ử  m a n g  a l e n  đ ó  t r ê n  t ổ n g  s ổ  g ia o  t ử  q u ầ n  t h ể  đ ó  t ạ o  ra .
* T ầ n  s ố  m ộ t  k iểu  gen : tỷ  lệ g iữ a  s ố  cá t h ể  có  k iể u  g en  đ ó  t r ê n  tổ n g  s ố  cá  t h ể  t r o n g  q u ầ n  thể .
V í d ụ :  Ớ  g à  c h o  b i ế t  c á c  k iể u  g e n :  AA lô n g  đ e n ;  A a lô n g  đ ố m ;  a a  lô n g  t r ắ n g
M ộ t  q u ầ n  t h ể  g à  có  4 1 0  c o n  lô n g  đ e n ,  5 8 0  c o n  lô n g  đ ố m  v à  1 0  c o n  t rắ n g .
H ã y  x ác  đ ịn h  t ầ n  s ố  a le n  và t ầ n  s ố  k iể u  g e n  c ủ a  q u â n  th ế ?
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PHẦN 2 -  CẤU TRÚC DI TRUỲÊN CỦA QUẦN THỂ T ự  THỤ PHẤN VÀ GIAO PHỐI 
CẬN HUYẾT 

L QUẦN THỂ T ự  THỤ PHẤN
- B ả n g  1 :  S ự  b i ế n  đ ổ i  t ỷ  l ệ  t h ể  d ị  h ợ p  v à  t h ể  đ ô n g  h ợ p  t r o n g  q u ầ n  t h ể  t ự  t h ụ  p h ấ n .

T h ế  h ệ T ỷ  l ệ  k i ế u  g e n  đ ồ n g  h ợ p  ( % ) T ỷ  l ệ  k i ể u  g e n  d ị  h ọ p  ( % ) K i ể u  g e n

0 0 1 0 0 Aa

1 5 0  (1  -  1 / 2 ) 5 0  ( 1 / 2 ) 7

2 7 5 2 5 7

3 8 7 ,5 1 2 ,5 ?

. . . . . .
7

n ? ? 7

H ãy  đ ư a  ra  c ô n g  th ứ c  tổ n g  q u á t  t í n h  t à n  s ố  k iể u  g e n  đ ô n g  h ợ p  v à  dị h ọ p  ờ  t h ế  h ệ  b ẩ t  kì (n )?
N h ậ n  x é t :
- T h à n h  p h ầ n  k iể u  g e n  c ủ a  q u ầ n  t h ế  cây  t ự  t h ụ  p h ấ n  q u a  c á c  t h ế  hệ , t ă n g  d à n  t ầ n  s ố  k iể u  g e n  đ ồ n g  h ợ p ,  
g iả m  d ầ n  t ầ n  s ổ  k iế u  g e n  d ị h ợ p .
- Q u ầ n  t h ể  t ự  t h ụ  p h ẩ n  t h ư ờ n g  b a o  g ồ m  n h ữ n g  d ò n g  t h u ầ n  c ó  k iể u  g e n  k h á c  n h a u .

II. GIAO PHỐI CẬN HUYẾT
1 . K h á i  n i ệ m

Là g ia o  p h ố i  g iữ a  c á c  cá  t h ể  có  c ù n g  q u a n  h ệ  h u y ế t  th ố n g .
2 .  K ế t  q u ả

L àm  b iế n  đ ổ i c ấ u  t r ú c  d i  t r u y ề n  c ủ a  q u ầ n  t h ể  t h e o  h ư ớ n g  t ă n g  d ầ n  k iể u  g e n  đ ồ n g  h ợ p  g iả m  d à n  s ố  k iể u  
g e n  d ị  h ợ p .
3 .  Đ ặ c  đ i ế m

Con lai c ù n g  h u y ế t  t h ố n g  t h ư ờ n g  có  b iể u  h iệ n  g iả m  s ứ c  số n g :  s in h  t r ư ơ n g  v à  p h á t  t r i ể n  k é m , d ị tậ t ,  g iảm  
tu ổ i  t h ọ , ... N g u y ê n  n h â n  d o  tỷ  lệ g e n  lặn  t ă n g  d o  đ ó  b iể u  h i ệ n  t í n h  t r ạ n g  x ấ u ...
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ỉJÜJIQ I. Xác uiiin ton Sũ ữien
T ín h  t ầ n  s ố  đố i vớ i m ộ t  g e n  có  2 a len . M ột q u à n  t h ể  có cấu  t r ú c  di t r u y ề n  n h ư  sau : 0 ,6 A A : 0 ,2 A a : 0 ,2aa . 

H ãy t ín h  t ầ n  s ố  c ủ a  a le n  A và a le n  a  t r o n g  q u ầ n  t h ể  t r ê n ?

* Cách 1: T ín h  t h e o  t ổ n g  s ố  a le n :
- T ổ n g  s ổ  a le n  A: 0 ,6  X 2 + 0 ,2  = 1,4
- Tổng SỐ alen a: 0,2 X 2 + 0,2 = 0,6
- Tổng SỐ alen trong quần thể: 1,4 + 0,6 = 2.
- T ỷ  lệ  a l e n  A = t ầ n  s ố  a le n  A: P A = 1 , 4 :  2 = 0 ,7
- T ỷ  lệ  a l e n  a = t ầ n  s ố  a le n  a: p  = 0 ,6  : 2 = 0 ,3
* Cách 2: T ín h  t h e o  t ỷ  lệ lo ạ i  g ia o  t ử
- C ơ  t h ể  có  k iể u  g e n  AA khi g iả m  p h â n  c h o  loạ i  g ia o  t ử  A = 0 ,6
- C ơ  t h ế  có  k iể u  g e n  A a kh i g iả m  p h â n  c h o  loạ i  h a i  g ia o  t ử  A = a  = 0 ,2  : 2
- C ơ  t h ể  có  k iể u  g e n  a a  k h i  g i ả m  p h â n  c h o  io ạ i  g ia o  t ử  a = 0,2.
Vậy tỷ  lệ  lo ạ i  g ia o  t ử  A = t ầ n  s ố  a le n  A: P A = 0 ,6  + (0 ,2  : 2 )  = 0,7 
Vậy tỳ  lệ  lo ạ i  g ia o  t ử  a  = t ầ n  s ố  a l e n  a: P a = 0 ,2  + (0 ,2  : 2 ]  = 0,3

T h ế  h ệ  x u ấ t  p h á t  c ù a  q u ầ n  t h ể  c ó  1 0 0 %  t h ế  d ị  h ợ p
T h ế  h ệ  x u ấ t  p h á t  c ủ a  m ộ t  q u ầ n  t h ể  t ự  p h ố i  c ó  k i ể u  g e n  d ị  h ợ p  c h i ế m  1 0 0 % .  H ã y  c h o  b i ế t  

t h à n h  p h ầ n  k iể u  g e n  c ù a  q u à n  t h ể  s a u  m ộ t ,  h a i  t h ế  h ệ  t ự  p h ố i  và  s a u  5  t h ế  h ệ  t ự  p h ổ i .

Khi q u ầ n  t h ể  x u ấ t  p h á t  có  1 0 0 %  t h ể  d ị h ợ p  Aa, đ ể  t í n h  t h à n h  p h ầ n  k iể u  g e n  c ủ a  q u ầ n  t h ể  q u a  c á c  t h ế  
hệ , h ọ c  s i n h  s ẽ  d ễ  d à n g  v ậ n  d ụ n g  c ô n g  t h ứ c  đ ể  t ín h .  Cụ th ể :
- ờ  t h ế  h ệ  t h ứ  n h ấ t :  Aa = 1 / 2 ;  AA = a a  = (1  -  1 / 2 ) / 2  = 1 / 4
- Ở  t h ế  h ệ  t h ứ  h a i :  A a = 1 / 4  = 1 / 2 2; AA = a a  = (1  -  l / 2 2} / 2  = 3 / 8 .
- Ở  t h ế  h ệ  t h ứ  n: A a = 1 /2 " ;  AA = a a  = (1  -  l / 2 n) / 2 .
T h ế  h ệ  x u ấ t  p h á t  b a o  gồm  t h ể  đ ồ n g  h ự p  và th ê  dị họ-p s ứ c  số n g  và s in h  s ả n  n h ư  n h a u

Ở  t h ế  h ệ  x u ấ t  p h á t  c ủ a  m ộ t  q u ầ n  t h ể  t ự  p h ố i  có  t h à n h  p h ầ n  k iể u  g e n  0 ,4  AA : 0 ,4A a : 0 ,2 aa .  H ãy  c h o  
b iế t  t h à n h  p h ầ n  k iể u  g e n  c ủ a  q u ầ n  t h ể  s a u  m ộ t ,  h a i  t h ế  h ệ  t ự  p h ố i?

C ông th ứ c  t h à n h  p h ầ n  k iểu  g e n  c ủ a  q u ầ n  t h ể  s a u  các  t h ế  h ệ  t ự  p h ố i  n ế u  ở t h ế  h ệ  x u ấ t  p h á t  có  x A A : yA a : zaa. 
Cụ t h ể  là:
Khi c h o  t ự  p h ố i  đ ế n  t h ế  h ệ  t h ứ  n  th ì  t h à n h  p h ầ n  k iể u  g e n  n h ư  s a u :

+ AA =  X + (1  -  1 / 2 n) y / 2  
+ Aa = y / 2 n
+ aa = z + (1 -  l / 2 n)y/2
T u y  n h iê n ,  t h e o  h ìn h  t h ứ c  th i  t r ắ c  n g h iệ m ,  c ô n g  th ứ c  n à y  có  t h ể  n h i ề u  h ọ c  s in h  k h ô n g  n h ớ  n ê n  đ ô i  k h i  á p  
d ụ n g  p h ư ơ n g  p h á p  t ìm  đ á p  á n  n h a n h  h ơ n .  Cụ t h ể
- S a u  t h ế  h ệ  t ự  p h ố i  t h ứ  n h ấ t :
+ A a = 0 , 4 / 2  = 0,2.
N h ư  vậy, tỷ  lệ  k iể u  g e n  d ị h ợ p  t ử  g iả m  0 ,2  t h ì  tỷ  lệ k iể u  g e n  đ ồ n g  h ợ p  t ă n g  0 ,2  m à  k i ể u  g e n  đ ồ n g  h ợ p  g ồ m  
có  h a i  k iể u  g e n  là AA và a a  => K iểu  g e n  AÀ = a a  t ă n g  0,1 
T ỷ  lệ k iể u  g e n  AA = 0 ,4  + 0 ,1  = 0 ,5 ; a a  = 0 ,2  + 0 ,1  = 0 ,3  
T h à n h  p h ầ n  k iể u  g e n  c ủ a  q u ầ n  t h ể : 0,5AA : 0 ,2  Aa : 0 ,3 a a
- Q u a  t h ế  h ệ  t ự  t h ụ  p h ấ n  t i ế p  th e o :
+ Aa = 0 , 2 / 2  = 0,1.’
N h ư  vậy, t ỷ  lệ  k i ể u  g e n  d ị h ợ p  t ử  g iả m  0,1 th ì  tỷ  lệ  k iể u  g e n  đ ồ n g  h ợ p  t ă n g  0 ,1  m à  k i ể u  g e n  đ ồ n g  h ợ p  g ồ m  
có  h a i  k iể u  g e n  ỉà AA v à  a a  => K iểu  g e n  AA = a a  t ă n g  0 ,0 5  
T ỷ  lệ  k iể u  g e n  AA = 0 ,5  + 0 ,0 5  = 0 ,5 5 ;  a a  = 0 ,3  + 0 ,0 5  = 0 ,3 5  
T h à n h  p h ầ n  k iể u  g e n  c ủ a  q u ầ n  th ể :  0 ,55 A A  : 0 ,1  A a : 0 ,3 5 a a .
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Lá tập hợp cảc cả thẻ thuộc cùng một loài

Khải niệm cùng chung sống trong khoảng không gian xảc định vảo 
một thời điềm nhất định

CÁC ĐẶC TRƯNG 
DI TRUỲÈN CỦA 
QUẰN THÉ

Chúng cỏ khả năng sinh sán tạo ra các thế hệ mới.

Các đặc trưng di 
truyền của quan thẻ

vốn gen : Tập hợp lất cá các alen cỏ 
trong quản thê ờ một thời điếm xác định.

Cảc đặc điềm cùa vốn gen thẻ hiện qua 
các thồng số lá tần số alen vá tần số các 
kiẻu gen.

Tần số alen là tỳ lệ các giao từ mang 
alen đò trên tổng số giao tử quần thẻ đó 
tạo ra.

Tàn số một kiẻu gen : Tỷ lệ giữa só cá 
thẻ cỏ kiều gen đó trên tổng số cả thề 
trong quần thẻ.

DI TRUYỀN HỌC 
QUÀN THÉ

Quần thể tự thụ phán

tăng dần tần số  kiều gen đồng 
họ*p, giảm dẳn tần số  kiếu gen 
dị hợp.

Quằn thẻ tự thụ phấn thường bao 
gồm những dòng thuàn cỏ kỉeu gen 
khác nhau

QUẰN THẾ Tự THỤ 
PHẤN VÀ GIÁO PHỐI 
CẬN HUYẾT

Giao phổi 
cận huyết

Khái niệm: Là giao phổi giữa các cả 
thế cỏ cùng quan hệ huyết thống

Kểt quả: tỗng dần kiếu gen đồng 
hợp giảm dần sổ  kiéu gen dị hợp.

Quần thẻ xuắt 
phát: xAA: yAa : zaa

CÔNG THỨC

Con lai cùng 
huyết thống 
thường cỏ 
biẻu hiện

+ (\AI2 n)y/2

Khl cho tự  phốỉ đến thé hệ 
thứ n thì TPKG như sau

giảm sức sổng : Sinh 
trường và phát triển Kém

dị tật, giảm tuổi thọ___

Nguyên nhàn do tỷ lệ 
gen lận tăng do do biểu 
hiện tinh trạng xáu.. .
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CHƯƠNG ¡II -  DI TRUYỀN HỌC QUẦN THẾ

V M ộ t  q u ầ n  t h ế  đ ộ n g  v ặ t  tạ i  th ờ i  đ i ể m  t h ố n g  k ê  có  c ấ u  t r ú c  d i t r u y ề n  0,7AA : 0 ,1  Aa : 0 ,2 a a .  T â n  s ổ  
c á c  a l e n  t r o n g  q u ầ n  t h ể  lú c  đ ó  là

0 ,6 5A ; 0 3 5 a .  0 ,7 5A ; 0 2 5 a .  0 ,25 A ; 0 7 5 a .  0 ,55A ; 0 ,4 5 a .
/

Q u ầ n  t h ể  đ ộ n g  v ậ t  c ó  0 ,7A A  : 0 ,1  Aa : 0 ,2  a a  
T ầ n  s ố  a l e n  A = 0 ,7  + 0 , 1 / 2  = 0 ,7 5  
T ầ n  s ố  a le n  a  = 1 -  0 ,7 5  = 0 ,2 5

V Ở  m ộ t  loà i  t h ự c  v ậ t ,  a l e n  A q u y  đ ịn h  h o a  đ ỏ  t rộ i  h o à n  to à n  s o  v ớ i  a le n  a  q u y  đ ịn h  h o a  v àn g .  
C ho cây  (P )  có  k iể u  g e n  Aa t ự  t h ụ  p h ấ n  th u  đ ư ợ c  F t ; t i ế p  t ụ c  c h o  c á c  c â y  Fj t ự  th ụ  p h ấ n  t h u  đ ư ợ c  F2. 
B iế t  r ằ n g  k h ô n g  có  đ ộ t  b iế n  x ả y  ra , s ố  câ y  c o n  đ ư ợ c  t ạ o  r a  k h i c á c  câ y  Fj t ự  th ụ  p h ấ n  là t ư ơ n g  đ ư ơ n g  n h a u .  
T ín h  t h e o  lí t h u y ế t ,  c â y  có  k iể u  h ìn h  h o a  đ ò  ở F 2 c h iế m  tỷ  lệ

3 7 ,5 % .  5 0 ,0 % .  7 5 ,0 % .  6 2 ,5 % .
/  ã _ ì ;

A- h o a  đỏ ,  a -  h o a  v àn g ,  
p  (A a) t ự  t h ụ  p h ấ n  -» Fj - » t ự  t h ụ  p h ấ n  -* F2
Cach 1: p  1 0 0 %  A a -*  A a X A a -* 1 / 4  AA: 2 / 4  Aa: 1 / 4  a a  - > t ự  th ụ  -» 2 / 4  A a -> 1 / 4  A a 
T ỳ  lệ đ ồ n g  h ợ p  t ă n g  lê n  -> m ỗ i  b ê n  n h ậ n  t h ê m  1 / 4  : 2 = 1 / 8  
AA = 1 / 4 +  1 / 8  = 3 / 8  a a  = 3 / 8 ,  A a =  1 / 4  
T ỷ  lệ  c a y  h o a  đ ỏ  = 5 / 8  = 6 2 ,5 %
Cách 2: Á p  d ụ n g  c ô n g  t h ứ c  ta  c ó  F2: Aa= ( 1 / 2 ) 2 = 1 / 4  
AA = [1 -  1 / 4 ] / 2  = 3 / 8  -> a a  = 3 / 8  
T ỷ  lệ  A -  = 5 / 8  = 6 2 ,5 %

^  M ộ t  q u ầ n  t h ể  t h ự c  v ậ t  ờ  t h ế  h ệ  x u ấ t  p h á t  (p )  có  t h à n h  p h ầ n  k iể u  g e n  0,4AA : 0 ,4A a  : 0 ,2 aa .
N ế u  x ảy  r a  t ự  t h ụ  p h ấ n  th ì  t h e o  lí t h u y ế t ,  t h à n h  p h ầ n  k iể u  g e n  ở F.¿ là:

0,3 6AA : 0 ,4 8 A a  : 0 ,1 6 a a .  0 ,5 7 5 A A  : 0 ,0 5 A a  : 0 ,3 7 5 a a .
0 ,5 5 AA : 0 , l A a  : 0 ,3 5 a a .  0 .5A A  : 0 ,2A a  : 0 ,3 a a .

/

T h ế  h ệ  x u ấ t  p h á t  P: 0 ,4  AA + 0 ,4  A a + 0 ,2  a a  = 1
N ế u  x ả y  r a  t ự  t h ụ  -> F2 -> d ị h ợ p  g iả m  1 / 4  -> A a  = 0 ,4  X 1 / 4  = 0,1
AA = 0 ,4  + M l M =  0 ,5 5  

2

a a  =  0 ,2  + M z M  = 0 ,3 5  
2

C ấu t r ú c  d i t r u y ề n  c ủ a  q u ầ n  t h ể  ở F2: 0 ,5 5  AA + 0 ,1  A a + 0 ,3 5  a a  = 1

V M ộ t  q u ầ n  t h ể  t h ự c  v ậ t  t ự  t h ụ  p h ấ n  có  tỷ  lệ k iể u  g e n  ở  t h ế  h ệ  p  là: 0 ,4 5 A A : 0 ,3 0 A a  : 0 ,2 5 a a .  C ho  b i ế t  
c á c  c á  t h ể  có  k iể u  g e n  a a  k h ô n g  có  k h ả  n ă n g  s in h  s ả n .  T ín h  t h e o  lí t h u y ế t ,  t ỷ  lệ  c á c  k iể u  g e n  t h u  đ ư ợ c  ở  
F, là:

0,525AA : 0,150Aa : 0,325aa. 0,7AA : 0,2Aa 2 0,laa.
0 ,3 6 AA : 0 ,2 4 A a  : 0 ,4 0 a a .  0 .36A A  : 0 ,4 8 A a  : 0 ,1 6 a a .

V

Q u ầ n  t h ể  t ự  t h ụ  p h ẩ n  ở  P: 0 ,4 5  AA : 0 ,3  A a : 0 ,2 5  a a  
K iểu  g e n  a a  k h ô n g  có  k h ả  n ă n g  s i n h  s ả n
SỐ cá  t h ể  t h a m  g ia  s i n h  s ả n :  0 ,4 5  AA : 0 ,3  A a = 0 ,7 5  -»  0 ,6  AA : 0 ,4  A a = 1 
T ự  t h ụ  p h ấ n  s a u  1 t h ế  h ệ  -> A a  = 0 ,4  X 1 / 2  = 0,2
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Phương pháp siêu tốc g ia i trắc nghiệm I<HTN môn Sinh học tập 2

AA = 0 ,6  + 0 , 4  0 ,2  = 0 ,7  
2

0 , 4 - 0 , 2
a a  = ----------- = 0,1

2

C ấu  t r ú c  q u ầ n  t h ể  ở t h ế  h ệ  F,: 0 ,7  AA : 0 ,2  Aa : 0 ,1  aa
- >  Đ á p  á n  B.

BÀI TẬP T ự  LUYỆN

& V ốn g e n  là:
T ậ p  h ợ p  t ấ t  cả  c á c  g e n  có  t r o n g  m ộ t  c á  t h ể  ở m ộ t  th ờ i  đ i ể m  n h ấ t  đ ịn h .
T ậ p  h ợ p  t ấ t  c ả  c á c  n h i ễ m  s ắ c  t h ể  có  t r o n g  m ộ t  cá  t h ể  ở  m ộ t  t h ờ i  đ i ể m  n h ấ t  đ ịn h .
T ậ p  h ợ p  t ấ t  c ả  c á c  a le n  có  t r o n g  q u ầ n  t h ể  ở  m ộ t  t h ờ i  đ i ể m  n h ấ t  đ ịn h .
T ậ p  h ọ p  t ấ t  cả  c á c  a l e n  c ù n g  q u y  đ ịn h  m ộ t  t í n h  t r ạ n g  ở  m ộ t  t h ò i  đ i ể m  n h ấ t  đ ịn h .

& T ần  s ố  a le n  c ủ a  m ộ t  g e n  n à o  đ ó  đ ư ợ c  t ín h  b ằ n g  tỷ  lệ g iữ a  số  lư ợ n g  g iao  t ử  m a n g  a len
đ ó  t r ê n  tổ n g  số  a le n  c ủ a  các  loại a le n  k h á c  n h a u  c ủ a  các  geil có  t r o n g  q u ầ n  t h ể  tạ i  m ộ t  t h ò i  đ iể m  xác đ ịnh , 
c ủ a  g e n  đ ó  t r ê n  t ổ n g  s ố  a l e n  c ủ a  c á c  loạ i  g e n  k h á c  n h a u  t r o n g  q u ầ n  t h ể  tạ i  m ộ t  t h ờ i  đ i ể m  x á c  đ ịn h ,  
c ủ a  g e n  đ ó  t r ê n  t ổ n g  s ố  g ia o  t ử  m a n g  các  loạ i  a l e n  k h á c  n h a u  c ủ a  g e n  đ ó  t r o n g  q u ầ n  t h ể  tạ i  m ộ t  th ờ i  

đ i ể m  x á c  đ ịn h .
đ ó  t r ê n  tổ n g  s ố  a le n  c ủ a  c á c  loại a le n  k h á c  n h a u  củ a  g e n  đ ó  t r o n g  q u ầ n  t h ể  tạ i  m ộ t  th ờ i  đ iể m  x ác  đ ịnh ,  

i» T ầ n  s ố  k iể u  g e n  ( t ầ n  s ố  t ư ơ n g  đố i k iể u  g e n )  đ ư ợ c  t í n h  b ằ n g
tỷ  lệ  g iữ a  s ố  cá  t h ế  có  k iể u  g e n  đ ó  t r ê n  t ổ n g  s ố  cá  t h ể  có  t r o n g  q u ầ n  th ể .
tỳ  lệ g i ữ a  s ố  g ia o  t ử  m a n g  g e n  đ ó  t r ê n  t ổ n g  s ố  g ia o  t ử  h ì n h  t h à n h  t r o n g  q u ầ n  th ể .
tỷ  lệ  g iữ a  s ố  g ia o  t ử  m a n g  g e n  đ ó  t r ê n  t ổ n g  s ố  cá t h ể  có  t r o n g  q u ầ n  th ể .
tỷ  lệ  g iữ a  s ổ  cá t h ể  có  k i ể u  g e n  đ ó  t r ê n  tố n g  s ố  g ia o  t ử  h ìn h  t h à n h  t r o n g  q u ầ n  th ể .

** Về m ặ t  d i t r u y ề n  h ọ c  m ỗ i  q u ầ n  t h ể  t h ư ờ n g  đ ư ợ c  đ ặ c  t r ư n g  b ớ i
A đ ộ  đ a  d ạ n g .  B tỷ  lệ  đ ự c  v à  cái.
c . v ố n  g e n .  D tỷ  lệ  c á c  n h ó m  tu ổ i

l '  Đ iề u  k h ô n g  đ ú n g  v ề  đ ặ c  đ i ể m  di t r u y ề n  c ủ a  q u ầ n  t h ể  t ự  p h ố i  là:
S ự  t ự  p h ố i  là m  ch o  q u ầ n  th ể  p h â n  ch ia  t h à n h  n h ữ n g  d ò n g  t h u ầ n  có  k iể u  g en  k h á c  n h au .
Q u a  n h iề u  t h ế  h ệ  t ự  p h ố i  các  g en  ở  t r ạ n g  th á i  d ị h ợ p  c h u y ể n  d à n  s a n g  t r ạ n g  th á i  đ ồ n g  h ọ p .
L àm  g iả m  t h ể  đ ồ n g  h ợ p  trộ i ,  t ă n g  tỷ  lệ t h ể  đ ồ n g  h ợ p  lặn , t r i ệ t  t iê u  ư u  t h ế  lai, s ứ c  s ố n g  g iảm .
T ro n g  các  t h ế  h ệ  co n  c h á u  c ủ a  th ự c  v ậ t  t ự  th ụ  p h ấ n  s ự  c h ọ n  lọc k h ô n g  m a n g  lại h iệ u  quà . 

ề' N ế u  m ộ t  q u ầ n  t h ể  t ự  t h ụ  p h ấ n  q u a  n h i ề u  t h ế  h ệ  th ì  t ầ n  s ố  a le n  v à  t h à n h  p h ầ n  k i ể u  g e n  c ủ a  q u ầ n
t h ế  s ẽ  b i ế n  đ ổ i  t h e o  h ư ớ n g  t ầ n  s ố  a le n

t h a y  đ ổ i  t h e o  h ư ớ n g  l à m  t ă n g  a l e n  t r ộ i  và  g iả m  a le n  lặn ,  n h ư n g  t ầ n  s ố  k i ể u  g e n  k h ô n g  t h a y  đổi. 
k h ô n g  t h a y  đ ổ i  c ò n  t ầ n  s ố  k iể u  g e n  t h a y  đ ổ i  t h e o  h ư ớ n g  g iả m  tỷ  lệ  đ ồ n g  h ợ p  và  t ă n g  tỷ  lệ d ị  h ợ p .  
t h a y  đ ổ i  t h e o  h ư ớ n g  là m  t ă n g  a l e n  lặ n  v à  g iả m  a le n  t r ộ i ,  n h ư n g  t ầ n  s ố  k iể u  g e n  k h ô n g  t h a y  đổi. 
k h ô n g  th a y  đ ố i  c ò n  n h ư n g  t ầ n  s ố  k iế u  g e n  t h a y  đ ổ i t h e o  h ư ớ n g  g iả m  tỷ  lệ  d ị  h ợ p  và t ă n g  tỳ  lệ đ ồ n g  h ợ p .

C ấu  t r ú c  d i t r u y ề n  c ủ a  q u ầ n  t h ể  t ự  t h ụ  p h ấ n  h o ặ c  g ia o  p h ố i  g â n  có  đ ặ c  đ i ể m  là: 
g ồ m  t o à n  n h ữ n g  d ò n g  t h u ầ n  có  k i ể u  g e n  đ ồ n g  h ợ p  t rộ i ,  
g ồ m  t o à n  n h ữ n g  d ò n g  t h u ầ n  có  k iể u  g e n  k h á c  n h a u ,  
g ồ m  t o à n  n h ũ n g  d ò n g  t h u ầ n  c ó  k iể u  g e n  đ ồ n g  h ợ p  lặn . 
có  t h à n h  p h ầ n  k iể u  g e n  đ a  d ạ n g  v à  p h o n g  p h ú .  

ì '  Đ iề u  n à o  s a u  đ â y  k h ô n g  đ ú n g  đố i  vớ i  q u ầ n  t h ể  g ia o  p h ổ i  g ầ n ?
T ầ n  SỐ các a len  kh ô n g  đổi qua các th ế  hệ.

T ỷ  lệ k iể u  g e n  đ ồ n g  h ợ p  t ử  t ă n g  d ầ n  q u a  c á c  t h ế  hệ .
Tỷ lệ k iể u  g e n  d ị h ợ p  t ử  g i ả m  d ầ n  q u a  c á c  t h ế  hệ .
T ỷ  lệ  k iể u  g e n  t r o n g  q u ầ n  t h ể  k h ô n g  đ ổ i  q u a  c á c  t h ế  hệ .
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S P t >< CHƯƠNG UI -  DI TRUYỀN HỌC QUẦN THẾ

V N gô là cây  g ia o  p h ẩ n ,  kh i c h o  t ự  t h ụ  p h ấ n  b ắ t  b u ộ c  q u a  n h i ề u  t h ế  h ệ  th ì  t ỷ  lệ  c á c  k iể u  g e n  t r o n g  
q u ầ n  t h ể  s ẽ  b iế n  đ ổ i  t h e o  h ư ớ n g

tỷ  lệ  k iể u  g e n  đ ồ n g  h ợ p  t r ộ i  v à  t ỷ  lệ  k iể u  g e n  d ị h ợ p  g i á m  d ầ n .  
tỷ  ìệ  k iể u  g e n  đ ồ n g  h ợ p  lặ n  v à  tỷ  lệ  k iể u  g e n  d ị h ợ p  t ă n g  d ầ n .  
tỷ  lệ  k iể u  g e n  d ị  h ợ p  t ă n g  d ầ n ,  tỷ  ỉệ  k iể u  g e n  đ ồ n g  h ợ p  g i ả m  d ầ n .  
tý  lệ  k iể u  g e n  d ị h ợ p  g iả m  d ầ n ,  tỷ  lệ  k iể u  g e n  đ ồ n g  h ợ p  t ă n g  d ầ n .  

r' T h ế  h ệ  x u ấ t  p h á t  c ủ a  m ộ t  q u ầ n  t h ể  t h ự c  v ậ t  có  k i ể u  g e n  Bb. S au  4  t h ế  h ệ  t ự  t h ụ  p h ấ n ,  t í n h  t h e o
lý t h u y ế t  th ì  t ỷ  lệ  t h ể  d ị h ợ p  (B b )  t r o n g  q u à n  t h ể  đ ó  là
A. 1 /4 . B. ( 1 /2 ) 4. c . 1 /8 . D. 1 -  ( 1 /2 ) 4.

V  G iao p h ố i cận h u y ế t được th ể  h iện  ở p h é p  la i nào sau đây?
A aB bC cD d X A aB bC cD d. 8  A aB bC cD d  X aaB B ccD D .
A aB bC cD d X a a b b c c D D . AABBCCDD X a a b b c c d d .

i' M ộ t  q u ầ n  t h ể  g ia o  p h ố i  có  tỷ  lệ  c á c  k i ể u  g e n  là 0 .3A A  : 0 ;6 A a  : 0 , l a a .  T ầ n  s ố  t ư ơ n g  đ ố i  c ủ a  a le n  A
v à  a l e n  a  lầ n  l ư ợ t  là
i 0 ,3  v à  0 ,7 . 0 ,6  v à  0 ,4 . c  0 ,4  v à  0 ,6 . 0 ,5  v à  0 ,5 .

ế  M ộ t  q u ầ n  t h ể  có  c ấ u  t r ú c  d i t r u y ề n  là 0 ,0 9  AA + 0 ,4 2  A a + 0 ,4 9  a a  = 1. T ầ n  s ố  t ư ơ n g  đ ố i  c ủ a  c á c
a l e n  t r o n g  q u ầ n  t h ể  là

P (A ) = 0 ,4 ; q ( a )  = 0 ,6 . B. p (A )  = 0,7; q ( a )  = 0 ,3 .
p (A )  = 0 ,6 ; q ( a )  = 0 ,4 . D. p (A )  = 0 ,3 ; q ( a )  = 0 ,7 .

** Khi k h ả o  s á t  v ề  n h ó m  m á u  c ủ a  m ộ t  q u ầ n  t h ể  n g ư ờ i  có  cấu  t r ú c  di t r u y ề n  n h ư  sau :
0 ,2 5 I AIA + 0 ,2  IAI° + 0 ,0 9  IBIB + 0 ,1 2  IBI° + 0 ,3  ỈAIB + 0 ,0 4  I°I° = 1 

T ầ n  s ố  t ư ơ n g  đ ố i  c ủ a  c á c  a ỉ e n  Ia, Iu, Io Tân l ư ợ t  là  
p  (Ia) = 0 ,5 ; q  ( IR) = 0 ,3 ; r  ( Io) = 0,2. 
p  (Ia)  = 0 ,3 ; q  ( I8) = 0 ,5 ; r  ( Io) = 0 ,2 . 
p  (Ia)  = 0 ,5 ;  q  ( > )  = 0 ,2 ;  r  ( Io)  = 0,3. 
p  (Ia)  = 0 ,2 ; q  ( IB) = 0 ,3 ;  r  ( Io)  = 0,5.

& Ở m ộ t  loà i  đ ộ n g  v ậ t  có: C ặp  a le n  AA q u y  đ ị n h  lô n g  đ e n  g ồ m  có  2 0 5  c á  th ế .  C ặp  a l e n  A a q u y
đ ị n h  lô n g  n â u  g ồ m  có  2 9 0  cá th ế .  C ặp  a le n  a a  q u y  đ ịn h  lô n g  t r ắ n g  có  5 c á  th ể .  T à n  s ố  c ủ a  a l e n  A và  a l e n  a 
t r o n g  q u ầ n  t h ế  là

p (A )  = 0 ,5 ; q ( a )  = 0 .5 . B. p (A )  = 0 ,7 ; q ( a )  = 0 ,3 .
p (A )  = 0 ,6 ;  q ( a )  = 0 ,4 . p (A )  = 0 ,3 ; q ( a )  = 0 ,7 .

V Ờ  m ộ t  q u ầ n  t h ể  t h ự c  vậ t ,  k iể u  g e n  AA q u y  đ ịn h  h o a  m à u  đỏ ,  A a -  h o a  m à u  h ồ n g ,  a a -  h o a  m à u  t r ắ n g .
Q u ầ n  t h ể  có  2 0 0 0  cây  c h o  h o a  m à u  đỏ ,  5 0 0  c â y  c h o  h o a  m à u  h ồ n g ,  1 5 0 0  câ y  c h o  h o a  m à u  t r ắ n g .  Q u ầ n  t h ể  
t r ê n  có  c ấ u  t r ú c  d i t r u y ề n  là

0 ,2 5  AA + 0 ,5  A a + 0 ,2 5  a a  = 1.
0 ,5  AA + 0 ,1 2 5  Aa + 0 ,3 7 5  a a  = 1.
0 ,3 7 5  AA + 0 ,2 5  Aa + 0 ,3 7 5  a a  = 1.
0 ,3 7 5  AA + 0 ,1 2 5  A a + 0 ,5  a a  = 1.

V Giả s ử  m ộ t  q u ầ n  t h ể  t h ự c  v ậ t  ở t h ế  h ệ  x u ấ t  p h á t  (p )  có  1 0 0 %  t h ể  d ị h ợ p  (Aa). N ế u  c h o  t ự  t h ụ
p h ấ n  b ắ t  b u ộ c  th ì  ỏ* t h ế  h ệ  t h ứ  4  (F 4), t í n h  t h e o  lý t h u y ế t  t ỷ  lệ  k iể u  g e n  d ị h ợ p  A a c ủ a  q u ầ n  t h ể  n à y  là

k. 7 5 % .  ’ B. 6 ,2 5 % .  c. 2 5 % .  Đ. 1 2 ,5 % .
^  Giả s ử  q u ầ n  t h ể  b a n  đ ầ u  có  1 0 0 %  cá t h ể  m a n g  k iể u  g e n  Aa. C ho q u ầ n  t h ế  t ự  p h ố i  q u a  n  t h ế  hệ,

tỷ  lệ  đ ồ n g  h ợ p  ở  t h ế  h ệ  n  là
{  -  (1 /2 )" . (1 /2 )". 1 -  c 1 /2  ) n l. 1 -  ( 1 / 2  y.

H* G iả s ử  t r o n g  m ộ t  q u ầ n  t h ể  t h ự c  v ậ t  ở  t h ế  h ệ  x u ấ t  p h á t  c á c  cá  t h ể  đ ề u  có  k iể u  g e n  Aa. T ín h  th e o
lý t h u y ế t ,  tỷ  lệ  k iể u  g e n  AA t r o n g  q u ầ n  t h ể  s a u  5 t h ế  h ệ  t ự  th ụ  p h ấ n  b ắ t  b u ộ c  là

4 6 ,8 7 5 0 % .  B. 4 8 , 4 3 7 5 % .  C. 4 3 ,7 5 0 0 % .  D 3 7 ,5 0 0 0 % .
•ụ Giả s ử  m ộ t  q u ầ n  t h ể  t h ự c  v ậ t  có  t h à n h  p h â n  k iể u  g e n  ỏ* t h ế  h ệ  x u ấ t  p h á t  l à : 0 ,2 5  A A : 0 , 5 0 A a : 0 ,2 5 a a .

N ế u  c h o  t ự  t h ụ  p h ẩ n  n g h i ê m  n g ặ t  th ì  ở t h ế  h ệ  s a u  t h à n h  p h ầ n  k iế u  g e n  c ủ a  q u â n  t h ể  t í n h  t h e o  lý t h u y ế t  là: 
0 .2 5 A A  : 0 ,5 0 A a  : 0 ,2 5 a a .  B. 0 ,3 7 5 A A  : 0 ,2 5 0 A a  : 0 ,3 7 5 a a .
0 .1 2 5 A A  : 0 ,7 5 0 A a  : 0 ,1 2 5 a a .  D. 0 ,3 7 5 A A  : 0 ,3 7 5 A a  : 0 ,2 5 0 a a .
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& M ộ t q u ầ n  t h ể  t h ự c  v ậ t  có  tỷ  lệ  c á c  k iể u  g e n  ở  t h ế  h ệ  x u ấ t  p h á t  (P )  là 0 ,25 A A  : 0 ,4 0 A a  : 0 ,3 5 a a .
T ín h  t h e o  lí t h u y ế t ,  t ỷ  lệ  c á c  k i ể u  g e n  c ủ a  q u ầ n  t h ể  n à y  s a u  b a  t h ế  h ệ  t ự  t h ụ  p h ấ n  b ắ t  b u ộ c  (F 3) là:

0 .3 5 A A : 0 ,2 0 A a  : 0 ,4 5 a a .  0 ,3 7 5 A A  : 0 ,1 0 0 A a  : 0 ,5 2 5 a a .
0 ,2 5 AA : 0 ,4 0 A a  : 0 ,3 5 a a .  0 ,4 2 5 A A  : 0 ,0 5 0 A a  : 0 ,5 2 5 a a .

*  M ộ t q u à n  t h ể  có  c ấ u  t r ú c  di t r u y ề n  0 ,6 4  AA + 0 ,1 6  Aa + 0 ,2  a a  = 1. Q u ầ n  t h ể  t ự  t h ụ  p h ấ n  n  t h ế  hệ .
N ế u  n  t i ế n  đ ế n  v ô  c ù n g  th ì  q u ầ n  t h ể  có  t h ể  có  c ấ u  t r ú c  di t r u y ề n  là

0 ,0  AA + 1 A a + 0  a a  = 1. 0 ,6 4  AA + 0  A a + 0 ,3 6  a a  = 1.
0 ,7 2  AA + 0  A a + 0 ,2 8  a a  = 1. 0 ,5  AA+ 0 ,2 5  Aa + 0 ,2 5  a a  = 1.

V Ở  m ộ t  loà i  t h ự c  v ậ t ,  a l e n  A q u y  đ ịn h  h o a  đ ỏ  t rộ i  h o à n  t o à n  s o  vớ i  a l e n  a  q u y  đ ịn h  h o a  vàng . 
T h ế  h ệ  x u ấ t  p h á t  (P )  c ủ a  m ộ t  q u ầ n  t h ể  t ự  t h ụ  p h ấ n  có  t ầ n  s ố  c á c  k iể u  g e n  là  0 ,6 A A : 0 ,4A a . B iế t  r ằ n g  k h ô n g  
có  c á c  y ế u  t ố  l à m  t h a y  đ ố i  t ầ n  s ố  a le n  c ủ a  q u à n  th ể ,  t í n h  t h e o  lí th u y ế t ,  tỷ  lệ  c â y  h o a  đ ỏ  ở  Fj là

9 6 % .  9 0 % .  6 4 % .  D 3 2 % .
ị  Ờ  m ộ t  lo à i  t h ự c  v ậ t ,  x é t  m ộ t  g e n  có  2 a le n ,  a l e n  A q u y  đ ịn h  c â y  c a o  t r ộ i  h o à n  t o à n  s o  v ớ i  a le n

a q u y  đ ịn h  cây  th ấ p .  T h ế  h ệ  x u ấ t  p h á t  (P )  c ủ a  m ộ t  q u ầ n  t h ế  t h u ộ c  loà i  n à y  có  t ỷ  lệ  k iể u  h ìn h  4  c â y  c a o  : 1 
c â y  th ấ p .  S au  4  t h ế  h ệ  t ự  t h ụ  p h ấ n ,  ở  F t c â y  có  k iể u  g e n  d ị h ợ p  c h iế m  tỷ  lệ  2 ,5 % . T h e o  lí t h u y ế t ,  cấ u  t r ú c  
d i  t r u y ề n  c ủ a  q u ầ n  t h ể  n à y  ở  t h ế  h ệ  p  là

0 ,55A A  + 0 ,2 5 A a  + 0 ,2 a a  = 1. 0,4AA + 0 ,2A a + 0 ,4 a a  = 1.
0 ,4A A  + 0 ,4 A a  + 0 ,2 a a  = 1. 0 ,2AA + 0 ,5 5 A a  + 0 ,2 5 a a  = 1.

V M ộ t q u ầ n  t h ể  ở  t h ế  h ệ  x u ấ t  p h á t  có  tỷ  lệ  c ủ a  t h ể  d ị h ợ p  b ằ n g  6 0 % .  S au  m ộ t  s ố  t h ê  h ệ  t ự  p h ổ i  
l iê n  t i ế p ,  tỷ  lệ  t h ể  d ị h ợ p  t r o n g  q u ầ n  t h ể  b ằ n g  0 ,0 3 7 5 .  s ố  t h ế  h ệ  t ự  p h ố i  c ủ a  q u ầ n  t h ể  n ó i  t r ê n :

3. B.4. 5 6.

^  T h ế  h ệ  x u ấ t  p h á t  c ủ a  m ộ t  q u ầ n  t h ể  t ự  p h ố i  có  t h à n h  p h ầ n  k iể u  g e n  0 ,6A A  : 0 ,2A a  : 0 ,2 aa .
H ã y  t ìm  t h à n h  p h ầ n  k iể u  g e n  c ủ a  q u à n  t h ể  s a u  m ộ t  t h ế  h ệ  t ự  p h ố i ,  b i ế t  r ằ n g  k iể u  g e n  a a  k h ô n g  s in h  s ả n .  

F,: 0 ,8 1 2 5 A A  : 0 ,1 2 5 A a  : 0 ,0 6 2 5 a a .
0 ,49 A A  : 0 ,4 2 A a  : 0 ,0 9 a a .

Fj! 0 ,7 AA : 0 ,2 A a  : 0 , l a a .
F,: 0 ,7 1 2 5 A A  : 0 ,2 2 5 A a  : 0 ,0 6 2 5 a a .
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1C 2C 3A 4C 5C 6D 7B 8D 9 D 10B

11A 1 2B 1 3 D 14A 15B 16B 1 7 B 18A 19B 2 0 B

2 1 D 22C 2 3B 24C 2 5 B 2 6A

/

Mỗi q u ầ n  t h ể  có  1 v ố n  g e n  đ ặ c  t r ư n g .  Vốn g e n  là t ậ p  h ợ p  t ấ t  cả  các  a l e n  có  t r o n g  q u ầ n  t h ể  ờ  m ộ t  t h ờ i  đ iể m  
n h ấ t  đ ịn h .
C ác  đ ặ c  đ i ể m  c ủ a  v ố n  g e n  t h ể  h i ệ n  q u a  t ầ n  s ố  a l e n  v à  t ầ n  s ố  k iể u  g e n  c ủ a  q u ầ n  th ể .

/

T ầ n  s ố  a le n  ( tỷ  lệ  s ố  g ia o  t ử  m a n g  a l e n  c ủ a  g e n  đ ó  t r ê n  t ổ n g  sổ  g ia o  t ử  m a n g  c á c  loạ i  a l e n  k h á c  n h a u  c ủ a  
g e n  đ ó  t r o n g  q u ă n  t h ể  tạ i  m ộ t  th ờ i  đ i ể m  x á c  đ ịn h )

Sai. T ầ n  s ố  a le n  t í n h  = t ổ n g  s ố  g ia o  t ử  m a n g  a l e n  đ ó / t ổ n g  s ố  g ia o  t ử  m a n g  a l e n  k h á c  n h a u  c ủ a  g e n  đó. 
Sai. T ầ n  s ố  a l e n  ch ỉ  t ín h  c á c  a l e n  t r o n g  1 g e n  c h ứ  k h ô n g  t í n h  t r ê n  n h i ề u  loạ i  g e n .
Số l ư ợ n g  g ia o  t ử / t ố n g  s ố  g ia o  t ử  m a n g  a le n  k h á c  n h a u  c ủ a  g e n  c h ứ  k h ô n g  t ì n h  tổ n g  s ố  a len .

/

T ầ n  s ố  k iể u  g e n  ( t ầ n  s ố  t ư ơ n g  đ ố i  c ủ a  k iể u  g e n )  đ ư ợ c  t í n h  b ằ n g  tỷ  lệ g iừ a  s ố  cá t h ể  có  k iể u  g e n  đ ó  t r ê n  
tố n g  s ố  c á  t h ể  có  t r o n g  q u ầ n  th ể .
Ví d ụ :  t ầ n  s ố  k iể u  g e n  AA = s ố  cá t h ể  có  k i ể u  g e n  A A /  tố n g  s ố  cá  th ể .

/

Các đ ặ c  t r ư n g  c ủ a  q u â n  t h ế  g ồ m  có: t ý  lệ  đ ự c ,  c á i /  đ ộ  d a  d ạ n g /  t ỷ  lệ  n h ó m  tuổi... .
X ét v ề  m ặ t  d i t r u y ề n :  M ồi q u ầ n  t h ể  có  m ộ t  v ố n  g e n  đ ặ c  t r ư n g ,  t ậ p  h ợ p  t ấ t  cả  c á c  a l e n  c ủ a  q u ầ n  t h ể  ở  m ộ t  
th ờ i  đ i ể m  x ác  đ ịn h .

/

Q u ầ n  th ê ’ t ự  p h ố i  là  q u ầ n  t h ể  t ự  t h ụ  p h ẩ n  -> s ố  cá  t h ể  d ị h ọ p  g iảm , t ă n g  tỷ  lệ  đ ồ n g  h ọ p  ( t ă n g  c ả  đ ồ n g  h ợ p  
t r ộ i  và đ ồ n g  h ợ p  lặ n )
Các q u ầ n  t h ể  t ự  t h ụ  p h ấ n  ư u  t h ế  lai t h ư ờ n g  g iảm .

/

Q u ầ n  t h ể  t ự  t h ụ  p h ấ n  q u a  n h i ề u  t h ế  h ệ  th ì  t ầ n  s ố  a l e n  và  t h à n h  p h ầ n  k iể u  g e n  c ù a  q u ầ n  t h ể  s ẽ  b iế n  đ ổ i  
t h e o  h ư ớ n g  t à n  s ố  a l e n  k h ô n g  t h a y  đố i
T h à n h  p h ầ n  k iể u  g e n  th a y  đ ổ i  t h e o  h ư ớ n g  t ă n g  d ầ n  t h ế  đ ồ n g  h ọ p  v à  g iả m  d ầ n  t h ể  d ị h ợ p

/

Q u ầ n  t h ể  t ự  t h ụ  p h ấ n  h o ặ c  g ia o  p h ố i  g ầ n ,  t h à n h  p h ầ n  k iể u  g e n  s ẽ  t ă n g  d ầ n  t h ể  đ ồ n g  h ợ p  và g iả m  d ầ n  t h ể  
d ị  h ợ p .
Q u ầ n  t h ể  s è  g ồ m  t o à n  n h ừ n g  d ò n g  t h u ầ n  có  k iể u  g e n  k h á c  n h a u .

THỊNH NAM Trang 297



Phương pháp siêu tốc giải trắc nghiệm KHTN môn Sinh học tập 2

/
Q u ầ n  t h ể  g ia o  p h ố i  g ầ n ,  q u ầ n  t h ể  t ự  t h ụ  p h ấ n :  t ầ n  s ố  a le n  k h ô n g  th a y  đổ i n h ư n g  t h à n h  p h ầ n  k iể u  g e n  t h a y  
đ ổ i t h e o  h ư ớ n g :  t ă n g  d ầ n  t h ể  đ ồ n g  h ợ p  v à  g i ả m  d ầ n  t h ể  d ị h ợ p .
Đáp án D.

✓

Ngô là câ y  g ia o  p h ấ n ,  k h i  c h o  t ự  t h ụ  p h ấ n  b ắ t  b u ộ c  q u a  n h i ề u  t h ế  h ệ  t h ì  tỷ  lệ  k i ể u  g e n  t r o n g  q u ầ n  t h ể  sẽ  
b iế n  đ ổ i  t h e o  h ư ớ n g  tỷ  lệ  k iể u  g e n  d ị  h ợ p  g iả m  d ầ n ,  tỷ  lệ  k iế u  g e n  đ ồ n g  h ợ p  t ă n g  d ầ n .

/
T h ế  h ệ  x u ấ t  p h á t  q u ầ n  t h ể  t h ự c  v ậ t  có  k iể u  g e n  Bb -> s a u  4  t h ế  h ệ  t ự  t h ụ  p h ấ n  -> s ố  cá  t h ể  Bb:
Á p d ụ n g  c ô n g  th ứ c :  B b = ( l / 2 ) n -» B b = ( 1 / 2 ) 4

-» Đ áp án  B.
/

Giao p h ố i  c ậ n  h u y ế t  là s ự  g iao  p h ố i  g iữ a  n h ữ n g  cá  t h ể  có  c ù n g  h u y ế t  th ố n g  vớ i n h a u ,  có k iể u  g e n  g iố n g  n h au .  
P h é p  lai t h ể  h iệ n  s ự  g ia o  p h ố i  c ậ n  h u y ế t  là: A aB bC cD d X A aB bC cD d

/
M ộ t q u ầ n  t h ể  g ia o  p h ố i  có  tỷ  lệ  k iể u  g e n  0 ,3  AA : 0 ,6  A a : 0 ,1  aa  
T à n  s ố  a le n  A = 0, 3 + 0 , 6 / 2  = 0 ,6  
T ầ n  s ố  a le n  a  = 0 ,1  + 0 , 6 / 2  = 0 ,4

/
Q u ầ n  t h ể  có  c ấ u  t r ú c  d i  t r u y ề n  là: 0 ,0 9  AA : 0 ,4 2  Aa : 0 ,4 9  aa  
T à n  s ố  a l e n  A = 0 ,0 9  + 0 , 4 2 / 2  =  0 ,3  
T ầ n  s ố  a l e n  a  = 1 -  0 ,3  = 0 ,7

/
K h ả o  s á t  n h ó m  m á u  c ủ a  q u à n  t h ể  n g ư ờ i  có  c ấ u  t r ú c  d i t r u y ề n :  -> I°I° =  0 ,0 4  -* Io = 0 ,2  
IBIB =  0 ,0 9 ,  IBI° = 0 ,1 2  , I°I° = 0 ,0 4  -* IB = 0,3 
Ia = 1 -  IB -  Io = 1 -  0 ,3  -  0 ,2  = 0,5
Vậy t ầ n  s ố  a le n  c ủ a  q u ầ n  t h ể  là : p ( I A) = 0 ,5 ; p ( I B) = 0 , 3 ,  p (I° )  = 0,2

/
AA -  lô n g  đ e n  có  2 0 5  c á  th ể ,  A a -  lô n g  n â u  có  2 9 0  cá  t h ể ,  a a  -  lô n g  t r ắ n g  có  5 cá  th ể .
C ấu  t r ú c  d i t r u y ề n  c ủ a  q u ầ n  t h ề  là: AA =  0 , 4 1 :  A a = 0 ,5 8  : a a  = 0 ,0 1
T ầ n  s ố  a l e n  A = 0 ,4 1  + ( 0 ,5 8  / 2 )  = 0 ,7
T ầ n  s ổ  a l e n  a  = 1 -  t ầ n  s ổ  a l e n  A = 1 -  0 ,7  = 0 ,3

/

AA -  h o a  đỏ ,  Aa -  h o a  h ồ n g ,  a a  -  h o a  t r ắ n g .
2 0 0 0  c â y  h o a  đ ỏ  : 5 0 0  câ y  h o a  h ồ n g  : 1 5 0 0  h o a  t r ắ n g
C ấu  t r ú c  d i  t r u y ề n  c ủ a  q u ầ n  th ể :  AA =  2 0 0 0  / ( 2 0 0 0  + 5 0 0  + 1 5 0 0 )  = 0 ,5
A a = 5 0 0  / 4 0 0 0  = 0,125
a a  = 1 5 0 0 / 4 0 0 0  =  0 ,3 7 5
C ấu  t r ú c  di t r u y ề n  c ủ a  q u ầ n  th ể :  0 ,5  AA : 0 ,1 2 5  Aa : 0 ,3 7 5  a a  = 1

/

Q u ầ n  t h ể  b a n  đ ầ u  c ó  1 0 0 %  Aa -> T ự  t h ụ  p h ẩ n  b ắ t  b u ộ c  th ì  t h ế  h ệ  t h ứ  4  -» T ỷ  lệ  k iể u  g e n  d ị  h ợ p  c ủ a  
q u ầ n  th ể :
Á p  d ụ n g  c ô n g  t h ứ c  = (1 /2 ) '*  = 1 / 1 6  = 6 ,2 5 %
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Giả s ử  q u ầ n  t h ể  b a n  đ ầ u  có  1 0 0 %  cá  t h ế  m a n g  k i ể u  g e n  Aa. C ho q u ầ n  t h ể  t ự  p h ố i  q u a  n  t h ế  h ệ  
đ ồ n g  h ợ p  ở  t h ế  h ệ  n

‘ỉỴ
U ;

tỷ  lệ

Á p d ụ n g  c ô n g  th ứ c :  Aa

T ỷ  lệ đ ô n g  h ợ p  = 1 - 1 -

/  ( l YGiả s ử  q u ầ n  t h ế  x u ấ t  p h á t  t o à n  Aa -» S au  5 t h ế  h ệ  t ự  t h ụ  p h ẩ n  A a g iả m  c ò n  -  = 0 ,0 3 1 2 5  
AA = a a  = (1  -  A a) / 2  = 0 ,4 8 4 3 7 5  = 4 8 , 4 3 7 5 %

C ấu  t r ú c  q u ầ n  t h ể  x u ấ t  p h á t  là  0 ,2 5A A  + 0 ,5 A a  + 0 ,2 5 a a  =1  
T ự  t h ụ  n g h i ê m  n g ặ t  -> S a u  m ỗ i  t h ế  h ệ  t ự  t h ụ  Aa g iả m  đi 1 n ử a

A a =  0 ,5  X ỉ  = 0 ,2 5

AA =  0 ,2 5  + 0 , 5 - 0 , 2 5  = 0 ,3 7 5

a a  =  0 ,2 5  + - ■'■5 ~ 0 ,2 5  = 0 ,3 7 5  
2

C ấu t r ú c  d i t r u y ề n  c ủ a  q u ầ n  t h ể  s a u  m ộ t  t h ế  h ệ  t ự  t h ụ  là: 0 ,3 7 5  AA + 0 ,25  Aa + 0 ,3 7 5 a a  = 1

Q u ầ n  t h ể  t h ự c  v ậ t  có  k i ể u  g e n  ờ  t h ế  h ệ  x u ấ t  p h á t  là 0 ,2 5  AA : 0 ,4  Aa : 0 ,3 5  a a
/ 1 V

S au  b a  t h ế  h ệ  t ự  t h ụ  p h ấ n  -* Aa -* g iả m  = 0 ,4  X 1 / 8  = 0 ,0 5  Aa
0 4 - 0  0 5AA = 0, 2 5  + -- ---- ^  = 0 ,4 2 5 A A

2
a a  = 1 -  0 ,4 2 5  -  0 ,0 5  = 0 ,5 2 5

\ n

, cá  t h ể

/

Q u ầ n  t h ể  có  c ấ u  t r ú c  d i t r u y ề n :  0 ,6 4  AA + 0 ,1 6  A a + 0 ,2  a a  = 1.
Q u ầ n  t h ể  t ự  t h ụ  p h ấ n  n  t h ế  hệ , n ế u  n t i ế n  đ ế n  vô  c ù n g  -> s ố  cá  t h ể  d ị h ợ p  g i ả m  d ầ n  th e o

( ^ \ n

đ ồ n g  h ợ p  t ă n g  t h e o  c ô n g  t h ứ c  a  + _
2

N ế u  n  t i ế n  đ ế n  v ô  c ù n g  th ì  s ố  cá t h ể  d ị  h ợ p  s ẽ  t i ế n  tớ i  0.
Sổ c á  t h ể  AA =  0 ,6 4  + 0 , 1 6 / 2  = 0 ,7 2  
Số cá  t h ể  a a  = 0 ,2  + 0,16/2  = 0 ,2 8
Lúc n à y  c ấ u  t r ú c  di t r u y ề n  c ủ a  q u ầ n  t h ể  s ẽ  là: 0 ,72A A  : OAa : 0 ,2 8 a a  = 1

A -  h o a  đỏ ,  a -  h o a  vàn g , 
p  x u ẩ t  p h á t  0 ,6  AA + 0 ,4  A a =1 
p  t ự  t h ụ  -» A a = 0 ,4  X  1 / 2  = 0 ,2  Aa
G iảm  đi 0 ,2  -» c h ia  đ ề u  c h o  AA v à  a a  -> c ấ u  t r ú c  q u ầ n  t h ể  s a u  t h ể  h ệ  t ự  t h ụ  p h ấ n  là: 0 ,7  AA : 0 ,2  A a : 0 ,1  aa  
T ỷ  lệ c â y  h o a  đ ỏ :  A -  = 0 ,9
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/
X ét m ộ t  g e n  có  h a i  a l e n  -> A -  c â y  cao ,  a -  cây  th ấ p ,  
p  x u ấ t  p h á t  có  4  t h â n  cao :  1 t h â n  t h ấ p  = 0 ,8  A - :  0 ,2  a a  
S au  4  t h ế  h ệ  t ự  t h ụ  p h ấ n  -* F, có  k iể u  g e n  d ị  h ợ p  c h iế m  2 ,5 %
-> T ỷ  lệ A a ở  t h ế  h ệ  x u ấ t  p h á t  là: 0 ,0 2 5  X (2«) = 0 ,4  T ỷ  lệ k i ể u  g e n  AA = 0 ,8  -  0 ,4  = 0 ,4  
C ấu  t r ú c  q u ầ n  t h ể  ở  g iai đ o ạ n  p  là: 0 ,4A A  + 0 ,4 A a  + 0 ,2 a a  = 1

✓

M ộ t q u ầ n  t h ể  ở  t h ế  h ệ  x u ấ t  p h á t  có  t ỷ  lệ  t h ể  d ị h ợ p  = 6 0 %  = 0 ,6  Aa 
S a u  m ộ t  s ố  t h ế  h ệ  t ự  p h ố i  -> Aa = 0 ,0 3 7 5  , V n , . n
Á p  d ụ n g  c ô n g  th ứ c :  S au  m ộ t  s ố  t h ế  h ệ  t ự  p h ố i  = 0 ,6  X I I = 0 ,0 3 7 5  -> I  —

\ 2 )  \ 2 )

Vậy s a u  4  lă n  t ự  p h ố i  l iê n  t i ế p  -> Số cá t h ể  d ị h ợ p  c ủ a  q u ầ n  t h ể  c ò n  0 ,0 3 7 5 .

/
p có  k i ể u  g e n  0 ,6  AA : 0 ,2  Aa : 0 ,2  a a
Cá t h ể  a a  k h ô n g  s in h  s ả n  “ > Cá t h ể  t h a m  g ia  s i n h  s ả n  0 ,6  AA : 0,2 Aa = 0 ,8  
-> 0 ,7 5  AA : 0 ,2 5  Aa = 1
S au  t h ế  h ệ  t ự  t h ụ  p h ẩ n  -> Aa = 0 ,2 5  X 1 / 2  = 0 ,1 2 5  Aa

AA = 0 ,7 5  + 0 ,8 1 2 5  AA

a a  = 0 ,2 5  ~ 0 ,1 -2-5  = 0 ,0 6 2 5  a a  
2

C ấu  t r ú c  d i t r u y ề n  c ủ a  q u â n  t h ể  s a u  1 t h ê  h ệ  t ự  p h ố i  là: 0 ,8 1 2 5  AA : 0 ,1 2 5  Aa : 0 ,0 6 2 5  a a

= 0 ,0 6 2 5  = 1 / 1 6  = 'lỴ
12,
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- Là q u ầ n  th ể  m à  các cá t h ể  t r o n g  q u ầ n  th ể  lự a  ch ọ n  b ạ n  t ìn h  đ ể  g iao  p h ổ i  m ộ t  cách  n g ẫ u  n h iên .
- T r o n g  q u ầ n  t h ể  g ia o  p h ố i  n ổ i  l ê n  m ố i  q u a n  h ệ  g iữ a  đ ự c  v à  cái, g iữ a  b ổ  m ẹ  v à  co n . Vì vậy, q u ầ n  t h ể  g iao  

p h ố i  là  đ ơ n  vị t ồ n  tại, đ ơ n  v ị s i n h  s ả n  c ủ a  lo à i  t r o n g  t ự  n h iê n .
Q u ầ n  t h ế  n g ẫ u  p h ổ i  có  đ ặ c  đ i ể m  d i t r u y ề n  gì n ổ i  b ậ t?
- Do các  c á  t h ể  k ế t  đ ô i  v ớ i  n h a u  m ộ t  c á c h  n g ẫ u  n h i ê n  n ê n  s ẽ  t ạ o  r a  m ộ t  n g u ồ n  b iế n  d ị  r ấ t  lớ n  t r o n g  q u â n  

t h ể  -> Q u ầ n  t h ể  r ấ t  đ a  h ìn h .
- Q u a  q u á  t r ì n h  s in h  s ả n  đ ã  t ạ o  r a  n g u ồ n  n g u y ê n  l iệ u  p h o n g  p h ú  c h o  q u á  t r ì n h  t i ế n  h o á  v à  c h ọ n  g iố n g .
- T â n  sổ  c á c  k iể u  g e n  k h á c  n h a u  t r o n g  q u ầ n  t h ể  n g ẫ u  p h ổ i  đ ư ợ c  d u y  t r ì  ổ n  đ ịn h  -* T ân  s ố  k iể u  g en ,  t ầ n  số  
a le n  và  t ầ n  s ố  k iể u  h ìn h  là  đ ặ c  t r ư n g  c ủ a  q u ầ n  t h ể  n g ẫ u  phố i.

- Đ ặ c  đ i ể m  q u a n  t r ọ n g  là  duy t r ì  đ ư ợ c  đ a  d ạ n g  d i t r u y ề n  c ủ a  q u â n  th ể .

T h e o  h a i  n h à  k h o a  h ọ c :  H a cđ i  -  V an b ec :  T h à n h  p h ầ n  k i ể u  g e n  v à  t ầ n  s ố  t ư ơ n g  đ ổ i  c ủ a  c á c  a le n  c ủ a  
q u ầ n  t h ể  n g ẫ u  p h ố i  đ ư ợ c  d u y  t r ì  ổ n  đ ịn h  q u a  c á c  t h ế  hệ .

- Giả s ử :  m ộ t  g e n  có  h a i  a l e n  A v à  a le n  a.
T ầ n  s ố  t ư ơ n g  đ ố i  c ủ a  A là p; t ầ n  s ố  t ư ơ n g  đ ố i  c ủ a  a  là q
-> T r o n g  q u ầ n  t h ể  g ia o  p h ố i  c ó  3 k iể u  g e n :  AA, Aa, a a  v ó i  t ầ n  s ố  ĩâ n  l ư ợ t  là  d , h , r.
+ C ấu  t r ú c  d i t r u y ề n  c ủ a  q u ầ n  t h ể  k h i đ ạ t  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  là: p 2 AA + 2 p q  Aa + q 2 a a  = 1.
Và khi đ ó  d  = p 2; h  = 2 p q ;  r  = q 2.
T r ạ n g  t h á i  c â n  b ằ n g  n h ư  t r ê n  đ ư ợ c  gọi là t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  H acđ i -  V a n b ec .
* N ế u  t h ế  h ệ  x u ấ t  p h á t  c ủ a  q u ầ n  t h ể  k h ô n g  đ ạ t  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  th ì  c h ỉ  c ầ n  s a u  1 t h ế  h ệ  n g ẫ u  p h ổ i  

q u ầ n  t h ể  s ẽ  đ ạ t  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g .

- T r o n g  q u ầ n  t h ể  g ia o  p h ố i ,  x é t  1 g e n  có  2  a l e n  ỉà A v à  a  -> T r o n g  q u ầ n  t h ể  có  c á c  k iể u  g e n :  AA, A a v à  aa.
- G iả s ử  t h à n h  p h ầ n  k iể u  g e n  c ủ a  q u ầ n  th ê ’ ở t h ế  h ệ  x u ấ t  p h á t  là: 0 ,3 6  AA + 0 ,4 8  Aa + 0 ,1 6  a a  = 1 
-> Q u ầ n  t h ể  c â n  b ằ n g  d i t r u y ề n .
+ Cá t h ế  có  k i ể u  g e n  AA c h o  t o à n  loạ i  g ia o  tử :  A;
+ Cá t h ể  có  k iể u  g e n  a a  c h o  t o à n  g ia o  tử :  a

1 1+ Cá t h ể  có  k i ể u  g e n  A a c h o  2 loạ i  g ia o  tử :  -  A và  -  a.
2  2

- T r o n g  t ố n g  s ố  g ia o  t ử  s i n h  r a  t ừ  t h ế  h ệ  x u ấ t  p h á t  th ì:

+ T ỷ  lệ g ia o  t ử  m a n g  g e n  A là: 0 ,3 6  + = 0,6;
2

+ T ỷ  lệ g ia o  t ử  m a n g  g e n  a  là: 0 ,1 6  + = 0 ,4
2

-» Suy  r a  ở t h ế  h ệ  x u ấ t  p h á t ,  t ầ n  s ố  t ư ơ n g  đ ổ i  c ủ a  A s o  v ớ i  a  là: — =
a 0 ,4

-> T r o n g  các  g ia o  tử <?  v à  g iao  t ử  9  s ố  g iao  t ử  m a n g  g e n  A c h iế m  5 0 % . Sổ g ia o  t ử  m a n g  g e n  a c h iế m  5 0 % .
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S ự  k ế t  h ợ p  t ự  d o  c ủ a  c á c  loạ i  g ia o  t ử  A v à  a  s ẽ  t ạ o  ra  t h ế  h ệ  t i ế p  t h e o  v ớ i  t h à n h  p h ầ n  k iể u  g e n  n h ư  s a u :

=> T h à n h  p h ầ n  k iể u  g e n  c ủ a  q u ầ n  t h ể  ở  t h ế  h ệ  s a u  là: 0 ,3 6  AA + 0 ,4 8  Aa + 0 ,1 6  a a  = 1

T h e o  c á c h  t í n h  t ư ơ n g  t ư  t r ê n ,  t ầ n  s ố  t ư ơ n g  đ ố i  — = ̂ -
a  0 ,4

=> T r o n g  c á c  t h ế  h ệ  t i ế p  th e o :  T ầ n  s ố  đ ó  v ằ n  k h ô n g  t h a y  đ ổ i .
=> T ần  SỐ tư ơ n g  đối của các a len  tro n g  m ộ t gen nào  đó là đặc trư n g  cho từ n g  quần  thể.

- Q u ầ n  t h ể  p h ả i  có  k ích  t h ư ớ c  lớn .
- C ác  cá  t h ể  t r o n g  q u ầ n  t h ể  p h ả i  g ia o  p h ố i  v ớ i  n h a u  m ộ t  c á c h  n g ẫ u  n h iê n .
- Các cá  t h ể  có  k iể u  g e n  k h á c  n h a u  p h ả i  có  s ứ c  s ố n g  v à  k h ả  n ă n g  s in h  s ả n  n h ư  n h a u  ( k h ô n g  có  c h ọ n  lọ c  
t ự  n h iê n ) .
- Đ ộ t  b i ế n  k h ô n g  x ả y  r a  h a y  có  x ả y  r a  th ì  t ầ n  s ố  đ ộ t  b i ế n  t h u ậ n  p h ả i  b ằ n g  t ầ n  s ố  đ ộ t  b i ế n  n g h ịc h .
- Q u ầ n  t h ể  p h ả i  đ ư ợ c  c á c h  li v ớ i  các  q u ầ n  t h ể  k h á c ,  ( k h ô n g  có  s ự  d i  n h ậ p  g e n  g iữ a  c á c  q u ầ n  th e ) .

Đ ịn h  l u ậ t  H a c đ i  -  V a n b e c  đ ã  p h ả n  á n h  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  d i t r u y ề n  c ủ a  q u â n  t h ế  g ia o  p h ố i .  Nó g iả i  th íc h  
vì s a o  t r o n g  t ự  n h i ê n  có  n h ữ n g  q u ầ n  t h ể  đ ư ợ c  d u y  t r ì  ổ n  đ ịn h  t r o n g  th ờ i  g ia n  dà i .

T ừ  tỷ  lệ  các  lo ạ i  k iể u  h ì n h  có  t h ể  s u y  ra  tỷ  lệ k iế u  g e n  v à  t ầ n  s ố  t ư ơ n g  đ ố i  c ủ a  c á c  a l e n  v à  n g ư ợ c  lại.

T r o n g  m ộ t  q u ầ n  t h ể  t h ự c  v ậ t  g ia o  p h ẩ n ,  a l e n  A q u y  đ ịn h  h o a  đ ỏ  t r ộ i  h o à n  t o à n  s o  v ớ i  a le n  a q u y  đ ịn h  
h o a  t r ắ n g .  H ãy  t í n h  t ầ n  s ố  c ủ a  m ỗ i  a le n .  B iế t r ằ n g  t r o n g  q u ầ n  t h ể  có  1 6 %  c â y  h o a  t r ắ n g  và q u ầ n  t h ể  
đ ạ t  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  d i t r u y ề n  H a cđ i  - V a n b e c

Ta b i ế t  c ây  h o a  t r ắ n g  có  k iể u  g e n  aa , có  t ầ n  s ố  q 2 = 1 6 %  = 0 ,16 .
Vậy t ầ n  s ố  c ủ a  a l e n  a: q a  = 0 ,4 . T ầ n  s ố  c ủ a  a l e n  A: pA = 1 -  0 ,4  = 0,6.
* Lưu ý: công thức trên chỉ áp dụng khi quân thể đõ đạt trạng thái cân bống.

Ở  m ộ t  loài đ ộ n g  v ậ t ,  t í n h  t r ạ n g  k h ô n g  s ừ n g  là t í n h  t r ạ n g  t r ộ i  s o  v ớ i  t í n h  t r ạ n g  có  s ừ n g .  Khi n g h iê n  c ứ u
m ộ t  q u ầ n  t h ể  ở  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  d i t r u y ề n  t h ấ y  có  8 4 %  c á  t h ể  k h ô n g  s ừ n g .  H ã y  t í n h  t ầ n  s ố  c ủ a  m ỗ i
a le n  t r o n g  q u ầ n  th ể ?

Khi g iả i  b à i  t ậ p  này, h ọ c  s in h  t h ư ờ n g  h a y  á p  d ụ n g  p h ư ơ n g  p h á p  s a u :
Cá t h ể  k h ô n g  s ừ n g  là t í n h  t r ạ n g  t r ộ i  n ê n  có  k iể u  g e n  AA + Aa có  t h à n h  p h ầ n  k iể u  g e n :
P 2AA + 2 p q A a  = 0 ,8 4 .  M ặ t  k h á c  p  + q  = 1. Vậy p  = 0 ,6  và  q  = 0,4.
Đ ối v ớ i  p h ư ơ n g  p h á p  g iả i  này, s ẽ  m ấ t  n h i ề u  t h ờ i  g ia n  đ ể  t h ự c  h i ệ n  c á c  p h é p  t í n h  n ê n  g iá o  v i ê n  h ư ớ n g  
d ẫ n  h ọ c  s in h  t i ế n  h à n h  t h e o  p h ư ơ n g  p h á p  s a u :
T r o n g  q u ầ n  t h ể  có  8 4 %  cá  t h ể  k h ô n g  s ừ n g .  Vậy s ô  cá  t h ể  có  s ừ n g  là 1 6 % .
Cá t h ể  c ó  s ừ n g  là t í n h  t r ạ n g  lặ n  c ó  k iể u  g e n  a a  = 0 ,1 6 .  Vậy t ầ n  s ố  c ủ a  a le n  a  = 0 ,4.
T ầ n  s ố  a l e n  A : pA  = 1 -  0 ,4  = 0,6.
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Giả s ử  t r o n g  m ộ t  q u ầ n  t h ể  n g ư ờ i  ở  t r ạ n g  t h á i  c â n  b ằ n g  d i t r u y ề n ,  t ầ n  s ố  c ủ a  c á c  n h ó m  m à u  là:
A = 0 ,4 5 ;  B = 0 ,21 ;  0  = 0 ,0 4 .  Gọi p, q, r  là  t à n  s ố  c ủ a  a le n  Ia, Ib, Io. T ầ n  s ố  c ủ a  c á c  a l e n  p, q, r  t r o n g
q u â n  t h ể  t r ê n  là  b a o  n h iê u ?

Đối v ớ i  d ạ n g  b à i  t ậ p  n à y  k h á c  v ớ i  d ạ n g  b à i  t ậ p  t r ê n  là  t r o n g  q u ầ n  t h ể  có  3 a le n .
Kí h i ệ u  k iể u  g e n  c ủ a  t ừ n g  n h ó m  m á u :
N h ó m  m á u  0  có  k iể u  g e n  I°I° có  tỷ  lệ  k iể u  g e n  r 2 = 0 ,0 4 .  Vậy r  = 0,2.
N h ó m  m á u  A: IAIA, IAI° có  tỷ  lệ  k iể u  g e n  p 2 + 2 p r  = 0 ,4 5 .
T h a y  r  = 0 ,2  t a  t ìm  đ ư ợ c  p  = 0 ,5.
T a c ó p  + q  + r =  l v à q  = l -  p -  r =  l - 0 , 2 - 0 , 5  = 0,3.

THỊNH NAM Trang 303



Phương pháp siêu tốc g iả i trắc nghiệm KHTN môn Sinh học tập 2

Theo hai nhà khoa học là: Hacđi -  Vanbec

Thảnh phẩn kiểu gen vả tần sổ tương đối 
cùa các aten của quần thể ngẵu phổi

được duy tri ổn định qua các thế hệ. ND

P'AA + 2pq Aa + q7aa = 1.

Vả khi đód = p*'; h = 2pq; r =

Cấu trúc di truyén của quăn thể 
khi dạt trạng thái cân bàng là

Nếu thế hệ xuất phát của quần thề không đạt trạng thải cân bầng thi 
chì càn sau 1 the hệ ngẫu phối quần thề sẽ đạt trạng thái cân bằng.

Tần số tương đối của các alen trong một gen 
náo đó là đặc trưng cho từng quằn thề.

Quần thề phài cỏ 
kích thước lớn.

T rạ n g  thái 
c â n  b ằn g  
H acđ i - V a n b e c

Các cá thề trong quần thề phải giao 
phối với nhau một cách ngau nhiên.

phải cỏ sức
Cảc cà thề cỏ 
KG khác nhau

sống như nhau

khả náng sinh sản như
nhau (không có chọn
lọc tự  nhiên).

Quần thề phài dược cách li với 
các quần thề khác (không có sự 
di nhập gen giữa các quần thề).

Đ iều  kiện ngh iệm  đúng Trạng thái cân 
bằng di truyền 
của quần thể

DI TRUYÈN HỌC 
QUÀN THỂ

Đột biến không xáy ra hay có xảy ra thi tằn số đột 
biến thuận phai bằng tần số đột biến nghịch.

Định luặt Hacđi -  Vanbec đã phán ảnh 
trạng thái cân bằng DT cùa QT giao phối

Nộgiổi thích vi sao trong tự nhiên cỏ những 
quần thể được duy tri ổn định trong thời 
gian dải.

Ý nghĩa lý luận Ý n g h ĩa  c ủ a  
trạng thái c â n  b ằn g

Từ lý lệ các loại kiểu hinh

Tỷ lệ kiểu gen vả tàn số 
tương đổi cùa các alen vả 
ngược lại.

Ý nghĩa vè thực tiễn
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CHƯƠNG III  -  D! TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

Là quần thề mà các cá thề trong quần thể lựa 
chọn bạn tình để giao phốỉ một cách ngẫu nhiên.

Khái niệm

QUÀN THÉ 
NGẲU PHỐI

Đ ặ c  đ iểm  
di truyền

\  <
Trong quần thể giao 
phối nổi lên mồi quan hệ

giữa đực vả cải

roọ vã con

Vì vậy, quần thề giao phối là đơn vị tồn tại, đơn vị 
sinh sản cùa loài trong tự nhiên

Do các cá thể kết đôi với nhau một 
cách ngẫu nhiên

=> Sẽ tạo ra một nguồn biến dị rất lớn 
trong quần thề => Quàn thẻ rất đa hình

Qua quá trinh sinh sản đã tạo ra 
nguồn nguyên liệu phong phú

cho quá trinh tiến hoả vá chọn giống.

Tần số các kiều gen khảc nhau trong 
quần thế ngấu phối được duy ừi ổn định

Tằn số kiều gen. tần số alen vá tần số kiểu 
hình là đặc trưng cùa quần thể ngẫu phối.

Đặc điềm quan trọng là duy tri được 
đa dạng di truyền cua quằn thề ì

SỊ>
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Phương pháp siêu tốc g iả i trắc nghiệm KHTN môn Sinh học tập 2

B - NỘI DUNG ĐỀ LUYỆN TẬP
BÀI TẬP VẬN DỤNG

V Ý n g h ĩa  v ề  m ặ t  lý  l u ậ n  c ủ a  đ ị n h  l u ậ t  H a cđ i  -  V a n b e c  là
T ừ  c ấ u  t r ú c  di t r u y ề n  c ủ a  q u ầ n  t h ể  t a  x á c  đ ịn h  đ ư ợ c  t ầ n  s ố  t ư ơ n g  đ ố i  c ủ a  các  a len .

B. G óp  p h à n  t r o n g  c ô n g  t á c  c h ọ n  g iố n g  là  t ă n g  n ă n g  s u ấ t  v ậ t  n u ô i  và câ y  t rồ n g .
Giải th íc h  đ ư ợ c  s ự  t i ế n  h ó a  n h ỏ  d i ễ n  r a  n g a y  t r o n g  lò n g  q u ầ n  th ể .

D Giải t h íc h  t í n h  ố n  đ ịn h  t r o n g  t h ờ i  g ia n  d à i  c ủ a  c á c  q u ầ n  t h ể  t r o n g  t ự  n h iê n .
/  'rliróug dẫn:

Đ ịn h  l u ậ t  H a cđ i  -  V a n b e c  đ ề  c ậ p  tớ i  s ự  d u y  t r ì  ổ n  đ ịn h  tỷ  lệ  c ủ a  c á c  k iể u  g e n ,  c á c  k iể u  h ìn h  và t ầ n  s ố  t ư ơ n g  
đ ố i  c ủ a  c á c  a le n  q u a  c á c  t h ế  h ệ  t r o n g  q u ầ n  t h ể  n g ẫ u  p h ố i .
Đ ịn h  l u ậ t  H a cđ i  -  V a n b e c  có  ý  n g h ĩa  t h ự c  t i ễ n  v à  lý lu ậ n .
Ý n g h ĩa  t h ự c  t i ễ n  là  t ừ  tỷ  lệ  k iế u  h ìn h  có  t h ể  t í n h  đ ư ợ c  t ầ n  s ố  t ư ơ n g  đ ố i  c ủ a  c á c  k iể u  g e n  v à  c á c  a le n
-* Khi x u ấ t  h i ệ n  đ ộ t  b i ế n  có  t h ể  d ự  t í n h  x á c  s u ấ t  x u ấ t  h iệ n  đ ộ t  b iế n  đ ó  t r o n g  q u à n  t h ể  -> Xác s u ấ t  t h a y
đ ổ i t ầ n  s ố  a le n ,  t h à n h  p h ầ n  k iể u  g e n  t r o n g  q u ầ n  t h ể  ( t i ế n  h ó a  nhỏ}
-> Có ý  n g h ĩa  t r o n g  c h ọ n  g iố n g .
Ý n g h ĩa  lý lu ậ n :  Đ ịn h  l u ậ t  g iú p  g iả i  th íc h  v ì s a o  t r o n g  t h i ê n  n h i ê n  có  n h ữ n g  q u ầ n  t h ể  đ ư ợ c  d u y  t r ì  ổ n  
đ ịn h  q u a  t h ờ i  g ia n  dài.

—> Đ á p  á n  D.
& T r o n g  m ộ t  q u ầ n  t h ể  n g ẫ u  p h ố i ,  có  h a i  a l e n  A là  t r ộ i  h o à n  t o à n  s o  v ớ i  a. Khi q u ầ n  t h ể  đ ạ t  t r ạ n g

th á i  c â n  b ằ n g  d i  t r u y ề n ,  t ầ n  s ố  a le n  A là 0 ,3 . c ấ u  t r ú c  d i t r u y ề n  c ủ a  q u ầ n  t h ế  s ẽ  là
A 0 ,1 5  AA + 0 ,3  Aa + 0 ,5 5  a a  = 1. B 0 ,3  AA + 0 ,7  a a  = 1.
c  0 ,0 9  AA + 0 ,4 2  A a + 0 ,4 9  a a  = 1. D 0 ,2  AA + 0 ,2  A a + 0 ,6  a a  = 1.

s Hưứngdẵn:
Khi q u ầ n  t h ể  đ ạ t  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  d i  t r u y ề n ,  t ầ n  s ố  a le n  A = 0 ,3  - > t ầ n  s ố  a le n  a  = 1 -  0 ,3  = 0 ,7  
C ấu t r ú c  d i  t r u y ề n  c ủ a  q u ầ n  t h ể  t u â n  t h e o  đ ị n h  l u ậ t  H a c đ i  -  V a n b ec :  p 2 AA + 2 p q  Aa + q 2 a a  = 1 
0 ,0 9  AA + 0 ,4 2  A a + 0 ,4 9  a a  = 1

- >  Đ á p  á n  c .
'i> Ờ n g ư ờ i ,  b ệ n h  b ạ c h  t ạ n g  d o  g e n  d  g ây  ra . N h ữ n g  n g ư ờ i  b ạ c h  t ạ n g  đ ư ợ c  g ặ p  v ớ i  t ầ n  s ố  0 ,0 4 % .

C ấu  t r ú c  di t r u y ề n  c ủ a  q u ầ n  t h ể  n g ư ờ i  n ó i  t r ê n  kh i đ ạ t  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  là 
Ã. 0 , 9 6 0 4  DD + 0 ,0 3 9 2  Dd + 0 ,0 0 0 4  d d  =  1.

0 ,0 3 9 2  DD + 0 ,9 6 0 4  Dd + 0 ,0 0 0 4  d d  = 1.
0 , 0 0 0 4  DD + 0 ,0 3 9 2  Dd + 0 ,9 6 0 4  d d  =  1.
0 ,6 4  DD + 0 ,3 4  Dd + 0 ,0 2  d d  = 1.

✓ dí in:

B ạch  t ạ n g  d o  g e n  n ằ m  t r ê n  NST t h ư ờ n g  q u y  đ ịn h  (g e n  d ).
N g ư ờ i  b ị b ạ c h  t ạ n g  ( d d )  có  t ầ n  s ố  là  0 ,0 4 %  -> T ần  s ố  a le n  d  = 0 ,0 2  
T ầ n  s ố  a l e n  D = 1 -  0 ,2  = 0 ,9 8
Khi q u ầ n  t h ể  đ ạ t  t r ạ n g  t h á i  c â n  b ằ n g :  C ấu  t r ú c  d i t r u y ề n  c ủ a  q u ầ n  t h ế  là: p 2 DD + 2 p q  D d + q 2 d d  = 1 
0 ,9 8 2 DD + 0 ,9 8  X 2 X 0 ,0 2  Dd + 0 ,0 2 2 d d  = 0 ,9 6 0 4  DD : 0 ,0 3 9 2  D d : 0 ,0 0 0 4  d d  = 1.

- >  Đ á p  á n  A.
M ộ t q u ầ n  t h ể  g ia o  p h ố i  ở t r ạ n g  t h á i  c â n  b ằ n g  d i t r u y ề n ,  x é t  1 g e n  có  2 a le n  (B, b )  n g ư ờ i  t a  t h ấ y  s ố  

cá  t h ế  đ ồ n g  h ợ p  lặ n  n h i ề u  g ấ p  9  là n  s ố  c á  t h ể  đ ò n g  h ợ p  t rộ i .  T h à n h  p h ầ n  k iể u  g e n  c ủ a  q u ầ n  t h ể  là:
A. 0 , 0 5 BB : 0 ,5 B b  : 0 ,4 5 b b  0 ,0 6 2 5 B B  : 0 ,3 7 5 B b  : 0 , 5 6 2 5 b b
c  0 , 2 5 BB : 0 ,5 B b  : 0 ,2 5 b b  D 0 ,5 6 2 5 B B  : 0 ,3 7 5 B b  : 0 , 0 6 2 5 b b

/  L i m i í í ỉ

Q u ầ n  t h ể  ở t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  d i t r u y ề n ,  1 g e n  có  2 a l e n  B, b  
Số c á  t h ể  đ ồ n g  h ợ p  lặ n  n h i ề u  g ấ p  9  lầ n  s ố  c á  t h ể  đ ồ n g  h ợ p  t rộ i  
Gọi t ầ n  s ố  a l e n  B là  p , t ầ n  s ố  a le n  b  là q
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CHƯƠNG III  -  DI TRUYỀN HỌC QUẦN THẾ

q 2 = 9  p 2 -» q = 3 p  m à  (p  + q  = 1) -> q  = 0 ,7 5 ,  p  = 0 ,2 5
Thành phần kiểu gen cùa quần thể: BB = p 2 = 0,25 X 0,25 = 0,0625
Bb = 0 ,3 7 5 ,  b b  = 0 ,5 6 2 5

BÀI TẬP T ự  LUYỆN

'ị> Ờ q u ầ n  t h ể  g ia o  p h ổ i  n g ẫ u  n h iê n ,  c á c  q u ầ n  t h ể  p h â n  b i ệ t  v ớ i  n h a u  ở  c á c  m ặ t  t â n  s ố  t ư ơ n g  đ ố i
c ủ a  c á c  g e n ,  c á c  c ặ p  g e n  v à  c á c  k iể u  h ìn h ,  
c ủ a  c á c  c ặ p  n h i ễ m  s ắ c  t h ể  các  k iể u  h ìn h ,  
c ủ a  c á c  c ặ p  g e n  v à  c á c  c ặ p  t í n h  t r ạ n g ,  
c ủ a  c á c  a le n ,  c á c  k iể u  g e n  v à  c á c  k iể u  h ìn h .  

ị* Đ iều  n à o  d ư ớ i  đ â y  n ó i  v ề  q u ầ n  t h ế  g ia o  p h ố i  là k h ô n g  đ ú n g :
Có đ ặ c  t r ư n g  là s ự  g ia o  p h ố i  n g ẫ u  n h i ê n  v à  t ự  d o  g iữ a  các  cá  t h ể  t r o n g  q u â n  th ể .
Có s ự  đ a  d ạ n g  v ề  k iể u  g e n  t ạ o  n ê n  s ự  đ a  h ì n h  t r o n g  q u â n  th ể .
Các cá  t h ể  t r o n g  q u ầ n  t h ể  có  k iể u  g e n  k h á c  n h a u  k h ô n g  t h ể  có  s ự  g ia o  p h ố i  v ớ i  n h a u .
Các c á  t h ể  t r o n g  q u ầ n  t h ế  c h ỉ  g iố n g  n h a u  ở  n h ữ n g  n é t  c ơ  b ả n  v à  k h á c  n h a u  v ề  r ấ t  n h i ề u  c h i  t iế t .

^  Q u ầ n  t h ể  n g ẫ u  p h ố i  là  q u ầ n  t h ể
m à  c á c  cá  t h ể  t r o n g  q u ầ n  t h ể  g ia o  p h ố i  n g ẫ u  n h i ê n  v ớ i  n h a u ,
có  các  cá  t h ể  cái đ ư ợ c  lự a  c h ọ n  n h ữ n g  b ạ n  t ì n h  t ố t  n h ấ t  c h o  m ìn h ,  
có  c á c  cá  t h ế  đ ự c  đ ư ợ c  lự a  c h ọ n  n h ữ n g  b ạ n  t ì n h  t ố t  n h ấ t  ch o  r i ê n g  m ìn h ,  
ch ỉ  t h ự c  h iệ n  g ia o  p h ố i  g iữ a  cá t h ể  đ ự c  k h o ẻ  n h ấ t  v ớ i  các  c á  t h ể  cái. 

i* Đ ặ c  đ i ế m  n ổ i  b ậ t  c ủ a  q u ầ n  t h ể  n g ẫ u  p h ố i  là
có  k iế u  h ìn h  đ ồ n g  n h ấ t  ở  cả  h a i  g iớ i  t r o n g  q u ầ n  th ể .  
có  s ự  đ ồ n g  n h ấ t  v ề  k i ể u  g e n  v à  k iể u  h ìn h ,  
có  n g u ồ n  b i ế n  dị d i  t r u y ề n  r ấ t  lớ n  t r o n g  q u ầ n  th ể .  
có  s ự  đ ồ n g  n h ấ t  v ề  k i ể u  h ìn h  c ò n  k iể u  g e n  k h ô n g  đ ồ n g  n h ấ t .

V Đ ặ c  t r ư n g  d i t r u y ề n  c ủ a  m ộ t  q u ầ n  t h ể  g ia o  p h ố i  đ ư ợ c  t h ể  h i ệ n  ở
s ố  l ư ợ n g  cá  t h ể  và  m ậ t  đ ộ  c á  th ể .
t ầ n  s ố  a l e n  v à  t ầ n  s ố  k iể u  g e n
s ố  loại k iể u  h ìn h  k h á c  n h a u  t r o n g  q u ầ n  th ể .
n h ó m  tu ổ i  và t ỷ  lệ g iớ i  t í n h  c ủ a  q u ầ n  th ể .

V T r o n g  m ộ t  q u ầ n  t h ể  g ia o  p h ố i ,  g iả  s ử  m ộ t  g e n  có 2 a le n  A và  a. Gọi p  là t à n  s ố  a l e n  A, q  là  t ầ n  s ố
a le n  a. Cấu t r ú c  di t r u y ề n  c ủ a  q u à n  t h ể  k h i  đ ạ t  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  H acđ i - V a n b e c  s ẽ  là

p  AA + 2 p q  A a + q  a a  = 1. p 2 AA + p q  A a + q 2 a a  = 1.
p 2 AA + 2 p q  Aa + q 2 a a  = 1. p  AA + p q  Aa + q  a a  = 1.

i» Đ ịn h  l u ậ t  H a c đ i  - V a n b e c  có  n ộ i  d u n g  là t h à n h  p h ầ n  k iể u  g e n  v à  t ầ n  s ố  t ư ơ n g  đố i
c ủ a  các  a l e n  c ủ a  q u ầ n  t h ể  t ự  p h ố i  đ ư ợ c  d u y  t r ì  ổ n  đ ịn h  q u a  các  t h ế  h ệ  t r o n g  n h ữ n g  đ i ề u  k iệ n  n h ấ t  đ ịn h ,  
các  k iểu  g en  c ủ a  q u ầ n  t h ể  n g ẫ u  p h ố i  đ ư ợ c  d u y  t r ì  ổ n  đ ịn h  q u a  các  t h ế  h ệ  t r o n g  n h ữ n g  đ iề u  k iện  n h ấ t  đ ịnh , 
c ủ a  các  a le n  củ a  q u ầ n  t h ể  n g ầ u  p h ố i  đ ư ợ c  d u y  tr ì  ổ n  đ ịn h  q u a  các  t h ế  h ệ  t r o n g  n h ữ n g  đ iề u  k iệ n  n h ấ t  đ ịnh , 
c ủ a  c á c  k iể u  g e n  c ủ a  q u ầ n  t h ể  t ự  p h ố i  đ ư ợ c  d u y  t r ì  ổ n  đ ịn h  q u a  c á c  t h ế  h ệ  t r o n g  n h ữ n g  đ i ề u  k iệ n  

n h ấ t  đ ịn h .
V M ộ t  q u ầ n  t h ể  g ia o  p h ố i  có  c ấ u  t r ú c  d i t r u y ề n  d ạ n g :  p 2 AA + 2 p q  A a + q 2 a a  = 1, p(A} + q ( a )  = 1. 

Đ â y  là  q u ầ n  t h ể
đ ạ t  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  s in h  th á i .  Có c ấ u  t r ú c  d i t r u y ề n  n h ìn  c h u n g  k h ô n g  ổ n  đ ịn h ,  
đ ạ t  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  di t r u y ề n .  Có c ấ u  t r ú c  d i t r u y ề n  n h ìn  c h u n g  k h ô n g  ổ n  đ ịn h ,  
đ ạ t  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  d i t r u y ề n .  T ầ n  s ố  a le n  A v à  a ỉe n  a  d u y  t r ì  ổ n  đ ịn h  q u a  c á c  t h ế  hệ . 
đ a n g  c h u y ê n  t ừ  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  s a n g  t r ạ n g  th á i  m ấ t  c â n  b ằ n g .

& T r o n g  m ộ t  q u ầ n  t h ể  s ố  l ư ợ n g  cá  t h ể  lớ n ,  g ia o  p h ố i  n g ẫ u  n h iê n ,  k h ô n g  có  c h ọ n  lọ c  t ự  n h iê n ,
k h ô n g  đ ộ t  b iế n ,  k h ô n g  có  di n h ậ p  g e n ,  t ầ n  s ố  t ư ơ n g  đ ổ i  c ủ a  các  a l e n  t h u ộ c  m ộ t  g e n  n à o  đ ó  s ẽ  x ảy  r a  n h ư  
t h ế  n à o ?

B iến  đ ộ n g  t u ỳ  t h e o  q u y  l u ậ t  d i t r u y ề n  c h i  p h ố i .
Đ ư ợ c  d u y  t r ì  t ừ  t h ế  h ệ  n à y  s a n g  t h ế  h ệ  k h ác .
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B iến  đ ộ n g  và  k h ô n g  đ ặ c  t r ư n g  q u a  c á c  t h ế  h ệ .
T ă n g  lên  t ừ  t h ế  h ệ  n à y  s a n g  t h ế  h ệ  k h á c .

Hè N h ậ n  đ ị n h  n à o  s a u  đ â y  là đ ú n g ?
Đ ịn h  l u ậ t  H a cđ i  - V a n b e c  n g h i ệ m  đ ú n g  c h o  m ọ i  q u ầ n  t h ể  s in h  s ả n  h ữ u  t ín h .
Đ ịn h  l u ậ t  H a cđ i  - V a n b e c  n g h i ệ m  đ ú n g  c h o  q u ầ n  t h ể  t ự  t h ụ  p h ấ n  b ắ t  b u ộ c .
Đ ịn h  l u ậ t  H a cđ i  - V a n b e c  k h ô n g  đ ú n g  k h i  có  t á c  d ụ n g  c ủ a  c h ọ n  lọc  t ự  n h iê n .
Đ ịn h  l u ậ t  H a cđ i  - V a n b e c  c ó  t h ể  x á c  đ ịn h  đ ư ợ c  q u y  l u ậ t  d i t r u y ề n  c ủ a  t í n h  t r ạ n g .

I '  T r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  c ủ a  q u ầ n  t h ể  là  t r ạ n g  th á i  s ố  l ư ợ n g  cá  t h ể  ổ n  đ ịn h  d o
c á c  c á  t h ể  t r o n g  q u ầ n  t h ể  l u ô n  h ỗ  t r ợ  lẫ n  n h a u ,  
s ự  t h ố n g  n h ấ t  m ố i  t ư ơ n g  q u a n  g iữ a  t ỷ  lệ  s in h  và  t ỷ  lệ  tử . 
c á c  cá t h ể  t r o n g  q u ầ n  t h ể  lu ô n  c ạ n h  t r a n h  v ớ i  n h a u ,  
s ứ c  s i n h  s ả n  tă n g ,  s ự  t ử  v o n g  g iả m .

V T r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  di t r u y ề n  c ủ a  q u ầ n  t h ể  là t r ạ n g  th á i  m à  t r o n g  đ ó  
T ỷ  lệ  cá  t h ể  đ ự c  v à  cá i đ ư ợ c  d u y  t r ì  ổ n  đ ị n h  q u a  c á c  t h ế  hệ .
Số l ư ợ n g  c á  t h ể  đ ư ợ c  d u y  t r ì  ổ n  đ ị n h  q u a  c á c  t h ế  hệ .
T ầ n  s ố  c á c  a l e n  và t ầ n  s ố  c á c  k iể u  g e n  b iế n  đ ổ i  q u a  c á c  t h ế  hệ.
T ầ n  s ố  c á c  a l e n  v à  t ầ n  s ố  c á c  k iể u  g e n  đ ư ợ c  d u y  t r ì  ổ n  đ ịn h  q u a  các  t h ế  hệ . 

ý' Ý n g h ĩa  t h ự c  t i ễ n  c ủ a  đ ịn h  lu ậ t  H a cđ i  - V a n b e c  là t ừ  t ầ n  s ố  các  cá  t h ể  có  k iể u  h ìn h
lặn  có  t h ể  t í n h  đ ư ợ c  t ầ n  s ố  c á c  a le n  lặn , a l e n  t r ộ i  và  t ầ n  s ố  các  loại k iể u  g e n  t r o n g  q u ầ n  th ể .  
t r ộ i  có  t h ể  t ì n h  đ ư ợ c  t ầ n  s ố  c á c  a l e n  t rộ i ,  a l e n  lặ n  và  t ầ n  s ố  các  lo ạ i  k iể u  g e n  t r o n g  q u ầ n  th ể .  
lặn  có  t h ể  d ự  đ o á n  đ ư ợ c  tỷ  lệ p h â n  li c ủ a  k iể u  h ìn h  c ủ a  các  cặp  t ín h  t r ạ n g  t r o n g  q u ầ n  thể . 
t rộ i  có t h ể  d ự  đ o á n  đ ư ợ c  tỷ  lệ  p h â n  li c ủ a  k iểu  h ìn h  c ủ a  các  c ặ p  t ín h  t r ạ n g  t r o n g  q u à n  thể .

■p Đ ịn h  l u ậ t  H a cđ i  -  V a n b e c  p h ả n  á n h
t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  c á c  a l e n  t r o n g  q u ầ n  th ể .  
t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  di t r u y ề n  t r o n g  q u ầ n  th ế .  
t r ạ n g  t h á i  t ồ n  t ạ i  c ủ a  q u ầ n  t h ể  t r o n g  t ự  n h iê n ,  
t h ờ i  g ia n  tồ n  tạ i  c ủ a  q u à n  t h ể  t r o n g  t ự  n h iê n .  

p Đ ịn h  l u ậ t  H a cđ i  -  V a n b e c  k h ô n g  có  ý  n g h ĩa  là
t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  di t r u y ề n  t r o n g  q u ằ n  t h ể  q u ầ n  th ể .  
g iả i  t h íc h  v ì s a o  t r o n g  t h i ê n  n h i ê n  có  n h ữ n g  q u ầ n  t h ể  tồ n  tạ i  q u a  t h ờ i  g ia n  dà i .  
t ừ  t ỷ  lệ  k iế u  h ìn h  có  t h ể  t í n h  đ ư ợ c  tỷ  ỉệ  k i ể u  g e n  v à  t ầ n  s ố  c á c  a len ,  
p h ả n  á n h  k h ả  n ă n g  t ồ n  t ạ i  v à  p h á t  t r i ể n  c ủ a  q u ầ n  th ể .  

ặ  Ý có  n ộ i  d u n g  k h ô n g  p h ả i  là  đ iề u  k iệ n  n g h iệ m  đ ú n g  củ a  đ ịn h  lu ậ t  H acđ i -  V a n b e c  là
c á c  cá  t h ể  t r o n g  q u ầ n  t h ể  p h ả i  g ia o  p h ố i  m ộ t  c á c h  n g ẫ u  n h i ê n  v ớ i  n h a u ,  
c á c  cá  t h ể  t h u ộ c  các  q u ầ n  t h ể  k h á c  n h a u  p h ả i  g ia o  p h ố i  t ự  d o  n g ẫ u  n h i ê n  v ớ i  n h a u ,  
c á c  c á  t h ể  t r o n g  q u ầ n  t h ể  p h ả i  có  s ứ c  s ố n g  v à  k h ả  n ă n g  s in h  s ả n  n g a n g  n h a u ,  
đ ộ t  b iế n  v à  c h ọ n  lọc  k h ô n g  x ả y  ra ,  k h ô n g  có  s ự  d i n h ậ p  g e n  g iữ a  c á c  q u ầ n  th ể .

& P h á t  b i ế u  n à o  s a u  đ â y  là  đ ú n g  v ớ i  đ ị n h  l u ậ t  H a c đ i  -  V a n b ec?
T r o n g  n h ữ n g  đ i ề u  k iệ n  n h ấ t  đ ịn h  th ì  t r o n g  lò n g  m ộ t  q u ầ n  t h ể  g ia o  p h ố i  t ầ n  s ố  c ủ a  c á c  a le n  

t rộ i  có  k h u y n h  h ư ớ n g  t ă n g  d ầ n ,  t ầ n  s ổ  c á c  a l e n  lặ n  có  k h u y n h  h ư ớ n g  g iả m  d ầ n  q u a  c á c  t h ế  hệ .
T r o n g  n h ữ n g  đ i ề u  k iệ n  n h ấ t  đ ịn h  th ì  t r o n g  lò n g  m ộ t  q u ầ n  t h ế  g ia o  p h ố i  t ầ n  s ố  t ư ơ n g  đ ố i  c ủ a  c á c  a le n  

ở m ồ i  g e n  có  k h u y n h  h ư ứ n g  t ă n g  d ầ n  t ừ  t h ế  h ệ  n à y  s a n g  t h ế  h ệ  k h ác .
T r o n g  n h ữ n g  đ i ề u  k iệ n  n h ấ t  đ ịn h  th ì  t r o n g  lò n g  m ộ t  q u ầ n  t h ể  g ia o  p h ố i  t ầ n  s ố  t ư ơ n g  đ ố i  c ủ a  c á c  a le n  ở  

m ỗ i  g e n  có  k h u y n h  h ư ớ n g  d u y  t r ì  k h ô n g  đ ổ i  t ừ  t h ế  h ệ  n à y  s a n g  t h ế  h ệ  k h á c .
T r o n g  n h ữ n g  đ i ề u  k iệ n  n h ấ t  đ ịn h  th ì  t r o n g  lò n g  m ộ t  q u ầ n  t h ể  g ia o  p h ố i  t ầ n  s ố  t ư ơ n g  đ ố i  c ủ a  c á c  a le n  

ở  m ỗ i g e n  có  k h u y n h  h ư ớ n g  g iả m  d ầ n  q u a  c á c  t h ế  h ệ .
V Tại s a o  c á c  q u ầ n  t h ể  p h ả i  có  k íc h  t h ư ớ c  r ấ t  lớ n  th ì  t ầ n  s ố  a l e n  c ủ a  q u ầ n  t h ể  m ớ i  í t  b ị  b i ế n  đ ổ i?  

Khi q u ầ n  t h ể  có  k íc h  t h ư ớ c  lớ n  th ì  t á c  đ ộ n g  c á c  y ế u  t ố  n g ẫ u  n h i ê n  bị h ạ n  ch ế .
Khi q u à n  t h ể  có  k íc h  t h ư ớ c  lớ n  th ì  t ầ n  s ố  đ ộ t  b i ế n  g e n  là k h ô n g  đ á n g  kể.
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4 CHƯƠNG ¡11 -  DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

Khi q u ầ n  t h ể  có  k íc h  t h ư ớ c  lớ n  th ì  t á c  đ ộ n g  d i n h ậ p  g e n  bị h ạ n  ch ế .
Khi q u ầ n  t h ể  có  k íc h  t h ư ớ c  l ớ n  th ì  t á c  đ ộ n g  c ủ a  c h ọ n  lọc  t ự  n h i ê n  b ị h ạ n  c h ế .

V Ờ  m ộ t  loà i  t h ự c  v ậ t ,  g e n  t r ộ i  A q u y  đ ị n h  q u ả  đỏ ,  a l e n  lặ n  a  q u y  đ ị n h  q u ả  v à n g .  M ộ t  q u ầ n  t h ể  củ a  
loà i  t r ê n  ở t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  d i  t r u y ề n  có  7 5 %  s ố  cây  q u ả  đ ỏ  và  2 5 %  s ố  câ y  q u ả  v à n g .  T ầ n  s ố  t ư ơ n g  đ ố i 
c ủ a  c á c  a l e n  A v à  a  t r o n g  q u ầ n  t h ể  là:

0 ,5A  v à  0 ,5a .  B. 0 ,6A  v à  0 ,4a .
0 ,4A  v à  0 ,6 a .  D. 0 ,2A  v à  0 ,8a .

V Ở  m ộ t  loà i  th ú ,  c h o  b i ế t  c á c  k iể u  g e n :  AA q u y  đ ị n h  lô n g  q u ă n  n h iề u ,  A a q u y  đ ị n h  lô n g  q u ă n  ít, aa  
q u y  đ ịn h  lô n g  t h ẳ n g .  M ộ t  q u ầ n  t h ể  đ ạ t  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  d i t r u y ề n  có  t ầ n  s ố  a l e n  A t r o n g  q u ầ n  t h ể  là  0,4. 
T ỷ  lệ  t h ú  lô n g  q u ă n  í t  t r o n g  q u ầ n  t h ể  là

1 6 % .  1 3 6 % .  4 8 % .  2 4 % .
V Giả s ử  m ộ t  q u ầ n  t h ể  g ia o  p h ố i  có  t h à n h  p h ầ n  k i ể u  g e n  là 0 ,2 1AA : 0 ,5 2 A a : 0 ,2 7 aa ,  t ầ n  s ố  c ủ a  

a l e n  A và  a l e n  a  t r o n g  q u ầ n  t h ể  đ ó  là:
A = 0 ,7 3 ;  a  = 0 ,2 7 .  A =  0 ,2 7 ;  a  = 0 ,7 3 .
A = 0 ,5 3 ;  a  = 0 ,4 7 .  A = 0 ,4 7 ;  a  = 0 ,5 3 .

V Trong 1 quần thể, số  cá thể  m ang kiểu hình lặn (do gen a quy định) chiếm tỷ lệ 1% và quần thể
đ a n g  ở t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g .  T ỷ  lệ k iể u  g e n  A a  t r o n g  q u ầ n  t h ể  là:

7 2 % .  8 1 % .  c  1 8 % .  D 5 4 % .
V N g u y ê n  n h â n  c ủ a  h i ệ n  t ư ợ n g  đ a  h ìn h  c â n  b ằ n g  là:

K h ô n g  có  s ự  t h a y  t h ế  h o à n  t o à n  a le n  n à y  b ằ n g  m ộ t  a l e n  k h á c ,  các  t h ể  d ị  h ợ p  v ề  m ộ t  g e n  h a y  m ộ t
n h ó m  g e n  đ ư ợ c  ư u  t i ê n  d u y  tr ì .

Các k iể u  h ìn h  đ ề u  ở  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  ổ n  đ ịn h ,  k h ô n g  m ộ t  d ạ n g  n à o  có  ư u  t h ế  t r ộ i  h ơ n  h ẳ n  đ ể  th a y  
t h ế  h o à n  t o à n  d ạ n g  k h ác .

S ự  đ a  h ìn h  v ề  k iể u  g e n  c ủ a  q u ầ n  t h ể  g ia o  p h ố i .
Q u á  t r ì n h  c h ọ n  lọc  tự ' n h i ê n  d i ễ n  r a  t h e o  c h iề u  h ư ớ n g  k h á c  n h a u  t r ê n  c ù n g  m ộ t  q u ầ n  th ể .

V Ý n g h ĩa  c ủ a  t í n h  đ a  h ìn h  v ề  k iể u  g e n  ở  q u ầ n  t h ể  g ia o  p h ố i  là:
đ ả m  b ả o  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  ổ n  đ ịn h  c ủ a  m ộ t  s ố  loại k iểu  h ìn h  t r o n g  q u à n  th ế .
g iả i  t h íc h  tạ i  s a o  c á c  t h ể  d ị  h ợ p  t h ư ờ n g  tỏ  r a  ư u  t h ế  h ơ n  s o  v ớ i  c á c  t h ể  đ ồ n g  h ọ p .
g iú p  s in h  v ậ t  có  t i ề m  n ă n g  th íc h  ứ n g  k h i  đ iề u  k iệ n  s ố n g  t h a y  đổi.
g iả i  t h í c h  v a i  t r ò  c ủ a  q u á  t r ì n h  g ia o  p h ố i  t r o n g  v iệ c  t ạ o  r a  v ô  s ố  b iế n  d ị tố  h ợ p  d ẫ n  đ ế n  s ự  đ a  d ạ n g  v ề

k iế u  g en .
G iao  p h ố i  k h ô n g  n g ẫ u  n h i ê n  k h ô n g  l à m  t h a y  đ ổ i t ầ n  s ố  t ư ơ n g  đ ố i c á c  a l e n  q u a  c á c  t h ế  h ệ  vì

T r ư ờ n g  h ọ p  s ự  g ia o  p h ổ i  c ó  lự a  c h ọ n  là m  c h o  t ỷ  lệ  c á c  k iể u  g e n  t r o n g  q u ầ n  t h ể  b ị t h a y  đ ổ i  q u a  các  
t h ế  hệ .

T r o n g  q u á  t r ì n h  p h â n  ly q u a  các  t h ê  h ệ  c ủ a  t h ể  d ị h ợ p ,  tỷ  lệ  c á c  a le n  đ ư ợ c  c h ia  đ ề u  c h o  c á c  t h ể  đ ồ n g  
h ợ p  t r ộ i  v à  lặn .

T ự  p h ố i  h o ặ c  t ự  t h ụ  p h ấ n  l à m  t h a y  đ ổ i  c ấ u  t r ú c  d i  t r u y ề n  c ủ a  q u ầ n  th ể ,  l à m  c á c  a l e n  l ặ n  đ ư ợ c  b iể u  h iệ n  
t h à n h  k iể u  h ìn h .

G iao  p h ố i  c ậ n  h u y ế t  làm  tỷ  lệ  t h ế  d ị h ợ p  g iả m ,  tỷ  lệ  t h ể  đ ồ n g  h ợ p  t ă n g  q u a  c á c  t h ế  hệ.
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Đ Á P ÁN v à  h ư ớ n g  d ẫ n  GỈẢI b à i  t ậ p  T ự  LUYỆN

1D 2C 3A 4C 5B 6C 7C 8C 9B 10C

1 1 B 12D 13A 14B 15D 1 6 B 17C 18A 19A 20C

2 1 D 22C 2 3 A 24C 2 5 B

/

Ờ  q u ầ n  t h ể  g ia o  p h ố i  n g ẫ u  n h iê n ,  c á c  q u ầ n  t h ể  p h â n  b i ệ t  n h a u  ở  t ầ n  s ố  t ư ơ n g  đ ố i  c ủ a  c á c  a le n ,  c á c  k iểu  
g e n  và  c á c  k iể u  h ìn h .
M ỗi q u à n  t h ể  k h á c  n h a u ,  t ầ n  s ố  a le n  v à  k iể u  g e n  s ẽ  k h á c  n h a u .
Đ á p  á n  D.

✓ Zả\\ -
Q u ầ n  th ê ’ g ia o  p h ố i  là q u ầ n  t h ê  có  s ự  g ia o  p h ố i  t ự  d o  g iữ a  c á c  cá  t h ể  t r o n g  q u ầ n  th ể .
S ự  g ia o  p h ổ i  t ự  d o  t h ư ờ n g  t ạ o  ra  s ự  đ a  d ạ n g  v ề  k iể u  g e n ,  k iể u  h ìn h  -> Các cá  t h ể  g iố n g  n h a u  n h ữ n g  n é t  
c ơ  b ả n  c ò n  lại th ì  k h á c  n h a u .
Đ áp án c.

/  C â u
Q u ầ n  t h ể  n g ẫ u  p h ố i  là  q u ầ n  t h ể  có  c á c  cá  t h ể  lự a  c h ọ n  b ạ n  t ì n h  đ ể  g ia o  p h ổ i  1 cá ch  h o à n  to à n  n g ẫ u  
n h i ê n  v ớ i  n h a u .
T r o n g  q u ầ n  t h ể  n g ẫ u  p h ố i  các  cá  t h ể  có  k iể u  g e n  k h á c  n h a u  k ế t  đ ô i  vớ i n h a u  m ộ t  cá ch  n g ẫ u  n h i ê n  s ẽ  t ạ o  
n ê n  l ư ợ n g  b iế n  d ị d i t r u y ề n  r ấ t  lớ n  t r o n g  q u ầ n  t h ể  -> N g u ồ n  n g u y ê n  l iệ u  c h o  t i ế n  h ó a  và  c h ọ n  g iố n g .
Đ á p  á i i  A.

/
Q u ầ n  t h ế  n g ẫ u  p h ố i  là q u à n  t h ể  có  c á c  cá t h ế  lự a  c h ọ n  b ạ n  t ì n h  đ ể  g ia o  p h ố i  1 c á c h  h o à n  to à n  n g ẫ u  
n h i ê n  v ớ i  n h a u .
T r o n g  q u ầ n  t h ể  n g ẫ u  p h ố i  c á c  cá  t h ể  có  k iể u  g e n  k h á c  n h a u  k ế t  đ ô i  v ớ i  n h a u  m ộ t  c á c h  n g ẫ u  n h i ê n  s ẽ  tạ o  
n ê n  l ư ợ n g  b iế n  d ị d i t r u y ề n  r ấ t  lớ n  t r o n g  q u ầ n  t h ể  -* N g u ồ n  n g u y ê n  liệu  c h o  t i ế n  h ó a  và  c h ọ n  g iốn g .

- »  Đ á p  á n  C  
/

Đ ặ c  t r ư n g  di t r u y ề n  c ủ a  m ộ t  q u ầ n  t h ế  g iao  p h ố i  đ ư ợ c  th ể  h iệ n  ờ t ầ n  s ố  a le n  v à  t ầ n  s ố  k iểu  g e n  củ a  q u ầ n  thế.
- »  Đ â p  á n  B.
/  U5Ü

Q u ầ n  t h ể  g ia o  p h ố i ,  g e n  có  a l e n  A v à  a
C ấu t r ú c  di t r u y ề n  c ủ a  q u ầ n  t h ể  đ ạ t  t r ạ n g  t h á i  c â n  b ằ n g  H a cđ i  -  V a n b e c  là : p 2 AA + 2 p q  Aa + q 2a a  = 1 
T r o n g  đ ó :  p  là  t ầ n  s ố  c ủ a  a le n  A, q  là  t ầ n  s ố  c ủ a  a l e n  a
Đáp án c.

/

Đ ịn h  l u ậ t  H a c đ i  - V a n b e c :  T r o n g  m ộ t  q u â n  t h ể  n g ẫ u  p h ố i  n ế u  k h ô n g  có  c á c  y ế u  t ố  l à m  t h a y  đ ổ i  t à n  s ố  
a l e n  th ì  t h à n h  p h ầ n  k i ể u  g e n  c ủ a  q u ầ n  t h ể  d u y  t r ì  k h ô n g  đ ổ i t ừ  t h ế  h ệ  n à y  s a n g  t h ế  h ệ  k h á c  t h e o  b iể u  
t h ứ c :  p 2 + 2 p q  + q 2 = 1
T h à n h  p h ầ n  k iể u  g e n  v à  t ầ n  s ố  t ư ơ n g  đ ố i  c ủ a  c á c  a l e n  c ù a  q u ầ n  t h ể  s ẽ  d u y  t r ì  ổ n  đ ịn h  q u a  các  t h ế  h ệ  
t r o n g  n h ữ n g  đ i ề u  k iệ n  n h ấ t  đ ịn h .

-»  Đ áp án c.
/

Q u ầ n  t h ể  có  c ấ u  t r ú c  d i t r u y ề n  d ạ n g  \Ý AA + 2 p q  A a + q 2 a a  = 1 và p (A )  + q  (a )  = 1
Q u ầ n  t h ể  n à y  đ a n g  đ ạ t  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  H acđ i -  V an b ec ,  t ầ n  s ố  a le n  v à  t h à n h  p h ầ n  k iể u  g e n  s ẽ  d u y  t r ì
k h ô n g  đ ổ i  t ừ  t h ế  h ệ  n à y  s a n g  t h ế  h ệ  k h ác .

o  H ư ó  n g  d ẫ n  g i ả i 1
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/
T r o n g  m ộ t  q u ầ n  t h ể  s ố  l ư ợ n g  lớ n ,  g ia o  p h ố i  n g ẫ u  n h i ê n  v à  k h ô n g  có  c h ọ n  lọ c  t ự  n h i ê n ,  k h ô n g  đ ộ t  b iế n ,  
k h ô n g  d i  n h ậ p  g e n  t h ỏ a  m ã n  đ ịn h  l u ậ t  H a cđ i  - V anbec .
T à n  s ố  t ư ơ n g  đ ố i  c ủ a  c á c  a l e n  t h u ộ c  m ộ t  g e n  n à o  đ ó  s ẽ  đ ư ợ c  d u y  t r ì  t ừ  t h ế  h ệ  n à y  s a n g  t h ế  h ệ  k h ác .

- >  Đ á p  á n  B.
✓ : 10:

H a cđ i  - V a n b e c  n g h i ệ m  đ ú n g  c h o  q u ầ n  t h ể  n g ẫ u  p h ố i .
C ác  đ i ề u  k iệ n  n g h i ệ m  đ ú n g  c ủ a  đ ịn h  l u ậ t  là: k h ô n g  có  đ ộ t  b iế n ,  q u á  t r ì n h  g ia o  p h ố i  n g ẫ u  n h iê n ,  k h ô n g  có  
c h ọ n  lọc  t ự  n h iê n ,  d i n h ậ p  g e n ,  s ố  l ư ợ n g  cá  t h ể  c ủ a  q u ầ n  t h ể  t ư ơ n g  đ ố i  ỉớn .
Đáp án c.
• âti
SỐ l ư ợ n g  c á  t h ể  c ủ a  q u ằ n  t h ể  đ ư ợ c  x ác  đ ịn h  d ự a  vào : tỳ  lệ  s in h ,  tỷ  lệ  tử , n h ậ p  c ư  v à  x u ấ t  cư.
T r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  c ủ a  q u ầ n  t h ể  là  t r ạ n g  t h á i  s ố  l ư ợ n g  cá t h ể  ổ n  đ ịn h  d o  s ự  t ư ơ n g  q u a n  g iữ a  tỷ  lệ  s in h  
v à  t ỷ  lệ  tử .
Đáp án B.

/  12 :
T r o n g  1 q u ầ n  t h ể  lớ n  n g ẫ u  p h ố i ,  n ê u  k h ô n g  có  c á c  y ế u  tố  là m  th a y  đổ i t à n  s ố  a l e n  th ì  t h à n h  p h ầ n  k iể u  
g e n  c ủ a  q u ầ n  t h ể  s ẽ  ỏ* t r ạ n g  t h á i  c â n  b ằ n g  v à  đ ư ợ c  d u y  t r ì  k h ô n g  đ ố i  t ừ  t h ế  h ệ  n à y  s a n g  t h ế  h ệ  k h ác .  
-> T r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  d i  t r u y ề n  q u ầ n  t h ể  là  t r ạ n g  th á i  m à  t r o n g  đ ó ,  t ầ n  s ố  c á c  a l e n  v à  t ầ n  s ố  các  k iể u  
g e n  đ ư ợ c  d u y  t r ì  ổ n  đ ịn h  q u a  c á c  t h ế  hệ .
Đáp án D.

/  1:
Khi b i ế t  đ ư ợ c  q u ầ n  t h ể  ở  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  H a cđ i  - V a n b e c  th ì  t ừ  t ằ n  s ố  c á c  c á  t h ể  c ó  k iể u  h ìn h  lặ n  
t a  có  t h ể  t í n h  đ ư ợ c  t ầ n  s ố  c ủ a  a l e n  lặn ,  a l e n  t r ộ i  c ũ n g  n h ư  t ầ n  s ố  c ủ a  c á c  lo ạ i  k iể u  g e n  t r o n g  q u ầ n  th ể .  
V í d ụ :  1 q u ầ n  t h ể  n g ư ờ i  có  t ầ n  s ố  n g ư ờ i  b ị b ệ n h  b ạ c h  t ạ n g  là  1 / 1 0 0 0 0 .  Giả s ử  q u ầ n  t h ể  n à y  ở  t r ạ n g  th á i  
c â n  b ằ n g  d i  t r u y ề n

-> T ầ n  s ố  a le n  lă n  a  = J  — —  = 0 ,01
V10000

T ầ n  s ố  a l e n  t r ộ i  A = 1 -  0 ,01  = 0 ,9 9  
T ừ  đ ó  t a  t í n h  đ ư ợ c  t ầ n  s ố  các  k i ể u  g e n  AA, Aa, a a
Đáp án A 
C â u  1 4 :
M ộ t  q u ầ n  t h ể  đ ư ợ c  g ọ i  là  đ a n g  ở  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  d i t r u y ề n  khi t ỷ  lệ  c á c  k iể u  g e n  ( h a y  t h à n h  p h ầ n  

k iể u  g e n )  c ủ a  q u ầ n  t h ế  t u â n  t h e o  c ô n g  t h ứ c :  p 2 + 2 p q  + q 2 = 1 
T r ạ n g  t h á i  c â n  b ằ n g  n h ư  t r ê n  đ ư ợ c  gọi là  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  H acđ i -  V an b ec .
-*  Đ ịn h  l u ậ t  H a c đ i  -  v a n b e c  p h ả n  á n h  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  d i t r u y ề n  c ủ a  q u ầ n  t h ế
Đ á p  á u  B.

/  C â u  !!•:
Đ ịn h  l u ậ t  H a cđ i  -  V a n b e c  p h ả n  á n h  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  d i t r u y ề n  t r o n g  q u ầ n  th ể .
Q u ầ n  t h ể  n g ẫ u  p h ố i  c â n  b ằ n g  d i t r u y ề n  s ẽ  t u â n  t h e o  c ô n g  th ứ c :  p 2 + 2 p q  +  q 2 =  1
Đ ịn h  lu ậ t  H acđi -  V anb ec  g iú p  giải th ích  vì s a o  t r o n g  th iê n  n h iê n  có  n h ữ n g  q u ầ n  t h ể  ổ n  đ ịn h  q u a  th ờ i  g ian  dài. 
T ừ  c ô n g  t h ứ c  p 2 + 2 p q  + q 2 = 1 có  t h ể  t ừ  tỷ  lệ  k iể u  h ìn h  s u y  ra  tỷ  lệ k iế u  g e n  và t à n  s ố  các  a le n  c ủ a  q u à n  thể .

—> Đ á p  á n  D. 
ị /  :ãl! 1'.?:

Đ iề u  k iệ n  n g h i ệ m  đ ú n g  đ ịn h  l u ậ t  H a cđ i  -  V a n b e c  là:
+ Q u ầ n  t h ể  p h ả i  có  k íc h  t h ư ớ c  lớ n
+ Các cá t h ể  t r o n g  q u ầ n  t h ể  p h ả i  g ia o  p h ố i  vớ i  n h a u  1 c á c h  n g ẫ u  n h i ê n  
+ C ác  cá  t h ể  có  k i ể u  g e n  k h á c  n h a u  p h ả i  có  s ứ c  s ố n g  và k h ả  n ă n g  s in h  s ả n  n h ư  n h a u  
+ K h ô n g  có  đ ộ t  b i ế n ,  h o ặ c  có  x ả y  r a  đ ộ t  b i ế n  th ì  t ầ n  s ố  đ ộ t  b i ế n  t h u ậ n  = t à n  s ố  đ ộ t  b i ế n  n g h ịc h  
+ Q u ầ n  t h ể  p h ả i  đ ư ợ c  c á c h  li v ớ i  c á c  q u ầ n  t h ể  k h ác .
Đ á p  á n  B.
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/
T r o n g  1 q u ầ n  t h ể  lớ n  n g ẫ u  p hố i ,  n ế u  k h ô n g  có  c á c  y ế u  tố  là m  th a y  đ ổ i t à n  s ố  t ư ơ n g  đ ố i c ủ a  c ủ a  a le n  th ì 
t h à n h  p h ầ n  k iể u  g e n  c ù a  q u ầ n  t h ể  s ẽ  ở  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  v à  đ ư ợ c  d u y  tr ì  q u a  các  t h ế  hệ.
T r o n g  n h ữ n g  đ iề u  k iệ n  n h ấ t  đ ịn h  th ì  t r o n g  lò n g  m ộ t  q u ầ n  t h ể  g ia o  p h ố i  t à n  s ố  t ư ơ n g  đ ố i c ủ a  các  a le n  ở  m ỗ i 
g e n  có  k h u y n h  h ư ớ n g  d u y  t r ì  k h ô n g  đ ổ i  t ừ  t h ế  h ệ  n à y  s a n g  t h ế  h ệ  khác .

/  ' ỉ :

Đ ối v ớ i  q u ầ n  t h ể  có  k íc h  t h ư ớ c  r ấ t  lớ n  th ì  t á c  đ ộ n g  c ủ a  c h ọ n  lọc t ự  n h i ê n  v à  d i n h ậ p  g e n  b ị h ạ n  ch ế ,  đ ồ n g  
t h ờ i  t ầ n  s ố  đ ộ t  b iế n  g e n  đ ố i  v ớ i  q u ầ n  t h ể  k íc h  t h ư ớ c  lớ n  là k h ô n g  đ á n g  kể. H ạ n  c h ế  t r ư ờ n g  h ợ p  g ia o  p h ố i  
g ầ n  d o  s ố  l ư ợ n g  c á  t h ể  t r o n g  q u ầ n  t h ể  ít.
-* N g h ĩa  là t á c  đ ộ n g  c ủ a  c á c  y ế u  t ố  n g ẫ u  n h i ê n  b ị  h ạ n  c h ế  
-> T ầ n  s ố  a le n  q u à n  t h ể  í t  bị b iế n  đố i.
Đ á p  á n  A.

/  :ãu -

A -  q u ả  đỏ ,  a -  q u ả  v àn g .  M ộ t q u ầ n  t h ể  ở t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  d i t r u y ề n  có  7 5 %  q u ả  đ ỏ  và 2 5 %  q u ả  v àn g .  
C ây  q u ả  v à n g  ( a a )  = 0 ,2 5  =» a l e n  a  = 0 ,5  => a l e n  A = 0 ,5  
C ấu  t r ú c  d i t r u y ề n  c ủ a  q u ầ n  th ể :  0 ,2 5  AA : 0 ,5  Aa : 0 ,2 5  a a

 ̂ ' X a 

/

Ở  m ộ t  loà i  t h ú  AA -  lô n g  q u ă n  n h iề u ,  Aa -  lô n g  q u ă n  ít, a a  -  lô n g  th ẳ n g .
Q u ầ n  t h ể  đ ạ t  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  -* p  (A) = 0 ,4  -» q  (a )  = 1 -  0 ,4  = 0 ,6  
T ỷ  lệ  th ú  lô n g  q u ă n  í t  (A a) = 2 p q  = 2 X 0 ,4  X 0 ,6  = 0 ,4 8  = 4 8 %

/  :: • ■ •:

Q u ầ n  t h ể  có  c ấ u  t r ú c  d i t r u y ề n :  0 ,2 1  AA + 0 ,5 2  Aa + 0 ,2 7  a a  = 1 
T ầ n  s ố  a le n  A = 0 ,2 1  + 0 , 5 2 / 2  =  0 ,4 7  
T ầ n  s ố  a l e n  a  = 0 ,2 7  + 0 , 5 2 / 2  = 0 ,5 3

/

T r o n g  m ộ t  q u ầ n  th ể ,  s ố  cá  t h ể  m a n g  k iể u  h ìn h  lậ n  ( a a )  = 1 % , q u ầ n  t h ể  đ a n g  ở  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  
Q u ầ n  t h ể  ơ  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  -+ T h ỏ a  m ã n  c ô n g  th ứ c :  P 2AA + 2 p q  Aa + q 2a a  = 1 
a a  = 0 ,0 1  -* q  = 0,1 
-> p  = 1 -  q  = 1 -  0 ,1  = 0 ,9
Tỷ lệ kiểu gen Aa = 2pq = 2 X 0,9 X 0,1 = 0,18 = 18%

A -  q u ả  đ ỏ ,  a -  q u ả  vàn g .
Q u ầ n  t h ể  ở  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  d ỉ t r u y ề n  -» 2 5 %  q u ả  v à n g ,  7 5 %  q u ả  đỏ .
Q u ả  v à n g  ( a a j  = 0 ,2 5  -> Q u ầ n  t h ể  c â n  b ằ n g  -> T ầ n  s ố  a le n  a  = 0,5 
T ầ n  s ố  a l e n  A = 1 -  0 ,5  = 0,5

-> Đ á p  á n  A.
✓

H iệ n  t ư ợ n g  đ a  h ìn h  c â n  b ằ n g  t r o n g  q u ầ n  th ể :  Là h i ệ n  t ư ợ n g  t r o n g  q u ầ n  t h ể  s o n g  s o n g  t ồ n  t ạ i  m ộ t  s ố  
lo ạ i  k iể u  h ìn h  ở  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  ổ n  đ ịn h ;  k h ô n g  có  d ạ n g  n à o  có  ư u  t h ế  t r ộ i  h ơ n  h ẳ n  đ ể  có  t h ể  h o à n  
t o à n  t h a y  t h ế  d ạ n g  k h ác .
- T r o n g  s ự  đ a  hình c â n  b ằ n g ,  k h ô n g  c ó  s ự  t h a y  t h ế  h o à n  t o à n  1 a l e n  này b ằ n g  m ộ t  a l e n  k h á c  m à  là s ự  ư u  
t i ê n  d u y  t r ì  c á c  t h ể  d ị  h ợ p  về m ộ t  g e n  h o ặ c  m ộ t  s ố  g e n .  Các t h ể  d ị h ợ p  t h ư ờ n g  t ỏ  r a  ư u  t h ế  h ơ n  s o  v ớ i  
t h ể  đ ồ n g  h ợ p  t ư ơ n g  ứ n g  v ề  s ứ c  s ố n g ,  k h ả  n ă n g  s in h  s ả n  v à  k h ả  n ă n g  p h ả n  ứ n g  th íc h  n g h i  v ớ i  đ i ề u  k iệ n  
m ô i  t r ư ờ n g .
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Q u á  t r ì n h  g ia o  p h ố i  là  n g u y ê n  n h â n  là m  c h o  q u ă n  t h ể  d a  h ì n h  v ề  k iể u  g e n ,  d o  đ ó  đ ư a  đ ế n  s ự  đ a  h ìn h  v ề  
k iể u  h ìn h .  T r o n g  n h ữ n g  loà i  g ia o  p h ố i ,  s ổ  g e n  t r o n g  k iể u  g e n  c ủ a  c á  t h ế  r ấ t  lớn , s ố  g e n  có  n h i ề u  a le n  k h ô n g  
p h ả i  là ít, v ì t h ế  q u ầ n  t h ể  r ấ t  đ a  h ìn h ,  k h ó  m à  t ì m  đ ư ợ c  2 cá  t h ể  g iố n g  h ệ t  n h a u  ( t r ừ  t r ư ờ n g  h ợ p  s i n h  đ ô i  
c ù n g  t r ứ n g )
-* N h ờ  t í n h  đ a  h ìn h  v ề  k iể u  g e n  ở q u ầ n  t h ể  g ia o  p h ố i  -* Khi đ i ề u  k iệ n  s ố n g  t h a y  đổ i,  c h ọ n  lọ c  t ự  n h i ê n  sẽ
g i ữ  lại n h ữ n g  k iể u  g e n  t h í c h  n g h i  n h ấ t
-> s i n h  v ậ t  có  t i ê m  n ă n g  t h í c h  ứ n g  k h i  đ i ề u  k iệ n  s ố n g  t h a y  đ ổ i

G iao p h ố i  k h ô n g  n g ẫ u  n h i ê n  h a y  g ia o  p h ổ i  n g ẫ u  n h i ê n  đ ề u  k h ô n g  l à m  t h a y  đ ổ i  t ầ n  s ố  t ư ơ n g  đố i  c ủ a  các
a le n  q u a  c á c  t h ế  h ệ .  G iao  p h ố i  k h ô n g  n g ẫ u  n h i ê n  q u á  t r ì n h  g i ả m  p h â n  c á c  a le n  t r o n g  t h ể  d ị h ợ p  c h ia  đ ề u
về  2 t h ể  đ ồ n g  h ợ p  t r ộ i  và  đ ồ n g  h ợ p  lặn .
Đ á p  á n  B là  h ợ p  lý n h ấ t  g iả i  t h í c h  c h o  v iệ c  t ầ n  s ố  a l e n  k h ô n g  t h a y  đ ổ i .
Ví d ụ :  A a X Aa -> 1 AA : 2 A a : l a a .  T ỷ  lệ  a l e n  A = a le n  a  = 0 ,5.
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PHẦN 5 -  PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ DI TRUYỀN QUẦN THỂ

A -  KIẾN THỨC Ú  THUYẾT CẦN NHỚ 

1. PHƯƠNG PHẤP XÁC ĐỊNH TRẠNG THÁI CÂN BẰNG DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ
1. Xác định trạng thái cân bằng của quán thê khi biết cấu trúc di truyền của quần thể

Ví dụ:
C h o  q u ầ n  t h ể  có  c ấ u  t r ú c  d i  t r u y ề n  là : 0 ,6  AA : 0 ,2  A a : 0 ,2  aa . H ãy  c h o  b i ế t  q u ầ n  t h ể  t r ê n  đ ạ t  t r ạ n g  th á i  
c â n  b ằ n g  di t r u y ề n  k h ô n g ?

Cách 1:
Á p d ụ n g  c ô n g  t h ứ c  c ủ a  đ ịn h  l u ậ t  H a cđ i  -  V a n b e c  đ ể  c h ứ n g  m in h
- T ầ n  s ô  c ủ a  a l e n  A: P A = 0 ,6  + 0 ,2  : 2 = 0 ,7
- T a n  s ố  c ủ a  a l e n  a: p  = 0 ,2  + 0 ,2  : 2  = 0,3
Khi q u ầ n  t h ể  đ ạ t  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  t h ỏ a  m à n  c ô n g  th ứ c :  p 2 AA : 2 p q  A a : q 2 a a  (1 )
T h a y  pA  = 0 ,7  ; q a  =  0 ,3  v ào  (1 )
ta co: 0,72 AA : 2 X 0,7 X 0,3 Aa : 0,32 aa = 0,49 AA : 0,42 Aa : 0,09 aa 
T h à n h  p h ầ n  k iể u  g e n  k h ô n g  p h ù  h ợ p  v ớ i  b à i  ra  n ê n  q u ầ n  t h ể  k h ô n g  c â n  b ằ n g .
Cách 2:
C ấu  t r ú c  di t r u y ề n  c ủ a  q u ầ n  t h ể  ở t h ế  h ệ  x u ấ t  p h á t :  0 ,6  AA : 0 ,2  Aa : 0 ,2  aa .
C ô n g  t h ứ c  c ủ a  đ ịn h  l u ậ t  H a cđ i  -  V an b ec :  p 2 AA : 2 p q  Aa : q 2 a a
Đ ố i c h i ế u  g iá  t r ị  c ủ a  AA, Aa, a a  g iữ a  t h ế  h ệ  x u ấ t  p h á t  v ớ i  c ô n g  t h ứ c  c ủ a  đ ịn h  lu ậ t ,  t a  có: 
p2 =  0 ,6  
q2 = 0,2 
2pq = 0,2
So sánh giá trị của p 2 X q2 và (2pq /2}2, ta thấy: p2 X q2 * (2 p q /2 )2. Vậy quần thế  không đạ t trạng thái 
c â n  b ằ n g  d i  t r u y ề n .
* Lưu ý :
- Cách 1 ; Thường không áp dụng khi xác định trạng thái cân bằng của quàn thể đối với hình thức thi trốc 
nghiệm vì phải dùng nhiều phép toán nhưng giáo viên vẫn hướng dẫn đối với học sinh phương pháp này 
để học sinh xác định thành phân kiếugen của quần thể khi đạt trạng thái cân bằng.
- Cách 2 : Thường được áp dụng đối với việc xác định trạng thái cân bằng di truyền của quần thể đối với 
hình thức thi trắc nghiệm vì phương pháp này đơn giản và nhanh gọn để dễ dàng tìm ra đáp án đúng.
Xác đ ịn h  t ra n g  thá i cân bằng  di tru y ền  của q u ầ n  th ế  k h í b iế t số  lircm g của mồi loại k iểu  h ình; T  c? D  /  •  • o  •

Ở  m ộ t  loà i  đ ộ n g  v ậ t  có: C ặp  a l e n  AA q u y  đ ịn h  lô n g  đ e n  g ồ m  có  2 0 5  cá th ể .  C ặ p  a l e n  Aa q u y  đ ịn h  lô n g  
n â u  g ồ m  có  2 9 0  cá  th ể .  C ặp  a i e n  a a  q u y  đ ịn h  lô n g  t r ắ n g  có  5  c á  th ể .  Xác đ ịn h  t ỷ  lệ  c ủ a  m ỗ i  loại k iể u  h ìn h  
k h i  q u ầ n  t h ể  đ ạ t  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  d i t r u y ề n ?

C ấu  t r ú c  d i t r u y ề n  c ủ a  q u ầ n  t h ể  t r ê n  là:
0 ,4 1  A A :  0 ,5 8  A a :  0 ,0 1  aa .
- T ầ n  s ố  a le n  A : P A = 0 ,4 1  + (0 ,5 8  : 2 )  = 0 ,7
- T ầ n  s ố  a le n  a  : p  = 0 ,0 1  + ( 0 ,5 8  : 2 )  = 0,3
C ấu t r ú c  di t ru y ề n  c ủ a  q u ầ n  th ể  khi đ ạ t  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  th ỏ a  m ã n  công  th ứ c  của  đ ịn h  lu ậ t  Hacđi -  Vanbec: 
p 2A A : 2 p q  A a : q 2 a a  (1 )
T h a y  P A = 0 ,7  ; q a = 0 ,3  v à o  (1 )  
t a  có: 0 ,4 9  AA : 0 ,4 2  Aa : 0 ,0 9  a a
Vậy, tỷ  lệ  m ỗ i  loạ i  k iể u  h ìn h  c ủ a  q u ầ n  t h ế  k h i  đ ạ t  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  d i t r u y ề n  là
- L ô n g  đ e n  ( A A ) : 4 9 %
- L ô n g  đ ố m  ( A a ) : 4 2 %

Trong 314 THỊNH NAM



CHƯƠNG UI -  DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

- L ôn g  t r ắ n g  ( a a ) : 9 %
* N h ư  vậy, t h ự c  c h ấ t  c ủ a  b à i  t ậ p  n à y  là  y ê u  c ầ u  h ọ c  s in h  x á c  đ ịn h  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  d i t r u y ề n  c ủ a  q u à n  
t h ể  khi b i ế t  s ố  l ư ợ n g  c ủ a  m ỗ i  loạ i  k iể u  h ìn h  ở  t h ế  h ệ  x u ấ t  p h á t .

ỉ . Xác đ ịn h  t r ạ n g  thá i câu  b á n g  di t ru y ề n  cù a  q u ầ n  thê' k h i k iểu  h ìn h  tổ n g  q u á t

Ờ  m ộ t  loài t h ự c  v ậ t ,  a l e n  A q u y  đ ịn h  h o a  đ ỏ  t r ộ i  h o à n  t o à n  s o  v ớ i  a l e n  a  q u y  đ ịn h  h o a  t r ắ n g .  H ãy  c h o
b i ế t  q u ầ n  t h ể  n à o  s a u  đ â y  đ ạ t  t r ạ n g  t h á i  c ân  b ằ n g  d i t r u y ề n
- T r ư ờ n g  h ợ p  1: Q u à n  t h ể  g ồ m  t o à n  câ y  h o a  t r ắ n g
- T r ư ờ n g  h ợ p  2: Q u ầ n  t h ể  g ò in  t o à n  c â y  h o a  đ ỏ

✓

- T h e o  b à i  ra ,  a l e n  A q u y  đ ị n h  h o a  đ ỏ  t r ộ i  h o à n  t o à n  s o  v ớ i  a le n  a q u y  đ ịn h  h o a  t r ắ n g .
Vậy, đ ố i  v ớ i  t r ư ờ n g  h ợ p  1: Cây h o a  t r ắ n g  có  k iể u  g e n  aa ,  t h e o  c ô n g  t h ứ c  có  t ỷ  lệ  k iể u  g e n  q 2. Q u ầ n  t h ể  
g ồ m  t o à n  cây  h o a  t r ắ n g  có  q 2 = 1 => p 2 = 0; 2 p q  = 0.
Áp dụng công thức: p2 X q2 = 1 X 0 = 0; (2 p q /2 )2 = (0 /2 )2 = 0
So sánh giá trị của p2 X q2 và (2 p q /2 )2, ta thấy: p2 X q2 = (2 p q /2 )2. Vậy quần thể đạ t trạng thái cân
b ằ n g  di t r u y ề n .
T r ư ờ n g  h ợ p  2:
- Khi q u ầ n  t h ể  g ồ m  t o à n  cây  h o a  đ ỏ  đ ồ n g  h ợ p ,  t a  có: p 2 = 1 => q 2 = 0; 2 p q  = 0.
Áp dụng công thức: p2 X q 2 = 1 X 0 = 0; (2 p q /2 )2 = (0 /2 )2 = 0
So sánh giá trị của p 2 X q2 và (2 p q /2 )2, ta thẩy: p 2 X q2 = (2 p q /2 )2. Vậy quần thể đạt trạng thái cân
b ằ n g  d i t r u y ề n .
- Khi q u ầ n  t h ể  g ồ m  t o à n  cây  h o a  đ ỏ  d ị h ợ p ,  t a  có: 2 p q  = 1 => q 2 = 0; p 2 = 0 
Áp dụng công thức: p2 X q 2 = 0 X 0 = 0; (2 p q /2 )2 = ( 1 /2 y  = 0,25
So sánh giá trị của p2 X q2 và (2 p q /2 )2, ta thấy: p2 X q2 í  (2 p q /2 )2. Vậy quần thể  đạ t không trạng thái
c â n  b ằ n g  di t r u y ê n .
- Khi q u ầ n  t h ể  g ồ m  có  cây  h o a  đ ỏ  đ ồ n g  h ợ p  và  d ị  h ợ p ,  t a  có: 2 p q  *  0 ; p 2 í  0  => q 2 = 0 
Áp dụng công thức: p2 X q2 = 0; (2 p q /2 )2 1 0
So sánh giá trị của p2 X q2 và (2 p q /2 )2, ta thấy: p2 X q2 * (2 p q /2 )2. Vậy quần thế đạ t không trạng thái 
c â n  b ằ n g  d i t r u y ề n .

[I. XẢC ĐỊNH CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẢN THÊ NGẢU PHỐI 
L Xác đ ịn h  c ấ u  t rú c  di t ru y ề n  cửa q u â n  th ế  ngẫu  phố! k h i b iế t  tẳn  sô  củ a  a len .

C ho  m ộ t  q u ầ n  t h ế  n g ẫ u  p h ố i  có  t ầ n  s ố  a le n  A = 0,8. H ãy  x á c  đ ị n h  c ấ u  t r ú c  d i t r u y ề n  c ủ a  q u ầ n  t h ể  n g ẫ u  
p h ố i  k h i  ở  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g .

. ú ;!

Khi x á c  đ ịn h  c ấ u  t r ú c  d i  t r u y ề n  c ủ a  q u ầ n  t h ể  n g ẫ u  p h ố i ,  g iá o  v iê n  y ê u  c ầ u  h ọ c  s in h  v ậ n  d ụ n g  c ô n g  t h ứ c
c ủ a  đ ị n h  l u ậ t  H a c đ i  -  V an b ec :  P 2AA : 2 p q A a  : q 2a a  
Ta có: pA  + q a  = 1 =» q a  = 1 -  pA = 1 -  0 ,8  = 0,2
T h a y  pA =  0 ,8 ; q a  = 0 ,2  v à o  c ô n g  t h ứ c  ta  có: 0 ,8 2AA : 2 X 0 ,8  X 0 ,2 A a  : 0 ,2 2a a  = 0 ,64A A  : 0 ,3 2 A a  : 0 ,0 4 a a

l. Xác định cấu trúc dì truyền của quần thê ngảu phối khỉ biết cẩu trúc dì truyền ỏ* thế hệ 
cuấL phat

C ho  m ộ t  q u ầ n  t h ể  có t h à n h  p h ầ n  k iể u  g e n  ở t h ế  h ệ  x u ấ t  p h á t  là: 0 ,6A A  : 0 ,2 A a  : 0 f2 aa .  H ãy  t í n h  t h à n h
p h ầ n  k iể u  g e n  c ủ a  q u à n  t h ể  s a u  m ộ t  t h ế  h ệ  n g ẫ u  p h ố i?

Đ ề  b à i  y ê u  c ầ u  t í n h  t h à n h  p h ầ n  k iể u  g e n  c ủ a  q u ầ n  t h ể  s a u  m ộ t  t h ế  h ệ  n g ẫ u  p h ố i  có  n g h ĩa ,  t í n h  t h à n h  
p h â n  k iế u  g e n  c ủ a  q u ằ n  t h ể  k h i  c â n  b ằ n g  v ì s a u  m ộ t  t h ế  h ệ  n g ẫ u  p h ố i  q u ầ n  t h ể  s ẽ  đ ạ t  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g
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T ầ n  s ổ  c ủ a  m ỗ i  a le n :  pA = 0 ,7 ;  q a  = 0,3-
Khi q u ầ n  t h ể  c â n  b ằ n g ,  t h à n h  p h ầ n  k iể u  g e n  c ủ a  q u ầ n  t h ể  t h ỏ a  m ã n  c ô n g  t h ứ c  c ủ a  đ ị n h  lu ậ t :
P 2AA : 2 p q A a  : q 2a a
T h a y  pA  = 0 ,7 ; q a  = 0 ,3  v à o  c ô n g  t h ứ c  ta  có: 0 ,4 9 AA : 0 ,4 8 A a  : 0 ,0 9 a a

•*■ Ví d ụ  2 :
M ộ t  q u ầ n  t h ể  c ủ a  1 loà i  t h ự c  v ậ t  có  t ỷ  lệ  c á c  k iể u  g e n  t r o n g  q u ầ n  t h ể  n h ư  s a u :
P: 0 ,3 5  AABb + 0 ,2 5  A a b b  + 0 ,1 5  AaBB + 0 ,2 5  a a B b  = 1
X ác đ ịn h  c ấ u  t r ú c  d i t r u y ề n  c ủ a  q u ầ n  t h ể  s a u  5 t h ế  h ệ  g ia o  p h ấ n  n g ẫ u  n h iê n .

/
- T ách  r i ê n g  t ừ n g  c ặ p  t í n h  t r ạ n g ,  t a  có:
p  : 0 ,3 5 A A  + 0 ,4 0 A a  + 0 ,2 5 a a  = 1 v à  0 ,1 5 B B  + 0 ,6 0 B b  + 0 ,2 5 b b  = 1
- T ầ n  s ố  t ư ơ n g  đ ố i:  A = 0 ,5 5  ; a  = 0 ,4 5

B = 0 ,4 5  ; b  = 0 ,5 5  
-> T ầ n  s ố  k iể u  g e n  ở ?ỊM F2,... F r k h ô n g  đ ổ i  v à  b ằ n g :

0 .3 0 2 5 A A  + 0 ,4 9 5 0 A a  + 0 ,2 0 2 5 a a  = 1 
0 .2 0 2 5 B B  + 0 ,4 9 5 0 B b  + 0 ,3 0 2 5 b b  = 1

- Vậy t ầ n  s ố  k i ể u  g e n  c h u n g :
(0 ,3 0 2 5 A A  + 0 ,4 9 5 0 A a  + 0 ,2 0 2 5 a a ) ( 0 ,2 0 2 5 B B  + 0 ,4 9 5 0 B b  + 0 ,3 0 2 5 b b )  = 1

III. TÍNH TẦN SÔ CỦA CÁC ALEN TRONG MỘT s ố  TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT
1. T ính  tẳ n  số  c ủ a  a ỉe n  k h i có s ự  tác  đ ộ n g  c ủ a  đ ộ t  b ỉế n  gen  

Vi d ụ :
Q u ầ n  t h ể  b a n  đ ầ u  c ủ a  m ộ t  lo à i  t h ự c  v ậ t  có  3 0 1  câ y  h o a  đ ỏ ; 4 0 2  câ y  h o a  h ồ n g ;  3 0 4  cây  h o a  t rắ n g .
B iế t  r ằ n g ,  t r o n g  q u á  t r ì n h  p h á t  s in h  g iao  t ử  có  x ảy  ra  đ ộ t  b i ế n  a l e n  A t h à n h  a l e n  a  v ớ i  t ầ n  s ố  2 0 % .
T r o n g  q u ầ n  t h ể  k h ô n g  c h ịu  á p  lự c  c ủ a  c h ọ n  lọ c  t ự  n h iê n ,  c á c  cá t h ể  có  k iể u  g e n  k h á c  n h a u  có  s ứ c  s ố n g  
n h ư  n h a u .  H ã y  x á c  đ ịn h  t ầ n  s ố  c ủ a  a le n  A và  a le n  a c ủ a  q u ầ n  t h ể  t r ê n  s a u  k h i  có  q u á  t r ì n h  đ ộ t  b iế n .

T h e o  bài ra, q u ầ n  th ê  b a n  đ ầ u  củ a  m ộ t  loài th ự c  v ậ t  có  30 1  cây h o a  đỏ; 4 0 2  cây  h o a  hồng ; 3 0 4  cây  h o a  trắng .
Vậy tỷ  iệ k iể u  g e n  c ủ a  q u ầ n  th ể :  0 ,3  AA : 0 ,4  A a : 0 ,3 a a .
T ầ n  s ố  c ủ a  m ỗ i  a l e n  t r ư ớ c  đ ộ t  b iến :
- T ầ n  s ố  a l e n  A: P A = 0 ,3  + (0 ,4  : 2 )  = 0 ,5
- T a n  s ố  a le n  a: q  = 0 ,3  + (0 ,4  : 2 )  = 0 ,5
S a u  k h i  x ả y  r a  đ ộ t  b iế n ,  a l e n  A bị b iế n  đ ố i  t h à n h  a l e n  a  vớ i  t ầ n  s ổ  2 0 % ,  có  n g h ĩa  là  a le n  A b ị  g iả m  v à  a le n  
a  t ă n g  lên .  Cụ th ể :
- Tần số alen A: PA = 0,5 -  [(0,5 X 20}: 100] = 0,4
- Tàn SỐ alen a: q = 0,5 + [(0,5 X 2 0 ) :  100] = 0,6

2. Tính tăn số của các alen khí cổ sự tác động của chọn tọc tụ' nhiên
-  Ví d ụ :

Ờ  g à ,  k i ể u  g e n  AA  q u y  đ ị n h  m ỏ  r ấ t  n g ắ n  đ ế n  m ứ c  g à  c o n  k h ô n g  m ổ  v ỡ  đ ư ợ c  v ỏ  t r ứ n g  đ ể  c h u i  r a ,  l à m  g à  
c o n  c h ế t  n g ạ t ;  k i ể u  g e n  A a q u y  đ ị n h  m ỏ  n g ắ n ;  k iể u  g e n  a a  q u y  đ ị n h  m ò  d à i ;  g e n  n ằ m  t r ê n  n h i ễ m  s ắ c  
t h ể  t h ư ờ n g .  K h i c h o  g à  m ỏ  n g ắ n  g i a o  p h ố i  v ớ i  n h a u .  H ã y  x á c  đ ị n h  t ầ n  s ố  a l e n  A v à  a l e n  a  ờ t h ế  h ệ  F 3. 
B iế t  k h ô n g  có  đ ộ t  b iế n ,  c á c  t h ế  h ệ  n g ẫ u  p h ố i .

/
p  : A a X Aa => T h à n h  p h ầ n  k iể u  g e n  c ủ a  Fj! 1 /4 A A  + l / 2 A a  + l / 4 a a  => k i ể u  g e n  AA g â y  c h ế t
Fj X Fj =» ( 2 / 3 A a  + l / 3 a a )  X ( 2 / 3 A a  X l / 3 a a )  => F 2: 1 /9 A A  + 4 / 9 A a  + 4 / 9 a a  => K iể u  g e n  1 /9 A A  g â y  c h ế t
f ‘ x f ‘ => ( l /2 A a  + l / 2 a a )  X ( l /2 A a  X l /2 a a )
=> T h à n h  p h ầ n  k i ể u  g e n  ở  h ợ p  t ử  F 3: 1 / 1 6 A A  + 6 / 1 6 A a  + 9 / 1 6 a a  

T ầ n  s ố  a le n  A: p (A )  = 1 / 5 ;  q ( a )  = 4 / 5 .
N h ư  vậy, d ư ớ i  t á c  d ụ n g  c ủ a  c h ọ n  lọc  th ì  t ầ n  s ố  a l e n  A n g à y  c à n g  g iả m  v à  t ầ n  s ố  a l e n  a  n g à y  c à n g  tă n g .
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3. Tính tần số của các aleiì khi có sự  di nhập gen 
Ví d ụ :
M ộ t  q u ầ n  t h ể  s ó c  g ồ m  1 6 0  cá  t h ể  t r ư ở n g  t h à n h  s ố n g  t r o n g  m ộ t  v ư ờ n  t h ự c  v ậ t  có  t ầ n  s ố  a le n  A là 0 ,90 . 
M ộ t q u ầ n  t h ể  s ó c  k h á c  s ổ n g  ở  m ộ t  k h u  r ừ n g  b ê n  c ạ n h  có  t à n  s ố  a le n  n à y  là 0 ,5 0 .  Do t h ờ i  t i ế t  m ù a  đ ô n g  
k h ắ c  n g h i ệ t  đ ộ t  n g ộ t ,  4 0  c o n  s ó c  t r ư ở n g  t h à n h  t ừ  q u ầ n  t h ể  r ừ n g  d i c ư  s a n g  q u ầ n  t h ể  v ư ờ n  t h ự c  v ậ t  đ ể  
t ìm  t h ứ c  ă n  v à  h o à  n h ậ p  v à  q u ầ n  t h ể  só c  t r o n g  v ư ờ n  t h ự c  v ậ t .  T ầ n  s ổ  a l e n  A c ủ a  q u ầ n  t h ể  s ó c  t r o n g  v ư ờ n  
t h ự c  v ậ t  s a u  s ự  d i c ư  n à y  là  b a o  n h iê u ?

/

- T ổ n g  s ố  cá  t h ể  s ó c  m a n g  a le n  E s t  1 c ủ a  1 6 0  c á  t h ể  s ố n g  t r o n g  v ư ờ n  t h ự c  v ậ t  1 6 0  X 0 ,9  = 1 4 4  (c á  th ể )
- T ổ n g  s ổ  cá  t h ể  s ó c  m a n g  a le n  E s t  1 c ủ a  4 0  cá  t h ể  d i c ư  t ừ  q u ầ n  t h ể  r ừ n g  s a n g  v ư ờ n  t h ự c  v ậ t :  
40 X 0,5 = 20 (cá thể)
=* T ổ n g  s ố  cá  t h ể  s ó c  m a n g  a l e n  E s t  1 c ủ a  q u ầ n  t h ể  s ó c  t r o n g  v ư ờ n  t h ự c  v ậ t  s a u  k h i  có  s ự  di n h ậ p  g e n :  
1 4 4  + 2 0  = 1 6 4  (cá  t h ể )
- T ổ n g  số cá t h ể  t r o n g  q u ầ n  t h ề  s ó c  ở  v ư ờ n  thực vật sau khi có sự  di n h ậ p  gen: 200.
- T ầ n  s ố  a l e n  E s t  1 c ủ a  q u ầ n  t h ể  s ó c  t r o n g  v ư ờ n  t h ự c  v ậ t  s a u  k h i  có  s ự  d i n h ậ p  g e n :  1 6 4  : 2 0 0  = 0 ,8 2 .

G en  t h ứ  n h ấ t  có  3 a le n ,  g e n  t h ứ  2 có  5 a le n .  H ã y  c h o  b i ế t  s ố  k iể u  g e n  có  t h ể  có  t r o n g  q u ầ n  th ể ?  C ho  b i ế t  
c á c  g e n  n ằ m  t r ê n  NST th ư ờ n g .

Khi g e n  n ằ m  t r ê n  NST th ư ờ n g ,  số  k iể u  g e n  có  t h ể  có t r o n g  q u ầ n  t h ể  đ ư ợ c  t ín h  th e o  cô n g  th ứ c :  n  X (n  + l ) / 2
- G en  t h ứ  n h ấ t  có  3  a l e n  th ì  s ố  k i ể u  g e n  là  3 X [3  + l ) / 2  = 6  k i ể u  g en .
- G en  t h ứ  h a i  có  5 a l e n  th ì  s ổ  k iể u  g e n  là  5 X (5  + l ) / 2  = 15  k iể u  g en .
Vậy s ố  k iể u  g e n  có t h ể  có  tố i  đ a  t r o n g  q u ầ n  th ể :  6  X 1 5  = 9 0  k iể u  g en .

G en A v à  g e n  B c ù n g  n ằ m  t r ê n  c ặ p  n h i ễ m  s ắ c  t h ể  t ư ơ n g  đ ồ n g  t h ứ  n h ấ t ,  t r o n g  đ ó  g e n  A có  2 a l e n  (A v à  a);  
g e n  B có  2  a l e n  (B v à  b ) .  G e n  D n ằ m  t r ê n  c ặ p  n h iễ m  s ắ c  t h ể  t ư o n g  đ ồ n g  s ố  3  có  5 a le n .  H ã y  c h o  b i ế t  s ố  k iể u  
g e n  có  t h ể  c ó  t r o n g  q u ầ n  t h ể  đ ư ợ c  tạ o  r a  t ừ  h a i  c ặ p  n h i ễ m  s ắ c  t h ể  n à y ?

Đ ối v ớ i  g e n  D có  5 a l e n  n ằ m  t r ê n  NST th ì  s ố  k iể u  g e n  là 5 X (5  + l ) / 2  = 1 5  k iể u  g e n .
Đ ối v ớ i  2 g e n  A v à  B, đ ể  x á c  đ ịn h  s ố  loạ i  k iể u  g e n ,  có  t h ể  t í n h  t h e o  2 cá ch
* Cách 1: T ín h  t h e o  t ừ n g  n h ó m  k iể u  g e n  đ ồ n g  h ợ p  v à  d ị  h ợ p
- Số k iể u  g e n  đ ồ n g  h ợ p  v ề  c ả  2 g e n  A v à  B: Có 4  k iể u  g e n :  A B / /A B  ; A b / / A b ;  a B / / a B ;  a b / / a b
- Số k iể u  g e n  d ị h ợ p  t ử  về  m ộ t  c ặ p  g e n :  Có 4  k iể u  g e n  A B / /A b ;  A B / / a B ;  A b / / a b ;  a B / / a b .
- K iểu  g e n  d ị  h ợ p  t ử  v ề  cả  2  c ặ p  g e n  có  2 k iể u  g e n :  A B / / a b ;  A b / / a B  
Vậy tổ n g  s ố  k iể u  g e n  v ề  c ả  2 g e n  A v à  B là 1 0  k iể u  g en .
* Cách 2: G en  A và g e n  B c ù n g  n ằ m  t r ê n  m ộ t  n h ó m  g e n  l iên  k ế t .  Vì h a i  g e n  n à y  n ằ m  t r ê n  1 n h i ễ m  s ắ c  t h ể  
n ê n  c h ú n g  ta  có  t h ể  x e m  A, B là  m ộ t  g e n  M th ì  s ố  a l e n  c ủ a  M b ằ n g  t íc h  s ố  a l e n  c ủ a  g e n  A v ớ i  s ố  a l e n  c ủ a  
g e n  B = 2 X 2 = 4. ( M I  = AB, M 2 = Ab, M 3 = aB, M 4 = a b )
N h ư  vậy, g e n  M có  4  a l e n  th ì  s ố  k iể u  g e n  là
* Lưu ý: Trong hai cách tính trên, cách 2 được thực hiện đơn giản hơn và đúng cho cả các nhóm gen 

liên kết có rất nhiều gen, mỗi gen có nhiều aỉen).
Vậy số  kiểu gen có trong quần thể: 10 X 15 = 150 kiểu gen

1 h ò n  đ ả o  c á c h  li có  5 8 0 0  n g ư ờ i  s in h  số n g .  2 8 0 0  n a m ,  t r o n g  s ố  đ ó  có  1 9 6  n a m  m ắ c  b ệ n h  m ù  m à u .  
B iế t  q u ầ n  t h ể  n g ư ờ i  đ ạ t  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  d i t r u y ề n .  B ệ n h  m ù  m à u  d o  g e n  lặ n  t r ê n  NST g iớ i  t í n h  X 
k h ô n g  có  a l e n  t ư ơ n g  ứ n g  t r ê n  Y. B ệ n h  k h ô n g  ả n h  h ư ở n g  đ ế n  s ứ c  s ố n g  v à  k h ả  n ă n g  s in h  s ả n .  X ác  đ ịn h :
a. T h à n h  p h ầ n  k iể u  g e n  v à  t ầ n  s ố  a ỉe n  c ủ a  q u ầ n  th ể .
b . Xác s u ấ t  g ậ p  1 p h ụ  n ữ  m ắ c  b ệ n h  t r ê n  đ ả o  là b a o  n h iê u ?

/
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/
M ù m à u  v à  m á u  k h ó  đ ô n g  là b ệ n h  n ằ m  t r ê n  NST X c ủ a  n g ư ờ i .  Do đó ,  b à i  n à y  t a  á p  d ụ n g  đ ịn h  lu ậ t  
H a c đ i  -  V a n b e c  g iớ i  t í n h  c h o  q u ầ n  t h ể  n g ư ờ i .
Áp d ụ n g  H acđ i -  V a n b e c  c h o  q u ầ n  t h ể  n a m :
XY(pÀ + q a )  =1 
a  = 0 ,0 7  => A = 0 ,9 3
Có tầ n  s ố  rồ i m ì n h  c h u y ể n  q u a  p h ụ  nữ . H a c đ i  -  V a n b e c  ch o  p h ụ  n ữ  có  d ạ n g  n h ư  s a u :
XX ( p 2AA + 2 p q A a  + q 2a a  = 1)
q 2 = 0 ,0 0 4 9  => q  = 0 ,0 7
T h à n h  p h ầ n  k iể u  g e n  c ủ a  cả  q u ầ n  t h ể  là:
P 2/ 2 X AXA + 2 p q / 2 X AXa + q 2XaXa + p / 2 X AY + p / 2 X aY = 1
T ín h  x á c  s u ấ t  g ặ p  n g ư ờ i  p h ụ  nừ , s a u  đ ó  t í n h  x á c  s u ấ t  g ặ p  n g ư ờ i  p h ụ  n ữ  b ệ n h .
X á c  x u ấ t  g ặ p  n g ư ờ i  p h ụ  n ữ  là: 3 0 0 0 / 5 8 0 0
Xác x u ấ t  g ặ p  n g ư ờ i  p h ụ  n ữ  b ệ n h  là: ( 3 0 0 0 / 5 8 0 0 )  X  0 ,0 0 4 9
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V Đ iểm  g iổ n g  n h a u  g iữ a  q u ă n  t h ể  g ia o  p h ố i  v à  q u ầ n  t h ể  t ự  p h ố i  q u a  c á c  t h ế  h ệ  là 
tỷ  lệ  k i ể u  g e n  đ ồ n g  h ợ p  t ử  t ă n g  d ầ n .  
t ỷ  lệ  k iể u  g e n  d ị h ợ p  t ử  g iả m  d ầ n .  
t ầ n  s ố  t ư ơ n g  đ ố i  c ủ a  c á c  a l e n  k h ô n g  đổ i.  
tỷ  lệ c á c  k iể u  g e n  t r o n g  q u â n  t h ể  k h ô n g  đổi.

V Q u ầ n  t h ể  có  c ẩ u  t r ú c  d i t r u y ề n  ở  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  là
0,4-9 AA + 0 ,3 1  A a + 0 ,2  a a  = 1. 0 ,1 6  AA + 0 ,3 5  Aa + 0 ,4 9  a a  = 1.
0 ,6 4  AA + 0 ,3 2  Aa + 0 ,0 4  a a  = 1. 0 ,3 6  AA + 0 ,2 8  A a + 0 ,3 6  a a  =  1.

V Khi m ộ t  q u ầ n  t h ể  có  s ự  p h â n  b ố  k iể u  g e n  t r o n g  q u ầ n  t h ế  là 0 ,5 6 2 5  AA + 0 ,3 7 5  Aa + 0 ,0 6 2 5  a a  = 1, th ì
đ iề u  ta  có  t h ể  k h ẳ n g  đ ịn h  là

q u ầ n  t h ể  đ ạ t  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  d i t r u y ề n ,  
q u ầ n  t h ể  có  c ấ u  t r ú c  d i t r u y ề n  k h ô n g  ổ n  đ ịn h ,  
đ â y  là q u ầ n  t h ể  t ự  t h ụ  p h ấ n  h o ặ c  g ia o  p h ố i  gần . 
đ â y  là q u ầ n  t h ể  đ ã  t ồ n  tạ i  q u a  t h ờ i  g ia n  dà i .

r? N g h iê n  c ứ u  s ự  d i t r u y ề n  n h ó m  m á u  MN t r o n g  4  q u ầ n  t h ể  n g ư ờ i ,  n g ư ờ i  t a  x ác  đ ịn h  đ ư ợ c  c ấ u  t r ú c
di t r u y ề n  c ủ a  m ỗ i  q u ầ n  t h ế  n h ư  s a u :
- Q u ầ n  t h ể  I: 2 5 %  MM; 2 5 %  NN; 5 0 %  MN.
- Q u ầ n  t h ể  II: 3 9 %  MM; 6 %  NN; 5 5 %  MN.
- Q u ầ n  t h ể  III: 4 %  MM; 8 1 %  NN; 1 5 %  MN.
- Q u ầ n  t h ể  IV: 6 4 %  MM; 4 %  NN; 3 2 %  MN.
N h ữ n g  q u ầ n  t h ể  đ ã  đ ạ t  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  d i t r u y ề n  là

q u ầ n  t h ể  I v à  IV. q u ầ n  t h ể  I v à  II.
q u ầ n  t h ể  II và  IV. q u ầ n  t h ể  ỉ v à  III.

*  Q u ầ n  t h ể  n à o  s a u  đ â y  có  c ấ u  t r ú c  d i  t r u y ề n  k h ô n g  đ ạ t  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g ?
0 ,6  AA + 0 ,4  a a  =  1. 0 ,1 6  a a  + 0 ,4 8  A a + 0 ,3 6  AA =1.
AA = 1. 0 ,3 6  a a  + 0 ,4 8  Aa + 0 ,1 6  AA = 1.

V Q uần th ế  nào sau đ ây  ở trạ n g  th á i cân bằng  di tru yền ?
0 ,3 2  AA : 0 ,6 4  A a : 0 ,0 4  aa .  0 ,0 4  AA : 0 ,6 4  A a : 0 ,3 2  aa .
0 ,6 4  AA : 0 ,0 4 A a  : 0 ,3 2  aa . 0 ,6 4  AA : 0 ,3 2 A a  : 0 ,0 4  aa .

•S' Q uần  th ể  nào sau đ ây  ở trạ n g  th á i cân bằng  di truyền?

0 ,0 1  Aa : 0 ,1 8  a a  : 0 ,8 1  AA. 0 ,8 1  Aa : 0 ,0 1  a a  : 0 ,1 8  AA.
0 ,8 1  AA : 0 ,1 8  A a : 0 ,0 1  aa .  0 ,8 1  A a : 0 ,1 8  a a  : 0 ,0 1  AA.

V Q u ầ n  t h ể  n à o  s a u  đ â y  đ ã  đ ạ t  t r ạ n g  t h á i  c â n  b ằ n g  d i t r u y ề n ?
0 ,6 4  AA : 0 ,3 2  A a : 0 ,0 4  aa .  0 ,7  AA : 0 ,2  A a : 0 ,1  aa .
0 ,4  AA : 0 ,4  Aa : 0 ,2  aa .  0 ,6  AA : 0 ,2  Aa : 0 ,2  aa.

*  T r o n g  m ộ t  q u ầ n  t h ể  n g ẫ u  p h ố i ,  có  h a i  a l e n  A là t r ộ i  h o à n  to à n  s o  vớ i  a. Khi q u ầ n  t h ế  đ ạ t  t r ạ n g
th á i  c â n  b ằ n g  d i t r u y ề n  th ì  t ầ n  s ố  a l e n  A là 0 ,3 , c ấ u  t r ú c  d i t r u y ề n  c ủ a  q u ầ n  t h ể  s ẽ  là:

0 ,1 5  AA 0, 3 A a + 0, 5 5  a a  = 1. 0 ,3  AA + 0 ,7  a a  = 1.
0 ,0 9  AA + 0 , 4 2  A a + 0 ,4 9  a a  = 1. 0 ,2  AA + 0 ,2  Aa + 0 ,6  a a  =  1.

Ờ  ru ồ i  g iấ m ,  a l e n  A q u y  đ ịn h  t h â n  x á m  t r ộ i  s o  v ớ i  a l e n  a  q u y  đ ịn h  t h â n  đ e n .  M ộ t q u ầ n  t h ể  ru ồ i  
g iấ m  có  c ấ u  t r ú c  d i t r u y ề n  là 0 ,1  AA : 0 ,4  A a  : 0 ,5  aa . Loại b ỏ  c á c  c á  t h ể  có  k iế u  h ìn h  t h â n  đ e n  rồ i  c h o  các  
cá thế còn lại thực hiện ngẫu phối thì thành phần kiểu gen của quần thể sau ngẫu phối là:

0 ,0 9  A A : 0 ,1 2  A a : 0 ,0 4  a a .  0 ,3 6  A A : 0 ,4 8  Aa : 0 ,1 6  aa .
0 ,0 9  AA : 0 ,8 7  Aa : 0 ,0 4  aa .  0 ,2  AA : 0 ,2  A a : 0 ,1  aa .

Ở  b ò ,  c h o  b i ế t  c á c  k iể u  g e n  AA v à  A a -  lô n g  đ ỏ  ; a a  -  lô n g  k h o a n g .  M ộ t  q u ầ n  t h ể  b ò  đ ạ t  t r ạ n g  th á i  
c â n  b ằ n g  có  9 0 0  c o n  t r o n g  đ ó  có  3 2 4  c o n  lô n g  k h o a n g .  T à n  s ổ  a le n  c ủ a  q u ầ n  t h ể  là 

p (A )  = 0 ,6 ; q ( a )  = 0 ,4 . p (A )  = 0 ,4 ; q ( a )  = 0,6.
p(A) = 0,64; q(á) = 0,36. p(A) = 0,36; q(a) = 0,64.

■y
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Ở  bò , c h o  b iế t  c á c  k iể u  g e n  AA v à  Aa -  lô n g  đ ỏ ; a a  -  lô n g  k h o a n g .  M ộ t  q u ầ n  t h ể  b ò  có  9 0 0  co n
t r o n g  đ ó  có  3 2 4  c o n  lô n g  k h o a n g .  N ế u  c ấ u  t r ú c  d i t r u y ề n  c ủ a  q u ầ n  t h ể  ỏ* t r ạ n g  t h á i  c â n  b ằ n g ,  th ì  s ự  p h â n
b ố  t h à n h  p h ầ n  k i ể u  g e n  c ủ a  q u ầ n  t h ể  s ẽ  là

0 ,1 6  AA + 0 ,4 8  Aa + 0 ,3 6  a a  =  1. 0 ,3 6  AA + 0 ,4 8  Aa + 0 ,1 6  a a  = 1.
0 ,1 4  AA + 0 ,5  Aa + 0 ,3 6  a a  =  1. 0 ,3 6  AA + 0 ,5  Aa + 0 ,1 4  a a  = 1.

^  Ở  gà , c h o  b i ế t  c á c  k iể u  g e n  AA -  lô n g  đ e n ;  Aa -  lô n g  đ ố m ;  a a  -  lô n g  t r ắ n g .  M ộ t  q u ầ n  t h ể  gà  có
4 1 0  c o n  lô n g  đ e n  : 5 8 0  c o n  lô n g  đ ố m  : 1 0  c o n  lô n g  t r ắ n g .  Có t h ể  k ế t  l u ậ n  v ề  đ ặ c  đ i ể m  c ấ u  t r ú c  d i t r u y ề n
c ủ a  q u ầ n  t h ể  t r ê n  là

C ấu  t r ú c  di t r u y ề n  c ủ a  q u ầ n  t h ể  đ ạ t  t r ạ n g  t h á i  c â n  b ằ n g .
C ấu  t r ú c  d i t r u y ề n  c ủ a  q u ầ n  t h ể  t h o ả  m ã n  c ô n g  đ ịn h  l u ậ t  H a cđ i  -  V anb ec .
C ấu t r ú c  d i t r u y ề n  c ủ a  q u ầ n  t h ể  k h ô n g  đ ạ t  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g .
T h à n h  p h ầ n  k i ể u  g e n  t u â n  t h e o  c ô n g  t h ứ c  p 2 AA + 2 p q  Aa + q 2 a a  = 1.

^  Ờ  th ỏ ,  lô n g  x á m  (A) t r ộ i  h o à n  t o à n  s o  v ớ i  lô n g  t r ắ n g  (a ) .  M ộ t q u à n  t h ể  t h ỏ  đ ạ t  t r ạ n g  th á i  c ân
b ằ n g  d i t r u y ề n ,  có  5 0 0 0  c á  th ể ,  t r o n g  đ ó  có  5 0  c á  t h ể  lô n g  t r ắ n g .  T ỷ  lệ p h â n  b ố  c á c  k iể u  g e n  c ủ a  q u â n  t h ể  
n à y  là:

4 0 5 0  t h ỏ  x á m  ( A A ) : 9 0 0  t h ỏ  x á m  ( A a ) : 5 0  t h ỏ  t r ắ n g  (a a ) .
9 0 0  t h ỏ  x á m  ( A A ) : 4 0 5 0  t h ỏ  x á m  ( A a ) : 5 0  t h ỏ  t r ắ n g  (aa ) .
4 9 0 0  t h ỏ  x á m  ( A A ) : 5 0  t h ỏ  x á m  ( A a ) : 5 0  t h ỏ  t r ắ n g  (aa ) .
5 0  t h ỏ  x á m  ( A A ) : t h ỏ  x á m  4 9 0 0  ( A a ) : 5 0  t h ỏ  t r ắ n g  (a a ) .

i* Ờ  m ộ t  loà i  đ ộ n g  v ậ t ,  c á c  k iể u  g e n :  AA q u y  đ ịn h  lô n g  đ e n ;  A a q u y  đ ị n h  lô n g  đ ố m ;  a a  q u y  đ ịn h
lô n g  t r ắ n g .  X ét m ộ t  q u ầ n  t h ể  đ a n g  ở t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  d i  t r u y ề n  g ồ m  5 0 0  co n , t r o n g  đ ó  có  2 0  c o n  lô n g  
t r ắ n g .  T ỷ  lệ  n h ừ n g  c o n  lô n g  đ ố m  t r o n g  q u ầ n  t h ề  n à y  là

6 4 % .  1 6 % .  3 2 % .  D .4 % .
*  M ộ t  q u ầ n  t h ể  b a n  đ ầ u  có  c ấ u  t r ú c  d i t r u y ề n  là: 0 ,6A A  : 0 ,4A a . S a u  m ộ t  t h ế  h ệ  n g ẫ u  p h ố i ,  n g ư ờ i

ta  t h u  đ ư ợ c  ở  đ ờ i  c o n  8 0 0 0  cá  th ể .  T ín h  t h e o  lí t h u y ế t ,  s ố  cá  t h ể  có  k iể u  g e n  d ị  h ợ p  ở đ ờ i  c o n  là 
7 6 8 0 .  2 5 6 0 .  5 1 2 0 .  3 2 0 .

& Giả s ử  m ộ t  q u ầ n  t h ể  g ia o  p h ố i  ở  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  đ i  t r u y ề n  có  1 0 0 0 0  c á  th ể ,  t r o n g  đ ó  1 0 0  cá
t h ể  có  k iể u  g e n  đ ồ n g  h ợ p  lặ n  ( a a j ,  th ì  s ố  cá  t h ể  có  k iể u  g e n  d ị h ợ p  (A a) t r o n g  q u ầ n  t h ể  s ê  là 

9 9 0 0 .  9 0 0 .  8 1 0 0 .  1 8 0 0 .
■V Ờ  c h u ộ t ,  g e n  A q u y  đ ịn h  lô n g  x á m  t r ộ i  h o à n  t o à n  g e n  a q u y  đ ịn h  lô n g  t r ắ n g ,  c á c  g e n  n ằ m  t r ê n

n h i ễ m  s ắ c  t h ể  t h ư ờ n g .  M ộ t  q u ầ n  t h ể  c h u ộ t  ở  t h ế  h ệ  x u ấ t  p h á t  có  1 2 0 0  c h u ộ t  x á m  đ ồ n g  h ợ p ,  4 0 0  c h u ộ t  
có kiểu gen dị hợp, các cá thể  của quàn thể chuột ngẫu phối và đạt trạng thái cân bằng có tổng số 8000 
cá  th ể .  Số l ư ợ n g  c h u ộ t  ờ t ừ n g  k iể u  g e n  ờ  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  là

k iể u  g e n  AA có  1 7 5 0  c á  th ể ,  k iể u  g e n  Aa có  6 1 2 5  cá  th ể ,  k iể u  g e n  a a  có  1 2 5  cá  th ể .  
k iể u  g e n  AA có  6 1 2 5  cá  th ế ,  k iể u  g e n  Aa c ó  1 7 5 0  cá  th ể ,  k iể u  g e n  a a  có  1 2 5  cá th ể .  
k iể u  g e n  AA có  6 3 2 5  cá  th ể ,  k iể u  g e n  Aa có  1 5 5 0  cá  th ể ,  k iể u  g e n  a a  có  1 2 5  c á  th ể .  
k i ể u  g e n  AA có  4 3 2 5  c á  th ể ,  k i ể u  g e n  A a c ó  1 7 5 0  cá  t h ể ,  k iể u  g e n  a a  có  1 9 2 5  c á  th ể .

ế  C ho  m ộ t  q u ầ n  t h ể  b a n  đ ầ u  có  c ấ u  t r ú c  d i t r u y ề n  0 ,4  AA : 0 ,4  A a : 0 ,2  a a  = 1. B iế t  r ằ n g ,  g e n  A
q u y  đ ị n h  lô n g  m à u  đ e n  t r ộ i  h o à n  t o à n  s o  v ớ i  g e n  a q u y  đ ị n h  lô n g  m à u  t r ắ n g .  Khi đ ạ t  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g ,  
s ố  l ư ợ n g  cá  t h ể  c ủ a  q u ầ n  t h ể  đ ạ t  5 0 0 0  cá  t h ể  th ì  s ố  l ư ợ n g  cá  t h ể  lô n g  đ e n  đ ồ n g  h ợ p  là
A, 2 4 0 0 7  B 1 8 0 0 .  1 2 0 0 .  D 8 0 0 .

^  Ớ  m ộ t  loà i  t h ự c  v ậ t  g ia o  p h ấ n ,  x é t  m ộ t  g e n  có  2  a len ,  a l e n  A q u y  đ ịn h  h o a  m à u  đ ỏ  t r ộ i  k h ô n g  h o à n
t o à n  s o  v ớ i  a le n  a  q u y  đ ịn h  h o a  m à u  t r ắ n g ,  t h ể  d ị  h ợ p  v ề  c ặ p  g e n  n à y  có  h o a  m à u  h ồ n g .  Q u à n  t h ể  n à o  s a u  
đ â y  c ủ a  loà i  t r ê n  đ a n g  ở  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  d i t r u y ề n ?

Q u ầ n  t h ế  g ồ m  t ấ t  cả c á c  c â y  đ ề u  có  h o a  m à u  đỏ .
Q u ầ n  t h ể  g ồ m  t ấ t  c ả  c á c  cây  đ ề u  có  h o a  m à u  h ồ n g .
Q u ầ n  t h ể  g ồ m  c á c  cây  có  h o a  m à u  đ ỏ  v à  các  c â y  có  h o a  m à u  h ô n g .
Q u ầ n  t h ế  g ồ m  c á c  c â y  có  h o a  m à u  đ ỏ  v à  các  c â y  có  h o a  m à u  t r ắ n g .

^  Q u ầ n  t h ể  n à o  s a u  d â y  có  c ấ u  t r ú c  di t r u y ề n  đ ạ t  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g ?
0 ,6  AA + 0 ,4  a a  = 1. 0 ,3 6  a a  + 0 ,2 4  A a + 0 ,4A A  =1.
a a  = 1. 0 ,6  a a  + 0,1 Aa + 0 ,3  AA = 1.
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Ở  gà, c h o  b i ế t  c á c  k iể u  g e n  AA -  lô n g  đ e n ;  Aa -  lô n g  đ ố m ;  a a  -  lô n g  t r ắ n g .  M ộ t q u â n  t h ể  g à  có  
4 1 0  c o n  lô n g  đ e n  : 5 8 0  c o n  lô n g  đ ố m  : 1 0  c o n  lô n g  t r ắ n g .  Q u ầ n  t h ể  g ia o  p h ố i  t ự  d o  n g ẫ u  n h iê n  q u a  5 t h ế  
hệ. C ấu  t r ú c  d i t r u y ề n  c ủ a  q u ầ n  t h ể  s è  là

0 ,4 1  AA + 0 ,5 8  Aa + 0 ,0 1  a a  = 1. 0 ,4 9  AA + 0 ,4 2  Aa + 0 ,0 9  a a  = 1.
0 ,0 9  AA + 0 ,4 2  Aa + 0 ,4 9  a a  = 1. 0 ,0 1  AA + 0 ,5 8  A a + 0 ,4 1  a a  = 1.

Ớ  th ỏ ,  c h o  b i ế t  c á c  k iế u  g e n :  AA q u y  đ ịn h  lô n g  đ e n ;  Aa q u y  đ ịn h  lô n g  đ ố m ;  a a  q u y  đ ịn h  lô n g  
t r ắ n g .  M ộ t q u ầ n  t h ể  đ ạ t  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  di t r u y ề n  có  5 0 0  c o n  th ỏ ,  t r o n g  đ ó  có  2 0  c o n  lồ n g  t r ắ n g .  
Tỷ lệ %  n h ữ n g  c o n  t h ỏ  lô n g  đ ố m  t r o n g  q u ầ n  t h ể  là

6 4 % .  B 1 6 % .  4 % .  3 2 % .
Ớ  m ộ t  loà i  t h ự c  v ậ t ,  g e n  A q u y  đ ịn h  h o a  đ ỏ  t r ộ i  h o à n  t o à n  a le n  a  q u y  đ ịn h  h o a  t r ắ n g .  T ừ  m ộ t  

q u ầ n  t h ể  đ a n g  ở  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  di t r u y ề n  có  t ổ n g  s ố  2 0 0 0  cây. N g ư ờ i  ta  t h ố n g  k ê  có  1 2 8 0  c â y  h o a  
đ ỏ .  T r o n g  t ố n g  s ố  c â y  h o a  đỏ ,  tỷ  lệ  c â y  có  k i ể u  g e n  đ ồ n g  h ợ p  t í n h  t h e o  lí t h u y ế t  là 

- 3 6 % .  B 2 5 % .  1 6 % .  4 8 % .
Ờ  m ộ t  io à i  t h ự c  v ậ t ,  g e n  A q u y  đ ịn h  c â y  c a o  t r ộ i  h o à n  t o à n  so  vớ i  g e n  a q u y  đ ịn h  câ y  th ấ p .  T h ế  

h ệ  b a n  đ ầ u  c ủ a  m ộ t  q u â n  t h ể  g ia o  p h ố i  có  t h à n h  p h à n  k iể u  g e n  là 0 ,5  Aa + 0 ,5  a a  =  1. N ế u  c h o  q u ầ n  t h ể  
ngẫu phổi thì tỷ lệ kiểu hình ở  thê hệ sau sè là

1 c â y  c a o  : 1 câ y  t h ấ p .  7 câ y  c a o  : 9  c â y  th ấ p .
9  cây  c a o  : 7  c â y  th ấ p .  15  c â y  c a o  : 1 c â y  th ấ p .

Ở  gà , g e n  a  n ằ m  t r ê n  NST g iớ i t í n h  X q u y  đ ịn h  c h â n  lùn . T r o n g  m ộ t  q u ầ n  t h ể  g à  n g ư ờ i  ta  đ ế m  
đ ư ợ c  3 2 0  c o n  c h â n  lù n  t r o n g  đ ó  có  1 / 4  là  g à  m á i .  Số g e n  a  có  t r o n g  n h ữ n g  c o n  gà  c h â n  l ù n  n ó i  t r ê n  là: 

480. B 400. c  640. 560.
M ộ t q u ầ n  t h ể  t h ự c  v ậ t  g ồ m  1 5 0  câ y  AA v à  1 0 0  cây  A a g ia o  p h ấ n  t ự  do .  Ở  t h ế  h ệ  F ( q u ầ n  t h ể  

n à y  có  c ấ u  t r ú c  là:
0 .81 A A  : 0 ,1 8 A a  : 0 ,0 1 a a .  0 ,25 A A  : 0 ,5 0 A a  : 0 ,2 5 a a .
0 ,3 6 AA : 0 ,4 8 A a  : 0 ,1 6 a a .  0 ,64 A A  : 0 ,3 2 A a  : 0 ,0 4 a a .

• B o o Ị :  CHƯƠNG III  -  DI TRUYỀN HỌC QUẦN THẾ
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Phươnq pháp siêu tốc g iả i trốc nghiệm KHTN môn Sinh học tập 2

ĐÁ P ÁN VÀ H Ư Ớ N G  DẦN GIÃI BÀI TẬP T ự  LUYỆN

1C 2C 3 A 4A 5A 6 D 7C 8A 9C 10B

11B 12A 13C 14A 15C 16B 17D 18B 19B 20A

21C 2213 2 3 D 2 4 B 2 5 B 2 6 D 2 7 D

/
Q u ầ n  t h ể  g ia o  p h ố i  và  q u â n  t h ể  t ự  p h ố i  q u a  c á c  t h ế  h ệ  g iố n g  n h a u  ở  đ ặ c  đ i ể m  t ầ n  s ố  t ư ơ n g  đ ố i  c ủ a  các  
a l e n  k h ô n g  th a y  đ ổ i .  K h ác  b i ệ t  ở q u ầ n  t h ể  t ự  p h ố i  th ì  q u a  c á c  t h ế  h ệ  k iể u  g e n  d ị h ợ p  g iả m ,  k iể u  g e n  đ ồ n g  
h ợ p  tă n g .
Đáp án c.

/

Khi q u ầ n  t h ể  đ ạ t  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g :  P 2AA + 2 p q A a  + q 2a a  = 1 
Quần thể  cân bằng nếu: p2 X q2 = (2 p q /2 J2 
T h ử  v à o  ta  t h ấ y  có  q u ầ n  t h ể  c  c â n  b ằ n g

/
Quần thể  có s ự  phân bồ kiểu gen 0,5625 AA + 0,375 Aa + 0,0625 aa = 1 
T ầ n  s ố  a le n  A = 0 ,5 6 2 5  + 0 ,3 7 5  : 2 = 0 ,7 5  
T ầ n  s ổ  a le n  a  = 0 ,2 5
Thế hệ sau: AA = 0,752 = 0,5625, Aa = 2 X 0,75 X 0,25 = 0,375, aa = 0,0625
T h ế  h ệ  s a u  s ự  p h â n  b ố  k iể u  g e n  t r o n g  q u ầ n  t h ể  k h ô n g  t h a y  đ ổ i :  0 ,5 6 2 5 A A  + 0 ,3 7 5  A a + 0 ,0 6 2 5  a a  = 1 
Q u ầ n  t h ể  n à y  đ ạ t  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  d i t r u y ề n

/  1 - :

N gh iên  c ứ u  s ự  di t r u y ề n  n h ó m  m á u  MN t r o n g  4  q u ầ n  t h ể  n g ư ờ i ,  cấ u  t r ú c  di t r u y ề n  n h ư  sau :
- Q u ầ n  t h ê  1: 0 ,2 5  MM : 0 ,5  MN : 0 ,2 5  NM
T ầ n  s ố  a l e n  M = 0 ,5 , a ỉ e n  N = 0 ,5  -* c ấ u  t r ú c  d i t r u y ề n  ở  t h ế  h ệ  s a u :  0 ,2 5  MM : 0 ,5  MN : 0 ,2 5  NN 
-> Q u ầ n  t h ể  1 c â n  b ằ n g  d i  t r u y ề n
- Q u ầ n  t h ể  2 : 0 ,3 9  MM : 0 ,5 5  MN : 0 ,0 6  NN
T ầ n  s ố  a le n  M = 0 ,6 6 5 ,  a le n  N = 0 ,3 3 5  c ấ u  t r ú c  d i t r u y ề n  ở t h ế  h ệ  sau :
0 ,4 4 2 2 M M  : 0 ,4 4 5 6  MN : 0 ,1 1 2 2 N N  -» q u ầ n  t h ể  n à y  c h ư a  c â n  b ằ n g  d i t r u y ề n .
- Q u ầ n  t h ế  3 : 0 ,0 4  MM : 0 ,1 5  MN : 0 ,8 1  NN 
T ầ n  s ố  a l e n  M = 0 ,1 1 5  - » t ầ n  s ố  a le n  N = 0 ,8 8 5  
-> c ấ u  t r ú c  d i  t r u y ề n  ở  t h ế  h ệ  s a u :
0 ,1 3 2 2 5  MM : 0 ,2 0 3 5 5 M N  : 0,783225 NN q u ầ n  t h ể  n à y  c h ư a  c â n  b ằ n g  d i t r u y ề n .
- Q u ầ n  t h ể  4 :  0 ,6 4  MM : 0 ,3 2  MN : 0 ,0 4  NN 
T ầ n  s ố  a le n  M = 0 ,8  -* t ầ n  s ố  a le n  N = 0 ,2
-> c ấ u  t r ú c  di t r u y ề n  ở  t h ế  h ệ  s a u :  0 ,6 4  MM : 0 ,3 2  MN : 0 ,0 4  NN
-> Q u ầ n  t h ể  n à y  c â n  b ằ n g  d i t r u y ề n
Q u ầ n  t h ể  1 và q u ầ n  t h ể  4  c â n  b ằ n g  d i t r u y ề n .

/  Ciĩi,
Q u ầ n  t h ể  có  d ạ n g :  xAA + yA a + z a a  = 1 
X X z = (y /2)2

T h a y  v à o  t a  t h ấ y  q u ầ n  t h ể  A k h ô n g  c â n  b ằ n g  d i t r u y ề n .

Trang 322 THỊNH NAM



CHƯƠNG ỈU -  DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

/

Q u ầ n  th ể  cân  b ằ n g  di t ru y ề n  là q u â n  th ể  có tầ n  s ố  a le n  v à  t h à n h  p h ầ n  k iểu  g en  k h ô n g  th a y  đổi q u a  các  t h ế  hệ. 
Dễ n h ậ n  th ấ y  q u a n  t h ể  D: 0 ,6 4  AA : 0 ,3 2  A a : 0 ,0 4  a a
T ầ n  s ổ  a l e n  A = 0,8, a l e n  a  = 0 ,2  - » t h ế  h ệ  s a u :  AA = 0 ,8  X 0 ,8  = 0 ,6 4 ,  Aa = 0 ,3 2 ,  a a  = 0 ,0 4  
C ấu  t r ú c  d i t r u y ề n  c ủ a  q u ầ n  t h ể  k h ô n g  t h a y  đ ổ i  -> q u ằ n  t h ể  c â n  b ằ n g  d i  t r u y ề n .

/

Q u ầ n  t h ể  ở  t r ạ n g  th á i  c ấ n  b ằ n g  d i t r u y ề n :  p (A ) ,  q ( a )
P 2AA + 2 p q A a  + q 2a a  = 1
T h a y  v à o  b i ể u  t h ứ c  t a  t h ấ y  q u â n  t h ể  c  c â n  b ằ n g  di t r u y ề n :  0 ,8 1  AA: 0 ,1 8 A a : 0 , 0 l a a  => p (A )  = 0 ,9 , q ( a )  = 0,1

✓

Q u ầ n  t h ể  cân  b ằ n g  di t r u y ề n  là q u ầ n  th ể  có  t à n  s ổ  a le n  v à  t h à n h  p h â n  k iểu  g e n  k h ô n g  th a y  đố i q u a  các  t h ế  hệ. 
Dễ n h ậ n  t h ấ y  q u â n  t h ể  A: 0 ,6 4  AA : 0 ,3 2  Aa : 0 ,0 4  a a
T ầ n  s ố  a le n  A = 0 ,8 , a l e n  a  = 0 ,2  -*  t h ế  h ệ  s a u :  AA = 0 ,8  X 0 ,8  = 0 ,6 4 ,  Aa = 0 ,3 2 ,  a a  = 0 ,0 4  
C ấ u  t r ú c  d i  t r u y ề n  c ủ a  q u ầ n  t h ể  k h ô n g  t h a y  đ ổ i  -» q u à n  t h ể  c â n  b ằ n g  d i  t r u y ề n .

/

T r o n g  m ộ t  q u ầ n  t h ể  n g ẫ u  p h ố i ,  A »  a.
Khi đ ạ t  t r ạ n g  t h á i  c â n  b ằ n g  c ó  c ấ u  t r ú c  d i t r u y ề n  d ạ n g :  P 2AA + 2 p q A a  + q 2a a  = 1
T ầ n  s ố  a l e n  A = 0 ,3  -> q (a}  = 0 ,7
T h a y  v à o  ta  có: 0 ,0 9  AA + 0 ,4 2  Aa + 0 ,4 9  a a  = 1

/

A -  t h â n  x á m , a -  t h â n  đ en .
P: 0 ,1A A  + 0 ,4 A a  + 0 ,5 a a  = 1
Loại b ỏ  các  cá  t h ể  k iể u  h ìn h  t h â n  đ e n  ( a a )  -> P: 0 ,1A A  + 0 ,4  A a =  0 ,5  
P: 0,2AA + 0 ,8 A a  = 1 -* p (A )  = 0 ,6 ; q ( a )  = 0 ,4
Q uân  t h ể  n g ẫ u  p h ố i  -> đ ạ t  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g ,  t h e o  đ ịn h  lu ậ t  H acđ i -  V an b ec  -> 0 ,3 6 A A : 0 , 4 8 A a : 0 ,1 6 a a  =  1

/

AA v à  A a -  lô n g  đỏ , a a -  lô n g  k h o a n g .
Q u ầ n  t h ể  b ò  c â n  b ằ n g  k h i  9 0 0  c o n  t r o n g  đ ó  3 2 4  lô n g  k h o a n g .
-> Số l ư ợ n g  lô n g  k h o a n g  ( a a )  = 3 2 4 / 9 0 0  = 0 ,3 6  -> q ( a ]  = 0 ,6  -» p (A )  = 0 ,4  
T ần  s ổ  a le n  p [A )  = 0 ,4 , q ( a )  = 0 ,6 .

/
AA, A a lô n g  đỏ ,  a a  lô n g  k h o a n g .
M ộ t  q u ầ n  t h ể  b ò  có  9 0 0  c o n ,  3 2 4  c o n  lô n g  k h o a n g  -> T ỷ  lệ lô n g  k h o a n g  (a a )  = 0 ,3 6  
N ếu q u à n  t h ế  đ ạ t  t r a n g  th á i  câ n  b ằ n g  di t ru y ề n ,  a a  = 0 ,3 6  - » T ân  s ố  a le n  a = 0 ,6  - » a le n  A = 0,4 
Cấu trúc di truyền của quần thể: AA = 0,4 X 0,4 = 0,16, Aa = 0,4 X 0,6 X 2 = 0,48 Aa, aa = 0,36 
0 ,1 6  AA + 0 ,4 8  Aa + 0 ,3 6  a a  =1

✓
Ờ  g à  có  c á c  g e n :  AA- lô n g  đ e n ,  A a- lô n g  đ ố m ,  aa -  lô n g  t r ắ n g .
Q u â n  thể :  4 1 0  lông  đ e n  (A A ) : 5 8 0  lô n g  đ ố m  ( A a ) : 10  lô n g  đ ố m  -> 0 ,41  AA : 0 ,5 8  A a : 0 ,01  aa. 
p (A )  = 0 ,4 1  + 0 , 5 8 / 2  = 0,7. 
q ( a )  = 0 ,3 .
S au  m ộ t  t h ế  h ệ  n g ẫ u  p h ố i  th ì  q u ầ n  t h ể  s è  đ ạ t  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  di t ru y ề n :  
p 2 + 2 p q +  q 2 = 0 ,4 9  AA : 0 ,4 2  A a : 0 ,0 9  aa.
Q u ầ n  t h ể  t r ê n  c h ư a  đ ạ t  t r ạ n g  t h á i  c â n  b ằ n g  di t r u y ề n  H a cđ i  -  V an bec .

—> Đ ảo án  c.
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/
A -  lô n g  x á m , a -  lô n g  t r ắ n g .
Q u ầ n  t h ể  đ ạ t  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  P 2AA + 2 p q  Aa + q 2a a  = 1
T ổ n g  s ố  có  5 0 0 0  cá  t h ế ,  lô n g  t r ắ n g  (a a )  = 5 0  c á  t h ể  -> a a  = 5 0 / 5 0 0 0  = 0 ,0 1  -> q ( a )  = 0 ,1  -*  p (A )  = 0 ,9  
C ấu t r ú c  d i t r u y ề n  c ủ a  q u ầ n  t h ề  khi đ ạ t  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g :  0 ,81A A  + 0 ,1 8 A a  + 0 ,0 1 a a  = 1 
T r o n g  t ổ n g  s ố  5 0 0 0  c o n  : 4 0 5 0  th ỏ  x á m  ( A A ) : 9 0 0  t h ỏ  x á m  (a a )  5 0  t h ỏ  t r ắ n g  (a a )
Đáp a u  A.

/  I í s :

AA -  lô n g  đ e n ,  Aa -  lô n g  đ ố m ,  a a  -  lô n g  t r ắ n g .
Q u ầ n  t h ể  ở  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  d i t r u y ề n  có  5 0 0  c o n  -> 2 0  c o n  lô n g  t r ắ n g  = 0 ,0 4  -* q ( a )  = 0 ,2  -> p (A )  = 0,8 
Tỷ lệ  lô n g  đ ố m :  A a = 2 p q  = 2 X 0,8 X 0 ,2  = 0 ,3 2  = 3 2 %

w  C â u  1.6:
M ộ t q u ầ n  t h ể  có  c ẩ u  t r ú c  di t r u y ề n  là 0 ,6  AA : 0 ,4  Aa. S au  m ộ t  t h ế  h ệ  n g ẫ u  p h ố i  n g ư ờ i  t a  t h u  đ ư ợ c  ở đ ờ i  

c o n  8 0 0 0  cá  th ể .
C ấu  t r ú c  d i  t r u y ề n  b a n  đ ầ u  0 ,6  AA : 0 ,4  A a -* p  (A) =0 ,8 ;  q ( a )  = 0 ,2 .
S au  m ộ t  t h ế  h ệ  n g ẫ u  p h ố i ,  q u ầ n  t h ể  đ ạ t  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  t h e o  c ô n g  th ứ c :  
p 2 : 2 p q  : q 2 = 0 ,6 4  AA : 0 ,3 2  A a : 0 ,0 4  a a
T ín h  t h e o  lí th u y ế t ,  s ố  cá  t h ể  có  k iể u  g e n  d ị h ợ p  ở  đ ờ i  c o n  là: 0 ,3 2  X 8 0 0 0  = 2 5 6 0  cá  th ể .

/  u 1:

Q u ầ n  t h ể  ở  t r ạ n g  t h á i  c â n  b ằ n g  d i  t r u y ề n  có  1 0 0 0 0  cá  th ể ,  1 0 0  c á  t h ể  có  k iể u  g e n  đ ồ n g  h ợ p  lặn  (a a )
Số c á  t h ể  có  k i ể u  g e n  Aa
Số c á  t h ể  có  k iể u  g e n  a a  = 1 0 0 / 1 0 0 0 0  = 0 ,0 1  -> q ( a )  = 0 ,1  -> p (A )  = 0 ,9  
Tần số Aa = 2pq = 2 X 0,9 X 0,1 = 0,18 
Số c á  t h ể  m a n g  k iể u  g e n  A a = 1 8 0 0  cá  th ể .

✓

A- lồ n g  x á m , a -  lô n g  t r ắ n g ,  g e n  n ằ m  t r ê n  NST t h ư ờ n g .
1 2 0 0  c h u ộ t  lô n g  x á m :  4 0 0  lô n g  x á m  dị h ợ p  (A a) = 0 ,7 5  AA + 0 ,2 5  A a = 1
p (A )  = 0 ,7 5  + 0 , 2 5 / 2  = 0 ,8 7 5 ;  q ( a )  = 0 ,1 2 5
C ấu  t r ú c  d i t r u y ề n  c ủ a  q u ầ n  th ể :  p 2 AA + 2 p q  Aa + q 2 a a  = 1
0 ,7 6 5 6 2 5  AA + 0 ,2 1 8 7 5  Aa + 0 , 0 1 5 6 2 5  a a  = 1
T r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  có  8 0 0 0  cá  th ể .
K iểu  g e n  AA: 6 1 2 5  cá  t h ể ,  Aa = 1 7 5 0  cá  th ể ;  a a  = 1 2 5  c á  th ể .

- >  Đ á p  a n  B.
/  C â u  1 9 :

C ấu t r ú c  d i t r u y ề n  c ủ a  q u ằ n  th ể :  0 ,4  AA : 0 ,4  A a : 0 ,2  a a  = 1 -> a le n  A = 0 ,6 ; a  = 0 ,4  
T h ế  h ệ  s a u  q u ầ n  t h ể  có  c ấ u  t r ú c :  0 ,3 6  AA + 0 ,4 8  Aa + 0 ,1 6  a a  = 1 
A -  lô n g  đ e n  t rộ i  h o à n  t o à n  s o  v ớ i  a  -  lô n g  t r ắ n g .
Khi đ ạ t  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g ,  s ố  l ư ợ n g  c á  t h ể  lô n g  đ e n  đ ồ n g  h ợ p  = 3 6 %  = 1 8 0 0  c á  t h ể

/
Q u ầ n  t h ể  có  A -  m à u  đ ỏ  t r ộ i  k h ô n g  h o à n  t o à n  vớ i  a  -  m à u  t r ắ n g  -> AA: đ ỏ ;  Aa: m à u  h ồ n g ;  aa :  m à u  t r ắ n g .  
Xét c á c  q u ầ n  t h ể  s a u .  Q u ầ n  t h ể  có  c ấ u  t r ú c  X (A A ) : Y ( A a ) : Z (a a )  c â n  b ằ n g  k h i  X X z  =  ( Y / 2 ) 2
A. 1 0 0 %  AA -> 1AA : 0  A a : 0  a a  = 1 -* á p  d ụ n g  b iể u  t h ứ c  X X z  = (Y /2 } 2 -> q u ầ n  t h ể  n à y  c â n  b ằ n g  d i  t r u y ề n .
B. Q u ầ n  t h ể  g ồ m  t ấ t  cả  các  cây  m à u  h ồ n g  1 0 0 %  Aa -> q u ầ n  t h ể  n à y  c h ư a  câ n  b ằ n g  di t ru y ề n .
c .  Q u ầ n  t h ể  g ồ m  các  cẳy  h o a  m à u  đ ỏ  v à  c á c  c â y  h o a  m à u  h ồ n g :  XAA : Y A a : 0 a a  = l - * X x Z  = ( Y / 2 ) 2 
-» Q u ầ n  t h ể  n à y  c h ư a  c â n g  b ằ n g .
D. Q u ầ n  t h ể  g ồ m  c á c  c â y  h o a  m à u  đ ỏ  v à  h o a  m à u  t rắ n g :  XAA : 0 A a : Y a a  = l - > X x Z  = ( Y / 2 ] 2 
-> Q u ầ n  t h ể  n à y  c h ư a  c ằ n  b ằ n g .
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/
Q u ầ n  t h ể  đ ạ t  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  d i t r u y ề n  là q u ầ n  t h ể  t h ỏ a  m ã n  t ầ n  s ố  a le n  v à  tỷ  lệ  t h à n h  p h ầ n  k iể u
g e n  k h ô n g  đ ổ i  t ừ  t h ế  h ệ  n à y  s a n g  t h ế  h ệ  k h á c
C ấu  t r ú c  q u ầ n  t h ể  c â n  b ằ n g  là a a  = 1 -> p ( a )  = 1 -> p (A )  = 0
Các t h ế  h ệ  s a u  a a  =  1
T h à n h  p h ầ n  k iể u  g e n  v à  t ầ n  s ố  a l e n  k h ô n g  th a y  đổi.

/
Ờ  g à  AA - lô n g  đ e n ,  A a - lô n g  đ ố m ,  a a  - lô n g  t rắ n g .
4 1 0  A A : 5 8 0  A a : lO a a  -» c ấ u  t r ú c  d i t r u y ề n  có  d ạ n g :  0 ,4 1A A  + 0 ,5 8 A a  + 0 ,0 1 a a  = 1 
p (A )  =  0 ,7 , q ( a )  = 0 ,3
Khi q u à n  t h ể  n g ẫ u  p h ố i  - » đ ạ t  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  d i t r u y ề n  -» c ấ u  t r ú c  d i t r u y ề n  t u â n  t h e o  H a cđ i  - V anbec:
P2AA + 2 p q A a  + q 2a a  = 1 -» 0 ,49A A  + 0 ,4 2 A a  + 0 ,0 9  a a  = 1

/

AA- lô n g  đ e n ,  A a- lô n g  đ ố m ,  a a -  lô n g  t r ắ n g .
Q u ầ n  t h ể  đ ạ t  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  -> t r o n g  5 0 0  c o n  có  2 0  c o n  lô n g  t r ắ n g  

T ỷ  lệ  2 0 / 5 0 0  = 0 ,0 4  (a a )
-> T ầ n  SỔ a l e n  a  =  0 ,2  
T ầ n  s ố  a l e n  A =  1 - 0 ,2  = 0 ,8
T ỷ  lệ  t h ỏ  lô n g  đ ố m :  A a = 2 p q  = 2 X 0 ,8  X 0 ,2  = 0 ,3 2  = 3 2 %
Đáp án Đ.

/
A -  đ ỏ ,  a -  t r ắ n g
Q u à n  t h ể  c â n  b ằ n g  d i  t r u y ề n  -> P 2AA + 2 p q A a  + q 2a a  = 1
T r o n g  2 0 0 0  c â y  có  1 2 8 0  c â y  h o a  đ ỏ  -> h o a  t r ắ n g  = 7 2 0  —» tỷ  lệ  h o a  t r ắ n g  (a a )  = 7 2 0 / 2 0 0 0  = 0 ,3 6
-» q(a) = 0 ,4 -» P(A) = 0,4
C ây có  k iể u  g e n  đ ồ n g  h ợ p  AA = 0 ,4  X 0 ,4  = 0 ,1 6  = 3 2 0  cây  
T r o n g  t ổ n g  s ố  c á c  c â y  h o a  đ ỏ  -* c â y  AA c h iế m  3 2 0 / 1 2 8 0  = 2 5 % .

/  25:
A  »  a.
Q u ầ n  t h ể  có  P: 0 ,5A a  + 0 ,5 a a  = 1 
T ầ n  s ố  a l e n  p (A )  = 0 ,2 5 ,  q ( a )  = 0 ,7 5
Quần thể  ngẫu phối - » thế hệ sau sẽ cho tỷ lệ cằy thấp  (aa) = 0,75 X 0,75 = 9 /1 6  
9 cây  th ấ p ,  7  c â y  cao .

ỳ  U : : ;
Ở  gà, g e n  a  n ằ m  t r ê n  X q u y  đ ị n h  c h â n  lùn .
320 con gà chân lùn, trong đó 1 /4  là gà mái - » 80 gà mái chân lùn, 240 gà trống chân lùn.
8 0  g à  m á i  c h â n  lù n  là XaY 
2 4 0  g à  t r ố n g  c h â n  lù n  là XaXa
T ổ n g  số a len  có tro n g  các con gà chân lùn  là 8 0  X 1 + 2 4 0  X 2 = 5 6 0

/

Q u ầ n  t h ể  có  1 5 0  AA : 1 0 0  Aa = 0 ,6  AA : 0 ,4  A a -> p (A ) = 0 ,8 , q ( a )  = 0,2
G iao  p h ấ n  t ự  d o  -* Q u ầ n  t h ể  c â n  b ằ n g  d i t r u y ề n  -> C ấu  t r ú c  d i  t r u y ề n  c ủ a  q u ầ n  th ể :
p 2 AA + 2 p q  Aa + q 2 a a  = 1
0 ,6 4  AA + 0 ,3 2  A a + 0 ,0 4  a a  = 1
Đáu án D.
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BÀI TẬP T ự  LUYỆN -  PH Ầ N  2

ẽ '  M ộ t q u ầ n  t h ể  t h ế  h ệ  x u ấ t  p h á t  có  cấu  t r ú c  d i t r u y ề n  là 0 ,4  AA + 0 ,4  Aa + 0 ,2  a a  = 1. C ấu  t r ú c  d i  t r u y ề n
c ủ a  q u ầ n  t h ể  s a u  m ộ t  t h ế  h ệ  n g ẫ u  p h ố i  là

0 ,1 6  AA + 0 ,4 8  Aa + 0 ,3 6  a a  = 1. 0 ,2 4  AA + 0 ,3 6  Aa + 0 ,4  a a  = 1.
0 ,4  AA + 0 ,4  Aa + 0 ,3 6  a a  =  1. 0 ,3 6  AA + 0 ,4 8  Aa + 0 ,1 6  a a  =  1.

i' M ộ t q u ầ n  t h ể  có  c ấ u  t r ú c  d i t r u y ề n  là 0 ,2  AA + 0 ,6  Aa + 0 ,2  a a  = 1. C ấu  t r ú c  d i t r u y ề n  c ủ a  q u ầ n  t h ể
sau 3 thế  hệ cho các cá thể giao phấn ngẫu nhiên vói nhau là

0 ,3 7 5  AA + 0 ,2 5  A a + 0 ,3 7 5  a a  = 1. 0 ,5  AA + 0  Aa + 0 ,5  a a  = 1.
0 ,1 5  AA + 0 ,7  A a + 0 ,1 5  a a  = 1. D. 0 ,2 5  AA + 0 ,5  Aa + 0 ,2 5  a a  = 1.

M ột q u à n  t h ể  t h ự c  v ậ t  có  cẩ u  t r ú c  d i t r u y ề n  k h ờ i  đ ầ u  là 0,2 AA + 0 ,4  Aa + 0 ,4  a a  = 1. B iế t  r ằ n g  A -  h o a  
đỏ trội hoàn toàn so với aa -  hoa trắng. Sau m ột thế  hệ ngẫu phối, quân thế diễn ra sự  tự  thụ phấn liên 
t i ế p  2 t h ế  hệ . Khi đ ó  tỷ  lệ  k iể u  h ìn h  h o a  đ ỏ  t r o n g  q u ầ n  t h ể  là:
A 0 ,2 4 .  B. 0 ,3 8 .  c  0 ,4 6 .  D. 0 ,6 2 .

£  T r o n g  m ộ t  q u ầ n  t h ể  n g ầ u  p h ố i  có  2 a l e n  A v à  a. T ầ n  s ổ  t ư ơ n g  đ ố i  c ủ a  a l e n  A = 0,6. c ấ u  t r ú c  di
t r u y ề n  c ủ a  q u â n  t h ể  là

0 ,1 6  AA + 0 ,4 8  Aa + 0 ,3 6  a a  = 1. 0 ,3 6  AA + 0 ,4 8  Aa + 0 ,1 6  a a  = 1.
0 ,4 9  AA + 0 ,4 2  Aa + 0 ,0 9  a a  = 1. 0 ,4 0  AA + 0 ,6 0  a a  = 1.

i' Q u ầ n  t h ể  n à o  s a u  đ â y  k h ô n g  c â n  b ằ n g  di t r u y ề n ?
0 ,3 6  AA : 0 ,6 0  A a : 0 ,0 4  aa .  0 ,2 5A A  : 0 ,5 0  Aa : 0 ,2 5  aa .
0 ,6 4  AA : 0 ,3 2  A a : 0 ,0 4  aa .  0 ,0 9  AA : 0 ,4 2  A a : 0 ,4 9  aa .

& Ở  m ộ t  loài t h ự c  v ậ t  l ư ờ n g  bộ i,  x é t  h a i  c ặ p  g e n  A a và  Bb n ằ m  t r ê n  h a i  c ặ p  n h iễ m  s ắ c  t h ể  t h ư ờ n g
k h á c  n h a u .  N ếu  m ộ t  q u ầ n  t h ể  c ủ a  loà i  n à y  đ a n g  ở  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  d i t r u y ề n  v ề  cả  h a i  c ặ p  g e n  t r ê n ,  
t r o n g  đ ó  t ầ n  s ố  c ủ a  a l e n  A là  0 ,2 ; t ầ n  s ố  c ủ a  a le n  B là 0 ,4  th ì  tỳ  lệ k iể u  g e n  AABb là:

1 ,9 2 % .  B. 0 ,9 6 % .  C, 3 ,2 5 % .  D. 0 ,0 4 % .
^  T r o n g  m ộ t  q u à n  t h ể  g ia o  p h ố i  t ự  d o  x é t  m ộ t  g e n  có  2 a l e n  A v à  a có  t ầ n  s ố  t ư ơ n g  ứ n g  là 0 ,8  và

0 ,2 ; m ộ t  g e n  k h á c  n h ó m  l iê n  k ế t  v ớ i  n ó  có  2 le n  B và  b  có  t ầ n  s ố  t ư ơ n g  ứ n g  là  0 ,7  và 0,3- T r o n g  t r ư ờ n g  
h ợ p  1 g e n  q u y  đ ịn h  1 t í n h  t r ạ n g ,  t ín h  t r ạ n g  t r ộ i  là t r ộ i  h o à n  to à n .  T ỷ  lệ  c á  t h ể  m a n g  k iể u  h ìn h  t r ộ i  c ả  2 
t í n h  t r ạ n g  đ ư ợ c  d ự  đ o á n  x u ấ t  h i ệ n  t r o n g  q u ầ n  t h ể  s ẽ  là:

8 7 ,3 6 % .  B 8 1 ,2 5 % .  C  3 1 ,3 6 % .  5 6 ,2 5 %
V Ở  n g ư ờ i ,  n h ó m  m á u  A, B, 0  d o  c á c  g e n  Ia, Ib, Io q u y  đ ịn h .  Gen Ia q u y  đ ị n h  n h ó m  m á u  A đ ồ n g  t rộ i  

v ớ i  g e n  IB q u y  đ ịn h  n h ó m  m á u  B v ì  v ậ y  k iể u  g e n  IAIB q u y  đ ịn h  n h ó m  m á u  AB, g e n  lặ n  Io q u y  đ ịn h  n h ó m  
m á u  0 .  T r o n g  m ộ t  q u ầ n  t h ể  n g ư ờ i  ở  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  d i t r u y ề n ,  n g ư ờ i  ta  t h ấ y  x u ẩ t  h i ệ n  1 %  n g ư ờ i  có 
n h ó m  m á u  0  v à  2 8 %  n g ư ờ i  n h ó m  m á u  AB. T ỷ  lệ n g ư ờ i  có  n h ó m  m á u  A v à  B c ủ a  q u ầ n  t h ể  đ ó  lầ n  l ư ợ t  là

6 3 % ;  8 % .  6 2 % ;  9 % .  5 6 % ;  1 5 % .  4 9 % ;  2 2 %
V M ộ t  loà i  th ú ,  lô c u t  q u y  đ ịn h  m à u  lô n g  g ồ m  3 a l e n  t h e o  t h ứ  t ự  á t  h o à n  t o à n  n h ư  s a u :  A > A l  > a 

t r o n g  đ ó  a le n  A q u y  đ ị n h  lô n g  đ e n ,  A I  -  lô n g  x á m , a -  lô n g  t r ắ n g .  Q u á  t r ì n h  n g ẫ u  p h ố i  ờ  m ộ t  q u ầ n  t h ể  có 
t ỷ  lệ  k iể u  h ì n h  là  0 ,5 1  lô n g  đ e n :  0 ,2 4  lô n g  x á m : 0 ,2 5  lô n g  t r ắ n g .  T ầ n  s ố  t ư ơ n g  đ ố i  c ủ a  3 a le n  là:

A = 0 ,7 ; A I  = 0 ,2 ; a  = 0 , 1 .  A = 0,3] A I  = 0 ,2 ;  a  = 0 ,5 .
í A = 0 , 4; A I  = 0 ,1 ; a  = 0 ,5 . A = 0, 5; A I  = 0 ,2 ; a  = 0 ,3.

^  Ớ  m ộ t  lo à i  t h ự c  v ậ t  g e n  A q u y  đ ị n h  c â y  c a o  t r ộ i  h o à n  t o à n  s o  v ớ i  g e n  a  q u y  đ ị n h  c â y  t h ấ p .  T h ế  h ệ
b a n  đ ầ u  c ủ a  m ộ t  q u ầ n  t h ể  g ia o  p h ố i  có  t ỷ  lệ k iể u  g e n  1 A a : 1 aa .  N ế u  c h o  q u â n  t h ể  n g ẫ u  p h ố i  t h ì  tỷ  lệ  k iể u  
h ìn h  ở  t h ế  h ệ  s a u  s ẽ  ỉà

1 c â y  c a o  : 1 câ y  t h ấ p .  7  cây  c a o  : 9  c â y  th ấ p .
9  câ y  c a o  : 7  c â y  th ấ p .  1 5  c â y  c a o  : 1 c â y  th ấ p .

V Q u ầ n  t h ể  n g ư ờ i  có  s ự  c â n  b ằ n g  v ề  các  n h ó m  m á u .  T ỷ  lệ  n h ó m  m á u  0  là 2 5 % ,  m á u  B là  3 9 % .  Vợ và  
c h ồ n g  đ ề u  có  n h ó m  m á u  A, x á c  s u ấ t  h ọ  s in h  c o n  có  n h ó m  m á u  g iố n g  m ìn h  b ằ n g :

72,66%. 74,12%. c. 80,38%. 82,64%.
?  N h ó m  m á u  ở n g ư ờ i  d o  c á c  a le n  Ia, Ib, Io n ằ m  t r ê n  NST t h ư ờ n g  q u y  đ ịn h  v ớ i  Ia, Ib đ ồ n g  t r ộ i  v à  Io lặn .

B iế t t ầ n  s ổ  n h ó m  m á u  0  ở q u ầ n  t h ể  n g ư ờ i  c h iế m  2 5 % . N ếu  t â n  s ố  n h ó m  m á u  A t r o n g  q u ầ n  t h ể  = 5 6 %  th ì  
t ầ n  s ố  n h ó m  m á u  B v à  AB là n  l ư ợ t  là:

6 %  v à  1 3 % .  1 3 %  v à  6 % . 8 %  v à  1 1 % .  1 1 %  v à  8 % .
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CHƯƠNG III -  DI TRUYỀN HỌC QUẦN THẾ

•V M ộ t lo à i  th ú ,  l ô c u t  q u y  đ ịn h  m à u  lô n g  g ồ m  3 a l e n  t h e o  t h ứ  t ự  á t  h o à n  t o à n  n h ư  s a u :  A > a ' > a
t r o n g  đ ó  a l e n  A q u y  đ ịn h  lô n g  đ e n ,  a '~  lô n g  x á m ,  a -  lô n g  t r ắ n g .  Q u á  t r ì n h  n g ẫ u  p h ố i  ờ m ộ t  q u ầ n  t h ể  có 
t ỷ  lệ  k i ể u  h ì n h  là 0 ,5 1  lô n g  đ e n  : 0 ,2 4  lô n g  x á m  : 0 ,2 5  lô n g  t r ắ n g .  T à n  s ố  t ư ơ n g  đ ố i  c ủ a  3 a l e n  là:

A = 0 ,7 ;  a' = 0 ,2 ;  a  = 0, l ì  A = 0 ,3 ; a '  = 0 ,2 ; a  = 0 ,5 .
A = 0 , 4 ;  a ' = 0 ,1 ; a  = 0 ,5 . A = 0 , 5 ;  a ' = 0 ,2 ; a  = 0 ,3 .

•V Trong m ột quàn thể giao phối, nếu các cá thể  có kiểu hình trội có sức sống và khả năng sinh sản
c a o  h ơ n  c á c  cá  t h ể  có  k iề u  h ìn h  lặ n  th ì  d ư ớ i  t á c  đ ộ n g  c ủ a  c h ọ n  lọc  t ự  n h i ê n  s ẽ  l à m  c h o  

t à n  s ố  a l e n  t rộ i  n g à y  c à n g  tă n g ,  t ầ n  s ổ  a le n  lặ n  n g à y  c à n g  g iảm , 
t ầ n  s ố  a le n  t r ộ i  và t ầ n  s ố  a l e n  lặ n  đ ề u  g iả m  d ầ n  q u a  c á c  t h ế  hệ . 
t ầ n  s ố  a ie n  t r ộ i  và t ầ n  s ố  a l e n  lặ n  đ ề u  đ ư ợ c  d u y  t r ì  ổ n  đ ịn h  q u a  c á c  t h ế  hệ. 
t ầ n  s ố  a le n  t r ộ i  n g à y  c à n g  g iả m ,  t ầ n  s ố  a le n  l ặ n  n g à y  c à n g  tă n g .

V M ộ t q u ầ n  t h ể  t h ự c  v ậ t  t ự  t h ụ  p h ấ n  có  tỷ  lệ  k iể u  g e n  ở  t h ế  h ệ  p  là: 0 ,45A A  : 0 ,3 0 A a  : 0 ,2 5 a a .
C ho  b i ế t  các  c á  t h ể  có  k iê u  g e n  a a  k h ô n g  có  k h ả  n ă n g  s in h  s ả n .  T ín h  t h e o  lí t h u y ế t ,  t ỳ  lệ  c á c  k i ể u  g e n  th u
đ ư ợ c  ứ  Fj là:

0 ,5 2 5  AA : 0 ,1 5 0  Aa : 0 ,3 2 5  aa .  0 ,7  A A : 0 ,2  Aa : 0 ,1  aa .
0 ,3 6  AA : 0 ,2 4  A a : 0 ,4 0  aa .  0 ,3 6  AA : 0 ,4 8  Aa : 0 ,1 6  aa .

V M ột q u ầ n  t h ể  s in h  v ậ t  n g ẫ u  p h ổ i  đ a n g  c h ịu  t á c  đ ộ n g  c ủ a  c h ọ n  lọc t ự  n h i ê n  có  c ấ u  t r ú c  d i t r u y ề n  
ờ  các  t h ế  h ệ  n h ư  s a u :
P: 0 ,5 0 A A  + 0 ,3 0 A a  + 0 ,2 0 a a  = 1.
Fji 0 ,4 5 A A  + 0 ,2 5 A a  + 0 ,3 0 a a  = 1. 
f ': 0 .40 A A  + 0 ,2 0 A a  + 0 ,4 0 a a  = 1.
F3: 0 ,3 0A A  + 0 ,1 5 A a  + 0 ,5 5 a a  = 1.

0 ,1 5A A  + 0 ,1 0 A a  + 0 ,7 5 a a  = 1.
N h ậ n  x é t  n à o  s a u  đ â y  là  đ ú n g  v ề  t á c  đ ộ n g  c ủ a  c h ọ n  lọc  t ự  n h i ê n  đ ố i  v ớ i  q u ầ n  t h ể  n à y ?

C ác cá  t h ể  m a n g  k iể u  h ìn h  t rộ i  đ a n g  bị c h ọ n  lọ c  t ự  n h i ê n  loạ i  b ỏ  d ầ n .
C h ọ n  lọc t ự  n h iê n  đ a n g  loạ i  b ỏ  c á c  k iể u  g e n  đ ồ n g  h ợ p  và  g iừ  lại n h ữ n g  k iể u  g e n  d ị h ợ p .
C h ọ n  lọ c  t ự  n h i ê n  đ a n g  lo ạ i  b ỏ  n h ữ n g  k iể u  g e n  d ị h ợ p  v à  đ ồ n g  h ợ p  lặn .
C ác  c á  t h ể  m a n g  k iể u  h ìn h  lặ n  đ a n g  bị c h ọ n  lọ c  t ự  n h i ê n  loạ i  b ỏ  d ầ n .  

ỷ  Giả s ử  m ộ t  q u ầ n  t h ể  đ ộ n g  v ậ t  n g ẫ u  p h ổ i  đ a n g  ở  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  d i t r u y ề n  v ề  m ộ t  g e n  có  h a i
a l e n  (A t r ộ i  h o à n  to à n  s o  v ớ i  a ) .  S a u  đ ó ,  c o n  n g ư ờ i  đ ã  s ă n  b ắ t  p h ầ n  lớ n  các  cá t h ể  có  k iểu  h ìn h  trộ i  vê gen
này. Cấu t rú c  di t ru y ề n  củ a  q u ầ n  th ế  sẽ  th a y  đổi t h e o  h ư ớ n g  

T ầ n  s ổ  a l e n  A v à  a le n  a  đ ề u  g iả m  đi.
T ầ n  s ố  a le n  A v à  a l e n  a  đ ề u  k h ô n g  t h a y  đô i.
T â n  s ổ  a l e n  A g i ả m  đi, t à n  s ổ  a l e n  a  t ă n g  lên .
T ầ n  s ố  a le n  A t ă n g  lên , t ầ n  s ố  a l e n  a  g iả m  đi.

■V T r o n g  m ộ t  q u ầ n  t h ể  r ắ n  h ổ  m a n g  n g ẫ u  p h ố i  g ồ m  2 0 0 0  co n , đ ộ c  t í n h  c ù a  n ọ c  đ ư ợ c  q u y  đ ị n h  b ở i
m ộ t  c ặ p  g e n  n ằ m  t r ê n  NST t h ư ờ n g .  Các g e n  n à y  có  q u a n  h ệ  t r ộ i  lặ n  k h ô n g  h o à n  to à n .  Q u ầ n  t h ể  n à y  có  
1 0 0  cá t h ể  đ ồ n g  h ợ p  t ứ  v ề  a l e n  t ( n ọ c  c ủ a  g e n  t t  k h ô n g  đ ộ c ) ,  8 0 0  c á  t h ể  d ị h ợ p  t ử  có  k iể u  g e n  T t  ( n ọ c  
c ủ a  k i ể u  g e n  n à y  có  t í n h  đ ộ c  t r u n g  b ìn h )  v à  1 1 0 0  c á  t h ể  đ ồ n g  h ợ p  t ử  v ề  g e n  T  ( n ọ c  c ủ a  k iể u  g e n  T T  đ ộ c  
g â y  c h ế t ) .  G iả  s ử  k h ô n g  có  đ ộ t  b i ế n  v à  d i  n h ậ p  g e n ,  s a u  m ộ t  s ố  t h ế  h ệ  n ế u  q u ầ n  t h ể  n à y  có  5 0 0 0  cá  th ể ,  
th ì  s ổ  r ắ n  có  n ọ c  đ ộ c  là b a o  n h iê u ?
A 3 7 5 0 .  ’ B 4 6 8 8 .  3 6 0 0 .  D. 4 9 0 0 .

ị '  Có h a i  q u ầ n  t h ể  c ủ a  c ù n g  m ộ t  loà i.  Q u ầ n  t h ê  t h ứ  n h ấ t  có  7 5 0  cá  th ể ,  t r o n g  đ ó  t ầ n  s ố  a l e n  A là
0 ,6 . Q u ằ n  t h ể  t h ứ  h a i  có  2 5 0  cá  th ể ,  t r o n g  đ ó  t ầ n  s ố  a l e n  A là 0 ,4 . N ế u  t o à n  b ộ  c á c  cá t h ế  ở  q u ầ n  t h ế  2 di 
c ư  v à o  q u â n  t h ể  1 th ì  ở  q u ầ n  t h ể  m ớ i .  A len  A có  t ầ n  s ố  là:

0 ,5  B. 1. 0 ,55 .  D. 0 ,4 5 .
•V C ho 2 q u ầ n  t h ế  1 và  2 c ù n g  loài, k íc h  t h ư ớ c  q u ầ n  t h ể  1 g ấ p  đ ô i  q u ầ n  t h ể  2 . Q u ầ n  t h ế  1 có  t ầ n  số

a l e n  A = 0 ,3 , q u à n  t h ể  2 có  t ầ n  s ố  a l e n  A = 0 ,4 . N ế u  có  1 0 %  c á  t h ế  c ủ a  q u ầ n  t h ể  1 d i  c ư  q u a  q u ầ n  t h ể  2  và 
2 0 %  cá t h ể  c ủ a  q u ầ n  t h ế  2 d i  c ư  q u a  q u ầ n  t h ể  1 th ì  t ẳ n  s ố  a le n  A c ủ a  2  q u ầ n  t h ể  1 v à  2 lằ n  l ư ợ t  là:
A, 0 ,3 5  v à  0 ,4 . B. 0 ,3 1  v à  0 ,38 .
c  0 ,4  v à  0 ,3 . D. b ằ n g  n h a u  v à  = 0 ,3 5 .
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& Ờ  m ộ t  lo à i  t h ự c  v ậ t ,  g e n  A q u y  đ ịn h  h ạ t  có  k h ả  n ă n g  n à y  m ầ m  t r ê n  đ ấ t  b ị n h iễ m  m ặ n ,  a l e n  a
q u y  đ ịn h  h ạ t  k h ô n g  có  k h ả  n ă n g  này . T ừ  m ộ t  q u ầ n  t h ể  đ a n g  ở t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  di t r u y ề n  t h u  đ ư ợ c  
tổ n g  s ố  1 0 0 0 0  h ạ t .  Đ e m  g ie o  c á c  h ạ t  n à y  t r ê n  m ộ t  v ù n g  đ ẩ t  b ị n h i ễ m  m ặ n  th ì  t h ấ y  có  6 4 0 0  h ạ t  n ả y  
m ầ m .  T r o n g  s ố  c á c  h ạ t  n ả y  m ầ m ,  tỷ  lệ h ạ t  có  k iể u  g e n  đ ồ n g  h ợ p  t í n h  t h e o  lí t h u y ế t  là 

36%. B. 25%. c. 16%. D. 48%.
•■5-* M ộ t loà i  t h ự c  v ậ t  g e n  A q u y  đ ịn h  h ạ t  t r ò n  là  t r ộ i  h o à n  t o à n  s o  v ớ i  g e n  a q u y  đ ịn h  h ạ t  d à i ;  g e n

B q u y  đ ịn h  h ạ t  đ ỏ  là  t r ộ i  h o à n  t o à n  s o  v ớ i  g e n  b  q u y  đ ịn h  h ạ t  t r ắ n g .  Hai c ặ p  g e n  A, a  v à  B, b  p h â n  li đ ộ c  
lập . Khi t h u  h o ạ c h  ở m ộ t  q u ầ n  t h ể  c â n  b ằ n g  di t r u y ề n ,  n g ư ờ i  ta  t h ụ  đ ư ợ c  6 3 %  h ạ t  t r ò n  đ ỏ ;  2 1 %  h ạ t  t r ò n  
t r ắ n g ;  1 2 %  h ạ t  d à i  đỏ ;  4 %  h ạ t  dà i  t r ắ n g .  T ầ n  s ố  t ư ơ n g  đ ổ i  củ a  các  a le n  A, a, B, b t r o n g  q u ầ n  t h ể  lầ n  l ư ợ t  là 

A = 0 ,5 ; a  =  0 ,5 ;  B = 0 ,6 ; b  =  0 ,4 . A = 0 ,7 ; a  = 0 ,3 ; B = 0 ,6 ;  b  = 0 ,4 .
A = 0 ,6 ;  a  = 0 ,4 ; B = 0 ,5 ;  b  = 0 ,5 . A = 0 ,5 ;  a  =  0 ,5 ; B = 0 ,7 ; b  =  0 ,3 .

& M ộ t q u ầ n  t h ế  có  c ấ u  t r ú c  b a n  đ ầ u  n h ư  s a u :  21A A  : lO A a : lO a a .  Giả s ử  k h ô n g  có  t á c  đ ộ n g  c ủ a
c h ọ n  lọc  v à  đ ộ t  b iế n  c ấ u  t r ú c  d i t r u y ề n  c ủ a  q u ầ n  t h ể  s a u  8  t h ế  h ệ  n g ẫ u  p h ố i  s ẽ  có  c ấ u  t r ú c  n h ư  s a u :  (*) 

0 ,3 9 6 9 A A  : 0 ,4 6 6 2 A a  : 0 ,1 3 6 9 a a .  0 ,63A A  : 0 ,3 7 a a .
0 ,2 5 A A : 0 ,0 5 A a  : 0 ,2 5 a a .  0 ,4 0 2 A A  : 0 ,4 6 4 A a  : 0 ,1 3 4 a a .

V  M ộ t q u ầ n  t h ể  có  1 2 0 0  cá  th ể ,  tỷ  lệ  s i n h  s ả n  là 1 3 % ,  tỷ  lệ  t ử  v o n g  là 9 % ,  tỷ  lệ  x u ấ t  c ư  là 5 % , tỳ  lệ 
n h ậ p  c ư  là 0 ,5 % . S au  1 n ă m ,  s ố  l ư ợ n g  c á c  t h ể  c ủ a  q u ầ n  t h ể  là:

1 2 4 8 .  1 1 9 4 .  C .1 2 0 6 .  D. 1 1 5 2 .
V T r o n g  m ộ t  q u ầ n  t h ể  c â n  b ằ n g  d i t r u y ề n  x é t  1 g e n  có  2 a le n  T  v à  t  q u a n  h ệ  t r ộ i  l ặ n  h o à n  to à n .  

Q u ầ n  t h ể  có  5 1 %  cá  t h ể  có  k iể u  h ìn h  t rộ i .  Đ ộ t  n h i ê n  đ i ề u  k iệ n  s ố n g  t h a y  đ ổ i  làm  c h ế t  t ấ t  cả  c á c  cá t h ể  
có  k iểu  h ìn h  lặ n  t r ư ớ c  khi t r ư ờ n g  t h à n h .  S au  đó ,  đ i ề u  k iệ n  s ố n g  lại t r ờ  lại n h ư  cũ. T ầ n  s ố  c ủ a  a le n  t s a u  
m ộ t  t h ế  h ệ  n g ẫ u  p h ố i  là

0,58. 0,41. c 0,7. D.0,3.
& C ho 3 q u ầ n  t h ể  có  c ấ u  t r ú c  d i t r u y ề n  là

1. 0 ,3 5  AA : 0 ,5 0  A a : 0 ,1 5  aa.
2. 0 ,3 6  AA : 0 ,4 8  A a : 0 , 1 6 a a .
3. 0 ,3 0  AA : 0 ,6 0  A a : 0 ,1 0  aa .
X ét t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  di t r u y ề n  c ủ a  3 q u ầ n  t h ể  t h ì ....

cả  3 q u ầ n  t h ể  đ a n g  ở  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  d i  t ru y ề n ,  
cả  3 q u ầ n  t h ế  k h ô n g  ở  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  d i t r u y ề n ,  
c h ỉ  có  q u ầ n  t h ể  (1 )  v à  q u ầ n  t h ế  (2} đ a n g  ở  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  d i t r u y ề n ,  
ch ỉ  có  q u ầ n  t h ể  (2 )  đ a n g  ở  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  d i t r u y ề n ,

i  M ộ t q u ầ n  t h ể  c â y  có  0,4AA; 0 , l a a  v à  0 ,5A a. S a u  m ộ t  t h ế  h ệ  t ự  t h ụ  p h ấ n  th ì  t ầ n  s ố  cá t h ể  có  k iểu
g e n  d ị h ợ p  t ử  s ẽ  là  b a o  n h iê u ?  B iế t  r ằ n g  c á c  cá  t h ể  dị h ọ p  t ử  ch ỉ có  k h ả  n ă n g  s in h  s ả n  b ằ n g  1 / 2  s o  v ớ i  
k h ả  n ă n g  s in h  s ả n  của  các  cá  th ê  đ ồ n g  h ọ p  tử . Các cá t h ể  có  k iểu  gen  AA và a a  có k h ả  n ă n g  s in h  sả n  n h ư  nh au . 

1 6 ,6 7 % .  2 5 ,3 3 % .  1 5 .2 0 % .  D  1 2 ,2 5 % .
i '  M ộ t q u ầ n  t h ể  có  t ầ n  s ố  a l e n  pA = 0 ,3  v à  q a  = 0 ,7 . Khi k ích  t h ư ớ c  q u ầ n  t h ế  bị g iá m  c h ỉ  c ò n  5 0  cá

t h ể  th ì  x ác  s u ấ t  đ ể  a l e n  t r ộ i  A bị b iế n  m ấ t  h o à n  to à n  k h ỏ i  q u ầ n  t h ể  s è  b ằ n g  b a o  n h iê u ?
0 ,7 100. B 0 ,3 50. c  0 ,7 50. D, 1 -  0 ,7 50.

V Có h a i  q u ầ n  t h ể  t h u ộ c  c ù n g  m ộ t  loà i.  Q u ầ n  t h ể  I có  7 5 0  cá  th ể ,  t r o n g  đ ó  t ầ n  s ố  A là  0 ,6 . Q u à n  t h ể
II có  2 5 0  cá  th ế ,  t r o n g  đ ó  c ổ  t ầ n  s ố  A là 0 ,4 . N ế u  t o à n  b ộ  các  cá  t h ể  ở q u ầ n  t h ể  II d i c ư  v à o  q u ầ n  t h ể  I th ì
ở q u ầ n  t h ể  m ớ i ,  a l e n  A có  t ầ n  s ố  là:

0,45. 8 1. c. 0,55. D. 0,5.
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À HU'Ó'NG DAN GIÁI

1 D 2C 3C 4B 5A 6A 7A 8A 9B 10B

11D 12D 13B 14A 15B 16A 17C 18B 19C 2 0 B

2 1 B 2 2 C 23 D 2 4 B 25B 26 D 2 7 A 2 8 A 29C

/

Q u ầ n  t h ể  x u ấ t  p h á t  có  c ẩ u  t r ú c  d i  t r u y ề n  là 0 ,4  AA + 0 ,4  A a  + 0 ,2  a a  = 1 
p [  A) = 0 ,4  + 0 ,4 / 2  = 0 ,6  -> q (a )  = 0 ,4  

C ẩu  t r ú c  d i  t r u y ề n  c ủ a  q u ầ n  th ể :  0 ,3 6  AA + 0 ,4 8  A a + 0 ,1 6  a a  = 1

/

C ấu  t r ú c  d i t r u y ề n  c ủ a  q u ầ n  th ể :  0 ,2  AA + 0 ,6  Aa + 0 ,2  a a  = 1 
T ầ n  s ố  a le n  A = 0 ,2  + 0 , 6 / 2  = 0 ,5 ; t ầ n  s ố  a le n  a = 0 ,5
S a u  3  t h ế  h ệ  g ia o  p h ấ n  n g ẫ u  n h iê n ,  t ầ n  s ố  k iể u  g e n  c ù a  q u ầ n  t h ể  ( t h e o  đ ịn h  l u ậ t  H a cđ i  - V a n b e c ) :  
p*1 AA + 2 p q  Aa + q 2 a a  =1 
0 ,2 5  AA + 0 ,5  A a + 0 ,2 5  a a  =1

/

Ta có: A = 0 ,2  + 0 , 4 / 2  = 0 ,4 ; a  = 1 -  0 ,4  = 0 ,6
-> Q u a  n g ẫ u  p h ố i  th ì  c ấ u  t r ú c  d i t r u y ề n  c ủ a  q u à n  t h ể  là: 0 ,1 6A A  : 0 ,4 8 A a  : 0 ,3 6 a a
Qua thế hệ tự  thụ phấn đầu tiên có AA = 0,16 + 0,48/2 X 2 = 0,28; Aa = 0,48 X 0,5 = 0,24 = Aa = 0,24 X 0,5 = 0,12
-*• H o a  đ ỏ  ( A - )  = 0 ,3 4  + 0 ,1 2  = 0 ,4 6

/

M ộ t q u ầ n  t h ể  có  2 a le n  A và  a. T ầ n  s ố  t ư ơ n g  đ ố i  c ủ a  A = 0 ,6  - 4 t ầ n  s ố  a le n  a  = 1 “  0 ,6  =  0 ,4  
C ấu  t r ú c  d i t r u y ề n  c ủ a  q u â n  t h ể  n g ẫ u  p h ố i  là: p 2 AA + 2 p q  Aa + q 2 a a  = 1 
0 ,3 6  AA + 0 ,4 8  Aa + 0 ,1 6  a a  = 1

/

C ấu  t r ú c  c á c  q u à n  th ể :
A. 0 ,3 6  AA + 0 ,6  Aa + 0 ,0 4 a a  = l->  T ầ n  s ố  a le n  A = 0 ,6 6  -» a l e n  a = 0 ,3 4  
C ấu  t r ú c  q u à n  t h ể  ở các  t h ế  h ệ  s a u :  0 ,4 3 5 6  AA + 0 ,4 4 8 8  Aa + 0 ,1 1 5 6  a a  = 1 
-> Q u ầ n  t h ể  A k h ô n g  c â n  b ằ n g  d i t r u y ề n .
B. 0 ,2 5  AA + 0 ,5  Aa + 0 ,2 5  a a  = 1 p (A )  = 0,5, q ( a )  = 0 ,5  -> Cấu t r ú c  q u ầ n  t h ể  ở  c á c  t h ế  h ệ  s a u :

0 ,2 5  AA + 0 ,5  Aa + 0 ,2 5  a a  = 1 -» B. c â n  b ằ n g .
c .  0 ,6 4  AA + 0 ,3 2  Aa + 0 ,0 4  a a  = 1 - » p (A ) = 0,8, q ( a )  = 0,2 -> c ấ u  t r ú c  q u ầ n  t h ể  ở  c á c  t h ế  h ệ  s au :

0 ,6 4  AA + 0 ,3 2  Aa + 0 ,0 4  a a  = 1 -> c .  c â n  b ằ n g  
D. 0 ,0 9  AA + 0 ,4 2  A a + 0 ,4 9  a a  = 1 - » p (A ) = 0,3, q ( a )  = 0 ,7  -> c ấ u  t r ú c  q u ầ n  t h ể  ở  c á c  t h ế  h ệ  s a u :

0 ,0 9  AA + 0 ,4 2  Aa + 0 ,4 9  a a  = 1 -» D. c â n  bằng .
- »  Đảp án  A.
/

X ét h a i  c ậ p  g e n  Aa, Bb n ằ m  t r ê n  h a i  c ặ p  n h iễ m  s ắ c  t h ể  t h ư ờ n g  k h á c  n h a u .
Q u â n  t h ể  c â n  b ằ n g  d i t r u y ề n ,  p (A )  = 0 ,2 , q ( a )  = 0 ,8 ; p (B )  = 0 ,4  -» q ( b ]  = 0 ,6  
Tý lệ kiểu gen AABb = p2 AA X 2pq Bb = 0,22 X (2 X 0,4 X 0,6) = 1,92%
Đáp án A.
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Q u ầ n  t h ể  g ia o  p h ố i  x é t  A, a  p (A )  = 0 ,8 , q ( a )  = 0 ,2 ;  p (B )  = 0 ,7 , q ( b )  = 0,3 
T r ư ờ n g  h ợ p  1 g e n  q u y  đ ịn h  1 t í n h  t r ạ n g ,  t r ộ i  h o à n  t o à n  
Tỷ lệ  cá  t h ế  m a n g  k iểu  h ìn h  t rộ i  về  cả  2  t ín h  t rạn g :
[p(A )2+ 2 p (A )q (a ) ]  X [p [B )2 + 2 p (B )q fb ) ]  = 0 ,9 6  X 0 ,91  = 8 7 ,3 6 %

->  Đáp á n  Ã.
✓

A, B, 0  d o  c á c  g e n  IA, IB, 1° q u y  đ ịn h ,  IA = IB»  1°.
T ầ n  s ố  3 a l e n  l ầ n  l ư ợ t  là: p, q, r
Khi q u ầ n  t h ể  c â n  b ằ n g :  p 2 IAIA + 2 p q I BIA + q 2 IBỈB + 2 q r  IBI° + r 2 1°I° + 2 q r  IAr  = 1 
r 2 = 1 %  r  = 0,1

AB = 2 8 %  -» p  X q = 1 4 %  m à  p  + q  = 1 - 0 ,1  = 0 ,9  
Giải r a  t a  có: p  = 0 ,7 , q  = 0 ,2
N h ó m  m á u  A: IAIA + IAI° = 0 ,7  X 0 ,7  + 0 ,7  X 0,1 X 2 = 0 ,6 3  = 6 3 %
N h ó m  m á u  B = 8 %

/  Câu 9:
Gọi f  (A ) = p ; f  ( A l )  = q ; f  (a )  =  r  
Ta có: (p  A + q  A I  + r  a ) 2 = 1
-» P 2AA + 2 p q  AA1 + q 2A l A l  + 2 q r  a A l  + r 2a a  + 2 p r  A a = 1
- T ỷ  lệ  lô n g  đ e n  = 0 ,5 1  -> T ỷ  lệ  k iể u  g e n  AA; AA1; Aa = 0 ,5 1  
-♦ p 2 + 2 p q  + 2 p r  = 0 ,5 1
- T ỷ  lệ  lô n g  x á m  = 0 ,2 4  -» T ỷ  lệ k iể u  g e n  A 1A 1; A l a  = 0 ,2 4

q 2 + 2  q r  = 0 ,2 4
- T ỷ  lệ  lô n g  t r ắ n g  = 0 ,2 5  - » T ỷ  lệ  k iể u  g e n  a a  = 0 ,2 5  f  (a )  = 0 ,5  = r  
Giải r a  t a  đ ư ợ c :  p  = 0 ,3 ; q  = 0 ,2

/

A »  a .
Q u ầ n  t h ể  có  P: 0 ,5A a  + 0 ,5 a a  =1  
T ầ n  s ố  a l e n  p (A )  = 0 ,2 5 ,  q ( a )  = 0 ,7 5
Quân thế ngầu phối -> thế  hệ sau sê cho tỷ lệ cây thấp  (aa) = 0,75 X 0,75 = 9 /1 6  
9  c â y  th ấ p ,  7 c â y  cao .

- »  Đáp án  B.
/  l :ì

Gọi f(IA) = p; f ( lB)  = q; f(I°)  = r
Q u ầ n  t h ể  c â n  b ằ n g :  (p  + q  + r ) 2 = 1
N h ó m  m á u  O: 2 5 %  r 2(I0I°) = 2 5 %  -♦ r  = 0 ,5
N h ó m  m á u  B: 3 9 %  -> q 2( lBIB) + 2 q r  (IBI°) = 0 ,3 9  -> q  = 0 ,3
-> p  = 1 -  0 ,3  -  0 ,5  = 0 ,2
Vợ c h ồ n g  đ ề u  có  n h ó m  m á u  A, n h ó m  m á u  A có  tý  lệ  là:
0 ,0 4 ỈAIA : 0 ,2  1AI° = 1 / 6  IAIA : 5 / 6  ỈAỈ°
Đ ế  v ợ  c h ồ n g  có  n h ó m  m á u  b ìn h  t h ư ờ n g  s in h  c o n  có  n h ó m  m á u  k h á c  n h ó m  m á u  h ọ  th ì  k iể u  g e n  b ố  m ẹ  
p h ả i  l à : IAI° 
p : IAI°  X IAI°

F , : 3 / 4 IA- : 1/4I°I°
Vậy x á c  s u ấ t  đ ể  b ố  m ẹ  n h ó m  m á u  A s in h  c o n  có  n h ó m  m á u  k h á c  n h ó m  m á u  A là: 1 / 4 .  ( 5 / 6 ) 2 = 2 5 / 1 4 4  
Xác s u ấ t  đ ể  b ố  m ẹ  n h ó m  m á u  A s in h  c o n  có  n h ó m  m á u  A là:
1 -  2 5 /1 4 4  = 1 1 9 /1 4 4  = 82,64%
Đáp án D.
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/
Ta có:
(p IA + q ỉ B + r l 0) 2 =  1
-> P 2IAIA + 2 p q I AIB+ 2 p r l Aí° +  2 q r I üI°+  r W  + q 2IüIB = 1 
f(W>) = 0 ,2 5 -M- = 0,5
f  (IAIA; IAI°) = 0 ,5 6  -» 2 p r  + p 2 = 0 ,5 6  p  = 0 ,4
-» q  = 1 -  0 ,5  -  0 ,4  = 0 ,1
f  (JBJB. ỊBịtTỊ =  q2 +  2  qr =  + 2  X 0,1 X 0,5 =  0,11 = 11% 
f(IAIB) = 2 p q  = 2 X 0*1 X 0 ,4  = 0 ,0 8  = 8 %

/

Gọi f(A) = p ; f (a ')  = q ; f (a )  = r  
Ta có :  (p  A + q  a ' + r  a ) 2 = 1
-> P 2AA + 2 p q  Aa' + q 2a 'a '  + 2 q r  a a '  + r 2a a  + 2 p r  Aa = 1
- T ỷ  lệ lô n g  đ e n  = 0 ,5 1  -> T ỷ  lệ  k iể u  g e n  AA; Aa'; Aa =  0 ,5 1  -> p 2 + 2 p q  + 2 p r  = 0 ,51
- T ỷ  lệ  lô n g  x á m  = 0 ,2 4  -> T ỷ  lệ  k i ể u  g e n  a 'a ' ;  a 'a  = 0 ,2 4  
-> q 2 + 2 q r  = 0 ,2 4
- T ỷ  lệ lô n g  t r ắ n g  = 0 ,2 5  -> T ỷ  lệ k i ể u  g e n  a a  = 0 ,2 5  -> f(a)  = 0 ,5  = r
Giải r a  t a  đ ư ợ c :  p  = 0 ,3 ; q = 0,2

C ác  cá  t h ể  m a n g  k iể u  g e n  đ ò n g  h ợ p  l ặ n  s ẽ  bị đ à o  th ả i  và d o  đ ó  t ầ n  s ố  a le n  lặ n  g iả m  c ò n  a l e n  t r ộ i  t a n g

/

Vì c á c  c á  t h ể  a a  k h ô n g  có  k h ả  n ă n g  s in h  s ả n ,  co i  tố n g  s ố  cá  t h ể  AA, Aa có  k h ả  n ă n g  s in h  s ả n  ở  t h ế  h ệ  p  là  
1 0 0 % ,  k h i  đ ó  tỷ  lệ  c á c  k iể u  g e n  ở  p  có  k h ả  n ă n g  t ự  t h ụ  đ ể  c h o  r a  t h ế  h ệ  Fj là:

T ỷ  lệ k iể u  g e n  AA = —  -  0 r6
0,45 + 0,3

T ỷ  lệ  k iể u  g e n  Aa = 1 X 0 ,6  = 0 ,4

Q u a  1 t h ế  h ệ  t ự  t h ụ  th ì  tỷ  lệ  k i ể u  g e n  th u  đ ư ợ c  là:

Tỷ lệ kiểu gen Aa = 0,4 X -  = 0,2
2

T ỷ lệ  k iể u  g e n  AA = 0 ,6  + 0 ,2  X -  = 0,7
2

T ỷ  lệ  k iể u  gen a a  = 0 ,2  X — = 0,1

Đáp án B.
/

Q u a  c á c  t h ế  h ệ  c ủ a  q u â n  t h ể  t r ê n  t a  t h ấ y :  T ầ n  s ố  t ư ơ n g  đ ố i  c ủ a  a l e n  A l iê n  t ụ c  g i ả m :  P: A = 0 ,6 5 ,
F 1 c ó  A = 0 ,5 7 5 ;  F2 c ó  A = 0 ,5 ;  F 3 có  A = 0 ,3 7 5 ;  F, có  A = 0 ,3  t ư ơ n g  ứ n g  là  s ự  t ă n g  d ầ n  c ủ a  t ầ n  s ổ  a l e n  a
M ặ t  k h á c ,  t a  t h ấ y  c á c  c á  t h ể  có  k iể u  h ìn h  t r ộ i  có  x u  h ư ớ n g  g iả m  d à n ,  các  c á  t h ể  c ó  k iể u  h ìn h  lặ n  t ă n g  lên  
-> Các cá  t h ể  m a n g  k i ể u  h ìn h  t r ộ i  đ a n g  bị c h ọ n  lọ c  t ự  n h i ê n  loạ i  b ỏ  d ầ n .

-ỳ p á p  á n  A 
/  v . u .  7:

Q u ầ n  t h ể  đ a n g  đ ạ t  t r ạ n g  t h á i  c â n  b ằ n g  d i t r u y ề n  
->p(A )+q(a] = l
P h ầ n  lớ n  các  c á  t h ể  có  k iể u  h ìn h  t rộ i  v ề  g e n  n à y  bị b ắ t  -> Các c á  t h ể  có  k iể u  g e n  AA v à  A a b ị b ắ t  
-> p (A Jb ị  g iả m  đi v à  q ( a )  t ă n g  lê n  (v ì p (A ) + q ( a )  = 1 k h ô n g  đ ổ i)
Đáp án c.

THỊNH NAM Trang 331



Phương pháp siêu tốc g iả i trắc nghiệm KHTN môn Sinh học tập 2

/  ầu 1 8 :
T ầ n  s ố  a l e n  t: f ( t)  =

T ầ n  SỐ a le n  T: f(T ) =

S au  1 t h ế  h ệ ,  c ấ u  t r ú c  d i t r u y ề n  c ủ a  q u ầ n  t h ể  là : 0 ,5 6 2 5  T T  + 0 ,3 7 5  T t  + 0 ,0 6 2 5  t t  = 1 

Cá t h ể  có  n ọ c  đ ộ c  có  k i ể u  g e n  T T  h o ặ c  T t  c h i ế m  tỷ  lệ: 0 * 5 6 2 5  +  0 ,3 7 5  _  f750/0

-> Số rắn độc là: 93,75%  X 5000 = 4687,5 = 4688
- >  Đ á p  á n  B.
>  Câu 19:

Ở quần thể  th ứ  1: Số cá thể có kiểu gen mang alen A là: 750 X 0,6 = 450 
Ở  q u ầ n  t h ể  t h ứ  2: s ố  cá  t h ể  có  k iể u  g e n  m a n g  a l e n  A là: 2 5 0  X 0 ,4  = 1 0 0  
N ế u  t o à n  b ộ  c á c  cá  t h ể  ờ q u ầ n  t h ể  2 d i  c ư  v à o  q u à n  t h ể  1 th ì  ở  q u ầ n  t h ể  m ớ i  a le n  A có  t ầ n  s ố  là:

= 055
7 5 0  +  2 5 0

“ > Đáp án c .
/  : : '1 2 0 :

Gọi k íc h  t h ư ớ c  q u ầ n  t h ể  1 là  2N 
K ích t h ư ớ c  q u ầ n  t h ể  2 là  N 
-> s a u  di c ư  t a  có:
Quần thể  1 có kích thước = 0,9 X 2N + 0,2 X N = 2N 
-> p(A) = (0,9 X 2N X 0,3 + 0,2 X N X 0,4}/2N = 0,31 
Q u ầ n  t h ể  2 có  k íc h  t h ư ớ c  = 0 ,8  X N + 0 ,1  X 2N = N 
-> p(A) = (0,8 X N X 0,4 + 0,1 X 2N X 0,3)/N = 0,38
Đ á p  á n  B.

/
A -  h ạ t  có  k h ả  n ă n g  n ả y  m ầ m  t r ê n  đ ẩ t  b ị n h i ễ m  m ặ n ,  a -  h ạ t  k h ô n g  có  k h ả  n ă n g  n ả y  m ầ m  1 0 0 0 0  h ạ t ,  đ e m  
g ie o  h ạ t  n ả y  m ầ m  th ì  có  6 4 0 0  h ạ t  n ả y  m ầ m  -» 3 6 0 0  h ạ t  k h ô n g  n ả y  m ầ m  (0 ,3 6 )  h ạ t  k h ô n g  n ả y  m ầ m -  a a  
-> q ( a )  = 0 ,6  -> p (A )  = 0 ,4
C ấu  t r ú c  d i  t r u y ề n  c ủ a  q u ầ n  th ể :  0 ,1 6  AA + 0 ,4 8  Aa + 0 ,3 6  a a  = 1
T ỷ  lệ  h ạ t  có  k iể u  g e n  đ ồ n g  h ợ p  t í n h  t h e o  lý t h u y ế t  = 0 ,1 6 / ( 0 , 6 4 )  = 0 ,2 5  = 2 5 %

• 4  Đ á p  á n  B. 
w  C â u  2 2 :

T á c h  r i ê n g  t ừ n g  t í n h  t r ạ n g  ta  có: 
d à i  ( a a )  = 0 ,1 2  + 0 ,0 4  = 0 ,1 6 .
-> a  = 0 ,4 ; A = 1 -  0 ,4  = 0,6. 
t r ắ n g  ( b b ]  = 0 ,2 1  + 0 ,0 4  = 0 ,2 5 .
-> b  -  0 ,5 ; B = 1 -  0 ,5  = 0,5.
Đáp án  c .

/  Câu 23:
Q u ầ n  t h ể  có  c ấ u  t r ú c  di t r u y ề n :  21A A  : lO A a  : lO a a  “ > 0 .5 1 2 A A  : 0 ,2 4 4 A a  : 0 ,2 4 4 a a  = 1 
T ầ n  s ố  a le n  A = 0 ,6 3 4 ,  a  = 0 ,3 6 6
S a u  8  t h ế  h ệ  n g ầ u  p h ố i ,  c ấ u  t r ú c  d i t r u y ề n  c ủ a  q u ầ n  t h ể  t u â n  t h e o  q u y  l u ậ t  H acđ i -  V a n b ec :
0 ,4 0 2 AA : 0 ,4 8 4 A a  : 0 f1 3 4 a a

-> Đáp án D.
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/

Q u ầ n  t h ể  có  1 2 0 0  cá  th ể ,  s i n h  s ả n  = 1 3 % ,  t ử  v o n g  = 9 % ,  x u ấ t  c ư  = 5 % ,  n h ậ p  c ư  0 ,5 %
S a u  1 n ă m  s ố  l ư ợ n g  c á c  cá  t h ể  c ủ a  q u ầ n  t h ể  g i ả m  đi (1 3  + 0 ,5  -  9  -  5 )  = 0 ,5 %  = 6  cá th ế .
S au  1 n ă m ,  s ố  l ư ợ n g  c á  t h ể  c ủ a  q u â n  t h ế  là  1 2 0 0  - 6  = 1 1 9 4
Đáp án B.

✓

Q u ầ n  t h ể  có  5 1 %  c á  t h ể  có  k iể u  h ì n h  t rộ i  
t t  = 1 -  0 ,5 1  = 0 ,4 9  -> T ầ n  s ố  a l e n  t = 0 ,7
Đ ộ t  n h i ê n  đ i ề u  k iệ n  s ố n g  t h a y  đ ố i  l à m  c h ế t  t ấ t  cả  c á c  cá  t h ể  có  k iể u  h ìn h  lặ n  t r ư ớ c  k h i  t r ư ờ n g  t h à n h

Q u ầ n  t h ể  c â n  b ằ n g  d i t r u y ề n :  q u ầ n  t h ể  có  d ạ n g  X(AA) + Y(A a) + Z (a a )  = 1.
Q u ầ n  t h ế  c â n  b ằ n g  k h i  X X z  = ( Y / 2y
Q u ầ n  t h ể  1 có  0 ,3 5  X 0 ,1 5  *  (0 ,5  /2 Ỵ  -> q u ầ n  t h ể  c h ư a  c â n  b ằ n g .
Q u ầ n  t h ể  2 có  0 ,3 6  X 0 ,1 6  = (0 ,4 8  : 2]z = 0 ,0 5 7 6  -» q u ầ n  t h ế  c â n  b ằ n g .
Q u ầ n  t h ể  3 có  0 ,3  X 0,1 * (0 ,6  : 2 ) 2 -» q u â n  t h ể  3  c h ư a  c â n  b ằ n g .
Vậy c h ỉ  có  q u ầ n  t h ể  2 đ a n g  ở  t r ạ n g  th á i  c ầ n  b ằ n g  di t r u y ề n .

/

T ỷ  lệ d ị h ợ p  t ử  s a u  t ự  t h ụ  ở  đ ờ i  c o n  là: 0 ,5  X 0,5  X 0,5  = 0 ,1 2 5
c á c  c á  t h ể  AA v à  a a  s in h  s ả n  b ì n h  t h ư ờ n g ,  c h ỉ  có  1 n ử a  cá  t h ể  A a k h ô n g  t h a m  g ia  s in h  s ả n  n ê n  s a u  1 t h ế  
h ệ  t ổ n g  cá t h ể  g iả m  đi 0 ,5  X 0 ,5  = 0 ,2 5  -> t ỷ  lệ  Aa ở đ ờ i  c o n  t r o n g  q u ầ n  t h ể  = 0 , 1 2 5 / ( 1  -  0 ,2 5 )  = 1 6 ,6 7 %

T h e o  g iả  t h i ế t  th ì  a l e n  t r ộ i  A bị b i ế n  m ấ t  h o à n  t o à n  k h ỏ i  q u ầ n  t h ể  t ứ c  t r o n g  q u ầ n  t h ể  lú c  n à y  c h ỉ  c ò n  lại 
a l e n  lặ n  a. H a y  n ó i  c á c h  k h á c  x á c  s u ấ t  đ ể  a l e n  t r ộ i  A b ị b iế n  m ấ t  h o à n  t o à n  k h ỏ i  q u ầ n  t h ể  sẽ  b ằ n g  x á c  s u ấ t  
đ ể  t r o n g  q u ầ n  t h ể  c h ỉ  c ò n  lại a l e n  a.
X ác s u ấ t  đ ể  x u ấ t  h i ệ n  1 a l e n  l ặ n  t r o n g  q u ầ n  t h ể  là  q ( a )  = 0 ,7  
T r o n g  q u ầ n  t h ể  lú c  n à y  có  5 0  c á  t h ể  => s ẽ  có  5 0  X 2 = 1 0 0  a le n  
Vậy x ác  s u ấ t  đ ể  t r o n g  q u ầ n  t h ể  c h ỉ  cò n  lại a l e n  a  là

Q u ầ n  t h ế  1: 7 5 0  cá  th ể ,  A = 0 ,6  -> s ố  cá  t h ể  m a n g  a l e n  A = 7 5 0  X 0 ,6  = 4 5 0
Q u ầ n  t h ể  2 : 2 5 0  c á  t h ể ’ A = 0 ,4  -> 2 5 0  X  0 ,4  = 1 0 0
T o à n  b ộ  c á  t h ể  q u ầ n  t h ể  2  d i c ư  v à o  q u ầ n  t h ể  1
-> Q u ầ n  t h ể  m ớ i  có  t ầ n  s ố  a l e n  A = [ 4 5 0  + 1 0 0 ) / ( 7 5 0  + 2 5 0 )  = 0 ,5 5

- * t  (s )  =

/
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V T r o n g  m ộ t  q u ầ n  t h ể  g ia o  p h ố i ,  n ế u  m ộ t  g e n  có  3 a l e n  a 1# a 2, a 3 th ì  s ự  g ia o  p h ố i  t ự  d o  s ẽ  t ạ o  r a
8  t ổ  h ợ p  k iể u  g e n .  4  tổ  h ợ p  k ie u  g e n .
3 t ổ  h ọ p  k iể u  g e n .  6  tổ  h ợ p  k iể u  g en .

V T r o n g  m ộ t  q u ầ n  t h ể  n g ẫ u  p h ố i  x é t  b a  g e n :  g e n  t h ử  n h ấ t  v à  g e n  t h ứ  ha i  n ằ m  t r ê n  h a i  c ặ p  NST 
t h ư ờ n g  k h á c  n h a u ,  g e n  t h ứ  b a  n ằ m  t r ê n  NST X, k h ô n g  có  a l e n  t ư ơ n g  ứ n g  t r ê n  Y. G en  t h ứ  n h ấ t  có  3 a le n ,  
g e n  t h ứ  h a i  c ó  3  a le n ,  g e n  t h ứ  b a  có  4  a le n .  T r o n g  q u ầ n  t h ể  tố i  đ a  có  b a o  n h i ê u  k iể u  g e n  k h á c  n h a u ?
A 3 6 0 .  1 1 3 4 .  c .  4 8 .  D. 5 0 4 .

Với m ộ t  g e n  có  h a i  a le n :  c  v à  c, b ắ t  đ ầ u  v ớ i  3 c á  t h ể  có  k iể u  g e n  c c ,  1 cá  t h ể  có  k iếu  g e n  Cc. C ho t ự  
t h ụ  p h ấ n  b ắ t  b u ộ c  q u a  2  t h ế  h ệ  th ì  t ỷ  lệ  k iể u  g e n  Cc t r o n g  q u ầ n  t h ể  s ẽ  là:

3 ,1 2 5 % .  B 2 5 %
k h ô n g  x á c  đ ị n h  đ ư ợ c .  6 ,2 5 % .

& G en  A n ằ m  t r ê n  n h iễ m  s ắ c  t h ê  t h ư ờ n g  có  3 a le n ,  g e n  B v à  g e n  c  n ằ m  t r ê n  v ù n g  k h ô n g  t ư ơ n g
đ ồ n g  c ủ a  n h i ễ m  s ắ c  t h ể  X m ồ i  g e n  có  2 a le n ,  g e n  D n ằ m  t r ê n  v ù n g  k h ô n g  t ư ơ n g  đ ồ n g  n h i ễ m  s ắ c  t h ể  Y có
2 a le n .  Số k i ể u  g e n  tố i  đ a  t r o n g  q u â n  t h ế  về  4  g e n  n à y  là:
A 1 0 8 .  1 0 5 .  7 5 .  D. 2 3 5 .

^  Ở  n g ư ờ i ,  b ệ n h  b ạ c h  t ạ n g  d o  m ộ t  g e n  có  2 a le n  q u y  đ ịn h ,  n h ó m  m á u  d o  m ộ t  g e n  g ồ m  3 a l e n  q u y
đ ịn h ,  m à u  m ắ t  d o  m ộ t  g e n  g ồ m  2 a le n  q u y  đ ịn h .  Các g e n  n à y  n ằ m  t r ê n  c á c  NST t h ư ờ n g  k h á c  n h a u .  
H ã y  c h ọ n  k ế t  l u ậ n  đ ú n g .

Có 3 k iể u  g e n  d ị h ợ p  v ề  cà 3 t í n h  t r ạ n g  n ó i  t r ê n .
Có 2 7  lo ạ i  k iể u  h ìn h  v ề  c ả  3 t í n h  t r ạ n g  n ó i  t r ê n .
Có 3 k iể u  g e n  k h á c  n h a u  v ề  t í n h  t r ạ n g  n h ó m  m á u .
Có 12  k iể u  g e n  đ ồ n g  h ợ p  v ề  3 t í n h  t r ạ n g  n ó i  t r ê n .

V T r o n g  m ộ t  q u â n  t h ế  t h ự c  v ậ t  g ia o  p h ấ n ,  x é t  m ộ t  l ô c u t  có  h a i  a le n ,  a l e n  A q u y  đ ị n h  t h â n  c a o  t r ộ i  
h o à n  t o à n  s o  v ớ i  a l e n  a  q u y  đ ịn h  t h â n  th ấ p .  Q u ầ n  t h ể  b a n  đ â u  (P )  có  k iể u  h ì n h  t h â n  t h ấ p  c h i ế m  tý  lệ  
2 5 % .  S au  m ộ t  t h ế  h ệ  n g ẫ u  p h ố i  và k h ô n g  c h ịu  t á c  đ ộ n g  c ủ a  c á c  n h ằ n  t ố  t i ế n  h ó a ,  k iể u  h ì n h  t h â n  t h ấ p  ở  
t h ế  h ệ  c o n  c h i ế m  tỷ  lệ  1 6 % .  T í n h  t h e o  lí th u y ế t ,  t h à n h  p h ầ n  k iể u  g e n  c ủ a  q u ầ n  t h ể  (p )  là:

0 ,2 5  AA : 0 ,5 0  Aa : 0 ,2 5  a a  0 ,3 0  AA : 0 ,4 5  Aa : 0 ,2 5  a a
0 ,4 5  A A : 0 ,3 0  A a : 0 ,2 5  a a  _ 0 ,1 0  AA : 0 ,6 5  Aa : 0 ,2 5  a a

£  M ộ t  lo à i  t h ự c  v ậ t  g i a o  p h ấ n  n g ẫ u  n h iê n ,  b i ế t  A ( th â n  c a o )  t r ộ i  h o à n  t o à n  s o  v ớ i  a  ( t h â n  t h ấ p ) ,  B
(h o a  v à n g )  t rộ i  h o à n  t o à n  s o  v ớ i  b (  h o a  x a n h ) ;  h a i  g e n  n à y  n ằ m  t r ê n  2 c ặ p  NST t ư ơ n g  đ ồ n g  k h á c  n h a u .
M ộ t q u ầ n  t h ể  c â n  b ằ n g  d i t r u y ề n  có  A = 0 ,2 ; B = 0 ,6 . T ỷ  lệ k iể u  h ìn h  t h â n  c a o ,  h o a  x a n h  t r o n g  q u ầ n  t h ể  là: 

0 ,0 1 4 4 .  0 ,1 5 3 6 .  c  0 ,0 5 7 6 .  0 ,3 0 2 4 .
-í' Ở  m ộ t  q u ầ n  t h ể  l ư ỡ n g  b ộ i  n g ẫ u  p h ố i ,  x é t  m ộ t  g e n  t r ê n  NST t h ư ờ n g  có  3 a l e n  k h á c  n h a u .  T h e o

n g u y ê n  tắc  có  t h ể  có  tối đ a  b a o  n h iê u  k iểu  g e n  k h á c  n h a u  v à  b a o  n h iê u  k iể u  g e n  d ị  h ợ p  t ử ?
T ổ n g  s ố  k i ể u  g e n  là 5; s ố  k iể u  g e n  d ị  h ợ p  t ử  là  3.
T ổ n g  s ố  k i ể u  g e n  là  6  ; s ố  k i ể u  g e n  d ị h ợ p  t ử  là  2.
T ổ n g  s ố  k i ể u  g e n  là  6; s ố  k iể u  g e n  d ị  h ợ p  t ử  là  3.
T ổ n g  s ố  k i ể u  g e n  là 5; s ố  k i ể u  g e n  d ị  h ợ p  t ử  là  2.

V X é t 2  c ặ p  a l e n  A, a  v à  B, b  n ằ m  t r ê n  2 c ặ p  n h i ễ m  s ắ c  t h ể  t h ư ờ n g  đ ồ n g  d ạ n g  k h á c  n h a u .  H ã y  c h o  
b iế t :  Có t h ể  có  b a o  n h i ê u  k i ể u  g e n  k h á c  n h a u  t r o n g  q u ầ n  t h ể ?

4. 9. c . 6. O. 1.
•V K h i  M e n đ e n  c h o  đ ậ u  H à  L a n  Fj h ạ t  v à n g  d ị  h ợ p  k i ể u  g e n  A a  t ự  t h ụ  p h ấ n  t h ì  ở F,  p h â n  ly

3 v à n g  : 1 x a n h  c h o  F 2 t ự  t h ụ  p h ấ n  t h ì  k ế t  q u ả  t h u  đ ư ợ c  là
0 ,3 7 5  AA + 0 ,6 2 5  a a .  0 ,3 7 5  AA + 0 ,2 5  A a + 0 ,3 7 5  aa .
0 ,7 5  AA + 0 ,2 5  aa .  0 ,2 5  AA + 0 ,5  Aa + 0 ,2 5  aa.

** Ở  m ộ t  loà i  đ ộ n g  v ậ t ,  g e n  q u y  đ ịn h  đ ộ  d à i  c á n h  có  2 a le n  (A, a ) ,  g e n  q u y  đ ịn h  h ì n h  d ạ n g  c á n h  có
2 a le n  (B, b ) ,  g e n  q u y  đ ịn h  m à u  s ắ c  t h â n  có  2  a l e n  (D, d  ), g e n  q u y  đ ị n h  h ì n h  d ạ n g  m ắ t  có  2  a l e n  fE, e) , 
g e n  q u y  đ ị n h  m à u  m ắ t  có  2 a l e n  (H, h ). Ba g e n  “A", "B", Mt\y* n ằ m  t r ê n  c ù n g  m ộ t  c ặ p  n h i ễ m  s ắ c  t h ể  t h ư ờ n g ,  
h a i  g e n  "E", "H" n ằ m  n h i ễ m  s ắ c  t h ể  g iớ i  t í n h  X k h ô n g  có  a le n  t ư ơ n g  ứ n g  t r ê n  n h i ễ m  s ắ c  t h ể  Y. S ố  k iể u  
g e n  tố i  đ a  t r o n g  q u ầ n  t h ể  có  t h ể  đ ư ợ c  t ạ o  ra  t ừ  5 loạ i  g e n  t r ê n  ỉà

6 4 0 .  5 0 4 .  1 3 5 .  2 0 8 .
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& Gen A nằm  trên  NST (X) có 5 alen, gen B nằm trên NST thường có 8 alen, gen D nằm  tren NST
(Y) có 2 alen. Trong quần thể  sẽ có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?

900. 360. 1440. 720.
V Trong m ột quần thê  cân bằng có 90%  alen ở  lôcut Rh là R. Alen còn lại là r. Cà 40 trẻ  ein của

quần thể này đến một trường  học nhất định. Xác suất để tất cả các em đều là Rh dương tính là bao nhiêu?
(0,99)40. (0,90)40. (0,81)40. 0,99.

V M ộ t q u ầ n  t h ể  n g ư ờ i  có  tầ n  số  n g ư ờ i  b ị  b ệ n h  b ạ c h  t ạ n g  là 1 / 1 0 . 0 0 0 .  Giả s ử  q u ầ n  th ế  n à y  c â n  

bằng di truyền. Tính xác suấ t đ ể  2 người bình thường  trong quần th ể  này lẩy nhau sinh ra người con 
đàu lòng bị bệnh bạch tạng.

0,00025. 0,000098. 0,000495. 0,000198.
V Về m ặ t  d i t r u y ề n  học, đ ặ c  t r ư n g  c ủ a  q u à n  t h ể  g ia o  p h ố i  là .. .

m ật độ cá thể. sức sinh sàn, tỷ lệ tử  vong.
thành phần kiểu gen và kiểu hình. đặc điểm phân bố.

V Trong m ột huyện có 400000 dân, nếu thống kê được 160 người bị bạch tạng (bệnh do gen lặn 
nằm trên  NST thường) thì số người mang kiểu gen dị hợp là:

15678. 15670 15680. a  15780.
V M ộ t q u ầ n  t h ể  n g ẫ u  p h ổ i  ở  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g  di t r u y ề n ,  x é t  1 g e n  có 2 a l e n  A và  a, n g ư ờ i  ta  

thấy số cá thể  có kiểu gen đồng hợp lặn chiếm tỷ lệ 4%. Tỷ lệ phàn trăm  số cá thể có kiểu gen dị hợp 
trong quần thế  này là:

16%. 24%. 32%. D 48%.
V Vổn g e n  c ủ a  q u ầ n  t h ể  g ia o  p h ổ i  có  t h ể  đ ư ợ c  là m  p h o n g  p h ú  t h ê m  d o :

sự  giao phối của các cá thể  có cùng huyết thống hoặc giao phổi có chọn lọc.
thiên tai làm giảm kích thước của quần thể  m ột cách đáng kế.
các cá thể  nhập cư mang đến quần thể những  alen mới.
chọn lọc tự  nhiên đào thải những kiểu hình có hại ra khỏi quần thể.

V Ờ m ột loài côn trùng, các gen quy định màu sắc thân  và chiều dài cánh nằm trên  cặp nhiễm sắc 
th ể  số II; gen quy định m àu m ắt nằm trên  nhiễm sắc thể  X, không có alen trên Y; gen quy định chiều dài 
lông nằm trên  1 cặp nhiễm sắc thể  thường  khác. Biết rằng mỗi gen đều có 2 alen, không có đột biến mới 
xảy ra. Số loại kiểu gen tối đa có thể  tạo ra với 3 gen trên  qua ngẫu phối là:

135. B 150. 105. D. 120.
V Một quần thể  xuất phá t có tỷ lệ của thế dị hợp bằng 60%. Sau m ột sổ thế hệ tự  phối liên tiếp, 

tỷ lệ của thể  dị hợp  còn lại bằng 3,75%. số  th ế  hệ tự  phối đã xảy ra ở  quần thể  tính đến thời điểm nói 
trên bằng:

3 t h ế  h ệ .  4  t h ế  h ệ .  5 t h ế  hệ .  D. 6 t h ế  h ệ .
V Trong m ột quần thể, thấy số cá th ể  mang kiểu hình m ắt trắng  chiếm tỷ lệ 1 /100  và quần thể 

đang ở  trạng thái cân bằng. Màu mắt do 1 gen gồm 2 alen quy định và mắt trắng là tính trạng lặn. Tỷ lệ % 
sổ cá thể ở  thể dị hợp trong quần thể là:

1 8 % . 7 2 % .  5 4 % .  I 8 1 % .
-? Xét 3 lôcut gen nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể  thường. Lôcut th ứ  nhất gồm 3 alen thuộc cùng

nhóm gen liên kết với lôcut th ứ  hai có 2 alen. Lôcut th ứ  ba gồm 4 alen thuộc nhóm gen liên kết khác. 
Xét trên lý thuyết, trong quần thể  có tối đa bao nhiêu kiểu gen được tạo ra từ  3 lôcut trên?

90. B 360. c  180. D. 210.
V Với 2 a le n  A v à  a n ằ m  t r ê n  n h iễ m  s ắ c  t h ể  t h ư ờ n g ,  g e n  t r ộ i  là  t r ộ i  h o à n  to à n .  H ãy c h o  b iế t :  N ếu 

không phân biệt giới tính, trong  quần thể sẽ  có bao nhiêu kiểu giao phối khác nhau?
6 kiểu. 4 kiểu. c. 2 kiểu. 3 kiểu.

'ị* T r o n g  m ộ t  q u ầ n  th ể ,  x é t  5 g en :  g e n  1 có  4  a le n ,  g e n  2 có  3 a le n ,  h a i  g e n  n à y  c ù n g  n ằ m  t r ê n  m ộ t
nhiễm sắc thể  thường, gen 3 và gen 4 đều có 2 alen, hai gen này cùng nằm trên  nhiễm sắc thế  giới tính X 
không có đoạn tương đòng trên Y, gen 5 có 5 alen nằm trên  nhiễm sắc thế  giới tính Y không có alen trên X. 
Số k iể u  g e n  tố i đ a  có  t h ể  cổ  t r o n g  q u ầ n  t h ể  t r ê n  là:

234o7 B.4680. 1170. D. 138.
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% Ba gen E, D, G nằm trên 3 cặp nhiễm sắc thể tương  đồng khác nhau. Trong đó, gen E có 3 alen,
gen D có 4 alen, gen G có 5 aỉen. Tính số kiểu gen dị hợp tối đa có thể có trong quần thể?
A 180. B. 60. c  900. D 840

& Một gen gồm 3 alen đã tạo ra trong quần th ể  4 loại kiểu hình khác nhau. Cho rằng tần  số các
alen này bằng nhau, sự  giao phối là ngẫu nhiên, các alen trội tiêu biểu cho các chỉ tiêu kinh tế mong 
m u ố n .  Số cá  t h ể  t r o n g  q u ầ n  t h ể  đ ư ợ c  d ù n g  là m  g iố n g  t r o n g  q u ầ n  t h ể  c h i ế m  b a o  n h iê u  % ?
A. 1/3. B. 1/9. c 2/9. D. 3/9.

ỉ ' Bệnh bạch tạng di truyền do m ột đ ộ t  biến gen lặn (a) nằm  trên NST thường. Trong m ột cộng
đồng có sự  cân bằng về thành phần kiểu gen, tần  số người bị bạch tạng là 1/ 10000. Tân số tương đối 
c ủ a  c á c  a l e n  A, a  là:

A : a  =  0 , 0 1 :  0 ,9 9 .  A : a  = 0 ,0 4  : 0 ,96 .
c, A : a = 0,75 : 0,25. D A : a = 0,99 : 0,01.

Cho các nhân tố sau:
1. Giao phối cận huyết;
2. C ác y ế u  tổ  n g ẫ u  n h iê n ;
3. Đ ộ t  b iến ;
4. C h ọ n  lọc  t ự  n h iê n ;
5. Giao phối có chọn lọc.
Các nhân tố không làm thay đổi tần số alen của quần thể nhưng lại làm thay đổi tần  số kiểu gen của quân 
thể là:
A. 1. B. 1, 3 , 4  và  5. c  2 v à  4. D. 1 và  3.

^  Cho biết 1 quần thế  khởi đầu n h ư  sau P: 35AA : 14Aa : 91aa. Tỷ lệ kiểu gen của quần thế  sau 3
thế hệ tự  phối là:

0 ,2 9 3 7 5  AA : 0 ,0 1 2 5  Aa : 0 ,6 9 3 7 5  aa.
0,69375 AA : 0,29375 Aa : 0,0125 aa 
0,0125 AA : 0,29375 Aa : 0,69375 aa.
0,25 AA : 0,1 Aa : 0,65 aa.

V Tính trạng màu hoa do 2 cặp gen nằm trên hai cặp NST khác nhau tương tác theo kiểu bổ trợ,
kiểu gen có m ặt cả 2 alen A và B quy định hoa đỏ, kiểu gen th iếu một trong 2 alen A hoặc B quy định hoa 
vàng, kiểu gen aabb quy định hoa trắng. Ở m ột quần thể  đang cân bằng về di truyền, trong đó alen A có 
tần  số 0,4 và alen B có tần số 0,3. Kiểu hình hoa đỏ chiếm tỳ lệ là bao nhiêu %?
A, 1,44%. B. 56,25%. c. 32,64%. 12%.
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ll/ỚNG DẪN GLẢI BÀI TẬP T ự  LUYỆN

1D 2D 3D 4A 5D 6C 7C 8C 9B 10B

11B 12A 13A 14B 15C 16C 17C 18C 19B 20B

21A 22D 23A 24A 25D 26C 27D 28A 29A 30C

Trong 1 quân thế  giao phối, nếu 1 gen có 3 alen thì s ự  giao phối tự  do sẽ tạo ra số kiểu gen là: 3 X  4 /2  = 6

/

- Trên NST thường có:
Gen thứ  nhất tạo tối đa số kiểu gen là: 3 X 4 /2  = 6 
Gen th ứ  hai tạo tối đa số kiểu gen là: 3 X 4 /2  = 6
- Trên NST giới tính: gen th ứ  ba tạo tối đa số kiểu gen là: 4 + 4 X 5 /2  = 14 
Trong quân thể  tối đa có số kiểu gen là: 6 X  6 X 14 = 504

Quân thế  ban đầu có:
Kiểu gen cc chiếm tỷ lệ : 3A = 0,75 
Kiểu gen Cc chiếm tý lệ : V4 = 0,25
Qua 2 thế  hệ tự  thụ thì tỳ lệ kiểu gen Cc trong quần thể  là:

° '25 = 0,0625 = 6,25%
25

1 /  Gen A trên  NST thường:
2 X  (2 + 1)

Số kiêu gen = ----- —— -  = 6
2

2 /  Gen B và gen c  nằm  trên NST giới tính (nếu gen nằm trên  X không có trên  Y] 
n ê n  s ố  a l e n  c ủ a  2 g e n  B và  g e n  C l à N  = 2 * 2  = 4  a le n
* G en B và  g e n  c  n ằ m  t r ê n  g iớ i  XX (g iố n g  n h ư  NST t h ư ờ n g )

0 * 1  -  2 x  2 x ( 2 X 2  + 1 )- Số kiêu gen = ----------—----------- = 10

* Gen D nằm trên  g iớ i  XY có 2 alen = m
-  S ố  k i ể u  g e n  =  11 X  m  =  4  X 2  =  8

Vậy tổng SỐ kiểu gen trên  NST giới tính 

n  X í n  +  1)
----- ^ ------  + m X n = 10 + 8 = 18

Số kiểu gen tối đa trong quần thể  về 4 gen này là: 6 X 18 = 108

Bạch tạng do 1 gen có 2 alen quy định -> có 3 kiểu gen (2 kiểu gen đồng hợp : 1 kiểu gen đồng hợp) 
có 2 kiểu hình.

Gen nhóm m áu gồm 3 alen -> có 6 kiểu gen (3 kiểu gen đồng hợp : 3 kiểu gen dị hợp), có 4 kiếu hình. 
Gen màu m ắt do 2 alen quy định -» có 3 kiểu gen (2 kiểu gen đồng hợp: 1 kiểu gen dị hợp); 2 kiểu hình.
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Số kiểu gen dị hợp: tổng số kiểu gen - số kiểu gen dị hợp = (3 X 6 X 3) -  (2 X 3 X 2) = 54 -  12 = 42.
A. Sai. N ế u  x é t  s ố  k iể u  g e n  d ị h ợ p  v ề  t ấ t  cả  các  g e n  th ì  m ớ i  là  3; c ò n  dị h ợ p  có  t h ể  d ị  h ợ p  1 cặp ,  2  c ặ p  h o ặ c  
cả 3 cặp gen.
B. Sai. Số kiểu hình = 2 X 4 X 2 = 16.
c. Sai. Có 6 kiểu gen khác nhau về tính trạng  nhóm máu đó là: IAIA; IAIB; IBIB; IAI°: IBI°; I°I°
D. Đúng. Số kiểu gen đồng hợp là 2 x 3 x 2  = 12.

Vì sau 1 thế  hệ ngẫu phối và không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa thì quần thể  đạ t trạng  thái 
cân bằng
Khi đ ạ t  t r ạ n g  th á i  c â n  b ằ n g ,  k iể u  h ìn h  th â n  t h ấ p  ở  t h ế  h ệ  c o n  c h i ế m  tỳ  lệ 1 6 %

-> Tần số alen lặn a là: q = y/o,16 = 0,4

Mà quần thể  ban đầu có kiểu hình thân  thấp chiếm tỷ lệ 25%
-» Ta có: q = 0,25 + f(Aa)/2 = 0,4 -> f(Aa) = 0,3

/

Cao > Thấp 
Vàng > Xanh 
A = 0,2, a = 0,8 
B = 0,6, b = 0,4 
Cây cao chiếm
AA + Aa = 1 -  aa = 1 -  0,82= 0,36 
Cây Hoa Xanh 
bb = 0,42=0,16
Vậy cây cao, hoa xanh chiếm:
0,16 X 0,36 = 0,0576

/
SỔ kiểu gen đồng hợp  có thể  tạo  ra  từ  quần thể  trên  là: 3 
Sổ kiểu gen dị hợ p  có thế  tạo  ra  là: c ị  = 3 
-* Tổng số kiểu gen có thể  tạo  ra là: 3 + 3 = 6

/
Có thể  có số kiểu gen khác nhau trong  quàn th ể  là:

2 p x 2 ặ  = 9

2  2

/
p (Ft): Aa X Aa -> F2: 1 A A : 2 Aa : 1 aa 

F2 có tỷ lệ: 0,25 AA : 0,5 Aa : 0,25 aa 

Khi cho F2 tự  thụ  phấn thì ta có: 

f(Aa) = 0,5 : 2 = 0,25

0,5-M
f(AA) = 0,25 + ---------2_  = 0,375

2

0 ,5 - —
f(aa) = 0,25 + ---------= 0,375

2
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Trên NST thường có 3 gen “A", "B", "D", mà mỗi gen có 2 alen -> Số tổ hợp alen I à 2 x 2 * 2  = 8 
-* Số kiểu gen tối đa có thể được tạo ra từ  3 loại gen trên  là:

^ ± 1 2  = 36 
2

Hai gen "E”, "H" nằm nhiễm sắc thể giới tính X không có alen tương ứng trên  nhiễm sắc thể  Y, mỗi gen có 
2 alen
-» Số kiểu gen tối đa có thể  được tạo ra từ  2 loại gen trên  là:
„ 4 X  (4 + 1) .
4 + ------—------ = 14

2

Vậy sổ kiểu gen tòi đa trong quần thể có thể được tạo ra từ  5 loại gen trên là: 14 x  36 = 504

/

Trên NST giới tính có:
Trên NST XX có tối đa số loại kiểu gen là : ------   —- ■ = 1 5  kiểu gen

Trên NST XY có tối đa số loại kiểu gen là: 5 X 2 = 10
Trên NST giới tính có tối đa số loại kiểu gen là: 15 + 10 = 25

Gen B nằm trên  NST thường sẽ tạo tối đa số kiểu gen là: = 36
2

Vậy trong quần thể  sẽ có tối đa số loại kiểu gen là: 25 X 36 = 900
'  t / 3 p  311 A>

/  Cảu •3-
100% “ 90% = 10% = 0,1
Tỷ lệ để  các em có Rh âm tính (rr) là:
0,1 X 0,1 = 0,01
-> Tỷ lệ để  các em có RH dương tính là: 1 -  0,01 = 0,99
Để cả 40 em của quần thế  này đều Rh dương  tính thì xác suấ t là: 0,9940
Đáp án  A.

y

f(aa) = 0,0001 -* f(a) = 0,01 
Vậy p = f(A) = 1 -  0,01 = 0,99 
-> f(A a ) = 2  X 0 ,9 9  X 0 ,0 1  =  0 ,0 1 9 8

Để bố mẹ bình thường  sinh con đầu lòng bị bệnh bạch tạng thì bố mẹ phải dị hợp về cặp gen:
P: Aa X Aa
F1 : 3 /4  A -  : 1 /4  aa
Vậy xác suấ t để 2 người bình thường  trong quần thể  này lấy nhau sinh ra người con đầu lòng bị bệnh 
bạch tạng là:
(0,0198)2 X 1/4  = 9,801 X 10-5

-> Đáp án B.
Cưti > 5:

Quần thể  có nhiều đặc trư n g  về tỷ  lệ giới tính, tỷ lệ nhóm  tuổi, đặc t rư ng  phân bố, đặc trưng  về kích thước, 
m ật độ sự  phân bố....
Đối với quàn thể  giao phối thì đặc t rư ng  về m ặt di truyền chính là: tần  sổ alen và thành phần kiểu gen 
của quần thể.

-> Đáp án c.
$ /

Bạch tạng  là bệnh do gen lặn trên  NST thường gây nên 
Tỷ lệ người bị bệnh bạch tạng = 160 : 400000 = 4 X 10 ’4
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Người bị bệnh bạch tạng có kiểu gen là aa -* f(aa] = 4.
-> Tần số alen lặn (a) = q = 0,02
- » Tần số alen trội (A) = p = 1 -  0,02 = 0,98
Tỷ lệ kiểu gen dị hợp (Aa) trong quần thể  là: 2pq = 2 X 0,98 X 0,02 = 0,0392 
Vậy số người mang kiểu gen dị hợp là: 0,0392 X 400000 = 15680

s Cảu 17:
SỐ cá thể  có kiểu gen đồng hợp lặn chiếm tỷ lệ 4%
-* Tân số kiểu gen đồng hợp lặn: f(aa) = 4%  = 0,04

-> Tần số alen a = q = Vo,04 = 0,2 

Tần số alen trội A = p = 1 -  0,2 = 0,8
Tỷ lệ phần trăm  số cá thể  có kiểu gen dị hợp trong quần thể là:
2pq = 2 X 0,2 X 0,8 = 0,32 = 32%

Vốn gen của quần thể  giao phối có thể  được làm phong phú thêm  do.
Tần SỐ aỉen không thay đổi nhưng  tần số kiểu gen sẽ tăng dần số kiểu gen đồng hợp và giảm dần số 

kiểu gen dị hợp
-» Không làm phong phú vốn gen quần thể.

Giảm số lượng cá thể của quần thể  -> làm nghèo vốn gen của quần thể 
Chính xác.
Làm giảm số lượng cá thể  của quần th ể  - » làm nghèo vốn gen của quần thể.

/
- Các gen quy định màu sắc thân và chiều dài cánh nằm trên  cặp nhiễm sắc thể  số II, mỗi gen có 2 alen thì
2 gen này sẽ có 4alen. Vậy số kiểu gen tối đa được tạo ra bời cặp gen này là:

4 X (4 + 1) .*> .----- —------ = 1 0  (kiểu gen)
2

- Gen quy định màu m ắt nằm trên nhiễm sắc thể  X, không có alen trên Y, mỗi gen có 2 alen thì số kiểu gen 
tối đa  mà 2 alen này tạo ra là

l ü - g j j )  = 5 fk i| u  gen)
2

- Gen quy định chiều dài lông nằm trên  1 cặp nhiễm sắc thể  thường  khác, mồi gen có 2 alen thì số kiểu
gen tối đa mà 2 alen này tạo ra là:

2 -  t 2 + 1J- = 3 (kiểu gen)
2

Vậy, số kiểu gen tối đa trong quần thể  là 10 X 5 X 3 = 150 [kiểu gen)

/
Sau n thế  hệ tự  phối thì tỷ lệ kiểu gen dị hợp là:
6 0 %  : 2" =  3 ,7 5 %

-> 2 n = 1 6  

- » n = 4
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Số cá thể  mang kiểu hình m ắt trắng chiếm tỷ lệ 1 /1 0 0  -> Tần số kiểu gen aa = 1 /1 0 0  = 0,01

Nên tàn số alen lặn (a) = q = \¡0,01 = 0,1 
-> Tần số alen A = p = 1 “  0,1 = 0,9
Tỷ ỉệ % số cá thế dị hợp trong quàn thể  là: 2pq = 2 X 0,1 x#0,9 = 0,18 = 18%

/
Vì lôcut thứ  nhất gồm 3 alen thuộc cùng nhóm gen liên kết với lôcut th ứ  2 có 2 alen 

- »  2  l ô c u t  này c ó  2  X 3  =  6  tổ h ợ p  - »  s ố  kiểu g e n  tạo ra là: 6  X 7 /2  =  21
- Lôcut th ứ  ba gồm 4 alen thuộc nhóm gen liên kết khác 
-* Số kiểu g e n  được tạo ra là: 4 X 5 /2  = 10
Vậy, trong quần thể có tối đa số kiểu gen được tạo ra từ  3 lôcưt trên  là:
2 1 - 1 0  =  2 1 0

Với 2 alen A và a nằm trên NST thường thì ta có số kiểu gen tạo thành là: 3 (AA, Aa, aa)
Vậy, số kiểu giao phối khác nhau là: 3 + C3 = 6

/

Gen 1 và 2 nằm  trên NST thường, gen 1 có 4 alen, gen 2 có 3 alen -> Sổ kiếu gen tạo  ra từ  gen 1 và 2 là: 
4 x 3 x ( 4 x 3 + l )
-  2 — 2 = 7 8
Gen 2 và 3 có 2 alen nằm trên  X -> XX = (2 X 2] + c ị ' 2 = 10
Gen 5 có 5 alen nằm  trên  NST Y -» XY = 4 X 5 = 20
Số kiểu gen tối đa có thể có trong quần thể = 78 X (10 + 203 = 2340

/

- Gen E có 3 alen nên số kiểu gen có th ể  có là: 3 X 4 /2  = 6
- Gen D có 4 alen nên sổ kiểu gen có thể  có là: 4 X 5 /2  = 10
- Gen G có 5 alen nên số kiểu gen có thể  có là: 5 X 6 /2  = 15
Số kiểu gen tối đa có thế có trong quần thế là: 6 x 1 0 x 1 5  = 900 
Số k iể u  g e n  đ ồ n g  h ợ p  có t h ể  có  t r o n g  q u ầ n  t h ể  là: 3 X 4  X 5  = 6 0  
Vậy số kiểu gen dị họp  có thể  có trong quần thể  là: 900 -  60 = 840

/
Để tiến hành chọn giống, người ta thường chọn những cá thể  có kiểu gen thuần chủng (đồng họp  trội) 
làm giống vì các alen trội tiêu biểu cho các chỉ tiêu kinh tế  mong muốn.
3 alen tạo được 4 kiểu hình nên sè có hiện tượng  đòng trội tương  tự  nhóm m áu ở  người.
Giả sử A  = B = 0  = 1/3.
Các cá thể chọn làm giống phải thuần  chủng nên sẽ có kiểu gen là AA -» BB.
Vì ngẫu phối nên tần  số kiểu gen AA = (1 /3 ) 2 = 1 /9  
và f(BB) = ( 1 /3 ) 2 = 1 /9
-> Vậy tỷ lệ số cá thể trong quần thể được dùng làm giống trong quần thể là: 2 X 1 /9  = 2 /9

-> Đáp án c.
/

A - bình thường, a~ bạch tạng.
Quần thể  cân bằng di truyền aa = 1 /1 000 0  -» a = 1 /100  = 0,01 
Tần số alen A = 0,99
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/
Quần thể  khởi đầu có P: 35AA : 14Aa : 91aa 
Nghĩa là P: 0,25 AA : 0,1 Aa : 0,65 aa 
Qua 3 thế  hệ tự  phối thì:

f ( A a ) = ^  = 0,0125 
2

/  âli : ' .
Ta có: Cây có kiểu hình hoa đỏ khi có cả 2 alen trội: A_B_ trong kiểu gen 
f(a) = 1 -  0,4 = 0,6; và f(b) = 1 -  0,3 = 0,7.
Tỷ lệ A -  = 1 -  f(aa) = 1 -  0,62 = 0,64.
Ty lệ B -  = 1 -  f(bb) = 1 -  0,72 = 0,51.
Ty lệ kiểu gen A -B -  = 0,64 X 0,51 = 0,3264 = 32,64%.
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*  Quần thế  người, gen quy định 4 nhóm máu A, B, AB, 0  có ba alen Ia, Ib, Io quy định, trong đó
mỗi tế  bào cơ th ể  người lại chỉ chứa hai trong ba alen nói trên. Tổ hợp của các alen trong quá trình sinh 
sản đã tạo ra tổng số kiểu gen là

3. 4. 5. Đ. 6.
V Ở người, gen quy định m àu m ắt có 2 alen (A và a), gen quy định dạng tóc có 2 alen (B và b), gen 

quy định nhóm máu có 3 alen (Ia, Ib và Io). Cho biết các gen nằm trên  các cặp nhiễm sắc thế  thường 
khác nhau. Số kiểu gen tối đa có thể  được tạo ra từ  3 gen nói trên  ử trong quần thể  người là

54. 24. 10. 64.
V Sự di truyền nhóm máu A, B, AB, 0  ở  người do một gen trên NST thường  có 3 alen chi phối Ia, Ib, 

Io. Kiểu gen Ia Ia, Ia Io quy định nhóm máu A. Kiểu gen IBIB, IB Io quy định nhóm m áu B. Kiểu gen Ia Ib quy 
định nhóm máu AB. Kiểu gen Io Io quy định nhóm máu 0. Trong m ột quẩn th ể  người, nhóm máu 0  chiếm 
4%, nhóm máu B chiếm 21%. Tỷ lệ nhóm máu A là

0,25. ị 0,40.’ 0,45. D 0,54.
V Trong m ột quần thể giao phối tự  do, xét m ột gen có 2 alen A và a có tần số tương ứng là 0,8 và 

0,2; một gen khác nhóm  liên kết với nó có 2 alen B và b có tần số tương ứng là 0,7 và 0,3. Trong trường  
hợp 1 gen quy định 1 tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Tý lệ cá thế  mang kiểu hình trội cả 2 
tính trạng được d ự  đoán xuất hiện trong quần thể  sẽ là:

31,36%. 87,36%. c  81,25%. D 56,25%.
^  Cho cấu trúc  di truyền quần thể  như  sau: 0,2AABb : 0,2 AaBb : 0,3aaBB : 0,3 aabb. Nếu quàn thể

trên  giao phối tự  do thì tỷ lệ cơ thể  mang 2 cặp gen đồng hợp lặn sau 1 thế hệ là 
A. 12,25%. 30%. c. 35%. D. 5,25%.

V Ở cà chua, gen A quy định tính trạng quả đỏ, gen a quy định tính trạng quả vàng. Trong quần thể 
toàn những cây có kiểu gen Aa tự  thụ phấn qua 4 thế  hệ. Tỷ lệ kiểu hình quả vàng ở  thế hệ lai thứ  tư  là

25%. 37,5%. 43,75%. 46,875%.
V Bệnh bạch tạng ở  người do đột biến gen lặn trên NST thường. Trong quần thể  người đạ t trạng  thái 

cân bằng di truyền. Cứ 100 người bình thường, trung bình có 1 người mang gen dị hợp  về tính trạng 
trên. Một cặp vợ chồng không bị bệnh. Nếu đứa con đầu của họ là gái bị bạch tạng thì xác suất để  đứa con 
tiếp theo là trai bình thường  là:

0,75. 0,375. 0,999975. Đ. 0,4999875.
Nếu alen A trội hoàn toàn so với alen a, bố và mẹ đều là dị hợp tử  (Aa X Aa), thì xác suấ t đế có 

được đúng 3 người con có kiểu hình trội trong một gia đình có 4 người con là:
i. 56.5%. 60%. 42,2%. 75%.

Ở người, bệnh bạch tạng do gen d gây ra, gen D quy định da bình thường. Những người bị bệnh 
bạch tạng được gặp với tần  số 0,01%. Tỷ lệ người không mang gen gây bệnh bạch tạng  là

1,98%. 98,01%. 99,99%. 96,04%.
V Ở người, Iĩiột gen trên nhiễm sắc thể  thường  có hai alen: alen A quy định thuận tay phải trội 

hoàn toàn so với alen a quy định thuận  tay trái. Một quần th ể  người đang ở  trạng  thái cân bằng di 
truyền có 64%  số người thuận tay phải. Một người phụ n ừ  thuận tay trái kết hôn với m ột người đàn ông 
thuận tay phải thuộc quần thể này. Xác suất để  người con đầu lòng của cặp vợ chồng này thuận tay phải là

37,5%. B 50% 43,75%. ’ D 62,5%.
V Ở mèo, gen D nằm trên  phần không tương  đồng của nhiễm sắc thể  X quy định m àu lông đen, gen 

lặn a quy định màu lông vàng hung, khi trong kiểu gen có cả D và d sẽ biểu hiện màu lông tam  thể. Trong 
một quần thể  mèo có 10% mèo đực lông đen và 40%  mèo đực lông vàng hung, số còn lại là mèo cái. Tỷ lệ 
mèo có màu tam  thể  theo định luật Hacđi - Vanbec là bao nhiêu?

16% 2% c 32% D.8%
V Ở mèo, gen quy định m àu sắc lông nằm trên NST giới tính X; DD quy định lông đen; Dd quy 

định lông tam thể; dd quy định lông hung. Kiểm tra  m ột quàn thể  mèo đang ở  trạng thái cân bằng di 
truyền gồm 2114 con thấy tần  số D = 89,3%, d = 10,7%. Số mèo tam  thể đếm được là 162 con. Sổ mèo 
cái lông đen trong quàn thể  là:
A 848. B .676. 242. D. 1057.
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r' Biết gen A - lông đỏ; gen a -  lông trắng, thế  h ệ  ban đầu của m ột quần thể  giao phối có tỷ lệ kiểu
gen là 1AA : 2 Aa : l a a  thì quần thế  có bao nhiêu kiếu giao phối khác nhau giữa các cá thể  của quần thê 
ban đầu?

5. B.3. C.4. D.6.

Ở người, bệnh bạch tạng do gen d gây ra. Những người bệnh bạch tạng được gặp với tần số 0,04%. 
Tỷ lệ người không mang gen gây bệnh bạch tạng là
A. 48,02%. B. 3,92%. c, 0,98%. D. 96,04%.

Ỷ Ở m ột loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa vàng. Thế
hệ xuất phát (P) của một quàn thế tự  thụ phấn có tần sổ các kiểu gen là 0,6AA : 0,4Aa. Biết rằng không 
có các yếu tố làm thay đổi tần  sổ alen của quần thể, tính theo ỉí thuyết, tỷ lệ cây hoa đỏ ở  Fj là 
A 96%. B 90%. c  64%. D. 32%.

-? Ớ m ột loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với aỉen a quy định hoa trắng.
Thế hệ ban đàu (P) của m ột quần thể  có tần  số các kiểu gen là 0,5Aa : 0,5aa. Các cá thể của quần thể 
ngẫu phối và không có các yếu tố làm thay đổi tần số alen, tính theo lí thuyết, tỷ lệ kiểu hình ở  thế hệ F, là

1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng. 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.
7 cây hoa đỏ : 9 cây hoa trắng. 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa trắng.

^  Cho biết ờ  người gen A quy định tính trạng  phân biệt được mùi vị. Alen a quy định không phân
biệt được mùi vị nằm trên NST thường. Nếu trong 1 cộng đồng tần số alen a = 0,4 thì xác suất của m ột 
cặp vợ chồng đều có kiểu hình phân biệt được mùi vị có thể  sinh ra 3 con trong đó 2 con trai phân biệt 
được m ùi vị và 1 con gái không phân biệt được mùi vị là?

52%. 8.1,97% . c  9,4%. D.1,7%.
^  Ở người, gen lặn gây bệnh bạch tạng nằm trên nhiễm sắc thể  thường, alen trội tương ừng quy

định da bình thường. Giả s ử  trong  quần thế  người, cứ trong 100 người da bình thường  thì có m ộ t người 
mang gen bạch tạng. Một cặp vợ chồng có da bình thường, xác suất sinh con bình thường  của họ là 

0,005%. 0,999925%. 0,0075%. 0,999975%.
^  Kiểu gen của cá chép không vảy là Aa, cá chép có vảy là aa. Kiểu gen AA làm trứng  không nở.

Tính theo lí thuyết, phép lai giữa các cá chép (P) không vảy sẽ cho tỷ  lệ kiểu hình ở  đời F2 là
1 cá chép không vảy : 2 cá chép có vảy.
3 cá chép không vảy : I cá chép có vảy.
75%  cá chép không vảy : 25%  cá có vảy.
1 cá chép không vảy : 1 cá chép có vảy.

Đế cải tạo giống lợn Móng cái, người ta dùng đực ngoại Đại bạch lai với Móng cái liên tiếp qua 4 
thế  hệ. Tỷ lệ m áu  Đại bạch /  Móng cái ở  con lai đời F, là:

7 /1 . B .8 / l7  C .15 /1 . D .16 /1 .
■V Bệnh bạch tạng ở  người do đột biến gen lặn trên NST thường. Trong quần thể  người đạ t trạng

thái cân bằng di truyền. Cứ 100 người bình thường, trung bình có 1 người mang gen dị hợp về tính 
trạng  trên. Một cặp vợ chồng không bị bệnh. Xác suất sinh con trai bình thường:

0,49875. 0,4999875. 0,999975 0,9875.
V Ờ người, gen lặn gây bệnh bạch tạng nằm trên  nhiễm sắc th ể  thường, alen trội tương  ứng quy 

định da bình thường. Giả s ử  trong quần thể  người, cứ trong 100 người da bình thường  thì có m ột người 
mang gen bạch tạng. Một cặp vợ  chồng có da bình thường, xác suất sinh con bị bạch tạng của họ là

0,0125%. 0,025%. 0,25%. 0,0025%.
V Ở người, gen lặn gây bệnh bạch tạng nằm trên nhiễm sắc thể  thường, alen trội tương ứng quy 

định da bình thường. Giả sử  trong quần thể người, cứ trong 100 người da bình thường  thì có m ột người 
m ang gen bạch tạng. Một cặp vợ chồng có da bình thường, xác suất sinh con bị bạch tạng của họ là
A 0,25%. B. 0,025%. c. 0,0125%. D. 0,0025%.

ị  Một quần thể  người gồm 10 000 người, thống kê thấy có 18 nữ  giới bị bệnh máu khó đông. Biết
quần thể  này ở  trạng thái cân bằng, tỷ lệ nam n ữ  trong quần thể  người trên  là 1 : 1. Số nam giới không 
bị bệnh m áu khó đông trong quần thể người trên là.

9400. B .300. c. 600. D.4700.
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& Trong 1 quân thể  bướm  gồm 900 con, tần số alen (p) quy định tính trạng tác động nhanh của
enzim là 0,6 và tần số alen (q] quy định tác động chậm là 0,4. Có 100 con bướm  từ  quần thể khác di cư 
vào quần thể này và bướm  di cư  có tần  số alen quy định tác động chậm của enzim là 0,8. Tần số alen (q) 
của quần thể mới là
1,0,44. B.0,56. c  0,4. D. 0,6.

i '  Gen th ứ  nhất có 2 alen là (A, a), gen th ứ  hai có 2 alen là (B, b), cả hai gen này đều nằm trên
nhiễm sắc thể giói tính X không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể giới tính Y. Gen th ứ  ba có 3 alen 
là (Ia, Ib, Io) nằm trên  nhiễm sắc thế  thường. Số kiểu gen tối đa trong quần thể  về ba gen này là

60. 8.120. c. 84. D 54
i '  Xét quần thể  tự  thụ phấn có thành phần kiểu gen ở  thế  hệ p là: 0,3AA + 0,3Aa + 0,4aa = 1. Nếu

các cá thế có kiểu gen aa không có khả năng sinh sàn thì tính theo lý thuyết thành phần kiểu gen ở  thế 
hệ Fj ỉà

0,25AA + 0,15Aa + 0,60aa = 1. 0,7AA + 0,25Aa + 0,05aa = 1.
0,625AA + 0,25Aa + 0,125 aa = 1. 0,36AA + 0,48Aa + 0,16aa = 1.

*  Giả s ử  trong m ột quần thể thực vật ở thế  hệ xuất phát các cá thể  đêu có kiểu gen Aa. Tính theo
lý thuyết, tỳ lệ kiểu gen AA trong quần thể này sau 5 thế  hệ tự  thụ phấn bắt buộc là

37,5000%. B 43,7500% . 46,8750% . D. 48,4375%.
V Ờ người, alen lặn m quy định bệnh bạch tạng, alen trội M quy định da bình thường. Một quần 

thể người đang ở  trạng thái cân bằng di truyền có tần  số alen m bằng 0,8. Xác suất đế một cập vợ chồng 
bất kì trong quần thề này sinh ra m ột người con gái bị bệnh bạch tạng là
/  32%. B.64%. c  2,56%. D. 40,96%.

V Sự di chuyến nhóm máu A, B, AB, 0  ở  người do 3 alen chi phối là Ia, Ib, Io, kiểu gen IAIA và ỈAI° quy định 
nhóm m áu A, kiểu gen IBIR và IRI°quy định nhóm máu B; kiểu gen IAIB quy định nhóm máu AB; kiểu gen I°I° 
quy định nhóm máu 0. Trong một quần thể  người, máu 0  chiếm 25%, tần số alen IB là 0,2. Tỷ lệ máu AB ỉà:

0,45. B. 0,12. c  0,24. D. 0,39. '
V Trong m ột quần thể người có tàn số tương đổi của các alen M và N quy định nhóm máu MN là 

0,54M và 0,46N. Xác định tỷ lệ của các nhóm m áu MM, MN, NN của quần thể đó?
0,8281MM : 0,1638MN : 0,0081NN.
0 0361MM : 0,3078MN : 0,6561NN.
0 03MM : 0,6MN : 0,1NN.
0.2916MM : 0,4968MN : 0.2116NN.

V Một quân thể  người, có nhóm  m áu 0  chiếm tỷ  lệ 37,85%, nhóm m áu B chiếm tỷ lệ 30,45%, 
nhóm máu A chiếm tỷ lệ 23,97%, nhóm m áu AB chiếm tỷ lệ 7,14%. Tìm tần số của các alen Ia, 1b, Io trong 
quần thể

Ia = 0,21; IB =0,17; Io = 0,062. Ia = 0,17; IB = 0,62; Io = 0,21.
Ia = 0,62; IB =0,21; Io = 0,17. ỊA = 0,17; I8 = 0,21; Io = 0,62.

V Một quần thể  người, thống kê thấy có 36%  máu AB và 1% m áu 0. Xác định tỷ lệ số người có 
nhóm máu A và B trong quần thể? Giả sử  rằng quần thề đang ử trạng  thái cân bằng di truyền:

24%  và 39%. 36%  và 37%. 48%  và 15%. 46%  và 17%.
Ỷ Ớ người, gen quy định dạng tóc do 2 alen A và a trên  nhiễm sắc thế  thường  quy định; bệnh máu

khó đông do 2 alen M và m nằm trên nhiễm sắc thể  X ở  đoạn không tương đồng với Y. Gen quy định 
nhóm m áu do 3alen: Ia; ỉr (đòng trội) và Io (lặn), số  kiểu gen và kiểu hình tối đa trong quần thể  đối với
3 tính trạng trên:

90 kiểu gen và 16 kiểu hình. 54 kiểu gen và 16 kiểu hình.
90 kiểu gen và 12 kiểu hình. Ị . 54 kiểu gen và 12 kiểu hình.

Ỷ Ở người, hệ nhóm máu MN do 2 gen M và N quy định, gen M trội không hoàn toàn so với N.
Kiểu gen MM quy định nhóm máu M, kiếu gen NN quy định nhóm máu N, kiểu gen MN quy định nhóm 
máu MN. Nghiên cứu một quần thể 730 người gồm 22 người nhóm máu M, 216 người nhóm  máu MN và 
492 người nhóm máu N. Tần số tương đối của alen M và N trong quần thể  là bao nhiêu?

M = 50%; N =50%. B M = 25%; N = 75%.
c. M = 82,2%; N =17,8%. ỉ). M = 17,8%; N = 82,2%.
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& Một loài thú, lôcut quy định m àu lông gồm 3 alen theo th ứ  tự  á t hoàn toàn n h ư  sau: A; a
trong đó alen A quy định lông đen, a J -  lông xám, a -  lông trắng. Quá trình ngẫu phổi ở  m ột quần thể  có 
tỷ lệ kiểu h ìn h  là 0,51 lông đen : 0,24 lông xám : 0,25 lông trắng. Tàn sổ tương đối của 3 alen là:
A. A = 0,5; a, = 0,2; a = 0,3. 8 . A = 0 ,4 ; a, = 0,1; a = 0,5.
c A = 0,3; a, = 0,2; a = 0,5. D A = 0,7; a1 = 0,2; a = 0,1.

f» ( au Ở  m ột loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Quần thể  nào 
sau đây đang cân bằng về m ặt di truyền?
A Quần thể  có 100%  hoa trắng.
8 Quân thể  có 100% hoa đỏ.

Quần thể  có 50%  hoa đỏ : 50%  hoa trắng.
D Quần thể có 75% hoa đỏ : 25% h o a  trắng. 

ị  Một quần thể  động vật, xét một gen có 3 alen trên  nhiễm  sắc thể thường và một gen có 2 alen
trên nhiễm sắc thể  giới tính X, không có alen tương  ứng trên  Y. Quần thể này có số loại kiểu gen tối đa 
về hai gen trên  là:
A, 30. B. 60. c  18. D. 32.

Trang 346 THỊNH NAM



0C|c CHƯƠNG III -  DỊ TRƯYẼN HỌC QUẦN THẾ

VÀ HirỚNG DẰN GIẢI

1D 2A 3C 4B 5A 6D 7B 8C 9B 10D

11A 12B 13B 14D 15B 16C 17D 18D 19D 20C

21B 22D 23D 24D 25A 26C 27C 28D 29A 30B

31D 32D 33C 34A 35D 36C 37A 38A

m

Cách 1: Sổ kiểu gen đồng hợp  là: 3 
Số kiểu gen đị hợp là C3 = 3 
-> Tổng số kiểu gen là: 3 + 3 = 6 
Cách 2: Tổng số kiểu gen là: 3 X  4 /2  = 6

Đối với tính trạng màu mắt: sổ kiểu gen tổi đa có thể tạo ra là: 2 X 3 /2  = 3 
Đối với tính trạng  dạng tóc: số kiểu gen tối đa có thế tạo ra là: 2 X 3 /2  = 3 
Đối với tính trạng nhóm  máu: số kiểu gen tối đa có thế  tạo ra là: 3 X  4 /2  = 6 
Vậy, số kiểu gen tối đa có thể  được tạo ra từ  3 gen trên là: 3 X 3 X 6 = 54
Đ áp án  A.

/
Nhóm m áu do ỈA, IB, 1° quy định.
Nhóm máu 0  - I°I° = 4% -* 1° = 0,2 
Người nhóm máu B: IBIB hoặc 2IBI° = 21%
Ta có 1° = 0,2 -> IBĨB + 0,4IB = 21%  -> IB = 0,3 
Vậy IA = 1 -  0,2 -  0,3 = 0,5
Nhóm m áu A có IAỈA và 2 IAI° = 0,5 X 0,5 + 0,5 X  2 X  0,2 = 0,45

Một quần thể  có A = 0,8, q(a) = 0,2 
p(B) = 0,7, q[b) = 0,3
Tỷ lệ trội về tính trạng A: AA và Aa; trội về tính trạng B: BB hoặc BB 
[p2(A) + 2p(A)q(a) ] X [p2(B) + 2p(B)q(b)] = 0,8736 = 87,36%

-»  Đ áp án  B.
*  Cảu 5:

Cấu trúc  di truyền n h ư  sau: 0,2AABb : 0,2AaBb : 0,3aaBB : 0,3aabb 
Xét tỷ lệ phân ly riêng, gen A và gen a 
p(A) = 0,3 -> q(a) = 0 7 ;  p[B) = q(b) = 0,5
Tỳ lệ kiểu gen aabb = q2(a) X q2(b) = 0,49 X 0,25 = 0,1225 = 12,25%

—> Đáp á n  A.
w  Cẳu 6 :

A - quả đỏ, a -  quả vàng. Trong quần thể toàn những câu có kiểu gen Aa tự  thụ phấn qua 4 thế  hệ.
-V A

= 6,25%Áp dụng công thức Aa =
2 )
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1 -íiT
Tỷ lệ cây quả vàng aa = ------ -—  = 46,875%

2
-> Đáp án  D.
\ /  Câu 7:

A - bình thường, a -  bị bệnh bạch tạng. 100 người, 1 người m ang gen bệnh.
Cặp vợ chồng bình thường  -»1  con gái bị bệnh - » vợ chồng mang gen bị bệnh.

3 1
Aa X Aa -* — A -  ( bình thường) -> trong đó có — là con trai

4 2
3 1 3

Xác suẩt sinh người con trai thứ  2 bị bệnh bạch tạng là — X — = — = 0,375
5 4 2 8

Đáp án B.
%  Câu 8 :
> :^ Ó 'ligđồn :

A - trội hoàn toàn so với a. Bố mẹ Aa X  Aa -» 3 /4  A -  : 1 /4  aa
Xác suấ t sinh được 3 người con có kiểu hình trội trong gia đình có 4 người con:

'3
, 4  )

Aa X  Aa = C:, X X -  = 42,1875%  
4

Đáp án  c. 
w  Câu 9:

Tỷ lệ người bị bệnh bạch tạng = 0,01% -> Tân số alen ỉặn (a) = 0,01 
-> Tần số alen trội (A) = 1 -  0,01 = 0,99
-> Người không mang gen bệnh bạch tạng là người có kiểu gen AA
-> Tỷ lệ người không mang gen bệnh bạch tạng là: 0,992 = 0,9801 = 98,01%

—> Đáp án B.
/  Câu 10:

A: thuận tay phải, a: thuận tay trái.
Quần thể  cân bằng di truyền có 64%  người thuận tay phải -* 36 % số người thuận  tay trái (aa). 
Có 0,36 aa -» q(a) = 0,6 -> p(A) = 0,4.
Quần th ể  cân bằng di truyền có cấu trúc: 0,16 AA : 0,48 Aa : 0,36 aa 
Người phụ n ữ  thuận tay trái (aa) kết hôn với người đàn ông thuận tay phải.

1 3  5 3
Kiểu gen của những người thuận tay phải: 0,16 AA : 0,48 Aa -* — AA : — Aa -* — A : — a

4 4 8 8
5 5

Xác suấ t sinh con thuân  tay phải = ~ a x a = õ  = 62,5%
8 8

-> Đáp án D.
✓ Câu 11:

Tỷ lệ đực: cái = 1 :1  nên thực chất p (Xd) = 0,4 X 2 = 0,8 
q (Xd) = 0,1 X 2 = 0,2
Vậy, tỷ  lệ  m è o  cá i  t a m  t h ể  là :  2 p q / 2  (v ì đ ự c :  cá i = 1 : 1 }  = p q  = 0 ,8  X 0 ,2  = 0 ,1 6  = 1 6 %

-> Đáp án A.
[ /  Câu 12:

Mèo tam thể Aa = 2 X 0,893 X 0,107 = 0,191102 -* số mèo cái là 162 : 0,191102 = 847 con 
Số m è o  cái lô n g  đ e n  là 0 ,8 9 3 2 X 8 4 7  = 6 7 6  con

“ > Đ áp á n  B.

*
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/

A: lông đỏ, a lông trắng. Quần thể có các kiểu gen là 1AA : 2 Aa : 1 aa.

Các kiểu giao phối khác nhau giữa các cá thể  là = 6.
AA -  AA; AA -  Aa; AA -  aa; Aa -  Aa; Aa -  aa; aa -  aa

/  : • 4:

Tan số nhừng người bị bạch tạng = 0,04%
-> Tần số alen lặn (a) = 0,02
-> Tần số alen trội (A ) = 1 -  0,02 = 0,98
Người không mang gen qây bệnh bach tạng có kiểu gen là: AA
-* Tỷ lệ người không mang gen bệnh bạch tạng là: (0,98)2 = 0,9604 = 96,04%

/

Sau 1 thế  hệ tự  thụ thì ta có:

1 1 - ỉ
(0 ,6  + 0 ,4  X ------—) AA : 0 ,4  X -  Aa : 0 ,4  X ----  a a  = 0,7AA : 0 ,2A a : 0 , l a a

2 2 2

Vậy: 0,9 đỏ; 0,1 vàng.

/

Từ tần số các kiểu gen là 0,5 Aa : 0,5 aa 
f(A) = 0,25; f(a) = 0,75 

-* Qua 1 thế hệ ngẫu phổi quần thể  đạt trạng thái cân bằng, trong đó: 
f(aa) = (0,75) 2 = 9 /1 6  
f(A-) = 1 -  9 /1 6  = 7 /1 6  
-> 9 /1 6  hoa t r ắ n g : 7 /1 6  hoa đỏ

/

Cấu trúc Di truyền của quần thể: AA + 2pq Aa + q2 aa =1
q = 0,4 -> p = 0,6
Bố và mẹ phân biệt được mùi vị (bình thường] sinh con, có cả phân biệt và không phân biệt mùi vị nên:

Kiểu Gen P: Aa X Aa — A -  : 1  aa
4 4

16
Xác xuất bổ và me đều phân biêt đươc mùi vi là: [2pq / (p2+ 2pq }]2 = —

4 "
3 1 3

Xác xuất sinh con trai phân biệt được mùi vị = — X — = —

Xác xuất sinh gái không phân biệt được mùi vị

Xác xuất bố mẹ đều bình thường  sinh 2 trai phân biệt và 1 gái không phân biệt:
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f /  Câu 18:
Cặp vợ chồng có da bình thường, để sinh con bị bệnh thì họ phải có kiểu gen: Aa X Aa

F : 3 /4  A - : - a a
1 4

Mà cứ 100 người da bình thường  thì có 1 người mang gen bạch tạng 

-» xác suấ t để 1 người mang gen bạch tạng là

-> Xác suất để  con sinh ra bị bệnh bạch tạng là:

J L x  J _ x  1  = 1/40000 
100 100 4

-» Xác suất để  con sinh ra bình thường  là: 1 -  1 /4 0 0 0 0  = 0,999975
Đáp án D.

✓ Câu 19:
P: không  vảy X không  vảy 

Aa Aa
-» Fjĩ 2Aa : l a a

'T*' -  1 A -  2  1 _  1 _  i  1 2-»Tân số aỉen A = -- x ^  = - ; a  = l -  -  = -
3 2 3 3 3

Fz : 4 Aa : 4. aa -> 1 không v ả y : 1 vảy
9 9

->  Đ áp  án  D.
/  "an 20 :

Qua 4 đời lai thì tỷ lệ m áu Móng cái còn lại là: 1 /2 4 = 1 /16
-> tỷ lệ m áu Đại Bạch là: 1 -  1 /1 6  = 15 /16
Vậy tỷ lê máu Đai Bach/ Móng Cái ở con lai đời F. là :
1 5 /1 6 :1 /1 6  = 15/1
Đáp án c 
Câu 21:
Xác suất người m ang gen dị hợp về tính trạng  trên  là :

100

Để vợ chồng bình thường  sinh ra con bị bệnh thì cặp vợ chồng phải có kiểu gen: Aa X Aa 

aa
1 4 4

Xác suấ t để  sinh con bị bệnh (aa) là: —ỉ— X _L_ X A (aa) = 1 /4 0 0 0 0
100 100 4

Xác suẩ t sinh con bình thường  là: 1 -  1 /4 0 0 0 0  = 0,999975 
Xác suấ t sinh con trai bình thường  là: 0,999975 : 2 = 0,4999875

-> Đ áp  án  B.
Câu 22:
Tỷ lệ người m ang gen bạch tạng là: ——

Để sinh con bị bệnh thì bố mẹ bình thường  phải dị hợp 1 cặp gen:
P: Aa X Aa

F . : Ì A - : i a a
4 4

1 1 1
Xác suất sinh con bị bạch tạng là: —— X — — X — (aa) = 1 /4 0 0 0 0  = 0,00025%

• 100  100  4Đáp án D.
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/
Quy ước: A- da bình thường, a -  da bị bạch tạng.

Tỷ lệ người bình thường  có kiểu gen Aa là —ĩ— .

Vậy các xuất để hai vợ chồng đều có kiểu gen Aa là —  X ——
J 6 6 100 100

Xác suấ t sinh con bị bạch tạng của họ là: —ỉ— X —ỉ — X -1 X 100%  = 0,0025%
100 100 4

/

Quần thể  người có 10 000 người, 18 nữ bị bệnh máu khó đông.
Quần thể  cân bằng di truyền - » nam: nữ  = 1 :  1
Máu khó đông là bệnh do gen lặn nằm  trên  NST giới tính X quy định.
A -  bình thường, a -  bị bệnh m áu khó đông.
Tỷ lệ nam : n ữ  = 1 : 1  -> số n ữ  là 5000.
Quần thể  ở  trạng  thái cân bằng Tân số tương  đối các alen ở  nam và nữ  giống nhau - * Cấu trúc  di truyền
giới nữ: P2XAXA + 2pqXAXa + q2XaXa
Tỷ lệ n ữ  giới bị bệnh q 2 = 1 8 /5 0 0 0  = 3,6 X 10 '3 -» q = 0,06
p(A) = 0,94
Tần số tương  đổi của các alen ở giới nam là: q = 0,06; p = 0,94.
Tỷ lệ kiểu gen XaY = 0,02 -* số nam giới bị bệnh máu khó đông trong quần thể là: 0,06 X 5000 = 300 người. 
Vậy số nam giói không bị bệnh máu khó đông là: 5000 -  300 = 4700.

/  U . . I  _"5:

Quần thể 1 có 900 con bướm, tần số p(A) = 0,6 -* q(a) = 0,4 -» số cá thể mang q(a) = 0,4 X 900 = 360 cá thể. 
Có 100 con bướm  từ  quần thể khác di cư vào -> có q(a) = 0,8 -> Số cá thể mang q(a) = 0,8 X 100 = 80 cá thể 
Tổng số cá thể  mang q(a) = 360 + 80 = 440.
Tàn số aien q(a) trong quần th ể  mói (có 900 + 100 = 1000 cá thể  là) = 4 4 0 /1 0 0 0  = 0,44

/

Gen ỉ -  2 alen, gen II -  2 alen nằm trên  X không có alen tương  ứng trên  Y 
-» S ổ loạ i NSTX = 2 * 2  = 4.
XX = 4 + c ị  = 10, XY = 4 kiểu gen.
Gen III có 3 alen Ia, Ib, Io nằm  trên  NST thường  -> sổ  kiểu gen: 3 + C3 = 6 kiểu gen.
Tổng số kiểu gen là: (10 + 4) X 6 = 84 kiểu gen

✓ >.u .1

Quàn thể  tự  thụ phấn có P: 0,3AA + 0,3Aa + 0,4aa = 1
Cá th ể  có kiếu gen aa không có khả năng sinh sản -> Cá thể  tham  gia sinh sản: 0,3AA + 0,3 Aa = 0,6 
-» 0 ,5AA  + 0 ,5 A a  = 1

T ự th ụ  phấn —> tỷ lệ dị hợp  giảm ( l / 2 ) n -+ thế  hệ Fj Aa = 0,5 X 1 /2  = 0,25 
aa = (0,5 -  0,253/2  = 0,125 aa 
AA = 0,5 + (0,5 -  0.253/2 = 0,625
Cấu trúc di truyền của quần th ể  sau thế  hệ Fj là: 0,625AA + 0,25 Aa + 0,125 aa = 1
Đáu án  c
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\y  Càu 28:
Quần thể  thực vật các cá thể  đều có kiểu gen Aa. n
Sau 5 thế  hệ tự  thụ phấn -* áp dụng công thức Aa giảm đi I i  (trong đó n là số thế  hệ tự  thụ phấn)

( 1 Ỹ  ^ 2  
Aa= -  X 100% = 3,125%

V

Tỷ lệ đồng hợp  AA = aa = [100 -  3 ,125]/2  = 48,4375%
“ > Đ áp á n  D.
/  : âu 7. 9 .

Alen m- da bạch tạng, M- da bình thường.
Quần thể  cân bằng di truyền có alen m = 0,8 -* M = 0,2
Cấu trúc di truyền cùa quần thể: 0,04MM + 0,32Mm + 0,64mm = 1
Vợ chồng bấ t kì sinh ra 1 người con bạch tạng - » trường  họ’p: Mm X Mm và Mm X min, min X mm

Mm X Mm -» 0,32 X 0,32 X1  = 0,0256
4

Mm X mm (có 2 trường hợp -  bố Mm X mẹ mm hoặc mẹ Mm X bố mm) = 0,32 X 0,64 X 2 X 1/2  = 0,2048 
mm X mm = 0,64 X 0,64 = 0,4096
Xác suấ t sinh bị bệnh bạch tạng: (0,0256 + 0,2048 + 0,4096) = 0,64

Vậy xác suấ t sinh con gái bị bạch tạng là: 0,64 X 1  = 0,32 = 32%
2

Đáp án A.
¥  :âìỉ 30:

Nhóm máu 0  = 25%  -> \° = 0,5 
Tân số alen IB = 0,2 -> tần số alen Ia = 1 — IB — Io = 0,3 
Tỷ lệ nhóm máu AB = 2IAIB = 2 X 0,2 X 0,3 = 0,12 

—ì  Đáp án B.
✓ Câu 3 I:

Trong quần thể  người, tần  số alen M = 0,54, alen N = 0,46
Tỷ lệ  c á c  n h ó m  m á u  t r o n g  q u ầ n  t h ể  là: MM = 0 ,5 4  X 0 ,5 4  = 0 ,2 9 1 6 ;
MN = 2 X 0,54 X 0,46 = 0,4986; NN = 0,46 X 0,46 = 0,2116
Đáp án D.

>  C âu  3 2 :

Quần thể  nhóm  máu 0, chiếm 37,85%; B chiếm 30,45%; nhóm máu A chiếm 23,97%; nhóm máu AB 
chiếm 7,14%.
Nhóm máu 0, l°I° = 37,85%  -» Io = 0,62 
Nhóm máu A = 23,97% -> IAIA + 2IAI° = 23,97 
Trong đó Io = 0,62 -> thay vào ta có: IA1A + 1,24ỈA = 0,2397 

Ia = 0,17, IB= 0,21
Đáp án D.

I /  âu 33:
Quần thể  người có 36%  AB và 1% nhóm máu 0  -» Alen quy định nhóm máu ở  người Ia, Ib, Io.
Quần thể  người ở  trạng thái cân bằng -> Ỉ°I° = 1% - » Io = 0,1 
Nhóm máu AB = 36%, 2IAIB = 36%, Ia + IB = 0,9 
Giải ra ta có:
THI: Ia = 0,6, IB = 0,3 -» số người nhóm máu A, B = 48%  và 15%
TH2: Ia = 0 ,3 ,1B = 0,6 -> số người nhóm m áu A, B là = 15% và 48%

-> Đáp án c.

Phương pháp siêu tốc g iả i trắc nghiệm KHTN môn Sinh học tập 2
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/

Người, gen quy định dạng tóc do 2 alen A và a trên nhiễm sắc thể thường quy định - » 3 kiểu gen, 2 kiểu hình. 
Bệnh m áu khó đông do 2 gen M và m nằm trên  X đoạn không tư ơ n g  đồng với Y -> tạo  thành  3 kiểu gen 
ở  XX, 2 kiểu gen ở XY, 2 kiểu hình
Gen quy định nhóm máu IA, IB, 1° -> 6 kiểu gen, 4 kiểu hình 
T ổ n g  s ố  k iể u  g e n :  3 X 5 X 6 = 9 0  k iể u  g e n  
Tổng số kiểu hình: 2 x 2 x 4 = 1 6

/

ở  người, nhóm máu MN do 2 gen M và N quy định, gen M trội không hoàn toàn so với N.
MM -  quy định nhóm M, NN -  nhóm máu N, MN -  nhóm máu MN.
Quàn thể: 22 MM : 216 MN : 492 NN -> 0,030 MM : 0,296MN : 0,674NN 
Tân số alen M = 0,178, Tân số alen N = 0,822

/

A -  lông đen, a 1 -  lông xám, a -  lông trắng, á t hoàn toàn A > > a.
Cấu trúc di truyền của quần thể: ( A + Sj + a) 2
Ngẫu phối —> tỷ lệ kiểu hình 0,51 lông đen : 0,24 lông xám : 0,25 lông trắng.
Tỷ lệ lông trắng  aa = 0,25 -> a = 0,5
Lông xám: 0,24 = a ^ j  + 2ata. Trong đó a = 0,5 -> + aj = 0,24.
Giải ra: ta có aj = 0,2 -> A = 0,3
Tần số tương  đối của 3 alen là: A = 0,3; aj = 0,2; a = 0,5

/

A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Quần thể X(AA) + YAa + Z(aa) = 1 đạt trạng 
thái cân bằng khi X X z  = (Y/2) 2
A. 100%  cá thể  hoa trắng (aa) -> q(a) = 1; p(A) = 0. Quần thể  này cân bằng di truyền.
B. Quần thế có 100% hoa đỏ: XAA + YAa = 1. Quần thể này chưa cân bằng, 
c. Quần thể  có 0,5 (AA + Aa) + 0,5 aa = 1. Quàn thể này chưa cân bằng.
D. Quần thể  có 75%  (AA + Aa) + 25%  aa = 1. Chưa khẳng định được quần thể  có cân bằng hay không vì 
còn tùy thuộc tỷ Ịệ % AA và Aa.

/

Một gen có 3 alen trên  NST thường và 1 gen có 2 alen trên X.
Gen trên  NST thường  có 3 alen -» Số kiểu gen là: 3 + C3 = 6 kiểu gen
Gen trên  NST giới tính X không có alen tương ứng trên  Y có 2 alen XX: 3 kiểu gen, XY = 2 kiểu gen 
Tổng số loại kiểu gen tối đa về hai loại gen trên  là: 6 X 5 = 30
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CHƯƠNG IV -  DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI 

PHẦN I -  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN c ứ u  DI TRƯYÊN HỌC NGƯỜI
Những khó khản, thuận  lợi trong  nghiên cứu  di truyền người:
- Người sinh sản chậm, đẻ ít con, số lượng NST nhiều (2n = 46). Kích thước NST nhỏ -* Khó khăn trong 
nghiên cứu di truyền.
- Vì nhiều lí do xã hội nên không thể  áp dụng các phương pháp lai, gây độ t biến n h ư  đông vật - thực vật.
- Phải áp dụng m ột số phương pháp n h ư  sau.

I. PHƯƠNG PHÁP PHẢ HỆ
1. Khái niệm

- Định nghĩa: Là phương pháp theo dõi, phân tích di truyền m ột tính trạng đặc biệt trong một dòng họ 
qua nhiều thế  hệ.

-» Lập sơ  đò, từ  đó xác định đặc điểm di truyền của tính trạng dó.
- Mục đích: Người ta  có thể  xác định được đặc điểm di truyền  của m ột tính trạng  nào đó là trội hay lặn, 

do 1 gen hay nhiều gen chi phổi, có liên kết với giới tính hay không, di truyền theo  quy luật nào, thấy được 
tác hại của hôn phối gần -» độ t biến lặn được biểu hiện.

- Kết quả: Bằng p hư ơng  pháp  phả hệ ngày nay người ta  đã xác định đượ c  m ắt nâu là trộ i so với m ắt 
xanh, tóc quăn là trộ i so với tóc thẳng, bệnh m ù m àu đỏ và lục là do gen lặn nằm  trên  NST giới tính  X quy 
định, tậ t  dính ngón 2, 3 là do gen lặn nằm trên  NST giới tính Y quy định ...

2. Sư đồ phả hệ
- Người ta quy định m ột số ký hiệu thường  dùng n h ư  sau:

□
o

Nam giới 

Nữ giới

Đồng sinh  khác trứ n g  
Giới chưa b iế t

-Ị— Kết  hôn 

£ 3  Chết

n . PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN c ứ u  TRẺ ĐÔNG SINH
- Là Sự nghiên cứu trên  trẻ  em được sinh ra cùng m ột mẹ, trong cùng một lần sinh.
- Ví dụ : sinh 2,3,4,...

1. Đ ồng s in h  cù n g  t r ứ n g
- Nội dung: Là trư ờ ng  hợp  m ột trứng  được thụ tinh, qua những lần phân bào đầu tiên hợp tử  tách thành

2 hoặc nhiều tế  bào riêng rẽ, mỗi tế  bào này phát tr iển  thành  m ột cơ thể độc lặp.
+ Trẻ đồng sinh cùng trứ ng  có cùng m ột kiểu gen, cùng giới tính.
- Mục đích: Dựa vào nhóm trẻ  đồng sinh cùng trứng  có thể nghiên cứu vai trò  của kiểu gen và ảnh hưởng 

của môi trư ờ n g  đối với từng  tính trạng.
- Kết quả:
+ Màu mắt, nhóm  máu không chịu ảnh hưởng  của môi trường.
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+ Chiều cao ít chịu ảnh hưởng của môi trư ờ ng  hơn trọng lượng cơ thể.
+ Khó phân biệt anh chị em sinh đôi cùng trứng  nếu s ự  phân đôi xảy ra muộn, vào lúc bào thai đã có 

m ặt phẳng đối xứng phải trái thì 2 người sinh đôi là hình ảnh đối xứng nhau: Một người thuận  tay trái thì 
m ột người thuận  tay phải, đường ngôi rẽ  tóc của người này ngược chiều với người kia.

2. Đ ỏng s in h  k h á c  trứ n g
- Nội dung: Là những cơ thể  được sinh ra từ  hai hay nhiều trứ ng  rụng cùng m ột lúc được thụ tinh vói 

các tinh trùng  khác nhau vào cùng một thời điểm.
+ Có thể  cùng giới tính hay khác giới tính.
+ Về m ặt di truyền học thì tương  đương  với anh chị em cùng bố mẹ.
- Mục đích: Dựa vào nhóm trẻ  đồng sinh khác t rứ n g  có thể  nghiên cứu vai trò  của môi trư ờ n g  đối vói sự  

hình thành tính trạng.
- Kết quả: Nhóm máu khác nhau, màu tóc, màu da khác nhau...
* Nhìn chung, nghiên cửu trẻ  đồng sinh người ta  rú t  ra là các tính trạng về đặc điểm tâm  lý, tuổi thọ chịu 

tác động của điều kiện sống còn các tính trạng  khác phụ thuộc vào gen.
Ví d ụ :  100%  t rẻ  đồng  s inh  cùng  t rứ n g  phù  hợ p  nhau vè nhóm  máu, n ư ớ c  bọt, mô; 81%  vân  tay; 99,5% 

về dạng tóc...

IU. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN c ứ u  TẾ BÀO
- Nghiên cứu bộ NST (số lượng, cấu tạo hiển vi) của các tế  bào cơ thể  có thể  p há t  hiện m ột số tậ t  và bệnh 

di truyền bẩm sinh.
- Ví dụ : Mất đoạn ở  cặp NST 21 gây ung th ư  máu.

23 NST 21 mắc bệnh đao.
Chú ý : Các phương pháp phân tích giống la i gây đột biến không áp dụng được trên người vì gây nguy hiểm 

đối với tĩnh mạch nòi giống, vi phạm các quy tắc đạo đức, pháp luật.

IV. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN c ứ u  KHÁC
1. P hu  crng p h á p  n g h iê n  cứ u  đ i tru y ề n  q u â n  th ể

- Dựa vào công thức Hacđi -  Vanbec để xác định tần số các kiểu hình -* tàn số các kiểu gen Tan số các alen...
- Từ đó d ự  đoán được khả năng xuất hiện m ột bệnh tật nào đó do di truyền.
- Ví dụ : Bệnh bạch tạng.

2. P h ư ơ n g  p h á p  d i tru y ề n  học  p h â n  tủ'
- Bằng p h ư ơ n g  ph áp  ngh iên  cửu khác  nh au  ngườ i ta  có thể  b iế t  đư ợ c  chính xác b ệ n h  do loại b iến  dị 

di truyền nào gây ra.
- Thông qua việc xác định nguyên nhân người ta có thể có biện pháp phòng và chữa được một số bệnh

cũng n h ư  khả năng biểu hiện bệnh từ  đó biết cách phòng tránh.
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- Là một bộ phận của Di truyền học người, chuyên nghiên cứu phát hiện các cơ chế gây bệnh di truyền và 
đề xuất các biện pháp phòng ngừa, cách chữa trị các bệnh di truyền người.

* Di truyền học đã giúp y học tìm hiểu nguyên nhân, chẩn đoán, đề phòng và cách điều tr ị  m ột số bệnh 
di truyền ở  người.

* Dự đoán được khả năng mắc các tậ t  bệnh di truyền ờ  đời con t r o n g  các gia đình, dòng họ đã có người 
mắc bệnh ấy để có thể  tránh.

* Di truyền y học tư  vấn có thể cho những lời khuyên trong hôn nhân:
- Có nên lấy nhau không? Lập gia đình nên chọn đối tượng  nào (về m ặt di truyền)?
- Kết hôn rồi thì nên có con không? Chừa chạy cho mình và con cái ra sao?
* Góp phàn vào việc hạn chế sinh đẻ, kế hoạch hóa gia đình.
* Giúp ta hiểu biế t về nguyên nhân, cơ chế gây ô nhiễm  môi trường, gây đột biến để từ  đó có ý thức, có 

biện pháp gìn giữ, bảo vệ môi trường  sống, bảo vệ tương  lai di truyền của loài người

- Bệnh tật di truyền là bệnh của bộ máy di truyền ử  người, gồm những bệnh tậ t  phá t sinh do sai khác 
trong cấu trúc hoặc số lượng NST, bộ gen hoặc sai só t trong  quá trình  hoạt động gen.

- Bệnh di truyền bao gồm: các bệnh rối loạn chuyển hoá bấm sinh, bệnh miễn dịch bẩm sinh, các khối u 
bẩm sinh, chậm phát triển trí tuệ bẩm sinh...

- Tật di truyền là những bấ t thường  hình thái lớn hoặc nhỏ, có thể  biểu hiện ngay trong quá trình phát 
triển phôi thai, ngay từ  khi mới sinh ra hoặc biếu hiện ở  các giai đoạn muộn hơn nhưng đã có nguyên nhân 
từ  trư ớ c  khi sinh.

=> Bệnh tậ t  di truyền đều là các bất th ư ờng  bẩm sinh.

- Khái niệm: Bệnh di truyền phân tử  là nhừng bệnh mà cơ chế gây bệnh phàn lớn do đột biến gen gây nên.
- Chữa bệnh: phá t hiện sớm ở  trẻ  em, cho ăn kiêng.
* Do độ t biến gen:
+ Bệnh thiếu m áu hồng cầu hình lưỡi liềm: thay thế  m ột cặp nuclêôtit => Biến đổi m ột axit amin trong 

chuỗi p của phân tử  Hb =» hồng cầu hình lưỡi liềm dễ vỡ, thiếu máu, tắc mạch máu,...
+ Bệnh Phênikêtô niệu: do đột biến gen lặn => thiếu enzim xúc tác cho phản ứng chuyển hoá Phêninalanin 

tro n g  thứ c  ăn th àn h  tirôzin. Chất này ứ  đọng trong  m áu (và có thể  được  phân  giải th àn h  Phênil Pyruvat) 
lên não, gây độc tế bào thần  kinh đẫn đến mất trí, đần độn.

+ Bệnh bạch tạng: do đột biến gen lặn trên  NST thường. Kiểu gen aa: không có khả năng tổng hợp 
enzim tírôzinaza để xúc tác cho sự  chuyển hoá tirozin thành sắc tố mêlanin =* tóc, da, lông màu trắng; mắt hồng.

+ Máu khó đông: dộ t biến gen lặn trên  NST X
- » thiểu chất sinh sợi huyết => m áu không đông khi ở ngoài mạch,...

- Khái niệm: Là những bệnh mà cơ chế gây bệnh phần lớn do độ t biến nhiễm sắc thể  gây nên.
Do độ t biến cẩu trúc  hoặc đột biến số lượng NST gây nên.

* Do độ t biến cẩu trúc: Mất đoạn NST 21 hoặc 22 gây bệnh ung th ư  máu; m ất đoạn NST số 5 gây hội chứng 
tiếng m èo kêu...

* Do đột biến số lượng NST:
- Biến đổi số lượng NST thường:
+ Hội chứng Đao (3 NST số 21): cổ ngắn, m ắt một mí, khe m ắt xếch, lưỡi đài và dày, ngón tay ngắn, chậm 

phát triến, si đần, không có con.
Cách phòng bệnh: Tỷ lệ xuất hiện bệnh tăng lên cùng với tuổi người mẹ khi sinh => Không nên sinh con 

khi tuổi đã cao.

Trang 356 THỊNH NAM



CHƯƠNG ỈV -  DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

+ Hội chứng Patô (3 NST 13): Đàu nhỏ, mùi tẹt, sứ t  môi tới 75%, tai thấp, biến dạng, thường  bị điếc, bàn 
tay sáu ngón, bàn chân vẹo, da đầu đôi khi lở l o é t ... hội chứng này gây tử  vong tới 80%  trẻ  mắc bệnh ngay 
ờ  năm đầu.

+ Hội chứng Etuôt (3 NST 18): Trẻ sinh ra có trán  bé, khe mắt hẹp, cẳng tay gập vào cánh tay...
Trẻ thường  chết trước  m ột tuổi.
- Biến đổi số lượng NST giói tính:
+ Hội chứng Claiphentơ (XXY): Kiểu hình là nam, chân tay dài, thân cao không bình thường, tinh hoàn nhỏ, 

si đần, không có con.
+ Hội chứng 3X (XXX): Kiểu hình nữ, buồng trứng và dạ con không phát triển, thường rối loạn kinh nguyệt, 

khó có con.
+ Hội chứng Tơcnơ (XO): Kiểu hình là nữ, lùn, cổ ngắn, không có kinh nguyệt, tr í  lực kém phát triển.

- Là loại bệnh được đặc t rư ng  bởi s ự  tăng sinh không kiểm soát được của m ộ t số loại tế bào cơ thể  dẫn 
đến hình thành các khối u chèn ép các cơ quan trong cơ thể.

- Nguyên nhân: Do con người tiếp xúc với các tác nhân gây đột biến (vật lý, hóa học, sinh học)
+ Tế bào khối u có thể  là lành tính nếu  không có khả năng di chuyển vào máu và đi đến các nơi khác 

nhau trong cơ  thể.
+ Tế bào khố i u có thể  là ác t ính  nếu m ột tế bào độ t b iến  gen làm  cho tê bào có khả năng tách khỏ i 1Ĩ1Ô 

ban đâu và di chuyển vào máu, tái lập các khối u mới ờ  nhiều nơi khác nhau trong cơ thể.
- Đ ột biến làm  gen tiền  ung th ư  chuyên thành  gen ung th ư  th ư ờ n g  là độ t biến trộ i. Nhừng gen ung 

thư  loại này thường không được dỉ truyền vì chúng xuất hiện ở  các tế bào sinh dường.
- Ví dụ: Ung th ư  tuyến vú.
- Cơ chế: Có thể  do m ột tế  bào bị đột biến là m ất khả năng kiểm soát phân bào và liên kết tế  bào
=> phân chia vô tổ chức => hình thành khối u và sau đó di căn.
- Cách phòng, trị bệnh:
+ Sổng và làm việc trong môi trư ờ ng  trong  lành.
+ Thức ăn  đảm  bảo vệ sinh an  toàn thực phẩm.
+ Khi bị ung th ư  có thể  điều trị bằng chiếu xạ hay hoá chất để diệt tế  bào khối u.
+ Khả năng mắc bệnh tậ t  di truyền của con người sẽ tăng lên nếu inôi trư ờ ng  bị ô nhiễm bởi các yếu tố 

gây đột biến n h ư  tia phóng xạ, hoá chất... càng nghiêm trọng.

-Bệnh AIDS do virut HIV gây ra. HIV có vật chất di truyền là 2 sợi ARN mạch đơn, có kích thước nhỏ.
- Để làm chậm sự  tiến tr iển  của bệnh AIDS, người ta s ử  dụng biện pháp di truyền nhằm  hạn chế sự  phát 

triển  của virut HIV.

- Là m ột lĩnh vực chẩn đoán Di truyền Y học được hình thành trên  cơ sở  những thành tựu  về Di trưyền 
người và Di truyền Y học.

- Nhiệm vụ: Chẩn đoán, cung cẩp thông tín về khả năng mắc các loại bệnh di truyền ở  đời con của 
các gia đình đã có bệnh này. Từ đó cho lời khuyên về việc kết hôn, sinh đẻ, đề phòng và hạn chê hậu quả 
xấu cho đời con.

- Cơ sử: Từ việc sử  dụng các phương pháp để chẩn đoán như: phả hệ, phân tích sinh hóa, xét nghiệm, 
chẩn đoán trước  sinh... từ  đó đưa ra lời khuyên.
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PHẦN 3 -  BẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI VÀ MỘT s ố  VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦAm • 9

DI TRUYỀN HỌC

I. BẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI
1. G ánh  n ặ n g  d i tru y ền

- Là sự  tồn tại trong vốn gen của quần thể  người các độ t biến gen gây chết hoặc nửa gây c h ế t ...
- Nhiều loại gen đột biến (hồng cầu hình lưỡi liềm, Phênin kêtô niệu,...) được di truyền từ  thế  hệ này 

sang thế hệ khác là "gánh nặng di truyền" cho loài người.
2. Tạo môi trư ừ n g  trong  sạch nhằm  hạn chế các tác nhân đột biến

- Công nghệ hiện đại giúp chổng ô nhiễm môi trường.
- Tích cực trồng cây, bảo vệ rừng,...

3. T ư  v ấn  d i t ru y ề n  và v iệc  s à n g  lọc t r ư ớ c  s in h
- Tư vẩn di truyền là hình thức các chuyên gia di truyền đưa ra các tiên đoán về khả năng đứa trẻ  sinh ra 

mắc m ột tậ t  hay bệnh do di truyền và cho lời khuyên các cặp vợ chồng có nên sinh con tiếp không? Nếu có 
thì cần phải làm gì để  tránh cho ra đời những  đứa trẻ  tậ t  nguyền.

- Kĩ thuật tư  vấn di truyền: Chẩn đoán đúng bệnh di truyền. Xây dựng phả hệ của người bệnh. Chẩn đoán 
trước sinh. Đưa ra lời tư  vẩn khoa học.

- Xét nghiệm trước  sinh: là nhừng xét nghiệm phân tích NST, phân tích ADN để biết xem thai nhi có bị 
bệnh di truyền nào hay không. Thường sử  dụng phổ biến là “chọc dò dịch ố i " và "sinh th iế t tua nhau tha i”.
4. L iệu p h á p  g en  -  k ĩ  th u ậ t  củ a  tư ơ n g  lai

- Là việc chữa trị các bệnh di truyền bằng cách phục hồi chức năng của các gen bị đột biến.
- Liệu pháp gen có 2 phương pháp:
+ Đưa bò sung gen lành vào cơ thể người bệnh.
+ Thay thế  gen bệnh bằng gen lành
- Mục đích: Hồi phục chức năng bình thường  của tế bào hay mô, khắc phục sai hỏng di truyền, thêm 

chức năng mới cho tế  bào.
- Khó khăn:
+ Phức tạp và khó khăn hơn các động vật khác vì: Con người có hoạt động sinh lí phức tạp  và không 

được dùng làm vật thí nghiệm.
+ Con người có cuộc sống xã hội, có đạo lí => nếu chuyến gen ở  tế bào sinh dục dễ gây các biến đổi nguy 

hiểm ờ  đời sau => hiện nay mới dừng lại ở  tế bào xôma.
- Quy trình  "liệu pháp gen".
+ Tách tế  bào đột biến ra khỏi bệnh nhân.
+ Các bản sao b ình  thư ờng  của gen đột b iến  được gài vào v iru t  (sống trong  CO' thể) rồ i đưa vào các tế bào 

đột biến nói trên.
+ Chọn các dòng tế  bào có gen bình thường  lắp đúng thay thê cho gen đột biến rồi đưa trử  lại cơ thể 

người bệnh để sản sinh các tế  bào bình thường thay thế  cho các bệnh.
=> Để chuyển gen vào tế  bào của người thì ta dùng virut.

III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DI TRUYÊN Y HỌC
1. Tác động xâ hội của việc giải mã bộ gen người

- Liệu những hiểu biết về hồ sơ  di truyền của mồi cá nhân có cho phép tránh được bệnh tậ t  di truyền hay 
chỉ đơn thuần thông báo về cái chết sớm có thể xảy ra và không thể tránh khỏi?

- Hò sơ  di truyền của mỗi cá nhân có bị xã hội sử  dụng để  chống lại chính họ không?
2. Vấn đề p h á t sinh do công nghệ gen và công nghệ tế  bào

- Công nghệ gen và công nghệ tế bào phát triển cũng mang lại những lo ngại: các gen kháng thuốc 
kháng sinh có thể  phá t tán sang vi sinh vật gây bệnh cho người?
3. Vấn đ ề  dỉ t ru y ền  k h ả  n ă n g  tr í  tu ệ

- Hệ số thông minh (IQ): là chỉ số đo khả năng trí tuệ của mỗi người (người bình thường  có IQ dao động 
từ  7 0 -  130).

- Những người có 45 < IQ > 70: trí tuệ kém phát triển, nếu 1Q < 45: có khuyết tật về tr í  tuệ.
- Khả năng trí tuệ và sự  di truyền: không thể  chỉ căn cứ vào IQ để đánh giá sự  di truyền khả năng trí tuệ.
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Phương pháp siêu tốc g iả i trắc nghiệm KHTN môn Sinh học tập 2

Gen trẽn Y: dinh ngón sổ 2.3 vổ có lúm lỏng ở lai.

Tính trạng đó do một gen hay nhiều gen quy định

Tinh trạng đò do gen trên NST thường hay NST 
giới tính.

ỉ Gen trên X: mù màu, máu khố đông

Bộ gen người đá được giái mã

Nam binh thường 

Nam bị bệnh 

Nử bình thường 

Nữ bị bệnh

Tinh trạng đó lả trội hay lặn.

Một số bệnh nằm Ịrẻn NST thướng: pheninketo niệu, 
bạch tạng. hòr>3 cầu hinh liẻm...

Con người được nghiên cứu nhiều nhất

Một số tính trạng: mất nâu trội so với mẳt xanh, 
tòc xoăn trội so với tóc thẳng...

>- ____________________*

[ p h ư ơ n g  p h á p  n g h iê n  c ứ u  
l  D! TRUYỀN HỌC NGƯỜI 

------------------------------------------— ------------------------------------------------

Bộ NST lớn, số lượng NST nhiều, 
quan sát khó
Khi xuất hiện biến dị thì sai khác rất 
nhò -» nghiên cứu khó.

Con người có cuộc sống xả hội —* 
văn hoa vả đạo đức —► không áp 
dụng các phương pháp lai, 
gay đột biền...

ỊT

Khái nỉệm
Phương phảp nghiên cứu sự di truyền cùa một tính trạng trên 
những người thuộc củng một dòng họ qua nhiều thế hệ. 
Nghiên cưu qua 3 thế hẹ.
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CHƯƠNG IV -  DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Khái niệm: 1 hợp tử được tạo ra từ 1 trứng + 1 tinh trùng. Trong những 
làn nguyên phân đàu tiên hợp tự tách thành 2 hay nhiều phần — các 
phàn phái Iriển thảnh các cá thể khác nhau.
+ Các cơ thể có kiểu gen giổng nhau.

Khái niệm:
Phương pháp nghiên 
cứu những đửa trẻ 
sinh ra cúng 1 người 
mẹ trong cung 1 lần sinh.

Ưng dụng: nghện cữu vai trò của môi 
trương lẻn sự biểu Nện cùa tính trạng

Kểt quà: Nhòm mâu không phụ thuộc váo môĩ trường sổng. 
Chiều cao it phụ thuộc vảo mòi trường sống hơn cản rặng.

Khái niệm: nhiồu trửng được thụ tinh bời nhièu tinh trùng 
-»nhiều hợp tử.
Mỗi hợp tử phát triển thánh cơ Ihể mỡi 
+ Các cơ thổ sinh đỏi khác trứng khác nhau vè KG.

ừng dụng: đánh giá vai trò của kiểu gen vả mõi trường

h  ụ  II »  II
1 2  3 4 5

i i ỉ í l l l M U I l t

Khái niệm:
Phương pháp nghiên cừu cấu trủc hiẻn vi vả siêu 
hiền vi của NST. từ đó có thề phát hiện ra bệnh 
tật di truyền bầm sinh.

Phương pháp:
+ Chọc dò dịch ối 
+ Sinh tiết tua nhau thai

Từ một quần thề người -♦ tỳ lệ kiểu hỉnh — tỳ lệ kiều gen -♦ xác định được khả năng 
sinh cá thẻ mắc một bệnh nào đó.

Phân tích cấu trúc cùa ADN, polypeptide

Chỉ số ADN: trình tự sắp xếp các 
nucleotide ở vùng không mã hóa.

Biết nguyên nhàn -» cơ chế đề sừa chửa 
gen. cách phòng ngừa.

S P
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Phương pháp siêu tốc g iả i trắc nghiệm KHTN môn Sinh học tập 2

Lá các bệnh cùa bộ máy di truyền.
Do sai khác trong cấu trúc và số lượng N S T , gen, 
do sự hoạt động bị rối loạn của hệ gen.

" \ Khái niệm

Là một bộ phận của di truyền 
học người

Nghiên c ứ u  để  tìm hiểu nguyên nhân, biện 
pháp, tìm ra biện pháp phòng ngừa, cách  
c h ữ a  trị cho c á c  tật, bệnh di truyền ờ  người.

Tim hiểu nguyên nhân, c ơ  chế 
gây bệnh do di truyền

Lĩnh v ự c  của  di truyền Y học d ự a  trên 
những thành tựu  của  di truyền học người 
và di truyền Y học.

Nhiệm vụ:
+ Đ ư a  ra d ự  đoán , khả năng m ắc  bệnh ở  đời con 
trong những gia đinh đã  có  người biểu hiện.
—► Đ ư a  ra lời khuyên trong hôn nhân.

C ơ s ở  khoa học:
+ D ựa vào  c á c  phương pháp 
nghiên cửu:
+ Nghiên cứ u  phả hệ 
+ Nghiên cử u  tế bào 
+ Di truyền phân tử

Trang 362 THỊNH NAM



SPB ocịc CHƯƠNG IV — Dỉ TRUYEN HỌC NGƯỜI

<?■
>c °

"D
SD

I.

ử u r u y ề n

-X ậ ld i truyền

Bệnh do rối loạn sinh hóa bầm sinh

Bệnh do miễn dịch bấm sinh

Sai khác về hinh thái, lớn hay nhỏ.

N guyên nhản

V /
Í p n Á ’ 7Ũị4 ______

H ý i / '  V ị  1} S S S m.•• - •_ / ‘ - - Itlũi túr ty
» :  M  f ĩ | A r  )  I l l th «  Du»» ki núi

'  d n U iíK S IÙ rự u i.

Nguyên nhán

)( >4 lí K ^ p s
ị  ị  k Y ĩ i n
8 ír IM lỉ
!? !f « r f  I

Biẻu hiện từ giai đoạn phôi thai hay 
khi mới sinh ra hoặc ở những giai 
đoạn muộn hơn nhưng cỏ nguyên 
nhân từ trước khi sinh.

r

C 0<0

từ

Nguyên nhân cjây ra chủ 
yéudođột biẻngen

Dữ
•<D>5
ZT

Q*
2 *
■o
cu
•o>
rH*<D>-
ợ0)-o

V

Ví dụ:
+ Bệnh pheninketo niệu 
+ Bạch tạng
+ Thiểu máu hồng câu hình liềm
+ Mù màu
+ Máu khỏ đỏng
Tật: dính ngón số 2,3 và cỏ túm
lông ờ tai

Nguyên nhân

Bệnh mả nguyên nhản gây bệnh phần lớn 
do đột biển NST gây ra.

Nguyên nhốn

b)tr'ìí XXI
M m i j i
íi Ịj ịl ’ \\ ũ_ n
• Hm  «
•t V u tt A )

Bệnh do đột biển cáu trúc NST 
+ Mát đoạn NST số 5: Hội chứng mèo kéu 
+ Mất đoạn NST 21 hoặc 22: bệnh ung thư máu

Bệnh do đột biến số lượng NST: 
+ 3NST 21: Hội chứng Đao 
+ 3N ST13: Hội chứng Patau.
+ 3NST18: Hội chứng Etout 
+ XXY: Claiphentơ 
+ XXX: Siêu nữ 
+ XO: Tơcnơ.

/ / s Ì m / t i  //t<Sr 

Mtt/t /tù-
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Phươnq pháp siêu tốc g iả i trắc nghiệm KHTN môn Sinh học tập 2

Khải niệm: bệnh do sự táng 
sinh khỏog kièm soát của mội 
số loạ4 tế bão - *  khối u — 
chèn ép cơ quan trong cơ thồ.

u lãnh tinh: té bàọ ktiỏng phản ly và di 
chuyổn váo máu đổ đí tôi cơ Quan khác 
Bién pháp: cầi bỏ.

u àc tinh: lữ u céc tổ bão lách ra vứ 
dí vào máu. di chưyổn !ởi cắc bộ phộn 
trén co thồ hỉnh Ihàrli khối u mốt..

Gen tièn ung thư: khi b< đột 
bién gon trội thánh 9«jn urg tlxr 
VO. ung »lừ vũ. ung thư gan,.

Chậm phái triển: !Qf45
Gen ừc chẻ khổl u: khỉ 
bi dót biénọenlộn — 
ung lhw.

Sự ơi trưyên tri tuệ ( 'Q^

Khải niệm: Ưong quần thẻ 
người thường xuyên xuất hiện 
các đột bíén gen gây chét 
hoặc nứa gây chết.

Khám sức khứe đĩríi kỳ

TruySn !»a chát khe khối u đã bi di cốn
Các gen quy định các bệnh ờ 
người vẵn di truyền tử đời này 
sang đởi khác.
VD: Pherãnketo niệu, thiéu mảu 
hồng cầu hinh lièm, 
máu khó đông....

Khái niệm: AJDS lả hội chúng suy 
giám miền dịch mác phải ờ  người

Nguyên nhân: Virut HIV - tản cóng 
vào bạch càu — mièn dịch cơ thố 
giám — cơ hội cho các bênh khác.

mmáu

Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ 
thuật đẻ hạn ché ô nhiễm 
mổi trường.

Mọ tíuyèn sang con

Quan hệ liríi đục

Tích cực trồng cây. trồng rừng 
và bào vệ rừng... Khái niệm : là phục 

hôỉ chư c năng cùa 
m ột gen nào đó.

Việc các chuyên gia đưa ra 
các tiên đoán vẻ khả năng mắc 
các bệnh các tật ờ đời con.

Đưa rạ lởi khuyên cho các cặp 
vợ chổng cô nén sinh con 
tiềp khỗng

Con ngưởi oố hệ thân kinh vả rrêẻn 
dlch, sinh lỹ sinh hỏa trong cơ thẻ 
phứctapĐẻ hạn chế sinh ra những đứa 

con bị tật nguyền... B1: Tảch TB mang gon đỏt b*ỏn ra 
khòi nguủi bệnh

Con người có dạo dửc vả vản hóa 
xã hội nẻn không dúr>g con người lâm 
vật thí nghiệm được.

Dự đoán được tỷ lệ sinh con 
bị bệnh lả bao nhiêu. B2: Tạo những gen binh thướng 

♦ chuyên gen vao tíóng tế báo đôt 
bién (cốy gen vào virut đề chuyẻn 
gen vảo nguỡi)Sàng lọc trước sinh: giai đoạn 

phôi thai phảt hiện ra những 
biểu hiện khác mường, thông 
qua phán tich NST hoặc ADN 
PP: chọc dò dịch ối, sinh tiét

B3: Cầy tổ báo binh thưởng vao 
người bẻnh

tua nhau thai

S P
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CHƯƠNG I V - D l  TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Đặc điểm k h ô n g  phải ià khó khăn gặp phải khi nghiên cứu di truyền người là: 
người chín sinh dục muộn, sổ lượng con ít, đời sống của m ột thế  hệ kéo dài. 
không thể  áp dụng phương  pháp phân tích di truyền n h ư  ở  các sinh vật khác, 
con người sống di chuyến, thông minh nên biết tránh  tấ t  cả các tác động từ  môi trường, 
không thể  áp dụng phương pháp gây đột biến bằng các tác nhân lí, hóa học, sinh học.

✓

Khi tiến hành nghiên cứu di truyền người:
- Khó khăn:
+ Con người là sinh vật bậc cao nên những  đặc điểm sinh lí của con người phức tạp hơn, khó theo dõi 
hơn tấ t  cả các loài động vật, thực vật khác.
+ Ờ người, bộ NST 2n = 46 với số lượng gen lớn (khoảng 25000 gen), tổ chức cấu trúc di truyền phức tạp 
+ So với nhiều loài động vật khác thì con người đẻ ít hơn, rụng  trứ ng  sinh dục muộn, sinh sản chậm 
+ Thời gian sống và thời gian sinh trư ở ng  của con người đều rẩ t  dài so với các động vật thí nghiệm 
+ Không thể áp dụng các thí nghiệm lai ở  sinh vật đối với con người, không thể  áp dụng phương pháp gây đột 
biến bằng các tác nhân lí, hóa học, sinh học.

*  Phương pháp nào dưới đây cho phép phân tích ADN đặc trưng  cùa từng  cá thể, từng dòng họ để
theo dõi sự  có m ặt của một bệnh nào đó?

Phương pháp nghiên cứu trẻ  đồng sinh.
Phương pháp phả hệ.
Phư ang  pháp di truyền phân tử.
Phương pháp di truyền tế  bào.

/

- Phương pháp nghiên cứu trẻ  đồng sinh nhằm  xác định tính trạng  do kiểu gen quyết định hay phụ 
thuộc nhiều vào điều kiện môi trư ờ n g  sống
-» Không phân tích ADN đặc trưng  của từng cá thế
- Phương pháp phả hệ: Nghiên cứu sự  di truyền của một tính trạng nhất định trên những người có quan hệ 
họ hàng qua nhiều thế  hệ (tính trạng này có thể  là m ột dị tậ t  hoặc m ột bệnh di truyền...), nhằm xác định 
gen quy định tính trạng:
+ Là trội hay lặn,
+ Nằm trên  NST thường hay giới tính,
+ Di truyền theo những  quy luật di truyền nào.
- Phương pháp di truyền phân tử: Sử dụng các kỹ thuật sinh học phân tử  như  tách chiết, phân tích định 
tính và định lượng nucleic acid; các phương  pháp lai phân tử: Southern blot, N orthern blot, lai tại chỗ 
(insitu hybriđizationJ...; các phương  pháp xác định trình tự  nuclêic acit; tạo dòng (cỉoning]; xây dựng thư  
viện bộ gen, th ư  viện cDNA; p hư ơ ng  pháp PCR (polymerase Chain reaction); Tin sinh (Bioinfomatics},... 
-> Cho phép lai phân tích ADN
- Phương pháp di truyền tế  bào: Để phát hiện và quan sá t nhiễm sắc thể, qua đó xác định các dị dạng 
nh iễm  sắc thể, các h iện  tư ợ n g  lệch bội, h iện  tư ợ n g  cẩu trú c  lại nh iễm  sắc th ể  dẫn đến  nh iều  bệnh  
di truyền hiểm nghèo ở  người.
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Phương pháp siêu tốc giải trắc nghiệm KHTN môn Sinh học tập 2 SPBA
Ẹ' Cáu 3: Cho sơ  đồ phả hệ dưới đây, biết rằng alen a gây bệnh là lặn so với alen A không gây bệnh và 

không có đột biến xảy ra ở  các cơ th ể  trong phả hệ

Kiểu gen của những người: II, 112,115 và III1 lần lượt là 
A XAXA, XAXa, xaxa va X*Xa. B . XAXA, XAXa, XaXa và XAXA.
c. Aa, aa, Aa và Aa. D. Aa, Aa, aa và Aa.

w Hướng dẫn:
Vì bố bị bệnh nhưng có cả con trai bị bệnh và con trai không bệnh -> Không di truyền thẳng -> Gen quy 
định bị bệnh không nằm trên Y
- Giả sử  gen quy định tính trạng  bị bệnh nằm trên  NST giứi tính X
Ta thấy con gái II.4 bị bệnh nên 1 giao tử  phải lấy từ  mẹ -> Mẹ (1.1) phải có kiểu gen Aa. Nhưng xét các 
đáp án A, B thấy mẹ 1.1 đều có kiểu gen -* Không thoả mân -» Loại 
Vậy gen quy định tính trạng bị bệnh nằm  trên NST thường.
Bị bệnh có kiểu gen aa -> 1.2; 11.2; II.4; II.6 đều có kiểu gen aa
Mà mẹ (I.1J bình thường  sinh con có cả bị bệnh và có cả bình thường  -> Mẹ: Aa
Đáp án c.

i» Bệnh máu khó đông và mù màu ở  người do đột biến gen lặn trên  NST giới tính X không có alen
tương  ửng trên Y. Một gia đình có người chồng nhìn màu bình th ư ờng  nhưng bị bệnh máu khó đông, vợ 
bình thường  về 2 tính trạng trên  không mang gen gây bệnh m áu khó đông nhưng mang gen gây bệnh 
mù màu. Con gái của họ lấy chòng không bị 2 bệnh trên. Tính xác suấ t đế cặp vợ chồng trẻ  đó sinh 2 
người con gái đều bình thường  đối với 2 bệnh trên
aT i / 4. B . l/6 .  c  3/16. D . l/8 .

/  H ư ớ n g  dẫn:
- Cách 1: Nhận biết nhanh đề bài:
Vì người chồng không bị bệnh mù màu và máu khó đông, mà 2 bệnh này đều do gen lặn nằm  trên NST X
quy định (di truyền chéo) -> chắc chắn con gái của người chồng này sẽ không bị bệnh
Xác suấ t sinh con trai = xác suất sinh con gái = 1 /2
Nên xác suấ t sinh 2 con gái bình thường  về 2 bệnh trên là: ( 1 /2 y  = 1 /4
- Cách 2: Giải theo phả hệ:
Quy ước: A: Máu bình thường; a: Máu khó đông 

B: Mắt bình thường; b: Mù màu 
Người chồng bị m áu khó đông nên có kiểu gen: XaBY
Người vợ bình thường  về 2 tính trạng  trên  không mang gen gây bệnh máu khó đông nhưng mang gen gây 
bệnh m ù màu nên có kiểu gen là: XABXAb 
P:XABXAb X XaBY
F: 1 /4  XABXaB : 1 /4  XABY : 1 /4  XAbXaB : 1 /4  XAbY
Con gái của vợ chồng trên có thể  là: 1 / 2  XA8XaB hoặc 1 /2  XAbXaB
Còn người chồng cùa cô con gái bình thường  về cả 2 gen nên có kiếu gen là: XABY
Vì người bố không bị cả 2 bệnh trên nên chắc chắn con gái cùa họ sẽ không bị 2 bệnh trên.
Mà xác suấ t sinh con gái = xác suấ t sinh con trai = 1 /2
-> Xác suấ t sinh 2 cô con gái không bị cả 2 bệnh trên là: ( 1 /2 ) 2 = 1 /4
Đáp án  A.
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& Cho sơ  đồ phả hệ sau:

Bệnh p được quy định bởi gen trội nằm  trên  nhiễm sắc thể  thường; bệnh Q được quy định bơi gen lặn 
nằm trên  nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương  ứng trên  Y. Biết rằng không có độ t biến mới 
xảy ra. Xác suấ t để  cặp vợ chồng ờ  thế  hệ th ứ  III trong sơ  đồ phả hệ trên  sinh con đầu lòng là con trai và 

mắc cả hai bệnh p, Q là
A 50%. B. 6,25%. c. 12,5%. D 25%.

/  / ó n g  â ầ n :

Xét riêng từng bệnh:
+ Xét bệnh P: do gen trội nằm trên  NST thường quy định 
Quy ước: A: Bị bệnh; a: Bình thường
Vậy con gái III có kiểu gen aa; con trai III có kiểu gen AA hoặc Aa 
Mà người đàn ông II có kiểu gen aa -» Không thể  sinh con trai III có kiểu gen AA 
-* Người đàn ông III có kiểu gen Aa 
P: Aa X a a  -* Fji 1 / 2  A a : 1 / 2  a a

+ Xét bệnh Q: Do gen lặn nằm trên  NST giới tính X quy định, không có alen tương  ứng trên  Y.
Quy ước: B: Bình thường; b: bị bệnh 
Người đàn ông 1 bị bệnh -> có kiểu gen: XbY
Người đàn ông I sinh được người con gái bình thường nên trong kiểu gen của người con gái II chắc chắn 
có giao tử  từ  bổ -> Ngưò'i con gái II có kiểu gen 
Ở cặp vợ chồng II: P: XBY X XBXb 
Sinh ra con gái III: 1/2XBXB: 1 /2  XBXb
Ở cặp vợ chồng III có người bố bình thường  XBY và người mẹ bình thường  (1 /2  XBXư: 1 /2  XBXb) nên có 2 
khả năng có thể  xảy ra:
THI: P: XUXB X XBY -» Con sinh ra không ai bị bệnh Q 
TH2: P: XBXb X XBY
F: 1 /4  XBXB: 1 /4  XBY : 1 /4  XBXb : 1 /4  XbY
-> Xác xuất người con gái III sinh con trai bị bệnh là:

1 /4  XbY X 1 /2  (Tỷ lệ người con gái III có kiểu gen XBXb) = 1 /8  
Vậy, xác suất để  cặp vợ  chồng ở  thế  hệ thứ  III trong sơ  đồ phả hệ trên sinh con đâu lòng là con trai và 
mắc cả hai bệnh p, Q là: 1 /2  (Aa) X 1 /8  XbY = 1 /16  

->  Đ áp á n  B.
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Cho sơ  đô phả hệ sau

I o -

II

III

o —

s r*L c1) ẩ

I I Nam bình thư ờ ng ( ^ )  Nữ bình thường Nam bị bệnh Ệệ ằ  Nữ bị bệnh

Sơ đồ phả hệ trên mô tả sự  di truyền của một bệnh & người do 1 trong 2 alen của một gen quy định. Biết rằng 
không xảy ra đột biến ở  tấ t  cả các cá thế trong phả hệ. Xác suất để  cặp vợ chồng ở  thế hệ III trong phả hệ này 
sinh ra đứa con gái bị mắc bệnh trên là

1/6. 1/8. 1/4. 1/3.

Ta thấy bố mẹ I bình thường  nhưng  sinh con II bị bệnh 
-> Bệnh do gen ỉặn quy định
Người đàn ông I bình thường  nhưng  sinh con trai II bị bệnh -> Bệnh không do gen trên Y quy định 
Người đàn ông 1 bình thường  nhưng sinh con gái II bị bệnh -> Bệnh không do gen trên  X quy định 
Vậy, bệnh do gen lặn nằm trên  NST thường  quy định 
Quy ước: A: Bình thường; a: bị bệnh
Người con gái III bị bệnh có kiểu gen aa mà bố mẹ (II) bình thường nên bố mẹ II phải có kiểu gen dị họp (Aa) 
P: Aa X Aa -> F,: 1 AA : 2 Aa : 1 aa
-> Người đàn ông III không bị bệnh có kiểu gen AA hoặc Aa với tỷ lệ: 1 /3  AA : 2 /3  Aa
Người phụ n ữ  III bị bệnh nên có kiểu gen aa
Vậy cặp vợ  chồng III sinh con có 2 khả năng có thể  xảy ra là:
+ THI: P: AA X  aa -> 100%  Aa (Con không bị bệnh)
+ TH2: P: Aa X  aa - » 1 /2  Aa : 1 /2  aa
-* Xác suấ t sinh con bị bệnh là: 1 /2  (aa) X 2 /3  (tỳ lệ kiểu gen Aa của người bố III) = 1 /3  
Xác suấ t sinh con trai bị bệnh = 1 /3  X 1 /2  = 1 /6
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CHƯƠNG I V - D l  TRUYỀN HỌC NGƯỜI

3Ak TẠP T ự  LUYỆN -  PHAN i

^  Khi nghiên cứu di truyền học người bằng phương pháp phả hệ, người ta phát hiện bệnh m áu khó
đông và bệnh m ù màu. Các bệnh này có nguyên nhân do: 

gen lặn liên kết với giới tính, 
đột biến gen trội, 
đột biến nhiễm sắc thể. 
độ t biến gen lặn trên  nhiễm  sắc thể thường.

ị  Từ phả hệ đã cho người ta có thể:
Theo dõi các alen nhấ t định trên  những người thuộc cùng gia đình, dòng họ qua nhiều thế  hệ.
Xác định được tính trạng  nào do gen quyết định và tính trạng  nào phụ thuộc vào môi trường.
Biết được tính trạng nào đó là trội hay lặn, do một hay nhiều gen quy định, có di truyền liên kết với 

giới tính hay không.
Các bệnh tậ t  di truyền có liên quan với các đột biến NST.

V Phương pháp nghiên cứu phả hệ có nội dung cơ bản là nghiên cứu s ự  di truyền: 
của hai hay nhiều tính trạng trên những người có quan hệ họ hàng qua nhiều thể hệ. 
của m ột tính trạng trên  những người có quan hệ họ hàng gần gùi qua m ột thế  hệ.
cùa hai tính trạng  n hấ t  định trên  những người không có quan hệ họ hàng qua nhiều thế  hệ. 
cùa m ột tính trạng nhất định trên những người có quan hệ họ hàng qua nhiều thế  hệ.

V Kết quả của phương  pháp nghiên cứu phả hệ là:
xác định được gen quy định màu m ắt đen là trội so với m ắt nâu, tóc thẳng là trội so với tóc quăn, 

bệnh mù màu, máu khó đông là do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể  giới tính X quy định.
xác định được gen quy định m àu mắt nâu là trội so với mắt đen, tóc quăn là trội so với tóc thẳng, 

bệnh m ù màu, m áu khó đông là do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định.
xác định được gen quy định màu mắt đen là trội so với m ắt nâu, tóc quăn là trội so vói tóc thẳng, 

bệnh mù màu, m áu khó đông là do gen lặn nằm trên  nhiễm sắc thể  giói tính X quy định.
xác định được gen quy định màu m ắt đen là trội so vó'i m ắt nâu, tóc quăn là trội so với tóc thẳng, 

bệnh mù màu, m áu khó đông là do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính Y quy định.
*  Khi nghiên cứu di truyền m ột phả hệ của 1 gia đình cho biết bố bị bệnh (A), mẹ bình thường, họ

sinh được con gái đầu bình thường  và con trai thứ  hai bị bệnh (A). Biết rằng tính trạng nghiên cứu do 1 
gen quy định. Kết ỉuận nào sau đây không đúng:

Chưa xác định rõ bệnh do gen trôi hay gen lặn quy định.
Có thể bệnh A được di truyền thẳng.
Bệnh A do gen trội liên kết với NST giới tính X, không có alen trên  NST giới tính Y.
Có thể  bệnh A do gen nằm  trên  NST thường, hoặc do gen lặn liên kết với NST giới tính X.

ị '  Phương pháp nghiên cứu phả hệ nhằm  mục đích:
nhằm  xác định sự  hình thành m ột kiểu hình do những  yếu tố nào quy định và trong các yếu tố tác động 

đó yếu tố nào đóng vai trò lớn hơn trong việc biểu hiện kiểu hình.
xác định gen quy định tính trạn g  là trội hay lặn, nằm  trên  nh iễm  sắc thể  th ư ờ n g  hay nhiễm  sắc th ể  

giới tính, di truyền theo những  quy luật di truyền nào.
xác định gen quy định tính trạng là di truyền theo quy luật tương tác gen hay di truyền liên kết gen, 

gen nằm trên nhiễm  sắc thể thường  hay nhiễm sắc thể giới tính.
xác định gen quy định tính trạng  là di truyền theo quy luật tương  tác gen hay di truyền liên kết gen, 

gen nằm trên nhiễm sắc thể  thường  hay nhiễm sắc thể giới tính.
& Điểm thuận lợi khi tiến hành nghiên cứu di truyền người là:

nhữ ng  đặc điểm  sinh lí của ngưò'i đơ n  giản hơn  dễ theo  dõi hơn  tấ t  cả các loài động vậ t và thự c  
vật khác.

bộ nhiềm sắc thể  có số lượng ít, đơn giản về cấu trúc nên rất thuận lợi trong việc nghiên cứu di truyền, 
người nhìn chung đè nhiều, tỷ lệ sống sót cao, có thể  điều chỉnh tỷ lệ đực cái theo ý muốn đặc biệ t là 

sinh đôi.
những đặc điểm sinh lí, hình thái ở  người đã được nghiên cứu toàn diện nhất so vói bất ld sinh vật nào khác.
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'%> Việc so sánh trẻ  đồng sinh cùng trứng với trẻ  đồng sinh khác trứ ng  có cùng môi trường  sống có
tác dụng n h ư  thế  nào?

Giúp trẻ  phá t tr iển  tâm lí phù hợp  với lứa tuổi.
Tạo cơ sở  để qua đó bồi dường cho sự  phát triển thể chất của trẻ.
Phát hiện nhanh các bệnh di truyền từ  đó đề suấ t các biện pháp điều trị.
Xác định vai trò  của di truyền trong  phát triển  của tính trạng.

^  Phương pháp nghiên cứu trẻ  đồng sinh nhằm mục đích:
xác định gen quy định tính trạng là trội hay lặn, nằm trên  nhiễm sắc thể thường  hay nhiềm sắc thể

giới tính.
xác định được tính trạng chủ yếu do gen quyết định hay phụ thuộc vào điều kiện môi trường  sống, 
xác định gen quy định tính trạng là di truyền theo quy luật tương tác gen hay di truyền liên kết gen. 
nghiên cứu ảnh hưởng  của môi trư ờ ng  đến sự  hình thành trí thông minh trong mỗi con người.

Phương pháp nghiên cứu tế  bào nhằm mục đích: 
tìm ra tính trạng do gen quyết định hay phụ thuộc vào điều kiện môi trường  sống, 
tìm ra khuyết tật về kiểu gen của các bệnh di truyền để chẩn đoán và điều trị kịp thời, 
tìm ra quy luật di truyền chi phối các gen gây bệnh để chẩn đoán và điều trị kịp thời, 
xác định gen quy định tính trạng là trội hay lặn, di truyền theo quy luật di truyền nào.

Nội dung của phương pháp nghiên cứu tế  bào học là: 
quan sát, so sánh hình dạng và số lượng của bộ nhiễm sắc thể  giừa nhừng người mắc bệnh di truyền

với những người bình thường.
quan sát, so sánh cấu trúc hiển vi và sổ lượng của bộ nhiễm sắc thể  giữa những người mắc bệnh di 

truyền với những người bình thường.
quan sát, so sánh cấu trúc hiến vi và cấu trúc siêu hiển vi của bộ nhiễm sắc thể  giữa những  người mắc 

bệnh di truyền với những người bình thường.
quan sát, so sánh cấu trúc  siêu hiển vi và số lượng của bộ nhiễm sắc thể giữa những  người mắc bệnh 

di truyền với những người bình thường.
V Kết quả của phương pháp nghiên cứu tế bào học là phá t hiện được nguyên nhân của m ột số 

bệnh di truyền như
người bị thiếu máu hòng cầu hình lưỡi liềm, máu khó đông... 
người bị hội chứng Đao, hội chứng claiphentơ, hội chửng tơcnơ... 
tậ t  dính ngón tay số 2 và ngón tay số 3, bệnh mù màu... 
người bị tóc quăn, mũi cong, môi dày...

■S' Bệnh nào sau đây ở  ngườ i có thể  phá t h iện bằng phương  pháp ngh iên  cứu tế bào học?

Bệnh ung th ư  máu. Tật dính ngón tay số 2 và 3.
Bệnh bạch tạng. Bệnh máu khó đông.

í  Phương pháp nào sau đây không được sử  dụng đế nghiên cứu di truyền ở  người?
Nghiên cứu phả hệ. 1 Nghiên cứu tế  bào học.
Nghiên cứu đồng sinh. Gây độ t biến.

V Trong nghiên cứu di truyền người, phương pháp nghiên cứu tế bào là phương pháp 
nghiên cứu trẻ  đồng sinh được sinh ra từ  cùng một t rứ ng  hay khác trứng.
phân tích bộ nhiễm sắc thề của người để đánh giá về sổ lượng và cấu trúc của các nhiễm sắc thể. 
tìm hiểu cơ chế hoạt động của m ột gen qua quá trình  sao mã và tổng họp  prôtein do gen đó quy định, 
s ử  dụng kĩ thuật ADN tái tổ hợp để  nghiên cứu cấu trúc gen.

V Trong nghiên cứu di truyền người, để xác định gen quy định tính trạng là trội hay lặn, gen nằm trên 
NST thường hay NST giới tính. Người ta thường  dùng phương  pháp

nghiên cứu tế bào học. nghiên cứu trẻ  đồng sinh,
nghiên cứu phả hệ. di truyền học phân tử.

-S' Quan sá t tiêu bản tế bào của m ột thai nhi đếm được 47 nhiễm sắc thể  và thấy có 3 nhiễm sắc
thể ở  cặp số 21. Có thể  d ự  đoán

thai nhi sẽ phá t tr iển  thành bé trai mang hội chứng claiphentơ. 
thai nhi không thể  phá t triển  được thành  cơ thể.
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thai nhi sẽ phá t triển thành bé gái mang hội chứng tơcnơ. 
đứa  trẻ  sinh ra sẽ mang hội chứng đao. 

i '  Để xác định nhiễm sắc thể bị đột biến ở  thai nhi, người ta thường  lấy mẫu của loại tế  bào nào?
A, Dịch ối. B, Bạch cầu.
c. Hồng cầu. D Tế bào trứ ng  của cơ thể  mẹ.

^  Trong nghiên cửu di truyền ở  người, phương pháp giúp phát hiện ra nhiều bệnh tậ t  phá t sinh
do đột biến số lượng nhiễm sắc thể nhất là
/ nghiên cứu phả hệ. nghiên cứu di truyền tế bào.

nghiên cứu di truyền phân tử. nghiên cứu trẻ  đồng sinh.
V Phưong pháp nghiên cứu nào dưới đây không được áp dụng để nghiên cứu di truyền học người: 

Phương pháp nghiên cứu phả hệ.
Phương pháp lai phân tích.
Phương pháp di truyền tế  bào.
Phưong pháp nghiên cứu trẻ  đồng sinh, 

ỗ* Trong nghiên cứu di truyền người phương pháp nghiên cứu tế bào là phương pháp:
Sử dụng kĩ thuậ t ADN tái tổ hợp để nghiên cứu cấu trúc gen.
Nghiên cứu trẻ  đồng sinh được sinh ra từ  cùng m ộ t trứng  hay khác trứng.
Phân tích bộ NST của người để đánh giá về số lượng và cấu trúc của các NST.
Tìm hiểu cơ chế hoạt động của m ột gen qua quá trình sao mâ và tổng hợp prôtêin do gen đó quy định. 

ị  Phương pháp phả hệ không thể nghiên cứu đặc tính nào dưới đây ở  các tính trạng hoặc bệnh
của người

Xác định bệnh hoặc các tính trạng di truyền hay không di truyền.
Xác định vai trò  của môi t rư ờ n g  trong quá trình hình thành bệnh hoặc tính trạng.
Xác định bệnh di truyền kiểu đơn gen hay đa gen.
Xác định kiểu di truyền theo kiểu gen đột biến trên NST thư ờ ng  hay liên kết với giới tính.

■5'  Hội chứng Đao có thể dễ dàng xác định bằng phương  pháp
Nghiên cứu phả hệ. Nghiên cứu tể bào.
Di truyền hoá sinh. Nghiên cứu trẻ  đồng sinh.

I '  Nếu không có đột biến, người mẹ có nhóm máu nào sau đây chắc chắn không sinh được con
nhóm  m áu 0 ?
A. Máu A. B. Máu B. c  Máu AB. D. Máu 0.

V Một người con gái được sinh ra từ  mẹ có kiểu gen dị hợp  và bổ không mù màu. Người con gái 
này lớn lên lấy chồng không bị mù màu thì xác suất để sinh được đứa con bị m ù màu là bao nhiêu?

12,5%. B, 25%. c 37,5%. D. 50%.
Ở người, gen lặn quy định hồng cầu có hình bình thường, độ t biến tạo alen trội gây bệnh hồng 

cầu lười liêm. Có 2 đứa trẻ  sinh đôi cùng trứng, 1 đứa kiểu gen đồng hợp lặn và 1 đứa là thể dị hợp. 
Phát biểu nào sau đây là đúng và đủ?

Hợp tử  lúc tạo ra m ang kiểu gen dị họp.
Ở làn nguyên phân đàu tiên của họp tử  đã có 1 tế bào con mang đột biến gen quy định hình dạng hồng cầu. 
Đột biến đã xảy ra trong  quá trình giảm phân của bố.
Đột biến đã xảy ra trong quá trình giảm phân của mẹ. 

ẽ' Trong nghiên cứu di truyền người, người ta không thể thực hiện
lai phân tích để xác định đặc điểm di truyền, 
phân tích ADN của các gen. 
nghiên cứu bộ NST của tế bào. 
nghiên cứu phả hệ qua các thế  hệ của m ột gia đình.

:ị  Phương pháp nghiên cứu tế  bào không thể nghiên cứu loại bệnh di truyền nào của người:
Bệnh do độ t biến cấu trúc NST.
bệnh do độ t biến cấu trúc  NST dạng đảo đoạn hay chuyển đoạn tương  hỗ.
Bệnh do đột biến gen.
Bệnh do b ấ t  thường  sổ lượng NST.
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Hiện nay người ta hiểu biết khá nhiều về những quy luật di truyền ở  người nhờ  phương pháp: 
Phương pháp nghiên cứu phả hệ.
Phương pháp lai phân tích.
Phương pháp lai thuận  nghịch.
Phương pháp di truyền giống lai.

Trong các bệnh di truyền ở  người bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm là do:
Tương tác giữa kiểu nhiều kiểu gen gây nên.
Gen độ t biến trội gây nên.
Đột biến số lượng nhiễm sắc thể  gây nên.
Đột biến cấu trúc  nhiễm sắc thể  gây nên. 

r' Hai anh em sinh đôi cùng trứng, người anh lấy vợ có nhóm  máu B sinh ra con có nhóm máu A,
người em lấy vợ có nhóm máu 0  sinh ra con có nhóm máu B. Kiểu gen của vợ  người anh, con người anh, 
con người em lần lượ t là:

1BI , 1AI°, 1UI°. B IBI°, IAI M BI°.
ỊB Ịo ' [AỊO ỊBỊO D  ỊB ị O ỊA ỊA  ỊB|B

ị  Người ta đả sử  dụng phưoTig pháp nào sau đây để phát hiện hội chứng Claiphentơ ở  người?
Nghiên cứu trẻ  đồng sinh. Nghiên cứu di truyền phân tử.
Nghiên cứu tế  bào. Phân tích giao tử.

^  Hội chứng Claiphentơ thuộc dạng:
XO. XXX. c. YO. D. XXY.

^  Hội chứng Đao ở  người là thể dị bội thuộc dạng:
2n -  1. 2n + 1. c  2n -  2. 2n + 2.

^  Bệnh di truyền do gen lặn liên kết với NST giới tính X ờ  người có xu hướng  dễ biểu hiện ở
người nam do:

NST giới tính X bị bất hoạt nên gen bệnh trên NST giới tính X không gấy biểu hiện ờ  người n ữ  XX.
Do trong quần thể, mẹ là người mang gen bệnh nên truyền gen bệnh cho con trai.
Ở người nam, gen lặn đột biến dễ dàng xuất hiện ở  trạng thái đòng họp và biếu hiện bệnh.
Ờ người nam, gen lặn biểu hiện trên  NST X không có alen bình thường  tương  ừng trên  Y át chế.
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ỠẢP ÁN VÀ HƯỚNG DẤN GỈÀl BẢI TẬP T ự  LUYỆN

1A 2C 3D 4B 5C 6B 7D 8D 9B 10B

11B 12B 13A 14D 15B 16C 17D 18A 19B 20B

21C 22B 23B 24C 25A 26B 27A 28C 29A 30B

31C 32C 33D 34B 35D

/

Phương pháp nghiên cứu phả hệ là phương pháp nghiên cứu sự  di truyền của 1 tính trạng  nhất định trên 
những người trong 1 dòng họ qua nhiều thế  hệ.
Nhằm xác định:
- Gen quy định tính trạng là trội hay lặn.
- Do m ột hay nhiều gen chi phối.
- Có di truyền liên kết với giới tính không
Qua phương pháp phả hệ, người ta xác định được:
+ Da đen, tóc quăn, môi dày, lông mi dài là những tính trạng trội
+ Da trắng, tóc thẳng, môi mỏng, lông mi ngắn là những tính trạng lặn
+ Tật xương chi ngắn, 6 ngón tay, ngón tay ngắn: di truyền theo đột biến gen trội
+ Bạch tạng, câm điếc bấm sinh di truyền theo đột biến gen lặn
+ Mù màu, máu khó đông: do gen lặn trên NST giới tính X quy định
+ Tật dính ngón tay, có túm  lông trên vành tay: do gen trên  NST Y quy định.
Đáp án A.

✓ .

Phương pháp nghiên cứu phả hệ: theo dõi s ự  di truyền m ột tính trạng nào đó trên những người thuộc 
cùng 1 dòng họ qua nhiều thế  hệ; từ  đó rú t  ra quy luật di truyền của tính trạng đó.
T ừ  việc nghiên cứu phả hệ cho người ta có thế  b iết được tính trạng nào đó là trội hay lặn, do m ột gen 
hay nhiều gen quy định.
Xác định được gen quy định tính trạng nằm trên  NST thường  hay NST giới tính.

-> Đáp an c.
É /  u

Phương pháp nghiên cứu phả hệ là phương pháp nghiên cứu sự  di truyền của 1 tính trạng nhất định trên 
những người trong 1 dòng họ (có quan hệ họ hàng) qua nhiều thế hệ.
Nhằm xác định:
- Gen quy định tính trạng ỉà trội hay lặn .
- Do m ột hay nhiều gen chi phối.
- Có di truyền liên kết với giới tính không
Đáp án D.

/

Phương pháp  nghiên cứu phả hệ là phương pháp nghiên cứu sự  di truyền của 1 tính trạng  n h ấ t  định 
trên  những người trong 1 dòng họ qua nhiều thế  hệ.
Nhằm xác định:
- Gen quy định tính trạng  là trội hay lặn.
- Do m ột hay nhiều gen chỉ phối.
- Có di truyền liên kết với giới tính không
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Qua phương pháp phả hệ, người ta xác định được:
+ Da đen, tóc quăn, môi dày, lông mi dài là trội so vói da trắng, tóc thẳng, môi mỏng, lông mi ngắn 
+ Gen quy định màu m ắt nâu trội so với m ắt đen
+ Tật xương chi ngắn, 6 ngón tay, ngón tay ngắn: di truyền theo đột biến gen trội 
+ Bạch tạng, câm điếc bẩm sinh di truyền theo đột biến gen lặn 
+ Mù màu, máu khó đông: do gen lặn trên  NST giới tính X quy định 
+ Tật dính ngón tay, có túm  lông trên  vành tay: do gen trên  NST Y quy định.
Đáp án B.

✓ (• :n 5

Xét kết luận của đáp án A: Bệnh do gen ỉặn quy định khi bố mẹ bình thường  sinh con bị bệnh; còn bệnh do 
gen trội quy định khi bố mẹ bị bệnh nhưng con sinh ra vẫn có người bị bệnh, có người bình thường. 
Xét đáp án B: Ta thấy, bố bị bệnh, mẹ bình thường  sinh được con trai bị bệnh -> Có thể bệnh trên được di 
truyền thẳng
Xét đáp án C: ta giả sử  A: quy định tính trạng bình thường; a: quy định tính trạng bị bệnh.
P: Aa (mẹ) X aa ( bố) -> 1 Aa (Bình thường} : 1 aa (bị bệnh) -> Có thế bệnh do gen lặn nằm  trên NST 
thường quy định
-> Chưa đủ dữ  kiện đề bài để  kết luận bệnh do gen trội liên kết với NST giới tính X, không có alen trên 
NST giới tính Y.

^ Dăp âíl c.

/

Phương pháp nghiên cứu phả hệ: theo dõi sự  di truyền một tính trạng nào đó trên  những người thuộc 
cùng 1 dòng họ qua nhiều thế  hệ; từ  đó rú t ra quy luật di truyền của tính trạng  đó 
Mục đích của việc nghiên cứu phả hệ là xác định tính trạng trội, lặn của tính trạng đó, bệnh, tậ t  di truyền 
ở  người do gen trội hay gen lặn quy định. Xác định gen quy định nằm trên NST thường hay NST giới tính

/  t á u  7
Khi tiến hành nghiên cứu di truyền người:
- Khó khăn:
+ Con người là sinh vật bậc cao nên những đặc điểm sinh lí của con người phức tạp hơn, khó theo dõi 
hơn tấ t  cả các loài động vật, thực vật khác.
+ Ở người, bộ NST 2n = 46 với số lượng gen lớn (khoảng 25000 gen), tố chức cấu trúc di truyền phức tạp 
+ So với nhiều loài động vật khác thì con người đẻ ít hơn, rụng trứng  sinh dục muộn, sinh sản chậm 
+ Thời gian sống và thời gian sinh trư ở n g  của con người đều rấ t  dài so với các động vật thí nghiệm 
+ Không thể  áp dụng các thí nghiệm lai ở  sinh vật đối với con người.
- Thuận lợi:
+ Nhũng đặc điểm  sinh lí, h ình thái ở  người đã được nghiên cứu toàn diện nhất so V ớ i bất kì s inh  vật nào khác 

+ Nhiều phương tiện kĩ thuật hiện đại góp phần hồ trợ  nghiên cứu di truyền
Đáp án D.

/  :ãia ••

Nghiên cứu trẻ  đồng sinh:
Mục đích: nhằm xác định tính trạng do kiểu gen quyết định hay phụ thuộc nhiều vào điều kiện môi 
trư ờ n g  sống.
Nội dung:
- Nghiên cứu trẻ  đồng sinh cùng trứng:
+ Trẻ đồng sinh cùng trứng  có cùng kiểu gen, cùng giới tính.
+ Dựa vào nhóm trẻ  đồng sinh cùng trứng  nuôi dường ở  những môi trường  khác nhau có thể nghiên 
cứu vai trò  của kiểu gen và ảnh hưởng  của môi trường  đối với từng tính trạng.
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- Nghiên cứu trẻ  đồng sinh khác trứng:
+ Trẻ đồng sinh khác trứng  có thể  có kiểu gen, giới tính khác nhau.
+ Dựa vào nhóm trẻ  đồng sinh khác trứng  nuôi dưỡng  ở  những môi trường  như  nhau có thể  nghiên cứu 
vai trò của kiểu gen và ảnh hưởng của môi trư ờ ng  đối với từng tính trạng.
-> Việc so sánh trẻ  đồng sinh cùng trứ ng  với trẻ  đồng sinh khác trứng  có cùng môi trư ờ ng  sống có tác 
dụng: xác định vai trò của di truyền trong phát triển của tính trạng.

/

Nghiên cứu trẻ  đồng sinh:
- Mục đích: nhằm xác định tính trạng  do kiểu gen quyết định hay phụ thuộc nhiều vào điều kiện môi 
trư ờ n g  sống.
- Kết quả:
+ Màu mắt, nhóm máu không chịu ảnh hưởng  của môi trường.
+ Chiều cao ít chịu ảnh hưởng  của môi trư ờ n g  hơn khối lượng của cơ thể.
+ Những tính trạng nhóm máu, bệnh m áu khó đông... hoàn toàn phụ thuộc vào kiểu gen.
+ Khối lượng cơ thể, độ thông m inh phụ thuộc vào cả kiểu gen lẫn điều kiện môi trường.

->  Đảp án B.
/  10:

Phương pháp nghiên cứu tế bào: quan sát, so sánh cấu trúc hiển vi của bộ NST của những người mắc 
bệnh di truyền với bộ NST của người bình thường
Mục đích của nghiên cứu tế bào: tìm ra khuyết tậ t  về kiểu gen của các bệnh di truyền để chẩn đoán và 
điều trị kịp thời
A. Việc xác định mối quan hệ gen và môi trư ờ ng  là nghiên cứu trẻ  đồng sinh.
c, D. Xác định tính trội, lặn và quy luật di truyền dựa vào phương pháp nghiên cứu phả hệ.

Phương pháp nghiên cứu tế bào: Quan sát, so sánh cấu trúc hiển vi của bộ NST của những người mắc 
bệnh di truyền vói bộ NST của người bình thường
Mục đích của nghiên cứu tế bào: Tìm ra khuyết tậ t  về kiểu gen của các bệnh di truyền đế chẩn đoán và 
điều trị kịp thời.

/  .âu
Phương pháp nghiên cứu tế  bào: quan sát, so sánh cấu trúc  hiển vi của bộ NST của những người mắc 
bệnh di truyền với bộ NST của người bình thường
Nghiên cứu tế bào học phát hiện được nhiều nguyên phân của m ột số bệnh ở  cấp độ tế bào như: 
hội chứng Đao, hội chứng Claiphentơ, Tơcnơ, Siêu nữ...
Phương pháp nghiên cứu tế  bào xác định được những bệnh ở  m ức độ tế bào.
Đáp án  B.

✓ ( : ; 13
Phương pháp nghiên cứu tế  bào học là phương pháp quan sát, so sánh cấu trúc  hiển vi của bộ NST 
trong tế bào của những người mắc bệnh di truyền vói bộ NST trong tế bào của những người bình thường. 
Từ đó phát hiện những đột biến cấu trú c  hay đột biến số lượng NST
+ Bệnh ung th ư  máu: bệnh do đột biến m ất đoạn NST số 21 -> Đột biến cấu trúc NST -» Dùng phương 
pháp nghiên cứu tế  bào học
+ Bệnh bạch tạng, m áu khó đông, tậ t  dính ngón tay sổ 2 và 3 do đột biến gen lặn quy định -> Nghiên cứu 
ử  cấp độ phân tử
Đ áp á n  A.
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/

Người chín sinh dục muộn, số lượng con ít, đời sống kéo dài.
Số lượng NST nhiêu, kích thước nhỏ, ít sai khác về hình dạng và kích thước 
Không áp dụng được các phương  pháp lai, phân tích di truyền và gây đột biến
Những p h ư ơ n g  pháp th ư ờ n g  áp dụng tro n g  nghiên cứu di truyền  người đó là: nghiên cứu phả hệ, 
nghiên cứ u  tế  bào học, n g h iê n  cứu t rẻ  đồng sinh, nghiên cứu phân tử...

/

Phương pháp nghiên cứu tế bào: quan sát, so sánh cấu trúc hiển vi của bộ NST của những người mắc 
bệnh di truyền với bộ NST của người bình thường
Mục đích của nghiên cứu tế  bào: tìm ra khuyết tật về kiểu gen của các bệnh di truyền để chẩn đoán và 
điều trị kịp thời.

&  C âu  16:

Các phương pháp nghiên cứu di truyền học người: nghiên cứu phả hệ, nghiên cứu trẻ  đồng sinh, nghiên 
cứu tế  bào học, nghiên cứu phân tử...
Để xác định tính trội lặn, nằm trên  NST thường  hay NST giới tính di truyền theo quy luật nào, người ta 
sử  dụng phương pháp nghiên cứu phả hệ: nghiên cứu sự  di truyền của m ột tính trạng  qua n h ữ n g  người 
có quan hệ họ hàng.

/

Người bình thường  có 2n = 46 nhưng ở  tiêu bân tế  bào của thai nhi đếm được 47 NST -> Thừa 1 chiếc 
Có 3 NST ở  cặp số 21 —♦ Thừa 1 chiếc ở  NST sô 21 
-» Người có 3 NST số 21 sẽ bị hội chứng Đao

/

Để xác định nhiễm sắc thể  bị đột biến ở  thai nhi, phải lấy m ẫu tế bào của thai nhi và dùng phương pháp 
nghiên cứu tế bào, so sánh cấu trúc h iế n  vi của bộ NST so với n h ữ n g  bộ NST bị bệnh để xem thai nhi có 
bị đột biến không [phương pháp chọc dò dịch ối và sinh tiế t tua nhau thai)
Trong 4 đáp án thì chỉ có tế bào ở  dịch ối là tế  bào của thai nhi. Bạch cầu và hồng cầu và tế bào trứng  là 
tế bào của mẹ

/

Nghiên cứu di truyền ở  người gồm các phương pháp: nghiên cứu phả hệ, nghiên cứu trẻ  dồng sinh, 
nghiên cứu tế bào, nghiên cứu phân tử.
Phương pháp giúp phá t hiện ra bệnh tậ t  phát sinh do đột biến số lirợng NST nhất là phương pháp 
nghiên cứu di truyền tế bào. Nhờ việc so sánh cấu trúc hiển vi của NST ở  người bình thường  và người 
bị bệnh từ  đó xác định xem người đó có bị các bệnh liên quan tới độ t biến cấu trúc  và đột biến số lượng 
NST hay không.

/

Người chín sinh dục muộn, số lượng con ít, đời sống kéo dài.
Số lượng NST nhiều, kích thước nhỏ, ít sai khác về hình dạng và kích thước 
Không áp dụng được các phương pháp lai, phân tích di truyền và gây đột biến
Những phương  pháp thường áp dụng trong nghiên cứu di truyền người đó là: nghiên cứu phả hệ, nghiên 
cứu tế bào học, nghiên cứu trẻ  đồng sinh, nghiên cứu phân tử...
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/

Các phương pháp nghiên cứu di truyền học người: nghiên cứu phả hệ, nghiên cứu trẻ  đồng sinh, nghiên 
cứu tế bào học, nghiên cứu phân tử...
Phưưng pháp nghiên cứu tế bào là quan sát, so sánh số lượng và cấu trúc  hiển vi của bộ NST của người 
bình thường  với người bị bệnh.

-»  Đáp án c.
/  Cừ tí ¿2:

Phương pháp phả hệ là việc theo dõi sự  di truyền của một bệnh nào đó qua nhiều th ế  hệ ở những 
người có quan hệ họ hàng.
Phương pháp nghiên cứu phả hệ có thế xác định được tính trạng  do gen lặn hay gen trội quy định, 
các quy luật di truyền chi phối tính trạng.
Việc nghiên cửu ảnh hưởng của môi trư ờ n g  thì phương pháp nghiên cứu phả hệ không nghiên cứu 
được, mà phải sử  dụng phương pháp nghiên cứu trẻ  đông sinh.
Đáp án B.

/  C; J:
Đao ỉà hội chứng do đột biển số  lượng NST số 21, cặp NST 21 bị thừa 1 chiếc.
Để nghiên cứu bệnh Đao người ta có thể  nghiến cứu tế bào, xét nghiệm tế  bào, phân tích bộ NST 
-* phát hiện ra 3 NST số 21 -* bệnh Đao.
Nghiên cứu phả hệ chỉ xác định tính trạng do gen trội hoặc lặn quy định, nằm trên NST giới tính hoặc 
NST thường.
Nghiên cứu di truyền hóa sinh, nghiên cứu ở  cấp độ phân tử  chỉ phát hiện được những bệnh do đột biến gen 
Nghiên cứu trẻ  đồng sinh phát hiện được vai trò  của gen và môi trư ờ n g  trong sự  biểu hiện tính trạng

-> Đáp án  B.
/  :

Con có nhóm m áu 0  có kiểu gen là 1°
Để sinh được con có nhóm máu 0  thì trong kiểu gen cùa cơ th ể  mẹ phải có 1 giao tử  1°
Mà các nhóm m áu A, máu B và máu 0  đều có kiểu gen có thế có giao tử  1°
-> Mẹ có nhóm m áu AB thì chắc chắn con sinh được không có nhóm m áu 0  (Vì nhóm m áu AB có kiểu 
gen IAIB, không thể  tạo giao tử  1°)

“ > Đáp án c.
/  I 2 :

Bệnh m ù màu do gen lặn nằm trên NST giới tính X quy định 
Giả sử  A: Không bệnh; a: Bị bệnh 
P: XAXa X XAY
Fx: 1 /4  XAXA: 1 /4  XAXa : 1 /4  XAY : 1 /4  XaY (Tất cả con gái đều không bị bệnh)
-* Tỷ lệ kiểu gen của người con gái là:
1 /2  XAXA và 1 /2  XAXa
Vì người chồng bình thường  (XAY] nên để sinh ra con bị mù màu thì mẹ phải cho giao tử  Xa, nghĩa là mẹ 
có kiểu gen: XAXa (chiếm tỷ lệ 1 /2 )
P: XAXa X XAY 
F: 1 /4  XaY
Vậy, xác suất để  sinh được đứa con bị mù màu là: 1 /4  X 1 /2  = 1 /8

->  Đáp án  A.
/  Câu 26:

Sinh đôi cùng trứng: Là h iện  tư ợ ng  trứ n g  sau  khi được thụ tinh  được tách làm đôi trong  giai đoạn hợp 
tử  rồi phá t triển  thành  2 phôi, sau  thành  hai cơ th ể  -> Bình thư ờ ng  thì 2 cơ th ế  này phải có kiểu gen 
giống nhau
Kiểu gen ban đầu là kiểu gen chung cho 2 cơ thể, nhưng lại thấy 1 đứa kiểu gen đồng hợp lặn (aa) và 1 
đứa  là thể  dị hợp (Aa]
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- » Xảy ra độ t biến
+ Nếu hợp tử  lúc đầu có kiểu gen aa - » Để có 1 kiểu gen Aa và 1 kiểu gen aa (ở 2 cơ thể) thì phải xảy ra đột biến a 
-> A (Tạo Aa)
+ Nếu họp tử  lúc đầu có kiểu gen Aa -> Để có đứa có kiểu gen đồng họp lặn (aa) thì xảy ra đột biến A 
- » a (tạo aa)
-> Đáp án A loại
- Xét đáp án: Ở lần nguyên phân đầu tiên của hợp  tử  đã có 1 tế  bào con mang đột biến gen quy định 
hình dạng hồng cầu (Có thể  A -» a, hoặc a -> A) -> Tạo được 1 kiểu gen đồng hợp và 1 kiểu gen dị hợp.
Đáp án B.

>  Câu 27:
Những khó khăn trong việc nghiên cứu di truyền học người:
Người chín sinh dục muộn, số lượng con ít và đời sống kéo dài
Người có bộ NST lớn, có nhiều gen, các cặp NST kích thước nhỏ và ít sai khác về hình dạng và kích thước. 
Vì vấn đề xã hội và nhân văn -> không thể  tiến hành các phép lai ở  người n h ư  ở  các loài động vật khác.

—> Đáp án A.
/  Câu 28:

Nghiên cứu tế bào là quan sát, so sánh cấu trúc hiển vi của bộ NST của nhừng người mắc bệnh di truyền 
với bộ NST của người bình thường.
Việc nghiên cứu tế bào sẽ phá t hiện ra những bệnh liên quan tới đột biến nhiễm sắc thể n h ư  độ t biến 
cấu trúc và đột biến số lượng.
Muốn xác định những bệnh do nguyên nhân đột biến gen -> áp dụng phương pháp nghiên cứu phân tử.
Đáp án c.

/  Câu 29:
Ở người không thể  áp dụng các phương pháp lai, n h ư  lai phân tích, lai thuận nghịch, di truyền giống lai. 
Phương pháp nghiên cứu phả hệ là theo dõi sự  di truyền của một bệnh hoặc m ột số bệnh ở  những người 
có họ hàng qua nhiều thế  hệ

-> Đáp án  A. 
w  Câu 30:

Trong các bệnh ở người bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm là do gen đột biến trội gây nên.
-> Đáp án  B. 
w  Câu 31:

Vợ có nhóm m áu B (IBIB hoặc IBI°) nhưng  sinh con có nhóm m áu A (ỈAỈ° hoặc IAIA]
-> Vợ người anh phải có kiểu gen lBI° và con người anh phải có kiểu gen IAI°, vì nếu vợ người anh có kiểu 
gen IBIB thì luôn tạo giao tử  IR nên không thể sinh con có nhóm máu A.
Vợ người em có nhóm máu 0  (I°I°) sinh con có nhóm máu B -> Con nhận 1 giao tử  ỉ° từ  mẹ -* Con có 
kiểu gen IBI°
Đáp án  c. 

i/  Câu 32:
Claiphentơ là bệnh do đột biến số lượng NST, cặp NST số 23 là XXY.
Là bệnh do đột biến nhiễm sắc thể  nên có thể  sử  dụng phương pháp nghiên cứu tế bào.
Nghiên cứu trẻ  đồng sinh phát hiện ra vai trò  của gen và môi trư ờ n g  trong quá trình hình thành tính trạng. 
Nghiên cứu phần tử  có thể  phát hiện các bệnh liên quan tới đột biến gen...

-»  Đáp án c.
/  Câu 33:

XO: Hội chứng Tơcnơ 
XXX: Bệnh siêu nữ
YO: Thể không tồn tại vì bị chết ở  giai đoạn hợp tử  
XXY: Hội chứng Claiphentơ
Đáp án D.
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/  là U i 34 ;
Hội chứng Đao là bệnh do đột biến số lượng NST: 3 NST số 21, nghĩa là ở  cặp NST số 21 thừa 1 chiếc NST 
-> Bộ NST: 2n + 1
Đảp á n  B.

/  Câu 35:
Bệnh di truyền do gen lặn liên kết với giới tính X ở  người sẽ có xu hướng biểu hiện ở  nam giới nhiều 
hơn n ữ  giới.
Nam giới có cặp NST giới tính XY nên chỉ cần 1 alen lặn là sẽ biếu hiện thành bệnh.
Nữ giới có cặp NST giới tính XX nên phải có 2 alen lặn thì mới biểu hiện thành  bệnh.
Đ áp á n  D.
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& Cí Hội chứng Đao có thể dễ dàng xác định bằng phương pháp
A. Nghiên cứu phả hệ. B. Nghiên cứu tế  bào.
c. Di truyền hoá sinh. D. Nghiên cứu trẻ  đồng sinh.

Qua nghiên cứu phả hệ, bệnh nào dưới đây ở  người là di truyền theo kiểu độ t biến gen lặn:
A. Tật xương chi ngắn. B. Ngón tay ngắn,
c  Tật 6 ngón tay. D. Câm, điếc bẩm sinh.

I* ( Trong nghiên cứu di truyền người, phương pháp có thể  xác định gen quy định tính trạng là trội 
hay lặn, nằm trên nhiễm sắc thể  thường  hay nhiễm sắc thể  giới giới tính, di truyền theo những quy luật 
nào là phương pháp:
A. nghiên cứu phả hệ. B. nghiên cứu di truyền quần thể.
c. di truyền học phân tử. D. nghiên cứu trẻ  đồng sinh.

Ẽ* ỈIF Để xác đ ịnh  va i trò  của yếu tố d i truyền  và ngoại cảnh đố i vớ i sự  b iểu  h iện  t ính  trạng ngườ i ta sử  

dụng phương pháp nghiên cứu
A. Phả hệ. B. Di truyền quần thể.
c  Di truyền học phân tử. D Trẻ đồng sinh.

^  Khi nhuộm  tế bào của m ột người bị bệnh di truyền ta thấy NST 21 có ba chiếc giống nhau, NST
giới tính gồm ba chiếc trong đó có hai chiếc giống nhau, đây là t rư ờ n g  hợp: 

người n ữ  mắc hội chứng Đao.
người n ữ  vừa mắc hội chứng Đao, vừa mắc hội chứng 3 NST X. 
người nam mắc hội chứng Đao.
người nam vừa mắc hội chứng Đao vừa m ắc hội chứng Claiphentơ.

& Một bác sĩ cho rằng một bệnh nhân của ông ta mắc hội chứng Đao, làm thế  nào để khẳng định
chẩn đoán của bác sĩ:

Căn cứ trên  đặc điểm kiểu hình của bệnh nhân.
Sử dụng phương pháp nghiên cứu tế  bào.
Sử dụng phương  pháp nghiên cứu phả hệ.
Sử dụng phương pháp nghiên cứu trẻ  đồng sinh.

^  Khi nghiên cứu di truyền học người bằng phương pháp phả hệ đã tìm ra đặc điểm của bệnh máu
khó đông và bệnh m ù m àu do:

độ t biến lặn nằm trên NST giới tính X gây nên. 
độ t biến trội gây nên. 
liên kết với giới tính, 
tính trạng trội gây nên.

M' Nghiên cứu di truyền người k h ô n g  áp dụng phương pháp:
A. nghiên cứu tế bào. B lai và gây đột biến,
c. nghiên cứu ADN. D. xây dựng phả hệ.

§* 1 Nghiên cứu trẻ  đồng sinh cho phép:
Phát hiện được các quy luật di truyền chi phối tính bệnh, tật.
Phát hiện các bệnh lí do đột biến NST.
Xác định mức độ tác động của môi trư ờ ng  lên sự  hình thành các tính trạng  của cơ  thể.

D Phát hiện các bệnh lí do đột biến gen.
1» Trong kỹ th u ậ t  chọc ối đế chẩn đoán trước  khi sinh ở  người, đối tượng  khảo sá t là:

tính chất nước ối và các tế  bào của bào thai bong ra trong nước ối. 
tế  bào tử  cung của mẹ. 
tế  bào cùa bào thai, 
tê bào của trứng.
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's' Nguyên tắc để phá t hiện sự  bấ t thường  hay bình thường  của m ộ t cá thể, trong phương pháp
nghiên cứu của tế  bào là:

Soi tiêu bản tế bào 2n dưới kính hiển vi, quan sát hình thái và số lượng của bộ NST.
Soi t i ê u  b ả n  t ế  b à o  n  d ư ớ i  k ín h  h iể n  vi, q u a n  s á t  h ìn h  th á i  và  s ố  l ư ợ n g  c ủ a  Ĩ1Ó.

Soi tiêu bản tế  bào sinh dưỡng, quan sát quá tr ình  trao đổi chất của nó.
Soi tiêu bản tế bào sinh dục, quan sá t quá trình giảm phân của nó. 

ỳ  Phương pháp nghiên cứu phả hệ ờ  người không cho phép xác định:
Xác định khả năng di truyền của một tính trạng  hoặc bệnh.
Xác định tính chất trội, lặn của gen chi phối tính trạng  hoặc bệnh.
Xác định vai trò  của môi trường  trong quá trình hình thành tính trạng hoặc bệnh.
Xác định tính trạng hoặc bệnh do gen nằm trên NST thường hay nằm trên NST giới tính.

V Ở người, nhóm máu ABO do 3 gen alen IA, IB, 1° quy định, nhóm  máu A được quy định bởi các
kiểu gen IAIA, IAI°, nhóm m áu B được quy định bởi các kiểu gen IBIB, IBI°, nhóm máu 0  được quy định bởi 
kiểu gen I°I°, nhóm máu AB được quy định bơi kiểu gen IAIR. Hôn nhân giữa những bố mẹ có kiểu gen 
n h ư  thế  nào sẽ cho con cái có đủ 4 loại nhóm máu?

IAỈ° XIAIB. IUI° XIAI8. c  IAIB X IAIB. D. IAI° X IB1°.
ỹ  Ở người, các hội chứng do đột biến dị bội trên cặp nhiễm sắc thể  giới tính dược phát hiện nhờ

phương  pháp nào?
Nhờ phương  pháp nghiên cứu trẻ  đồng sinh  cùng trứng.
Nhờ phương  pháp nghiên cứu phả hệ.
Nhờ phương pháp nghiên cứu trẻ  đồng sinh khác trứng.
Nhờ phương pháp nghiên cứu tế bào.

-í' Một đứa trẻ  sinh ra bị hội chứng Patô (Patau) và chết ngay sau đó. Nguyên nhân dẫn đến trường
hợp này là do:

đứa trẻ  bị độ t biến cấu trúc nhiễm sắc thể  sau khi được sinh ra. 
bố hoặc mẹ trong giảm phân đằ bị đột biến dị bội (lệch bội), 
họ p  tử  tạo ra trong những  lần nguyên phân đầu tiên đã bị độ t biến gen. 
tế  bào sinh dưỡng  của trẻ  thiếu 1 nhiễm sắc thể giới tính. 

ị» Phương pháp dùng để xác định một tính trạng ở  người phụ thuộc vào kiểu gen hay phụ thuộc
nhiều vào điều kiện của môi trư ờ ng  là phương pháp nào?

Phương pháp nghiên cứu phả hệ.
Phương pháp nghiên cứu trẻ  đồng sinh.
Phương pháp nghiên cứu tế  bào.
Phương pháp nghiên cứu di truyền quần thể.

S' Phư ơng  pháp  phả hệ k h ô n g  thể  ngh iên  cứu  đặc t ín h  nào d ư ớ i đây ở  các t ín h  trạng  hoặc bệnh

của người
Xác định bệnh hoặc các tính trạng di truyền hay không di truyền.
Xác định vai trò  của môi trư ờ n g  trong quá tr ình  hình thành bệnh hoặc tính trạng.

Xác định bệnh di truyền kiểu đơn gen hay đa gen.
Xác định kiểu di truyền theo kiểu gen độ t biến trên  NST thường  hay liên kết với giới tính.

% Khảo sá t sự  di truyền bệnh M ở  người qua ba thế  hệ như  sau:
I

II

III

Ị  Nam bình thường

u m  Nam bị bệnh M 

( ^ )  Nũ' bình thường  

É p  N ừ b ị b ệ n h M
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Xác suấ t để  người III2 mang gen bệnh là bao nhiêu:
A. 0,335. B. 0,75. c. 0,67. D, 0,5.

ặ  Cho sơ  đồ phả hệ mô tá sự  di truyền m ột bệnh ở  người do m ột trong hai alen của m ột gen quy định,
alen trội là trội hoàn toàn.

. o
II

III

o
Quy ước:

o Nữ  bình th ư ờ n g

□  Nam bình thường 

á j l  Nữ bị bệnh

¡11 Nam bị bệnh

Biết rằng không xảy ra đột biến và bố của người đàn ông ở  thế hệ  th ứ  III không mang alen gây bệnh. Xác suất 
người con đầu lòng của cặp vợ chồng ở  thế hệ thứ  III bị bệnh là
À T l/18 . B. 1 /32 . ¿ 1 / 4 .  D. 1/9.

Ẽ' Câu Ở người, bệnh mù màu đỏ và lục được quy định bởi m ột gen lặn nằm trên  nhiễm sắc thể giới
tính X, không có alen tương  ứng trên nhiễm sắc thể  Y. Bố bị bệnh mù màu đỏ và lục; mẹ không biểu hiện 
bệnh. Họ có con trai đầu lòng bị bệnh mù màu đỏ và lục. Xác suất đế họ sinh ra đứa con th ứ  hai là con 
gái bị bệnh mù màu đỏ và lục là
A.75%. B 25%. c. 12,5%. D 50%.

£* Bệnh phêninkêtô niệu do m ột gen lặn nằm trên  NST thường  được di truyền theo quy luật Menđen.
Một người đàn ông có cô em gái bị bệnh, lấy người vợ có anh trai bị bệnh. Biết ngoài em chồng và anh vợ 
bị bệnh ra, cả 2 bên vợ và chồng không còn ai khác bị bệnh. Cặp vợ chồng này lo sợ  con mình sinh ra sẽ 
bị bệnh. Nếu đứa con đàu lòng bị bệnh thì xác suấ t để  sinh được đứa con th ứ  hai là con trai không bệnh 
là bao nhiêu?
A.l/9. B. 1/18. c 3/4. D. 3/8.

Ễ* Ở người, xét m ột gen nằm trên  nhiễm sắc thể  thường  có hai alen: alen A không gây bệnh trội
hoàn toàn so với alen a gây bệnh. Một người phụ nữ  bình thường  nhưng có em trai bị bệnh kết hôn với 
m ột người đàn ông bình thường  nhưng có em gái bị bệnh. Xác suấ t để con đầu lòng của cặp vự chồng 
này không bị bệnh là bao nhiêu? Biết rằng những người khác trong cả hai gia đình trên đều không bị bệnh. 
A. 1/2. B. 8/9. c  5/9. D, 3/4.

Ở người bệnh mù màu do alen lặn m liên kết với nhiễm sắc thế  giới tính X đoạn không có trên
Y quy định, alen M quy định khả năng phân biệt m àu bình thường. Bố, mẹ phân biệt m àu bình thường 
họ sinh được người con trai đầu lòng bị m ù màu. Nếu cặp vợ chồng này tiếp tục sinh con thì nhận định 
nào sau đây là sai?

Nếu sinh con gái con gái sẽ không biểu hiện bệnh mù màu.
Nếu sinh con trai thì đứa con trai sẽ  không bị mù màu.
Nếu sinh con trai thì xác suấ t bị bệnh mù màu là 50%.
Xác suấ t sinh con biểu hiện bệnh mù màu là 25%. 

l '  ZẰ\Ì Bệnh phêninkêtô niệu do m ột gen lặn nằm  trên  NST thường được di truyền theo quy luật 
Menđen. Một người đàn ông có cô em gái bị bệnh, lấy người vợ có anh trai bị bệnh. Biết ngoài em chồng 
và anh vợ bị bệnh ra, cả 2 bên vợ  và chồng không còn ai khác bị bệnh. Cặp vợ chồng này lo sợ  con mình 
sinh ra sẽ bị bệnh. Hây tính xác suấ t để  cặp vợ chồng này sinh đứa con đầu lòng bị bệnh.
A. 1/4. B. 1/8. c. 1/9. D. 2/9.

ề» Ở người, gen quy định dạng tóc nằm trên nhiễm sắc thế thường có 2 alen, alen A quy định tóc quăn
trội hoàn toàn so với alen a quy định tóc thẳng. Bệnh m ù màu đỏ -  xanh lục do alen lặn b nằm trên vùng 
không tương đồng của nhiễm sắc thể  giới tính X quy định, alen trội B quy định m ắt nhìn m àu bình thường. 
Cho sơ  đồ phả hệ sau:
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CHƯƠNG IV -  DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

II

111

Quy ước:

Nam tóc quăn và không bị mù màu

o Nữ tóc quăn và không bị mù màu 

M Ê  Nam tóc thẳng và bị mù màu

Biết rằng không phát sinh các đột biến mới ở  tấ t  cả các cá thể  trong phả hệ. Cặp vợ chồng III10 -  III11 
trong phả hệ này sinh con, xác suấ t đứa  con đầu lòng không mang alen lặn về hai gen trên  là 

1 /6  8 .1 / 3  c  4 /9 . D . l / 8.
Bệnh m áu khó đông và mù màu ở  người do đột biến gen lặn trên  NST giới tính X không có alen 

tương  ừng trên  Y. Một gia đình có người chồng nhìn màu bình thường  nhưng bị bệnh m áu khó đông, vợ 
bình thường  về 2 tính trạng trên, không mang gen gây bệnh máu khó đông nhưng mang gen gây bệnh 
mù màu. Con gái cùa họ lấy chồng không bị 2 bệnh trên. Tính xác suấ t để  cặp vợ chồng trẻ  đó sinh con 
không bị 2 bệnh trên:

3 /8 . B .5 1 /4 . c  5 /8 . D .3 /16 .
& Bệnh máu khó đông ở người do m ột gen lặn nằm trên  nhỉềm sắc thể  X quy định. Một cặp vợ

chồng bình thường  dự  định sinh con, khả năng đứa con trai đầu lòng của họ mắc bệnh trong tổng số 
con này là bao nhiêu? Biết người vợ có em gái mắc bệnh máu khó đông.

12,5%. bT 50%. C25% . D.45%.
ễ' Ở người, alen m quy định bệnh mù m àu (đỏ và lục], alen trội tương ứng M quy định m ắt nhìn

màu bình thường, gen này nằm trên  nhiễm sắc thể  giới tính X ở  vùng không tương  đồng với nhiễm sắc 
thế  giới tính Y. Alen a quy định bệnh bạch tạng, alen trội tương  ứng A quy định da bình thường, gen này 
nằm  trên  nhiễm sắc thể  thường. Trong trư ờ ng  hợp không có độ t biến xảy ra, theo lí thuyết, cặp vợ 
chồng có kiểu gen nào sau đây có thể  sinh con mắc cả hai bệnh trên?

AaXMXm X AAXmY. B AaXMXM X AAXmY.
AaXmXm X AaXMY. D. AaXmXm X AAXMY.

Ờ người, Xa quy định máu khó đông; XA quy định máu bình thường. Bố và con trai mắc bệnh 
m áu khó đông, mẹ bình thường. Nhận xét nào dưới đây là đúng nhất?

Con trai đă nhận xa từ  bố. B. Mẹ có kiểu gen XAXA.
Con trai đã nhận Xa từ  mẹ. Con trai nhận gen bệnh từ  ông nội.

r' Một người con gái được sinh ra từ  mẹ có kiểu gen dị hợp và bố không mù màu. Người con gái
này lớn lên lấy chồng không bị m ù màu thì xác suất để sinh được đứa con bị mù màu là bao nhiêu? 

12,5%. B. 25%. c. 37,5%. D. 50%.
%> Ờ người, Xa quy định m áu khó đông; XA quy định máu bình thường. Bố và con trai mắc bệnh

máu khó đông, mẹ bình thường. Nhận xét nào dưới đây là đúng nhất?
Con trai đă nhận Xa từ  bố. Mẹ có kiểu gen XAXa.
Con trai đã nhận Xa từ  mẹ. D Con trai nhận  gen bệnh từ  ông nội.

^  Trong 1 dòng họ giả th iế t rằng ta đã biết xác suấ t sinh đôi cùng trứng  là p. Xác suất để 2 trẻ
sinh đôi là cùng trứ n g  biết rằng chúng cùng giới là:

p / 2. p. p / (p  + 1). D 2p / (p  + l) .
*  Một cặp vợ chồng bình thường  sinh được m ột con trai bình thường, m ột con trai mù m àu và

m ột con trai mắc bệnh máu khó đông. Kiểu gen của hai vợ chồng trên n h ư  thế  nào? Cho biết gen h gây 
bệnh máu khó đông, gen m gây bệnh mù màu, các alen bình thư ờ ng  ứng là H và M 

Bố XmHY, mẹ XMhXmh.
Bố XmhY, mẹ XmH hoặc XMhXmH.
Bố XMHY, mẹ XMHXMH’
Bố XMHY, mẹ XMHXmh hoặc XMhXmH.
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5* Khi xét sự  di truyền của m ột loại bệnh di truyền ở  người, người ta lập sơ  đồ phả hệ sau:

I ----o
u •  III r °
III Ỏ cỊ) ■

□  Nam bình thường  m  Nam bị bệnh

o  Nữ bình thường ệ ặ  Nữ bị bệnh

Kết luận đ ú n g  được rú t  ra về tính chất di truyền của bệnh trên là
Gen lặn nằm trên NST thường, người phụ nừ  thế  hệ th ứ  nhất có kiêu gen là Aa.
Gen lặn nằm trên  NST giới tính X, người phụ nữ  thê' hệ th ứ  nhất có kiểu gen là XAXa.
Gen lặn nằm trên  NST giới tính X, người phụ nữ  thế  hệ th ứ  nhất có kiểu gen là XAXa hoặc XAXA.
Gen lặn nằm trên NST thường, người phụ nừ  thế hệ thứ  nhất có kiểu gen là AA hoặc Aa.

% Ở người bộ NST 2n = 46. Trong trư ờ ng  hợp không xảy ra trao đổi chéo. Tỷ lệ con sinh ra từ  một
cặp bố mẹ bất kì có chứa 23 NST của bà nội (hoặc bà ngoại) là:

A J L  loại. B. —  loại. c  223 loại. D. 246 loại.
223 246

ặ' Kĩ thuậ t chữa trị bệnh bằng thay thế  gen được gọi là
A kĩ thuậ t di truyền. B. kĩ thuậ t gen.
c  kĩ th u ậ t  y học. D. liệu pháp gen.

ở  người, bệnh di truyền do gen lặn trên  NST giới tính dễ phá t hiện hơn so với bệnh do gen lặn
trên  NST thường, vì gen lặn trên.

NST giới tính X, không có alen trên  Y chi biểu hiện kiểu hình ở  thể  đồng hợp lặn.
NST giới tính X, không có alen trên Y nên chỉ cần một alen lặn cũng đã biểu hiện kiểu hình ờ  nam giới.
NST giới tính X, không có alen trên  Y, có khả năng thích nghi tố t  hơn gen lặn t r ê n  NST thường.
NST thư ờng  chì biểu hiện kiểu hình ở  thể đồng hợp lặn khi gặp môi trư ờ ng  thích hợp.

% Những bệnh nào sau đây ở  người không phải là do đột biến NST?
A. Hội chứng Đao. B. Bệnh ung th ư  máu.
( Bệnh phêninkêto niệu. 0 . Hội chứng Tơcnơ.

Tuổi người mẹ càng cao thì tần số sinh con mắc hội chứng Đao càng lớn là do
tế bào t rứ n g  bị lào hoá, sự  phân li nhiễm sắc thể  dễ bị rối loạn.
buồng trứng  và dạ con bị thoái hoá nên khó sinh sản.
dễ bị tác động bởi các yếu tố môi trường  nên khó sinh sản.
dễ bị đột biến gen do tác động bơi các tác nhân gây đột biến.

Ẽ* Bệnh phêninkêto niệu do nguyên nhân nào sau đây?
Thừa enzim chuyển hoá axit amin phêninalanin thành tirozin trong cơ  thể.
Thiếu enzim chuyển hoá axit amin phêninalanin thành tirozin trong cơ thể.
Th iếu  ax it am in  p h ên in a lan in  trong  kh i đó thừa  t iro z in  trong  CO' thế.

D Bị rối loạn quá trình lọc axit amin phêninalanin trong tuyết bài t i ế t
tầp Hội chứng Patau là m ột trong các bệnh di truyền ở  người. Bệnh nhân có kiểu hình đầu nhỏ, sứ t  môi

tới 75%, tai thấp và biến dạng. Nguyên nhân gây bệnh là do:
độ t biến số lượng nhiễm sắc thế gây nên.
tương  tác của nhiều gen gây nên.
gen độ t biến trội gây nên.
độ t biến cấu trúc nhiễm sắc thể  gây nên.
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\  Điều không đúng về liệu pháp gen là:
đưa bổ sung gen lành vào cơ thể  người bệnh, 
thay thế gen bệnh bằng gen lành để chữa trị các bệnh di truyền, 
chữa trị các bệnh di truyền bằng cách phục hồi chức năng các gen bị độ t biến, 
nghiên cứu hoạt động của bộ gen người để giải quyết các vấn đề của y học.

% Ờ người, bệnh mù màu đỏ, lục là do m ột gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể  giới tính X gây nên.
Nếu mẹ bình thường, bố bị m ù màu thì con trai m ù màu của họ chắc chắn đã nhận gen gây bệnh từ:
A. ông ngoại. B. bố. c  mẹ. D. bà ngoại.

r' Hai anh em sinh đôi cùng trứng. Người anh có nhóm m áu AB, m ắt nâu. Người em là
nam, nhóm máu A, m ắt nâu. nam, nhóm máu AB, m ắt nâu.
nữ, nhóm máu AB, m ắt nâu. nam, nhóm m áu B, m ắt đen.

s p g o e ị c  CHƯƠNG IV -  Dỉ TRUYỀN HỌC NGƯỜI
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Đ Á P  Á N  V À  H Ư Ớ N G  D Ẩ N  G I Ả I  B Ả I  T Ậ P  T ự  L U Y Ệ N

1B 2D 3A 4D 5D 6B 7A 8B 9C 10A

11A 12C 13D 14D 15B 16B 17B 18C 19A 20B

21D 22B 23B 24C 25B 26C 27C 28C 29C 30A

31C 32D 33D 34A 35A 36D 37B 38C 39A 40B

41A 42D 43C 44B

/

Hội chứng Đao là bệnh độ t biến số lượng NST, người mắc hội chứng này có 3 NST số 21, dạng 2n + 1.
Hội chứng Đao là đột biến số lượng NST nên có thể  dễ xác định bằng phương  pháp nghiên cứu tế  bào. 
Nghiên cứu phả hệ, nghiên cứu trẻ  đồng sinh và nghiên cứu hóa sinh không phát hiện được hội chứng này.

/

Những đột biến như  tậ t  xương chi ngắn, ngón tay ngắn và tậ t  6 ngón tay là đột biến gen trội.
Đột biến gen lặn là: câm, điếc bẩm sinh, bạch tạng, mù màu, máu khó dông...

/
Phương pháp nghiên cứu phả hệ là phương  pháp nghiên cứu sự  di truyền của 1 tính trạng nhất định 
trên  những  người trong 1 dòng họ qua nhiều th ế  hệ.
Nhằm xác định:
- Gen quy đ ịn h  tính trạng  là trội hay lặn.
- Do m ột hay nhiều gen chi phối.
- Có di truyền liên kết với giới tính không
Qua phương pháp phả hệ, người ta xác định được:
+ Da đen, tóc quăn, môi dày, lông mi dài là những tính trạng trội
+ Da trắng, tóc thẳng, môi mỏng, lông mi ngắn là những tính trạng  lặn
+ Tật xương chi ngắn, 6 ngón tay, ngón tay ngắn: di truyền theo độ t biến gen trội
+ Bạch tạng, câm điếc bẩm sinh di truyền theo đột biến gen lặn
+ Mù màu, máu khó đông: do gen lặn trên NST giới tính X quy định
+ Tật dính ngón tay, có túm  lông trên  vành tay: do gen trên  NST Y quy định.

/

Xác định vai trò  của yếu tố ngoại cảnh đối với sự  biểu hiện của tính trạng  người ta sử  dụng phương 
pháp nghiên cứu trẻ  đồng sinh.
Nghiên cứu trẻ  đồng sinh nhắm xác định tính trạng do kiểu gen quyết định hay phụ thuộc nhiều vào 
môi trường.
Nội dung của nghiên cứu là so sánh những đặc điểm giống và khác nhau trong trư ờ ng  hợp đồng sinh 
sống trong cùng môi t rư ờ n g  hay khác môi trường.
Qua việc nghiên cứu trẻ  đồng sinh đã phá t hiện ra những tính trạng: nhóm máu, máu khó đông, mù màu 
hoàn toàn phụ thuộc vào kiểu gen. Những tính trạng  như  khối lượng cơ  thể, độ thông minh phụ thuộc 
vào cả kiểu gen và môi trường.
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Khi nhuộm tế bào của người bệnh, có 3 NST số 21 giống nhau -> người bệnh bị hội chứng Đao (3 NST số 21). 
Cặp NST giới tính gồm 3 chiếc, 2 chiếc giống nhau -> XXY (hội chứng Claiphentơ)
Người bị bệnh là nam, vừa mắc hội chứng Đao vừa mắc hội chứng Claiphentơ.
Đáp á n  D.

/  Cảu 6:
Một bác sĩ cho rằng bệnh nhân của ông ta mắc hội chứng Đao: Hội chứng Đao là bệnh đột biến số lượng
NST, người mắc hội chứng này có 3 NST số 21, dạng 2n + 1.
Hội chứng Đao là đột biến số lượng NST nên có th ể  dễ xác định bằng p hư ơ ng  pháp nghiên cứu tế  bào. 
So sánh hình thái và cẩu trúc hiển vi của bộ NST của người bệnh với người bình thường. Nếu cặp NST 
số 21 có 3 chiếc thì người bệnh bị hội chứng Đao.
Việc căn cứ kiểu hình, nghiên cứu phả hệ và nghiên cứu trẻ  đồng sinh sẽ không khẳng định chắc chắn
được việc người bệnh có bị Đao hay không.
Đ áp án  B.

/

Phương pháp nghiên cứu phả hệ là phương pháp nghiên cứu sự  di truyền cùa 1 tính trạng nhất định 
trên  những người trong 1 dòng họ qua nhiều thế  hệ.
- Gen quy định tính trạng là trội hay lặn.
- Do một hay nhiều gen chi phối.
- Có di truyền liên kết với giới tính không
Qua phương pháp phả hệ, người ta xác định được:
+ Da đen, tóc quăn, môi dày, lông mi dài là những tính trạng  trội 
+ Da trắng, tóc thắng, môi mỏng, lông mi ngắn là nhừng tính trạng lặn 
+ Tật xương chi ngắn, 6 ngón tay, ngón tay ngắn: di truyền theo độ t biến gen trội 
+ Bạch tạng, câm điếc bẩm sinh di truyền theo đột biến gen lặn 
+ Mù màu, m áu khó đông: do gen lặn trên  NST giới tính X quy định

í Câí*8:
Người chín sinh dục muộn, số lượng con ít, đời sống kéo dài.
Số lượng NST nhiều, kích thước nhỏ, ít sai khác về hình dạng và kích thước 
Không áp dụng được các phương  pháp lai, phân tích di truyền và gây đột biến
Những phương pháp thư ờng  áp dụng trong  nghiên cứu di truyền  người đó là: nghiên cứu phả hệ, 
nghiên cứu tế  bào học, nghiên cứu t rẻ  đồng sinh, nghiên cứu phân tử...

Nghiên cứu trẻ  đồng sinh nhằm  xác định tính trạng do kiểu gen quyết định hay phụ thuộc nhiều vào 
môi trường.
Nội dung của nghiên cứu là so sánh những đặc điểm giống và khác nhau trong trường  hợp  đồng sinh 
sống trong cùng môi trư ờ ng  hay khác môi trường.
Qua việc nghiên cứu trẻ  đồng sinh đã phát hiện ra  những tính trạng: nhóm máu, máu khó đông, mù màu 
hoàn toàn phụ thuộc vào kiểu gen. Những tính trạng như  khổi lượng cơ thể, độ thông minh phụ thuộc 
vào cả kiểu gen và môi trường.

—> Đáp án c.
/  Câu 10:

Kỹ thuậ t chọc dò dịch ối để  chẩn đoán trước  khi sinh ở  người. Đây là thủ thuật rú t  ra m ột chút nước ối
từ  túi nước ối trong tử  cung mà không gây tổn thương cho bào thai.
Nước ối và tế  bào thai bong ra ở  nước ối sẽ được phân tích dưới kính hiến vi -> có thể  phản ánh 1 phần
sức khỏe của trẻ.
Đáp án A.
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Phương pháp siêu tốc g iá i trắc nghiệm KHTN môn Sinh học tập 2

/  lâ i 1

Đế p há t hiện sự  bấ t thư ờ ng  hay bình th ư ờ n g  của m ột cá thể  trong  phư ơng  pháp nghiên cứu tế  bào: 
quan sá t so sánh cẩu trúc  hiển vi của bộ NST của nhữ ng  người mắc bệnh di truyền với bộ NST của 
người bình thường.
Bằng cách soi tiêu bản tế  bào 2n dưới kính hiển vi, quan sá t hình thái và số lượng của bộ NST.

-> Đáp án A.
/  :

Phương pháp nghiên cứu phả hệ là phương pháp nghiên cứu sự  di truyền của 1 tính trạng nhấ t định 
trên những người trong 1 dòng họ qua nhiều thế hệ.
- Gen quy định tính trạng là trội hay lặn.
- Do m ột hay nhiều gen chi phổi.
- Có di truyền liên kết với giới tính không.
c. Sai. Xác định vai trò  của môi t rư ờ n g  trong quá trình hình thành tính trạng  hoặc bệnh là nội dung của 
phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh.

-> Đáp án c.
/

Để bố mẹ sinh con có nhóm máu 0 thì trong kiểu gen của cả bố và mẹ phải có chứa giao tử  1°.
Để sinh con có nhóm máu AB thì trong kiểu gen của bố, mẹ phải chứa giao tử  IA; Iu 
Vậy bổ, mẹ có kiểu gen là IAI°; IBI°

►  Câu 14:

Các hội chứng do đột biến dị bội trên cặp NST giới tính được phát hiện nhờ phương pháp.
A, c. Sai. Việc nghiên cứu trẻ  đồng sinh chỉ xác định được vai trò của kiểu gen và môi trư ờ ng  lên sự  hình 
thành tính trạng.
B. Sai. Phương pháp nghiên cứu phả hệ là phương pháp nghiên cứu sự  di truyền của 1 tính trạng nhất 
định trên những người trong 1 dòng họ qua nhiều thế  hệ.
Nghiên cứu phả hệ chỉ phát hiện ra: gen quy định tính trạng  là trội hay lặn; m ột hay nhiều gen chi phối; 
có liên kết với giới tính hay không.
Việc nghiên cứu tế bào, so sánh hình thái và cấu trúc  siêu hiển vi của bộ NST người bình thường và 
người bị bệnh -> phát hiện ra các đột biến dị bội trên cặp NST giới tính.

-» Đáp án D.
V *:âu .5-

Hội chứng  Patau: 3 NST số 13, là dạng đột biến lệch bội ( thừa  1 NST số 13)
Nguyên nhân  dẫn  đến độ t biến lệch bội là do rối loạn t ro ngg iảm  phân, dẫn đến sự k h ô n g p h â n  li cặp NSTcủa 
bố hoặc mẹ, tạo  giao tử  lệch bội. Giao tử  lệch bội của bố hoặc mẹ kết hợ p  với giao tử  bình th ư ờ n g  của 
mẹ hoặc bố tro n g  thụ tinh  tạo  th ế  lệch bội (Ở cặp NST số 13)

-» Đap án 8.
✓ Câu ló :

Nghiên cứu trẻ  đồng sinh nhằm xác định tính trạng do kiểu gen quyết định hay phụ thuộc nhiều vào 
môi trường.
Nội dung của nghiên cứu là so sánh những đặc điểm giống và khác nhau trong trư ờ n g  hợp đồng sinh 
sống trong cùng môi trường  hay khác môi trường.
Qua việc nghiên cứu trẻ  đồng sinh đã phá t h iện ra những tính trạng: nhóm máu, m áu khó đông, mù màu 
hoàn toàn phụ thuộc vào kiểu gen. Những tính trạng như  khối lượng cơ thể, độ thông minh phụ thuộc 
vào cả kiểu gen và môi trường.
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Phương pháp nghiên cứu phả hệ là phương pháp nghiên cứu sự  di truyền của 1 tính trạng nhất định 
trên những người trong 1 dòng họ qua nhiều thế  hệ.
- Gen quy đ ịnh  tính trạng là trội hay lặn.
- Do một hay nhiều gen chi phối.
- Có di truyền liên kết với giới tính không.
B. Sai. Xác định vai trò  của môi trường  trong quá tr ình  hình thành  tính trạng  hoặc bệnh là nội dung của 
phương pháp nghiên cứu trẻ  đồng sinh.

Vì II.2 và 11.3 bình thường nhưng III.1 bị bệnh 
Bệnh do gen lặn quy định

- Vì 1.1 bị bệnh nhưng  sinh được 2 con là 11.1 và II.2 bình thường  -> Bệnh không do gen trên  Y quy định
- Nếu bệnh do gen t rê n  X quy đ ịnh  thì sẽ  di truyền  chéo, nghĩa là nếu III.1 bị bệnh thì II.2 cũng phải
bị bệnh, nhưng ở  đây 11.2 lại có kiểu hình bình thường
-» Bệnh không do gen trên  X quy định
Vậy bệnh do gen lặn nằm  trên  NST thường  quy định
Gọi gen lặn quy định bệnh đó là: a
Ta suy ra đưọ‘c kiểu gen của III.l là: aa
Mà bố mẹ II.2 và II.3 đều bình thường, để  sinh con bị bệnh (aa) thì bố mẹ phải dị hợp 1 cặp gen: Aa
P: Aa X Aa -> Ft: 1 AA : 2 Aa : 1 aa
Vậy, người con III.2 có thể có kiểu gen là AA hoặc Aa với tỷ lệ là: 1 /3  AA : 2 /3  Aa 
Vậy, xác suấ t người con II 1.2 mang gen bệnh (Aa) là 2 /3
Bsp áti c.

Người đàn ông II và phụ n ử  II bình thường sinh con gái III bị bệnh -» Bệnh do gen lặn quy định 
Vì người đàn ông I bình thường nhưng người con trai II bị bệnh -> Bệnh không do gen nằm trên Y quy định 
Người phụ n ừ  II và người đàn ông II bình thường  nhưng sinh con gái III bị bệnh -> Bệnh không do gen 
trên X quy định
Vậy bệnh do gen nằm trên NST thường quy định: a: Bị bệnh; A: Bình thường
Bố, mẹ I bình thường nhưng con trai II (aa) bị bệnh -* Bổ; mẹ ỉ dị họp 1 cặp gen: Aa X Aa [Fj: 1 AA: 2 A a : laa)
-*■ Con gái II bình thường  có kiểu gen AA hoặc Aa với tỷ lệ 1 /3  AA : 2 /3  Aa 
Vì bố của người đàn ông III không mang alen gây bệnh 
-» Người đàn ông II bình thường  có kiếu gen AA
Vậy ở cặp vợ  chồng II đều bình thường, trong đó vợ (1 /3  AA : 2 /3  Aa) còn chồng (AA)
Ở kiểu gen người phụ n ữ  II có: 1 /3  AA -> 1 /3  A; Và 2 /3  Aa -> 1 /3  A : 1 \3  a 
Ở kiểu gen người đàn ông II có: AA ->1 A
Vậy, người con trai của cặp vợ chồng II (tức là người đàn ông III) sẽ có kiểu gen quy định kiểu hình bình 
thường  chiếm tỷ lệ là: 2 /3  AA : 1 /3  Aa
Xét người con gái III bình thường  được sinh ra từ  cặp vợ chồng II bình thường, nhưng cặp vợ chồng này 
lại sinh được 1 con gái bị bệnh (aa) -* Cặp vợ chồng II có kiểu gen dị hợp: Aa 
Xác suấ t người con đầu lòng của cặp vợ chồng ở thế hệ th ứ  III bị bệnh là:
1 /3  (Tỷ lệ Aa của người đàn ông III) X 2 /3  (tỷ lệ Aa của người phụ n ữ  III) X 1 /4  (Tỷ lệ sinh con aa) = 1 /1 8

—* Đáp án A.
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/  Câu

BỐ bị bệnh mù màu -> có kiểu gen là: XaY
Con trai đầu lòng bị bệnh mù màu (XaY), nghĩa là có 1 giao tử  Y lấy từ  bố và 1 giao tử  Xa lấy từ  mẹ 
Mà mẹ không biểu hiện bệnh -> Mẹ có kiểu gen XAXa 
P: XAXa X XaY
F: 1 /4  XAXa : 1 /4  XAY : 1 /4  XaXa: 1 /4  XaY
-> Xác suất sinh con gái bị bệnh mù m àu đỏ và lục là: 1 / 4

-»  Đáp án B.
/  d u  21

Gọi A: Bình thường; a: bị bệnh
Cặp vợ chồng có đứa con đầu lòng bị bệnh, tức có kiếu gen aa
Mà cặp vợ chồng này đều bình thường, để  sinh con bị bệnh thì 2 người phải có kiểu gen dị hợp: Aa
P: Aa X Aa -> Fji 3 /4  A - : 1 /4  aa
Xác suấ t sinh con trai = xác suấ t sinh con gái = 1 /2
Vậy, xác suấ t để  sinh được đứa con thứ  2 là con trai không bệnh là: 1 /2  X 3 /4  = 3 /8

/  Cà: ■

Người phụ nữ  bình thường nhưng có em trai bị bệnh (aa)
-> Người phụ n ữ  này có kiểu gen AA hoặc Aa với tỷ lệ: 1 /3  AA : 2 /3  Aa
Người đàn ông bình thường  nhưng có em gái bị bệnh (aa) nên người đàn ông có kiểu gen AA hoặc Aa 
với tỷ lệ: 1 /3  AA : 2 /3  Aa
Xác s u ấ t  đ ể  c ặ p  v ợ  c h ồ n g  n à y  s in h  đ ứ a  c o n  bị b ệ n h  là: 2 / 3  (Aa) X 2 / 3  (A a) X 1 / 4  a a  (T ỷ  lệ a a  t ạ o  ra )  = 1 / 9  

Vậy xác suất sinh con không bị bệnh là: 1 -  1 /9  = 8 /9

✓

Bệnh mù màu ở  ngườ i là do gen lặn (m) liên kế t với nhiễm  sắc th ể  giới tính  X đoạn không có trên  Y quy 
định, alen M quy đ ịnh  m ắ t  nhìn màu bình thường .
Bổ mẹ nhìn màu bình thường  -» sinh được con trai bị mù m àu XmY -» nhận x m từ  mẹ và Y từ  bố.
Bố mẹ m ắ t  nhìn màu bình th ư ờng  phải có XM -> kiểu gen của bố là XMY của mẹ là XMXm
Nếu cặp vợ chồng này tiếp tục sinh con -> con gái sẽ không bị bệnh m ù màu (vì bố không bị bệnh)
Có thể sinh con trai m ù màu, hoặc con trai bình thường  vì mẹ có khả năng tạo giao từ  XM và x m 
Khả năng sinh con trai m ù màu = 50%
Xác suấ t sinh con mù màu: XMXm X XMY ->XMY; XmY; XMXM; XMXm 
Xác suấ t sinh con mù màu = 25%

Gọi A: Bình thường; a: bị bệnh
Người đàn ông bình thường  có cô em gái bị bệnh (aa)
-» Người đàn ông có kiểu gen AA hoặc Aa với tỷ lệ: 1 /3  AA : 2 /3  Aa 
Người phụ n ữ  bình thường  có anh trai bị bệnh (aa)
-> Người phụ nữ  có kiểu gen AA hoặc Aa với tỷ iệ: 1 /3  AA: 2 /3  Aa 
Để sinh đứa con đầu lòng bị bệnh thì bố, mẹ phải dị hợp về 1 cặp gen 
P: Aa X Aa
Xác suấ t để cặp vợ  chồng này sinh đứa con đàu lòng bị bệnh là:
2 / 3  (A a) X 2 / 3  (A a) X 1 / 4  (T ỷ  lệ a a )  = 1 / 9

-» Đáp án c.
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- Xét tính trạng  tóc:
111.9 có tóc thắng (aa), mà bố mẹ (11.5 và II.6) đều có tóc quăn 
-> 11.5 và II.6 có kiểu gen dị hợp  (Aa)
Vậy 111.10 có kiểu gen AA hoặc Aa với tỷ lệ: 1 /3  AA : 2 /3  Aa 
Trong đó: 1 /3  A A 1/ 3 A và 2 /3  Aa 1 /3  Á : 1 /3  a 
Nên III.10 sẽ cho đời con 2 /3  A và 1 /3  a
- Tương tự, 111.12 có tóc thẳng  (aa), mà bố mẹ II.7 và 11.8 có tóc quăn nên II.7 và II.8 phải có kiểu gen dị 
hợp (Aa)
-»11.11 có kiểu gen AA hoặc Aa với tỷ lệ 1 /3  AA : 2 /3  Aa 
Trong đó: 1 /3  AA - » 1 /3  A và 2 /3  Aa -> 1 /3  A : 1 /3  a 
Nên III.11 sê cho đời con là 1 /3  A và 1 /3  a
Vậy xác suất để đứa con đàu lòng của 111.10 và III.11 không m ang gen lặn (AA) là: 2 /3  X 2 /3  = 4 /9
- Xét tính trạng bệnh mù màu:
III.12 bị bệnh mù m àu (XbY], nghĩa là lấy từ  II.7 giao tử  x b và lấy từ  II.8 giao tử  Y.
Mà 11.7 và II.8 đều bình thường  nên 11.8 có kiểu gen XBY và II.7 có kiểu gen XBXb 
-> 111.11 có kiểu gen XBXB hoặc XBXh với tỷ lệ: 1 /2  XBXB: 1 /2  XBXb 
Trong đó: 1 /2  XBXB -> 1 /2  XB và 1 /2  XBXb 1 /4  XB: 1 /4  x b 
Nên III.11 cho đời con (1 /2  + 1 /4 )  = 3 /4  XB
111.10 có kiểu gen XBY -> 1 /2  XB: 1 /2  Y
Xác suấ t sinh con không m ang gen lặn = 3 /4  X 1 = 3 /4
Vậy, xác su ấ t  đứa  con đầu lòng không mang aien lặn về hai gen trên  là:
3 /4  (BB) X 4 /9  (AA) = 1 /3

Gọi A: Máu bình thường; a: Máu khó đông 
B: Mắt bình thường; b: Mù màu 

Người chồng nhìn m àu bình th ư ờng  nhưng bị bệnh máu khó đông nên có kiểu gen là: XaBY 
Người vợ bình thường  về 2 tính trạng trên, không mang gen gây bệnh máu khó đông nhưng mang gen gây 
bệnh mù m àu nên có kiểu gen là: XABXAb
- » Con gái của họ có kiểu gen chiếm tỷ lệ là: 1 /2  XABXaB: 1 /2  XAbXaB
Chồng của cô con gái đó có kiểu gen là: XABY
-> toàn bộ con gái của họ sẽ không bị bệnh
Xác suấ t sinh con trai = xác suấ t sinh con gái = 1 /2
-> Xác suất sinh con gái bình thường  của cặp vợ chồng trẻ  trên = 1 /2
Con trai của họ luôn lẩy giao tử  Y từ  bổ, nên để con trai của họ bình thường về cả 2 bệnh trên thì phải có
giao tử  XAB của mẹ
Nên 1 /2  x ABXaB - * 1 / 4  XAB
Xác su ấ t  sinh con trai bình thường  (XABY) là 1 /4  (XAB) X 1 /2  (Y) = 1 /8
Xác suất để  cặp vợ  chồng trẻ  đó sinh con (cả trai và gái) không bị 2 bệnh trên  là: 1 /2  + 1 /8  = 5 /8

/  à - 2 7 :
Gọi A: Bình thường; a: Máu khó đông
Em gái người vợ mắc bệnh máu khó đông có kiểu gen là XaXa
-> Bố, mẹ của người con gái này phải cho 1 giao tử  Xa
-> Mà người vợ này bình th ư ờ n g  (có kiểu gen XAXA hoặc XAXa), như ng  mẹ của người vợ này luôn cho 1
giao tử  XA nên người vợ này phải có kiểu gen XAXa 
Người chồng bình thư ờng  có kiểu gen XAY
Xác suất sinh con trai bị bệnh là: 1 /2  (Xa từ  mẹ) X 1 /2  (Y từ  bố) = 1 /4
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/  Gâu 2 « :

Alen quy định bệnh mù màu (m) và quy định m ắt nhìn màu bình thường, gen nằm  trên X không có alen 
tương ứng trên Y.
Alen a quy định bạch tạng, A- da bình thường  -> gen nằm trên  nhiễm sắc thể  thường.
Muốn sinh con bị bạch tạng -> aa -> bố mẹ phải cho alen a -> loại A, B, D.
C. AaXmXm X AaXMY -» sinh con trai bị bạch tạng và mù màu.

—> Đáp án c. 
ỹ  Cân 2 9 :

Bố và con trai bị bệnh nên có kiểu gen: XaY 
Vậy con trai nhận  1 giao tử  Y từ  bố và 1 giao tử  từ  mẹ 
-» Mẹ bình thường có kiểu gen là: XAXJ 

—> Đáp án  c.
/  Í . a : i 3 0 :

Người con gái sinh ra từ  mẹ có kiểu gen dị hợp (XMXm) và bố không mù màu (XMY]
Người con gái sẽ có kiểu gen là XMXM hoặc XMXm 
Ngưừi con gái kết hôn với người chồng bình thường  XMY.
Nếu con gái XMXM thì không có con bị bệnh.
Con gái XMXm X chồng XMY -> 1 /4  con bị bệnh mù màu XmY
Vậy xác suấ t để sinh được đứa con bị mù màu là: 1/2  X 1 /4  = 1 /8  = 12,5%

->  Đ áp án A.
/

Xa quy định m áu khó đông; Xa quy định máu bình thường.
Bổ và con trai bị bệnh m áu khó đông XaY, con trai nhận Y từ  bố và Xa từ  mẹ.
Người mẹ bình thường  -* mẹ có kiếu gen XAXa
Đáp án c.

/  : 11

Sinh đôi có thể  sinh đôi cùng t rứ n g  hoặc sinh đôi khác trứ n g
Xác suấ t sinh đôi cùng t rứ n g  là p -> xác su ấ t  sinh đôi khác t rứ n g  là: 1 -  p
Trong sinh đôi khác t rứ n g  có th ể  là sinh đôi cùng giới hoặc khác giới với tỷ  lệ bằng nhau và bằng 1 /2  
N ên xác s u ấ t  s in h  đôi k h ác  t r ứ n g  c ù n g  g iớ i là: 1 / 2  X (1 -  p)

Vì sinh đôi cùng t rứ n g  luồn cùng giới nên xác su ấ t  sinh con cùng giới là:

p + ( i - p ) x i / 2 = £ í !

Vậy xác suấ t để sinh đôi cùng trứ ng  biết chúng cùng giới là:
p+1 2p 

p: = ——
2 p+1

-»  Đáp án D.
/

Bệnh mù màu và m áu khó đông do gen lặn nằm trên NST X quy định 
Người con tra i bị m ù màu có kiểu gen XHmY hoặc Xhn,Y 
Người con trai mắc bệnh m áu khó đông có kiếu gen XhMY hoặc XhmY 
Ngươi con trai bình thư ờng  có kiểu gen XHMY
Ta thấy cả 2 người con trai bị bệnh đều nhận giao tử  Y từ  bố, nên giao tử  XHm và XhM hoặc xhm nhận từ  mẹ 
-> Mẹ có kiêu gen là x HmXhM hoặc x HMXhm 
Bố bình th ư ờng  nên có kiểu gen là: XMMY
Đ á p  á n  D.

/  : ố u 3 4 :
Cặp vợ chong II bình thường  nhưng sinh con III bị bệnh nên bệnh do gen lặn quy định 
Vì người đàn ông II bình thường nhưng sinh được con trai III bị bệnh nên bệnh không do gen nằm trên  Y 
Người đàn ông I bình thường  nhưng sinh được con gái II và con trai II bị bệnh -> Bệnh không do gen nằm 
trên  X quy định
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-> Vậy bệnh do gen lặn nằm trên  NST thường  quy định
Cặp vợ chồng thế  hệ I bình thường  nhưng sinh được con có cả bình thường và cả bị bệnh 

Bố mẹ dị họp  1 cặp gen: Aa
Đáp án A.

/

2n = 4 6 - »  n = 23
Bố có 23 cặp NST, cứ 1 cặp NST thì có 1 chiếc có nguồn gốc từ  bà nội 
Tổng số giao tử  bổ tạo ra là: 223 23
Xác suất bố tạo giao tử  chứa 23 NST của bà nôi là : =

-  223 2 23

giao tử  từ  bố mang 23 NST của bà nội tố hợp  với giao tử  của mẹ sẽ cho ra đời con - » Tỷ lệ con sinh ra
L é

từ  m ột căp bố me bất kì có chứa 23 NST của bà nôi là:
2Đáp án A.

/  Cãi; 6
Liệu pháp gen là: phương pháp dùng kĩ th u ậ t  di truyền để đưa gen lành vào cơ thế  thay thế  cho gen
bệnh hay đưa gen cần th iế t  nào đó thay vào vị trí gen bị sai hỏng đế đạt mục tiêu của liệu pháp
+ Đưa gen lành vào cơ thế  thay thế  gen bệnh
+ Đưa gen cần th iết nào đó vào thay tại vị tr í  gen sai hồng
-» Chữa tr ị  các bệnh di truyền bằng cách phục hồi chức năng các gen bị đột biến
Đ áp á n  D.

I /  Càì  3 7 :

Bệnh do gen lặn trên  NST X không có alen tương ứng trên Y thì ờ  nam giới chỉ cần 1 alen lặn cũng biếu 
hiện kiểu hình bị bệnh.
Còn bệnh do gen lặn trên NST thường thì cần kiểu gen ờ  trạng  thái đồng hợp tử  lặn (aa] thì bệnh mới 
được biểu hiện thành  kiểu hình.
-> bệnh di truyền do gen lặn trên NST giới tính dễ phát hiện hơn so với bệnh do gen lặn trên NST thường
Đáp án B.

/  C'.ÍI 3 8 :

Hội chứng đao: 3 NST số 21 
Bệnh ung th ư  máu: Mất đoạn NST số 21 
Bệnh phêninkêtô niệu: do gen lặn trên NST thường  quy định 
Hội chứng Tơcno: xo  
Đáp á n  c. 

w  Câu 3 9 :

Mang thai khi đã lớn tuổi thì tế  bào trứng  bị lão hoá, tỷ lệ rối loạn nhiễm sắc thể  cao 
-> Rối loạn NST dễ dẫn đến hiện tượng phân li không đồng đều, ví dụ 3 NST số 21 
nên tỷ lệ con mắc bệnh Đao ở  các bà mẹ này thường  cao hơn bình thường.

->  Đáp án  A.
\w Câu VO:

Bệnh phêninkêtô  niệu là bệnh do độ t biến ở gen mã hóa enzirri xúc tác cho phản ứng chuyển hóa acit 
amin phêninalanin thành tirózin trong cơ thể.
Do gen độ t biến không tạo được enzim có chức năng nên pheninalanin không được chuyển hóa thành 
tirözin và acit amin này bị ứ  đọng trong máu, chuyển lên não gây đầu độc tế  bào thần kinh.
Nghĩa là thiếu enzim chuyển hoá axit amin phênialanin thảnh tirözin trong cơ thể.
Đáp án  B. 

w Câu 41:
Hội chứng Patau ỉà bệnh di truyền ờ  người.
Bệnh do độ t biến số lượng NST gây nên, do thừ a  1 chiếc NST số 13 (3 NST số 13).
Đáp án A.

_____________________________________________________ CHƯƠNG I V - D I  TRUYỀN HỌC NGƯỜỈ
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s  Câu 42:
Liệu pháp gen là: phương  pháp dùng kĩ thuậ t di truyền để đưa gen lành vào cơ thể thay thế  cho gen
bệnh hay đưa gen cần th iết nào đó thay vào vị trí gen bị sai hỏng để đạt mục tiêu của liệu pháp
+ Đưa gen lành vào cơ thể  thay thế  gen bệnh
+ Đưa gen cần th iế t nào đó vào thay tại vị trí gen sai hỏng
-> Chữa trị các bệnh di truyền bằng cách phục hồi chức năng các gen bị đột biến
Đáp án D.

✓ Câu 43:
Bệnh mù m àu đỏ, lục do gen lặn nằm trên X gây nên. Mẹ bình thường  -» bố bị mù m àu XmY -> sinh con 
trai m ù m àu XmY.
Con trai nhận Y từ  bố và Xm từ  mẹ.
Đáp án c.

:>y Câu 44:
Sinh đôi cùng trứng  là hiện tượng  sau khi thụ tinh bị phân cắt thành hai phôi và phát triển riêng rẽ.
Sinh đôi cùng trứ ng  sẽ có cùng kiểu gen, cùng giới tính -> người anh nhóm m áu AB, m ắt nâu -> người 
em cùng là nam, nhóm máu AB và m ắt nâu.
Đáp án B.
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BÀI TẬP T ự  LUYỆN -  PHẦN 3

V Một người mắc bệnh máu khó đông có m ột người em sinh đôi bình thường. Điều khẳng định nào
sau đây là đúng?

Người mắc bệnh là gái, có cùng nhóm máu.
Họ sinh đôi khác trứng, vì có kiểu gen khác nhau.
Họ sinh đôi cùng trứng vì có cùng m ột kiểu gen.
Họ có cùng màu da, mắc cùng m ột loại bệnh.

Khi bố mẹ bình thường, sinh ra con gái bị bệnh. Ta có thể kết luận là 
bệnh do gen lặn nằm trên  NST thường quy định, 
bệnh do gen lặn nằm trên  NST giới tính quy định, 
bệnh do gen trội trên NST giới tính quy định, 
bệnh do gen trội trên NST thường  quy định.

•V Bằng phương pháp nghiên cứu tế  bào, người ta có thể  phá t hiện được nguyên nhân của những
bệnh và hội chứng nào sau đây ở  người?
(1) Hội chứng Etuôt.
(2) Hội chứng Patau.
(3) Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS).
(4) Bệnh thiếu m áu hồng cầu hình liềm.
(5) Bệnh máu khó đông.
(6) Bệnh ung th ư  máu.
(7) Bệnh tâm  thần phân liệt.
Phương án đúng là:

(3), (4), (7). (1). (2), (6). (2), (6), (7). (1), (3), (5).
'ị> ờ  người, bệnh mù màu đỏ và lục được quy định bởi một gen lặn nằm trên  nhiễm sắc thê giới

tính X, không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể  Y. Bố bị bệnh mù màu đỏ và lục; mẹ không biểu hiện 
bệnh. Họ có con trai đầu lòng bị bệnh mù màu đỏ và lục. Xác suấ t để  họ sinh ra đứa con th ứ  hai là con 
gái bị bệnh m ù màu đỏ và lục là
A. 75%. B. 25%. c  12,5%. D. 50%.

ề ' Bệnh mù m àu ở  người do đột biến gen lận trên  NST X không có alen tương  ứng trên  Y. Một
người phụ nữ  bình thường  có bố bị mù màu, lẩy người chồng không bị bệnh mù màu. Xác suấ t sinh con 
bị mù m àu là:
A. 1/2. B . l / 4 .  c  3 /4 . D . l / 3 .

•V Bệnh mù màu ở  người do độ t biến gen lặn trên  NST X không có alen tư ơ ng  ứng trên  Y. Một
người phụ n ữ  bình thường có bố bị mù màu, lấy người chồng không bị bệnh mù màu. Xác suấ t sinh con 
trai bình thường  là:
A . l / 2 .  B . l / 4 .  c  3 / 4 .  D . l / 3 .

p  Bệnh mù màu ở  người do độ t biến gen lặn trên NST X không có alen tương  ứng trên  Y. Một
người phụ n ữ  bình thường  có bố bị mù màu, lấy người chồng không bị bệnh mù màu. Xác suấ t sinh 2 
người con đều bình thường  là:
A 1/2. B. 1/3. c  1/4. D.9/16.

Bệnh m ù m àu ở  người do đột biến gen lặn trên NST X không có alen tương ứng trên Y. Một người 
phụ n ữ  bình thường có bố bị m ù màu, lấy người chồng không bị bệnh m ù màu. Xác suất sinh 2 người con: 
m ột bình thường, m ột bị bệnh là:
A.9/16. B .9/32 c 6/16. D.3/16.

Bệnh mù màu ờ  người do đột biến gen lặn trên  NST X không có alen tương  ứng trên  Y. Một người 
phụ n ữ  bình thường  có bố bị mù màu, lấy người chồng không bị bệnh mù màu. Xác suất sinh 3 người con 
có cả trai, gái đều không bị bệnh là:
A .6 /1 6 .  B .9 /1 6 .  c  6 /3 2 .  D .9 /3 2 .
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i /  Bệnh bạch tạng do m ộ t đột biến gen lặn nằm trên  nhiễm sắc thể thường. Một gia đình bố bị
bạch tạng, mẹ dị hợp tử  về cặp gen này. Các con sinh ra có thể  mắc bệnh này là
A. 50%  con trai và con gái mắc bệnh.
B. 25%  con trai và con gái mắc bệnh.

50% con trai mắc bệnh, con gái không mắc bệnh.
Đ. 25%  con gái mắc bệnh, con trai không mắc bệnh. 

ễ  Câu Một người đàn ông bị m ù m àu kết hôn với 1 phụ n ữ  bình thường  có bố bị m ù màu. Xác xuất cặp 
vợ chồng này sinh con bị m ù m àu là
A.25% . B.50% . c . 12,5%. D. 10%.

ỉễ> Câu ' : Ở người, tính trạng tóc quăn do gen A, tóc thẳng do gen a nằm  trên  NST thư ờ ng  quy định. Bệnh 
m áu khó đông do gen lặn d nằm trên  NST giới tính X gây nên. Bố và mẹ đều có tóc quăn, máu đông bình 
thường, sinh con trai tóc thẳng máu khó đông. Kiểu gen của bố mẹ là 
A. bố: AaXDY, m ẹ :  AaXuXd. B. b ố :  AAXDY, m ẹ :  AAX[)XD.
c  bố: AAXDY, mẹ: AaXDXd. D. bố: AaXDY, mẹ: AAXDXD.

ễ ' Câu Bệnh máu khó đông và mù màu ờ  người do đột biến gen lặn trên  NST giới tính X không có alen 
tương  ứng trên  Y. Một gia đình có người chồng nhìn màu bình thường  nhưng bị bệnh máu khó đông, vợ 
bình thường về 2 tính trạng trên  nhưng mang gen gây bệnh m ù màu. Con gái của họ lấy chồng không bị 
2 bệnh trên. Tính xác suất để cặp VỌ’ chồng trẻ  đó sinh con trai không bị mù màu 
A. 1 /8 . B. 3 /8 . c. 7 /8 . D 3 /16 .

Ẽ» Bệnh m áu khó đông và mù m àu ở  người do đột biến gen lặn trên NST giới tính X không có alen
tư ơng  ứng trên  Y. M ộ t g ia đ ình  có ngườ i chồng nh ìn  m àu b ình  thư ờng  nhưng  b ị bệnh máu khó đông, VỌ' 

bình thường  về 2 tính trạng trên nhưng m ang gen gây bệnh mù màu. Con gái của họ lấy chồng không bị 
2 bệnh trên. Tính xác suấ t để  cặp vợ chồng trẻ  đó sinh con trai không bị m áu khó đông 
A. 1/3. B . l / 4 .  C .3 /8 . D .5 /16 .

Ặ .1 Ở người, gen B quy định m ắt nhìn màu bình thường  là trội hoàn toàn so với alen b gây bệnh
mù màu đỏ - xanh lục, gen này nằm  trên  nhiễm sắc thể  giới tính X, không có alen tương  ứng trên  Y. Một 
cặp vợ chồng sinh được m ột con gái bị mù m àu và m ột con trai m ắt nhìn màu bình thường. Biết rằng 
không có đột biến mới xảy ra, kiểu gen của cặp vọ* chồng này là 
A. XBXb X XbY. B. XBXB X XbY.
C X bXb x X BY. D. XBXb X XBY.

& Ờ người, bệnh máu khó đông là do gen lặn nằmg trên  nhiễm sắc thế  giới tính X quy định. Một
người phụ nữ  bình thường  có bổ bị bệnh máu khó đông kết hôn với m ộ t người bình thường  họ sinh 
được m ột đứa  con. Tỷ lệ phần trăm  họ sinh được đứa con trai không bị bệnh máu khó đông là.
A.25%. B. 12,5%. c.50%. D. 100%.

ầ ' Bằng p hư ơ ng  pháp tế bào học người ta p há t  hiện được các bệnh, tật, hội chứng  di truyền nào
ở  người?
(1). Hội chứng Etuôt. (2). Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS).
(3). Bệnh m áu khó đông. (4). Bệnh bạch tạng.
(5). Hội chứng Patau. [6). Hội chứng Đao.
(7). Bệnh ung th ư  máu. (8). Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm.
(9). Tật có túm lông vành tai. (10). Bệnh phêninkêtô niệu.
A . 1 ,3 ,  5 , 7 , 8 , 1 0 .  B . 1, 5 , 6 , 7 . c .  1 , 5 , 6 , 9 , 1 0 .  D. 2 , 3 , 4 , 7 , 8 .

ễ ' Cáu 18: Cho các bệnh, tậ t  ở  người:
1 - Ung th ư  máu. 2 - Hội chứng mèo kêu. 3 - Bệnh mù màu.
4 - Hồng cầu hình liềm. 5 - Bệnh bạch tạng. 6 - Bệnh máu khó đông.
Bệnh phá t sinh do đột biến gen trôn NST giới tính là:
Ã. 3 ,4 ,  5 ,6 .  B .3 ,6 .  C 2 , 3 , 6 .  D. 1 ,2 ,4 .

Phương pháp siêu tốc g iả i trắc nghiệm KHTN môn Sinh học tập 2 : eĩoc .'c
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*

Ờ người, trên nhiễm sắc thế  thường, gen A quy định thuận tay phải, gen a quy định thuận tay 
trái. Trên nhiễm sắc thể  giới tính X, gen M quy định nhìn màu bình thường và gen m  quy định m ù màu. 
Đứa con nào sau đây không thể  được sinh ra từ  cặp bổ mẹ AaXMXm X aaXMY?

Con trai thuận  tay phải, mù màu.
Con gái thuận tay trái, n h ì n  màu bình thường.
Con gái thuận  tay phải, mù màu.
Con trai thuận tay trái, nhìn màu bình thưừng.

Các bệnh di truyền ở  người p há t  sinh do cùng m ột dạng đột biến là 
Mù màu và máu khó đông. Bệnh Đao và hồng cầu lưỡi liềm.
Bạch tạng và ung th ư  máu. Ung thu* máu và m áu  khó đông.

Một đứa trẻ  sinh ra được xác định bị hội chứng Đao. Phát biểu nào sau đây chắc chắn là đúng? 
Bố đã bị độ t biến trong  quá trình tạo  giao tử.
Đột biến xảy ra trong  quá trình giảm phân của mẹ.
Tế bào sinh dường  của đứa trẻ  nói trên có chứa 47 nhiễm sắc thể.
Đứa trẻ  nói trên là thể  dị bội m ột nhiễm.

Đặc điểm nào không đúng khi nói về hội chứng Đao ỏ* người?
Do đột biến thế  3 ở  cặp NST th ứ  21.
Thường gặp hầu h ế t  ở  nam  giới.
Tuổi người mẹ càng cao thì tần số sinh con mắc hội chứng Đao càng lớn.
Người mắc hội chứng có kiều hình dị thường, thiểu năng trí tuệ, sinh lí không bình thường  và thường 

chết sớm.
Bệnh bạch tạng ở  người do đột biến gen lặn nằm trên NST thường, alen trội tương  ứng quy 

định người bình thường. Một gia đình có bố và mẹ bình thường  nhưng người con đầu của họ bị bạch 
tạng. Cặp vợ  chồng này m uốn sinh thêm 2 người con có cả trai và gái đều không bị bạch tạng. Về mặt lí 
thuyết thì khả năng để họ thực  hiện được mong muốn trên là:
A 9/32. ’ B. 9/16. c. 3/16. D. 3/8.

Bệnh bạch tạng ở  người do độ t biến gen lặn nằm trên  NST thường, alen trội tương  ứng quy 
định người bình thường. Một gia đ ìn h  có bố và mẹ bình thường nhưng người con đầu của họ bị bạch 
tạng. Cặp vợ  chồng này m uốn sinh thêm  2 người con trai đều không bị bạch tạng, về m ặt lí thuyết thì khả 
năng để họ thực hiện đưọ'c mong muốn trên  là:
A. 9 /32 . ’ B. 9 /16 . c. 3 /16 . D. 9 /64 .

V trong  m ột gia đinh, bố mẹ biểu hiện kiểu hình bình thường về cả hai tính trạng, đã sinh 1 con
trai bị m ù màu và teo cơ. Các con gái biểu hiện bình thường  cả hai tính trạng. Biết rằng gen m gây mù 
màu, gen d gây teo cơ. Các con gái biểu hiện bình thường cả hai tính trạng. Các gen này trên  NST giới 
tính X. Kiểu gen của bố mẹ là:

XDMY X x ™ x dm. B. XdMY X X DmXdm.

X Y X XDMXDm. D. XDmY X XDmXdm.
r' Người ta đã sử  dụng phương pháp nào sau đây để phát hiện ra hội chứng Đao ờ  người trong

giai đoạn sớm, trước  sinh?
chọc dò dịch ối lấy tế bào phôi cho phân tích NST thường, 
sinh th iế t  tu a  nhau  thai lấy tế bào phôi phân tích ADN. 
chọc dò dịch ối lấy tế  bào phôi cho phân tích NST giới tính X. 
sinh thiết tua nhau thai lấy tể  bào phôi cho phân tích protein.

I* Ớ người bệnh máu khó đông là do gen lặn nằm  trên  nhiễm sắc thể  giới tính X quy định. Một gia
đình bố mắc bệnh máu khó đông, mẹ bình thường, ông ngoại mắc bệnh m áu khó đông. Nhận định có
nội dung không đúng là

50%  số con gái có thể mắc bệnh máu khó đông.
50%  sổ con trai có thể mắc bệnh máu khó đông.
50%  số con có thể mắc bệnh m áu khó đông, 
con gái không thể  mắc bệnh máu khó đông.

CHƯƠNG I V - D I  TRUYỀN HỌC NGƯỜI
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Phương pháp siêu tốc giả i trắc nghiệm KHTN môn Sinh học tập 2 SPĨ?««Ịc
Câu Ở người, bệnh mù màu là do gen lặn (a) nằm trên nhiễm sắc thể  giới tính X quy định, thị lực
bình thường  là do gen trội (A) quy định. Một cặp vợ chồng, bố thị lực bình thường, mẹ bị mù màu sinh 
được hai người COĨ1 m ột trai, một gái. Kiểu gen của hai người con sẽ là

Con trai bị bệnh mù màu, con gái thị lực bình thường.
Cả con trai và con gái đều bị bệnh mù màu.
Con gái bị bệnh mù màu, con trai thị lực hình thường.
Cả con trai và con gái đều có thị lực bình thường. 

ỉ ' Cai. Ở người, bệnh mù màu là do gen lặn (a) nằm trên  nhiễm sắc thể  giới tính X quy định, thị lực
bình thường  là do gen trội (A) quy định. Một cặp vợ chồng, bố thị lực bình thường, mẹ bị mù m àu sinh 
được hai người con một trai, một con gái. Kiểu gen của hai người con sẽ là 
A  XAY v à  X*Xa. B XaY v à  XAXA.
c XaY và XAXa. D XaY và XaXa.

% Ở người, gen lặn quy định hồng cầu có hình bình thường, độ t biến tạo alen trội gây bệnh hồng
cầu ỉưỡi liềm. Có 2 đứa trẻ  sinh đôi cùng trứng, 1 đứa kiểu gen đồng hợp lặn và 1 đứa là thể dị hợp. 
Phát biểu nào sau đây là đúng và đủ?

Hợp tử  lúc tạo ra mang kiểu gen dị hợp.
Ờ lần nguyên phân  đầu tiên  của hợp  tử  đã có 1 tế  bào con m ang đ ộ t  biến gen quy định hình dạng 

hồng cầu.
Đột biến đã xảy ra trong quá trình giảm phân của bố.
Đột biến đã xảy ra trong quá trình giảm phân của mẹ.
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CHƯƠNG IV -  DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẨN G1ÁI BÀI TẬP T ự  LUYỆN

1B 2A 3B 4B 5B 6B 7D 8C 9B 10A

11B 12A 13B 14B ISA 16A 17B 18B 19C 20A

21C 22B 23A 24D 25A 26A 27D 28A 29C 30B

/

Bệnh máu khó đông do gen lặn trên  NST X quy định
2 người anh em sinh đôi nhưng 1 người thì bị bệnh còn 1 người thì không bị bệnh
-> Hai người này có kiếu gen khác nhau
Sinh đôi lại có kiểu gen khác nhau  -» Sinh đôi khác trứng

*  Đáp án B.
/

Bố mẹ bình thường  nhưng sinh con gái bị bệnh 
-> Bệnh do gen lặn quy định
Giả sử  bệnh do gen nằm trên  X quy định -> Bố bình thường  thì tấ t  cả các con gái đều bình thường, nhưng 
ở  đây con gái bị bệnh -» Bệnh không do gen trên  X quy định 
-> Bệnh có thể  do gen lặn nằm  trên  NST thường  quy định

/

Các bệnh và hội chứng di truyền:
(1) Hội chửng Etuot: 3 NST số 18
(2) Hội chứng Patau: 3 NST số 13
(3) Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS):
(4) Bệnh thiếu m áu hồng cầu hình liềm: Do đột biến thay thế  m ột cặp T -  A thành một cặp A -  T
(5) Bệnh m áu khó đông: Đột biến gen lặn nằm trên  NST giới tính  X
(6) Bệnh ung th ư  máu: m ẩt đoạn NST số 21
(7) Bệnh tâm thần phân liệt: do độ t biến gen
Bằng việc nghiên cứu tế  bào -* phá t hiện được những bệnh do đột biến cấu trúc hoặc đột số lượng NST.

/

Quy ước: M - m ắt nhìn màu bình thường, m - bị m ù màu.
Bố bị mù m àu XmY và mẹ không biểu hiện bệnh -* sinh con trai bị m ù m àu XmY 
-* nhận Y từ  bố và x m từ  mẹ -> mẹ bình thường  có kiểu gen XMXm 
XmY X XMXm - » Xác suấ t con gái bị mù màu: XmXm là 1 /4  = 25%

✓

Bệnh mù m àu do đột biến gen lặn trên  NST X không có alen tương ứng trên  Y.
Phụ n ữ  bình thư ờ ng  có bố bị mù màu XmY -> người phụ n ữ  sẽ nhận x m từ  bố -> sẽ có kiểu gen XMXm 
Lấy người chồng không bị mù màu: XMY 
XMXm X XMY -> X” Y : XmY : XMXM : XMXm 
Xác suấ t sinh con bị bệnh m ù m àu = 1 /4
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Ễỹ Câu 6:
Bệnh mù màu do đột biến gen lặn trên  NST X không có alen tương  ứng trên Y.
Phụ nừ  bình thư ờ ng  có bố  bị m ù màu XmY -> người phụ n ừ  sẽ nhận Xm từ  bố -> sẽ  có kiểu gen XMXn'
Lấy người chồng không bị mù màu: XMY 
XMXm X XMY -> X«Y: XmY : XMXM : XMXm 
Xác su ấ t  sinh con trai bình thường  XMY = 1 / 4  
Đáp án B.

& Câu 7:
Mù màu do độ t biến gen lặn trên X không alen tương  ứng trên Y. Phụ n ử  bình thường  có bố bị m ù màu 
XmY nhận x m từ  bố có kiểu gen XMXm.
Người phụ n ữ  này lấy 1 người chồng bình thường.
Xác suấ t sinh 1 người con bình thường: 3 /4  
Xác suấ t sinh 2 người con bình thường: 3 /4  X 3 /4  = 9 /1 6  

-> Đáp án D 
w Cân 8:

Mù màu do độ t biến gen lặn trên X không alen tương  ứng trên  Y. Phụ n ữ  bình thường  có bố bị mù màu 
XmY nhận x m từ  bố -> có kiểu gen XMXm.
Người phụ nữ  này lẩy 1 người chồng bình thường  XMY.
Xác suấ t sinh 1 người con bình thường: 3 /4  
Xác suấ t sinh 1 người con bị bệnh: 1 /4
Xác suấ t sinh 1 người con bị bệnh và 1 người bình thường: có 2 trư ờ ng  hợp:
+ Con đầu bình thường, con th ứ  2 bị bệnh 
+ Con đầu bị bệnh, con th ứ  2 bình thường.
Xác suất = 3 /4  X 1/4  X 2 = 3/8  = 6/16

-> Đáp án c.
/  Cấu 9:

Mù màu do đột biến gen lặn trên X không alen tư ơng  ứng trên  Y. Phụ nũ’ bình thường  có bố bị mù màu 
XmY nhận  x m từ  bổ -» có kiểu gen XMXm.
Người phụ n ữ  này lấy 1 người chồng bình thường  XMY.
XMXm x XMY XMY : XmY : XMXM: XMX™
Xác suất sinh con gái bình thường: 2 /4 ; xác suấ t sinh con trai bình thường: 1 /4
Xác suấ t sinh con bình thường (có cả trai và gái) = xác suấ t sinh con bình thường  -  xác suất sinh toàn
con gái bình thường  -  xác suất sinh toàn con trai bình thường.

» 1
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Xác suấ t sinh con bình thường:

Xác suấ t sinh toàn con gái bình thường:
' 2 ) 3 

4,
n v

r 3 >
3

1 ' 1 N

U J , 4 ,

Xác suấ t sinh toàn con trai bình thường:
u

Vậy xác suấ t sinh con có cả trai và gái bình thường  là:
Đáp án D.

Sỹ Câu 10:
Bạch tạng do đột biến gen lặn nằm trên  NST thường quy định.
A -  bình thường, a -  bạch tạng
Bố bị bạch tạng (aa), mẹ dị hợp tử  về cập gen này (Aa)
Các con sinh ra: Aa X aa -» Aa : aa (50%  bị bệnh và 50%  bình thường) 
Gen nằm trên  NST thường -> 50%  con trai và con gái mắc bệnh.

“ > Đáp án A.

= 9 /3 2
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W/ Càu 11:

Quy ước: M -  bình thường, m -  mù màu.
Người đàn ông bị mù màu XmY kết hôn với người phụ nữ bình thường có bố bị mù màu. Phụ nữ bình 
thường có bố bị mù màu XmY nhận xm từ bổ -> có kiểu gen XMXm.
XmY X XMXm : xmxm : XMY : XmY
-» Xác suất sinh con bị mù màu là: 50%
Đáp án B.

S ' Cáu 12:
Quy ước: A -  tóc quăn, a -  tóc thẳng nằm trên NST thường.
Bệnh máu khó đông nằm trên NST X: D- bình thường, d -  máu khó đông.
Bổ mẹ đều tóc quăn, máu đông bình thường -> sinh con trai tóc thẳng bị máu khó đông: aaXdY
Tính trạng tóc thẳng aa -> bố mẹ đều mang alen a -> kiểu gen của bố mẹ là Aa
XdY nhận Y từ bố và xd từ mẹ -» kiểu gen của bố mẹ máu đông bình thường là: XDXd X XDY
Kiểu gen của bố mẹ là: AaXDXd và AaXDY
Đáp án A.

/
Bệnh mù màu và máu khó đông ở người do đột biến trên X quy định. Đề chỉ quan tâm tới bệnh mù màu. 
Quy ước: M -  bình thường; m -  mù màu.
Chồng bình thường XMY; vợ bình thường nhưng mang gen gây bệnh XMXm.
Con gai có thể: 1/2  XMXm: 1 /2  XMXM.
Con gái lấy chồng không bị 2 bệnh trên XMY. (1 /2  XMXm: 1 /2  XMXM) -> 3 /4  XM : 1 /4  xm 
Xác suất cặp vợ chồng sinh con không bị mù màu: XMY = 1/2Y X 3 /4  XM = 3 /8  XMY
Đáp án B.

/
Bệnh máu khó đông và bệnh mù màu do đột biến gen lặn trên NST giới tính X không có alen tương ứng 
trên Y.
Chỉ xét về tính trạng máu khó đông
H -  bình thường; h -  máu khó đông
Chồng bị bệnh máu khó đông XhY; vợ bình thường XHXH
Con gái XHXh lấy chồng bình thường XHY.
Con trai không bị máu khó đông: XHY = 1/2Y X 1/2  XH = 1 /4  XHY 
Đáp án B. 

w  Câu 1S:
B -  mắt nhìn màu bình thường, b -  bệnh mù màu đỏ và màu xanh lục.
Vợ chồng sinh được con gái mù màu xbxh nhận xh từ bố và xb từ mẹ -» bố mẹ mang gen gây bệnh.
Vợ chồng sinh được con trai mắt nhìn màu bình thường X®Y nhận Y từ bố và XB từ mẹ.
Kiểu gen của bố mẹ là XBXb và XbY
Đáp án A

/
Bệnh máu khó đông do gen lặn nằm trên NST giới tính X quy định.
Người phụ nữ bình thường, bố bị máu khó đông (XhY) -* người phụ nữ XHXh.
Người phụ nừ XHXh kết hôn với người chồng bình thường XHY.
Xác suất sinh con trai không bị máu khó đông là XHY = 1 /2  XH X 1 /2  Y = 1 /4
Đáp án A,

9 / ( LIU 17:
Bằng phương pháp tế bào học (Quan sát, so sánh cấu trúc hiển vi của bộ NST của nhừng người mắc 
bệnh di truyền với bộ NST của người bình thường) người ta có thể phát hiện được nguyên nhân các 
bệnh di truyền ở người liên quan tới đột biến cấu trúc và đột biến số lượng nhiễm sắc thể như bệnh:
- Hội chứng Etuot: 3 NST số 18 
-Hội chứng Patau: 3 NST sổ 13
- Hội chứng Đao: 3 NST số 21
- Bệnh ung thư máu (mất đoạn NST sổ 21)
Đáp án B.
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/
Áp dụng các phương pháp nghiên cứu tế bào và nghiên cứu di truyền phân tử -* phát hiện ra một số 
bệnh phát sinh do đột biến gen trên NST giới tính như:
Trên NST giới tính X: bệnh mù màu, máu khó đông.
Trên NST giới tính Y: bệnh có túm lông ở tai, bệnh thừa ngón.

-»  Đáp án B. 
w  Câi '

A -  thuận tay phải, a -  thuận tay trái.
Trên NST giới tính X, M - quy định nhìn màu bình thường, m - mắt mù màu.
AaXMXm X aaXMY sinh con có thể thuận tay trái hoặc thuận tay phải.
XMXm X XMY -» sinh được con trai mù màu và con gái, con trai bình thường.
Cặp vợ chồng này không thể sinh con gái thuận tay phải và mù màu.

w  Cái ĨO:
A. Mù màu và máu khó đông đêu là đột biến gen lặn trên X
B. Đao là đột biến số lượng NST, 3 NST số 21; hồng cầu hình lưỡi liềm là đột biến gen
c. Bạch tạng là đột biến gen lặn trên NST thường, ung thư máu là đột biến cấu trúc NST mất đoạn số 21. 
D. Ung thư máu là đột biến cấu trúc NST mất đoạn số 21, máu khó đông là đột biến gen lặn nằm trên X.

—> Đáp án A.
✓

Hội chứng Đao là dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể, 2n + 1 với 3 NST số 21.
Quá trình rối loạn ờ  bổ hoặc mẹ, tế bào sinh dưỡng của đứa trẻ có 47 NST (dạng 2n + 1)

/
Bạch tạng do đột biến gen lặn trên NST thường quy định.
Quy ước A -  bình thường; a -  bị bệnh
BỐ mẹ bình thường, người con bị bệnh (aa) -» bố mẹ có kiểu gen Aa.
Cặp vợ chồng này muốn sinh thêm 2 con có cả trai và gái đều không bị bệnh.
Bố mẹ Aa X Aa -> 3 /4  A - : 1 /2  aa
Sinh con trai bình thường: 3 /4  X 1/2 = 3/8
Sinh con gái bình thường 3 /4  X 1/2 = 3/8
Có 2 trường hợp sinh con trai và gái bình thường (hoán đổi vị trí sinh con)
THI: sinh con gái bình thường; sinh con trai bình thường 
TH2: sinh con trai bình thường; sinh con gái bình thường
Vậy tàn sổ sinh thêm 2 người cả trai và gái đều không bị bạch tạng là: 3/8 X 3/8 X 2 = 9/32

-» Đ á p  án A 
/

Bạch tạng do gen lặn nằm trên NST thường quy định, A -  bình thường, a -  bị bệnh.
Bố mẹ bình thường -» con bị bệnh (aa) -> bổ mẹ có alen mang bệnh: Aa 
Cặp vợ chòng này muốn sinh 2 con trai không bị bạch tạng:
Khả năng sinh con không bị bạch tạng là 3/4; sinh con trai không bị bạch tạng ỉà 3 /8  
Khả năng sinh 2 con trai không bị bạch tạng là 3 /8  X 3 /8  = 9/64

-»  Đáp án 0.
w  ;

Bố mẹ bình thường sinh được con trai bị mù màu và teo cơ: XdmY -> nhận Y từ  bố và xdm từ mẹ.
Bố mẹ đều bình thường -> kiểu gen của bố là XDMY và mẹ XDMXdm
Đáo an A.
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/
Để phát hiện hội chứng Đao ở người trong giai đoạn sớm trước khi sinh, người ta có thế chọc dò dịch ối, 
lấy tế bào phôi cho phân tích NST thường.
Đao là đột biến số lượng NST, có 3 NST số 21.
Nếu phát hiện ra có 47 NST, trong đó cặp số 21 thừa một chiếc -> xác định phôi thai đã bị bệnh Đao.

—> Đáp án A.
/

Bệnh máu khó đông do gen lặn nằm trên X quy định.
BỐ bị máu khó đông XmY, mẹ bình thường nhưng ông ngoại bị bệnh máu khó đông -> mẹ sẽ nhận Xm từ 
ông ngoại -> mẹ bình thường có kiểu gen: XMXm 
Bố XmY, mẹ XMXm -* XMXm : x™xm : XMY : XmY 
50% con gái bị bệnh: 50% con trai bị bệnh
Phát biểu không đúng là: con gái không thể mắc bệnh máu khó đông.

-» Đáp án D.
/

A -  mắt nhìn màu bình thường, a -  mù màu.
Bổ bình thường XAY, mẹ bị mù màu XJXa 
XAY X xaxa -> XAXa: XaY
Con gái có kiểu hình bình thường, con trai bị mù màu.
Đáp án Ạ.

¥ / ị
A -  mắt nhìn màu bình thường, a -  mù màu.
Bố thị lực bình thường (XAY) và mẹ bị mù màu (X̂ X3)
XAY X xaxa -> XAXa: XaY

-> Đáp án c.
/

Sinh đôi cùng trứng: Là hiện tượng trứng sau khi được thụ tinh đột nhiên tách làm đôi trong giai đoạn 
hợp tử rồi phát triển thành 2 phôi, sau thành hai cơ thể -> Bình thường thì 2 cơ thể này phải có kiểu gen 
giống nhau
Kiểu gen ban đầu là kiểu gen chung cho 2 cơ thể, nhưng lại thấy 1 đứa kiểu gen đồng họp lặn (aa) và 1 
đứa là thể dị hợp (Aa)
-» Xảy ra đột biến
+ Nếu hạp tử lúc đàu có kiểu gen aa -> Để có 1 kiểu gen Aa và 1 kiểu gen aa (ử 2 cơ thể) thì phải xảy ra đột biến a 
-* A (Tạo Aa)
+ Nếu hợp tử lúc đầu có kiểu gen Aa -> Để có đứa có kiểu gen đồng hợp lặn (aa) thì xảy ra đột biến A 
-* a (tạo aa]
-» Đáp án A loại
- Xét đáp án B: Ở lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử đã có 1 tế bào con mang đột biến gen quy định 
hình dạng hồng cầu (Có thể A -* a, hoặc a -> A) -* Tạo được 1 kiểu gen đồng hợp và 1 kiểu gen dị họp

“> Đáp án B.
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'ị* Di truyền y học có vai trò là
Giúp y học tìm tìm ra quy luật di truyền chi phối các bệnh từ đó dự đoán được khả năng xuất hiện bệnh. 
Giúp y học giải thích được nguyên nhân gây ra một số bệnh mà không có thuốc nào chữa trị được. 
Giúp y học tìm hiểu nguyên nhân, chẩn đoán, phòng ngừa và một phần nào chữa một số bệnh di truyền. 
Giúp cho các cặp vợ chồng có thể chủ động sinh con trai, con gái theo ý muốn.

Bệnh thiếu máu hồng cầu hình lưỡi liềm có nguyên nhân gây bệnh là do 
/ Đột biến gen. B Đột biến nhiễm sắc thể.
< Biến dị tổ hợp. D Thường biến.

Bệnh di truyền là bệnh của bộ máy di truyền, do 
sai khác trong cấu tạo của bộ nhiễm sắc thể hoặc sai sót trong quá trình hoạt độnggen. 
sai khác trong cấu tạo hay số lượng của bộ nhiễm sắc thể, bộ gen hoặc sai sót trong quá trình hoạt động gen.
sai khác trong cấu tạo của bộ bộ gen hoặc sai sót trong quá trình hoạt động gen. 
sai sót trong số lượng của bộ nhiễm sắc thể, hoặc sai sót trong quá trình hoạt động gen.

V Di truyền y học là
ngành khoa học vận dụng những hiểu biết về ngành di truyền học, giúp cho việc tìm hiểu nguyên nhân, 

chẩn đoán, phòng ngừa và một phần nào chữa một số bệnh di truyền.
ngành khoa học vận dụng những hiểu biết về di truyền học người vào y học, giúp cho việc tìm hiểu nguyên 

nhân, chẩn đoán, phòng ngừa và chữa được tất cả các bệnh di truyền.
ngành khoa học vận dụng những hiểu biết về di truyền học người vào y học, giúp cho việc tìm hiểu 

nguyên nhân, chẩn đoán, phòng ngừa và một phàn nào chữa một số bệnh di truyền.
ngành khoa học vận dụng những hiểu biết về di truyền học, giúp cho việc tìm hiểu nguyên nhân, 

chấn đoán, phòng ngừa và chữa bệnh di truyền trên cơ thể sinh vật.
Bệnh di truyền ở người có hai loại là 

bệnh di truyền do gen ngoài nhân quy định và bệnh di truyền trong nhiễm sắc thể. 
bệnh di truyền phân tử (do đột biến nhiễm sắc thể) và bệnh liên quan đến đột biến gen. 
bệnh di truyền tế bào (do đột biến gen) và bệnh liên quan đến đột biến nhiễm sắc thể. 
bệnh di truyền phân tử (do đột biến gen) và bệnh liên quan đến đột biến nhiễm sắc thể.

^ Ưng thư là một loại bệnh được đặc trưng bởi
Sự phân chia có kiểm soát của một số loại tế bào cơ thể dẫn đến hình thành các khối u chèn ép các cơ 

quan trong cơ thể.
Sự giảm sinh không kiểm soát được của một số loại tế bào cơ thể đẫn đến một vài cơ quan trong 

trong cơ thể không hoạt động được.
Sự tăng sinh không kiểm soát được của một số loại tế bào cơ thể dẫn đến hình thành các khối u chèn 

ép các cơ quan trong cơ thể.
Sự tăng kích thước các cơ quan trong cơ thể do tế bào có nhiều chất dinh dưởng nên phân chia 

mạnh mẽ hơn.
Khối u được gọi là ác tính khi 

một số loại tế bào phân chia vô tổ chức dẫn đến hình thành các khối u chèn ép các cơ quan trong cơ thể. 
các tế bào của nó có khả năng tách khỏi mô ban đầu, di chuyển vào máu và đến các nơi khác trong cơ 

thể tạo nên nhiều khối u khác nhau.
các tế bào của một mô ban đầu có thể phân chia nhanh hơn mức bình thường dẫn đến hình thành các 

khối u chèn ép các cơ quan trong cơ thể.
một nhóm tế bào được con người tách khỏi mô ban đầu, đem ghép vào một vị trí khác trên cơ thể

nhưng tế bào vẫn phân chia bình thường.
I* Ở người, bệnh mù màu là do gen lặn (a) nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định, thị lực bình

thường là do gen trội (A) quy định. Một cặp vợ chồng, bố bị bệnh mù màu, mẹ thị lực bình thường, sinh 
được một trai bị bệnh mù màu. Kiểu gen của người mẹ sẽ là
A.XAX \ B X T . C X AXa. D. XAX°.
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'iắ* Di truyền y học tư vấn là một lĩnh vực chẩn đoán Di truyền Y học được hình thành trên cơ sở
những thành tựu về

Di truyền học quần thể và Di truyền học người.
Di truyền học quàn thể và Di truyền Y học.
Di truyền người và Di truyền Y học.
Di truyền học quàn thể và Tiến hoá.

&  Ở người, bệnh bạch tạng do gen lặn (a) nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định, A quy định
da bình thường. Một gia đình bố và mẹ da bình thường sinh được hai đứa con gái. Người thứ nhất có
kiểu hình bình thường, người thứ hai bị bạch tạng. Kiểu gen có thể có ỏ* người con gái thứ nhất là

AA hoặc Aa. B XAXA hoặc XAXa.
Aa hoặc aa. D. AA hoặc aa.

3* Ở người, bệnh mùa màu đỏ - xanh lục là do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể X quy định. Một cặp
vợ chồng có thị lực bình thường sinh được một đứa con gái vừa mắc hội chứng tơcnơ vừa bị bệnh mù 
màu. Nguyên nhấn dẫn đến hậu quả đứa con phải gánh là do rối loạn phân ly nhiễm sắc thể trong giảm 
phân ở

cả người bố và người mẹ. 
người bố, còn người mẹ phân li bình thường, 
người mẹ, còn người bố phân li bình thường, 
tế bào sinh trứng của người con.

4» Việc ứng dụng di truyền học vào lĩnh vực y học đă giúp con người thu được kết quả nào sau đây?
Chữa trị được mọi dị tật do rối loạn di truyền.
Hiểu được nguyên nhân, chẩn đoán, đề phòng và phần nào chữa trị được một số bệnh di truyền trên người. 
Ngăn chặn được các tác nhân đột biến của môi trường tác động lên con người.
Giải thích và chữa được các bệnh tật di truyền.

Ở người, yếu tố có thế được xem ià một nguyên nhân góp phần làm tăng xuất hiện bệnh di 
truyền ở trẻ được sinh ra là

trứng chậm thụ tinh sau khi rụng, 
người mẹ sinh con ở tuồi cao (ngoài 35 tuổi), 
trẻ suy dinh dường sau khi sinh, 
cả ba yếu tố trên.

£  Hội chứng Tơcnơ ở người có biểu hiện
nữ, thiếu 1 nhiễm sắc thể giới tính. nam, thiếu 1 nhiễm sắc thể thường,
nữ, thừa 1 nhiễm sắc thể thường. nam, thừa 1 nhiễm sắc thể giới tính.

& Nhiệm vụ của di truyền Y học tư vấn là
Chẩn đoán, cung cấp thông tin về khả năng mắc và chữa các loại bệnh di truyền ở đời con của các gia 

đình đă có bệnh này, từ đó cho lời khuyên trong việc đề phòng và hạn chế hậu quả xấu ờ  đời sau.
Chẩn đoán, chữa trị và nghiên cứu các loại bệnh di truyền ở đời con của các gia đình đã có bệnh này, 

từ đó cho lời khuyên trong việc kết hôn, sinh đẻ, đề phòng và hạn chế hậu quả xấu ở  đời sau.
Cung cấp thông tin về khả năng mắc các loại bệnh di truyền ở các đời trước của các gia đình đãcó 

bệnh này, từ đó cho lời khuyên trong việc kết hôn, sinh đẻ, chữa trị các bệnh di truyền đã biểu hiện.
Chẩn đoán, cung cấp thông tin về khả năng mắc các loại bệnh di truyền ở đời con của các gia đình 

đã có bệnh này, từ đó cho lời khuyên trong việc kết hôn, sinh đẻ, đề phòng và hạn chế hậu quả xấu ở đời sau.
Ờ người, bệnh máu khó đông là do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định. Một gia 

đình bố và con trai mắc bệnh máu khó đông, mẹ có kiểu hình thường. Nhận định đúng về gia đình trên là 
con trai đã nhận gen quy định bệnh máu khó đông từ bố. 
người mẹ không mang gen quy định bệnh máu khó đông, 
con trai đã nhận gen quy định bệnh máu khó đông từ mẹ. 
bệnh máu khó đông ở con là do đột biến gen xảy ra trong giảm phân.
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& Một cặp vợ chồng bình thường, sinh đứa con đàu lòng bị mắc hội chứng Đao. Ở làn sinh thứ
hai, con của họ

chắc chắn xuất hiện vì bệnh Đao là căn bệnh di truyền, 
có thể bị bệnh Đao vì các lần sinh con độc lập nhau, 
không xuất hiện vì gen bệnh đã truyền hết cho người sinh trước, 
không bao giờ xuất hiện vì bệnh Đao xuất hiện với tần số rất thấp.

^ Một cặp vợ chồng đến gặp một nhà tư vấn di truyền y học, nhà y học cho biết xác suất sinh con
bị bệnh bạch tạng là 50%. Có thể kết luận rằng 

cả hai vợ chồng đều có kiểu gen đồng hợp tử trội, 
cả hai vợ chồng đều có kiểu gen đồng hợp tử lặn. 
một người có kiếu gen đồng hợp lặn, một người có kiểu gen dị hợp. 
cả hai vợ chồng đều có kiểu gen dị hợp tử.

V Một số bệnh di truyền ở người:
(1) Bệnh bạch tạng. (2) Bệnh mù màu đỏ -  lục.
(3) Bệnh máu khó đông. (4) Bệnh ung thư máu.
(5) Bệnh phêninkêtô niệu. (6) Bệnh dính ngón tay 2 và 3.
Những bệnh do gen nằm trên NST giới tính X quy định là 

(1M 4). (23,(3). C (4),(5J . D .(5),(6).
0* Trường hợp nào sau đây có thể làm xuất hiện hội chứng Đao ở người?

giao tử của người bố (n) thụ tinh với giao tử của người mẹ (n).
giao tử của người bố thừa một NST số 23 thụ tinh với giao tử của người mẹ (n).
giao tử của người bố (n) thụ tinh với giao tử của người mẹ thiếu một NST số 23. 
giao tử của người bố (n) thụ tinh với giao tử của người mẹ thừa một NST số 21.

V Bệnh nào sau đây ở  người là bệnh di truyền phân tử?
Ung thư máu ác tính. Hội chứng Đao.
Phêninkêtô niệu. D. Hội chứng Tơcnơ.

r' Người bị bệnh Tơcnơ có đặc điểm là
nữ có cặp nhiễm sắc thể giới tính xo. 
nam có cặp nhiễm sắc thể giói tính XXY. 
nừ có cặp nhiễm sắc thể giới tính XXX. 
nam có cặp nhiễm sắc thể giới tính OY.

& Bệnh nào sau đây là bệnh di truyền mà nguyên nhân do đột biến sổ lượng NST loại đột biến
lệch bội dạng thể một?

Bệnh ung thư máu. B Bệnh phêninkêtô niệu.
Hội chứng Đao. D Hội chứng Tơcnơ.

•V Hội chứng Đao ờ  người là do
trong tế bào thừa một nhiễm sắc thể số 21. 
trong tế bào thiếu một nhiễm sắc thể số 21. 
trong tế bào thiếu cả hai chiếc nhiễm sắc thể số 21. 
trong tế bào nhiễm sắc thể 21 bị mất đi một gen.

V Bệnh phêninkêto niệu ở người là bệnh
do đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. do đột biến số lượng nhiễm sắc thế.
do đột biến gen. D do môi trường sống của người,

r' Liệu pháp gen là kĩ thuật chừa trị bệnh di truyền bằng cách
chẩn đoán và dự báo sớm bệnh di truyền.
kìm hãm sự phát triển của vi sinh vật gây bệnh ở mức độ phân tử.
thay thế gen bệnh bằng gen lành.
sản xuất các chế phẩm sinh học để chữa bệnh di truyền.

Phương pháp siêu tốc giải trắc nghiệm KHTN môn Sinh học tập 2 S P B  ccỊc
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& Bệnh phêninkêto niệu ở người là một trong nhừng bệnh gây rối loạn chuyển hóa các chất trong
cơ thể. Bệnh do nguyên nhân nào sau đấy?

Đột biến ở gen mã hóa enzim xúc tác cho phản ứng chuyển hóa axit amin tirôzin thành phêninalanin 
trong cơ thể.

Rối loạn quá trình tổng hợp enzim xúc tác cho phản ứng chuyển hóa axit amin tirôzin thành 
phêninalanin trong cơ thể.

Đột biến ở gen mã hóa enzim xúc tác cho phản ứng chuyển hóa axit amin phêninalanin thành tirôzin 
trong cơ thể.

Enzim chuyển hóa axit amin phêninalanin thành tirôzin quá dư thừa trong cơ thể.
^ Ở người, gen quy định màu mắt có 2 alen (A và a), gen quy định dạng tóc có 2 alen (B và b), gen

quy định nhóm máu có 3 aỉen (IA, IB và I0]. Cho biết các gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể thường khác 
nhau. SỐ kiểu gen tối đa có thể được tạo ra từ 3 gen nói trên ỏ* trong quần thể người là

54. 24. 27. D.64.
^ Đế phát hiện các dị tật và bệnh bẩm sinh liên quan đến các bệnh đột biến NST ờ  người, người

ta sử dụng phương pháp nào dưới đảy
Nghiên cứu tế bào. Nghiên cứu trẻ đồng sinh.
Nghiên cứu phả hệ. D. Di truyền hoá sinh.

^ Để điều trị cho người mắc bệnh máu khó đông, người ta đẵ:
Sửa chữa cấu trúc của gen đột biến.
Thay gen đột biến bằng gen bình thường.
Tiêm chất sinh sợi huyết.
Làm mất đoạn NST chứa gen đột biến.
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__________  ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẦN GIẢI BÀI TẬP T ự  LUYỆN

1C 2A 3B 4C 5D 6C 7B 8C 9C 10A

11B 12B 13B 14A 15D 16C 17B 18C 19B 20D

21C 22A 23D 24A 25C 26C 27C 28A 29A 30C

; pfrrár!ĩf«

'Ỹ/ Câi! 1
Di truyền Y học là khoa học vận dụng những hiểu biết về di truyền học người vào Y học, giúp việc giải 
thích, chẩn đoán, phòng ngừa và hạn chế các bệnh tật di truyền và điều trị trong một số trường hợp 
bệnh lí
Đáp án c  

w  Câu 2 :

Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm là do đột biến gen gây nên, thay thế cặp T - A thành A - T làm HbA 
-> HbS, gây thiếu máu

->  Đáp án A.
/

Bệnh, tật di truyền: là bệnh của bộ máy di truyền, gồm những bệnh, tật liên quan đến gen hoặc NST. 
-> phát sinh do sai sót trong cấu trúc hoặc số lượng NST, bộ gen hoặc sai sót trong quá trình hoạt động 
của gen.
Bệnh di truyền bao gồm các bệnh rối loạn chuyến hóa bẩm sinh, bệnh miễn dịch bẩm sinh, các khối u 
bẩm sinh, chậm phát triển trí tuệ bấm sinh.

/
Di truyền Y học là khoa học vận dụng những hiểu biết về di truyền học người vào Y học, giúp việc giải 
thích, chẩn đoán, phòng ngừa và hạn chế các bệnh tật di truyền và điều trị trong một số trường hợp 
bệnh lí
Di truyền Y học phát triển dựa trên những tiến bộ khoa học, tế bào học và sinh học phân tử 
-> chẩn đoán chính xác tìm ra nguyên nhân và cơ chế phát sinh rất nhiều bệnh của bộ máy di truyền
A. Sai. Vận dụng chủ yếu ngành tế bào học và sinh học phân tử
B. Sai. Không thể chữa được tất cả các bệnh di truyền mà chỉ một phần nào đó chữa được những trường 
hợp bệnh lí
D. Sai. Di truyền Y học là ngành khoa học trên đối tượng con người
Đáp áiỉ c.

/  1
Bệnh, tật di truyền là bệnh của bộ máy di truyền, gồm những bệnh, tật liên quan đến đột biến gen và đột 
biến NST
-» phát sinh do sai sót trong cấu trúc hoặc số lượng NST, bộ gen hoặc sai sót trong quá trình hoạt động
của gen
Vậy nên bệnh di truyền ở ngưò'i có 2 loại là:
+ Bệnh di truyền phân tử (Do đột biến gen)
+ Bệnh liên quan tới đột biến NST

“> Đáp áii D.
/  'ủ\i ■>

Ung thư là do một nhóm tế bào phân chia không kiếm soát -+ hình thành khối u -> chèn ép các cơ quan 
bộ phận khác nhau trong cơ thế
A. Sai. Là sự phân chia không kiểm soát
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B. Sai. Sự tăng phân chia chứ không phải giảm sinh
D. Sai. Không phải sự tăng kích thước cơ quan mà tăng sự phân chia tế bào -» khối tế bào.

“> Đáp án c.
& C âu  7 :

Ung thư là bệnh do sự tăng sinh không kiểm soát của một nhóm tế bào -> hình thành khối u chèn ép cơ 
quan, bộ phận
Có 2 loại khối u là u lành và u ác
u ác là khối u có khả năng tách khỏi mô ban đầu, di chuyển vào trong máu tới cơ quan bộ phận khác 
trong cơ thể và tiếp tục hình thành các khối u khác nhau
Đáp án B.

w II t í :

MÙ màu (a), bình thường (A) gen nằm trên X không có alen tương ứng trên Y.
Chồng bị bệnh mù màu XaY -> sinh con trai bị bệnh XaY -> con trai nhận Y từ bố, xa từ mẹ -» mẹ có mang 
alen gây bệnh.
Mẹ thị lực bình thường có XA -> kiểu gen của mẹ là XAXd
Đáp án c.

& C âu  9 :
Di truyền Y học tư vấn là 1 lĩnh vực chẩn đoán Di truyền Y học được hình thành nên cơ sở những thành
tựu về di truyền người và di truyền Y học
Di truyền Y học tư vẩn giúp chẩn đoán khả năng bị bệnh ở đời con từ đó đưa ra lòi khuyên trong việc kết
hôn, sinh con nhằm hạn chế gánh nặng di truyền

-> Đáp án c. 
w  Câu 10:

Bạch tạng do gen lặn a nằm trên NST thường quy định.
Bố mẹ kiểu hình bình thường (kiểu gen A-) sinh được con gái bình thường và con gái bạch tạng.
Con gái bạch tạng (aa] nhận alen a từ bố và 1 alen a từ mẹ.
Bố mẹ đều phải mang alen bệnh -> Aa X Aa.
Người con gái đầu tiên không bị bạch tạng - » có thế có kiểu gen AA, Aa.

-> Đáp án A.
§* C âu  1 2 :

ứng dụng di truyền học vào lĩnh vực Y học -* đã giúp con người có thể hiểu được nguyên nhân, chẩn 
đoán đề phòng các bệnh và một số bệnh lí được chữa trị
A. Sai. Không thế chữa trị được mọi dị tật do rối loạn di truyền
c. Sai. Không ngăn chặn được các tác nhân đột biến của môi trường tác động lên con người mà chí giúp 
chẩn đoán, đề phòng và chừa trị được một số bệnh di truyền trên người 
D. Sai. Không chữa được mọi bệnh tật di truyền

-> Đáp ản B.
6» C â u  1 3 :

Phụ nừ trên 35 tuổi thường dề xảy ra rối loạn phân li NST, vì thế con được sinh bởi phụ nữ trên 35 tuổi 
thường có nguy cơ cao bị bệnh Đao, tức là làm tăng xuất hiện bệnh di truyền ở trẻ.

"> Đáp án B 
w  Câu 14:

Hội chứng Tơcnơ (XO): Bệnh tật di truyền do đột biến số lượng NST, thiếu 1 NST giới tính (chỉ có 1 X), 
gặp ỏ* nữ
Biếu hiện: lùn, cổ ngắn, không có kinh nguyệt, vú không phát triển, âm đạo hẹp, dạ con nhỏ, trí tuệ 
chậm phát triển.

”■> Đáp án A.
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Câu 15:
Di truyền Y học tư vấn là 1 lĩnh vực chẩn đoán Di truyền Y học được hình thành nên cơ sở những thành
tựu về di truyền người và di truyền Y học
Di truyền Y học tư vấn giúp chẩn đoán khả năng bị bệnh ở  đời con từ đó đưa ra lời khuyên trong việc
kết hôn, sinh con nhằm hạn chế gánh nặng di truyền.
A, B, c. Sai. Bệnh di truyền không thể chữa trị được
Đáp án D.

¥  Câu 16:
Bố và con trai bị bệnh máu khó đông nên đều có kiểu gen là: XaY, trong đó: a là alen quy định bệnh 
máu khó đông.
- Con trai có kiểu gen XaY, tửc là nhận 1 giao tử Xa từ mẹ và 1 giao tử Y từ bố.
- Mà mẹ có kiểu hình bình thường nên mẹ phải có kiểu gen dị hợp: XAXa, nghĩa là con trai nhận gen
quy định bệnh máu khó đông từ mẹ

-> Đáp án c.
^  Câu 17:

Hội chứng Đao: 3 NST số 21
Nguyên nhân mắc hội chứng Đao: Do rối loạn phân li NST trong giảm phân ở mẹ hoặc bố.
Cặp vợ chồng sinh đứa con đầu lòng bị Đao, mà xác suất các lần sinh con là độc lập với nhau nên ờ ỉần
sinh con tiếp theo, con của họ có thể bị bệnh hoặc không bị bệnh.

-> Đáp án B.
W Câu 18:

Bệnh bạch tạng do gen lặn trên NST thường quy định.
Giả sử alen A quy định bình thường, còn alen a quy định bệnh bạch tạng 
Xác suất sinh con bị bạch tạng = 1/2 nên aa = 1/2 -> aa = 1/2 a X 1 a 
Mà Aa -> 1/2  A : 1 /2  a; và aa 1 a
Suy ra: 1 người có kiểu gen dị hợp và 1 người có kiểu gen đòng hợp lặn

-> Đáp án c.
&  Câu 19:

Bệnh bạch tạng: do gen lặn trên NST thường quy định 
Bệnh mù màu: do gen lặn trên NST X không có alen tương ứng trên Y 
Bệnh máu khó đông: do gen lặn trên NST X không có alen tương ứng trên Y 
Bệnh ung thư máu: mất đoạn NST số 21 
Bệnh phênỉnkêtô niệu: do gen trên NST thường quy định 
Bệnh dính ngón tay 2 và 3: gen trên Y không có trên X 

-> Đáp án B. 
w  Câu 20:

Hội chứng Đao là đột biến số lượng NST, 3 NST số 21
Trường hợp làm xuất hiện hội chứng Đao là giao tử n của bố thụ tinh với giao tử của mẹ thừa một NST 
số 21
A. Giao tử n thụ tinh vói giao tử của người mẹ (n) 2n bình thường
B. Giao tử của người bố thừa 1 NST số 23 thụ tinh vói giao tử của người mẹ (n) -> XXX (siêu nữ)
c. Giao tử n của bố thụ tinh với giao tư của mẹ thiếu 1 NST số 23 -* ox  hoặc OY (chết trước khi được 
sinh ra)

-> Đáp án D. 
w  Câu 21:

- Bệnh ung thư máu ác tính: Bệnh do đột biến NST
- Hội chứng Đao: Bệnh do đột biến NST (3 NST số 21)
- Phêninkêtô niệu: Bệnh do gen trên NST gây nên ( đột biến trong chuyển hóa phêninalanin thành tizózin)
- Hội chứng Tơcnơ: Bệnh do đột biến NST (XO)
Bệnh di truyền phân tử là bệnh xảy ra ở  mức độ phân tử (gen) -> Phêninkêtô niệu.
Đáp án c.
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/
Hội chứng Tơcnơ (X0): Bệnh tật di truyền do đột biến sổ lượng NST, thiếu 1 NST giới tính (chỉ có 1 X 
nên có cặp NST giới tính: XO), gặp ở nữ.
Biểu hiện: lùn, cổ ngắn, không có kinh nguyệt, vú không phát triển, âm đạo hẹp, dạ con nhỏ, trí tuệ 
chậm phát triển.

“ > Đáp án A.
íỳ  Cáu 23:

Bệnh di truyền mà nguyên nhân do đột biến số lượng NST dạng lệch bội thể một là:
A. Ung thư máu là đột biến cấu trúc NST, niẩt đoạn NST số 21
B. Phêninketo niệu là đột biến gen
c. Hội chứng Đao là thể ba (3 NST số 21)
D. Hội chứng Tơcnơ là thể một (1 NST X -  XO}

w  ( á u
Hội chứng Đao gây nên bởi sự rối loạn phân li NST của cơ thể bố hoặc mẹ trong giảm phân, trong đó hội 
chứng Đao có 3 NST số 21, nghĩa là thừa 1 NST số 21 trong tế bào
(Vì nếu cơ thể bình thường sẽ có 2 NST số 21, trong đó 1 có nguồn gốc từ bố và 1 có nguồn gốc từ mẹ.)

-> Đáp án A,
Uy lì  2 5 :

Bệnh Phêninkêtô niệu là bệnh do đột biến ở gen mã hóa enzim xúc tác cho phản ứng chuyền hóa axit amin 
phêninalanin thành tirozin trong cơ thể.
Đáp án c. 

ty  : âu 26:
Liệu pháp gen là việc chừa trị các bệnh di truyền bằng cách phục hồi chức năng của gen bị đột biến, phục hồi 
chức năng bình thường của tế bào, mô, khắc phục các sai hỏng di truyền 
Có 2 biện pháp
+ Đưa bổ sung gen lành vào cơ thể 
+ Thay thế gen bệnh bằng gen lạnh
Đáp án c.

W Câu 27:
Phêninkêtô niệu là bệnh do thiếu enzim chuyển hóa acid amine phêninaỉanin tirozin.
Thức ăn có chứa acit amin này sẽ không được cơ thể chuyển hóa -> tích lũy và gây độc cho cơ thể. 
Phêninkêtô niệu là bệnh do đột biến gen lặn ờ enzim chuyển hóa axit amin phêninalanin.
Đáp án c.

&  Câu 28:
- Xét tính trạng màu mắt: Số kiểu gen tối đa có thể được tạo ra là: 2 X 3 /2  = 3
- Xét tính trạng dạng tóc: số kiểu gen tối đa có thể tạo ra là: 2 X 3 /2  = 3
- Xét tính trạng nhóm máu: số kiểu gen tối đa có thể tạo ra là: 3 X 4 /2  = 6 
Vậy số kiểu gen tối đa có thể có được tạo ra từ  3 gen nói trên là: 3 X 3 X 6 = 54
Đáp án A.

■> Câu 29:
Để phát hiện các dị tật và bệnh bẩm sinh liên quan tới các đột biến NST người ta sẽ dùng phương pháp 
nghiên cứu tế bào
Nghiên cứu tế bào là việc so sánh hình dạng và cẩu trúc hiển vi vói bộ NST của người bị bệnh 
-> phát hiện ra những đột biến cấu trúc và đột biến sổ lượng NST.
Đáp án A.
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Câu 30:
Máu khó đông là bệnh do đột biến gen iặn nằm trên NST X; di truyền theo quy luật di truyền chéo
A. Sai. Không thể sửa chữa cấu trúc của gen đột biến
B. Không thế thay thế gen bị bệnh bằng gen lành
D. Sai, đoạn NST bị mất có thể chứa nhiều gen khác và ảnh hương tới sức sống của cơ thể.
Đối với những bệnh nhân bị bệnh máu khó đông, người ta thường tiêm chất sinh sợi huyết, sẽ có vai trò 
trong việc đông máu.
Đáp án c.
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V Nhiều loại gen đột biến luôn phát sinh và di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác gây nên 
“gánh nặng di truyền" cho loài người. Biện pháp nào sau đây không giúp loài người giảm bót gánh nặng 
di truyền?

Tạo môi trường sạch nhằm hạn chế các tác nhân đột biến.
Tư vấn di truyền và sàng lọc trước khi sinh.
Nhân bản vô tính trên con người nhằm tạo ra những đứa trẻ không bệnh tật.
Liệu pháp gen nhằm thay thế gen đột biến bằng gen lành.

:ằ» Bệnh AIDS là bệnh suy giảm khả năng đề kháng của cơ thể do virut HIV gây nên. Xét về vật chất
di truyền, HIV có cấu trúc

Rất đơn giản, chứa hai phân tử ARN.
Rất phức tạp, chứa hai phân tử ADN.
Rất đơn giản, chứa một phân tử ARN.
Rất phức tạp, chứa cả ADN và ARN.

■i' Nội dung nào sau đây là đúng khi nói về bệnh ung thư
Đột biến làm gen tiền ung thư chuyển thành gen ung thư thường là đột biến lặn.
Bệnh ung thư do đột biến gen xảy ra ờ tế bào sinh dưỡng thường không di truyền được.
Loại đột biến làm cho gen mất khả năng kiểm soát khối u thường là đột biến trội.
Người ta thường dùng hóa chất để diệt các tế bào khối u mà không gây nên những tác động phụ.

Ư ác tính khác với u lành tính là 
Các tế bào tăng sinh không kiểm soát được dẫn đến chèn ép các mô của cơ thể và không có khả năng 

di chuyến đến nơi khác của cơ thể.
Các tế bào ở khối u có khả năng tách khỏi mô ban đầu di chuyển đến nơi khác trong cơ thể tạo nên 

nhiều khối u khác nhau.
Các tế bào sau khi sinh ra đã gây rổi loạn sự sinh trường của các tế bào khác cùng cơ quan làm cho 

chúng phân chia nhanh hơn.
Các tế bào sau khi sinh ra đã chúng ức chế khả năng sinh trường và tăng sinh của các tế bào lân cận 

sau đó chúng nhân lên rất nhanh.
V Biện pháp nào sau đây không phải là biện pháp bảo vệ vốn gen của loài người?

Tạo môi trường sạch nhằm tránh những đột biến phát sinh.
Không sản xuất, lưu hành những chất gây đột biến nguồn gen.
Sinh đẻ có kế hoạch và bảo vệ sức khoẻ sinh sản vị thành niên.
Tư vấn di truyền y học và sàng lọc trước khi sinh.

■? Nhận định nào sau đây về khối u là không đúng?
Khối u được tạo ra do sự tăng sinh không kiểm soát được của một số loại tế bào cơ thể.
Khối u có thể là ác tính khi các tế bào của nó có khả năng di chuyến vào máu.
Khối u được gọi là lành tính khi các tế bào của nó không có khả năng di chuyển vào máu.
Tế bào khổi u có khả năng di chuyển hay không di chuyển vào máu đều thuộc khối u ác tính, 

ặ  Nội dung nào sau đây là không đúng khi nói về bệnh ung thư?
Đế phòng ngừa ung thư cần bảo vệ môi trường sống.
Không kết hôn gần để tránh gây bệnh ung thư ở thế hệ sau.
Bệnh ung thư là bệnh di truyền.
Ở mức phân tử, bệnh ung thư đều liên quan đến các biến đổi cấu trúc của ADN. 

ỹ Liệu pháp gen không thể
Thay thế gen bệnh bằng gen lành.
Đưa bổ xung gen lành vào cơ thể người bệnh.
Phục hồi chức năng của gen bị đột biến.
Dự đoán khả năng xuất hiện bệnh hay dị tật ở thế hệ con cháu.

THỊNH NAM Trang 413



Phương pháp siêu tốc g iả i trắc nghiệm KHTN môn Sinh học tập 2 SP^<*o|c

H' Trong chẩn đoán trước sinh, kỹ thuật chọc dò dịch ối nhằm khảo sát
Tính chất của nước ối.
Đặc điểm tế bào tử cung của người mẹ.
NST và ADN của tế bào phôi.
Tình hình phát triển của phôi thai.

& Người ta đă sử dụng phương pháp nào sau đây để phát hiện ra hội chứng Đao ờ người trong
giai đoạn sớm, trước sinh?

Chọc dò dịch ối lấy tế bào phôi cho phân tích NST giới tính X.
Sinh thiết tua nhau thai lấy tế bào phôi phân tích ADN.
Sinh thiết tua nhau thai lấy tế bào phôi cho phân tích prôtêin.
Chọc dò dịch ổi lấy tế bào phôi cho phân tích NST thường.

ẩ' Người ta đã sử dụng phương pháp nào sau đây để phát hiện ra bệnh hồng cầu hình liềm ở người?
Chọc dò dịch ối lấy tế bào phôi cho phân tích NST giới tính X.
Sinh thiết tua nhau thai lấy tế bào phôi phân tích ADN.
Chọc dò dịch ối lẩy tế bào phôi cho phân tích NST thường.
Sinh thiết tua nhau thai lấy tế bào phôi cho phân tích prôtêin.

»  Vật chất di truyền của virut HỈV là
A. Hai phân tử ADN. B Một phân tử ARN.
c. Một phân từ ADN. D. Hai phân tử ARN.

V Người mắc hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải [AIDS) là bệnh được gây ra bởi virut
A. Đậu mùa. B. HIV. c  Hecpet. D. Đậu mùa.

%  Nguyên nhân người bị lây nhiễm virut HIV sau một thời gian thì khả năng đề kháng của cơ thể
sẽ bị giảm là vì virut HIV xâm nhập và tiêu diệt tế bào

Hồng cầu, mà tế bào hồng cầu có chức năng bảo vệ co* thể.
Bạch cầu T, mà tế bào bạch cầu T có chức năng bảo vệ cơ thể.
Tiểu câu, mà tế bào tiểu cầu có chức năng bảo vệ cơ thể.
Sinh dưỡng, mà tế bào sinh dưỡng có chức năng bảo vệ cơ thể.

& ’ Nguyên nhân người bị lây nhiễm virut HIV sau một thời gian thì cơ thể thường bị mắc các bệnh
khác như tiêu chảy, viêm màng nẵo, mất trí... là do

Virut HIV trong quá trình xâm nhập vào tế bào cơ thể sinh vật có mang theo những vi sinh vật gây 
bệnh, nên các vi sinh vật khác có cơ hội xâm nhập và gây bệnh.

Virut HIV tấn công vào hệ thống miễn dịch của cơ thể đặc biệt là bạch cầu T, gây ra các biểu hiện triệu 
chứng bệnh lý như sốt cao, tiêu chảy, viêm da.

Virut HIV sau khi xâm nhập vào cơ thể chúng hoạt động, nhân lên và sinh trưửng. Qua các hoạt động 
đó chúng thai ra môi trường tế bào các chất gây hại nên cơ thể bị sốt cao, viêm da.

Virut HIV tấn công vào hệ thống miễn dịch của cơ thể đặc biệt là bạch cầu T, làm khả năng đề kháng của 
cơ thể bị giảm nên các vi sinh vật khác có cơ hội xâm nhập và gây bệnh.

V Liệu pháp gen là
Phưong pháp sử dụng kĩ thuật cấy gen để làm biến đổi cấu trúc và chức năng của gen..
Việc chữa trị các bệnh di truyền bằng cách gây đột biến cấu trúc gen dạng mất cặp nuclêôtit.
Việc chừa trị các bệnh di truyền bằng cách phục hồi chức năng của các gen bị đột biến.
Việc chữa trị các bệnh di truyền bằng cách gây đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.

^ Mục đích của liệu pháp gen là
Phục hồi chức năng bình thường của tế bào hay mô, tạo ra những loại mô mới, thêm chức năng mới 

cho tế bào.
Làm thay đổi kiểu gen của tế bào, khắc phục sai hỏng di truyền, thêm chức năng mới cho tế bào.
Phục hồi chức năng bình thường của tế bào hay mô, thay thế kiếu gen của tế bào, thêm chức năng 

mói cho tế bào.
Phục hồi chức năng bình thường của tế bào hay mô, khắc phục sai hỏng di truyền, thêm chức năng 

mới cho tế bào.
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■S' Biện pháp k h ô n g  phải nhằm bảo vệ vốn gen của loài người là

tạo môi trường sạch hạn chế tác nhân đột biến, 
gây đột biến tạo ra nguồn biến dị tổ hợp. 
tư vấn di truyền và việc sàng lọc trước sinh, 
liệu pháp gen.

V Lí do có nội dung sai khi nói về khó khăn của liệu pháp gen là 
đặc điểm hệ gen của con người chưa được nghiên cứu nhiều.
con người có hoạt động sinh lí phức tạp và không được dùng làm vật thí nghiệm, 
về mặt đạo lí, việc chuyến gen dễ gây các biến đổi cho đời sau. 
khi thực hiện liệu pháp gen, virut có thế gây hư hỏng các gen khác.

V Nội dung không phải là đặc điểm di truyền của bệnh do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới 
tính X ở người quy định là

bệnh không biểu hiện ở  giới nữ, do ở giới nữ đa số các gen tồn tại thành cặp.
biểu hiện chủ yếu ờ  giới nam do, ở giới nam các gen tồn tại ỏ* trạng thái đơn.
nếu mẹ bình thường mang gen lặn quy định bệnh thì 50% số con trai có thể mắc bệnh.
kết hôn gần sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giới nữ có thể xuất hiện bệnh

V Nhiều loại gen đột biến luôn phát sinh và di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác gây nên
“gánh nặng di truyền" cho loài người. Biện pháp nào sau đây không giúp loài người giảm bớt gánh nặng 
di truyền?

Tạo môi trường sạch nhằm hạn chế các tác nhân đột biến.
Tư vấn di truyền và sàng lọc trước khi sinh.
Nhân bản vô tính trên con người nhằm tạo ra những đứa trẻ không bệnh tật.

V u ác tính khác với u lành tình là
các tế bào ở khối U có khả năng tách khỏi mô ban đàu di chuyển đến nơi khác trong cơ thể tạo nên 

nhiều khối u khác nhau.
các tế bào tăng sinh không kiểm soát được dẫn đến chèn ép các mô của cơ thể và không có khả năng 

di chuyển đến nơi khác của cơ thể.
các tế bào sau khi sinh ra đã gây rối loạn sự sinh trương của các tế bào khác cùng cơ quan làm cho 

chúng phân chia nhanh hơn.
các tế bào sau khi sinh ra đã ức chế khả năng sinh trưởng và tăng sinh của các tế bào lân cận 

sau đó chúng nhân lên rất nhanh.
3'* Khi nói vê bệnh phêninkêto niệu ở người, phát biểu nào sau đây là đúng?

Bệnh phêninkêto niệu là do lượng axit amin tirôzin dư thừa và ứ đọng trong máu, chuyển lên não gây
đầu độc tế bào thần kinh.

Có thể phát hiện ra bệnh phêninkêto niệu bằng cách làm tiêu bản tế bào và quan sát hình dạng nhiễm 
sắc thể dưới kính hiển vi.

Chỉ cần loại bỏ hoàn toàn axit amin phêninalanin ra khỏi khẩu phần ăn của người bệnh thì người 
bệnh sẽ trử nên khỏe mạnh hoàn toàn.

Bệnh phêninkêto niệu là bệnh do đột biến ở gen mã hóa enzim xúc tác cho phản ứng chuyển hóa axit 
amin phêninalanin thành tirôzin trong cơ thể.

V Hiện nay, một trong những biện pháp ứng dụng liệu pháp gen đang được các nhà khoa học 
nghiên cứu nhằm tìm cách chữa trị các bệnh di truyền ở người là

đưa các prôtêin ức chế vào trong cơ thể người để ức chế hoạt động của gen gây bệnh.
làm biến đối các gen gây bệnh trong cơ thể thành các gen lành.
loại bỏ ra khỏi cơ thể người bệnh các sản phẩm dịch mã của gen gây bệnh.
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bổ sung gen lành vào cơ thể người bệnh.
& Một đứa trẻ sinh ra bị hội chứng Patô (Patau) và chết ngay sau đó. Nguyên nhân dẫn đến trường

họp này là do
đứa trẻ bị đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể sau khi được sinh ra. 
bố hoặc mẹ trong giảm phân đã bị đột biến dị bội (lệch bội), 
hợp tử tạo ra trong những lần nguyên phân đầu tiên đã bị đột biến gen. 
tế bào sinh dường của trẻ thiếu 1 nhiễm sắc thế giới tính.

SI' ( Khi nghiên cứu nhiễm sắc thế ở người, ta thấy những người có nhiễm sắc thể giới tính là XY, XXY
hoặc XXXY đều ỉà nam, còn những người có nhiềm sắc thế giới tính là XX, xo  hoặc XXX đều là nừ.
Có thể rút ra kết luận:

sự có mặt của nhiễm sắc thể giới tính X quyết định giới tính nữ.
gen quy định giới tính nam nằm trên nhiễm sắc thể Y.
nhiễm sắc thể Y không mang gen quy định tính trạng giới tính.
sự biểu hiện giới tính chỉ phụ thuộc vào số lượng nhiễm sắc thể giới tính X.

Trang 416 THỊNH NAM



ỖPÍ?«-|c CHƯƠNG I V - D ì  TRUYỀN HỌC NGƯỜI

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẦN G1À1 BÀI TẬP T ự  LUYỆN

1C 2A 3B 4B 5C 6D 7 c 8D 9C 10D

11B 12D 13B 14B 15D 16C 17D 18B 19A 20A

21C 22A 23D 24D 2SB 26B

/
Đế giảm bới gánh nặng di truyền thì càn:
- Hạn chế các tác nhân gây đột biến (tác nhân lí học, hoá học, sinh học) bằng cách tạo môi trường sạch
- Để tránh sinh ra những con người có khuyết tật di truyền thì việc phát hiện nguy cơ sinh con có 
khuyết tật di truyền cũng như phát hiện sớm những thai nhi có khuyết tật di truyền là điều cần thiết 
-> Tư vấn di truyền và sàng lọc trước khi sinh
- Chữa trị bệnh bằng cách thay thế các gen đột biến gây bệnh trong cơ thể bằng các ger. lành: Liệu pháp gen
- Còn nhân bản vô tính vi phạm Luật đạo đức của loài người, trong nhân bản vô tính chắc gì đã không 
mang gen gây bệnh vì gen gây bệnh thường ở  trạng thái lặn
Đáp án c.

/
Bệnh AIDS được gây nên bởi virut H1V.
A1DS (hội chứng suy giảm miễn dịch tập nhiễm), virut HIV sẽ xâm nhập vào tế bào, vật chất di truyền 
rất đơn giản, là hai phân tử ARN sẽ phiên mã ngược và tổng hợp ADN -> nhân đôi cùng với hệ gen người. 
Virut tác động trực tiếp tới các tế bào bạch cầu, lympo -> làm suy giảm hệ miễn dịch của cơ thể -> các vi 
sinh vật khác lợi dụng để gây bệnh.
Người bị AỈDS thường chết vì các bệnh cơ hội.
Đáp án A. 

w  Cảu 3:
- Đột biến làm gen tiền ung thư chuyến thành gen ung thư thường ià gen đột biến trội -> A loại
- Bệnh ung thư do đột biến gen xảy ra ở tế bào sinh dường thường không di truyền được, vì tế bào sinh 
dưỡng không di truyền qua sinh sản hữu tính, mà con người sinh sản hữu tính.

■■ 'ỳ ổn  R

.✓
Khối u trong cơ thể là so sự tăng sinh không kiểm soát của một số loại tế bào -> hình thành khối u chèn 
ép các cơ quan trong cơ thể.
Có 2 loại:
+ Khối u lành tính: nó không có khả năng di chuyển vào máu và đi tới các nơi khác trong cơ thể 
+ Khối u ác tính khi các tế bào cùa nó có khả năng tách khỏi mô ban đầu di chuyển vào máu và đi đến 
noi khác 
-> nhiều khối u.

—> Đáp án B.
/

Các loại đột biến luôn phát sinh và chỉ 1 phần bị loại bỏ khỏi quần thể bởi chọn lọc tự nhiên và các yếu tố 
ngẫu nhiên. Nhiều loại gen bị đột biến được đi truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, nên để bảo vệ vốn 
gen loài người ta có các biện pháp:
+ Hạn chế những đột biến phát sinh (từ các nhân vật lí, hoá học, sinh học từ môi trường): tạo môi trường 
sạch, không sản xuất, lưu hành những chất gây đột biến nguồn gen.
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+ Để tránh sinh ra những con người có khuyết tật di truyền thì việc phát hiện nguy cơ sinh con có 
khuyết tật di truyền cũng như phát hiện sớm nhừng thai nhi khuyết tật di truyền là điều càn thiết 
-> Tư vấn di truyền và sàng lọc trước sinh.
+ Liệu pháp gen - Kĩ thuật tương lai
Còn sinh đẻ có kế hoạch và bảo vệ sức khoẻ sinh sản vị thành niên: Làm tăng chất lượng cuộc sống chứ 
không phải là biện pháp bảo vệ vốn gen loài người.

/
Khối u trong cơ thể là so sự táng sinh không kiểm soát của một số loại tế bào -* hình thành khối ư chèn 
ép các cơ quan trong cơ thể.
Có 2 loại:
+ Khối u lành tính: nó không có khả năng di chuyển vào máu và đi tới các nơi khác trong cơ thể 
+ Khối u ác tính: khi các tế bào của nó có khả năng tách khỏi mô ban đầu di chuyển vào máu và đi đến nơi 
khác -> nhiều khối u.
-> Tế bào khối u có khả năng di chuyển hay không di chuyển vào máu đều thuộc khối u ác tính: không 
chính xác

/
Ung thư là một loại bệnh được đặc trưng bởi sự tăng sinh không kiểm soát được của 1 số loại tế bào 
dẫn đến hình thành các khối u chèn ép các cơ quan trong cơ thể.
- Khi con người tiếp xúc với các tia phóng xạ, hoá chất gây đột biến, các virut gây ung thư... thì các tế bào 
có thể bị các đột biến khác nhau
-> Cần bảo vệ môi trường sổng để phòng ngừa ung thư
- Khi kết hôn gần thì dễ làm tăng thể dị hợp trong kiểu gen, tức dễ làm xuất hiện kiểu gen đồng hợp lặn, 
mà gen tiền đột biến do gen lặn quy định -> Dễ xuất hiện ung thư ở thế hệ sau
- Bệnh ung thư do đột biến gen ờ tế bào sinh dưỡng, mà tế bào sinh dưỡng không di truyền qua sinh sản 
hữu tính -> Bệnh ung thư không di truyền

/
Liệu pháp gen là việc chữa trị các bệnh di truyền bằng cách phục hồi chức năng của các gen bị đột biến 
Có 2 biện pháp:
+ Thay thế gen bệnh bằng gen lành 
+ Đưa bổ sung gen lành vào cơ thể người bệnh
Liệu pháp gen không thể dự đoán khả năng xuất hiện bệnh hay dị tật ở thế hệ con cháu mà di truyền 
học y học tư vấn mói có thế dự đoán được khả năng mắc bệnh, tật di truyền

/
Xét nghiệm trước sinh là những xét nghiệm đế xét xem thai nhi có bị bệnh di truyền nào đó hay không
2 kĩ thuật phổ biến là:
+ Chọc dò dịch ối 
+ Sinh thiết tua nhau thai
Nhằm tách lấy tế bào phôi cho phân tích NST, phân tích ADN cũng như những chỉ tiêu hoá sinh.
Trong kĩ thuật chọc dò dịch ối, người ta hút ra 10 -  20 ml dịch ối (trong đó có tế bào phôi) sau đó cho 
quay ly tâm dịch ối, nuôi cấy tế bào phôi để phát hiện các dị dạng NST.

Phương pháp siêu tốc giải trắc nghiệm KtìTN môn Sinh học tập 2
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/
Hội chứng Đao: 3 NST số 21 
-> Phân tích NST thường
Có 2 kĩ thuật xét nghiệm trước sinh phổ biến là: chọc dò dịch ối và sinh thiết tua nhau thai
Chọc dò dịch ối hoặc sinh thiết tua nhau thai -» Tách lấy tế bào phôi -> Cho phân tích ADN, phân tích
NST hoặc chỉ tiêu hoá sinh
Vậy có thể dùng phương pháp chọc dò dịch ối lấy tế bào phôi cho phân tích NST thường.

>
Bệnh hồng càu hình liềm do đột biến thay cặp T -  A thành A -  T dẫn đến thay thế axit amin Glutamic thành Valin 
-» Bệnh do đột biến gen nên phân tích ADN để phát hiện bệnh ở giai đoạn sóm
Có 2 kĩ thuật phổ biến là chọc dò dịch ối và sinh thiết tua nhau thai -> Tách lấy tế bào phôi -> Phân tích
ADN, NST, chỉ tiêu hoá sinh
Sinh thiết tua nhau thai -> Phân tích ADN

Virut HIV: Gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch
HIV -> Tấn công bạch cầu Lympho T4 -» Giải phóng ARN -» Phiên mã ngược tạo ADN.
Cấu trúc virut HIV gồm 3 lớp:
- Lớp vỏ ngoài (vỏ pepton): lớp này là 1 màng lipit kép có kháng nguyên chéo với màng nguyên sinh 
chất tế bào.
- Vỏ trong (vỏ capsid): vỏ này gồm 2 lớp protein:
+ Lớp ngoài hình cầu, cấu tạo bởi protein có trọng lượng phân tử 18 kilodalton (p l8).
+ Lớp trong hình trụ, cấu tạo bởi các phân tử có trọng lượng phân tử là 24 kilodalton (p24). Đây là 
kháng nguyên rất quan trọng để chấn đoán nhiễm HIV/AIDS.
- Lõi: Là những thành phần bên trong của vỏ capsid, bao gòm:
+ Hai phân tử ARN đơn, đó là bộ gen di truyền HIV (hệ gen). Hệ gen của HIV chứa 3 gen cấu trúc:
* Gen Gag (group specific antigen) là các gen mã hoá cho các kháng nguyên đặc hiệu của capsid của virut.
* Gen Pol (polymerase) mã hoá cho các enzim: reverve transcriptase (RT: enzim sao mã ngược); protease 
và endonuclease (còn gọi kháng nguyên integrase).
* Gen EnV (envelop) mằ hoá cho glycoprotein lóp vỏ pepton của HIV.
Đáp án D.

/
AIDS (hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải) do virut HIV gây nên:
- Virut HIV sẽ xâm nhập vào tế bào, vật chất di truyền rất đơn giản, là hai phân tử ARN sẽ phiên mã 
ngược và tổng hợp ADN -> nhân đôi cùng với hệ gen người. Virut tác động trực tiếp tới các tế bào bạch 
cầu, lympo -> làm suy giảm hệ miễn dịch của cơ thể -» các vi sinh vật khác lợi dụng để gây bệnh.

—> Đáp án B.
/

AIDS (hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải), virut HIV sẽ xâm nhập vào tế bào, vật chất di truyền rất 
đơn giản, là hai phân tử ARN sẽ phiên mã ngược và tổng hợp ADN -» nhân đôi cùng với hệ gen người. 
Virut tác động trực tiếp tới các tế bào bạch cầu T-> làm suy giảm hệ miễn dịch của cơ thể (Vì bạch cầu T 
có chức năng bảo vệ cơ thể)-» các vi sinh vật khác lợi dụng để gây bệnh.
Vì thế sau một thời gian thì khả năng đề kháng của cơ thể sẽ bị giảm.

—> Đáp án B.

THỊNH NAM Trang 419



Phương pháp siêu tốc g iả i trắc nghiệm KHTN môn Sinh học tập 2 S P B ~ Ịc

/
Ờ người bị lảy nhiễm virut HIV: virut HIV sẽ xâm nhập vào tế bào, vật chất di truyền rẩt đơn giản, là hai 
phân tử ARN sẽ phiên mẵ ngược và tổng hợp ADN -> nhân đôi cùng với hệ gen người.
Virut tác động trực tiếp tới các tể bào bạch cầu T -> làm suy giảm hệ miễn dịch của cơ thể (Vì bạch cầu T 
có chức năng bảo vệ cơ thể)
-> các vi sinh vật khác lợi dụng để gây bệnh.

-> Đáp án D.
>

Liệu pháp gen là việc chữa trị các bệnh di truyền bằng cách phục hồi chức năng của các gen bị đột biến 
Có 2 biện pháp:
+ Thay thế gen bệnh bằng gen lành
+ Đưa bổ sung gen lành vào cơ thể người bệnh
Người không thể áp dụng việc cấy gen, gây đột biến gen được.

'Av. : 7:

Liệu pháp gen là việc chữa trị các bệnh di truyền bằng cách phục hồi chức năng của các gen bị đột biến 
Có 2 biện pháp:
+ Thay thế gen bệnh bằng gen lành 
+ Đưa bố sung gen lành vào cơ thể người bệnh
Liệu pháp gen nhằm mục đích phục hồi chức năng bình thường của tế bào, mô, khắc phục sai hỏng di 
truyền, thêm chức năng mới cho tế bào

./
Các loại đột biến luôn phát sinh và chỉ 1 phần bị loại bỏ khỏi quần thể bởi chọn lọc tự nhiên và các yếu tố 
ngẫu nhiên. Nhiều loại gen bị đột biến được di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, nên để bảo vệ vốn 
gen loài người ta có các biện pháp:
+ Hạn chế những đột biến phát sinh (từ các nhân vật lí, hoá học, sinh học từ môi trường}: tạo môi trường 
sạch; không sản xuất, lưu hành những chất gây đột biến nguồn gen.
+ Để tránh sinh ra những con người có khuyết tật di truyền thì việc phát hiện nguy cơ sinh con có khuyết 
tật di truyền cũng như phát hiện sớm những thai nhi khuyết tật di truyền là điều cần thiết 
-►Tư vấn di truyền và sàng lọc trước sinh.
+ Liệu pháp gen -  Kĩ thuật tương lai
- Còn gây đột biến tạo ra nguồn biến dị tổ hợp sẽ tăng khả năng xuất hiện bệnh tật di truyền nên không 
phải là biện pháp để bảo vệ vốn gen loài người.

/
Khó khăn của liệu pháp gen đó là:
+ Chuyển gen khó áp dụng với người, vì con người có hệ thần kinh, sinh lí phức tạp 
+ Chuyển gen có thể gây biến đối nguy hiểm cho đời sau.
+ Hiện mới chỉ nghiên cứu đối với tế bào xôma
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/
Bệnh do gen lặn (ví dụ là alen a) ở NST X quy định có thể gặp ơ cả nam và nữ, trong đó:
+ Bệnh biểu hiện ở nam khi các gen tồn tại ở trạng thái đơn (XaY), nên bệnh do gen lặn trên X thường 
gặp ở nam giới
+ Bệnh biểu hiện ở nữ khi các gen tồn tại ở trạng thái đồng hợp lặn XaXa
+ Bệnh nằm trên gen X nên sẽ di truyền chéo, nghĩa là, nếu mẹ bình thường nhưng mang gen lặn quy 
định bệnh thì sinh con trai bị bệnh chiếm tỷ lệ 50%
(Vì XAXa -> 1/2 xa: 1/2 XA)
+ Khi kết hôn gần sẽ làm tăng tỷ lệ đồng họp tử trong quần thể, nên sẽ tạo điều kiện cho thể đồng họp 
lặn tăng, nghĩa là tạo điều kiện thuận lợi cho nữ giới có thể xuất hiện bệnh.
Đáp án A.

/
Để giảm bới gánh nặng di truyền thì cần:
- Hạn chế các tác nhân gây đột biến (tác nhân lí học, hoá học, sinh học) bằng cách tạo môi trường sạch
- Để tránh sinh ra những con người có khuyết tật di truyền thì việc phát hiện nguy cơ sinh con có khuyết 
tật di truyền cũng như phát hiện sớm những thai nhi có khuyết tật di truyền là điều cần thiết -> Tư vấn 
di truyền và sàng lọc trước khi sinh
- Chữa trị bệnh bằng cách thay thế các gen đột biến gây bệnh trong cơ thể bằng các gen lành: Liệu pháp gen
- Còn nhân bản vô tính vi phạm Luật đạo đức của loài người, trong nhân bản vô tính chưa chắc đã không 
mang gen gây bệnh vì gen gây bệnh thường ở trạng thái lặn.

”7 Dáp án c.
/  2:

- Khối u trong cơ thể là sự tăng sinh không kiểm soát của một số loại tế bào -* hình thành khối u chèn ép 
các cơ quan trong cơ thể.
+ Khối u lành tình: Nó không có khả năng di chuyển vào máu và đi tới các nơi khác trong cơ thể 
+ Khối u ác tính khi các tế bào của nó có khả năng tách khỏi mô ban đàu di chuyển vào máu và đi đến 
nơi khác -* nhiều khối u.

“> Đáp án A.
/

Bệnh phêninkêto niệu là bệnh do đột biến gen ở enzim chuyển hóa phêninalanin thành tirôzin.
Khi gen bị đột biến phêninalanin không chuyển hóa thành tirôzin được nên người bị bệnh ăn đồ ăn 
chứa nhiều phêninalanin không được chuyển hóa sẽ tích lũy gây độc cho cơ thể.

/
Có 2 biện pháp ứng dụng liệu pháp gen đó là:
+ Thay thế gen bệnh bằng gen lành 
+ Đưa bổ sung gen lành vào cơ thể người bệnh
Liệu pháp gen nhằm mục đích phục hồi chức năng bình thường của tế bào, mô khắc phục sai hỏng di 
truyền, thêm chức năng mới cho tế bào.
Đáp án D.
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✓

Hội chứng Patau: 3 NST số 13, là dạng đột biến lệch bội (thừa 1 NST số 13)
Nguyên nhân dẫn đến đột biến lệch bội là do rối loạn trong giảm phân , dẫn đến sự không phân li cặp NST 
của bố hoặc mẹ, tạo giao tử lệch bội. Giao tử lệch bội của bố hoặc mẹ kết họp với giao tử bình thường của 
mẹ hoặc bố trong thụ tinh tạo thể lệch bội (Ở cặp NST số 13)

-> Đáp án B.
✓ - 26 :

- Nhừng người có NST giới tính: XY, XXY hoặc XXXY: có cả NST X và Y trong cặp NST
- Nhừng người có NST giói tính: XX, xo  hoặc XXX: chỉ có NST X trong cặp NST

Sự có mặt của NST X không quyết định giới tính (Vì cầ nam và nữ đều có NST X trong cặp NST), 
nhưng sự có mặt của NST Y lại quyết định giới tính nam 
-> gen quy định giới tính nam nằm trên nhiễm sắc thể Y.

*■"> Dáp án B.
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V Một cặp vợ chồng bình thường, có 3 người con, tất cả đều bị chết do căn bệnh Tay sach (một bệnh 
di truyền do gen lặn trên NST thường quy định). Xác suất để đứa trẻ sinh ra tiếp theo của cặp vợ chồng này 
không bị bệnh là

3 /4 . 1/2 . c  1 /8 . 1/16.
V Ở người, bệnh máu khó đông do gen lặn h nằm trên NST X quy định, gen H quy định máu đông

bình thường. Một người nam mắc bệnh lấy một người nữ bình thường nhưng có mẹ mắc bệnh và bố
bình thường, khả năng họ sinh ra được đứa con gái khoẻ mạnh là bao nhiêu?

100%. 25%. 50%. 75%.
■ấ' Một tế bào của người có (22 + XY) nhiễm sắc thể. Câu khẳng định nào dưới đây về tế bào này

là đúng?
Đó là tinh trùng 2n. Đó là tinh trùng n.
Đó là tinh trùng n -  1. Đó là tình trùng n + 1.

V Ông ngoại bị bệnh máu khó đông, bà ngoại không mang gen gây bệnh, bố mẹ không bị bệnh, các
cháu trai của họ:

Tất cả đều bình thường. Tất cả đều bị máu khó đông.
50% số cháu trai bị bệnh. 25% số cháu trai bị bệnh.

V Các bệnh, tật hội chứng ở người:
(1) bạch tạng
(2) máu khó đông
(3) hồng cầu hình liềm
(4) mù màu
(5) Pheninketo niệu
(6) hội chứng Tơcnơ
(7) hội chứng 3X
(8) hội chửng Đao
(9) tật có túm lông ở vành tai
Các bệnh, tật, hội chứng biểu hiện ở cả nam và nữ là:

(1), (2), (4). (5), (8), (9) (1), (2), (3). (7). (8), (9)
(1). (2), (3). (4), (5), (8) (1), (4), (5), (6), (7), (8)

V Để chuyển một gen của người vào tế bào vi khuẩn E.Coìi nhằm tạo ra nhiều sản phẩm của gen 
người trong tế bào vi khuẩn, người ta phải lẩy mARN trưửng thành của gen người cần chuyển cho phiên 
mã ngược thành ADN rồi mới gắn ADN này vào plasmit và chuyển vào vi khuẩn. Người ta cần ỉàm như 
vậy là vì:

Nếu không làm như vậy gen của người sẽ không phiên mã được trong tế bào vi khuẩn.
Nếu không làm như vậy gen của người sẽ không dịch mã được trong tế bào vi khuẩn.
Gen của người quá lớn không đi vào được tế bào vi khuẩn.
Nếu không làm như vậy sản phẩm của gen người sẽ không bình thường và không có giá trị sử dụng.

^ Ở người, tính trạng men răng do một gen quy định. Khi thống kê ở số đông những đứa trẻ sinh ra
từ các cặp vợ chồng trong đó những người chông đều xỉn men răng, còn những người vợ đều có men 
răng bình thường thì thấy. 50% số con bị xỉn men răng đều là con gái: 50% số con còn lại có men răng 
bình thường toàn là con trai. Tính chất di truyền của bệnh xỉn men răng như thế nào?

Xỉn men răng do một gen lặn nằm trên X quy định.
Xỉn men răng do một gen trội nằm trên NST thường quy định.
Xỉn men răng do một gen lặn nằm trên NST thường quy định.
Xỉn men răng do một gen trội nằm trên X quy định.

V Trong 1 dòng họ: ông ngoại và bố bị mù màu, còn mẹ không bị. Khả năng có thể gặp nhất đối với 
các con của người bố và mẹ này là:

75% con gái biểu hiện bệnh. 25% con trai biểu hiện bệnh.
75% con trai biểu hiện bệnh. 50% con gái biểu hiện bệnh.
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y  Các bệnh, tật di truyền ở người:
a, Mù màu. b, Ung thư máu. c, Hội chứng 3X.
d, Hội chứng Claiphentơ. e, Hội chứng Tơcnơ. f, Hội chứng Đao.
h, Tật dính ngón tay 2 - 3 .  g, Túm lông mọc ỏ' tai.
Bệnh, tật chỉ gặp ờ đàn ông mà không gặp ở phụ nữ 

a, b, d, h. b, d, h. c. b, d, f, h. D. d, h, g.
& Khi nhuộm tế bào của một người bị bệnh di truyền ta thấy NST (NST 21) có ba cái giống nhau,

NST giới tính gồm ba chiếc trong đó có hai chiếc giống nhau, đây là trường hợp:
Người nữ mắc hội chứng đao.
Người nữ vừa mắc hội chứng đao, vừa mắc hội chứng 3 NST X.
Người nam mắc hội chứng đao.
Người nam vừa mắc hội chứng đao vừa mắc hội chứng Claiphentơ.

^ Ớ người, bệnh máu khó đông do đội biến gen lặn trên nhiễm sắc thể giới tính X gây nên. Người
phụ nữ bình thường nhưng mang gen gây bệnh kết hôn với người bình thường thì khả năng sinh con
trai đầu lòng bị bệnh là:

25%. B 50%. c. 75%. D. 0%.
^ Cho sơ đồ phả hệ:

7
Quy ước:

Nam bình thường

m  Nam bị bệnh 

( ^ )  Nử bình thường 

Nừbịbệnlì

Sơ đồ phả hệ trên mô tả sự di truyền của một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen quy định. Biết 
rằng không xảy ra đột biến ở tất cả các cá thê trong phả hệ. Xác suất đế cặp vợ chồng ở thế hệ III trong phả 
hệ này sinh ra đứa con gái bị mắc bệnh trên là

1/3  B 1/4 . c 1/6  D. 1/8.
-V Ở ngưừi, bệnh máu khó dông do gen lặn h nằm trên NST X quy định, gen H quy định máu đông

bình thường.
Một người nam bình thường kết hôn vói một người nừ bình thường nhưng có bố mắc bệnh, khả năng họ 
sinh ra được đứa con khoẻ mạnh là bao nhiêu?

100%. 8 75%. c 25%. D.50%.
■y Chỉ số ADN của người thực chất là

tỷ lệ A + T/G + X của toàn bộ ADN ở  người đó. 
tỷ lệ A + T/G + X của ADN ờ NST người đó. 
trình tự lặp lại 1 đoạn pôlinuclêôtit không mã hóa. 
trình tự nuclêôtit của 1 gen đặc biệt ở người đó.
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'*• Bệnh mù màu đỏ và xanh lục ở người do một gen lặn liên kết vói NST X, không có alen tương
ứng trên Y. Một phụ nữ bình thường có bố bị mù màu lấy một người chồng bình thường. Xác suất để họ 
sinh đứa con đàu lòng là trai và con thứ 2 là gái đều bình thường là:
A. 1 /4 . B .l /6 .  c  1/8 . D. 1/16.

Ở người, bệnh bạch tạng do gen lặn nằm trên NST thường quy định. Nếu bố bị bệnh, mẹ bình 
thường. Khả năng sinh con bị bạch tạng là:

25%. B.50% c  75%. D. 100%.
3J Hai anh em sinh đôi cùng trứng, vợ người anh có nhóm máu B và thuận tay trái sinh được một

con trai có nhóm máu A và thuận tay phải. Vợ người em có nhóm máu 0  và thuận tay phải sinh được 
một con gái có nhóm máu B và thuận tay trái. Biết rằng thuận tay phải là trội so với thuận tay trái. Cặp 
sinh đôi này có kiểu hình.

Nhóm máu B và thuận tay phải. Nhóm máu AB và thuận tay phải.
Nhóm máu A và thuận tay phải. Nhóm máu A và thuận tay trái.

•■■5' Ớ người, mắt nâu là trội so với mắt xanh, da đen trội so với da trắng, hai cặp tính trạng này do
hai cặp gen nằm trên 2 cặp NST thường. Một cặp vợ chồng có mắt nâu và da đen sinh đứa con đầu iòng 
có mắt xanh và da trắng. Xác suất để họ sinh đứa con thứ hai là gái và có kiểu hình giống mẹ là:

18,75%. E 6,25%. c 28,125%. D. 56,25%.

&  Ở người, bệnh mù màu lục do gen lặn trên NST giới tính X quy định, bệnh bạch tạng do gen lặn
nằm trên NST thường quy định. Các nhóm máu do một gen gồm 3 alen nằm trên cặp NST thường khác 
quy định. Sổ kiểu giao phối có thể có trong quần thể người là bao nhiêu?

1944. B. 90. c  2916. D. 54.
^ Ờ người, nhóm máu ABO do 3 gen alen IA, IB, 1° quy định, nhóm máu A được quy định bỏi các

kiểu gen ỈAỈA, 1A1°, nhóm máu B được quy định bởi các kiểu gen IBIB, IBI°, nhóm máu 0  được quy định bởi
kiểu gen I°I°, nhóm máu AB được quy định bởi kiểu gen IAIB. Mẹ có nhóm máu AB, sinh con có nhóm
máu AB. Nhóm máu nào dưới đây chắc chắn không phải của người bố?
A* Nhóm máu AB. B Nhóm máu 0.
r Nhóm máu B. D. Nhóm máu A.

&  Ờ người, màu da do 3 cặp gen tương tác cộng gộp: thể đồng hợp toàn trội cho da đen, thể đông
hợp lặn cho da trắng, thể dị hợp cho màu da nâu. Bố và mẹ da nâu đều có kiểu gen AaBbDd thì xác suất 
sinh con da đen là

1/64. B. 1/256. c 62/64. D. 1/128.
Phát biểu nào sau đây đúng?

Trí năng xác định là do môi trường quyết định. Biểu hiện của khả năng trí tuệ phụ thuộc vào gen 
điều hòa nhiều hơn gen cấu trúc. Sự di truyền trí năng được đánh giá qua chỉ số IQ.

Trí năng xác định là có di truyền. Biểu hiện của khả năng trí tuệ phụ thuộc vào gen cấu trúc nhiều hơn 
gen điều hòa. Sự di truyền trí năng được đánh giá qua chỉ số IQ.

Trí năng xác định là có di truyền. Biểu hiện của khả năng trí tuệ phụ thuộc vào gen vận hành nhiều
hơn gen cấu trúc. Sự di truyền trí năng được đánh giá qua chỉ sổ IQ.

Trí năng xác định là có di truyền. Biểu hiện của khả năng trí tuệ phụ thuộc vào gen điều hòa nhiều
hơn gen cấu trúc. Sự di truyền trí năng được đánh giá qua chỉ sổ IQ.

& Đối với y học, di truyền học có vai trò
Giúp y học tìm hiểu nguyên nhân, chẩn đoán và dự phòng và điều trị một phần cho một số bệnh di 

truyền và một số các dị tật bẩm sinh trên người.
Giúp y học tìm hiểu nguyên nhân chấn đoán và dự phòng cho một số bệnh di truyền và một số các dị 

tật bẩm sinh trên người.
Giúp y học tìm hiểu nguyên nhân và chẩn đoán cho một số bệnh di truyền và một số bệnh tật bẩm 

sinh trên người.
Giúp y học tìm hiểu nguyên nhân và cơ chế của một số bếnh di truyền trong những gia đình mang đột biến.

Phương pháp phân tích tế bào trong nghiên cứu di truyền người có thể xác định được: 
sự sai khác về gen, NST do đột biến gây ra. 
tính trạng do gen trội hay gen lặn quy định, 
gen nằm trên NST thường hay NST giới tính, 
tính trạng chịu ảnh hưởng của môi trường hay không.
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& Câu 25: Sự hình thành họp tử XYY ở  người là do
Cặp NST giới tính XY sau khi tự nhân đôi không phân ly ở kỳ sau phân bào I của giảm phân ở bố tạo 

giao tử XY.
Cặp NST giới tính XX của mẹ sau khi tự nhân đôi không phân ly ở kỳ sau phân bào ỉ của giảm phân 

tạo giao tử XX.
Cặp NST giới tính ỏ* bố sau khi tự nhân đôi không phần ly ờ phân bào II của giảm phân tạo giao tử YY.
Cặp NST giói tính của bố và mẹ đều không phân ly ở kỳ sau phân bào I của giảm phân tạo giao tử XX và XY.

-V Luật hôn nhân gia đình cấm kết hôn trong họ hàng gần dựa trên cơ sờ di truyền học nào?
Thế hệ sau xuất hiện các biểu hiện bất thường.
Dễ làm xuất hiện các gen đột biến trội có hại gây bệnh.
Đồng hợp lặn gây hại có thể xuất hiện.
Dễ làm xuất hiện các gen đột biến lặn có hại gây bệnh.

Bệnh phêninkêtô niệu ở người là do một gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định và di 
truyền theo quy luật Menđen. Một người đàn ông có cô em gái bị bệnh, lấy một người vợ có người anh 
trai bị bệnh. Cặp vợ chồng này lo sợ con mình sinh ra sẽ bị bệnh. Hãy tính xác suất để cặp vợ chồng này 
sinh đứa con đầu lòng bị bệnh? Biết rằng, ngoài người anh chồng và em vợ bị bệnh ra, cả bên vợ và bên 
chồng không còn ai khác bị bệnh.
A . l / 6  B .l /8 .  c  1 /1 2 .  D. 1 /9 .

& Ở người, bộ NST 2n = 46. Hãy tính xác suất để con sinh ra nhận 1 NST của ông nội, 1 NST của
bà ngoại. Cho rằng mọi quá trình diễn ra bình thường.

c 1 (c}a . S ị . b .
2

r}
_ 23_ 

246

(^23 ) 
2 46

Phân tích phả hệ của một người nam mắc bệnh di truyền thấy bố mẹ anh ta không mắc bệnh, 
anh chị em khác bình thường nhưng một con trai của người con gái bị mắc bệnh. Vợ anh ta bình thường 
và các con gái và con trai của anh ta bình thường. Anh ta cũng có một người cậu mắc bệnh tương tự. 
Bệnh di truyền này có khả năng cao nhất thuộc về loại nào?

Bệnh di truyền kiểu gen trên NST.
Bệnh di truyền kiểu gen trội trên NST thường.
Bệnh di truyền kiếu gen lặn trên NST giới tính X.
Bệnh di truyền kiểu gen trội trên NST giói tính X. 

ẽ* Bằng phương pháp nghiên cứu tế bào nhau thai bong ra trong nước ối của phụ nữ mang thai 15
tuần người ta có thể phát hiện điều gì?

Đứa trẻ mắc hội chứng Đao.
Mẹ mắc hội chứng tam nhiễm X.
Mẹ bị mù màu, con bị bệnh máu khó đông.

D. Con mắc bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm.
'%• Ở một dòng họ, khi theo dõi sự di truyền của một bênh do cặp gen Aa quy định, người ta thu

được sơ đò phả hệ sau, không có đột biến xảy ra ở  các cá thể trong phả hệ:

I

II

III
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Biết ô màu trắng là người bình thường, ô kẻ chéo ỉà người bị bệnh.
Kiểu gen của những người: 1.1,11.5,11.6 và llỉ.2 làn lượt là:

XA X '\ XAXa, x ax a v à  XAXa. * B XAXA, XAXa, XaXa v à  XAXA.
( Aa, aa, Aa và Aa. D aa, Aa, aa và Aa.

'ẩ' Phát biểu nào dưới đây là không chính xác?
các trẻ đồng sinh cùng trứng được sinh ra từ 1 trứng thụ tinh với một tinh trùng nhưng có thể có 

chung hoặc không có chung điều kiện môi trường trong quá trình phát triền phôi thai.
các trẻ đồng sinh khác trứng được sinh ra từ các trứng khác nhau, được thụ tinh bởi các tinh trùng 

khác nhau trong cùng một lần mang thai, 
các trẻ đồng sinh khác trứng có thể khác giới hoặc cùng giới, 
các trẻ đồng sinh cùng trứng luôn luôn cùng giới.

%• Alen A lấn át hoàn toàn alen a, bổ và mẹ đều là dị hợp tử (Aa X Aa). Xác suất để có được đúng 2
người con có kiểu hình trội và 2 người con có kiểu hình lặn trong một gia đình có 4 người con là

6,25%. 31,640625%. c. 42,1875%. 21,09375%.
& Các nội dung của kĩ thuật chọc dò dịch ối là:

1. Dùng bơm kim tiêm rút ra khoảng 10 -  20 ml dịch ối
2. Li tâm dịch ối để tách tế bào phôi và dịch
3. Nuôi cấy tế bào phôi sau vài tuẫn
4. Dùng các tác nhân hóa hoặc lí tác động lên tế bào phôi
5. Phân tích hóa sinh, và phân tích kiểu nhân của các tế bào phôi sau nuôi cây để tìm ra các dị dạng về NST
6. Phân tích hóa sinh dịch ối
7. Tách nhấn ra khối tế bào phôi 
Thứ tự đúng là:

1,4,3, 6, 7. B. 1,2, 6 ,3,5. c  1 ,2,4, 5, 6. D. 2, 3, 5 ,6 ,4 .
^ Trong nghiên cứu di truyền người phương pháp nghiên cứu tế bào là phương pháp:

Sử dụng kĩ thuật ADN tái tố hợp để nghiên cứu cấu trúc gen.
Nghiên cứu trẻ đồng sinh được sinh ra từ cùng một trứng hay khác trứng.
Phân tích bộ NST của người để đánh giá về số lượng và cấu trúc của các NST.
Tìm hiểu cơ chế hoạt động của một gen qua quá trình sao mã và tổng hợp protein do gen đó quy định. 

Bố (1), mẹ (2) đều bình thường. Con gái (3) bình thường, con trai (4) bị bệnh z, con trai (5) 
bình thường. Con trai (5) lẩy vợ (6) bình thường sinh con gái (7) bị bệnh z.
Có thể kết luận bệnh này nhiều khả năng bị chi phối bửi 

gen trội trên NST thường quy định, 
gen lặn trên NST giới tính X quy định, 
gen lặn trên NST thường quy định, 
gen trội trên NST giói tính quy định, 

i '  Đặc điểm di truyền cho phép ta xác định tính trạng trong một phả hệ, không do gen nằm trên
NST giới tính Y quy định:

Tính trạng chỉ biểu hiện ỏ* giới nam.
Tính trạng biếu hiện ờ cả hai giới nam và nữ.
Tính trạng do bố truyền cho con trai.
Tính trạng được di truyền thẳng.

È> Chỉ số thông minh của người có trí tuệ chậm phát triển là
A. IQ = 70 đến 130. B 1Q = 100 đến 200.
c. IQ = 45 đến 69. D IQ<45.

ế1 Liệu pháp gen là:
kỹ thuật gây đột biến các gen.
kỹ thuật nhằm thay thế hoàn toàn hệ gen vốn có của sinh vật bằng một hệ gen khác, 
kỹ thuật chữa trị các bệnh di truyền bằng cách phục hồi các chức năng của các gen bị đột biến, 
kỹ thuật chuyển gen vào tế bào nhận nhằm tạo giống mới.
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;âu Người ở nhóm máu ABO do 3 gen aỉen IA, IB, 1° quy định, nhóm máu A được quy định bửi các gen 
IAIA, IAI°, nhóm máu B được quy định bởi các kiểu gen ỈBỈB, I81°, nhóm máu 0  được quy định bởi các kiểu 
gen I°I°, nhóm máu AB được quy định bởi các kiểu gen IAIB. Hai chị em sinh đôi cùng trứng, người chị có 
chông nhóm máu A sinh được một con trai có nhóm máu B và một con gái có nhóm máu A. Người em 
lấy chồng có nhóm máu B sinh được một con trai có nhóm máu A, người con trai nhóm máu A của 
người em có kiểu gen như thế nào?
A. IAI°. B. lAIB. c. IAIA hoặc IAI°. D. 1AIA.

Phương pháp siêu tốc g iả i trắc nghiệm KHTN môn Sinh học tập 2
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIÃI BÀI TẬP T ự  LUYỆN

1A 2B 3D 4C 5C 6D 7D 8D 9D 10D

11A 12C 13B 14C 15C 16A 17B 18C 19A 20B

21A 22D 23A 24A 25C 26C 27D 28B 29C 3 OA

31C 32A 33D 34B 35C 36C 37B 38C 39C 40A

/
Bệnh do gen lặn trên NST thường quy định, giả sử: A: Bình thường; a: Bị bệnh 
Bố mẹ bình thường nhưng sinh con bị bệnh nên bố mẹ có kiểu gen: Aa 
P: Aa X Aa
Fjĩ 1 /4  AA: 1 /2  Aa : 1 /4  aa

Xác suất sinh con không bị bệnh (A-) là: 3 /4
Đáp án A.

/
Người nữ có mẹ mắc bệnh (XhXh) và bố bình thường (XHY) nên người nữ có kiểu gen là: XHXh 
P:XhYxXHXh
F,: 1 /4  XHXh: 1 /4  XhXh : 1/4XHY : 1 /4  XhY 
Vậy xác suất sinh con gái khỏe mạnh là 1 /4

—)  Đáp áii B.
/

Bộ NST của người là 2n = 46, tức là 2n = 44 + XY
Khi giảm phân thì cơ thể sẽ tạo ra các tinh trùng bình thường (n) là: 22 + X và 22 + Y 
Mà tế bào người này có 22 + XY -> Rối loạn giảm phân làm xuất hiện thừa 1 chiếc NST 
-» Tinh trùng n + 1

/  :ả . .

Bệnh máu khó đông do gen lặn trên NST giới tính X quy định
-> Bệnh do gen nằm trên X -> Di truyền chéo nên tất cả con gái đều bình thường
Gọi H: Máu bình thường; h: Máu khó đông
Ông ngoại bị bệnh máu khó đông (XhY] còn bà ngoại không mang gen gây bệnh (XHXH)
-> Mẹ có kiểu gen là : XHXh 
P: XHXh X XHY
F: 1 /4  XHXH : 1 /4  XHY : 1 /4  XHXh: 1 /4  XhY. Trong số các cháu trai có 1 /2  cháu trai bình thường (XHY) và 
1 /2  cháu trai bị bệnh (XhY)

/
Những bệnh, tật, hội chứng biểu hiện cả ở  nam và nữ giới là những bệnh do gen nằm trên NST thường, 
gen nằm trên X.
Những bệnh liên quan tới NST giới tính và do gen nằm trên Y thì chỉ biểu hiện ở  1 trong 2 giới.
Những bệnh biểu hiện ở cả 2 giới là: bạch tạng (bệnh do gen lặn nằm trên NST thường); máu khó đông, 
mù màu (gen lặn nằm trên X); hồng cầu hình liềm (đột biến gen trội nằm trên NST thường), phêninkêtô 
niệu là bệnh do đột biến gen lặn nằm trên X; hội chứng Đao -  bệnh do đột biến số lượng NST thường,
3 NST sổ 21 -  gặp ở cả nam và nữ 
Tơcnơ, hội chứng 3X chỉ gặp ở  nữ giới
Tật có túm lông ở  vành tai chỉ gặp ở nam giới vì do gen nằm trên Y
Đáp án c.
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W  Câu 6:
ADN của người khi phiên mã sẽ cho ra mARN có các đoạn mã hóa (exon) và không mã hóa axit amin 
(intron). Ở sinh vật nhân sơ không có khả năng loại bỏ intron.
-> Sản phẩm tạo ra không được loại bỏ intron nên sẽ không có giá trị sử dụng vì các đoạn intron không 
mã hóa axit amin.
- Vì thế cần đưa chính xác đoạn ADN phiên mã ngược đẫ cắt bỏ intron vào.
-> cần lấy mARN trưửng thành của người đã cắt bỏ intron cho phiên mã ngược thành ADN rồi cấy vào vi khuẩn

-> Đáp án D.
w Câu 7:

Vì những người chồng đều xỉn men răng lấy người vợ có men răng bình thường thì thấy 1/2  con bị xỉn 
men răng: 1 /2  không bị xỉn men răng, lại có số người bị xỉn men răng là con gái, còn con trai không xỉn 
men răng
-> Xỉn men răng do NST giới tính quy định
- Bố xỉn men răng nhưng con trai bình thường -> Xỉn men răng không do NST Y quy định 
Nên xỉn men răng do NST X quy định
- Vì bô bị xin men răng, mẹ bình thường, nếu là do gen lặn trên NST X thì có 2 khả năng xảy ra:
+ THI: Mẹ không mang gen quy định xỉn răng -> Toàn bộ con không ai bị xỉn răng
+ TH2: Mẹ có kiểu gen mang gen quy định xỉn men răng (XAXa) -> 1 /2  số con gái bị xỉn men răng và 
1 /2  số con gái bình thường
-> Vậy xỉn men răng không do gen lặn trên X quy định, nghĩa là do gen trội trên X quy định (Vì bố mang 
gen bệnh là gen trội nên toàn bộ con gái sẽ bị xỉn men răng, do gen trên X di truyền chéo)
Đáp án D.

Bé Câu 8:
Bệnh mù màu do gen lặn trên NST X quy định.
Gọi: A: bình thường; a: Bị mù màu
Vì ông ngoại bị bệnh còn mẹ bình thường -> Mẹ có kiểu gen dị hợp: XAXa 
P: XAXa X XaY
F,: 1/4 XAXa: 1/4 XAY : 1/4 XaXa: 1/4 XaY
Vậy trong số con gái thì có 1 /2  không bị bệnh và 1 /2  bị bệnh
Trong số, con trai có 1 /2  không bị bệnh và 1/2  bị bệnh

->  Đáp án D.
¥/ C âu  9 :

Bệnh, tật di truyền ở người mà chỉ gặp ở đàn ông mà không gặp ở phụ nữ là các bệnh di truyền nằm 
trên NST giới tính Y.
Trong các bệnh ở  trên thì có tật dính ngón tay số 2 -  3 và có túm lông ờ tai là bệnh do gen nằm trên NST 
giới tính Y nên chỉ gặp ở  nam giới.
Hội chứng Claiphentơ là bệnh do đột biến số lượng NST, NST giới tính XXY kiểu hình biểu hiện là nam giói.
Đáp án D. 

w  Câu 10:
VI có 3 cái giống nhau ở NST số 21 -» 3 NST sổ 21: Hội chứng Đao
- NST giới tính có 3 chiếc, trong đó có 2 chiếc giống nhau (XXY) -> Hội chứng Claiphentơ 
Mà hội chứng Claiphentơ chỉ gặp ở nam giới
Nên người nam này vừa mắc hội chứng Đao vừa mắc hội chứng Claiphentơ
Đáp áu D.

W/ C ầ u  1 1 :
Bệnh máu khó đông do gen lặn trên NST X quy định 
Gọi A: Bình thường; a: máu khó đông
Người phụ nừ bình thường mang gen gây bệnh có kiểu gen là: XAX3 
Người đàn ông bình thưòng có kiểu gen là: XAY
Khả năng sinh con đầu lòng bị bệnh là: XaY = 1 /2  (Xa lấy từ mẹ) X 1 /2  (Y lấy từ bố) = 1 /4
Đáp án A.
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/
Ta thấy bố mẹ không bệnh sinh con cho cả bệnh và không bị bệnh -> tình trạng do gen lặn quy định.
Ta thấy cả nam và nừ đều bệnh, không có hiện tượng di truyền thẳng nên loại trường hợp gen trên NST
Y -* gen lặn nằm trên X hoặc trên NST thường.
Ở thế hệ bố mẹ ở II: nếu gen trên NST X thì kiểu gen bố mẹ sẽ là XMXm và XmY -» con bị bệnh chỉ có thể 
là con trai, con gái 100% bình thường, nhưng theo đề ra cặp bố mẹ ở II sinh được con gái bệnh 
-> loại trường hợp gen quy định bệnh nằm trên NST X.
-> gen quy định bệnh nằm trên NST thường -> A - X aa -> 2 /3  X 1 /2  X 1 /2  = 1/6.

✓
Người vợ bình thường nhưng có bố mắc bệnh -» Người vợ có kiểu gen: XHXh 
P: XHXh X XHY

F : ỉ  XHXH : I X HY : I  XHXh: I  XhY 
4 4 4 4

Vậy khả năng họ sinh đứa con khỏe mạnh l à : ì  + i  + i  = ^
4 4 4 4

-> Đáp án B.
/  au

Chỉ sổ ADN là trình tự lặp lại một đoạn nuclêôtit trên ADN không chứa mã di truyền, đoạn nuclêôtit 
này thay đối theo từng cá thể.
Chỉ số ADN có tính chuyên biệt cá thể rất cao.

/
- Vì bệnh mù màu do gen lặn liên kết với X nên giả sử: A: Bình thường; a: Bị mù màu
- Người phụ nữ bình thường có bố bị mù màu nên người phụ nữ này có kiếu gen dị họp (vì mang alen
bệnh từ bố): XAX3
P:XAXaxX*Y

F : ì  XAXA: ỉ  XAY : ỉ  XAXa: ỉ  XJY 
4 4 4 4 2

Xác suất sinh con trai bình thường = — [XAY)

Xác suất sinh con gái bình thường = -  (XAXA và XAXa)

Vậy xác suất để họ sinh đứa con đàu lòng là trai và con thứ 2 là gái đều bình thường là: i .  X i  = 1/8
4 2

/
Bệnh bạch tạng do gen lặn nằm trên NST thường quy định 
Quy ước: A -  bình thường; a -  bị bạch tạng

Bổ bị bệnh (aa) và mẹ bình thường ( ỉ  AA: 1  Aa)
2 2

3 1
Me bình thường ( 1 AA : — Aa) -* — A : — a

2 2 4 4
1 1Khả năng sinh con bị bạch tạng là: — a X a = — aa = 25%
4 4
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w  Câu 17:
Hai anh em sinh đôi cùng trứng. Người anh có vợ nhóm máu B và thuận tay trái -» sinh con trai nhóm 
máu A thuận tay phải.
Thuận tay phải là trội so với thuận tay trái -> Quy ước A thuận tay phải, a thuận tay trái. Con trai nhóm 
máu A nhận Io từ mẹ và Ia từ chồng; con trai thuận tay phải nhận A từ bố và a từ mẹ (mẹ thuận tay trái - aa) 
Người em lấy vợ nhóm máu 0  thuận tay phải sinh con gái nhóm máu B thuận tay trái. Con gái nhóm máu 
B nhận Io từ mẹ và Ib từ bố; thuận tay trái (aa) nhận a từ mẹ và a từ bố
Hai anh em sinh đôi cùng trứng nên kiểu gen; kiểu gen về nhóm máu là IAIB; kiểu gen Aa - thuận tay phải.
Đáp án B. 

w  Câu 18:
Mắt nâu trội so với mắt xanh, da đen trội so với da trắng.
Quy ước A -  mắt nâu; a -  mắt xanh; B -  da đen; b -  da trắng.
Vợ chồng có mắt nâu da đen, sinh con đầu lòng mắt xanh, da trắng.
Mắt xanh (aa) nhận a từ bố và a từ mẹ. Da trắng [bb] nhận b từ bố và b từ mẹ 
Cặp vợ chồng sẽ có kiểu gen AaBb.
Xác suất họ sinh đứa con thứ hai là con gái, có kiểu hình giống mẹ (A -B-) mắt xanh, da đen.

3 3 Sinh con gái mắt xanh: Aa X Aa -* —. Sinh con gái da đen: Bb X Bb -» —
4 4

Kiểu hình con gái, mắt xanh, da đen là: Ặ X — X — = 9/32 = 28,125%
2 4 4

Đáp án c. 
w Câu 19:

Bệnh mù màu do gen lặn nằm trên X quy định, Quy ước M -  bình thường, m -  mù màu.
Bệnh bạch tạng do gen lặn nằm trên NST thường. A -  bình thường, a -  bị bệnh.
Nhóm máu được quy định bởi Ia, Ib, Io 
XX sẽ có số kiểu gen là: 3 X 6 X 3 = 54.
XY sẽ có số kiểu gen là: 3 X 6 X 2 = 36.
Số kiểu giao phối trong quàn thể là: 54 X 36 = 1944 
Đáp án A.

W/ Câu 20:
Người nhóm máu A, B, 0 do 3 gen alen Ia, Ib, Io quy định.
Mẹ nhóm máu AB (1AIB) sinh con nhóm máu AB (IAIB) -» nhận Ia từ bố và Iu từ mẹ hoặc Ia từ mẹ và IB từ bố
Bố có thể nhóm máu AB, A, B nhưng không thể nhóm máu 0 vì I°I° -> cho alen Io không sinh con nhóm
máu AB.
Đáp án B.
Câu 21:
Ở người màu da do 3 cặp gen tương tác cộng gộp với nhau. Đòng họp trội AABBDD cho da đen, đồng hợp 
lặn aabbdd cho da trắng.
Bố mẹ da nâu AaBbDd sinh con da đen AABBDD.

Tách riêng từng phép lai Aa X  Aa -* — AA; Bb X  Bb -» — BB; Dd X Dd -> — DD
4 4 4

Vậy xác suất sinh con da đen là: 1. X i x  i  = _L
V "  4 4 4 64Đáp án A.
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/
Trí năng là khả năng trí tuệ của con người. Trí năng có di truyền. Trí năng được xác định bởi chỉ số IQ, 
không những phụ thuộc vào gia đình mà còn phụ thuộc vào nhân tố môi trường như: chế độ dinh dưỡng, 
tâm lí người mẹ khi mang thai, sự giáo dục của gia đình...
Khi nghiên cứu hoạt động của gen thì gen điều hòa có vai trò quan trọng hơn gen cấu trúc.

Đối với y học di truyền học có vai trò giúp y học tìm hiếu nguyên nhân, chẩn đoán và dự phòng và điều
trị một phần cho một số bệnh di truyền và một số các dị tật bẩm sinh trên người -» Đáp án A là đúng và
đầy đủ nhất.
Các đáp án còn lại đúng những chưa đầy đủ.

/
Câu B và c là mục đích của nghiên cứu phả hệ.
Câu D là mục đích của nghiên cứu trẻ đồng sinh cùng trứng

/
Hợp tử XYY ử người là do nhận X từ mẹ và YY từ bố. Cặp NST giới tính ở  bố sau khi tự nhân đôi đã 
không phân ly ở phấn bào II của giảm phân tạo giao tử YY. Người mẹ giảm phân bình thường.
Giảm phân rối loạn ở người bổ: XY -* XXYY -» giảm phân I diễn ra bình thường XX, YY -> rối loạn giảm 
phân II ở tế bào có NST giới tính YY -» các giao tử: X, YY, 0.

/
Luật hôn nhân và gia đình cấm kết hôn trong họ hàng gần dựa trên cơ sử di truyền là những người có 
họ hàng vói nhau kết hôn sẽ dễ làm xuất hiện các đồng hợp lặn, mà đồng hợp lặn thường có hại 
-> đời con sẽ xuất hiện các bệnh, tật, di truyền.
Đột biến là do các tác nhân sinh, lí, hóa gây nên chứ không phải do kết hôn gàn gây nên.

/
Phêninkêtô niệu là bệnh do gen lặn nằm trên NST thường quy định.
Quy ước A -  bình thường; a -  bị bệnh.
Người đàn ông có em gái bị bệnh (aa) -* bố mẹ dị họp tử (Aa) -> 1 /3  AA : 2 /3  Aa
Vự có anh trai bị bệnh (aa) -> bố mẹ dị hợp tử (Aa) -> người vợ có kiểu gen 1 /3  AA : 2 /3  Aa
Vợ và chồng trong quá trình giảm phân: 1 /3  AA : 2 /3  Aa -> 2/6a
Cặp vợ chồng này lấy nhau, khả năng sinh con bị bệnh (aa) = 2 /6  X 2 /6  = 4 /3 6  = 1/9

✓
Ở người bộ NST là 2n = 46.

Để sinh con nhận 1 NST của ông nội là 2̂3.
2

___ r * l
Để sinh con nhận 1 NST từ bà ngoại là J2L

2

Xác suất sinh con nhận 1 NST của ông nội, 1 NST của bà ngoại là c 23

V 2 /
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/
Bố mẹ người nam bình thường và anh chị em khác bình thường nhưng người nam này bị bệnh 
-» Bệnh do gen lặn quy định
- Người nam này bị bệnh nhưng con trai của anh ta bình thường -» Bệnh không do gen trên Y quy định
- Người nam này có 1 người cậu mắc bệnh -» Em của mẹ người nam này bị bệnh 
-> Bà ngoại người nam này mang gen bệnh
Lại có con trai của người con gái (anh chị em khác với người nam này) bị bệnh mà bố mẹ bình thường 
-> Mẹ người nam mang gen bệnh
- Ta thấy: bà ngoại (người nam) mang gen bệnh có cháu trai (người nam) bị bệnh, nghĩa là bệnh di 
truyền chéo
Mẹ người nam mang gen bệnh có cháu trai (con của người con gái chị em với người nam này) bị bệnh, 
nghĩa là bệnh di truyền chéo

Bệnh có thể do gen lặn trên X quy định (vì tính trạng do gen trên X quy định sẽ di truyền chéo)
Đáp án c.

/
Nghiên cứu tế bào -> có thể phát hiện ra các bệnh di truyền liên quan tới đột biến nhiễm sắc thể loại c, D. 
Người ta dùng phương pháp nghiên cứu tế bào nhau thai thường để xét nghiệm xem thai nhi có bị 
hội chứng Đao không.
Đáp án A.

/
Bố mẹ bình thường sinh con bệnh -> gen bệnh là lặn 
gen biểu hiện đồng đều 2 giới -* gen trên NST thường 
Quy ước: A -  bình thường; a -  bệnh -»1.1 -  Aa vì sinh con bệnh
11.5 -  aa
II.6; III.2 -  Aa vì bình thường và có bố bị bệnh

/
Trẻ đồng sinh cùng trứng có cùng kiểu gen và cùng kiểu hình.
A. Sai. Trẻ đồng sinh cùng trứng được sinh ra từ một trứng thụ tinh với một tinh trùng và chung trong 
điều kiện môi trường trong quá trình phát triển thai.
B. Đúng. Các trẻ đồng sinh khác trứng được sinh ra từ các trứng thụ tinh với các tinh trùng khác nhau 
trong cùng một lần mang thai.
c. Đúng. Trẻ đồng sinh cùng trửng luôn có cùng kiểu gen và cùng kiểu hình -> cùng giới tính; trẻ đồng 
sinh khác trứng có kiểu gen khác nhau (giống như những anh chị em trong cùng một nhà} và có thể 
cùng giới hoặc khác giới.

-> Đáp an A.
&> Câu 33:

P: Aa X Aa

Ft: 1. AA : i  Aa : .1 aa 
4 2 4

Fj: 3. A - : aa
4 4

Vậy xác suất sinh 2 con có kiểu hình trội và 2 con có kiểu hình lặn là:

( 1 V  (  3 V
-  -  £* = 0,2109375

\ 4 )  \ 4 )
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/
Nội dung của kĩ thuật chọc dò dịch ối là:
Dùng bơm kim tiêm rút ra khoảng 10 -  20ml dịch ối -> li tâm dịch ối để tách tế bào phôi -> phân tích hóa 
sinh dịch ối -» nuôi cấy tế bào phôi sau vài tuần -> phân tích hóa sinh và phân tích kiểu nhân của các tế 
bào phôi sau nuôi cấy để phát hiện các đột biến NST.
Bằng các kĩ thuật này có thể chấn đoán sớm bệnh di truyền ở phôi từ đó đưa ra các lời khuyên hữu ích.
Đáp án B.

/
Các phương pháp nghiên cứu di truyền học người là: nghiên cứu phả hệ, nghiên cứu trẻ đồng sinh, 
nghiên cứu tế bào, nghiên cứu phân tử...
Trong đó, nghiên cứu tế bào là phương pháp nghiên cứu phân tích, so sánh cấu trúc và số lượng của NST 
của người bị bệnh và người bình thường để từ đó phát hiện ra các bệnh liên quan tới đột biến NST 
-> có biện pháp khắc phục sớm nhằm hạn chế gánh nặng di truyền.
Đáp án c. 

ĩ/  : ả u 3 6 :

BỐ 1 bình thường nhưng sinh được con trai bị bệnh nên bệnh không do gen trên Y quy định (vì tính 
trạng do gen nằm trên Y được di truyền thẳng)
- Bố (1), mẹ (2) bình thường nhưng sinh cả con bình thường và con bị bệnh -» Bệnh do gen lặn quy định
- Bố (5) bình thường lấy vợ [6) bình th ư ờ n g  lại sinh con gái (7) bị bệnh -» Bệnh không do gen trên X 
quy định (Vì tính trạng do gen trên X quy định sẽ di truyền chéo, tức bô bình thường thì tất cà các con 
gái sinh ra đều không bị bệnh).
Vậy, bệnh do gen lặn trên NST thường quy định.

“> Dáp án c  
/

Ở người, chỉ nam giới mới có bộ NST giói tính XY
-> Gen nằm trên Y sẽ được di truyền thẳng, nghĩa là bố truyền cho con trai, vì tính trạng chỉ biểu hiện ở 
nam (Nữ là XX, không có Y)

/
Trí năng là khả năng trí tuệ của con người. Đánh giá sự di truyền trí năng bằng chỉ số IQ.
IQ từ 45 -  69: trí tuệ kém phát triển 
IQ < 45: nhóm khuyết tật về trí tuệ 
IQ từ 70 -  130: người bình thường.
Ngoài việc chỉ số IQ di truyền theo gia đình, còn bị chi phối bửi nhân tố môi trường.
Lsĩip <U1 L.

Liệu pháp gen được coi là kĩ thuật tương lai của di truyền y học, trong đó:
- Liệu pháp gen: Là kỹ thuật di truyền để đưa gen lành vào cơ thể thay thế cho gen bệnh hoặc đưa gen 
cần thiết nào đó vào thay vị trí gen bị sai hỏng để đạt được mục tiêu của liệu pháp.
-> Chữa trị các bệnh di truyền bằng cách phục hồi chức năng của các gen bị đột biến (Thay gen bệnh, 
thay vị trí gen bị sai hỏng)
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/

Hai chị em sinh đôi cùng trứng sẽ có kiểu gen giống nhau.
- Người chị có chồng có nhóm máu A sinh được con trai có nhóm máu B và con gái có nhóm máu A 
-> Con trai sẽ lấy giao tử IB từ mẹ (người chị) và 1° từ bổ (người chồng)
Con gái có nhóm máu A sẽ lấy giao tử IA từ bố và 1° hoặc IA từ mẹ 
Vậy người chị có nhóm máu B (IBỈ°) hoặc AB (IAIB)
- Người em lấy chồng có nhóm máu B sinh con trai có nhóm máu A 
-> Người COĨ1 trai đó lấy giao tử 1° từ bố [nhóm máu B) và IA từ mẹ
-> Người em có IA trong kiểu gen, nghĩa là 2 chị em sinh đôi này có kiểu gen IAIB 
Vậy người con trai có nhóm máu A có kiểu gen là IAI°
Đáp án A.
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ỈN

- Nguồn gen tự nhiên là các vật liệu ban đầu được thu thập từ thiên nhiên.
- Nguồn gen nhân tạo là các tổ hợp gen khác nhau được tạo ra khi con người tiến hành các phép lai giữa 

các giống.

Các gen nằm trên các NST khác nhau sẽ phân li độc lập với nhau nên các tổ hợp gen mới luôn được 
hình thành trong sinh sản hữu tính.

Gồm có 3 bước:
- Bước 1: Cho lai giữa hai dòng thuần có kiểu gen khác nhau, qua thế hệ Fj, F2, F3
- Bước 2: Sau đó chọn lọc ra những tổ hợp gen mong muốn.
- Bước 3: Tự thụ phấn hoặc giao phối cận huyết sẽ tạo ra tổ hợp gen mong muốn.

Là hiện tượng con lai có năng suất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển cao vượt trội so 
vói các dạng bố mẹ.

- Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở phép lai khác dòng, vì:
+ Con lai khác dòng có độ đồng đều cao về năng suất và phấm chất.
+ Đại bộ phận các gen ở trạng thái dị hợp trong đó chỉ các gen trội quy định tính trạng tốt được biểu hiện.
- Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở Fj sau đó giảm dần, vì:
+ Ở thế hệ sau tỷ lệ dị họp giảm, ty lệ đồng hợp tăng dần trong đó có đồng hợp lặn, vì vậy tính trạng xấu 

có cơ hội được biểu hiện.
=> Con la i được sử  dụng vào mục đích kinh tế  mà không dùng làm giống.

- Giả thuyết siêu trội:
+ Ở trạng thái dị họp tử về nhiều cặp gen khác nhau, con lai có kiểu hình vượt trội so với các dạng bố mẹ có 

nhiều gen ở trạng thái đồng hợp tử.
+ Kiểu gen AaBbCc có kiểu hình vượt trội so với AABBCC..., aabbcc..., AabbCC..., AABBcc...

- Tạo dòng thuần.
- Lai các dòng thuần chủng khác nhhau để tìm ra tổ hợp có ưu thế lai cao nhất.
Tuỳ thuộc vào từng giống vật nuôi cây trồng để thu được ưu thế lai cao nhất, người ta có thể sử dụng các 

kiểu lai tạo như:
+ Lai thuận nghịch.
+ Lai khác dòng đơn.
+ Lai khác dòng kép.
=> Tại sao lại phải lai thuận nghịch?
=» Tại sao lại khác dòng đơn?
=> Tại sao lại lai khác dòng kép?
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5. ư u  nhược điểm

* Ưu điểm
Tạo ra các con lai có ưu thế lai cao sử dụng vào mục đích kinh tế (thương phẩm).
* Nhược điểm
- Tốn thời gian và công sức.
- Ưu thế lai cao nhất ở Fj và giảm dần qua các thế hệ sau, không dùng con lai làm giống.

6. Một vài thành tựu ứng dụng ưu thế la i trong sản xuất nông nghiệp
- Viện lúa quốc tế IRR1 (tại Malila Philippin) người ta lai khác dòng tạo ra nhiều giống lúa tốt có giống đã 

trồng ở Việt Nam như IR5, IR8...

IV. HỆ SỐ DI TRUYEN CCHỈ c ó  Ờ CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO)
- Hệ số di truyền (H2) là tỷ lệ giữa phương sai do kiểu gen ( s y  và phương sai do kiểu hình (S2p)
- Hệ số di truyền được biểu diễn bằng số thập phân nằm trong khoảng (0; 1).
- Tính trạng có hệ số di truyền càng cao thì tính trạng càng ít chịu ảnh hường của chế độ canh tác 
=* dùng phương pháp chọn lọc hàng loạt trong chọn giổng vật nuôi, cây trồng.
- Tính trạng có hệ số di truyền càng cao thì tính trạng càng chịu ảnh hường nhiều của chế độ canh tác 
=> áp dụng phương pháp chọn lọc cá thế trong chọn giống vật nuôi, cây trồng.
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Tính trạng có hệ số di truyền cao, phụ 
thuộc vào kiểu gen —> áp dụng hình 
thức chọn lọc hàng loạt. Thường là 
tính trạng chất lượng.

Tính trạng có hệ số di truyền thấp, phụ 
thuộc vào môi trường —> áp dụng chọn 
lọc cá thể. T h ư ờ n g  là tính trạng số lượng.

Lai cá thể

Chọn lọc

Cơ thề có kiều hỉnh 
mong muốn 
—► tự thụ qua nhiều 
thế hệ
—> dòng thuần.

Khái niệm ưu thế lai:
Hiện tượng con sinh ra có năng 
suất, phẩm chất, sức chống chiu 
và khả năng sinh trưởng phát 
triển vượt trội so với dạng bố mẹ.

B1: Tạo 
dòng thuần

p Y \ ư ơ

Đặc điểm ưu thế lai:
+ Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở 
phép lai khác dòng 
+ Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở 
F i , sau đó giảm dần.

Giải thích ưu thế lai (giả thuyết 
siêu trội)
+ Khi kiều gen ở trạng thái dị hợp, 
sẽ cho kiểu hình tốt hơn khi ờ 
trạng thái đồng hợp.

B2: Tạo 
giống có 
ưu thế lai
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Nguồn biến dị tự nhiên: thu
thập từ thiên nhiên

Nguồn biến dị nhân tạo: kết
quả lai giống của các giống vật 
nuôi cây trồng khác nhau.

C ơ  sở khoa học:
Sự phân ly độc lập và tổ hợp tự do của 
các cặp NST —> phân ly độc lập của 
các gen —*• phân ly độc lập và tồ hợp 
của các cặp tính trạng.

Thành tựu: viện lúa quốc tế tạo giống 
lúa IR5 và IR8.

ư u  điểm:
+ Con lai có ưu thế lai cao được sử 
dụng vào mục đích kinh tế

Nhựợc điẻm:
+ Tốn thời gian, hiệu quả không cao.
+ Dễ làm.
+ Con lai có ưu thế lai cao chỉ được 
dùng vào mục đích kinh tế, không dùng 
làm giống.
+ Chi phí lớn.

SỊ>
&

■W {tịUi ỉu  {/<Hi 

rtiHỈi /t/i-ttỹ /tu
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B -  NỘI DUNG ĐỀ LUYỆN TẬP

BÀI TÂP T ư  LUYÊN
V Cơ sở tế bào học của việc tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp là

các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc sẽ phân li cùng nhau, do đó các nhóm tính trạng do các gen quy
định luôn được di truyền cùng với nhau.

các gen nằm trên các nhiễm sắc thể khác nhau sẽ phân li độc lập nhau, do đó các nhóm tính trạng do các 
gen quy định luôn được di truyền cùng với nhau.

các gen nằm trên các nhiễm sắc thể khác nhau sẽ phân li độc lập nhau, do đó các tổ hợp gen mới
luôn được hình thành trong quá trình sinh sản hữu tính.

các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể khác nhau sẽ phân li độc lập nhau, do đó các tổ hợp gen mới 
luôn được hình thành trong quá trình sinh sản hữu tính. 

ị ' Quy trình tạo ra giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp được các nhà khoa học tiến hành làm là
tạo dòng thuần, chọn lọc ra tổ hợp gen mong muốn, cho lai giữa các dòng cá thế thuộc các dòng khác 

nhau cá thể tạo ra từ các phép lai là giống thuần.
tạo dòng thuần, cho lai giữa các dòng và chọn lọc ra tổ hợp gen mong muốn, cá thể được chọn cho tự 

thụ phấn hoặc giao phối gần để tạo ra giống thuần.
chọn lọc ra những cá thể tốt nhất, cho lai giữa các các thể được chọn tạo ra con lai từ đó chọn lọc ra 

tổ hợp gen mong muốn đó chính là giống thuần.
chọn lọc ra những cá thể tốt nhất, cho lai giữa các cá thể và con lai tạo ra trong các phép lai, cho tự thụ 

phấn hoặc giao phối gần đế tạo ra giống thuần.
Để tạo ra nguồn biến dị tổ hợp người ta thường sử dụng 

các phương pháp gây đột biến. các phương pháp lai.
các phương pháp chọn lọc. phương pháp tạo dòng thuần,

y  Trong chọn giống, để củng cố một đặc tính mong muốn nào đó người ta thường dùng phương pháp
tự thụ phấn hoặc giao phối gàn vì:

tạo ra các cá thể có mang những gen quy định tính trạng mong muốn, 
tạo ra những dòng thuần có mang các cặp gen ở trạng thái đồng họp. 
tạo ra các cá thể có nhiều gen trội nhằm tạo ra ưu thế lai. 
tạo ra kiểu gen đồng hợp lặn để đánh giá mức độ nguy hiểm của gen lặn.

Để tạo ra nguồn b iế n  dị tổ hợp trong chọn g iố n g  người ta thường 
cho giao phối giữa các dòng thuần khác xa nhau về nguồn gốc. 
cho giao phổi giữa các cá thể có quan hệ họ hàng vói nhau, 
sử dụng các phương pháp gây đột biến phù họp với đặc điếm của từng loài, 
sử dụng các phương pháp chọn lọc để chọn ra những tổ hợp gen mong muốn.

Muốn tạo được giống thuần dựa trên nguồn biến dị tố hợp người ta thường tiến hành 
gây đột biến nhân tạo rồi tiến hành chọn lọc. 
tạo giống biến đổi gen rồi tiến hành chọn lọc. 
cho tự thụ phấn và giao phối gần.
tạo ADN tái tổ hợp rồi phân lập dòng tế bào có ADN tái tổ hợp.

% Loại biến dị nào dưới đây không phải là nguyên liệu cho chọn giống?
Biến dị tổ hợp. Đột biến. ADN tái tổ hợp. Thường biến.

Ý có nội dung không đúng khi nói về tự thụ phấn và giao phối gần là: tự thụ phấn và giao phối gần 
sẽ làm cho số kiểu gen dị hợp tăng lên số kiểu gen đồng hợp giảm xuống, 
sẽ làm cho số kiểu gen đồng hợp tăng lên số kiểu gen dị hợp giảm xuống, 
là phương pháp được sử dụng đế tạo ra các dòng thuần chủng ở động vật và thực vật. 
khi cho tự thụ phấn và giao phối gần qua các thế hệ sẽ làm cho các gen trở vê trạng thái đồng hợp tử.
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ĩ* Phương pháp lai nào sau đây tạo ưu thế lai tốt nhất?
Lai tế bào động vật và tế bào thực vật. Lai hai giống thuần chủng với nhau
Lai hai dòng thuẳn chủng với nhau. Lai hai loài thuẳn chủng với nhau.

ị  Khi cho tự thụ phấn bắt buộc cơ thể có kiểu gen AaBBcc số dòng thuần có thể thu được
ở đời sau là

4. 3. 2. D. 5.
■i' Ưu thế lai là hiện tượng:

con lai có năng suất thấp, sức chống chống chịu kém, khả năng sinh trưửng và phát triển chậm hơn so 
với các dạng bố mẹ.

con lai có năng suất thấp, sức chồng chống chịu cao, khả năng sinh trưởng và phát triển cao vượt trội 
so với các dạng bố mẹ.

con lai có năng suất kém, sức chống chống chịu cao, khả năng sinh trưởng và phát triển kén hơn so với 
các dạng bố mẹ.

con lai có năng suất, sức chống chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển cao vượt trội so với các 
dạng bố mẹ.

^  Con lai Fj có ưu thế lai cao sẽ được dùng
làm giống cho vụ sau. 
làm dòng thuần.
để lai với dòng thuần tạo ưu thế lai. 
vào mục đích kinh tể.

V Cơ sở di truyền của ưu thế lai theo giả thuyết "siêu trội" được biểu thị qua sơ đồ nào sau đây?
AABb > AaBb > aabb. AaBb > AABb > AABB.
AaBb > AABb > aaBb. AABB > aabb > AaBb.

& Điều sau đây không đúng khi giải thích cơ sở của hiện tượng ưu thế lai là
Ở cơ thể Fj dị hợp, gen lặn có hại bị gen trội bình thường át chế.
Tập trung các gen trội có lợi từ cả bố và mẹ làm tăng cường tác động cộng gộp của các gen trội.
Cơ thể dị hợp của các alen luôn luôn tốt hơn thể đòng hợp.
Ở cơ thể Fj dị hợp có các tính trạng trung gian giữa bố và mẹ.

V ở  trạng thái dị hợp tử về nhiều cập gen khác nhau, con lai có được kiểu hình vượt trội nhiều mặt 
so với các dạng bố mẹ có nhiều gen ở trạng thái đồng hợp tử. Đây là nội dung của giả thuyết

dị hợp. siêu trội.
đồng hợp. về tác động cộng gộp.

H* Để giải thích cơ sử di truyền học của ưu thế lai người ta cho rằng
ở trạng thái dị họp tử về nhiều cặp gen khác nhau con lai có kiểu hình vượt trội so vói dạng bổ mẹ có 

nhiều gen ở trạng thái đồng hợp tử.
ở trạng thái đồng hợp tử về nhiều cặp gen khác nhau con lai có kiểu hình vượt trội so vói dạng bố mẹ 

có nhiều gen ở trạng thái dị hợp tử.
ở trạng thái đồng hợp tử về tất cả các cặp gen khác nhau con lai có kiểu hình vượt trội so với dạng bố 

mẹ là các dòng không thuần chủng.
ờ trạng thái đồng hợp tử về tất cả các gen trội khác nhau con lai có kiểu hình vượt trội so với dạng bố 

mẹ ỉà các dòng thuần chủng.
&  Ưu thế lai là hiện tượng:

Thế hệ lai Fj có sức sống kém dần so với bố mẹ.
Thế hệ lai F1 có tính trạng mới.
Thế hệ lai F( có năng suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả năng sinh trường và phát triển vượt trôi so với 

các dạng bổ mẹ.
Thế hệ lai F1 có khả năng sinh sản vô tính.

pf><4 CHƯƠNG V -  ỨNG DỤNG Dỉ TRUYỀN HỌC
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V Phát biểu nào sau đây là đúng về hiện tượng ưu thế lai?
Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F2 và giảm dần ở các thế hệ tiếp theo.
Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở Fj và giảm dần ỏ* các thế hệ tiếp theo.
Ưu thế lai biểu hiện thấp nhấp ở F1 và tăng dần ở các thế hệ tiếp theo.
Ưu thế lai không biểu hiện khi lai khác dòng.

ị '  Theo giả thuyết siêu trội, phép lai nào sau đây có thể cho ưu thế lai cao nhất?
/ Aabb X aabb. E aaBB X AAbb. AABB X AABB. Đ. AAbb X aabb.

Để tạo ra các giống lúa lùn có năng suất cao dựa trên nguồn biến dị tổ hợp, các nhà chọn giống 
đã phải tiến hành phương pháp nào đầu tiên?

Tạo ra các dòng lúa thuần chủng khác nhau.
Cho các dòng lúa khác nhau lai với nhau để thu con lai có tổ hợp gen mong muốn.
Tìm kiếm tổ hợp gen mong muốn có năng suất cao.
Duy trì ổn định những tổ hợp gen mong muốn.

^ Phương pháp tạo ra ưu thế lai cao nhất là
lai khác thứ. B lai khác dòng,

c. lai khác loài. D lai tế bào.
^  Để giải thích hiện tượng ưu thế lai người ta đưa ra giả thuyết siêu trội, già thuyết siêu trội có

nội dung cơ bản là:
ở trạng thái đồng hợp tử về nhiều cặp gen khác nhau, con lai có kiểu hình vượt trội về nhiều mặt so với 

các dạng bố mẹ có nhiều gen ở  trạng thái dị hợp tử.
ở trạng thái dị hợp tử về nhiều cặp gen khác nhau, con lai có kiểu hình vượt trội về nhiều mặt so với 

các dạng bố mẹ có nhiều gen ở  trạng thái đồng hợp tử.
ở trạng thái dị hợp tử về nhiều cặp gen khác nhau, các gen trội lấn át sự biểu hiện kiểu hình của các 

gen lặn nên các tính trạng xấu không được biểu hiện.
ở trạng thái đồng hợp tử về nhiều cặp gen khác nhau, các gen trội cùng nhau biểu hiện thành kiểu

hình có lợi và tốt hơn so với ử trạng thái dị hợp tử.
V Để tạo ra giống có ưu thế lai cao, các nhà chọn giống phải tiến hành phép lai thuận nghịch giữa

các dòng để tìm ra công thức lai cho ưu thế lai cao nhất. Sở dĩ như vậy là do ưu thế lai còn phụ thuộc vào: 
A thường biến. biến dị tổ họp.
( tế bào chất nhiễm sắc thể giới tính.

Mặc dù con lai Fj có ưu thế lai cao nhất, nhưng không được dùng làm giống vì nếu dùng 
Fj là giống:

ở đời sau tỷ lệ gen dị hợp giảm, tỷ lệ gen đồng hợp tăng trong đó có các đồng hợp lặn, nên các tính trạng 
xấu có cơ hội được thể hiện dẫn đến ưu thế lai giảm.

ở đời sau tỷ lệ gen đồng hợp giảm, tỷ lệ gen dị hợp tăng nên các tính trạng biểu hiện kiểu hình không 
tốt bằng khi ở trạng thái đồng hợp dẫn đến ưu thế lai giảm.

ở đời sau tỷ lệ gen đồng hợp giảm, tỷ lệ gen dị hợp tăng, nên các tính trạng xấu có cơ hội được thể hiện dẫn 
đến ưu thế lai giảm.

ờ đời sau tỷ lệ gen dị hợp giảm, tỷ lệ gen đồng hợp tăng trong đó có đồng hợp trội nên cơ hội biểu hiện 
kiểu hình của các gen trội giảm, dẫn đến ưu thế lai giảm.

%> Các bước cơ bản tạo giống có ưu thế lai có trình tự là:
cho lai các dòng thuần chủng với nhau để tìm ra các tổ hợp lai phù hợp, sau đó cho tự thụ phấn 

khoảng 3 thế hệ sẽ tạo ra con lai có ưu thế lai.
tạo ra dòng thuần chủng, cho lai các cá thế thuộc cùng một dòng thuần chủng với nhau để tìm ra con lai 

cho ưu thế lai cao.
tạo ra những dòng thuần chủng khác nhau, cho lai các dòng thuần chủng với nhau để tìm ra các tổ hợp lai 

cho ưu thế lai cao.
cho lai cá thể thuộc cùng một dòng thuần chủng với nhau, sau đó cho con lai tự thụ phẩn khoảng

3 thế hệ sẽ tạo ra con lai có ưu thế lai.

Trang 444 THINH NAM



^ Để tạo giống lai có ưu thế lai cao người ta không dùng phép lai
lai thuận nghịch. E lai khác dòng đơn.
lai khác dòng kép. L tự thụ phấn.

V Kết quả nào dưới đây không phải là do hiện tượng giao phối gàn:
Gây ra hiện tượng thoái hoá.
Tỷ lệ thể đồng hợp tăng, thể dị hợp giảm.
Tạo ưu thế lai.
Các gen lăn đột biến có hại có điều kiện xuất hiện ở trạng thái đồng hợp.

:-5> Khâu nào dưới đây không thuộc các bước tạo ưu thế lai?
Tạo các dòng thuần chủng.
Lai các dòng thuần chủng với nhau.
Lai thuận nghịch để dò tìm tổ hợp lai có giá trị kinh tế.
Cho Fj lai trở lại với các dạng bố mẹ ban đầu.

^ Phát biểu nào dưới đây không đúng với ưu thế lai?
Ưu thể lai là hiện tượng con lai có sức sống, khả năng chống chịu cao hơn các dạng bố mẹ.
Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở  Fj và giảm dần qua các thế hệ.
Ưu thế lai được tạo ra chủ yếu bằng cách lai giữa các dòng thuần có kiểu gen khác nhau.
Cơ thể có ưu thế lai được sử dụng làm giống vì cho năng suất cao. 

p  Tính trạng có hệ số di truyền cao là:
chịu ảnh hưởng nhiều của chế độ canh tác. 
chịu ảnh hưởng của mật độ cá thể trong canh tác. 
ít chịu ảnh hường của chế độ canh tác. 
ít chịu ảnh hưởng của mật độ cá thể trong canh tác.

CHƯƠNG V -  ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC
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ĐÁP ÁN VẢ HƯỚNG DẦN GIĂI BÀI TẬP T ự  LUYỆN

MHIBIk
1C 2B 3B 4B 5A 6C 7D 8A 9C 10C

11D 12D 13B 14D 15B 16A 17C ỊỒB 19B 2 OA

21B 22B 23C 24A 25C 26D 27C 28D 29D 30C

ỄSP Câu j :
Theo quy luật phân li độc lập của Menđen: Sự phân li độc lập của các NST trong quá trình giảm phân và 
sự tổ hợp ngẫu nhiên của các giao tử trong quá trình thụ tinh là những cơ chế chính tạo nên các 
biến dị tổ hợp.
=> Các gen nằm trên các NST khác nhau sẽ phân li độc lập nhau, do đó các tổ hợp gen mới luôn được 
hình thành trong quá trình sinh sản hữu tính
=> Chọn ra các tổ hợp gen mong muốn để đưa về trạng thái đồng hợp tử nhằm tạo ra giống thuần chủng 
Vì thế, sau khi tạo được giống thuần chủng sẽ cho lai giống và chọn lọc ra những tổ họp gen mong muốn, 
những cá thể có tổ hợp gen mong muốn sê cho tự thụ phấn hoặc giao phối gần để tạo các giống thuần chủng

-» Đáp an c.

Để có thể tạo ra giống mới, trước hết cần nguồn biến dị di truyền (biến dị tổ hợp, đột biến, ADN tái tổ hợp...) 
=* chọn tổ hợp gen mong muốn => đưa về trạng thái đồng hợp tử 
=> Dòng thuần chủng.
Dựa trên cơ sở  của định luật phân li độc lập: Các gen nằm trên các NST khác nhau sẽ phân li độc lập 
=> Các tổ hợp gen mới luôn được hình thành trong quá trình sinh sản hữu tính.
Vì thế, các nhà chọn giống đã tạo ra các dòng thuần chủng khác nhau, sau đó lai giống và chọn lọc ra những 
tổ hợp gen mong muốn => Cho những tổ hợp gen mong muốn tự thụ hoặc giao phối gần (để tăng tỷ lệ đồng 
hợp tử trong quần thể) => Giống thuần chủng.

-» Đap án B
w  { áu :

Dựa trên cơ sở khoa học là quy luật phân li độc lập: Sự phân li độc lập của các NST trong quá trình giảm 
phân và sự tổ hợp ngẫu nhiên của các giao tử trong quá trình thụ tinh là những cơ chế chính tạo nên biến 
dị tổ hợp
=» Dùng phương pháp lai để tạo biến dị tổ hợp
Đáp án B.

7/
Phương pháp tự thụ phấn hoặc giao phối gần làm tăng tỷ lệ đồng hợp tử và giảm tỷ lệ dị hợp tử 
=» Tạo các tổ hợp gen mong muốn ở trạng thái đồng hợp tử [dòng thuần)
Đáp án B.

Theo quy luật phân li độc lập: Các NST phân li độc lập vói nhau trong giảm phân và tổ họp tự do trong thụ 
tinh tạo nguồn biến dị tổ hợp đa dạng, phong phú
=> Cho giao phối giữa các dòng thuần khác xa nhau về nguồn gốc để tạo nguồn biến dị tổ hợp
Nếu cho giao phối giữa các cá thể có quan hệ họ hàng với nhau thì sẽ làm tăng tỷ lệ đồng hựp và giảm
tỷ lệ dị hợp => tăng tỷ lệ biểu hiện kiểu hình của những kiểu gen đồng hợp lặn có thể có hại
Đáp án A.
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/
Dòng thuần chủng càn có kiểu gen đồng hợp tử

Dựa trên nguồn biến dị tổ hợp => Tự  thụ hoặc giao phối gần sẽ làm tăng tỷ lệ đồng hợp tử và giảm tỷ lệ dị 

hợp từ

=* Tiến hành chọn lọc dòng thuần

/
Nguyên liệu cho chọn giống phải là những biến dị di truyền như:

+ Biến dị tổ hợp 
+ Đột biến 

+ ADN tái tố hợp
Còn thư ờng biến là những biến đổi kiểu hình của cùng 1 kiểu gen dưới tác động của môi trường 

=> Không di truyền được => Không là nguyên liệu của chọn giống

/
Ưu thế lai thể hiện ở con lai có kiểu gen dị họp về tất cả các cặp gen
=> Để tạo ưu thế lai tốt nhất có thể lai 2 dòng thuần chủng về các tính trạng tương phản với nhau 

=* Fj sẽ tạo con lai dị hợp về tất cả các cặp gen: Ưu thế lai 
V í d ụ : lai AABBDDEE X aabbddee => Fjỉ 10 0 %  AaBbDdEe

/
Dòng thuần là dòng có kiểu gen đồng hợp tử 

P: AaBBcc X AaBBcc

Xét riêng từng cặp tính trạng: Aa X Aa ^  1 AA : 2 Aa : 1 aa 
BB X BB => 1 BB 

cc X cc => 1 cc
Số dòng thuần thu được ở đời con là: 2 (1AA + 1 aa) X 1 (BB) X 1 (bb) = 2

/
Để giải thích cơ sở  di truyền của ưu thế lai, người ta đưa ra khá nhiều giả thuyết nhưng giả thuyết được 
nhiều người thừa nhận là giả thuyết siêu trội:

- Ờ trạng thái dị hợp tử  về nhiều cặp gen khác nhau, con lai có kiểu hình vượt trội về nhiều mặt so với các 
dạng bố mẹ có nhiều gen ở trạng thái đồng hợp tử

=> Để tạo con lai có ưu thế lai, người ta thường tạo những dòng thuần chủng khác nhau, sau đó cho các 
dòng thuần chủng lai với nhau để tìm  các tổ hợp lai cho ưu thế lai cao.

=> Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở đời rồi sau đó giảm dần ở các đời tiếp theo 
=> Không dùng con lai để làm giống
- Để tạo dòng thuần thì người ta dùng các dòng thuần chủng khác nhau rồi lai và chọn ra những tổ hợp 
gen mong muốn để cho tự thụ hoặc giao phối gần ^  không phải chắc chắn ưu thế lai sẽ được chọn để cho 
tự thụ hoặc giao phối gần để tạo dòng thuần
- Các nhà tạo giống thường lai duy trì các giống bố mẹ và tạo con lai có ưu thế lai cao để sử dụng vào 
m ục đích kinh tế [thương phẩm).
Đáp án D.

/
Theo giả thuyết siêu trội, ờ  trạng thái dị hợp tử về nhiều cặp gen khác nhau con lai có kiểu hình vượt trội 

về nhiều mặt so với các dạng bố mẹ có nhiều gen ở trạng thái đông họp tử.

THỊNH NAM Trang 447



Phương pháp siêu tốc giải trắc nghiệm KHTN môn Sinh học tập 2 |c
/  Càu  11:

Để giải thích cơ sử di truyền của hiện tượng ưu thế lai có nhiều giả thuyết được đưa ra, trong đó có 2 giả 
thuyết được nhiều người công nhận:

- Giả thuyết tính trội: cho rằng con lai tập họp nhiều alen trội, có lợi (ử đa số các locut) hơn so với bố mẹ, 
điều này:
+ ức chế tác động có hại của các alen lặn;
+ Có tương tác giữa alen trội ỏ* các locut khác nhau
- Giả thuyết siêu trội: cho rằng tổ hợp nhất định giữa 2 alen thuộc 1 locut có thể tạo ra một kiểu hình 
ưu thế (Ở trạng thái dị họp về nhiều kiểu gen COĨ1 lai có kiểu hình vượt trội hơn so vó i dạng bố mẹ có 
nhiều cặp gen ở trạng thái đồng hợp tử)

=* Tập trung các gen trội có lợi từ cả bố và mẹ làm tăng cường tác động cộng gộp của các gen trội; cơ thể 
dị hợp của các alen luôn luôn tốt hơn thể đồng họp.
Đ áp án  D.

/  \ì : '1:

Để giải thích cơ sở của ưu thế lai, các nhà khoa học đưa ra khá nhiều giả thuyết nhưng có 1 giả thuyết 
được chấp nhận hơn cả là giả thuyết siêu trội:

Ờ trạng thái dị hợp tử về nhiều cặp gen khác nhau con lai có kiểu hình vượt trội so với dạng bổ mẹ có 
nhiều gen ở trạng thái đồng hợp tử.

=* Phép lai nào cho Fj có kiểu gen dị hợp càng nhiều cặp gen thì có ưu thế lai càng cao 

P: Aabb X aabb => 1 Aabb : 1 aabb 
P: aaBB X AAbb => AaBb 
P: AABB X AABB => AABB 
P: AAbb X aabb => Aabb 

-> Đáp án B.
✓  j ít •' i

Để tạo dòng thuần dựa trên nguồn biến dị tổ họp, các nhà chọn giống đã tạo ra các dòng thuần chủng khác 
nhau, sau đó lai giống và chọn lọc những tổ hợp gen mong muốn. Những cá thể có tổ hợp gen mong muốn 
sê được cho tự thụ phấn hoặc giao phối gàn để tạo các giống thuần chủng.
Các giổng lúa lùn năng suất cao được tạo ra bằng cách lai các giống địa phương khác nhau 

=> Dòng thuần chủng 
Đ áp  án  A.

/
Theo giả thuyết siêu trội thì ờ trạng thái dị hợp về tất các các gen con lai có kiểu hình vượt trội nhiều mặt 
so với các dạng bố mẹ có nhiều gen ở trạng thái đồng hợp tử.
=* Tạo ưu thế lai là tạo con lai có kiểu gen dị hợp nhiều cặp gen 
Ưu thế lai thường biểu hiện cao nhất ờ đời Fj sau đó giảm dần ở các đời tiếp theo 
=> Không dùng Fj làm giống mà đế sử dụng vào mục đích kinh tế 
=» Không cho lai F1 trờ  lại các dạng bố mẹ ban đầu đế tạo ưu thế lai.

-» Đáp án D. 
y  ~íi»; M):

Hệ số di truyền theo nghĩa rộng: Là tỷ số giừa phương sai kiểu gen và phương sai kiểu hình
=* Hệ số di truyền cho biết một tính trạng phụ thuộc nhiều vào kiểu gen hay phụ thuộc nhiều vào
môi trường.
- Nếu tính trạng có hệ số di truyền cao: Tính trạng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen, ít phụ thuộc vào 
môi trường.

- Nếu tính trạng có hệ số di truyền thấp: Tính trạng phụ thuộc nhiều vào điều kiện môi trường, ít chịu 
ảnh hưửng của kiểu gen.
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1. KHÁI NIỆM VỀ TẠO GĨỖNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIÊN
Ep Mức phản ứng ỉà gì?

1 Mức phản ứng có liên quan gì đến việc tạo giống hay không?
- Mỗi kiểu gen có một mức phản ứng riêng => Mỗi một giống có khả năng cho năng suất khác nhau
=> Mỗi giống cụ thể chỉ có thể cho một năng suất tối đa nhất định trong điều kiện canh tác hoàn thiện nhất.
- Để năng suất của một giống vượt qua mức phản ứng của giống thì ngoài các phương pháp lai người 

ta còn sử dụng phương pháp gây đột biến để tạo ra nguồn nguyên liệu cho chọn giống.
- Là phương pháp sử dụng các tác nhân vật ỉí và hoá học nhằm thay đổi vật liệu di truyền của 

sinh vật để phục vụ cho lọi ích của con người.
IL QUY TRINH TẠO GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIỂN 

Quy trình gồm 3 bước:

=* Tại sao khi xử lý mẫu vật phài lựa chọn tác nhân tác nhân, liều lượng và thời gian phù hợp?
- Phương pháp này đặc biệt có hiệu quả với vi sinh vật.
=> Tại sao vói động vật bậc cao người ta không hoặc rất ít gây đột biển?

2. Chọn lọc các cá thể đột biến có kiếu hĩnh uioỉig muốn
=> Tại sao sau khi gây đột biến nhân tạo ta lạỉ phải chọn lọc? Có phải cứ đột biến ta sẽ thu được kết quả 

mong muốn không? Vì sao?
=> Nếu như đã chọn được gen đột biến như mong muốn rồi để có được giống mới bước tiếp theo 

chúng ta sẽ phải làm gì?

Tự thụ phấn hoặc giao phối cận huyết sẽ tạo ra tổ hợp gen mong muốn.

- Xử lý tác nhân vật lí: T ia phóng xạ (a, p, y...), tia tử ngoại, sốc nhiệt

- Xử lý bằng tác nhân hoá học:
+ 5 -  BU, EMS (etyl metal sunphonat) NMU (nitrozo metyl ure): Gây nên sự sao chép nhầm hoặc làm 

biến đổi cấu trúc của gen.
+ Cônsixin: ức chế hình thành thoi phân bào => gây đột biến đa bội.
- Xử lý bằng tác nhân sinh học: Virut.
thu được nhiều chủng vi sinh vật, lúa, đậu tương,... có nhiều đặc tính quý.
- Sử dụng cônsixin tạo được cây dâu tằm tứ bội, sau đó lai nó với dạng lưỡng bội để tạo ra dạng dâu tằm 

tam bội có năng suất lá cao dùng cho chăn nuôi tằm.

- Gây đột biến rồi tiến hành chọn lọc giống.
Ví dụ: Xử lý bào tử nấm Pêlixilium bằng tia phóng xạ rồi chọn lọc =* người ta tạo được chủng Pêlixilium 

có hoạt tính Pêlixilin tăng gấp 200 lần dạng ban đầu.
- Nấm men, vi khuẩn: Tạo được các thể đột biến sinh trưởng mạnh để sản xuất sinh khối.
- Tạo được các chủng vi sinh vật không gây bệnh đóng vai trò kháng nguyên gây miễn dịch cho ký chủ 
=* Tạo văcxin phòng bệnh cho người và gia súc.
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2. Chọn giông cây trông
a. Những th ể  đột biển có lợ i được chọn lọc và nhân thành giống m&i hoặc dòng làm dạng bố  
m ẹ để lai tạo giống
- V í d ụ : Lúa m ộc tuyền gây đột biến bằng tia ỵ  => Mộc tuyền 1 chín sớm , thấp, cứng cây, ch ịu  chua, 

chịu phèn, năng suất tăng 15 -  25% so với dạng gốc.
- Táo Gia Lộc sử lý bằng NMU => Táo má hồng cho hai vụ quả một năm, quả tròn, ngọt, thom, tím hồng, 

50 -  60 quả/lkg.
b. Tạo th ể  đa bội đối v&i các cây trồng
- Người ta sử dụng cônsixin gây đột biến đa bội.
- ứng dụng đế thu hoạch chủ yếu các cơ quan sinh dưỡng như thân, lá, cây lấy gỗ, cây lấy sợi, rau,... 

Có năng suất cao, phẩm chất tốt.
Ví dụ:
+ Dâu tằm tam bội: Lá to 
+ Dạng liễu 3n: Lớn nhanh, gỗ tốt.
+ Dưa hấu 3n: Quả to, ngọt, không hạt...
L ư u  ý: Cách tạo ra giống dâu tằm tam bội ở  Việt Nam 
+ Đầu tiên tạo ra dâu tằm 4n từ dâu tằm 2n.
+ Sau đó lai giữa dâu tằm 4n với 2n, thu được dâu tằm 3n.
0") Tại sao người ta không dùng dâu tằm 4n mà dùng 3n (3n không có khả năng sinh sản hữu tính => hiệu quả 

cao trong việc thu hoạch cơ quan sinh dường).
=> Kết hợp xử lý tia phóng xạ với hoá chất, hoặc kết hợp gây đột biến với lai giống đã làm tăng hiệu quả 

chọn giống 
Ví dụ:
Kết hợp dùng tia ỵ  với NMU tác động lên giống lúa N2; N8 thân lùn. Tạo được m ột sổ dòng đột biến có lọ i 

như nhiều hạt, hạt ít rụng, chín sớm.

3. Đối với động vật
- Phương pháp gây đột biến hạn chế, chỉ là nguồn nguyên liệu để chọn lọc. Muốn chọn giống động vật phải 

dùng phương pháp lai là chủ yếu sau đó chọn lọc vì ở động vật bậc cao khó áp dụng.
+ Cơ quan sinh sàn nằm sầu trong cơ thể.
+ Hệ thần kinh phát triển, phản ứng rất mạnh.
+ Dễ bị chết khi xử lý bằng các tác nhân lý hoá.
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Khái niệm:
Tạo giống bằng phương phápgâyđột 
biến là việc sử dụng các tác nhân (vật 
hóa học) để làm bỉen đổi vật chát di 
truyền của giống giúp phù hợp với 
mục đích của con người.

V____________________________________________

TẠO GIỐNG ĐẰNG 
GÂY ĐỘT BIẾN

B3: tạo dòng thuần chủng

B1: xử lý mẫu bằng tác nhân đột biến 
Tùy đối tượng áp dụng tác nhân đột biến 
khác nhau, theo cường độ và liều lượng 
của tác nhân đột biến.
Vật lý: tia phóng xạ, tia tử ngoại, sốc nhiệt 
Hoa học: 5BU, NMU, EMS, consixin

B2: Chọn lọc cá thể đột biến cỏ tính trạng 
mong muốn.
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phương pháp gây đột biến đặc biệt cỏ hiệu quả 
với vi sinh vật.

. Thành tựu:
Xử ỉỷ chủng vi khuẩn penixilium —> chùng vỉ khuẩn 
có thề tồng hợp penixilium cao gấp 200 lần so với 
dạng ban đầu.
+ Tạo chủng nấm men, vi khuẩn để ứng dụng 
sản xuất sinh khối.
+ Tạo chùng vi sinh vật đề gây hại cho các sinh 
vật không cỏ lợi (biện pháp thiên địch).

Thể đột biến —> chọn lọc —> nhân nhanh tạo 
giống mói
Sử dụng tia phóng xạ. 

ỵ, Thành tựu: Mộc tuyền 1 (thân cứng, thân
'tự c  vât •ùn, chịu mặn, phèn, chín sớm, nảng suất

tăng 15-25%)

Sử dụng tác nhân gây đột biến đa bội.
Tác nhân: Consixin
Âp dụng: những loài thu hoạch cơ quan sinh 
dưỡng (củ, thân, lá)
Thành tựu: dưa hau tam bội, liễu tam bội, 
dâu tằm tam bội...
+ Dùng NMU tạo giống Táo Gia Lộc (tròn, 
ngọt, 2 vụ/ năm)
+ Dùng tia phóng xạ và NMU tạo dòng lúa 
có năng suất cao.

Oq
^  ^ậf phương pháp tạo giống bằng đột biến thường

. I / r f \ ^  A  A  Ị s , /V . 1 A ! • »khó áp dụng vỉ động vật có hệ thân kỉnh 
phát triền.

Động vật lả loài sinh sản hữu tính, có cơ 
chế xác định CỊiới tính nên khi dùng hóa 
chất sẽ lâm roi loạn cơ chế xác định giới 
tính rối loạn —í- không có khả náng sinh sản

S Ị >
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V Quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến bao gòm các bước cơ bản có trình tự là: 
chọn lọc các cá thể có kiểu hình mong muốn, xử lý mẫu bằng tác nhân đột biến, tạo dòng thuần chủng, 
xử lý mẫu bằng tác nhân đột biến, tạo dòng thuần chủng, chọn lọc các cá thể đột biến có kiểu hình

mong muốn.
tạo dòng thuần chủng, xử lý mẫu bằng tác nhần đột biến, chọn lọc các cá thế đột biến có kiểu hình 

mong muốn.
xử lý mẫu bằng tác nhân đột biến, chọn lọc các cá thể đột biến có kiểu hình mong muốn, tạo dòng 

thuần chủng.
V Sở dĩ các nhà khoa học phải sử dụng tác nhân gây đột biến để làm biến đổi vật chất di truyền là vì: 

mỗi giống có một giới hạn năng suất, để năng suất đạt tối đa thì phải dùng tác nhân gây đột biến kích
hoạt bộ máy di truyền của giồng.

năng suất của giống là không giói hạn, để năng suất cao hơn nữa thì phải dùng tác nhân gây đột biến kích 
thích bộ máy di truyền của giống.

mỗi giống có một giới hạn năng suất, để năng suất cao hơn nữa thì phải dùng tác nhân gây đột biến làm 
thay đổi bộ máy di truyền của giống.

năng suất của giống là không giói hạn, để năng suất cao hơn nữa thì phải dùng tác nhân gây đột biến làm 
biến đổi bộ máy di truyền của giống.

V Thứ tự nào sau đây là đúng với quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến: 
tạo dòng thuần chủng, xử lý mẫu vật, chọn lọc thể đột biến có lợi.
xử lý mẫu vật, chọn lọc thể đột biến có lợi, tạo dòng thuẳn chủng, 
xử lý mẫu vật, tạo dòng thuần chủng, chọn lọc thể đột biến có lợi. 
tạo dòng thuần chủng, chọn lọc thể đột biến có lợi, xử lý mẫu vật.

'S Để có năng suất cao hơn mức trần hiện có của giống, các nhà chọn giống đã sử dụng phương pháp:
gây đột biến để tạo nguồn vật liệu cho chọn giống, 
thay đổi các biện pháp canh tác. 
thay đối thòi vụ gieo trồng, 
thay đối chế độ bón phân.

V Giả sử có một giống lúa có gen A gây bệnh vàng lùn. Quy trình tạo thể đột biến mang kiểu gen aa 
có khả năng kháng bệnh trên là:
1. xử lý hạt giống bằng tia phóng xạ để gây đột biến rồi gieo hạt mọc cây
2. chọn lọc các cây có khả năng kháng bệnh
3. cho các cây con nhiễm tác nhân gây bệnh
4. cho các cây kháng bệnh lai với nhau hoặc cho tự thụ phấn để tạo dòng thuần

1,3. 2,4. R 1,2, 3,4. c. 2 ,3 ,4 ,1 . 1 ,3 ,4 ,2 .
V Để có năng suất cao hon so với mức bình quân của giống các nhà khoa học đã sử dụng 

phương pháp:
đột biến nhân tạo. 
lai hai dòng thuần chủng khác nhau, 
lai hai giống thuần chủng khác nhau, 
lai hai loài thuần chủng khác nhau.
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V Dưới đây là các bước trong quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến:
I. Cho tự thụ phấn hoặc lai xa để tạo ra các giống thuần chủng.
II. Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn.
III. Xử lý mẫu vật bằng tác nhân đột biến.

IV. Tạo dòng thuần chủng.
Trình tự đúng nhất là:

I->IH-*IL ỈII-»II-*I. III->II->IV. II->III->1V.
^ Trong tạo giống cây trồng, để loại những gen không mong muốn ra khỏi nhiễm sắc thể, người ta

vận dụng dạng đột biến nhiễm sắc thể nào sau đây?
Mất đoạn nhỏ. B. Mất đoạn lớn.
Chuyển đoạn nhỏ. Chuyển đoạn lớn.

V Gây đột biến tạo giống mới là phương pháp sử dụng các tác nhân:
hoá học, nhằm làm thay đổi có hướng vật liệu di truyền của sinh vật để phục vụ lợi ích của con người, 
vật lí, nhằm làm thay đổi vật liệu di truyền của sinh vật, giúp sinh vật thích nghi với môi trường sống, 
vật lí, hoá học, nhằm làm thay đổi vật liệu di truyền của sinh vật để phục vụ lọi ích của con người, 
vật lí, hoá học, nhằm làm thay đổi có hướng vật liệu di truyền của sinh vật để phục vụ lợi ích của 

con người.
V Cho lai giữa cây cải củ có kiểu gen aaBB với cây cải bắp có kiểu gen MMnn thu được Fj. Đa bội 

hóa thu được thể song nhị bội. Biết rằng không có đột biến gen và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, thể 
song nhị bội này có kiểu gen là:

aBMMnn B aBMn. c . aaBBMn. D. aaBBMMnn.

V Người ta thường không dùng hóa chất cônsixin đế tạo giống mới đổi với cây thu hoạch:
thân. B củ. c. lá. D. hạt.

V Giống dâu tằm tam bội (3n) có nhiều đặc tính quí như lá dày, năng suất cao được tạo ra từ 
phép lai giữa:

cây 4n với cây 2n. B. cây 3n với cây 2n.
cây 3n với cây 4n. D. cây 4n với cây 4n.

* Có thể dùng cônsixin gây đột biến đa bội để tạo giống cây trồng nào trong sổ các cây dưới đây?
Cây dâu tằm. B. Cây ngô.
Cây lạc D. cây đậu tương.

V Quy trinh các nhà khoa học sử dụng hoá chất cônsixin để tạo ra giống dâu tằm tam bội (3n) có 
trình tự các bước là xử lý cônsixin:

tạo ra giống cây dâu tằm tứ bội (4n); lai dạng tứ bội với dạng lưỡng bội (2n) để tạo ra dạng tam bội. 
tạo ra giao tử lường bội (2n); cho giao tử lưỡng bội thụ tinh với giao tử bình thường (n) để tạo ra dạng 

tam bội.
tạo ra giống cây dâu tằm lục bội (6n); dùng giao tử của cơ thể lục bội cho phát triển thành dạng tam bội. 
với cây lưỡng bội; chọn lọc ra cây có kiểu hình tam bội mong muốn; nhần lên thành dòng thuần chủng. 

Hoá chất cônsixin là hoá chất gây đột biến cơ chế tác dụng là ức chế sự hình thành thoi phân bào. 
Loại đột biến mà cônsixin gây ra là:

đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. đột biến đa bội lẻ.
đội biến đa bội. D. đột biến đa bội chẵn.

V Phương pháp gây đột biến bằng cách tẩm dung dịch hoá chất vào bông sau đó để vào đỉnh chồi, 
mầm sẽ gây ra loại đột biến

giao tử. tiền phôi. c. xôma. D. đa bội.
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& Tác nhân đựơc sử dụng để gây nên đột biến đa bội là:
i cônsixin. B 5 -  brôm uraxin (5 -  BU),

êtyl metal sunphônat (EMS). nitrôzô mêtyl urê (NMU).

V Tác nhân vật lí và hoá học được sử dụng trong chọn giống cây trồng nhằm mục đích gây ra loại
biến dị

tổ hợp. thường biến. không di truyền. đột biến.

^ Cônsixin là hoá chất gây đột biến nó tác động vào tế bào ờ thời điểm
t kì trung gian. kì giữa. c. kì sau. D. kì cuối.

ÍT' Phương pháp gây đột biến đa bội hoá bộ nhiễm sắc thể của loài thường được sử dụng
đế tạo giống

vi sinh vật và động vật. động vật và thực vật.

vi sinh vật và thực vật. động vật bậc cao và thực vật.

ỉ ' Thành tựu nào sau đây được tạo ra nhờ phương pháp gây đột biến bằng tác nhân vật lí?
Tạo giống lúa M T1 chín sớm, không đổ, chịu chua... từ giống lúa Mộc Tuyền.

Tạo giống "táo má hồng" từ giống táo Gia Lộc.
Tạo giống cây đâu tằin thu hoạch lá.

Tạo giống dưa hấu không hạt, hàm lượng đường cao. 

ằ' Phương pháp gây đột biến nhân tạo đặc biệt có hiệu quả đổi với

các dạng sinh vật đơn bào sinh sản vô tính, 

tất cả các nhóm sinh vật trong sinh giới, 

động vật bậc thấp và thực vật bậc cao. 
động vật bậc cao và thực vật có hoa.

41 Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến đặc biệt có hiệu quả đối với vỉ sinh vật vì
tốc độ sinh sản của chúng rất nhanh, 
chúng có cấu tạo cơ thể rất đơn giản chỉ là một tế bào. 

chúng rất dễ nuôi trong điều kiện tự nhiên và nhân tạo. 

vì chúng có vật chất di truyền là ADN vòng hoặc ARN rất dễ bị đột biến.

3* Tác nhân nào sau đây gây nên cả đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể?
Hoá chất cônsixin. Hoá chất 5 -  brômuraxin.
Tia phóng xạ. Muối CaCl2.

^  Để phân biệt cây đa bội và cây lưỡng bội rõ nhất người ta thường sử dụng phương pháp nào?
Quan sát cơ quan dinh dường thân, lá.

Quan sát cơ quan sinh sản là hoa và quả.
Quan sát sổ lượng nhiễm  sắc thế dưới kính hiển vi.

Quan sát môi trường sống và khả năng chống chịu của cây.

■S' Quy trìn h  tạo giống m ới bằng phương pháp gây đột biến tiến hành ỉàn lượt như  sau

tạo dòng thuần chủng - xử lý mẫu vật bằng tác nhân gây đột biến - chọn lọc các thể đột biến có kiểu 
hình mong muốn.

xử lý mẫu vật bằng tác nhân gây đột biến -  chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn -  tạo 
dòng thuần chủng.

xử lý mẫu vật bằng tác nhân gây đột biến - tạo dòng thuần chủng - chọn lọc các thể đột biến có kiểu 
hình mong muốn.

xử lý mẫu vật bằng tác nhân gây đột biến -  tạo dòng thuần chủng - chọn lọc các thể đột biến có kiểu 
hình mong muốn.
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Khi sử  dụng dung dịch cônsixin  tác động lên tế bào có thể gây ra đột biến 

số lượng nhiễm  sắc thể. chuyển đoạn nhiễm  sắc thể.

lặp đoạn nhiễm  sắc thể. đảo đoạn nhiễm  sắc thể.

Hãy chọn một loài cây thích hợp trong số các ỉoài dưới đây để có thể sử  dụng chất cônsixin gây 

đột biến nhằm tạo giống mới đem lại hiệu quả kinh tế cao?

Ngô. ! Đậu xanh.

Lúa nếp cái hoa vàng. I! Khoai lang.

Thao tác nào sau đây không có trong quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến? 

Xử lý mẫu vật bằng tác nhân đột biến.

Tạo ADN tái tổ hợp.

Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn.

Tạo dòng thuần chủng.

Hãy chọn một loài cây thích hợp trong sổ các loài dưới đây để có thể sử  dụng chất cônsixin nhằm 

tạo giống mới đem lạ i hiệu quả kinh tế cao?

Ngô. Đậu tương.

Lúa nếp cái hoa vàng. Cà rốt.
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1D 2C 3B 4A 5A 6A 7C 8A 9C 10D

11D 12A 13A 14A 15C 16C 17A 18D 19A 20C

21A 22A 23A 24C 25C 26B 27A 28D 29B 30D

/
Quy trình tạo giống bằng phương pháp gây đột biến là:

+ Xử iý mẫu vật bằng các tác nhân gây đột biến, tùy liêu lượng xác định và thời gian xử ỉý tối ưu.
+ Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn: dựa vào những đặc điểm nhận biết được để tách 
chúng ra khỏi nhóm các cá thể được xử  lý đột biến.
+ Tạo dòng thuần: sau khi chọn ỉọc xong, chúng ta cho các cá thể sinh sản đế nhân lên thành dòng thuần.

/
Sử dụng các tác nhân gây đột biến để làm biến đổi vật chất di truyền vì mỗi giống có 1 giới hạn năng suất 
nhất định. Trong điều kiện tối ưu cũng chỉ đạt giới hạn năng suất tối ưu. Muốn tăng năng suất thì phải 

dùng tác nhân đột biến làm thay đổi vật chất di truyền, gây ra những biến đổi làm tăng năng suất giống.

/
Quy trình tạo giống bằng phương pháp gây đột biến là:

+ Xử lý mẫu vật bằng các tác nhân gây đột biến, tùy liều lượng xác định và thời gian xử lý tối ưu.
+ Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn: dựa vào những đặc điểm nhận biết được để tách 
chúng ra khỏi nhóm các cá thể được xử  lý đột biến.

+ Tạo dòng thuần: sau khi chọn lọc xong, chúng ta cho các cá thể sinh sản để nhân lên thành dòng thuần.

/
Trong điều kiện tối ưu, mỗi giống chỉ có năng suất nhất định. Muốn tăng năng suất thì phải thay đổi vật 
chất di truyền của giồng đó, các nhà chọn giống đã gây đột biến tạo nguồn vật liệu di truyền => sau đó 
chọn những giống có năng suất và phẩm chất tốt rồi nhân lên tạo dòng thuần...

/
Giống lúa có gen A gây bệnh vàng lùn.
Tạo thể đột biến mang kiểu gen aa có khả năng kháng bệnh là: (Quy trình tạo giống bằng phương pháp 
gây đột biến là: xử lý mẫu vật => chọn lọc đột biến có kiểu hình mong muổn =* tạo dòng thuần)
+ Xử lý hạt giổng bằng tia phóng xạ để gây đột biến rồi gieo hạt mọc cây.
+ Cho các cây con nhiễm tác nhân gây bệnh 
+ Chọn lọc cây có khả năng kháng bệnh
+ Cho các cây kháng bệnh lai với nhau hoặc cho tự thụ phấn để tạo dòng thuần

/
Mỗi giống sẽ có năng suất và chất lượng nhất định. Trong môi trường tối ưu năng suất đạt ngưỡng tối ưu. 

M uốn nâng cao năng suất hơn so vớ i ngưỡng tối ưu thì phải thay đối vật chất di truyền của giống, gây 

đột biến rồi chọn lọc những đột biến làm tăng năng suất.
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/
Quy trình tạo giống bằng phương pháp gây đột biến là:
+ Xử lý mẫu vật bằng các tác nhân gây đột biến, tùy liêu lượng xác định và thời gian xử lý tối ưu.
+ Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn: dựa vào những đặc điểm nhận biết được để tách 
chúng ra khỏi nhóm các cá thể được xử lý  đột biến.
+ Tạo dòng thuần: sau khi chọn ỉọc xong, chúng ta cho các cá thể sinh sản để nhân lên thành dòng thuần.
I Sai: Tự  thụ phấn hoặc giao phối cận huyết mới tạo được dòng thuần.

✓

M uốn loại bỏ nhữ ng gen không m ong m uốn ra khỏi NST người ta thường dùng đột biến NST dạng 

mất đoạn.
Mất đoạn là đột biến NST bị mất đi một đoạn. Mẩt đoạn chứa gen có hại => gen đó sẽ bị loại ra khỏi NST. 
Thường áp dụng đột biến mất đoạn nhỏ vì mất đoạn lớn chứa nhiều gen => thường làm giảm sức sống 
hoặc gây chết đổi với thể đột biến.

/
Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến gồm các bước:
+ Xử lý mẫu vật bằng tác nhân đột biến 
+ Chọn lọc những cá thể có kiểu hình mong muốn 
+ Nhân lên thành dòng thuần
Những tác nhân gây đột biến là tác nhân vật lí, hóa học hoặc sinh học nhằm thay đổi vật liệu di truyền 
=> có những biến đổi có lợi và phù họp với mục đích và nhu cầu của con người

/
Lai giữa cây cải của aaBB vớ i cây cải cắp MMnn thu được Fj 
aaBB X MMnn => aBMn.
Đa bội hóa Fj thu được thể song nhị bội: aaBBMMnn.

/
Cônsixin là hóa chất gây đột biến số lượng NST - đột biến đa bội vì: cônsixin ngăn cản sự hình thành thoi 
vô sắc => các NST có nhân đôi nhưng không phân li về 2 cực của tế bào.
Đột biến đa bội thường có kích thước các cơ quan sinh dưỡng như rễ, thân, lá, củ to hơn và khả năng sinh
trường lớn hơn cây lưỡng bội.
Người ta thư ờng không d ùng  cô n sixin  cho cây thu hoạch hạt v ì những cây đa bội [nhất là đa bội lẻ)

khó có khả năng giảm phân bình thường, không hình thành hạt đưực.

✓
Cây dâu tằm tam bội (3 n )  có nh iề u đặc điểm  như  lá dày, năng suất cao được tạo ra từ phép la i cây 

4n với cây 2n.
4n => giao tử 2 n 
2n => giao tử n
giao tử 2n + giao tử n =ỉ> hợp tử 3n.

/
Cônsixin là hóa chất gây đột biến số lượng NST -  đột biến đa bội vì: cônsixin ngăn cản sự hình thành 
thoi vô sắc => các NST có nhân đôi nhưng không phân li về 2 cực của tế bào.
Có thể dùng cônsixin  để gây đột biến đa bội với cây dâu tằm (cây thu hoạch lá]
Không áp dụng đa bội hóa được với những cây thu hoạch hạt như: ngô, lạt, đậu tương.
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y  '
Quy trình sử  dụng cônsixin  trong quá trình tạo giống dâu tằm tam bội (3 n ) là:
Dâu tằm tam bội (3 n ) là do lai giữa dâu tằm (4 n ) và dâu tằm (2n)
+ Tạo giống dâu tằm tứ bội (4n) bằng xử lý cônsixin giống lưỡng bội 2n.
+ Lai với dạng cây lưỡng bội (2n)
4n X 2n => 3n.

-»  Đáp án A.
/

Cônsixin là hóa chất gây đột biến số lượng NST - đột biến đa bội vì: Cơ chế tác động của cônsixin là ức chế 
sự  hình thành các v i ống, từ đó ngăn cản hình thành nên thoi phân bào (thoi vô sắc).
Cônsixin sẽ gây ra đột biến đa bội cả chẵn và lẻ.
Nếu cônsixin tác động trong quá trình nguyên phân ở những giai đoạn đầu sẽ ra đột biến đa bội chẵn. 
Cônsixin tác động 1 cành trên cây lưõng bội sẽ tạo cành tứ bội trên cây lưỡng bội.
Nếu cônsixin tác động vào giảm phân hình thành giao tử 2n kết hợp với giao tử n => 3n (đa bội lẻ)

-> Đáp án c 
/

Tẩm dung dịch hóa chất vào bông sau đó để vào đ ỉnh chồi, mầm sẽ gây đột biến tại đỉnh chồi hoặc mầm 
Đột biến này là đột biển tế bào dinh dưỡng -  xôma.
Đột biến giao tử xảy ra trong quá trình hình thành giao tử; đột biến tiền phôi xảy ra trong lần nguyên
phân đầu tiên của hợp tử giai đoạn 2 -  8 tế bào...
Đáp án c.

Đột biến đa bội là đột biến số lượng NST.
Hóa chất gây đột biến đa bội là cônsixin: Cơ chế tác động của cônsixin là ức chế sự hình thành các
vi ổng, từ đó ngăn cản hình thành nên thoi phân bào (thoi vô sắc)
=> NST nhân lên nhưng không phân ly về 2 cực của tế bào.
5BU, EMS là hóa chất gây đột biến gen.

>
Trong chọn giống các tác nhân vật lí, hóa học nhằm m ục đích gây ra đột biến làm thay đối vật chất di truyền 
sau đó chọn lọc các cá thể có đột biến phù hợp 
=> nhân lên tạo dòng thuần
Biến dị mà các tác nhân gây ra là đột biến - có thể di truyền.
Đáp án D. 

ty Câu i\*-
Cônsixin là hóa chất gây đột biến đa bội -  đột biến số lượng NST: Cơ chế tác động của cônsixin là ức chế 
sự  hình thành các vi ống, từ đó ngăn cản hình thành nên thoi phân bào (thoi vô sắc).
Cônsixin tác động vào tế bào ở kì trung gian, pha G2 vì đây là giai đoạn tổng họp v i ống; nó ức chế việc 
tổng họp các vi sợi, vi ống nên không hình thành thoi vô sắc.
Đáp án A.

/
Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến đa bội hóa bộ NST của loài thường được sử  dụng để tạo 
giống vi sinh vật hoặc thực vật. Vì tác động làm  biến đổi bộ NST của loài.
Không áp dụng với động vật vì động vật có cơ chế thần kinh và thể dịch nên gây đột biến đa bội => tử vong.
Đáp án c.

¥/ Câu l
V ì có tốc độ sinh sản nhanh nên v i khuẩn có thể nhân nhanh thể đột biến tạo thành 1 quần thể sinh vật 
mang đột biến =» gây đột biến hiệu quả hơn các loài có tốc độ sinh sản chậm vì tỷ lệ gây đột biến vào vật 
chất di truyền là như  nhau quàn thể nào phát tán nhân nhanh thể đột biến hơn thì hiệu quả hơn.
Đáp án A.

Trang 460 THỊNH NAM



CHƯƠNG V -  ỨNG DỰNG DI TRUYỀN HỌC

£ - KIEN THỨC L! THUYET CAN NHỠ

Công nghệ tế bào cho phép nhân nhanh các giống cây quý hiếm từ một cây kiểu gen quý.
í .  Nuối cấy tẽ báo thực vật m vitro tạo m ô sẹo (Chương trình Nâng cao)

- Từ tế bào của cây [rễ, thân, lá, hoa,...) nuôi cấy => Tạo mô sẹo => Điều khiển cho tế bào biệt hoá thành 
rễ, thân, lá,... và tái sinh thành cây trưởng thành.

* Ý nghĩa: Có thể nhân nhanh giồng có năng suất cao, chất lượng tốt, thích nghi với các điều kiện đặc biệt...
- Ở Việt Nam đã thành công ở các cây: Khoai tây, dứa, mía, dưa hấu.
- Bằng phương pháp này giúp bảo tồn nguồn gen của một số giống cây quý hiếm khỏi nguy cơ tuyệt chủng.

- Nuôi cấy các hạt phấn riêng lẻ trên môi trường nuôi cấy nhân tạo thành các dòng đơn bội.
+ Các dòng này có kiểu gen khác nhau do được hình thành qua quá trình giảm phân.
+ Vì dòng đơn bội nên tính trạng do gen lặn quy định cũng được biểu hiện ra kiểu hiện.
- Chọn lọc ra dòng đơn bội mang đặc tính mong muốn.
- Gây lường bội hoá: Có hai cách:
+ Cách 1: gây lưỡng bội hóa dòng tế bào In thành 2n, sau đó cho phát triển thành cây lưỡng bội.
+ Cách 2: Cho mọc thành cây đơn bội, sau đó lưỡng bội hóa thành cây lưỡng bội bằng cách gây đột biến 

tạo thể đa bội.
* Ý nghĩa: Điều đặc biệt là cây lưỡng bội tạo ra bằng phương pháp này có kiểu gen đồng họp về 

tất cả các gen.
Chương trình Nâng cao:
- Phương pháp này đặc biệt hiệu quả khi chọn các dạng cây có các đặc tính như: kháng thuốc diệt cỏ, 

chịu lạnh, chịu hạn, chịu phèn, chịu mặn, kháng bệnh, sạch ko nhiễm virut,...
- Các dòng nhận được đều thuần chủng => tính trạng chọn lọc được sẽ rất ổn định.
V í dụ: Tạo ra giống lúa chiêm  chịu lạnh.

- Bước đầu tiên khi lai tế bào sinh dưỡng là loại bỏ thành tế bào xenlulozơ.
- Tiếp đó, cho các tế bào đã mất thành của hai loài vào trong môi trường đặc biệt để chúng dung hợp với nhau.
- Sau đó, nuôi cấy tế bào lai trong môi trường đặc biệt để phát triển thành cơ thể lai khác loài.
- Từ cây lai khác loài sử dụng phương pháp nuôi cấy tế bào xôma, có thể nhân nhanh thành nhiều cây.
* Ý nghĩa: Điều đặc biệt là con lai mang đặc điểm của cả hai loài mà bằng phương pháp 

thông thường không thể tạo ra được.
Chương trình Nâng cao:
- Bằng phương pháp này, người ta đã tạo ra cây pomato là cây lai giữa khoai tây và cà chua.

4. Tạo gỉổng báng chọn dòng tế bào xôma có biến dị (Chương trình Náng cao)
- Nuôi cấy tế bào có 2n NST trên m ôi trường nhân tạo, chúng sinh sản thành nhiều dòng tế bào có các 

tổ họp NST khác nhau với biến dị cao hơn mức bình thường =* biến dị này gọi là biến dị dòng tế bào xôma.
- Các biến dị được sử dụng để tạo ra các giổng mới, có kiểu gen khác nhau từ một giống ban đầu.
- Giống lúa DR2 chịu hạn, chịu nóng, năng suất cao là giống được chọn lọc từ dòng tế bào xôma biến dị 

của giống lúa CR203.
* Ý nghĩa: Các dòng tế bào Xôma biến dị thường xuất hiện nhiều hơn, do đó việc tạo giống tiến  

hành nhanh hơn và có nhiều cơ hội hơn trong việc tìm ra các tính trạng mói.
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ĩĩ. CÔNG NGHỆ TẾ BÀO ĐỘNG VẬT
Công nghệ tế bào động vật được áp dụng trong sản xuất vật nuôi chủ yếu là hình thức cấy truyền phôi và 

nhân bản vô tính.
1. Nhân bàn vô tính động vật

- Nhóm các nhà khoa học Anh năm 1997 tạo ra cừu Đôly gồm bước:
+ Tách tế bào tuyến vú của cừu cho nhân, nuôi trong phòng thí nghiệm.
+ Tách tế bào trứng của cừu khác, sau đó loại bỏ nhân của tế bào trứng này.
+ Chuyển nhân của tế bào tuyến vú vào tế bào trứng đã bỏ nhân.
+ Nuôi cấy trên môi trường nhân tạo để trứng phát triển thành phôi.
+ Chuyển phôi vào tử cung của cừu mẹ để nó mang thai.
=> Sau thời gian mang thai giổng như trong tự nhiên, cừu mẹ này đẻ ra cừu con (cừu Đôly) giống 

y hệt cừu cho nhân tế bào.
* Ý nghĩa:
- Nhân bản vô tính thành công ở chuột, khỉ, bò, dê, lợn,...
- Sự thành công của công nghệ này chứng tỏ tính toàn năng của tế bào.
- Nhân nhanh giống vật nuôi quý hiếm, tăng năng suất trong chăn nuôi.
- Tạo ra các giống động vật mang gen người nhằm cung cấp cơ quan nội tạng cho người bệnh.

Sau khi phôi lấy ra từ động vật cho và trước khi cấy sang động vật nhận, càn trải qua một trong các bước sau:
- Tách phôi thành hai hay nhiều phần, mỗi phần sau đó sẽ phát triển thành một phôi riêng biệt. Cách này 

áp dụng đối với thú quý hiếm hoặc động vật nuôi sinh sản chậm và ít
Ví dụ: Bò.
- Phối họp hai hay nhiều phôi thành một thể khảm. Đã áp dụng thành công đối vói chuột, tạo cơ thể khảm 

từ hai hợp tử khác nhau, mờ ra một hướng mới tạo vật nuôi khác loài.
- Làm biến đổi các thành phần trong tế bào của phôi khi mới phát triển theo hướng có lợi cho con người.
* Ý nghĩa: Tạo nhiều vật nuôi có kiểu gen giống nhau cùng cho năng suất cao, phẩm chất tốt.
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ưu điẻm:
Nhàn nhanh những giống cây quỷ từ số 
lượng rất ít.

Tạo giống DR2 từ dòng té bào xoma cỏ biến 
dị của giong CR203.

Kháỉ niệm: hạt phấn hoặc noãn chưa thụ 
tinh —► nuôi cấy tạo dòng đơn bội —► chọn 
lọc invitro —► gây lưỡng bội hóa.
+ Từ mô (n) —> lưỡng bội hóa 
+ Từ mô (n^ —► cây đơn bội -*• tạo đa bội 1 
phần cơ thế —► áp dụng giâm, chiết hoặc 
ghép cảnh.

Ưu điềm:
+ Cơ thẻ tạo ra đồng hợp về các gen 
+ Có hiệu quả cao với những mục tiêu: chịu 
hạn, chịu mặn, chịu phèn...

Quy trình: M lu  -► nghiền trên cối sứ -> dịch 
nuôi cáy —> mô sẹo —> cây con —► cây 

thảnh.
—► NUUI
trưởng

/*--------

Dòng tế báo xoma phân chia xuất hiện 
nhiều biến dị tồ hợp —► cỏ nhiều nguyên liệu 
để tiến hành chọn lọc -► hiệu quả chọn lọc 
cao hơn.

Xử lý loại bò thảnh tế báo —* nuôi 2 dòng tế 
bảo trong cùng một môi trường —> đề chung 
phát triền —> cay lai —► nuôi cấy mô 
—*■ nhiều cây.

[Ưu điếm:
Tạo cơ thề lai mang đặc điềm của hai loài má 
bằng pp thông thương không tạo ra được.

động vật

Thảnh công với cừu, chó vả thỏ...

Nhản nhanh giổng quỷ từ số lượng rát ít 
ban đàu

Chửng minh rằng tế bào toản nàng.

Mở ra hướng mới: động vật mang gen 
người, sử dụng được cac cơ quan nội 
tạng trong lĩnh vực y học.
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Khái niệm:
Sau khi lấy phôi ra khòi từ cung vả trước khi cấy vảo 
từ cung cua con cái.

_ Áp dụng: động vật có khả nảng sinh sản thấp
+ Số con ít
+ Người ta tổ hợp nhiều phôi —► phôi mởi —*■ mờ ra 
khả nảng tỉm  kiếm những tính trạng mới vả tạo ra 

^  những cơ thẻ mang đặc đỉẻm cùa nhiều giống với nhau.

■ặ: . .. 1 

^  B1: Tách phôi ra thảnh hai hay nhiêu mảnh.

1997, Anh, 
Cừu Đolly

B2: Nuôi cạy trên môi trường nhân tạo để mỗi phần 
sẽ phát triền thảnh 1 phôi.

B3: Từ các phôi đó cáy vào tử cung cùa con khác.

B1: Tách tế bảo tuyến vú cùa cừu, láy nhản

B2: Tách tế bảo trứng vả loại bỏ nhân khỏi 
tế bảo này

Tiến hành
B3: Chuyển nhân từ tế bào tuyến vú vào 
tể bảo trứng đã loại bỏ nhân

B4: Nuôi cấy trên môi trường nhân tạo 
Tế bảo phôi.

Ạỵ, B5: Cấy phôi vảo tử cung cùa con cừu
5 á n  v ô  khác, se sinh ra con cừu con.

Ý nghĩa:

SP
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B -  NỘI DUNG ĐÊ LUYỆN TẬP

BÀI TẬP T ự  LUYỆN 
ặ  Điểm đặc biệt lí thú trong tạo giống bằng phương pháp nuôi cấy hạt phấn là:

có thể tạo ra cây trường thành nhưng chỉ có bộ nhiễm sắc thể đơn bội. 
cây lưỡng bội tạo ra có kiểu gen dị hợp tử về tất cả các gen. 

có thể tạo ra cây trưửng thành nhưng chỉ có bộ nhiễm  sắc thể lưỡng bội. 

cây lưỡng bội tạo ra có kiểu gen đồng họp tử về tất cả các gen.

■i' Cáu Điểm  ưu việt của nuôi cấy tế bào thực vật là:
từ một cơ thể ban đẳu có thể tạo ra nhiều cơ thể có kiểu gen khác nhau.
từ một quàn thể ban đầu có thể tạo ra cá thế có tất cả các gen trong quần thể.

từ một cơ thể ban đầu có thể tạo nên m ột quần thể đồng nhất về kiểu gen.

từ một cơ thể ban đầu có thể tạo nên một quần thể đa hình về kiểu gen và kiểu hình.

Quy trình nuôi cấy hạt phấn gồm có các bước cơ bản có trình tự là: 

nuôi tế bào đơn bội (hạt phấn hoặc noãn chưa thụ tinh) trong ống nghiệm tạo nên mô đơn bội, xử lý 
hoá chất cônsixin gây lưỡng bội hoá rồi cho mọc thành cây lưỡng bội hoàn chỉnh.

xử  lý hoá chất cônsixin gầy lưỡng bội hoá tế bào đơn bội (hạt phấn hoặc noãn chưa thụ tinh) sau đó 

nuôi trong ống nghiệm tạo nên mô tế bào lưỡng bội, cho mọc thành cây lưỡng bội.

nuôi tế bào lường bội (hạt phẩn hoặc noãn đã thụ tinh) trong ống nghiệm tạo nên mô lường bội, xử lý 
hoá chất cônsixin  gấy tứ bội hoá rồi cho mọc thành cây tứ bội hoàn chỉnh.

nuôi tế bào lưõng bội (tế bào sinh dường) trong ống nghiệm tạo nên mô lưỡng bội, xử  lý hoá chất 

cô nsixin  gây tứ bội hoá rồi cho mọc thành cây tứ bội hoàn chỉnh.

I* I Phương pháp tạo giống cây trồng đồng họp về tất cả các gen là 
gây đột biến kết hợp với chọn lọc. 

lai các dòng thuần chủng với nhau.

nuôi cấy hạt phấn thành cây đơn bội, sau đó dùng cônsixin  để lưỡng bội hoá tạo thể lưỡng bội. 

lai tế bào sinh dưỡng.

I* ^: Để tạo ra cây lường bội có kiểu gen đồng họp tử về tất cả các gen, người ta có thể sử dụng 
phương pháp nào sau đây?

Dung hợp các tế bào trân khác loài.

Nhân bản vô tính từ tế bào sinh dưỡng.

Lai hai dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau.

Nuôi cấy hạt phấn hoặc noãn chưa thụ tinh trong ống nghiệm để tạo mô đơn bội sau đó xử  lý hóa chất 

cônsixin  để tạo nên cây lưỡng bội hoàn chỉnh, 

ẵ* Bằng công nghệ tế bào thực vật, người ta có thể nuôi cấy các mẩu mô của một cơ thể thực vật rồi
sau đó cho chúng tái sinh thành các cây. Bằng kĩ thuật chia cắt một phôi động vật thành nhiều phôi rồi cấy 
các phôi này vào tử cung của các con vật khác nhau cũng có thể tạo ra nhiều con vật quý hiếm. Đặc điểm 

chung của hai phương pháp này là:

đều tạo ra các cá thể có kiếu gen thuần chủng.

đều tạo ra các cá thể có kiếu gen đồng nhất.

đều thao tác trên vật liệu di truyền là ADN và nhiễm  sắc thể.

các cá thể tạo ra rất đa dạng về kiểu gen và kiểu hình.

Người ta tiến hành nuôi các hạt phấn của cây có kiểu gen AabbDDEeGg thành các dòng đơn bội, 

sau đó lưỡng bội hóa để tạo ra các dòng thuần chủng. Theo lí thuyết, quá trình này sẽ tạo ra tối đa bao 

nhiêu dòng thuần có kiểu gen khác nhau?

A. 32. B.5. c. 16. D.8.
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Ẽ' Lai tế bào sinh dường hay dung hợp tế bào trần có ưu điểm là có thể tạo ra:
hai loài mới từ một loài ban đầu mà bằng các con đường hình thành loài mới trong tự nhiên không 

thực hiện được.
giống mới mang đặc điểm của hai loài mà bằng cách tạo giống thông thường không thực hiện được, 

loài mới mang đặc điểm của một loài tổ tiên ban đầu và có thêm các đặc điểm mới phát sinh trong khi lai. 

hai loài mới từ hai loài ban đầu mà bằng các con đường hình thành loài mới trong  tự nhiên không 

thực hiện được.

É* Khi tiến hành lai tế bào thực vật bước đầu tiên được các nhà khoa học thực hiện là
cho các tế bào đem lai của hai loài đặc biệt để chúng dung họp với nhau, 

từ tế bào ban đầu đưa vào môi trường nuôi cấy đặc biệt để tạo thành cây lai. 
từ tế bào ban đầu nhân lên trong môi trường đặc biệt tạo thành cơ thể lai. 

tiến hành loại bỏ thành tế bào của các tế bào thuộc hai loài đem lai.
^  Bằng phương pháp lai tế bào sinh dưỡng hay dung hợp tế bào trần sẽ tạo ra tế bào lai có bộ

nhiễm sắc thể là:
tổ hợp bộ nhiễm  sắc thể đơn bội của hai tế bào gốc. 

có bộ nhiễm sắc thể tứ bội (4 n ) của hai tế bào gốc. 

tố hợp bộ nhiễm  sắc thể lường bội của hai tế bào gốc. 

chỉ có một trong hai bộ nhiễm  sắc thế của hai tế bào gốc. 

ẽẽ' Giống cây trồng đa bội có thể hình thành từ 1 thể khảm khi:
Đó phải là ỉoài sinh sản hữu tính.

Đó phải là loài sinh sản vô tính.

Hình thành từ phần cơ thể mẹ mang đột biến theo hình thức sinh sản sinh dưỡng.

Cơ thể đó không bị rối loạn trong giảm phân 

•V Trong kỹ thuật lai tế bào xôma, tế bào trần là:

các tế bào sinh sản đang chuấn bị giảm phân, 
các tế bào sinh dưỡng đã loại bỏ thành tế bào. 
các tế bào sinh dường đang chuẩn bị nguyên phân, 

các tế bào nhân không có màng nhân bao bọc.

V Ý nghĩa của phương pháp dung hợp tế tế bào:
Tạo ADN tái tổ hợp mang nguồn gen của các loài khác nhau.

Tạo tế bào lai mang hai bộ nhiễm  sắc thể vừa lưỡng bội vừa đơn bội từ hai loài.

Tạo tế bào lai mang hai bộ NST đơn bội của hai tế bào gốc từ hai loài khác nhau.

Tạo giống m ới m ang đặc đ iểm  của hai loài mà bằng phư ơng pháp tạo giống thông thường không 

thực hiện được.
^ Trong phương pháp lai tế bào sinh dưỡng (xôma), để cho hai tế bào thực vật 2n có thể dung hợp

với nhau thành một tế bào thống nhất, trước tiên người ta cần phải 
loại bỏ thành tế bào trước khi đem lai. 

dung hợp hai tế bào trần trong môi trường đặc biệt, 

đưa tế bào lai vào nuôi cấy trong môi trường nuôi cấy đặc biệt, 

nuôi tế bào lai trong ống nghiệm với các hóa chất đặc biệt, 
ã  Nguồn nguyên liệu để dung hợp tế bào trần là 2 dòng tế bào

A. 2n khác loài. B. 2n cùng loài,
c. 2n cùng kiểu gen. D. n khác loài.

V Cây pomato là cây lai giữa khoai tây và cà chua được tạo ra bằng phương pháp 
dung hợp tế bào trần.
tạo giống bằng chọn dòng tế bào xôma có biến dị. 

nuôi cây tế bào thực vật in vitro  tạo mô sẹo.

D. nuôi cấy hạt phấn.
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Ì» ưu điểm của phương pháp lai tế bào là:
Tạo ra được những thế khảm mang đặc tính giữa thực vật với động vật.
Tạo ra những cơ thể có nguồn gen khác xa nhau hay những thể khảm mang đặc tính của những loài rất 

khác nhau thậm chí giữa động vật và thực vật.

Tạo ra được những thể khảm mang đặc tính của những loài rất khác nhau.
Tạo ra được giống mới mang đặc điểm của cả 2 loài rất khác xa nhau mà bằng cách lai giống thông 

thường không thể thực hiện được.

&  Giống lúa DR2 chịu hạn, chịu nóng, năng suất cao là giống được chọn lọc từ dòng tế bào xôma

biến dị của giống lúa CR203.

Đây ỉà v í dụ về phương pháp 

nuôi cấy hạt phấn.

nuôi cấy tế bào thực vật invitro  tạo mô sẹo.

tạo giống bằng phương pháp chọn dòng tế bào xôma có biến dị.

dung hợp tế bào trần.

'%> Lai tế bào là sự dung hợp của
tế bào sinh dưỡng thuộc các loài, các chi, các họ hoặc các bộ khác nhau, 

tế bào giao tử thuộc các loài, các chi, các họ hoặc các bộ khác nhau, 

tế bào giao tử  và tế bào sinh dưỡng thuộc các loài, các chi khác nhau, 

tế bào giao tử đực và tế bào giao tử cái thuộc các loài khác nhau.

^ Tế bào trần là tế bào
không có thành tế bào nhưng có màng sinh chất, 

không có thành tế bào và màng sinh chất, 

có thành tế bào nhưng không có màng sinh chất, 

có thành thế bào và màng sinh chất.

Khi lấy nhân nhân từ tế bào tuyến vú của cừu cho nhân cấy vào trứng (đã bỏ nhân) của cừu cho
trứng thì tạo thành tế bào lai. Nuôi cấy tế bào lai trong môi trường đặc biệt sẽ tạo được con cừu Đôly. Con
cừu Đôly sẽ có các đặc điểm  di truyền 

của con cừu cho trứng (đã loại bỏ nhân), 

của cả hai con cừu ban đầu. 

mới chưa có ờ cả hai con cừu. 
của con cừu cho nhân tế bào tuyến vú.

■ý Nhân bản vô tính và cấy truyền phôi mỏ* ra triển vọng:

nhân bản được những cá thể thực vật quý hiếm, 

nhân bản được những cá thể động vật quý hiếm, 

có thể tạo ra một cá thể mới mang vật chất di truyền của hai loài, 
có thể tạo ra một cá thể mới mang vật chất di truyền của nhiều loài.

^ Cừu Đôly được tạo ra từ phương pháp
nhân bản vô tính. B công nghệ gen.
cấy truyền phôi. D lai hữu tính.

&  Bằng k ĩ thuật chia cắt phôi động vật thành nhiều phôi rồi cấy các phôi này vào tử  cung của các

con vật khác nhau, người ta có thể tạo ra được nhiều con vật có kiểu gen giống nhau. Kĩ thuật này được 
gọi là:

nhân bản vô tính động vật. k ĩ thuật cấy truyền phôi,

tạo động vật chuyển gen. D công nghệ gen.
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^ Trong tạo giồng bằng công nghệ tế bào, hai phương pháp được sử dụng chủ yếu trong sản xuất
vật nuôi là

lai tế bào khác loài và cấy truyền phôi, 

cấy truyền phôi và nhân bản vô tính ở  động vật. 
nuôi cấy trứng và nhân bản vô tính ờ động vật. 
tạo dòng tế bào xôma có biến dị và lai tế bào.

V Mục đích của nhân bản vô tính và cấy truyền phôi là:
nhân bản được những cá thể động vật quý hiếm dùng vào nhiều m ục đích khác nhau, 

tạo ra các giống lưỡng bội từ các giồng đon bội có đặc điểm di truyền giống nhau, 

tạo ra các biến dị di truyền là nguyên liệu cho chọn giống và tiến hóa. 

tạo ra các dòng thuần chủng đồng nhất về kiểu gen và kiểu hình.

-ỳ Để tạo ra nhiều con vật nuôi có kiểu gen giống nhau phục vụ sản suất người ta sử dụng
phương pháp nào sau đây cho hiệu quả tốt nhất?

Cấy truyền phôi. Lai tế bào xôma.

Giao phối gần. Chuyến gen.

V Phương pháp cấy truyền phôi đã tạo ra được: 
nhiều con vật có kiểu gen giống nhau.

dòng thuần chủng.

nhiều con vật có kiểu gen khác nhau.

các giống động vật mang gen người.

V Thành tựu nào sau đây là thành tựu tạo giống bằng công nghệ tế bào?
Tạo giống lúa DR2 chịu hạn, chịu nóng, năng suất cao.

Tạo chuột nhắt mang gen hoocmôn tăng trưởng của chuột cống.

Tạo chủng vi khuẩn E.coli sản xuất insuỉin của người.
Tạo giống cừu sản xuất prôtêin của người.

^  Nội dung nào sau đây là không đúng khi nói về thực chất của phương pháp cấy truyền phôi?
cấy truyền phôi tạo ra nhiều cá thể từ một phôi ban đầu. 
cấy truyền phôi phổi hợp được vật liệu di truyền của nhiều loài trong một phôi, 

cấy truyền phôi cải biến thành phần của phôi theo hướng có lợi cho con người, 

cấy truyền phôi cải biến thành phần của phôi theo hướng có lợi cho sinh vật.
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẨN GỈẢI BÀI TẬP T ự  LUYỆN

1D 2C 3A 4C 5D 6B 7D 8B 9D 10C

11C 12B 13D 14A 15A 16A 17D 18C 19A 2 OA

21D 22B 23A 24B 25B 26A 2 7A 28A 29A 30D

S' Câu 2:
Tế bào xôma ở thực vật có tính toàn năng, có thể từ một tế bào sau quá trình nuôi cấy tạo nên một cơ thể 
hoàn chỉnh.

Như vậy từ một cơ thể thực vật ban đầu => tách thành các tế bào => nuôi cấy trên môi trường thích hợp. Các tế 
bào này có cùng kiểu gen (vì từ một cơ thể) => sẽ tạo thành 1 quàn thể thống nhất về kiểu gen.
Đáp án c. 

w  Câu 4:
Muốn tạo giống cây trồng đồng hợp về tất cả các gen, ta có thể áp dụng phương pháp nuôi cấy hạt phấn 
(n) => thành cây đơn bội sau đó lường bội hóa bằng conxisin =» tất cả các cặp gen trong cơ thế sẽ ở trạng 
thái đồng hợp.

—> Đáp án c. 
w  Câũ 8:

Lai tế bào sinh dường hay dung hợp tế bào trần là k ĩ thuật góp phàn tạo nên giống lai khác loài, áp dụng 
với thực vật.

Loại bỏ thành tế bào thực vật => cho các tế bào vào môi trường đặc biệt đế dung hợp với nhau =* nuôi 
cấy, phân chia và tái sinh thành cây la i khác loài.
Giống mới sẽ mang đặc điểm của hai loài.
Đ áp án  B.
Câu 10:

Lai tế bào sinh dưỡng hoặc dung hợp tế bào trần => tế bào lai mang đặc điểm của cả hai giống.
Loại bỏ thành tế bào thực vật => cho các tế bào vào môi trường đặc biệt để dung hợp với nhau =» nuôi cấy, 
phân chia và tái sinh thành cây lai khác loài.
Bộ nhiễm  sắc thể của tế bào lai là sự  tổ hợp bộ nhiễm  sắc thể lư ỡng bội của hai tế bào gốc.

“> Đáp án c.
6 " Câu 14:

Lai dinh dường tế bào xôma, để cho hai tế bào thực vật có thể dung hợp với nhau => thành tế bào thống 
nhất trước tiên người ta cần phải loại bỏ thành tế bào trước khi đem lai.
Sau đó nuôi cấy trong môi trường đế cho hai tế bào dung hợp với nhau => nuôi cấy trong môi trường để 
chúng phân chia và phát triển thành cây con.
Đ áp án  A.
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PHẦN 4 -  TẠO GIỐNG MỚI NHỜ CÔNG NGHỆ GEN 

A -  KIẾN THỨC LÍ THUYẾT CẦN NHỚ

I. KHÁI NIỆM CÔNG NGHỆ GEN
- Là quy trình tạo ra tế bào sinh vật có gen bị biến đối hoặc có thêm gen mới.
- Kĩ thuật tạo ADN tái tố hợp để chuyển gen từ tế bào này sang tế bào khác gọi là kĩ thuật chuyển gen.
- Đóng vai trò trung tâm trong công nghệ gen.

II. CÁC BƯỚC CẦN TIẾN HÀNH TRONG KĨ THUẬT CHUYẾN GEN
1. Tạo ADN tái tố hợp

- Kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp là kĩ thuật gắn gen cần chuyển vào thể truyền.
ADN tái tổ hợp là một phân tử ADN nhỏ, được lắp ráp từ các đoạn ADN lấy từ các nguồn kh ác nhau 

(Gồm có thể truyền và gen cần chuyển].

- Nguyên liệu:
+ Thể truyền: Một phân tử ADN nhỏ dạng vòng có khả năng tự nhân đôi độc lập hay gắn vào hệ gen tế bào. 
Lưu ý: Thể truyền thường dùng là plasmit hoặc thể thực khuẩn (virut).
Plasm ỉt là ADN dạng vòng, nằm m ạch kép. Tron g  tế bào chất của v i kh u ẩn  có hàng chục p lasm it.

+ Enzim cắt giới hạn (Restrictaza) và enzim nối (Ligaza).
- Cách tiến hành: có 3 bước
+ Tách: tách chiết được thể truyền và gen cần chuyển ra khỏi tế bào.
+ Cắt: khi có được 2 loại ADN thì cần phải xử lý chúng bằng một loại enzim cắt giới hạn đế tạo ra cùng 

một loại đầu đính.

+ Nối: sau đó dùng enzim nối để gắn chúng tạo ADN tái tổ hợp.
2. Chuyển ADN tái tố hợp vào trong tế bào nhận.

- Phương pháp biến nạp: dùng muối Canxi clorua hoặc xung điện cao áp làm dãn màng sinh chất của 
tế bào để ADN tái tố hợp dễ dàng đi qua.

- Phương pháp tải nạp: là dùng virut lây nhiễm vi khuẩn, khi chúng mang gen càn chuyển và xâm nhập 
vào tế bào chủ.

Lưu ý: Tế bào thực vật có thành xenlulozơ nên có nhiều cách khác nhau để đưa ADN tái tổ hợp vào 
trong tế bào: chuyển gen nhờ plasmit, bằng virut, qua ống phấn, vi tiêm, dùng súng bắn gen.

- Tế bào động vật: v i tiêm là phương pháp thông dụng nhất, đoạn ADN tái tổ hợp được bơm thẳng vào hợp 

tử ở giai đoạn nhân non (giai đoạn nhân của trứng và tinh trùng chưa hoà họp)

3. Phân lập dòng tế  bào chửa ADN tái tố họp.
- Chọn thể truyền có gen đánh dấu.
- Bằng các kĩ thuật nhất định nhận biết được sản phẩm gen đánh dấu.

III. KHÁI NIỆM SINH VẬT BIỄN ĐỒI GEN
- Khái niệm: là sinh vật mà hệ gen của nó được con người làm biến đổi phù hợp với lợi ích của mình.
- Cách để làm biến đổi hệ gen của sinh vật:
+ Đưa thêm 1 gen lạ vào hệ gen của sinh vật.
+ Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen.

IV. MỘT SỐ THÀNH T ự u  TẠO GIỐNG BIẾN ĐỐL GEN 
1. Tạo giống vi sinh vật

- Người ta tạo ra các chủng vi khuẩn có khả năng tổng hợp nên sản phẩm mong muốn.
- Phương pháp: chuyển một hay một nhóm gen từ tế bào của người hay một đối tượng khác vào tế bào 

của vi khuẩn.
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- Thành tựu:
+ Tạo ra chủng vi khuẩn tổng hợp được insuỉin nhờ sử dụng vectơ chuyển gen là plasmit.
(Insulin là hoocmôn tuyến tụy có chức năng điều tiết lượng đường trong máu)
- Tạo ra chủng vi khuẩn có khả năng tổng hợp Somatostatin bằng chuyển gen nhờ thể truyền là plasmit. 
(Somatostatin là hoocmôn được tổng họp rất ít ử nâo động vật và người. Có tác dụng điều hòa hoocmôn

sinh trưởng và insulin đi vào trong máu).
2 Tạo giống thực vật

- Người ta tạo ra các giống cho trồng trọt: giúp sản xuất nhanh các chất bột, đường, các loại prôtein trị 
liệu, kháng thế chất dẻo.

- Phương pháp: Thực vật có thành xenlulozo cứng nên các nhà khoa học đã tìm ra nhiều cách để đưa gen 
vào bên trong tế bào:

+ Chuyển gen bằng plasmit (Ti - plasmit).
+ Bằng virut (Virut đốm thuốc lá).
+ Chuyển gen trực tiếp qua ống phấn.
+ Kĩ thuật vi tiêm ờ tế bào trằn (protoplast).
+ Dùng sung bắn gen...
- Thành tựu:
+ Ở cà chua có gen sản sinh ra êtilen đã làm bất hoạt, khiến cho quá trình chín của quả bị chậm lại giúp 

để lâu không bị hỏng và vận chuyển đi xa.
+ Cà chua được chuyến gen kháng virut góp phần giảm sử dụng thuốc hóa học, hạn chế gây ô nhiễm 

môi trường.
+ Tạo giống lúa hạt gạo màu vàng có chứa (3 - caroten do chuyển gen tổng hựp p - caroten.

- Người ta tạo ra các giống động vật có năng suất, chất lượng sản phẩm cao hơn, đặc biệt, tạo ra động vật có 
thể sản xuất ra thuốc chữa bệnh cho con người.

- Phương pháp:
+ Vi tiêm vào giai đoạn nhân non là phương pháp chủ yếu (giai đoạn nhân của trứng và tinh trùng chưa 

hòa hợp). Đoạn ADN được bơm thẳng vào hợp tử.
+ Sử dụng tế bào gốc: Trong phôi các tế có khả năng phân chia mạnh, các tế bào này được lấy ra và được 

chuyển gen, sau đó lại cấy trỏ* lại vào phôi.
+ Sử dụng tinh trùng: Người ta bơm ADN vào tinh trùng và tinh trùng sẽ mang ADN này vào tế bào trứng 

khi thụ tinh.
- Thành tựu:
+ Tạo giống cừu sản xuất ra protein ở người. Cừu được chuyển gen tổng hợp protein huyết thanh ở người 

sẽ tạo ra sản phẩm này với số lượng lớn trong sữa của chúng.
+ Tạo giống bò chuyển gen: có hai cách là vi tiêm và dùng phương pháp cấy nhân có mang gen đã cải biến. 
Ví dụ: Bò được chuyển gen sản xuất r - protein của người và gen này được biểu hiện ở tuyến sữa. Từ sữa 

có sản phẩm này, qua chế biến sản xuất ra protein c chừa bệnh máu vón cục gây tắc nghèn mạch ở người.
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Chuyển ADN tái 
tồ hợp vào tế bào

Phương pháp tải nạp:
sử dụng virut lây nhiễm vi khuần khi 
chúng xam nhập vảo tế bảo chủ.

Bằng phương pháp thích hợp 
sẽ tím ra được tế bào có 
mang gen cần chuyền.

-ặSỊMpHịlặP?*í '* 
GIỐNG BẰNG  
G N G H Ệ  GEN

Thể truyồn:
Plasmid hoặc thể thực khuẩn (viait)

Khái niệm:
ADN tái tổ hợp: phân tử ADN 
kích thước nhỏ được lắp ráp từ 
các đoạn ADN lấy từ các nguồn 
khác nhau 
ADN tái tồ hợp =
ADN tế bảo cho + thể truyền

r  ~ T  \
Enzim:
+ Ligaza : nối các đoạn ADN 
+ Restrictaza: cắt ADN tế bào cho 
vả thể truyèn tạo đàu dính phù hợp.

B1: Tách ADN cùa tế bào cho vả 
tách ADN đóng vai trò làm thề truyền.

B2: Cắt ADN của tể bảo cho và 
ADN cùa thề truyền bằng một loại 
enzim cắt restnctaza.

S-----------------  \
Khái niệm: Sinh vật biến đổi gen lả sinh vật có 
gen được biến đồi hoặc đưa thêm gen mới vào 
cơ thẻ.
____________________________________________ y

ADN tế bảo cho

/ ------------ ——~ z ------ ------------ \
Phương pháp biến nạp:
Sừ dụng CaCl2 hoặc xung điện cao
áp làm biến dạng màng tế bào sau
đó chuyền ADN tái tổ hợp vảo.

V_____________________________ J

S \
Sừ dung thề truyền có 
mang gen đánh dấu

Kỹ thuật
chuyên gen

Khái niệm: Kỹ thuật chuyển gen lả kỹ thuật tạo 
ADN tái tồ hợp đề chuyển gen từ tế bảo này sang 
tế báo khác

----------------------------------------------------------------------------------------------

/ ------------------- --------- 77------------------------ -— “
Kỹ thuật chuyến gen lả nội dung trọng tâm của
công nghệ gen.
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Có thề tạo ra những giống cây trồng sản xuất nhanh 
tinh bột, sản phầm dược liệu, lảm thuốc chữa bệnh...

Phương pháp:
+ Plasmit.virut 
+ Chuyền gen qua ống phẩn 
+ Vi tiếm ờ tế bảo trần 
+ Dùng súng bắng gen.

ức ché gen etilen, làm cà chua chín chậm 
hơn, thuận lợi cho việc vận chuyền

Chuyển gen kháng virut góp phần làm 
giảm sử dụng thuoc hóa học diệt côn 
trùng, hạn chế ô nhiễm môi trường

Thảnh tựu

Tạo giống gạo vàng chửa ÍỊ-caroten khắc 
phục được các bệnh về mắt.

Vi sinh vật lả sinh vật con người ửng dụng đẻ sàn xuất 
sinh khối

Phương pháp:
Chuyền một hay một nhỏm gen của con người, hay một 
sinh vật nào đó vào hệ gen của vi sinh vật -*■ sản xuất ra 
nhiêu sinh khối

Chuyền gen tổng hợp Insulin.

Chuyển gen tổng hợp Somatostatin

Tạo giống vật nuôi mới có nâng suất vả 
chất lượng sản phầm cao hơn 
Tạo giống mang các đặc điềm ưu việt đẻ 
tổng hợp các chất lảm thuốc chữa bệnh..

Chuyển gen tạo giống 
cừu có mang gen tổng 
hợp protein của người. 
Cừu tạo sữa -> sữa có 
mang protein.

Phương pháp:
+ Vi tiêm vảo giai đoạn nhân non.
+ Công nghệ tế bảo gốc.
+ Sừ dụng tinh trùng (bơm ADN vảo tinh 
trùng -> tinh trùng mang ADN vảo hợp tử 
khi chúng thụ tinh)

Tạo giống bò chuyển 
gen, sữa cò mang 
protein cùa người —» 
tạo các sàn phầm chữa 
bệnh cho người.
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Công nghệ gen là quy trình tạo ra: 

những cơ thể sinh vật có mang gen bị biến đổi hoặc có thêm gen mói. 

những tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến đổi hoặc có thêm gen mới. 

những tế bào trên cơ thể sinh vật có gen bị biến đổi hoặc có thêm gen mới. 
những tế bào hoặc sinh vật có gen bị đột biến dạng m ất m ột cặp nuclêôtit.

'ỳ K ĩ thuật chuyển gen là k ĩ thuật chuyển

một đoạn gen từ tế bào cho sang tế bào nhận, 

một đoạn nhiễm  sắc thể từ tế bào cho sang tế bào nhận, 

plasm it từ tế bào cho sang tế bào nhận.

ADN tái tố hợp từ tế bào cho sang tế bào nhận.

Kỹ thuật chuyển gen là 

kỹ thuật đưa gen từ tế bào này sang tế bào khác, 

kỹ thuật lấy gen ra từ một tế bào nhất định, 

kỹ thuật đưa gen ngoại lai vào tế bào nhận, 

kỹ thuật làm thay đổi gen trong tế bào quan tâm.

V Khi nói về vai trò của thể truyền plasmit trong kĩ thuật chuyển gen vào tế bào vi khuẩn, phát biểu 
nào sau đây là đúng?

Nếu không có thể truyền plasm it thì gen cần chuyển sẽ tạo ra quá nhiều sản phẩm trong tế bào nhận.

Nhờ có thể truyền p lasm it mà gen cần chuyển gắn được vào ADN vù n g  nhân của tế bào nhận.

Nhờ có thể truyền plasm it mà gen cần chuyển được nhân lên trong tế bào nhận.

Nếu không có thể truyền plasm it thì tế bào nhận không phân chia được.

V Trong kĩ thuật chuyển gen, người ta không đưa trực tiếp một gen từ tế bào cho sang tế bào nhận 

mà phải dùng thể truyền vì:

thể truyền có khả năng tự nhân đôi trong tế bào nhận, giúp gen nhân lên. 

thể truyền có thể xâm nhập dễ dàng vào tế bào nhận, 
gen cần chuyển không chui được vào tế bào nhận, 

gen càn chuyển không tự nhân đôi được trong tế bào nhận. 
i* Thế truyền là một phân tử ADN có kích thước:

nhỏ có khả năng nhân đôi khi tế bào nhân đôi và có thể gắn vào hệ gen của tế bào. 

lớn có khả năng nhân đôi và luôn hoạt động độc lập không liên quan đến hệ gen của tế bào. 

nhỏ có khả năng nhân đôi một cách độc lập với hệ gen của tế bào cũng như có thể gắn vào hệ gen của 
tế bào.

lớn, không có khả năng nhân đôi một cách độc lập với hệ gen của tế bào cũng như  không thể gắn vào 
hệ gen của tế bào.

V ADN tái tổ hợp là:
m ột phân tử  ADN dạng thẳng được lắp  ráp từ các đoạn ADN lấy từ các tế bào kh ác nhau,

một phân tử ADN lớn được lắp ráp từ các đoạn ADN lấy từ các tế bào khác nhau,

một phân tử ADN nhỏ được lắp ráp từ các đoạn ADN lấy từ các tế bào khác nhau, 

một phân tử ADN nhỏ được lắp ráp từ các đoạn ARN lấy từ các tế bào khác nhau. 

ũ* Plasmit được dùng trong kĩ thuật chuyển gen vì plasmit là phân tử ADN dạng vòng, có kích thước:
nhỏ, thường có trong tế bào chất của vi khuẩn, có khả năng nhân đôi độc lập với hệ gen của tế bào. 

lớn, thường có trong tế bào chất của tế bào thực vật, có khả năng nhân đôi độc lập với hệ gen của tế bào. 

nhỏ, thường có trong lục lạp của tế bào thực vật, có khả năng nhân đôi độc lập với hệ gen của tế bào. 

nhỏ, thường có trong tế bào chất của v i khuẩn, chỉ nhân đôi khi tế bào tiến hành nhân đôi.
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ý  Trong công nghệ gen, các enzim được sử dụng trong bước tạo ADN tá i tố hợp là:
enzim restrictaza và enzim ADN -  polimeraza. 
enzim ỉigaza và enzim ADN -  polimeraza. 
enzim  restrictaza và enzim  ligaza. 
enzim ADN - polimeraza và enzim ARN - pôlimeraza.

^ Trong công nghệ gen, sau khi có được hai ADN từ việc tách chiết thể truyền và gen cần chuyển ra
người ta phải xử  lý chúng bằng enzim  restrictaza để

để nối 2 loại ADN tạo ra ADN tái tổ hợp sau đó chuyển vào tế bào. 
tạo ra cùng một loại “đầu đính" có thể khớp nổi các đoạn ADN vớ i nhau, 
để hoạt hoá hai loại ADN giúp chúng dễ dàng đi qua màng sinh chất, 
để cắt nhỏ hai loại ADN giúp chúng có dễ dàng lọt qua màng sinh chất.

V ADN tái tổ họp là một phân tử ADN tạo ra do: 
chuyển đoạn tương hổ giữa các cặp NST tương đồng, 
lặp đoạn NST nhiều lần ờ những vị trí xác định.
lắp ráp gen cần chuyển của tế bào cho vào ADN của thể truyền ở những điểm  xác định, 
chèn 1 đoạn ADN này vào 1 phân tử ADN khác cùng ở  trong nhân tế bào ở 1 v ị trí xác định.

& Plasmit là những cấu trúc
nằm trong tế bào chất của v i khuẩn, là ADN vòng, mạch kép. 
nằm trong nhân của tế bào v i khuẩn, là ADN vòng, mạch kép. 
nằm trong tế bào chất của vi khuẩn, là ADN mạch thẳng, 
nằm trong nhân của tế bào vi khuẩn, là ADN mạch thẳng.

^ Đặc điểm nào sau đây không phải của plasmit?
Là dạng ADN chỉ có ở tế bào nhân thực.
Là ADN dạng vòng, mạch kép.
Nằm trong tế bào chất của vi khuẩn.

Có khả năng nhân lên độc lập.
? Trong phương pháp tạo giống nhờ công nghệ gen, người ta thương dùng thể truyền là

pỉasm it hoặc v i khuẩn. p lasm it hoặc v ir u t
v i khuẩn hoặc nấm. v iru t hoặc v i khuẩn.

'5-' Điều không đúng khi nói về plasmit là:
chứa các gen tồn tại thành từng cặp alen. 
một phân tử ADN dạng vòng, mạch kép. 
có khả năng tự  nhân đôi độc lập với ADN trên nhiễm  sắc thể. 
có từ vài đến vài chục plasm it trong 1 tế bào.

Trong k ĩ  thuật tạo dòng ADN tái tổ hựp, 2 đoạn ADN được cắt ra từ 2 phân tử ADN cho và nhận 

chỉ có thể kết họp lại thành ADN tái tổ hợp khi:
có sự  xúc tác của enzim  restrictaza. có sự  xúc tác của enzim  ligaza.
có trình tự nuclêôtit bố sung cho nhau. có sự  xúc tác của muồi CaCl2.

i' Khâu nào dưới đây không nằm trong các bước cần tiến hành của kĩ thuật chuyển gen?
Tạo ADN tái tổ hợp.
Đưa ADN tái tố hợp vào tế bào nhận.
Phân lập dòng tê’ bào chứa ADN tái tổ hợp.
Tạo dòng thuần chủng.

V Để chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận người ta có thể sử dụng phương pháp tải nạp. 
Phương pháp tải nạp là

vi khuẩn lây nhiễm virut, khi chúng mang gen cần chuyển và xâm nhập vào tế bào chủ (virut). 
v iru t lây nhiễm  vi khuẩn, khi chúng không mang gen cần chuyển và xâm nhập vào tế bào chủ (v i khuấn). 
v i khuẩn lây nhiễm  viru t, khi chúng không mang gen cần chuyển và xâm nhập vào tế bào chủ (virưt). 
virut lây nhiềm vi khuẩn, khi chúng mang gen cần chuyển và xâm nhập vào tế bào chủ (vi khuẩn).

THỊNH NAM Trang 477



Phương pháp siêu tốc g iả i trắc nghiệm KHTN môn Sinh học tập 2 SPỊ><w|c
ẽ ' Sau khi ADN tái tố họp vào tế bào nhận nó sẽ

thực hiện tiếp việc cắt và nối để tạo nên ADN tái tổ hợp hoàn chỉnh.

ADN tái tổ họp di chuyển vào nhân và gắn vào hệ gen của tế bào chủ 

ADN tái tổ hợp tham  gia cấu tạo nên nhiễm  sắc thể của tế bào nhận.

0. tổng họp prôtêin đã mã hoá trong đoạn ADN đã được ghép.
Ẽ' Câu Làm biến đổi một gen có sẵn trong hệ gen hoặc đưa thêm một gen lạ vào hệ gen, là ứng dụng

quan trọng của
A. công nghệ tế bào. B. đột biến nhân tạo.

c. công nghệ vi sinh. D. công nghệ gen.
Ẽ' Ở thập niên 80 giá thành của insulin đã rẻ hơn trước hàng vạn lần. Đó là nhờ kỷ thuật

A. lai tế bào. B. gây đột biến gen.

c. chuyển gen. D. gây đột biến nhiễm sắc thể.
Ũ' I Gen tổng hợp insulin được tách ra từ cơ thể người và chuyển vào vi khuẩn E.coli. Sau đó, vi khuẩn

này được sản xuất ờ quy mô công nghiệp, tổng hợp ra insulin. Đây là thành quả của phương pháp: 
lai tế bào xôma. 

gây đột biến nhân tạo.

dùng k ĩ thuật chuyển gen nhừ thể truyền là plasmit.

D. dùng kĩ thuật vi tiêm.
¿  Loài nào sau đây không  phải là sinh vật biến đổi gen?

Đưa thêm một gen lạ của một loài khác vào hệ gen của mình.

Hệ gen có sẵn trong cơ thể bị biến đổi.

Hệ gen được tái tố họp lại từ bố mẹ qua sinh sản hữu tính.
Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen.

ễ ' Sinh vật biến đổi gen là sinh vật
mà hệ gen của nó đã được con người làm  biến đối cho phù hợ p vớ i lợ i ích  của con người, 

đã bị đột biến gen tạo ra một tính trạng mới chưa có ở bố mẹ. 

có sự  tái tố hợp gen hình thành nên những kiểu hình mới khác bố mẹ. 

có sổ lượng gen tăng lên và tính trạng được biểu hiện rõ hơn.

^ Người ta có thể tạo được giống cà chua được vận chuyển đi xa hoặc bảo quản lâu dài mà không
bị hỏng do:

gen làm  chín quả đã bị bất hoạt 

gen làm  chín quả đã bị loại bỏ khỏi hệ gen 

đưa thêm một gen lạ vào hệ gen 

hệ gen cà chua đã bị làm biến đổi

Giống lúa "gạo vàng” có khả năng tổng hợp ß - carôten (tiền chất tạo ra vitamin A) trong hạt 
được tạo ra nhờ ứng dụng:

phương pháp cấy truyền phôi. phương pháp lai xa và đa bội hoá.

< phương pháp nhân bản vô tính. D công nghệ gen.
Ũ- Giống cà chua có gen sản sinh ra êtiien đã được làm bất hoạt khiến cho quá trình chín của quả bị

chậm  lại nên có thể vận chuyển đi xa hoặc không bị hỏng là thành tựu của tạo giống

A. bằng công nghệ gen. B bằng công nghệ tế bào.
( dựa trên nguồn biến dị tổ hợp. bằng phương pháp gây đột biến.

& ■ Ờ cà chua biến đổi gen, quá trình chín của quả bị chậm lại nên có thể vận chuyến đi xa hoặc để
lâu mà không bị hỏng. Nguyên nhân của hiện tượng này là: 

gen sản sinh ra êtilen đà bị bất hoạt, 
gen sản sinh ra êtilen đã được hoạt hoá.
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cà chua này đã được chuyển gen kháng virút. 
cà chua này là thể đột biến.

%* Trong tạo giống thực vật bằng công nghệ gen, để đưa gen vào trong tế bào thực vật có thành
xenlulôzơ, phương pháp không được sử dụng là 

chuyển gen bằng thực khuẩn thể. 
chuyển gen trực tiếp qua ống phấn 
chuyển gen bằng plasm it. 
chuyển gen bằng súng bắn gen

Ưu thế nổi bật của kỹ thuật chuyển gen là 
sản xuất 1 loại prôtêin nào dó với sổ lượng lớn trong một thời gian ngắn, 
gắn được các đoạn ADN với các đoạn ARN tương ứng. 
cho phép tái tổ hợp vật chất di truyền của hai loài khác xa nhau, 
cho phép chuyển gen tử tế bào thực vật vào tế bào động vật.

I Ý nào dưới đây không phải là ưu thế của chọn giống bằng công nghệ gen
tạo giống nhanh, hiệu quả. 
giống mới có năng suất và chất lượng cao. 
có thể sản xuất ra thuốc chữa bệnh cho con người, 
có thể tạo dòng thuần một cách nhanh chóng.

& Thành quả của công nghệ gen là:
Tuyển chọn được các gen mong muốn ở vật nuôi cây trồng.
Cấy được gen ở động vật vào thực vật.
Tạo chủng vi khuẩn £  Coli sản xuất được insulin của người.
Tạo ra cừu Đôly.

% Để tạo ra động vật chuyển gen, người ta đã tiến hành
đưa gen cần chuyển vào cá thể cái bằng phương pháp vi tiêm (tiêm gen) và tạo điều kiện cho gen được 

biếu hiện.
đưa gen cần chuyển vào cơ thể con vật mới được sinh ra và tạo điều kiện cho gen đó được biểu hiện, 
đưa gen cần chuyển vào phôi ở giai đoạn phát triể n  m uộn để tạo ra con mang gen cần chuyển và tạo 

điều kiện cho gen đó được biểu hiện.
lấy trứ ng của con cái rồi cho thụ tinh trong ống nghiệm, sau đó đưa gen vào họp tử (ở  giai đoạn nhân 

non), cho hợp tử phát triển thành phôi rồi cấy phôi đã chuyển gen vào tử cung con cái.
^ Người ta dùng kĩ thuật chuyển gen đế chuyển gen kháng thuốc kháng sinh tetraxiclin vào

vi khuẩn E. coli không mang gen kháng thuốc kháng sinh. Để xác định đúng dòng v i khuẩn m ang ADN 
tái tố hợp mong m uốn, người ta đem nuôi các dòng v i kh u ẩn  này trong một môi trường có nồng độ 

tetraxiclin thích họp. Dòng v i khuẩn mang ADN tái tổ hợp mong muốn sẽ 
tồn tại một thời gian nhưng không sinh trường và phát triển.
sinh trưửng và phát triển bình thường khi thêm vào môi trường một ỉoại thuốc kháng sinh khác, 

sinh trưởng và phát triển bình thường, 
bị tiêu diệt hoàn toàn.

% ứng dụng nào sau đây không phải là của tạo giống bằng công nghệ gen?
Tạo giống cây trồng biến đổi gen.
Tạo giống động vật biến đối gen.

Tạo ưu thế lai.
Sản xuất một số sản phẩm sinh học trên quy mô công nghiệp. 

ị* Người ta đã tạo được chủng vi khuẩn E.coli sản xuất hoocmôn Somatostatin bằng phương pháp
ỉa ỉ tế bào xôma. 
gây đột biến nhân tạo. 
dùng k ĩ thuật vi tiêm.
dùng k ĩ thuật chuyển gen nhờ  vectơ là pỉasmit.
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•* ' Phương pháp nào sau đây không phải là một trong các phương pháp
thuần chủng?

Tạo giống bằng công nghệ tế bào.
Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến.
Tạo giống bằng công nghệ gen.
Tạo giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp.

Các bước tạo ADN tái tổ hợp gồm
(1 ) Thêm  enzim  nối tạo liên kết photphođieste.
(2 ) Trộn 2 loại ADN để bắt cặp bổ sung.
(3 )  Cắt ADN bằng enzim  cắt giới hạn.
(4 ) Tách ADN từ  vi khuẩn, tách gen cần chuyển từ tế bào cho.
T rìn h  tự đúng là

(3 ), (4 ). ( 4 M 3 M 2 M 1 ) .
( 3 ) , ( 4 ) , ( 2 ) , ( 1 ) .  ( 2 ) , ( 4 ) , ( 3 ) , ( 1 ) .

'ì ' Phương pháp nào sau đây là phương pháp tạo giống bằng công nghệ gen?
Nuôi cấy hạt phấn hoặc noãn chưa thụ tinh trong ổng nghiệm.
Dung hợp tế bào tràn.
Cấy truyền phôi.
Tạo ADN tái tổ hợp

ó thể tạo giống
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ÁP ÁN

1B 2A 3A 4C 5A 6C 7C 8A 9C 10B

11C 12A 13A 14B 15A 16B 17D 18D 19D 20D

21C 22C 23C 24A 25A 26D 27A 28A 29A 30C

31D 32C 33D 34C 35C 36D 37C 38B 39D

/
Công nghệ gen là quy trình tạo ra những tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến đổi, có thêm gen mới làm tạo 
ra những đặc điểm mới ở sinh vật.
Phổ biển hiện nay là kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp để chuyển gen vào sinh vật.

/
Kĩ thuật chuyển gen là kĩ thuật tác động lên ADN chuyển 1 gen từ  tế bào này sang tế bào khác.
Kĩ thuật chuyển gen sẽ tạo ra nhùng tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến đổi hoặc thêm gen mới.

w  :íhiL.:
Công nghệ gen là quy trình tạo ra nhừng tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến đổi, có thêm gen mới làm tạo 
ra những đặc điếm mới ỏ* sinh vật.
Kĩ thuật chuyển gen là chuyển 1 đoạn ADN từ tế bào cho sang tế bào nhận bằng plasmit hoặc thực khuẩn 
thể (phago)
Đảp an A

w  ;ải£ :
Thể truyền plasmit trong kĩ thuật chuyển gen, giúp cho gen càn chuyển được nhân lên trong tế bào nhận. 
Ngoài ra thể truyền còn phải có gen đánh dấu, để người ta có thể nhận biết được các tế bào có ADN 
tái tổ hợp.

/
Vectơ (thế truyền) là phương tiện đế vận chuyển, nhân bản hoặc biểu hiện các gen trong công nghệ ADN 
tái tổ hợp.
Thể truyền thường là các phân tử ADN nhỏ cho phép gắn các gen ngoại lai và có khả năng tái bản độc lập 
trong tế bào chủ.
Có nhiều thể truyền được phát triển, bao gồm: các vectơ plasmit, các vectơ phago, cosmit, vectơTi - Plasmit 
và các nhiễm sắc thể nhân tạo.
Tuỳ thuộc vào kích thước đoạn ADN cài và tể bào chủ, người ta chọn loại vectơ nhân dòng phù hợp

w  Cáu ■ :
ADN tái tổ hợp là một đoạn phân tử ADN nhỏ được lắp ráp từ các đoạn ADN lẩy từ các nguồn khác nhau 
gồm có thể truyền và gen cần chuyển.
ADN tái tố hợp được sử dụng trong kĩ thuật chuyển gen, mang gen tế bào cho để chuyển vào tế bào nhận.

/  Cấu t

Trong kĩ thuật chuyển gen cần thế truyền vì thể truyền có khả năng nhân đôi độc lập với hệ gen của 
tế bào, giúp gen nhân lên.
Có nhiều loại vectơ được phát triển gồm: plasmit, phago, Ti -  plasmit..
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Vì thế, plasm it được dùng trong k ĩ thuật chuyển gen vi:

+ Plasm it thường là 1 phân tử ADN có kích thước nhỏ ( 2 - 5  kb), sợ i kép, dạng vòng, nằm ngoài NST (nằm  
trong tế bào chất của v i khuẩn) và có khả năng tái bản độc lập nhờ có 1 trìn h  tự kh ỏ i đầu sao chép.
Bổ sung thêm thông tin về plasmit:
+ Các gen trên plasmit thường không liên kết với các gen trên NST của tế bào chủ. Trong tự' nhiên, mỗi 
plasm it chỉ chứa 1 số ít gen, thường là các gen kháng chất kháng sinh, gen sin h  độc tố...
+ Ưu điểm của plasmit: cấu trúc tương đối đơn giản, kích thước nhỏ, dễ tinh sạch và phân tích sản 
phẩm ADN tái tổ họp, có thể nhân lên 1 số lượng lớn trong tế bào chủ với tốc độ nhanh nên hiệu suất 
nhân dòng cao.

/
Để tạo ADN tái tổ hợp chúng ta cần tách chiết được thể truyền và gen cần chuyển ra khỏi tế bào.
Khi có được 2 loại ADN thì cần phải xử lý chúng bằng 1 loại Enzim giới hạn (restrictaza) => tạo ra cùng 1 
loại đầu dính có thể khớp nối các đoạn ADN với nhau.
Sau đó dùng enzim ligaza để gắn các đoạn ADN lại thành ADN tái tổ hợp.

/
Các bước trong công nghệ gen

1 - Tạo ADN tái tố hợp: Sau khi tách chiết được thể truyền và gen cần chuyển ra khỏi tế bào. Dùng cùng
1 loại enzim cắt giới hạn => tạo đầu dính => các đoạn ADN có thể ghép với nhau.
Sau đó dùng ligaza nối lại với nhau.
2 - Đưa ADN tái tổ họp vào trong tế bào nhận
3 - Phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp

/
ADN tái tổ hợp là một đoạn phân tử ADN nhỏ được lắp ráp từ các đoạn ADN lấy từ các nguồn khác nhau 
gồm có thể truyền và gen cần chuyển.

Đầu tiên tách ADN từ tế bào cho và ADN từ thể truyền => cắt bằng cùng 1 loại enzim cắt giới hạn để tạo 
đầu dính có trình tự giống nhau =* tạo ADN tái tổ hợp.

/
Plasm it thường là 1 phân tử ADN vòng, mạch kép có kích thước nhò ( 2 - 5  kb), sợi kép, dạng vòng, nằm 
ngoài NST (nằm  trong tế bào chất của vi khuẩn) và có khả năng tái bản độc lập nhờ có 1 trình tự khởi 
đầu sao chép.
Trong tế bào v i khuấn có chứa hàng chục plasm it.

/
Trong k ĩ thuật chuyển gen càn thể truyền vì thể truyền có khả năng nhân đôi độc lập với hệ gen của tế 
bào, giúp gen nhân lên.
Có nhiều loại vecto được phát triển gồm: plasmit, phago, Ti -  plasmit..
Plasm it được dùng trong k ĩ thuật chuyển gen vì:

+ Plasm it thường là 1 phân tử ADN có kích thước nhỏ ( 2 - 5  kb), sợi kép, dạng vòng, nằm ngoài NST (nằm  
trong tế bào chất của vi khuẩn) và có khả năng tái bản độc lập nhờ có 1 trình tự khời đầu sao chép.
Bổ sung thêm thông tin về plasmỉt:
+ Các gen trên plasmit thường không liên kết với các gen trên NST của tế bào chủ.
Trong tự nhiên, mỗi plasmit chỉ chứa 1 số ít gen, thường là các gen kháng chất kháng sinh, gen sinh độc tố... 
+ Ưu điểm của plasmit: cấu trúc tương đối đơn giản, kích thước nhỏ, dễ tinh sạch và phân tích sản phẩm 
ADN tái tô họp, có thể nhân lên 1 số lượng lớn trong TB chủ với tốc độ nhanh nên hiệu suất nhân dòng cao.
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/
Để chuyển gen người ta dùng các vật chuyển gen hoặc các vectơ chuyển gen.
Vectơ chuyển gen là ADN có khả năng tự nhân đôi tồn tại độc lập trong tế bào và mang gen cần chuyển 
Vectơ chuyển gen có thể là: plasmit, thực khuẩn thể, virut...

/
Trong kĩ thuật chuyển gen cần thế truyền vì thể truyền có khả năng nhân đôi độc lập với hệ gen của tế 
bào, giúp gen nhân lên.
Có nhiều loại vectơ được phát triển gồm: plasmit, phago, Ti -  plasmit..
=> plasmit được dùng trong kĩ thuật chuyển gen:
+ Plasmit thường là 1 phân tử ADN có kích thước nhỏ (2 -5  kb), sợi kép, dạng vòng, nằm ngoài NST (nằm 
trong tế bào chất của vi khuẩn) và có khả năng tái bản độc lập nhờ có 1 trình tự  khởi đầu sao chép.
+ Trong tế bào vt khuẩn thường có từ 1 đến 50 plasmit (trung bình ~ 20), tuy vậy khi trong môi trường 
có chứa chất kháng sinh, số lượng plasmit tăng nhanh.
+ Các gen trên plasmit thường không liên kết với các gen trên NST của tế bào chủ.
Trong tự nhiên, mỗi plasmit chỉ chứa 1 sổ ít gen, thường là các gen kháng chất kháng sinh, gen sinh độc tố... 
=> Ưu điểm của plasmit: cấu trúc tương đối đơn giản, kích thước nhỏ, dễ tinh sạch và phân tích sản 
phẩm ADN tái tổ hợp, có thể nhân lên 1 số lượng lớn trong tế bào chủ với tốc độ nhanh nên hiệu suất 
nhân dòng cao.

/
Trong kĩ thuật ADN tái tổ hợp, khi có được 2 loại ADN thì càn xử lý chúng bằng 1 loại enzim giới hạn để 
tạo ra cùng 1 loại đầu dính có thể khớp nối các đoạn ADN với nhau và sau đó dùng enzim nối ligaza để 
gắn chúng lại với nhau tạo thành ADN tái tổ họp.

/
Kĩ thuật chuyển gen là chuyển một đoạn ADN từ tế bào cho sang tế bào nhận 
Kĩ thuật chuyển gen gồm các bước:
+ Tạo ADN tái tổ hợp:
+ Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận bằng các phương pháp biến nạp hoặc phương pháp tải nạp 
+ Tách dòng tế bào chứa ADN tái tổ họp.

/
Để chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận, người ta có thể dùng phương pháp tải nạp và biến nạp 
Biến nạp là dùng m uối CaCl2 hoặc dùng xung điện để làm dãn màng sinh chất của tế bào => ADN tá i tổ  họp 
chui qua màng vào trong tế bào.
Tải nạp là dùng virut lây nhiễm vỉ khuẩn để chúng mang gen cần chuyển xâm nhận vào tế bào vật chủ 
(vi khuẩn)

/
Công nghệ ADN tái tổ hợp:
1. Tạo ADN tái tổ họp
2. Đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận
- Chuyển ADN tái tồ họp vào vi khuẩn, tạo điều kiện cho gen biểu hiện 
ADN tái tổ hợp nhân lên cùng với sự nhân lên nhanh chóng của vi khuẩn.
3. Phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp
- Sàng lọc các tế bào có ADN tái tổ hợp để nhân lên thành dòng. (Vi khuẩn có khả năng sản sinh ra một 
lượng lớn sản phẩm của đoạn gen đó)
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/
Việc làm biến đổi một gen có sẵn trong hệ gen hoặc đưa thêm một gen lạ vào hệ gen là ứng dụng quan 
trọng của công nghệ gen. Hiện nay công nghệ gen đang thực hiện phổ biến là tạo ADN tái tổ hợp. 
Công nghệ tế bào có các ứng dụng như: chọn dòng tế bào xôma biến dị, nuôi cấy tế bào thực vật, nuôi cấy 
hạt phấn và dung hợp tế bào trần
Đáp án D.

y  Cải 21:
Giá thành insulin rẻ hơn là do ứng dụng của công nghệ gen, cụ thế là người ta đã chuyển gen tổng hợp 
insulin ở người vào trong vi khuẩn E.coli. Sau đó sản xuất vi khuẩn này ử quy mô công nghiệp => tạo ra 
nhiều insulin giống như ờ cơ thể người với số lượng lớn =* giá thành giảm xuống.
Đáp án c

✓ : ¿ I • ĩ _ :
Người ta đã cấy gen tổng họp insulin ở người vào trong vi khuẩn E.coli. Sau đó, sản xuất vi khuẩn này ở 
quy mô công nghiệp => tạo ra nhiều insulin giống như ờ cơ thể người với số lượng lớn 
=* giá thành giảm xuống.
Đây là thành quả của phương pháp chuyển gen nhờ thể truyền là plasmit.
Đáp án c.

/
ứng dụng của công nghệ gen tạo ra các sinh vật biến đổi gen (sinh vật chuyển gen). Sinh vật biến đổi 
gen là hệ gen có thêm gen lạ, hoặc biến đổi 1 gen nào đó trong hệ gen, hoặc làm bất hoạt gen đó.
Việc tái tổ hợp gen lại từ bố mẹ qua sinh sản hữu tính là hiện tượng biến dị tố hợp không phải là sinh vật 
biến đổi gen.

Sinh vật biến đối gen là sinh vật mà hệ gen của chúng được con người làm biến đổi cho phù hợp với 
lợi ích của con người. Người ta có thể biến đổi hệ gen của sinh vật theo 3 cách:
+ loại bót gen ra khỏi hệ gen
+ làm biến đổi hoặc bất hoạt gen nào đó trong hệ gen 
+ đưa thêm gen lạ vào trong hệ gen

w, u
Người ta có thể tạo giống cà chua vận chuyển đi xa hoặc bảo quản lâu không hỏng do làm bất hoạt gen 
làm chín quả.
Giống cà chua có gen sản sinh etilen làm bất hoạt =* quá trình chín của quả chậm lại 
=> thuận tiện cho việc vận chuyển đi xa và bảo quản.

-»  Đáp án A.
&  C áu  :

Giống lúa gạo vàng, gạo của giống lúa này có chứa ß - caroten, sau quá trình tiêu hóa ở cơ thể người 
ß - caroten sẽ chuyển hóa thành vitamin A. 
ứng dụng này là của công nghệ gen

/
Người ta có thể tạo giống cà chua vận chuyển đi xa hoặc bảo quản lâu không hỏng do làm bất hoạt gen 
làm chín quả.
Giống cà chua có gen sản sinh etilen làm bất hoạt =» quá trình chín của quả chậm lại 
=í> thuận tiện cho việc vận chuyển đi xa và bảo quản.
Đây là ứng dụng của công nghệ gen (làm bất hoạt 1 gen có trong hệ gen)
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/
Thành tựu của công nghệ gen: Người ta có thể tạo giống cà chua vận chuyển đi xa hoặc bảo quản lâu 
không hỏng do làm bất hoạt gen làm chín quả.
Giống cà chua có gen sản sinh etilen làm bất hoạt => quá trình chín của quả chậm lại 
=> thuận tiện cho việc vận chuyển đi xa và bảo quản.

/
Trong quá trình tạo giống thực vật bằng công nghệ gen: do tế bào thực vật có thành xenlulozo nên việc 
đưa gen vào tế bào khá phức tạp.
Người ta có thể dùng plasm it, v iru t hoặc chuyển gen trự c tiếp qua ống phấn, vi tiêm ờ tế bào tràn hoặc 
dùng súng bắn gen...
Không dùng thực khuẩn thể v ì lớ p m àng dày thực khuẩn thể sẽ không đưa ADN tái tổ hợp vào trong 
tế bào thực vật được.

/
Ưu thế nối bật của kỹ thuật cấy gen, chuyển ADN tái tổ hợp vào loài khác nên có thể cho phép tái tổ hợp 
vật chẩt di truyền của các loài khác xa nhau => tạo giống sinh vật mới có năng suất và chất lượng cao hơn. 
Vậy thành tựu nổi bật nhất trong ứng dụng công nghệ gen là khả năng cho tái tố hợp di truyền giữa các 
loài đứng xa nhau trong bậc thang phân loại mà lai hừu tính không thực hiện được.

—> Đáp án C. 
w  Cáu 31:

Ưu thế tạo giống bằng công nghệ gen ià:
+ tạo giổng nhanh, hiệu quả
+ giống mới có vật chất di truyền biến đối, có năng suất và chất lượng cao
+ chuyển gen tổng hợp các kháng sinh hoặc các loại hoocmôn để sản xuất thuốc chữa bệnh cho con người 
D. Sai. V iệc tạo dòng thuần nhanh chóng là ứng dụng nuôi cấy hạt phấn của công nghệ tế bào.

w  Câu 32:
Công nghệ gen là quy trình tạo ra những tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến đổi, thêm gen mới 
=> đặc điểm mói.
Thành quả của công nghệ gen là tạo chủng vi khuẩn E.coli sản xuất insuỉin: chuyển gen tổng hợp hoocmon 
insulin của người vào vi khuẩn E.coli sau đó nuôi công nghiệp vi khuẩn này để sản xuẩt insulin trị 
bệnh tiểu đường
D. Tạo cừu Đôly là ứng dụng công nghệ tế bào.

/
Khi chuyến gen kháng thuốc kháng sinh tetraxiclin vào vi khuẩn E.coỉi không mang gen kháng thuổc 
kháng sinh.
Để p hân lập  dòng v i kh u ẩn  m ang ADN tái tổ hợ p m ong m uốn, người ta đem  n u ô i v i khuẩn này trong 
môi trường có tetraxiclin => nếu vi khuẩn có ADN có gen kháng kháng sinh thì sè sinh trường và phát 
triển bình thường.
Còn những vi khuẩn không có ADN tái tổ hợp sẽ không sinh trường và phát triển được

—>  á n  c
w  Câu 35:

ứ ng dụng của tạo giống bằng công nghệ gen
+ Vi sinh vật: tạo các sản phấm sinh học trên quy mô công nghiệp (insulin)
+ Thực vật: tạo giống cà chua biển đổi gen (bất hoạt gen gây chín), tạo giống gạo vàng có ß “ caroten.
+ Động vật: tạo giổng cừu sản xuất protein người, tạo giống bò chuyến gen

-> Đáp án c.
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/
Người ta tạo chủng vi khuẩn E .c o l i  sản xuất Somatostatin - hoocm ôn trong não có chức năng điều hòa 
hoocm ôn sinh trưởng và insulin  đi vào máu
Người ta ứng d ụ n g  công nghệ gen để gắn gen này vào ADN p la sm it và đưa vào v i k h u ẩ n  E .c o l i .

/
Tạo giống bằng công nghệ gen không phải phương pháp có thể tạo giống thuần chủng.
Công nghệ tế bào: nuôi cấy hạt phấn có thể tạo dòng thuần
Phương pháp gây đột biến: gây đột biến =* chọn lọc => tạo dòng thuần
Nguồn biến dị tổ hợp: tạo dòng thuần bằng cách tự thụ phấn hoặc giao phối gần

/
Các bước tạo ADN tái tổ hợp là:
+ Đàu tiên phải tách ADN từ  vi khuẩn, và tách gen cần chuyển từ tế bào cho 
+ Cắt ADN bằng cùng 1 loại enzim  cắt giới hạn 
+ Trộn 2 loại ADN để cho chúng bắt cặp bổ sung 
+ Thêm  enzim  nối ligaza để tạo liên kết photphodieste.

/
Nuôi cấy hạt phấn hoặc noãn chưa thụ tinh, dung hợp tế bào trần, cấy truyền phôi là tạo giống bằng 
công nghệ tế bào

Tạo giống bằng công nghệ gen là dùng ADN tái tổ hợp.
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^ Quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến gôm các bước:
1. Chọn lọc cá thế đột biến có kiểu hình mong muốn.
2. Tạo dòng thuần chủng.
3. Xử lý mẫu vật bằng tác nhân đột biến.

3 -> 1 -> 2. 3 1 -> 2 -> 3. 2 3 1.
V Quy trình tạo giống bằng phương pháp gây đột biến gòm các bước: 

gây đột biến => chọn lọc giống => tạo dòng thuần.
chọn lọc giống => gẳy đột biến => tạo dòng thuần, 
gây đột biến => tạo dòng thuần => chọn lọc giống 
tạo dòng thuần =* gây đột biến => chọn lọc giống.

V Một tế bào trứng của 1 loài đơn tính giao phối được thụ tinh trong ổng nghiệm, khi hợp tử
nguyên phân đến giai đoạn 8 phôi bào người ta tách các phôi bào và cho phát triển riêng rẽ. Nếu lấy trứng 

trong cơ thể cái của loài đó đem đa bội hóa nhân tạo để tạo thành cơ thể lưỡng bội, giới tính của các cơ 

thể đa bộ hoá này sẽ giống nhau hay khác nhau?
Khác nhau nếu cơ thế cái của loài là giới dị giao tử , giống nhau nếu cơ thể cái của loài là giới đồng giao tử. 
Giống nhau nếu cơ thể cái của loài là giới dị giao tử, khác nhau nếu cơ thể cái của loài là giới đồng giao tử. 

Luôn luôn khác nhau do tính chất của thể đa bội.

Luôn luôn giống nhau do được lưỡng bội hoá từ 1 trứng đơn bội chỉ có 1 NST giới tính.

^ Xung điện có tác dụng gì trong kĩ thuật chuyển gen:
chiết xuất ADN plasm it và ADN thể cho. 

cắt ADN plasm it tại những v ị trí xác định, 

cắt ADN thể cho tại những vị trí xác định.

làm  giãn màng sinh chất của tế bào, giúp ADN tái tổ họp xâm nhập tế bào 

^ Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ờ con lai Fj trong trường họp lai khác dòng là do:
F1 hầu hết các cặp gen đều ở trạng thái dị hợp tử.
Fj đều là những dòng thuần về các gen trội có lọi.

không bị di truyền gen xấu từ bố mẹ. 

cơ thế Fj các gen ờ trạng thái đồng họp nên tính trạng biểu hiện đồng nhất.
'p  Nếu dùng thể thực khuẩn làm thể truyền, phương pháp nào sau đây sẽ được sử  dụng để đưa ADN

tái tổ hợp vào tế bào nhận là vi khuẩn E. coin
Để thể thực khuẩn mang ADN tái tổ hợp tự xâm nhập vào tế bào vi khuẩn E . c o l i  mà không càn làm 

biến dạng màng sinh chất.

Bơm trực tiếp phân tử ADN tái tổ hợp vào tế bào v i khuẩn nhận bằng phương pháp v i tiêm để ADN tái 

tố hợp tự chèn vào plasmit của E. coli.
Dùng m uối CaCl2 làm biến dạng màng sinh chất để tạo điều kiện cho thể thực khuẩn mang ADN tái tổ 

hợp xâm nhập vào tế bào vi khuẩn E. coli.
Dùng xung điện làm giãn màng sinh chất để tạo điều kiện cho thể thực khuẩn mang ADN tái tổ họp 

xâm nhập vào tế bào vi khuẩn E. coìi.
■ì' Trong kỹ thuật cấy gen, người ta phải dùng thể truyền để chuyển một gen từ tế bào này sang

tế bào khác là vì:

Nếu không có thể truyền thì khó có thể thu được nhiều sản phẩm  của gen trong tế bào nhận.

Nếu không có thể truyền thì gen sẽ không thể tạo ra được sản phẩm trong tế bào nhận.

Nếu không có thể truyền thì gen có vào được tế bào nhận cũng không thể nhân lên và phân ly đồng đều 

về các tế bào con khi tế bào phân chia.

Nếu không có thể truyền thì gen cần chuyển sẽ không chui vào được tế bào nhận.
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V Hiện tượng bất thụ đực xảy ra ở một số loài thực vật, nghĩa là cây không có khả năng tạo được 
phấn hoa hoặc phấn hoa không có khả năng thụ tinh. Gen quy định sự bất thụ đực nằm trong tế bào chất. 
Nhận xét nào sau đây về dòng ngô bất thụ đực là đúng?

Cây ngô bất thụ đực nếu được thụ tinh bời phấn hoa bình thường thì toàn bộ thế hệ con sẽ không có 
khả năng tạo ra hạt phấn hữu thụ.

Cây ngô bất thụ đực được sử dụng trong chọn giống cây trồng nhằm tạo hạt lai mà không tốn công hủy 
bỏ nhụy của cây làm bố.

Cây ngô bất thụ đực chỉ có thể sinh sàn vô tính mà không thể sinh sản hữu tính do không tạo được hạt 
phấn hữu thự.

Cây ngô bất thụ đực không tạo được hạt phấn hừu thụ nên không có ý nghĩa trong công tác chọn giống 
cây trồng.

Ưu thế nổi bật nhất của công nghệ gen là 
khả năng tạo ra được những thể khảm mang đặc tính của những loài rất khác nhau mà lai hữu tính 

không thể thực hiện được.
khả năng cho tái tổ hợp thông tin di truyền giữa các loài đứng xa nhau trong bậc thang phân ỉoại mà 

lai hữu tính không thể thực hiện được.
khả năng tạo ra giống mới mang đặc điếm của 2 loài đứng xa nhau trong bậc thang phân loại mà lai hừu 

tính không thể thực hiện được.
khả năng tạo ra những cơ thể có nguồn gen khác xa nhau hay những thể khảm mang đặc tính của 

những loài rất khác nhau thậm chí giữa động vật và thực vật.
& Phương pháp nào dưới đây không tạo ra được một thể tứ bội có kiểu gen AAAa?

Tứ bội hóa thể ỉưỡng bội.
Thể lường bội cho giao tử lưỡng bội lai vói thể tú’ bội cho giao tử lưỡng bội.
Cho các thể tứ bội lai với nhau.
Thể lường bội cho giao tử lưỡng bội lai với nhau.

V Enzim  tham gia vào quá trình nổi ADN của tế bào cho và ADN thể truyền trong kỹ thuật ADN 

tái tố hợp là
ADN polymeraza. Enzim giới hạn.
Enzim ligaza. D. Enzim tháo xoắn.

Ưu thế lai là hiện tượng: 
con lai có sức sống, năng suất cao hơn hẳn bố mẹ. 
con lai có kiểu hình mới so với bố mẹ. 
con lai mang kiểu gen đồng hợp trội, 
con lai có năng suất cao hon bố mẹ nhưng bất thụ.

* Quá trình tự thụ phấn ở các cây giao phẩn và giao phối cận huyết liên tục qua nhiều thế hệ sè dẫn
đến thoái hoá giồng. Nguyên nhân là do sự tự thụ phấn và giao phối cận huyết đã làm cho

tỷ lệ kiểu gen đồng hợp giảm dần, tỷ lệ kiểu gen dị hợp tăng dần và xuất hiện các gen lặn có hại. 
quần thể giống xuất hiện các đột biến gen lặn có hại.
tỷ lệ kiểu gen đồng hợp tăng dần, tỷ lệ kiểu gen dị hợp giảm dần và xuất hiện các gen lặn có hại. 
tỷ lệ kiểu gen dị hợp tử giảm dần, tỷ lệ kiếu gen đồng hợp tử tăng dần và xuất hiện các đồng hợp gen 

iặn có hại.
^  Người ta thường sử  đụng hợp chất nào sau đây, để chuyển ADN plasm it tái tổ hợp vào tế bào

nhận dễ dàng hơn:
NaCl. B CaCl2. C. NaHC03. D. Ca(OH)2.

'0* Theo giả thuyết siêu trội, con lai có kiểu hình vượt trội so với bố mẹ khi có kiểu gen:
A AaBbDd. B aaBBddEE. c. AaBBDd. D AaBBDDee.
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Những phương pháp nào sau đây có thể tạo ra được giống mới mang nguồn gen của hai loài

sinh vật?
1. Chọn giống từ nguồn biến dị tổ hợp.
2. Phương pháp lai tế bào sinh dưỡng của hai loài.
3. Chọn giống bằng công nghệ gen.
4. Phương pháp nuôi cấy hạt phấn, sau đó lường bội hóa.
5. Phương pháp gây đột biến nhân tạo, sau đó chọn lọc.
Đáp án đúng:
\*1È4. E 3,5. c.2,3. D.2,4.

<> Trong sản xuất nông nghiệp, loại tác động của gen được chú ý hơn cả là:
Tác động đa hiệu. Tương tác bổ sung.
Tương tác cộng gộp. D Tương tác át chế.

-V Giả thuyết siêu trội giải thích hiện tượng ưu thế lai như sau:
Co' thể ưu thế lai có năng suất cao, phấm chất tốt... 

ưu thế lai cao nhất ở F 1 sau đó giảm dần.

ờ trạng thái dị hợp về các cặp gen con lai có kiểu hình vượt trội so với bố mẹ thuần chủng,
con lai F1 có kiểu gen không ốn định nên không thể làm giống.

%• Thành tựu hiện nay do công nghệ ADN tái tổ hợp đem lại là:
Tạo nguồn nguyên liệu đa dạng và phong phú cho quá trình chọn lọc.

Tăng cường hiện tượng biến dị tổ hợp.

Tạo ra các v i khuẩn chuyển gen, n h ờ  đó sản xuất với công suất lớn các sản phẩm  sinh học quan trọng 

nhờ vi khuẩn.
Hạn chế tác động của các tác nhân gây đột biến. 

ầ* Giả sử có một giống lúa có gen A gây bệnh vàng lùn. Để tạo thế đột biến mang kiểu gen aa có
khả năng kháng bệnh trên, người ta thực hiện các bước sau:

1. Xử lý hạt giống bằng tia phóng xạ đế gây đột biến rồi gieo hạt mọc cây.
2. Chọn lọc các cây có khả năng kháng bệnh.
3. Cho các cây con nhiễm tác nhân gây bệnh.
4. Cho các cây kháng bệnh lai với nhau hoặc cho tự thụ phấn để tạo dòng thuần.
Quy trình tạo giống theo thứ tự:

.1, 3,4,2. B. 2,3,4,1. c. 1,2,3.4. D. 1,3,2,4.

^ Tạo giống bằng phương pháp nuôi cấy hạt phấn có hiệu quả cao khi chọn các dạng cây có
đặc tính nào sau đây:

K háng  th u ố c d iệ t cỏ, c h ịu  lạn h , c h ịu  hạn, ch ịu  phèn, c h ịu  m ặn, sạch  kh ô n g  n h iễ m  v iru t.

Có khả năng phát tán mạnh, thích nghi với điều kiện sinh thái, chống chịu tốt, năng suất cao, sạch bệnh. 

Có tốc độ sinh sản chậm, thích nghi với điều kiện sinh thái.

Năng suất cao, chất lượng tốt, thích nghi với điều kiện sinh thái.

.£» Điểm giống nhau trong kĩ thuật chuyễn gen với plasmit và với virut làm thế truyền là:
Protein tạo thành có tác dụng tương tự nhau. Thể nhận đều là vi khuẩn E. Coli.
Các giai đoạn và các loại enzim  tương tự. Đòi hỏi trang thiết bị nuôi cấy như  nhau.

Ễ Phương pháp tạo ra thể lưỡng bội đồng hợp về tất cả các cặp gen:
Gây đột biến nhấn tạo. B. Cho tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn.
Cho giao phối gần. D. Lưỡng bội hoá thể đơn bội.

'ỉ' Người ta tiến hành cấy truyền một phôi bò có kiểu gen Aabb thành 10 phôi và nuôi cấy phát triển
thành 10 cá thể. Nếu chí xét về các gen trong nhân thì cả 10 cá thể này

đều có mức phản ứng giống nhau. có khả năng giao phối với nhau để sinh con.
có thể giống hoặc khác nhau về giới tính. có kiểu hình hoàn toàn khác nhau.
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V Cho các thành tựu sau:
(1) Tạo chủng vi khuẩn E.Coli sản xuất insulin người.
(2) Tạo giống dưa hấu tam bội không có hạt, có hàm lượng đường cao.
(3) Tạo giống bông và giống đậu tương mang gen kháng thuốc diệt cỏ của thuốc lá cảnh Petunia.
(4) Tạo giống nho cho quả to, không có hạt.
(5 }  Tạo giống lúa "gạo vàng" có khả năng tổng hợp Ị3-caroten (tiền vitam in A) trong hạt.

(6) Tạo giống cây trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng họp về tất cả các gen.
(7) Tạo giống cừu sản sinh protein huyết thanh của người trong sữa.
Những thành tựu có ứng dụng công nghệ tế bào là

1, 3,5,7 2 ,4 ,6. 1, 2,4, 5. 3,4, 5,7.
V Sản phẩm nào sau đây không phải là của công nghệ gen:

Sữa cừu chứa protein của người. Tơ nhện từ sữa dê.
Insulin từ huyết thanh của ngựa. ỉnsulin của người từ E.coli.

V Phát biểu nào sau đây về ưu thế lai là đúng?
Lai hai dòng thuần chủng v ó i nhau sẽ luôn cho ra con lai có ưu thế lai cao.
Lai hai dòng thuần chủng khác xa nhau về khu vực địa lý luôn cho ưu thế lai cao.

Chỉ có m ột SỐ tồ hợp lai giữa các cặp bổ mẹ nhất đ ịnh mới có thể cho ưu thế lai.
Người ta không sử dụng con lai có ưu thế lai cao làm giống vì con lai không đồng nhất về kiểu hình, 

y Các bước cần tiến hành trong kỹ thuật chuyển ghép gen là:
1. Tách chiết được thể truyền và gen càn chuyển ra khỏi tế bào.
2. Đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.
3. Xử lý bằng một loại enzim cắt giới hạn.
4. Sử dụng enzim nối ligaza gắn lại thành ADN tái tổ hợp
5. Phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp.
Phương án đúng là:

l-»2 -> 3-*4 -> 5 .
l-»3-+ 2-> 4-> 5 . 1 3 -> 5 -> 2 ->4.

> Cho các khâu sau:
1. Trộn 2 loại ADN với nhau và cho tiếp xúc với enzim ligaza để tạo ADN tái tổ hợp.
2. Tách thể truyền (plasmit) và gen cần chuyển ra khỏi tế bào.
3. Đưa ADN tái tổ hợp vào trong tế bào nhận.
4. Xử lý plasmit và ADN chứa gen cần chuyển bằng cùng một loại enzim cắt giới hạn.
5. Chọn lọc dòng tế bào có ADN tái tổ hợp.
6. Nhân các dòng tế bào thành các khuẩn lạc.
T rìn h  tự các bước trong k ĩ thuật di truyền là

1, 2, 3,4, 5, 6. 2,4,1. 3, 5, 6. 2,4,1, 3, 6, 5. 2,4, Ị, 5, 3,6.
V Các nhóm xạ khuẩn thường có khả năng sản xuất chất kháng sinh nhờ có gen tổng hợp 

kháng sinh, như ng người ta vẫn chuyển gen đó sang chủng v i khuẩn khác là do:
xạ khuẩn có thể gây bệnh nguy hiểm. xạ khuẩn không có khả năng tự dường,
xạ khuẩn sinh sản chậm. xạ khuẩn khó tìm thấy.

V Giống lúa X khi trồng ờ đồng bằng Bắc Bộ cho năng suất 8 tấn/ ha, ở vùng Trung Bộ cho năng suất 
6 tấn/ ha, ở đồng bằng sông Cửu Long cho năng suất 10 tấn/ ha. Nhận xét nào sau đây là đúng?

Điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng,... thay đối đã làm cho kiểu gen của giống lúa X bị thay đổi theo. 
Giống lúa X có nhiều mức phản ứng khác nhau về tính trạng năng suất do môi trường sổng ở các vùng 

có sự  sai khác nhau.
Năng suất thu được ở giống lúa X hoàn toàn do môi trường sổng quy định.
Tập hợp tất cả các kiểu hình thu được về năng suất được gọi là mức phản ứng của kiểu gen quy định 

tính trạng năng suẩt của giống lúa X.
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V Trình tự nào sau đây là đúng trong kỹ thuật cấy gen:
I. Cắt ADN của tế bào cho và cắt mở vòng plasmit
II. Tách ADN của tế bào cho và tách plasm it ra khỏi tế bào

III. Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận
IV. Nối đoạn ADN của tế bào cho vào đoạn ADN của plasmit 
Tố hợp trả lời đúng là:

I, II, III, IV. 1,111, IV, II. f t ỉ, III, IV. 11,1, IV, HI.
V Dùng vectơ là virut khác vói dùng plasmit ừ điểm chính là

vectơ v iru t  bé hơn. vectơ plasm it nhỏ hơn.

ADN tái tổ hợp tự xâm nhập. cần làm dãn màng tế bào nhận.

V Điểm giống nhau trong kĩ thuật chuyển gen với plasmit và với virut (thể thực khuẩn lambda] là:
protein tạo thành có tác dụng tương đương. thể nhận đều là E.coỉi
các giai đoạn và các loại enzim  tương tự. đòi hỏi trang thiết bị nuôi cấy như  nhau.

V Ý nào dưới đây không phải là 1 trong các bước nhân bản vô tính bằng kĩ thuật chuyển nhân?
Tách tế bào tuyến vú cừu cho nhân, tách trứng và loại bỏ nhân của trứng của cừu cho trứng.
Chuyển nhân của tế bào tuyến vú vào tế bào trứng đã bị bỏ nhân, ròi nuôi cấy cho trứng phát triển

thành phôi.

Chuyển phôi vào tử cung của cừu mẹ để nó mang thai, sau đó đẻ ra cừu con Đôly.

Nuôi cấy phôi trong môi trường nhân tạo để nó phát triển thành cừu Đôly.
Ở cà chua, gen A quy định màu đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định quả vàng. Trong 

quần thế chỉ có các cây thuần chủng lường bội. Hãy chọn cách tạo ra cây quả đỏ tam bội thuần chủng từ  

những cây lưỡng bội là:

Tứ  bội hoá các cây quả vàng để rồi cho giao phối vói cây quả đỏ sẽ được Fj tam bội quả đỏ.

Tứ bội hoá cây quả đỏ lường bội rồi cho lai với cây quả đỏ lưỡng bội sẽ được ¥l quả đỏ tam bội.
Tứ bội hoá các cây quả đỏ lường bội rồi cho lai với cây quả vàng sẽ được F1 tam bội quả đỏ.
Cho cây quả đỏ lai với cây quả vàng đc toàn quả đỏ, sau đó đa bội hoá cây Fj.

V Tia tử ngoại thường dùng gây đột biến nhân tạo ở đối tượng nào?
vi sinh vật, bào tử hay hạt phấn. hạt, đỉnh sinh trưởng, bầu nhụy, phấn hoa.
bầu nhụy hay phấn hoa, mầm hay chồi non. v i sinh vật và hạt cây.

S' Thành tựu tạo giống cây trồng nào không phải do công nghệ gen tạo ra
Tạo giống cây bông vải kháng sâu bệnh.

Tạo giổng lúa "gạo vàng” tổng hợp tiền vitam in A.

Tạo giống lúa chiêm  chịu lạnh.

Tạo chủng E.coli sản xuất hoocmôn sinh trưởng Somatostatin.
S' Trong kĩ thuật chuyển gen, để đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận người ta dùng:

các loại enzim  thích hợp. 

dùng v iru t thích hợp xâm nhập vào tế bào. 

muổi CaCl2 hoặc xung điện để giãn màng màng sinh chất, 

các hoocm ôn thích họp.

•V Phiên mã ngược có ý nghĩa trong công nghệ gen là:
Giúp cho việc cải tạo giống vật nuôi cây trồng để tăng năng suất.

Tổng hợp được ADN từ mARN của một mô ở giai đoạn cụ thể để xây dựng ngân hàng gen.

Xác định được hệ gen của thể nhận.

Xác định được quan hệ họ hàng giữa các loài sinh vật.
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẨN GIẢI ĐÊ KIỂM TRA: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

B ü g U B k
1A 2A 3A 4D 5A 6A 7A 8A 9B 10A

11C 12A 13D 14B 15A 16C 17C 18C 19C 20D

21A 22C 23D 24A 25B 26C 27C 28B 29B 30C

31D 32D 33C 34C 35D 36B 37A 38C 39C 40B

&

H ướng dẫn  giải
Câu 1:
Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến gồm các bước đó là:
+ Xử lý mẫu vật bằng tác nhân đột biến 
+ Chọn lọc các cá thể đột biến có kiểu hình mong muốn 
+ Tạo dòng thuần
Đáp án A.
Câu 2:
Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến gồm các bước đó là:
+ Xử lý mẫu vật bằng tác nhân đột biến 
+ Chọn lọc các cá thế đột biến có kiểu hình mong muốn 
+ Tạo dòng thuần
Đáp án A.
Câu 3:
Loài đơn tính sẽ có 2 giới ỉà giói đực và giới cái.
Nếu lấy trứng của cơ thể cái đem đa bội hóa => lưỡng bội.
1. Nếu loài cái là giới đồng giao tử XX => trứng chỉ có 1 loại X => đa bội => các cơ thể đa bội này sẽ có 
kiểu gen và kiểu hình giống hệt nhau.
2. Nếu loài cái là giới dị giao tử XY, có 2 loại trứng X và Y =» lường bội các cơ thể đa bội hóa này có kiểu 
gen khác nhau.
Đáp án A.
Câu 4:
Chuyển gen bằng xung điện: Là phương pháp sử dụng xung điện trong thời gian ngắn để tạo ra các lỗ 
trên màng tế bào trần làm cho ADN bên ngoài môi trường có thể xâm nhập vào bên trong tế bào.
=> Làm giãn màng sinh chất của tế bào, giúp ADN tái tổ hợp xâm nhập tể bào.
- Ưu điểm: Có thể thực hiện với các mô in vitro  còn nguyên vẹn, đoạn ADN ngoại lai được biến nạp 
có kích thước lớn.
Đáp án D.
Câu 5:
Ưu th ế  lai là hiện tượng con lai có năng suất, sức chống chịu, khả năng sinh trư ờ ng  và phát triển  cao 
vượt trội so với các dạng bố mẹ.
Cơ sở của ưu thế lại là giả thuyết siêu trội: ở trạng thái dị hợp thì con lại có kiểu hình vượt trội nhiều mặt
so với bố mẹ có nhiều gen ở trạng thái đồng hơp.
Và như vậy con lại sẽ có kiểu hình dị hợp về nhiều kiểu gen. Nếu cho dùng Fj làm giống thì thế hệ sau
sẽ tạo ra thể đòng họp nên ưu thế lai bị hạn chế.
Đáp án A.
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/
Phage (thực khuẩn thể) là virut xâm nhiễm vi khuẩn làm phân giải vi khuẩn. Việc sử dụng phage làm vectơ 
chuyển gen có nhiều ưu điểm hơn so vói vectơ là plasmit:
- Dễ xâm nhập vào vi khuẩn, khả năng nhân lên nhanh trong tể bào chủ
- Khả năng tiếp nhận đoạn ADN lạ lớn hơn plasmit
Nếu sử dụng thế thực khuẩn làm thể truyền, phương pháp để đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào chủ sẽ là 
phương pháp tải nạp hay để ADN tái tổ hợp tự xâm nhập vào tế bào vi khuẩn nhận.

/
Trong kỹ thuật cấy gen, người ta phải dùng thể truyền vì: thể truyền có thể là virut hoặc plasm it khi thể 
truyền là virut xâm nhập vào tế bào nó sẽ gắn gen cần chuyển vào tế bào và sẽ nhân lên cùng tế bào thu 
được nhiều sàn phẩm còn nếu là plasmit thì nó có thế nhân lên độc lập và cũng thu được sản phẩm, nếu 
không có thể truyền thì gen cần chuyển khó nhân lên được và khó thu được nhiều sản phẩm 
Ngoài ra thể truyền còn có các gen đánh dấu giúp quá trình tách dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp 
diễn ra dễ hơn.
D. Sai. Nếu không dùng thể truyền vẫn có thể dùng súng bắn gen, chuyến gen trực tiếp qua ống phấn, 
vi tiêm...

/
Cây ngô bất thụ => trong tế bào chất của noãn có gen quy định bất thụ và gen ở tế bào chất này được 
truyền cho đời con nên đời con không có khả năng tạo ra hạt phấn hữu thụ

/
Do công nghệ gen giúp chuyển gen từ loài này sang loài khác và giúp biểu hiện gen nên có khả năng tổ 
hợp thông tin di truyền giữa các loài cách xa nhau thậm chí nhân sơ và nhân thực mà lai hữu tính không 
thể thực hiện được, tuy nhiên không tạo ra giống mới được và đó là ưu thế nổi bật hơn cả

r
A. Sai. Tứ bội hóa thể lưỡng bội không thể tạo AAAa; AA => tứ bội hóa => AAAA; Aa =» tứ  bội hóa 
=> AAaa; aa => tứ bội hóa thành aaaa.
B, c, D đúng
Đáp án A.

/
Enzim tham gia quá trình nối của tế bào cho và ADN thể truyền trong kỹ thuật ADN tái tổ hợp là:
Trong quá trình tạo ADN tái tổ hợp gồm các bước:
+ Tách ADN cho và ADN của thế truyền 
+ Cắt bằng enzim cắt giới hạn [cùng 1 loại để tạo đầu dính)
+ Trộn 2 loại để chúng bắt cặp bổ dung => bổ sung thêm ligaza.

/  il:
Quá trình tự thụ phấn ở các cẳy giao phấn và giao phối cận huyết liên tục qua nhiều thế hệ 
=> tỷ lệ đồng hợp tăng và dị hợp giảm.
Đồng thời xuất hiện các tổ hợp gen lặn có hại =» gây hiện tượng thoái hóa giống

/
Để chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận ngưòi ta thường dùng:
+ Dùng muối CaCl2 hoặc xung điện để làm dãn màng sinh chất của tế bào 
=> ADN chui qua màng vào trong tế bào
+ Phương pháp tải nạp khi thể truyền là virut lây nhiễm vi khuẩn.
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/
Các phương pháp có thể tạo giống mới mang nguồn gen của 2 loài:
+ Phương pháp lai tế bào sinh dưỡng: dung họp tế bào trần...
+ Phương pháp chọn giống bằng công nghệ gen: đưa gen càn chuyển của loài này vào trong hệ gen của 
loài khác.

✓
Những thành tựu do công nghệ ADN tái tổ hợp đem lại:
Vi sinh vật: chuyến gen sản xuất insulin của người vào trong vi khuẩn E.Coli từ đó sản xuất công nghiệp 
insulin điều trị bệnh tiểu đường.
Thực vật: làm bất hoạt gen gây chín ử cà chua => giúp quá trình bảo quản cà chua lâu hơn và vận chuyển 
dễ dàng hơn
Động vật: chuyển các gen có protein người vào trong cừu..

/
Để tạo thế đột biến mang kiểu gen aa không gây bệnh vàng lùn người ta phải:
+ Xử lý hạt giống bằng tia phóng xạ để gây đột biến sau đó gieo hạt mọc cây 
+ Cho các cây con nhiễm tác nhân gây bệnh 
+ Chọn cây có khả năng kháng bệnh
+ Tạo dòng thuần bằng cách cho cây kháng bệnh lai với nhau hoặc cho tự thụ phấn để tạo dòng thuân

/
Phương pháp này có hiệu quả cao khi chọn các dạng cây có các đặc tính như: kháng thuốc diệt cỏ, chịu lạnh, 
chịu hạn, chịu phèn, chịu mặn, kháng bệnh, sạch không nhiễm virut gây bệnh... (tham khảo SGK nâng cao 
trang 95)

/
Câu A: loại gen mà plasmit và virut có thể mang khác nhau (kích thước,...) do đó protein tạo thành sẽ 
không có tác dụng như nhau
Câu B: thể nhận của các loại thể truyền là khác nhau, thường thì sẽ là vi khuẩn E.Coìi chử không phải thể 
nhận đều là E.Coli
Câu C: các giai đoạn cắt gen cần chuyển, tạo ADN tái tổ hợp,... đều giống nhau và sử dụng các enzim 
giống nhau
Câu D: do 2 loại thể truyền khác nhau do đó thiết bị nuôi cấy tất nhiên sẽ khác nhau

/
Câu A sai vì gây đột biến không thể tạo ra đồng hợp về tất cả các cặp 
Câu B sai vì tự thụ phấn thì thể dị hợp vẫn tạo thể dị hợp ở đời con 
Câu c sai vì giao phối gàn tương tự vói tự thụ phấn 
Câu D đúng vì khi đó tất cả các alen của cặp đều giống hệt nhau

/
Cấy truyền phôi bò có kiểu gen Aabb thành 10 phôi và nuôi cấy phát triển thành 10 cá thể.
Các cá thể này có cùng kiểu gen, cùng kiểu hình và có cùng giới tính với nhau.
A. Đúng, vì cùng kiểu gen nên các cá thể này có mức phản ứng giống nhau.
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/
(1) là thành tựu của công nghệ gen
(2) là thành tựu công nghệ tế bào
(3) là thành tựu của công nghệ gen
(4) là thành tựu của công nghệ tế bào
(5) là thành tựu của công nghệ gen
(6) là thành tựu của công nghệ tế bào
(7) là thành tựu của công nghệ gen

/
insulin từ huyết thanh của ngựa là đã lấy trực tiếp huyết thanh của ngựa sau đó tách chiết lẩy insulin chứ 
không qua bước can thiệp đến gen

/
A sai vì aabbcc X aabbcc => không cho ưu thế lai 
B sai, khác xa nhau về địa lý không liên quan tới ưu thế lại
D sai vì con lai (Fj) của ưu thế lại luôn có kiểu hình đồng nhất, chỉ có con của ưu thế lai (bố mẹ là Fj) thì 
mới có kiểu hình không đồng nhất.
=* Chỉ có một số tổ hợp lai giữa các cặp bố mẹ nhất định thì mới cho ưu thế lai.
V í d ụ : AABBCC X aabbcc.

/
Để tiến hành kỹ thuật chuyển ghép gen thì trải qua 3 quá trình chính:
1 - Tạo ADN tái tổ họp: 1, 3,4.
2 - Đưa ADN tái tổ hợp vào trong tế bào nhận: 2
3 - Phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ họp: 5.
(tham khảo SGK trang 84)

/
Các nhóm xạ khuấn thường có khả năng sản xuất chất kháng sinh nhờ có gen tổng hợp kháng sinh nhưng
người ta lấy gen quy định tống hợp chất kháng sinh cấy vào vi khuẩn vì xạ khuẩn sinh sản chậm, rất lâu
tạo nên 1 lượng lớn kháng sinh, còn vi khuẩn sinh sản nhanh, sản xuất ra lượng kháng sinh cần thiết

Câu A sai vì kiểu gen không thay đổi dưới tác động của điều kiện môi trường 
Câu B sai vì mỗi kiểu gen chỉ có một mức phản ứng 
Câu c sai vì năng suất chịu ảnh hưởng của cả kiểu gen và môi trường 
Câu D đúng

/
+ Đầu tiên tách ADN tế bào cho và tách plasmit ra khỏi vi khuẩn (hoặc nấm men) =* II
+ Dùng enzim cắt giới hạn restrictaza cắt ADN của tế bào cho tại vị trí gen cần chuyển và cắt plasmit tại
vị trí đặc hiệu =* I
+ Nối đoạn ADN cho vào plasmit bằng enzim nối ligaza => IV 
+ Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận để biểu hiện =» III

/
Virut có khả năng tự xâm nhập vào tế bào chủ, vỉ khuẩn thì không xâm nhập vào trong tế bào chủ.
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w  Câu 35:
Phương pháp nhân bản vô tính không có bước nuôi cấy phôi trong môi trường nhân tạo để nó phát triển 
thành cừu Đôly.
Đáp án D.
Câu 36:
Để tạo ra cây tam bội từ cấy lưỡng bội. Các nhà tạo giống tiến hành qua hai bước:
Bước 1: tứ bội hoá cây lường bội.
Bước 2: lai cây tứ  bội với cây lưỡng bội.
Đáp án B.

Ì** Câu 37:
Các đặc điểm gây đột biến bằng tia tử  ngoại:
Tia tử  ngoại là loại bức xạ có bước sóng ngắn, từ  1000 đến 4000, nằm ở phía ngoài tia tím trong quang 
phổ ánh sáng mặt trời
Tia tử ngoại cũng có tác dụng kích thích nhưng không gây ion hóa, đặc biệt bước sóng 2570 Ẳ được ADN 
hấp thụ nhiều nhất.
Tuy nhiên, tia tử  ngoại không có khả năng đâm xuyên
Đổi tượng gây đột biến: xử lý vi sinh vật, bào tử  và hạt phẩn. Gây các đột biến gen và đột biến NST 
Vậy đáp án A

-> Đáp án A.
&  Câu 38:

Giống lúa chiêm chịu lạnh là ứng dụng trong tạo giống sử dụng công nghệ tế bào.
”> Đáp án c. 
w Ci«u 39:

Khả năng tiếp nhận ADN ngoại lai của tế bào được gọi là tính khả biến của tế bào
Trừ 1 số loại vi khuẩn, còn hàu hết các tế bào chủ trong tự nhiên đều có tính khả biến rất thấp.
Để nâng cao tính khả biên, các tế bào chủ thường được xử lý với một số hoá chất, chẳng hạn như các 
muối canxi (CaCỤ và/hoặc 1 số chất khác như poliethilenglicon - PEG.
Một số kĩ thuật khác cũng thường được dùng để nâng cao hiệu quả biến nạp ADN vào các tế bào chủ.
Ví dụ: xung điện, vi tiêm, chuyển gen bằng súng bắn gen..
Đáp án c. 

w  Câu 40:
Phiên mẵ ngược là từ ARN phiên mã ngược sang ADN.
Phiên mã ngược có ở các virut có vật chất di truyền là ARN.
Ngoài ra còn ứng dụng quá trình phiên mã ngược để xác định được trình tự ADN 
-»tổng hợp ADN và xây dựng ngân hàng gen.
Đáp án B.
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